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I- Đặc Trưng Văn Hoá 

Lục địa Ấn Độ hay bán đảo Ấn Độ là một vùng đất mênh 
mông, rộng lớn. Bắc là dãy Himalaya cao ngất tầng mây, quanh 
năm tuyết phủ. lây: Bắc là những sa mạc thiêu đốt bốn mùa. Nam 
và Đông Nam tiếp Ấn Độ Dương và cũng là con đường của những 
thương thuyền sang các nước Malaysia, Indonesia, Myanmar, 
Thailand...từ nhiều thế kỷ trước Tây lịch. 

Ưu thế địa lý là nhờ con sông Gaủgä và con sông Indus có 
những bình nguyên màu mỡ, trú phú; nơi đây phát tích nhiều nền 
văn minh cổ xưa; mà, xã hội đã được tổ chức rất cao, nền văn minh 
đô thị phát triển, đông đúc vả thịnh cường. Có một vài sử gia nói 
răng, thời vương triều đại đế Asoka, lãnh thô Ân Độ bao gồm các 
nước Pakistan, Bangladesh, Afghanmistan, kế cả Iran, Irak, SvrIe... 
ngày nay. 

Từ mấy ngàn năm trước Tây lịch, cư dân bản xứ có hằng trăm 
sắc tộc, nhưng người Dravidien chiếm đa số và có một nền văn hóa 
nổi trội nhất. Người ta đã khai quật quanh lưu vực các con sông 
Gañgã và Indus đã phát hiện dấu tích các thành phố cỗ cách đây 
bảy đến tám ngàn năm mà nên. văn minh của nó còn rực rỡ hơn cả 
AI Cập và Babylon. Đây là nền văn minh bản địa của tộc người 
Dravidien trước khi giông dòng Aryan từ Tây Bắc tràn xuống, xâm 
lăng vả chinh phục xứ này, khoảng 1500 đến 2000 năm trước Tây 
lịch. 

Theo với gót ngựa viễn chinh, với sức mạnh võ lực, người 
Aryan thống trị vùng đất trù phú ấy và áp đặt lên kẻ bị trị nền văn 
hóa của họ ấy là ngôn ngữ, tín ngưỡng và tập quán sinh hoạt... 

Nhiều thời đại và thế hệ qua ổi, sự pha trộn chủng tộc, pha trộn 
văn hóa với người Dravidien cùng hằng trăm tộc người khác - trước 
khi Đức Phật ra đời - xã hội Ân Độ, sau đó phân thành bốn giai cấp, 


MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 5 


BÓI CẢNH VĂN HÓA, XÃ HỘI, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG THỜI ĐỨC PHẬT 





lây kinh Vệ-đà làm tín ngưỡng vả lây ngôn ngữ cố Ấn Độ (gần 
giống Phạn ngữ) làm chính văn. 

HI- Tôn Giáo, Tín Ngưỡng 

Tín ngưỡng các dân tộc cô sơ ở đâu cũng tương tợ nhau, họ thờ 
cúng thần sông, thần biến, thần núi non, thú vật (vát tô)... hoặc các 
hiện tượng tự nhiên của trời đất như thần sắm sét, thần gIÓ, thần 
mưa, thân mặt trời, mặt trăng... 

Song song với tín ngưỡng dân gian ấy, giới thượng lưu, trí thức 
Aryan lấy bộ thánh thư Vệ-đà làm cơ sở giáo điển. Họ nói là thánh 
thư Vệ-đả của họ đã có mây ngàn năm trước, là niềm tin thiêng 
liêng, là tôn giáo của dân tộc thượng đẳng. Và quả thật vậy, ngày 
nay, các giới trí thức, học giả cũng phải thừa nhận thánh thư Vệ-đà 
là tập-đại-thành công trình có giá trị nhiều đời của nhân loại. 

Thánh thư Vệ-đà có 4 bộ chính: 

1- Rigveda: Gồm 1028 bài thánh ca, tế tự, cầu nguyện dải ngắn 
khác nhau; trong đó chỉ một phần là thế tục, chín phần còn lại là 
những bài tụng niệm tôn giáo. 

2- Vajuveda: Nói về các nghi thức tế lễ và một số huyền thoại 
về thân linh. 

3- Samädeva: Gồm 1549 bài thánh ca, là những câu tụng đọc 
dành cho việc hiến tế thân Agi, thần lửa 0), 

4- Atthadeva: Gồm 20 quyên, có 731 bải thánh ca. Nội dung 
là thần chú và “mật ngữ chơn ngôn”, khi đọc tụng nhất tâm chí 
thành là có thể không chế ma quý và giải ách trừ tà 2 

HI- Giai Cấp Xã Hội 

Xã hội trong thời kỳ này có bốn giai cấp nên phát anh sự kỳ thị 
rất phức tạp: 

1- Bà-la-môn (p.Brahmana): Đầu tiên, họ chỉ là “ông tự” Ìo 
việc thờ cúng, quét dọn đền miếu, dần dần trở thành giáo sĩ tư tẾ, 
chủ tế các nghi thức tôn giáo có uy tín trong quần chúng. Lợi dụng 
được lòng tin ây, họ đã tạo thế lực cho mình, khoác hào quang cho 
mình! Thế là hình thành giai cấp Tăng lữ, đứng đầu xã hội. Họ bảo 
là họ được sinh ra từ miệng phạm thiên, đắng vô thượng chí tôn, 
Thượng Đề, cha sinh của muôn loài. 


Œ Có nguồn gốc Bái hỏa giáo Ba Tư 
2) Dâu tích mật chú, mật ngữ của Mật tông. 
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2- Sát-đề-ly (p.Khattiya; s.Ấstriya): Đây là giai cấp của vua 
chúa, tướng lãnh, chiến sĩ năm quyên điều hành, lãnh đạo, quản lý 
xã hội. Giới bà-la-môn cho răng, giai cấp nảy được sinh ra từ ngực 
và cánh tay của đẳng phạm thiên. 

3- Vệ-xá (p.Vessa; s.Vaiýya): Gồm giới thương buôn, buôn 
bán sỉ và lẻ, các ngành nghề thủ công, canh tác... Họ là giai cấp 
trung lưu, là hạng có của ăn, của để nhưng vẫn bị giới Bả-la-môn 
khinh thường - vì họ vôn là cư dân bị trị - cho hạng người này được 
sanh ra từ bắp về của Phạm thiên. 

4- Thủ-đà-la (p.Sudda, Sữdra; s. áñdra): Gồm những nghề lao 
động tay chân nặng nhọc. Đây là giới lao động hạ cấp, chỉ được làm 
những công việc nặng nẻ, thấp hèn trong xã hội: Như khuân vác, tá 
điền, nô bộc. Họ “b¿” sinh ra từ bàn chân của phạm thiên. 

Ngoài ra còn có hạng tiện dân, nô lệ Chiên-đà-la (o.Candala) ở 
tận đáy xã hội, không được 4 giai cấp trên thừa nhận. Họ là “ø/z¡ 
cấp ” tiện nhân, hạ liệt, sông cơ cực, bần cùng, đói rét và luôn bị xã 
hội coi khinh, rẻ rúng. 

Tuy nhiên, đến thời Đức Phật Sakyä Gotama xuất hiện, giai cấp 
Sát-đế-ly năm quyên thống lãnh, đứng đầu 4 tập cấp, lãnh đạo xã 
hội thì giới Bà-la-môn đã sa sút, bị tụt hạng, đến nỗi có rất nhiều 
Bả-la-môn phải đi xin ăn! Và thời nào cũng vậy, giai cấp Thủ-đà-la 
luôn bị coi khinh, kỳ thị; riêng giới Chiên-đà-la thì sống ngoài rìa 
xã hội, đến nổi luật manu của Vệ-đà có điều khoản: “Giết một 
người Candala không phạm tội giết người, vì Candäala không phải 
là người! ” 

Nói tóm lại, thánh thư Vệ-đà và tình trạng bốn giai cấp xã hội 
sơ dẫn đủ nói lên tình hình tín ngưỡng và tập quán sinh hoạt thời 
tiên Đức Phật của Ấn Độ. 

Thế là từ thần mặt trời, thần mắt trăng... của tín ngưỡng cổ sơ, 
qua sự giao thoa văn hóa bản địa, giới Aryan đã đưa thêm vào các 
thần Indra, Varuna, Rudra... có vóc dáng và biểu tượng thần Zeus 
và thần Jupiter của Hy Lạp cổ, dần dần qua thời gian, họ hình thành 
bộ Upanisads, sau đó, đã trở thành kinh gôi đầu giường của các tu 
sĩ Bả-la-môn, một thời đã là nên tảng tư tưởng triết học Ấn Độ; 
xuất hiện vào khoảng thế kỷ VI-VIII trước Tây lịch. 

Đắng Thượng Đế, Phạm thiên - là đức Brahman, vẫn không 
thay đổi. Dưới ngài có 3 vị Thượng Đăng thân, là thần Sáng Tạo 
(Brãhmä), thần Bảo Tôn (Wisnu), và thần Hủy Diệt (Š/va) - theo đó 


MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 7 


BÓI CẢNH VĂN HÓA, XÃ HỘI, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG THỜI ĐỨC PHẬT 





cũng được triển khai thành tư tưởng triết học: Sanh, trụ và diệt cho 
phù hợp với các định luật tự nhiên của vạn hữu. 

IV- Những Bộ Phái Triết Học 

1- Sáu bộ phái triết học trong truyền thông 

Thánh thư Vệ-đà và Upanisads là hệ tư tưởng dẫn đầu thời đại, 
tuy nhiên, chỉ có sáu hệ phái sau đây chấp nhận quyền uy của Vệ- 
đà và Áo-nghĩa-thư. 

1.1- Phái Vệ-đàn-đà (Wedanfa): Ciáo chủ là Badarayapa. 
Quan điểm tư tưởng dựa trên bộ Upanisads, lấy Brãhman làm tổng 
nguyên lý của trời đất, là thực thể siêu việt, từ ý chí của ngài mả 
sinh vạn hữu. Còn con người, một chúng sanh, một Atman (tiểu 
nơã) là một đơn vị cô đơn, riêng lẻ, trôi dạt, được tách rời từ 
Brahman, bị đọa đày rơi xuống cảnh trần do nghiệp ác và do si mê 
của mình. Khi nảo Atman ý thức được rằng mình /à-mội-với- 
Brahman, cùng với thê tánh thanh tịnh, thường hằng với ngài, biết 
tu tập, biết cầu nguyện, biết tế lễ thì Atman sẽ được trở về cố 
hương, thê nhập với ngài )' 

1.2- Phái Lý luận (NWyãy4): Giáo phái nảy là cội nguồn phát 
sinh môn học lý luận của Ấn Độ. Quan điểm của nó có vẻ rất hay là 
lây nhân sinh mà lập thuyết, giải thích mọi khổ vui, phiền não trên 
trần thế. Vì vô minh, si mê dẫn đến đắm say, đọa lạc, con người tạo 
ra nhiều hành động tội lỗi. Ai giàu lòng nhân ái, hỷ xả, vị tha, chân 
thật, thông suốt Vệ-đà, biết tu tập thì được gọi là người hiện, lên 
thiên đường. Trái lại, ai độc ác, gian tham, bủn xin, kiêu căng thì tái 
sanh vào cảnh giới đau khổ, đọa địa ngục. 

Tuy nhiên, nó lại thiên về lý luận. Trình độ lý luận của họ là cơ 
sở cho vải triết gia sau nảy thiết lập cơ sở “ngũ đoạn luận ” ® mà 
sự logic và chặt chẽ của nó vượt xa “fam đoạn luận ” ®) của Aristote 


®) Tự tưởng này gần giống với quan điểm của các tôn giáo hữu thần. Và, 
“bản lai thanh tịnh, thường hằng” này là dấu ẫn đâu đó trong một số trường 
phái Phật học ảnh hưởng Bà-la-môn giáo. 

® Là lỗi lý luận đi qua 5 bước: Luận đề, nhân đề, ví dụ, suy đoán, kết luận. 
Ví dụ: 1. Đồi có lửa cháy.2. Vì đổi bốc khói. 3. Cái gì bốc khói đều có lửa, ví 
như bếp lò. 4. Đồi bốc khói thì không thể không có lửa. 5. Do đó, đôi có lửa 
cháy. 

®' Là lỗi lý luận đi qua 3 bước: Đại tiền đề, tiểu tiền đề, kết luận. Ví dụ: 1. 
Có khói là có lửa. 2. Trên núi có khói. 3. Vậy trên núi có lửa. 
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cô Hy Lạp. Còn tư tưởng thì rất gần với đạo Phật. Tuy nhiên, con 
đường diệt khổ, trình tự tu tập, sự giác ngộ, giải thoát như thế nào 
thì họ rất mù mờ. Lạ lùng làm sao, tổ sư của giáo thuyết có lý luận 
hay ho này lại cùng họ với Đức Phật: Gautama (Goøfama). Triết hệ 
Nyaya, môn luận lý học nảy là sự kế thừa mấy ngàn năm trước của 
thời tiền Vệ-đà, muốn sử dụng phương pháp lý luận qua năm giai 
đoạn chặt chẽ như là công cụ chính đáng để mang đến sự lợi ích 
thực tiễn cho tri thức và tư tưởng hoạt dụng. Còn sau đó thì sao? 
Ngày nay thì tiện ích của nó là để cho người ta đâu khẩu với nhau, 
chỉ trích những lỗi lầm lập thuyết của nhau, hạ bệ nhau để gây tiếng 
vang, tạo địa vị độc tôn trên luận trường! Và ngay chính Nyaya 
nguyên thủy, dù lý luận hay cách mấy, giá trị tri thức và tư tưởng có 
được xác lập thì để mà làm gì? Trái đất vẫn quay, tham sân si vẫn 
còn đấy, và sầu bi khô ưu vẫn tồn tại hiện thực trong lòng người! 

1.3- Phái Thắng luận (V2išegika): Giáo phái này có đầy đủ 
quan điểm về vũ trụ, nhân sinh. 

Khái niệm về vũ trụ, tương tợ các giáo phái khác trong truyền 
thống, là có một năng lực vô hình, thiêng liêng, cao cả chi phối vạn 
hữu. Chúng hiện hữu vả vận động theo ba nguyên lý: Thực thể, đức 
tướng và nghiệp dụng. 

Về nhân sinh quan thì họ cho răng, con người được kết hợp bởi 
tám yêu tô: Atman (linh hồn, tự ngã), ý, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và 
nghiệp lực. Vì nghiệp lực, hành động bởi thiện ác nên chúng sanh 
bị luân hôi sinh tử trong các cảnh giới. Muốn diệt nghiệp phải tu trì 
khổ hạnh mới đạt được phúc lạc tối cao, thực thể thường hăng 
(Brahman). 

Triết hệ Vai$esika, thăng luận, người sáng lập là Kanada, có 
những sai lầm khá nghiêm trọng, nhất là cái cực vi nguyên tử và 
chân không, là hai yêu tố tạo nên vạn hữu. Tại sao, cái năng lực mù 
quáng, vô tri của một phần triệu hạt bụi cộng với cái chân không 
mà nó có thê tạo ra thế gian, thế giới? Rồi khi không giải thích 
được sự trật tự của thế ØIớI, Ông sáng tô lại viện dẫn đến Thượng 
Đề siêu năng điều hành! 

1.4- Phái Nhĩ-mạn-sai (Mữnamsa): Họ chú trọng phương diện 
lý luận và triết học của thánh thư Vệ-đà, tuân thủ nghiêm nhặt các 
hình thức tế lễ, cầu nguyện thuộc truyền thống. Họ cũng có quan 
niệm về hạnh phúc thế tục, đồng thời, phải hướng đến các kiếp 
sông mai sau bằng hy sinh, khổ hạnh, niệm chú hoặc cầu nguyện 
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các vị thân linh, Thượng Đề. Khi đề cập đến triết hệ Mĩmãmsã, có 
người đã nói rằng: Jaimini, vị giáo chủ đã không bàn đến triết lý vớ 
vần, chỉ chú trọng vả tuân thủ nghiêm nhặt các hình thức tế lễ, cầu 
nguyện, bùa chú, bí thuật mà thôi! Nó không phải là một hệ tư 
tưởng. Họ nói rất hay răng: Nó chỉ phản kháng lý trí, đầu óc con 
người chật hẹp, giới hạn mà hay kiêu căng tự mãn; cái bầu tham 
dục, bản năng động vật vô độ của con người, không tự biết mà 
thường hay huênh hoang mở miệng là chân lý và thánh đức! Ông 
Jaimini dạy như thế rồi khuyên chúng đồ tế lễ, tế lễ và cầu nguyện 
đi thôi! 

1.5- Phái Số luận (SZmkhya): Giáo chủ là Kapila, chủ trương 
tỉnh thần và thể xác là hai phân tách biệt nhị nguyên. Nó là hai 
“tực thể” chủ đạo tác thành vạn hữu và con nĐƯỜI. 

Phân tinh thần là 6 thức. Phân vật chất có 15 yếu tố, đó là: Đất, 
nước, lửa, gió, hư không, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thanh, 
hương, vỊ, xúc. 

Lúc nhân tính và hiểu biết kết hợp với 6 thức và 15 vật chất thì 
con người thăng hoa, đạt được các cảnh giới siêu nhiên. 

Lúc bản năng kết hợp với 21 yếu tô tâm vật thì tạo tác kiếp sinh 
tồn khô đau cho con người. 

Gọi là số luận vì họ thường tính đêm, cọng trừ các yếu tố trên 
lộ trình tu tập. 

1.6- Phái Du-già (Yoga): Giáo chủ là PatañJali. Đây là giáo 
phái của các đạo sĩ Bà-la-môn chú trọng luyện tâm, tu tập thiền 
định. Họ có giới luật và các phương pháp tu thiền định. 

Giới của họ là: Không sát sanh, không trộm cắp, không gian 
dâm, không nói dối, không tham lam. 

Định là mục đích hướng đến phạm thê chí tôn (8rãhman), hòa 
đồng vào chân ngã. Họ có tám con đường thực hành Yoga: Điều 
vận cơ bắp trong thân thể; trầm tư về trí thức Yoga, khổ hạnh, triệt 
tiêu nhu cầu thân xác; tọa thị bất động: giảm thiểu hơi thở, nín thở; 
bế tỏa giác quan (đóng kín ngũ căn); niệm đề mục, công án; tịnh 
hóa nội tâm băng thiền định. 

Làm được như vậy thì được gọi là bậc Yog!I - tức hành giả Du- 
già. Họ quan niệm là phải đình chỉ tuyệt đối mọi hoạt động của tâm, 
lúc ấy, Atman mới thăng hoa, thể nhập với Brahman thường còn 
bất hoại. 

Sáu phái này thuộc duy tâm luận, rơi vào thường kiến. 
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2- Sáu bộ phái triết học ngoài truyền thống 

Thời Phật, trong kinh sách gọi họ là lục sư ngoại đạo: 

2.1- Pũrana-Kassapa (phái Phú-nan-đà Ca-diếp): Chủ 
trương vô hành kiến (akiyadifthi) tức là không có hành động, 
nghiệp báo gì. Ác hay thiện cũng chăng có kết quả đời này và đời 
sau. 

2.2- Makkhali-Gosäila (phái Mẹf-gia-lê Cáun-xvá-lợi): Chủ 
trương vô nhân kiến (zhefukadifthi). Con người thanh tịnh hay 
nhiễm ô chăng có nguyên nhân nào cả. Người ngu hay người trí 
cũng thê. Sau quá trình luân hồi, hết cái quá độ của nó, ai ai cũng 
thoát khô cả. 

2.3- Ajitakesa-Kamball (phái 4-di-đa-kế-xá Khâm-bà-la): 
Chủ trương đoạn diệt luận, hư vô luận (natthikadiffhi). Việc bồ thí, 
cúng dường, tế tự, hy sinh, nghiệp báo, kẻ tốt, người xấu đều chăng 
là gì cả. Khi chết là hết, chắng còn gì nữa. 

2.4- Pakudha-Kaccäyana (phái Bà-phù-đà Ca-chiên-diên): 
Chủ trương bảy nguyên tố: Đất, nước, lửa, gIÓ, khổ, lạc, sanh mạng 
là thường hằng, bất hoại, bất động. Khi chúng kết hợp thì tạo nên 
cái này, cái kia, chắng do kết quả, hành động, nghiệp báo gì cả. 
Sinh tử cũng vậy, chỉ do tụ tán của bảy nguyên tô đó mả ra. 

2.5- Sañjaya-Belatthiputta (phái Tán-nhạ-gia-f) La-lê-t): 
Thuộc ngụy biến kiến. Thường trả lời quanh co, tránh né, trườn uốn 
như con lươn. Về lập ngôn, họ quan niệm không cần biết gì cả - gần 
với thuyết bất khả tri - nên chỉ tu tập thiên định để thọ hưởng an lạc 
của Niết bàn hiện tại. 

2.6- Nigantha-Nãtaputta (phái Ni-kiên-đà Nhã-đê-tử): Phái 
nảy xây dựng từ quan điểm “vô /hẩn ” như Phật giáo. Họ không có 
thần linh, không có Thượng Đề tối tôn, tối thượng. Họ tu tập ép 
xác, khô hạnh để giải thoát, đạt cứu cánh Niết-bàn. Nhưng họ có 
một “bản-ngã-Niết-bàn ” là điểm khác với Phật giáo. Về lập thuyết, 
họ nói rằng tinh thần vốn sáng láng, tinh anh, thuân tịnh, nhưng do 
bị trói buộc vào trong thân xác vật chất nên mới bị vẫy bân, hoen ô, 
khổ đau, phiền não. Muốn thoát khổ thì phải giải thoát tinh thần ra 
khỏi thân xác bằng cách thực hành các pháp môn khổ hạnh, Yoga 
hay thiên định để chấm dứt sinh tử luân hồi. 

Cả sáu phái này thiên về duy vật luận, đa phân rơi vảo đoạn 
kiến rất nguy hiểm cho đạo đức, nhân luân vậy. 
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Trên thế gian có rất nhiều tôn giáo. Thiên chúa giáo thờ đức 
Chúa Trời. Bà-la-môn giáo thì thờ đắng Phạm thiên, các thượng 
đẳng thần vả hảng trăm ngàn vị thần khác. Hỏi giáo thờ đắng Allah 
- một vị Thượng Đề trong quan niệm của họ. Đạo Không nói về 
Tam cương, Ngũ thường ; tuy chủ trương nhập thế nhưng thường 
nói đến “mệnh trời”, “ trởi”. Đạo Cao Đài là một hình thức đa 
thần giáo, nghiêng về tín ngưỡng thần cơ, tiên tri. Tiên Thiên 
Thánh giáo cũng tương tự thế, thờ thần mẫu Thiên-y-a-na, Vân 
Nương, công chúa Liễu Hạnh... Đạo giáo, một hình thức nặng 
phương thuật từ tư tưởng của Lão Trang thì luyện phép trường sinh 
bắt tử, bùa chú, phù thuật, bốc phệ... 

Chỉ riêng đạo Phật là một tôn giáo “vớ thần ”, lây nhân sinh 
làm trọng, lấy nỗ lực cá nhân và lấy sự giác ngộ, giải thoát khô đau 
của con người làm cứu cánh. 

Như vậy, đạo Phật có mặt là vì con người và cho con người, 
nói rộng ra là cho muôn loại chúng sanh đang đau khổ. Nơi nào có 
đau khổ thì nơi ấy giáo lý thoát khổ có mặt. Và, nguyên nhân của 
mọi thông khô trần gian có thê tóm lược như sau: 

- Do tin tưởng mù quáng vào các vị thần linh, Thượng Đề khuất 
mặt, khuất mày chi phối định mệnh con người. 

- Do tin cản, tin quấy vào các chủ thuyết, học thuyết, triết 
thuyết thiên về trí năng, lý luận hơn là thực chứng. 

- Do sự bất bình đắng và bất công xã hội. 

- Do ngu sĩ, dốt nát. 

- Do tham vọng và mưu đồ bất chánh. 

- Do ác độc, hận thù, kiêu căng, dối trá, keo kiệt, tật đó... 

Nói tóm lại là do tham, sân, si hoặc do vô minh và ái dục. 

Đức Phật có mặt giữa cuộc đời với mục đích là chỉ rõ cho 
chúng sanh mọi nguyên nhân của những thống khổ ấy; đồng thời 


®) Tam cương: Quân thần, phụ tử, phu phụ. Ngũ thường: Nhân, nghĩa, lễ, trí, 
tín. 
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dẫn lỗi cho chúng sanh đến nơi giải thoát, an vui. Sự thật về “Con 
Đường Diệt Khổ”, Đức Phật đã từng kinh qua, đã chứng nghiệm và 
Ngài đã giảng nói về con đường ấy. Tất cả chúng sanh đều có khả 
năng giác ngộ “` như ngài: “Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh 
là Phật sẽ thành ”. 

Khả tính bình đăng trong lời tuyên bố của Đức Phật, không thê 
tìm thây ở bất kỳ tôn giáo nảo trên thế gian. Vậy thì chúng ta thử 
tìm hiểu về đạo Phật, về giáo pháp của Ngài như thế nào! 

I- Đạo Phật 

Đạo có nhiều nghĩa: 

- Đạo là bốn phận: Như đạo vợ chồng, đạo thầy trò, đạo cha 
con, đạo vua tôi... 

- Đạo là con đường: Như nhân đạo, thiên đạo, Phật đạo... 

- Đạo là bản thể, tuyệt đôi, thường hằng, bất biến... là cái không 
thể nghĩ bàn, lả siêu tuyệt ý niệm, ngữ ngôn...) 

Đạo - trong đạo Phật - chỉ có một nghĩa là con đường (wagø4). 
Còn Phật nghĩa là đắng CiIác Ngộ, bậc Sáng Suốt hoàn toàn. Được 
gọi là Phật thì phải đây đủ: Tự giác (giác ngộ mình), giác tha (giúp 
cho người khác giác ngộ) và giác hạnh viên mãn (1 giác và giác 
tha đêu tròn đủ). 

Vậy thì đạo Phật chỉ đơn giản là con đường (nagga) đi đến nơi 
giác ngộ. Muốn giác ngộ thì phải học hỏi, tu tập, thực hành theo 
nguyên lý mà Đức Phật giảng dạy ở trong Tam Tạng. 

H- Các kỳ kết tập Phật ngôn 

Giáo pháp của Đức Phật để lại gồm Kinh, Luật và 
Abhidhamma. Cả 3 tạng (ipi‡aka) này đều được tụng đọc qua kim 
khâu của các vị thượng thủ A-la-hán, từ lần thứ nhất đến lần thứ ba; 
và lần thứ ba này được tuyên đọc bằng ngôn ngữ xứ Ma-kiệt-đà. 
Qua lần thứ năm mới được chép trên lá buông đá Bói) băng tiếng 
Pali ở Tích Lan. 


2 Nói "khả năng giác ngộ" chữ không nên nói “Phật tính" dễ rơi vào phạm 
trù ý niệm “có một tính Phật" thường hằng (thường kiến). 

Ở) Đạo với nghĩa này được du nhập từ triết học Trung Quốc, cụ thê là Đạo 
theo quan niệm của Lão Tử, không có trong triết học Ân Độ. Để chỉ siêu thế, 
chơn đề, siêu tuyệt ý niệm, ngữ ngôn... Đức Phật dùng từ paramatthasacca. 
Dùng Đạo với nghĩa “bản fhể" này dễ rơi vào ý niệm thường hằng. 
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- Lần thứ nhất: Phật Niết-bàn 3 tháng. Trưởng lão Mahã Kassapa 
làm chủ tọa, có 500 vị Thánh Tăng kết tập Phật ngôn, tại thạch động 
Sattappannaguhã (7hát Diệp), núi Vebhãra, thành Rãjagaha (Vương 
X4), xứ Magadha (Ma Kiệt Đd) do đức vua AJatasattu (A-xà-thê) hộ 
trì. Cuộc kết tập Phật ngôn bảy tháng mới hoản tất. 

- Lần thứ nhì: Sau 100 năm Phật Diệt độ. Trưởng lão A-la-hán 
Yasa làm chủ tọa, có 700 vị Thánh Tăng kết tập Phật ngôn đúng 
theo lần trùng tuyên thứ nhất. Lần này được tổ chức tại 
Va|ukarama, thành Vesali, do Vua Kalasoka (đông đối vua -xảd- 
thế) bảo trợ. Sau 8 tháng, kết tập mới xong. 

- Lần thứ ba: Sau Phật Niết-bàn 218 năm (Zzoặc 2/6). Trưởng 
lão MoggallTputtatissa chủ tọa, gồm 1000 Thánh Tăng, tại chùa 
Asokarama, thành Pataliputta do Đại đề Asoka bảo trợ. Sau 9 tháng 
kết tập mới xong. 

- Lần thứ tư: Phật Giáo được truyền qua Tích Lan (Siiauka) do 
đại đức Mahinda, hoàng tử con đại đề Asoka làm trưởng đoàn. Sau 
đó một thời gian, vào khoảng năm 236, sau Phật Niết-bàn, Ngài 
Mahinda tô chức lần kết tập Tam Tạng lần thứ tư với sự tham dự 
của 63 vị Thánh Tăng (có nơi nói là 66.000 Thánh Tăng) và 500 VỊ 
tỳ-khưu. Lần nảy, cũng tuyên đọc Tam Tạng Päli và chú giải Tam 
Tạng bằng tiếng Tích Lan. Hội nghị kết tập kéo dải 10 tháng. 

- Lần thứ năm: Cũng tại Tích Lan, vào thời vua Vatthagãmani- 
Abhaya, 437 năm sau Phật Niết-bản, một hội nghị kết tập Tam 
Tạng được tô chức tại chùa Aluvihãra, núi Abhaya gân Kandy với 
sự tham dự của 500 vị Thánh Tăng và 500 Phàm Tăng uyên thâm 
Phật Pháp. Thời này loạn lạc, do quan bản hạt của triều vua 
Vatthagaman1-Abhaya bảo trợ, hội nghị này đã chép Tam Tạng Pali 
và chú giải Tam Tạng băng tiếng Tích Lan lên lá bối. 

(Cũng có một tư liệu thứ 2: Đây là thời quân Dãmila từ Nam Ấn 
xâm lăng Đảo Quốc, đức vua Vafthagamani-Abhaya phải chạy 
nạn, lưu vong 14 năm. Chư vị trưởng lão nghĩ đến sự trường tôn 
của giáo pháp trong mai hậu nên đã hội ý cùng nhau tập trung về 
chùa lokavihãra (Mãtalo ngày nay), tương đối yên ổn để kết tập 
Tam Tạng, vào khoảng 502 sau Phát lịch). 

Thật là một điều kỳ diệu, trong lúc mọi nơi xây ra chiến tranh, 
loạn lạc, đói kém thì xứ này tợ như một ốc đảo bình vên. Hai vị 
trưởng lão thượng thủ là ngài Buddhadatta và ngài Mahatissa quy tụ 
được 500 vị tỳ-khưu. Có rất nhiều vị tinh thông pháp học và thân 
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chứng pháp hành, bằng trí nhớ của mình, sau khi trùng tuyên Tam 
Tạng Pãli và Tam Tạng chú giải bằng ngôn ngữ Tích Lan, chư vị đã 
cho khắc viết toàn bộ lên lá buông '. Công trình vĩ đại này diễn ra 
trong một năm thì hoàn tất. Vị quan bản hạt thuộc triều thân của 
vua Vatthagaman1-Abhaya là một Phật tử; ông ta đã phát tâm bảo 
trợ, hộ trì về mặt an ninh, mọi phí tồn tiện nghi ăn ở. 

Đây là lần kết tập thứ hai của Phật giáo Tích Lan; lần thứ nhất chỉ 
tuyên đọc vào thời trưởng lão Mahinda, lần này mới được khắc lên 
lá bối (Nhờ vậy mà sau này, ngài Phật Âm — Buddhaghosa - dựa 
bản Tam Tạng chú giải bằng tiếng Tích Lan này để dịch sang Paä]i). 

- Lần thứ sáu: Vào năm 1956, tại Rangon, Miến Điện (thủ đó 
Myanmar hiện nay), t chức kết tập lần thứ sáu, kéo dài hai năm. 
Sau đó, Tam Tạng này được khắc lên bia đá và in thành sách (Năm 
1856, tại Mandalay, kinh đô cũ của Miễn Điện, Tam T, ạng được 
khắc lên 700 bia đá; có nơi nói đây là lần kết tập thứ 5!). 

Toàn bộ Tam Tạng Miến Điện và Tích Lan đã được Hội Päli 
Text Soceity, London Vihãra phiên dịch ra tiếng Anh. Và các nước 
Thái Lan, Lào, Campuchia, Nhật Bản đều có dịch ra ngôn ngữ của 
họ (Các vị kết tập sư nói răng, từ lần Tam Tạng được ghỉ trên lá 
bối trong kỳ kết tập lần thứ 5, đến lần thứ 6, năm 1956, dù trải qua 
hơn hai nghìn năm, Tam Tạng vẫn không hư mắt một trang nào). 

IH- Tạng Kinh (Nikãya-pi†ak4). 

Gồm 5 bộ 8 

I- Digha Nikãya (Trường bộ kinh): Gỗm 34 bài kinh dài, chiếm 
1⁄3 trong 45 cuôn chánh tạng. 

2- Majjhima Nikaya (T rung bộ kinh): Gồm 152 bài kinh vừa, 
chiếm 3 quyền trong 45 quyên chánh tạng. 

3- Samyutta Nikãya (Tương ưng bộ kinh): Gồm 7762 bài kinh 
ngăn. Là những phẩm kinh liên hệ nhiều đề tài, mỗi phẩm chứa 
đựng một nội dung riêng biỆt. 


® Theo “Lịch sử Phật giáo thế giới ” của Pháp sư Tịnh Hải. 

®) 5 bộ kinh này tương đương với Trường A-hàm, Trung A-hàm... nhưng nội 
dung có nhiều chỗ sai khác vì Trường bộ, Trung bộ do Theraväada kết tập, 
còn các A-hàm do Nhất Thiết Hữu Bộ kết tập. 
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4- Anguttara Nikãya (Tăng chỉ bộ kinh): Gồm 9557 bài kinh 
được phân bồ theo chi pháp, từ pháp một chi đến nhiều chi, sắp xếp 
thứ tự, thường hay gọi là pháp số. 

5- Khuddaka Nikãya: Được gọi là Tiểu bộ kinh nhưng thật ra 
nó không nhỏ chút nào, nội dung của Tiểu bộ tương đương với hai 
tạng Kinh và Luật. Khuddaka Nikãya có tính hỗn hợp, vừa kết hợp 
những bải kinh do Phật thuyết bằng kệ thơ, tiền thân Phật và cả 
những cảm hứng ngữ của các vị Trưởng lão sau khi đắc quả. 

- Khuddaka pãtha (Tiểu tụng) 

- Dhammapada (Pháp cú) 

- Udãna (Phật tự thuyết) 

- Iivuttaka (Như thị ngữ — Phật thuyết như vậy) 

- Suttanipata (Kinh tán) 

- Vimanavatthu (Tiên cung sự) 

- Petavatthu (Ngạ quỷ sự) 

- Theragatha (Trưởng lão Tăng kệ) 

- Therigatha (Trưởng lão Ni kệ) 

- Jataka (Bồn sanh - tiên thân Phật) 

- Patisambhida magsa (Phán tích đạo) 

- Niddesa (gồm MMaha niddesa và Cula niddesa — do ngài 
Sãriputta phán tích về ồ Abhidhamma). 

- Apadãna (Như là một tác phẩm sử học nói về cuộc đời Đức 
Phát chư vị Đóc Giác và những trưởng lão Tăng Ni 1-la-han). 

- Buddhavamsa (Phát sử) 

- Cariyäpitaka (Hạnh tạng, nhắc đến 35 tiên thân của Bồ-tát 
trong đại kiếp cuối). 

IV- Tạng Luật (Vinaya pitaka) 

Đức Phật dạy: “Giới luật tôn tại thì giáo pháp hưng thịnh, giới 
luật tiêu hoại thì giáo pháp điệt vong”. Vì giới luật chính là nền 
tảng của Phật giáo (Wïnayo sãsana mmulam). 

Vào buổi sơ thời, tức là kế từ khi Đức Phật thành lập Giáo hội 
Tăng-già đầu tiên tại vườn Lumbini (Lâm-£)-ni) cho đến hạ 12 tại 
Verañjã; tất cả Chư Tăng đa phần đều là bậc Thánh, biết sống đời 
tự chế, thu thúc thân khẩu ÿ nên không có lỗi lầm, giới hạnh của 
các ngài rất trong sạch. Lúc ây chưa có giới luật, chưa có ai nói đến 
giới luật. Tất cả các ngài đều sống trong giới luật. 

Kê từ hạ 12 trở đi, sau khi đức Xá-lợi- phất thưa thỉnh Đức Phật 
ban hành những giới luật cơ bản (PZ‡imokkha) để gìn giữ Chư Tăng 
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trong nếp sống kỷ cương phạm hạnh, Đức Phật mới hứa khả. Ngài 
nói rằng: “Nếu lúc nào Tăng Chúng phát sanh hoen ổ, những lâm 
lỗi đáng chê trách, lúc ấy Như Lai sẽ chế định giới luật đây đủ ”. 

Như vậy, giới luật (»inaya) của đạo Phật có tính cách chế định, 
tức là tùy nghi chế đặt ra, định đặt ra do trong chúng có sai phạm. 
Tất cả giới luật ấy đều y cứ trên những hành động sai lầm cụ thê 
của tỳ-khưu Tăng, Đức Phật chưa hề đưa ra những giới điều áp đặt. 
Do vậy, nó khác xa những tín điều của ngoại đạo. 

Tạng này có 5 bộ: 

- Mahavibhanga: Đại phân tích 

- BhikkhunrIvibhanga: Tỳ-khưu mi phân tích 

- Mahävagøa: Đại phẩm 

- Cullavagøa: Tiêu phẩm 

- Parivara: Tạp sự bộ 

Tuy nhiên, giới luật căn bản chỉ gồm đủ trong Tứ thanh tịnh 
giới (Cafuparisuddhisila) sau đây: 

1- Patimokkha samvarasila 

Biệt biệt giải thoát thu thúc giới. Tăng có 227 điều. Ni có 311 
điều. Sở đĩ gọi là biệt biệt giải thoát thu thúc giới, là vì, giữ được 
một giới là thoát khỏi được một tội, một lỗi lầm, một điều xấu. 

2- Indriya samvarasila 

Lục căn thu thúc giới. Tức là một đời sông biết cách phòng hộ, 
giữ gìn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý lúc giao tiếp với ngoại trần sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

3- AjIva pärisuddhisila 

Nuôi mạng thanh tịnh giới. Tức là thây tỳ-khưu phải biết sông 
đời nuôi mạng chơn chánh (đi khát thực hoặc chỉ dùng những gì do 
thiện tín củng dường đúng pháp và luật); tránh xa những ác pháp 
(giả dối, làm bộ cao thượng, bợ đỡ, hăm dọa, lấy lợi câu lợi...) và 
những pháp tà vạy (cho vật này vật kia để lấy lòng, giả vờ cung 
kính, dịu ngọt, làm mai mối, làm giúp công việc cho người đời với 
dụng ý riêng, làm thầy thuốc kiếm tiễn nuôi mạng hoặc làm thây 
địa ý, thiên văn, bói toản, coi tướng tay, tướng mặt, tứ vi, ngày giờ 
tốt xấu để kiếm tiên, để giương danh...) 

4- Paccaya saññissitasila 

Quán tưởng thanh tịnh giới. Là quán tưởng về y phục, vật thực, 
chỗ ngụ, thuốc chữa bệnh. 
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Ngoài ra, những bốn phận cần thiết của thầy tỳ-khưu, như biết 
làm lễ uposatha, lễ pavãranã (# /), cách nguyện hoặc xả y, cách 
sám hối, nhập hạ... đều có quy định trong tạng Luật. 

V- Tạng Vi Diệu Pháp (4bhihamưma-pifaka) 

Thắng Pháp tạng hay tạng Vi Diệu Pháp thời Phật tuy đã có rồi 
nhưng chưa hình thành một tạng riêng. Mãi đến kỳ kết tập thứ 3 
mới hoàn chỉnh, được triển khai từ Kinh và Luật tạng. Ngôn ngữ ở 
Kinh tạng là ngôn ngữ tục đé, khái niệm (ozØñzứf) như hữu tình, tự 
ngã, chúng sanh, trời, người. Ngôn ngữ ở Abhidhamma là ngôn ngữ 
chơn đề hay đệ nhất nghĩa để (paramattha) như uẫn, Xứ, ĐIỚI... 

Tạng Vi Diệu Pháp nói về những vấn đề vi tế ở ngoài khái 
niệm của thế tình: Đó là nói về Tâm, Tâm sở, Sắc pháp vả Niết-bàn. 
Tạng Vi diệu pháp gồm có 7 bộ: 

I- Bộ DhammasanghanI (Pháp tụ) 

Giải thích về thiện pháp, bất thiện pháp và bất định pháp. 

2- Bộ Vibhanga (phán tích) 

Trình bảy về 18 đề mục: 


- Khandha : Uấn 

- Ayatana : Xứ 

- Dhãtu : GIỚI 

- Sacca : Đề, chân lý 

- Indriya : Căn 

- Paccayakara : Duyên khởi 

- Satipatthana : Niệm xứ 

- Sammappadhana : Chánh cần 

- Iddhipãda : Thần Tức 

- BoJjhanga : Giác Chị 

- Jhana : Thiền 

- Appamanna : Vô lượng 

- Magøa : Đạo 

- SIkkhapada : Học giới 

- Patisambhida : Trí kiến giải 
- Nãna ¡Ti 

- Khuddakavatthu : Tiểu đề mục 
- Dhammahadaya : Pháp yếu 


3- Bộ Dhãtukathã (chát ngữ) 
Trình bày các pháp có năm trong tương ưng hay không, kết hợp 
với các uẫn (khandha), xứ (äyatana), giới (dhãtu) hay không? 
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4- Bộ Puggalapaññatti (nhân chế định, nhân thi thiết) 

Đề cập các pháp theo phân loại đặc tánh khác nhau, từ pháp 
một tánh đến pháp mười tánh. Tất cả có 10 chương. 

5- Bộ Kathãvatthu (ngữ tông hay các điểm dị biệt) 

Nội dung phi lại 216 luận điểm dị biệt của các phe nhóm, bộ 
phái về một số điểm trong giáo pháp. Sách chia làm 23 chương. 

6- Bộ Yamaka (song đổi hay SOng luận) 

Phương pháp biện giải được sắp xêp theo từng cặp mệnh đề 
hoán vị. Một vẫn đề được đưa ra hỏi, đáp sẽ được đặt ngược trở lại. 

Ví dụ: 

- Có phải tất cả thiện pháp đều là thiện căn không? Và có phải 
tất cả thiện căn đều là thiện pháp không? 

Trình bày 10 chủ đề: Căn /w#ia), uẫn (khandha), xứ (ayatana), 
giới (dhã#u), đễ (sacca) dựa theo phương pháp luận vẫn ấy. 

7- Bộ Patthãna (ị trí, đại xứ hay nhân duyên thuyết) 

Là bộ quan trọng nhất trong 7 bộ Abhidhamma, đề cập tới 24 
duyên, thường được xem là tinh hoa của tạng Vi diệu pháp. 

Đối với một số học giả, Abhidhamma không phải do Đức Phật 
thuyết giảng, mà do các vị Thánh Tăng uyên bác soạn thảo về Sau. 
Tuy nhiên, theo truyền thông Thượng tọa bộ (7heraväda), tạng này 
do Đức Phật thuyết ở cung trời Đao Lợi, vào hạ thứ 7, để đáp đền 
ân huyết sữa đối với mẹ là bà Mahamaya. Sau đó, Đức Phật thuyết 
lại một cách văn tắt những tinh yếu cho tôn giả Sãriputta; và tôn giả 
được nhận phận sự danh dự giảng giải sâu rộng cùng với chi tiết 
đến cho Tăng Chúng. 

Riêng bộ thứ 5: Những điểm dị luận (Ngữ ông) là do đức 
Thánh Tăng Mogøgalliputtatissa, chủ tọa, soạn thảo, trùng tuyên 
trong lần kết tập thứ ba, dưới thời vua Asoka. 

VI- Các Tông Hệ Phật giáo. 

Sau khi Phật Niết-bàn, trưởng lão Mahã Kassapa, và sau đó là 
ngài Änanda thay Phật lãnh đạo giáo hội Tăng-giả để hoằng truyền 
giáo pháp. Đây là thời hoàng kim của Phật giáo nhưng cũng đã 
manh nha dấu hiệu chia rẽ trong nội bộ Tăng lữ, nên đã có cuộc kết 
tập Tam Tạng lần thứ nhất, được trùng tuyên qua trí nhớ của tôn giả 
Ananda và tôn giả Upäli. 

Sự hoăng pháp vào buổi đâu, vì do miệng truyền miệng nên 
không tránh khỏi sự sai lạc, lầm lẫn. 
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Ví dụ: Một lần nọ, trưởng lão Änanda, lúc nảy đã già, gần 120 
tuổi, đang đi ngang một khu rừng, bỗng nghe có vị tỳ-khưu ngâm 
sai một bài kệ trong Pháp cú kinh: 

“- 4i sống cả trăm năm 

Không thấy được hạc biển 

Thua kẻ sống một ngày 

T háy được con hạc biển ”. 

Trưởng lão Änanda bèn dừng chân, kêu vị tỳ-khưu kia, nói rõ 
sự sai lạc của bài kệ, rồi yêu cầu đọc lại cho chính xác: 

“- 4i sống cả trăm năm 

Không thấy Pháp sanh diệt 

Thua kẻ sống một ngày 

Thấy được Pháp sanh điệt ”. 

VỊ ty-khưu kia đọc thuộc, ghi nhớ rồi về kế lại cho giáo thọ sư 
của mình. Vị ấy cười, nói rằng: “Không phải vậy đâu, con đừng có 
tin! Ngài Ananda già nua lâm cẩm rồi, ngài quên, nhớ sai cũng là 
chuyện thường!” Thế là vị tỳ-khưu kia bèn yên trí “đi ừm con hạc 
biển ” của mình! 

Ngoài sự sai lạc do truyền khâu, tệ nạn những nhóm tỳ-khưu 
coI thường giới luật, không tuân thủ và thực hành theo Tam Tạng 
do các vị Thánh Tăng trùng tuyên. Do vậy, sau lần kết tập thứ hai, 
một số bất đồng vẻ giới luật buổi đầu, từ đó phát sanh chia rẽ rồi đi 
đến sự phân phái ngày càng trầm trọng. 

Trong lúc các vị A-la-hán trưởng lão kết tập Tam Tạng theo 
ngôn ngữ xứ Mãgadha thì các vị A-xà-lê (4cãriya) cũng cho ra đời 
Ngũ Tạng bằng ngôn ngữ Saiskrit, gọi là A-xà-lê bộ (4cãriya- 
vaa4) sau đó được gọi tên là Đại chúng bộ (Ä\ahasanghikđ); và từ 
đó, họ tách hắn Thượng tọa bộ. Hai khuynh hướng: Bảo nguyên, 
Thượng tọa bộ (7Jheraväda) và Phát triển hay Đại chúng bộ 
(Mahasanghika) đã trở nên rõ tệt. 

Tư tưởng triển khai giáo pháp quá tự do vả quá phóng khoáng 
của Đại chúng bộ đã làm cho Đại chúng bộ cũng phát sanh bất đồng 
kiến giải. Các phái bắt đầu “sáng ác” kinh luận theo kiến giải của 
mình, làm cho tư tưởng phát triển cảng ngày càng mở rộng, lãm khi 
đi đến mâu thuẫn. Điều này được ghi lại ngăn gọn nhưng đây đủ 
trong tập DỊ bộ luận (Ka/hävaffhwu). Các phái ây là: 

- Nhất thuyết bộ 

- Thuyết xuất thuyết bộ 
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- Kê dẫn bộ 

- Thuyết giả bộ 

- Đa văn bộ 

- Chế đa sơn bộ 

- Tây sơn trụ bộ 

- Bắc sơn trụ bộ 

- Đông sơn trụ bộ 

- Thuyết nhân chấp bộ 

- Nghĩa thành bộ 

- Vương sơn trụ bộ 

- Phát triển bộ... 

Trong lúc đó, Thượng tọa bộ cũng có những nhóm có một SỐ 
kiến giải dị biệt trong Phật ngôn, rồi họ tách rời khỏi Thượng tọa 
bộ, lập thành những phái riêng: 

- Nhất thiết hữu bộ 

- Tuyết sơn bộ 

- Hóa địa bộ 

- Ca Diếp bộ 

- Âm quang bộ 

- Kinh lượng bộ 

- Độc tử bộ 

- Pháp tạng bộ 

- Mật lâm sơn bộ 

- Chính lượng bộ 

- Hiền trụ bộ 

- Pháp thượng bộ... 

Cả hai phái có khoảng chừng 25 đến 28 bộ phái khác nhau. 

Từ đó, tình hình phân phái đã rõ rệt, dị biệt và nghiêm trọng. 
Sau lần kết tập lần thứ ba băng ngôn ngữ xứ Maãgadha, đại đức 
Mahinda mang trọn vẹn Tam Tạng sang truyền ở Tích Lan, kết tập 
lần thứ tư rồi lần thứ năm mới ghi chép Tam Tạng Pã|i và chú giải 
Tam Tạng băng tiếng Tích Lan lên lá Bồi. Từ đó, Theravãda được 
truyền bá sang các nước Miễn Điện, Nam Dương, Mã Lai, Thái 
Lan, Cao Miên, Lào và Việt Nam. Nhánh này được gọi là phái Bảo 
nguyên - Nam tông hay Nam phương Phật giáo. Trong lúc đó, Đại 
chúng bộ (Mahãsanghika) được truyền về Bắc Ấn Độ, vượt Hy-mã- 
lạp sơn, sang các nước Tây Tạng, Mông Cổ, Mãn Châu, Trung 
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Hoa, Cao Ly, Nhật Bản và Việt Nam. Nhánh này được gọi là phái 
Phát triên, Đại thừa (ÄMahãyana) hay Phật giáo Bắc Tông. 


VII- Sự lợi ích của đạo Phật 

Đạo Phật xuất hiện ở đời, mang đến những lợi ích sau đây: 

I- Cho chúng sanh thấy rõ mọi nguyên nhân đau khổ trên cuộc 
đời là do vô minh và ái dục. 

2- Giúp cho con người thoát ly khỏi sự nô lệ của thần linh, của 
Thượng Để. 

3- Giúp cho chúng sanh thấy rõ nhân, quả, tội, phước... 

4- Hạnh phúc hay đau khổ trên thế gian lả do con người tự tạo 
ra, chứ không phải do ngẫu nhiên, do tự nhiên, do định mệnh hay 
do các năng lực siêu nhiên, huyền bí. 

5- Có thứ hạnh phúc tạm thời, phù du; nhưng đồng thời cũng có 
thứ hạnh phúc chân thật, nêu biết nỗ lực tu tập theo con đường Đức 
Phật đã chỉ bày. 

6- Tất cả mọi chúng sanh đều có khả năng giác ngộ, giải thoát 
và thành Phật như Đức Phật. 

7- Đem trí tuệ để soi rọi, đốt cháy vô minh, phiên não... 

8- Đem từ bi hỷ xả vô lượng cho cuộc đời thiếu vắng tình 
thương, nhiều ác độc, oan trái và lắm hận thù này. 

9- Xóa bỏ mọi bất công, bất bình đăng của các giai cấp do tả 
thuyết, tôn giáo hoặc do con người ngụy tạo. 

10- Giới thiệu, phô biến một nếp sống trong lành và hiền thiện 
như một lý tưởng cao cả và tốt đẹp cho nhân sinh hướng thượng. 

Nói tóm lại, đạo Phật với những khả tính cao đẹp như vậy, nên 
bất cứ ai thao thức tìm kiếm hạnh phúc chân thật cho đời mình thì 
phải nên học hỏi, suy tư và thực hành cho đến nơi đến chốn. Học 
hỏi chính là văn, suy tư chính là tư và thực hành chính là tu vậy. 

- Văn: Là nghe kinh, nghe Pháp, đọc kinh, đọc sách để thu thập 
sự hiểu biết về con đường mà mình đã chọn lựa. 

- Tư: Phải biết suy nghĩ, tra vấn, phân tích, thầm sát, nhận xét, 
so sánh, đối chiếu, lựa chọn từ những kiến thức mình đã nghe, đã 
học, đã đọc rồi sau đó tìm ra lý nghĩa chơn chánh hợp với sự thật. 

- Tu: Văn và tư chưa đủ mà còn cần phải nỗ lực tu tập, thực 
hành từ những căn bản ban đầu, tuần tự, thứ lớp từ thấp lên cao, từ 
cạn vào sâu. Như Phật tử tại gia thì tu theo bồ thí, trì giới, tham 
thiền, hàng xuất gia thì theo lộ trình giới, định, tuệ vậy. 
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Đạo Phật chỉ để dành cho những ai có tai để nghe, có trí để thâu 
hiểu. 

“~ AI ơi! Pháp Bảo thậm thám 

Mênh mông, vi diệu khó tâm, khó nghe 

Nhẹ hêu thuyền vượt bến mê 

Qua miễn siêu thoát bỏ bè rong chơi!” 


MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 23 


QUY Y TAM BẢO 





QUY Y TAM BẢO 


Quy là trở về, y là nương tựa. Quy y Tam Bảo là trở về nương 
tựa (saranagamang) nơi Ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng; lây Ba ngôi 
báu ây làm tôn chỉ, làm mục đích, làm kim chỉ nam cho nếp sông 
tỉnh thần của mình. Sở dĩ Tam Bảo được ví với Ba ngôi báu, là ba 
điều quý báu hoặc ba viên ngọc quý (za/anzíay4), vì Tam Bảo trân 
quý hơn tất thảy những cái gọi là quý báu trên thế gian. 

- Vàng, bạc, ngọc ngả... tuy quý nhưng nó sớm còn, tôi mất, là 
nơi dễ phát sanh lòng tham đắm đi theo với tội ác. Ngoài ra, chúng 
có thê bị tiêu mắt do nạn nước, nạn lửa, chiến tranh, đạo tặc... hoặc 
sự giật giành nôồi da xáo thịt của con cái trong nhà. 

- Công danh, địa vị, sự nghiệp, quyên lực là chỗ mơ ước của 
con người, nhưng chúng không bền vững, lại thăng trầm, bắp bênh! 
Ngoài ra, chúng đem nhiều âu lo, sợ hãi, lắm ưu tư và sầu muộn. 

- Quê hương, dân tộc, gia đình, vợ con, quyến thuộc... tuy quý, 
nhưng đây là cái ô phiên não, là chỗ tương tranh, là dây trói buộc, 
là chỗ luyến ái, hệ lụy nhiễu khổ, Íf VuI. 

Nương tựa ở đâu trên thế gian cũng không vững, bên, không 
chân thật; nơi nào cũng bị chi phối bởi vô thường, khô và vô ngã. 
Chỉ có nương tựa nơi Ba ngôi báu, con người mới thật sự tìm ra 
chân hạnh phúc và an lạc trên cuộc đời. 

Quy y Tam Bảo như thế nào? 

Thời kỳ Đức Phật còn tại thế, một người cư sĩ sau khi nghe 
Đức Phật hoặc Chư Tăng thuyết pháp; quý ngài giảng giải cách 
sống đúng với đạo lý, hợp với lương tâm và lẽ phải ở đời; và người 
ây chấp nhận giáo pháp kia làm lẽ sông hướng thiện và hướng 
thượng cho mình, thường đọc lên ba lần lời phát nguyện: 

- Buddham saranam gacchamI. 

(Tôi đi đến nương tựa nơi Đức Phật) 

- Dhammam saranam gacchamI. 

(Tôi đi đến nương tựa nơi Đức Pháp) 

- Sangham saranam gacchami 

(Tôi đi đến nương tựa nơi Đức Tăng) 

Từ đó, người ây được gọi là cận sự nam (⁄asak4) hoặc cận sự 
nữ („paäs¡ikđ), mà ngày nay gọi là thiện nam, tín nữ (hiện tín). 
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Sau khi phát nguyện tam quy rồi, người Phật tử tự nguyện noi 
theo Phật, Pháp, Tăng đề sống đời cao đẹp, trong lành và hiền thiện. 
Họ sống lúc nào, ở đâu, cũng lấy sự chân thật làm trọng, tín nghĩa 
làm quý, phước đức làm thước đo; và cố găng xa dân sự tham lam, 
ích kỷ, ác độc, hận thù! Tâm lòng họ rộng mở, biết yêu thương mọi 
người, mọi loài; biết tôn trọng sự sông của chúng sanh, sự sông của 
cây cỏ; biết bố thí, cúng dường; biết san sẻ vật chất, áo cơm đến 
người cơ hàn, khốn khổ, bất hạnh. Nói tóm lại, họ chấp nhận 
nguyên tắc sống: “Không làm điêu ác, làm các hạnh lành và giữ 
tâm trong sạch ”. 

Như vậy, quy y Tam Bảo không mang nặng màu sắc tôn giáo, 
tín ngưỡng: nghĩa là không có tính cách câu khấn, van xin, tế lễ 
hoặc giao phó đời mình cho một vị thần linh, một Thượng Đề nào 
đó. Lại càng không phải mê tín, tin càn, tin bậy vào các tả thuyết bá 
vơ. Đức tin Tam Bảo có được là do suy tư đúng đắn và hiểu biết 
chơn chánh. Đây là lối sống tự nguyện, không bị ai ép buộc, cưỡng 
bức; cũng chắng phải là lời tuyên thệ gia nhập một tổ chức hay 
đoàn thể thế tục nào. 

Tóm lại, quy y Tam Bảo là tự mình chấp nhận đạo lý chơn 
chánh làm lẽ sống đích thực và cao cả cho cuộc đời mình vậy. Như 
các câu Kinh Lời Vàng (Dhamưmmapad). 

Pháp cú 190: 

- Quy y Phát Bảo quang vinh. 

Quy y Pháp Bảo cao mình rạng ngời. 

Quy y Tăng Chúng ba đời. 

Ouy y như vậy, chính nơi hướng về! 

(To ca buddhanca dhammafnca sanghañca saranarn gato, cafiari 
ariyaSaCCđHï SaI1appañnaya passafi). 

Pháp cú 192: 

- Quy y ấy quả cao dày. 

Quy y tối thượng, đâu tày mà so! 

Ouy y tận khó, vô lo. 

Ouy y, giải thoát, vẫy đò qua sông!” 

(Ktam kho saranam Kkhemar! elam sarananuHamam, efam 
saranamagamna sabbadukkha pamuccafi). 
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Phật là Buddha, âm là Phật-đà nghĩa là giác giả tức là bậc Giác 
Ngộ. Là người đã giác ngộ, sáng suốt hoản toàn, không còn bị vô 
minh và ái dục chi phối; không còn trôi lăn trong sinh tử, không 
còn đau khổ và phiên não; không còn mê lầm, không còn bị ma 
vương và các thế lực tham sân sỉ chi phối nữa. 

Vì những đức tính như vậy nên Đức Phật được gọi là Phật Bảo, 
là cái gì trân quý nhất trên cuộc đời này. 

Sau khi Đức Phật thành Đạo, đắc quả Chánh Đăng Giác, ngài 
được chư thiên, phạm thiên và nhân loại xưng tán bằng 9 hồng danh 
(Œ):9 đức tính cao thượng, viên mãn sau đây: 

1- Đức tính Araham (⁄44-la-hán) 

Araham có 3 nghĩa: 

- Vô sanh: Không còn sanh niệm trôi lăn trong 3 cõi, 6 đường, 
không còn tái sanh vào các cảnh giới đau khổ, hữu vi, không còn 
sanh khởi vọng niệm do vô minh và ái dục nữa. 

- Sát tặc: Đã phá tan, hủy diệt, đã giết hết tất cả mọi thứ giặc 
phiền não từ nội tâm đến ngoại cảnh. 

- Ứng cúng: Ứng nghĩa là nên, là xứng đáng. Cúng là lễ bái, là 
cúng dường. Ngài xứng đáng được chư thiên, nhân loại xưng tán, 
tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. 

2- Đức tính Sammä Sambuddho (Chánh Biến Trì) 

Còn được dịch là Chánh Đắng Giác, Toàn Giác, tức là “7; hấy 
biết toàn diện và chơn chánh ”, 

Khi gọi Ngài là Chánh Biên Tri, là chỉ về con người: Bậc Giác 
Ngộ chân lý và suốt thông tất cả. Khi gọi ngài là Chánh Đăng Giác 
là chỉ về quả vị: Quả vị tối thượng giữa 3 giới, 4 loài. 

3- Đức tính Vijjãcarana-sampanno (Minh Hạnh Túc) 

Ngài là người đầy đủ hai phương diện: Trí vô thượng và Đức 
vô thượng. Trí vô thượng là trí sáng suốt minh mẫn hoản toàn 


__ Trước đây, chúng ta quen lấy con số 10 hồng danh, nhưng theo truyền 
thông Miên Điện chỉ có 9 hông danh. 
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(Minh). Đức vô thượng là đức hạnh chơn chánh trong lành hoàn 
toàn (Hạnh). 

Đức Phật viên mãn 8 Minh và 1Š Hạnh sau đây: 

3.1- 8 Minh (Vijj3). 

3.1.1- Túc mạng minh (Pubbenivãsãnussatiñaäna) ` 

Ngài thông suốt, biết rõ vô lượng kiếp sống trước đây của mình 
và chúng sanh (Có rí nhớ vô ngại các kiếp quá khứ không có mé 
bờ). 

3,1.2- Sanh tử minh (Cuupapafañanag) hay Thiên nhãn mình 
(Dibbacakkhu). 

Là thông suốt, biết rõ lý do trôi lăn sinh tử của mình vả của 
chúng sanh; biết rõ nhân, duyên, quả đầu thai từ kiếp này sang kiếp 
kia một cách tường tận. 

3.13- Lậu tận minh (4savakkhayañãna). 

Đây là trí châm dứt, đoạn tận lậu hoặc phiền não, không còn bị 
bất cứ một tươm rỉ phiền não nào nữa ở trong tâm. Có trí này mới 
giải thoát sinh tử luân hồi, mới được gọi là Phật, là A-la-hán. 

(3 Minh này côn được gọi là 3 Giác). 

3.14- Minh sát minh (Wipassananana). 

Trí tuệ quán chiếu, trí tuệ minh sát do tu thiền quán của Ngài đã 
đạt đến chỗ toàn diện, viên mãn, trọn vẹn. 

3.15- Phân tâm minh (Manomayiddhinana). 

Trong một lúc Ngải có thể phân tâm, phân thân một cách vô 
ngại để làm nhiều việc khác nhau. Có thê biến hóa ra hai thân; 
nhiều thân và mỗi thân có oai nghi, cử chỉ, ngôn ngữ, hành động 
khác nhau. Đây là một loại thân thông do thiền định thâm sâu, viên 
mãn mà có được. 

3.1.6- Thần thông minh (1ddhividhañana). 

Tức là biến hóa thân thông, có thê biến hóa vô ngại cái gì cũng 
được cả, do ý muốn, nhăm hóa độ chúng sanh. 

3.1.7- Thiên nhĩ minh (DibbBasofanara). 

Có thể nghe được âm thanh, tiếng nói của chúng sanh trong vô 
lượng thế giới. 

3.1.8- Tha tâm minh (Cefopariyanana) 

Biết rõ tâm của chúng sanh, ý nghĩ, tư tưởng của chúng sanh 
một cách vô ngại. 


2) Nãna: Trí - nhưng ở đây gọi là minh. 
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(Cả § Minh này còn được gọi là Š Giác). 

3.2- 15 Hạnh (Caraa) 

3.2.1- Thu thúc viên mãn trong giới hạnh: Nghĩa là ngài đã ở 
trong giới hạnh, sông trong giới hạnh một cách chín chắn và thuần 
thục. Thân, khẩu, ý của ngài lúc nào cũng khế hợp với sự thật, với 
đạo đức mô phạm thế gian. 

3.2.2- Thu thúc 6 căn thanh tịnh: Thu thúc tức là gìn giữ, tiết 
chế 6 căn cho thanh tịnh lúc Ø1aO tiếp với lục trần. Thật ra, 6 căn 
của Đức Phật thường trong sáng, trong lành, thanh tịnh. 

3.2.3- Tri túc trong vật thực: Ngài luôn chừng mực, biết đủ lúc 
độ thực; tức là không bao giờ ăn quá no, quá nhiễu, không ăn nhiều 
lần và không ăn phi thời. 

3.2.4- Thường hay tỉnh thức, không ngủ mê: Ngài thường 
chánh niệm, tỉnh thức suốt ngày vả suốt đêm®), 

3.2.5- Nhiều đức tin: Đây cũng chỉ là cách nói, chứ đức tin của 
Đức Phật dĩ nhiên đã toàn vẹn và viên mãn trong thời g1an ngài còn 
là bồ-tát. Tuy nhiên, đức tin ở đây có nghĩa là tín trong ngũ căn và 
tín trong ngũ lực (đứn, tấn, niệm, định, tuệ) của ngài bao giờ cũng 
viên mãn, thuần thục. Ngoài ra, đặc biệt, ngài hoàn toàn tin vào 
Pháp, vào sự thật, vào chân lý một cách rốt ráo. 

3.2.6- Có sự hồ thẹn tội lỗi: Tức là có “#2”. Dĩ nhiên đây cũng 
chỉ là cách nói, vì một vị Thánh Tu-đà-hoàn cũng đã có “âm” viên 
mãn rồi, không bao giờ còn làm việc ác, làm việc gì hồ thẹn với 
lương tâm mình nữa. 

3.2.7- Có sự ghê sợ tội lỗi: Tức là "øwy”: Biết sợ hãi khi làm 
điều xấu ác. Tàm và quý thường đi đôi với nhau, luôn có sẵn trong 
tâm các Thánh giả. 

3.2.8- Nghe nhiều, học rộng (đa văn, bác học): Dĩ nhiên, sở 
học, sở tri, sở kiến của một vị Phật là vô biên, vô lượng. Ngài 
không những thông suốt, quảng bác giáo pháp thoát khổ, mà còn 


3) Đêm Ấn Độ chia làm 3 canh: 

- Canh 1: Đức Phật dạy đạo cho Chư Tăng và thiện tín. 

- Canh 2: Ngài giáo giới đến chư thiên. 

- Canh 3: Ngài nghiêng lưng nằm nghỉ (chánh niệm, tỉnh giác) 1/2 canh. Còn 
1⁄2 canh về sáng, ngài dùng thiên nhãn quan sát chúng sanh thấy ai hữu 
duyên thì sáng ngày đi tế độ. 
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thiện xảo cơ trí phương tiện thuyết giảng; và thông suốt, quảng bác 
mọi tư tưởng triết học đương thời cùng tất cả mọi môn học thế tục. 

3.2.9- Tinh tân: Đã đến độ thuần thục, viên mãn trong những 
nỗ lực, cô găng thành tựu thiện pháp vả lìa xa ác pháp. Đây là Tứ 
Chánh Cần trong 37 Phẩm trợ đạo. 

3.2.10- Chánh niệm: Đây là một chi phần trong Bát Chánh 
Đạo, đầy đủ hơn là Tứ Niệm Xứ. Đức Phật có Chánh niệm suốt 
ngày và suốt đêm. 

3.2.11I- Trí tuệ sáng suốt: Ngài làm việc gì từ thân, khâu, ý luôn 
luôn được trí tuệ sáng suốt chiếu soi. 

3.2.12- Sơ thiền: Đã thuần thục, viên mãn. 

3.2.13- Nhị thiền: Đã thuân thục, viên mãn. 

3.2.14- Tam thiên: Đã thuần thục, viên mãn. 

3.2.15-Tứ thiền: Đã thuần thục, viên mãn. 

Cả 4 thiền này ngài tới lui, vào ra không thời gian nào cũng 
được, trú bao lâu tùy ý và còn quan sát chúng một cách vô ngại. 

4- Đức tính Sugato (Thiện Thệ) 

“Sw” là thiện, hay, khéo, tốt, giỏI. “GỚ2/o” là quá khứ của động 
từ gacchati: là đã đi. Vậy, Sugato có những nghĩa sau đây: 

- Đi không trở lại: Không còn trở lại chỗ sinh tử, khổ đau, 
phiền não. Ra đi không trở lại. 

- Khéo đi ra khỏi luân hồi: Đã khéo xuất ly khỏi cảnh tử sanh 
luân hồi khổ đau. 

- Thăng tiễn không thôi chuyên: Đi thắng, đi mãi, đi luôn, vượt 
lên các cảnh giới thù thắng, không bao giờ còn rơi trở lại hoặc thối 
chuyền nữa. 

- Khéo đi không dính mắc: Ngài khéo ra đi, không dính mặc 
các cảnh giới, không dính mắc những buộc ràng của các dục, các 
trú xứ, các hữu. 

- ĐI một cách an toàn: Ra đi không còn sợ tai nạn, rủi ro, bất 
hạnh, nghịch cảnh, phân ly, trói buộc, đau khổ nào nữa giữa 3 cõi, 4 
loài hoặc sợ bị chỉ phôi của những thế lực hữu vi. 

- Đi không chấp trước, vọng cầu: Ra đi hoàn toản giải thoát, 
không còn mong muốn gì, ước nguyện gì, chấp thủ một điều gi. 
Nghĩa là cả nội tâm và ngoại cảnh đều vô thủ trước. 

Nói tóm lại là ngài đã thoát ly thế gian, đã đến chỗ Vô Sanh 
Bất Diệt, chứng ngộ Niết-bàn. 
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5- Đức tính Lokavidũ (Thế Gian Giải) 

"Loka" là thê gian, thế giới. "J7đữ” là thông suốt. Lokavidũ là 
đã thông suốt tam giới (Dực giới, Sắc giới, Vô sắc giới). Đức Phật 
thây rõ con đường đi đến 3 cõi và đồng thời, thông suốt con đường 
xuất ly 3 cõi ấy nữa. 

6- Đức tính Anuttaro Purisadammasäarathi (Vô. Thượng 
Điều Ngự Trượng Phu.) 

Là bậc Trượng Phu Vô Thượng có khả năng chế ngự, điều 
phục, huấn luyện: 

- Thân khâu ý trọn lành. 

- Các nghiệp thiện, ác, bất động không chi phối ngài nữa. 

- Điều phục mình và người một cách khéo léo, thiện xảo... 

Tức ví ngài như Bậc Trượng Phu Vô Thượng khéo tự mình 
điều ngự và khéo điều ngự chúng sanh. 

7- Đức tính Satthãdevamanussanam (Thiên Nhơn Sư) 

Là thầy của chư thiên và nhân loại; vì ngải thông suốt con 
đường “nhán đạo” (ngũ giới, thập thiện), con đường “thiên đạo” 
(bỏ thí, trì giới, tham thiên), và cả con đường "giải thoát đạo" (giới, 
định, tuệ). 

8- Đức tính Buddho (Phá£) 

Là tỉnh giác, sáng suốt, tỉnh thức; hảm chỉ ngài đã giác ngộ rồi 
giáo hóa chúng sanh. 

9- Đức tính Bhagavä (Thé Tôn) 

Là người may mắn, hạnh phúc nhất trên thế gian, xứng đáng 
được xưng tán, tôn vinh. Là đẳng Pháp Vương Vô Thượng. 

Tóm lại, Quy y Phật Bảo là: 

- Nhận Đức Phật làm chỗ quy hướng, nương tựa để tu tập, dẫn 
lối cho đời mình hầu thoát khỏi sinh tử, phiền não đau khô. 

- Luôn luôn sáng suốt, tỉnh thức trong lời nói, ý nghĩ, hành 
động. Không mê muội buông lung theo vô minh và ái dục. 

- Có trăng, có Phật ta về 

Xoa tay cối bụi, đường mê dễ dàng 

Tuệ soi tỉnh giấc mơ màng 

Ngày đêm sáng suốt ai ràng buộc ai! 
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QUY Y PHÁP BẢO 


Pháp là Dhamma. Dhamma có nhiều nghĩa, nhưng ở đây chỉ 
giới hạn trong 2 nghĩa chính: 

- Giáo pháp: Những lời dạy của Đức Phật được ghi chép lại 
trong Tam Tạng: Kinh, Luật và Abhidhamma. 

- Chân lý (sự hái): Khi Đức Phật nói: “Yo dhammam passafi 
SO mam passafti. Ÿo mam passafi so dhamma1m passafi”. Nghĩa là: 
“Ai thấy Pháp tức thấy Như Lai, ai thấy Như Lai tức thấy Pháp” - 
thì Pháp ấy chính là chân lý, là sự thật mà mỗi người có thể chứng 
ngộ trong lòng mình. 

Tại sao Pháp ấy là quý báu? 

Pháp ấy là quý báu vì Pháp ấy do chính đức Thế Tôn đã giác 
ngộ, đã tuyên thuyết, giảng nói trong suốt 45 năm, đem lại hạnh 
phúc và an vui cho vô lượng chư thiên và nhân loại. Ngoài ra, Pháp 
ây là quý báu vì có những đức tính sau đây: 

1- Sanditthiko. 

Nghĩa là thây ngay, thây ngay lập tức, thấy ngay trong hiện tại 
này, ngay nơi sự sông của chính mình một cách thiết thực, sinh 
động. Nghĩa cô đọng là "0iết thực hiện tại. " 

Như vậy Pháp (chân lý, sự thật) không thê tìm kiếm do hoài 
niệm quá khứ, không thể săn đuổi, vọng móng tương lai hoặc mơ 
ước đến một thế giới xa xôi nào đó; mà nó ở chính ngay tại đây 
(không gian) và bây giờ (/hởi gian), ở chính trong tương quan vận 
hành sự sống, ở chính nơi thực tại hiện sinh nảy, ở nơi tắm thân một 
trượng này cùng với cảm giác và tr1 g1ác. 

2- Akaliko. 

Là phi thời gian, là vượt khỏi giới hạn của thời gian, không bị 
ảnh hưởng, quy định bởi thời gian, không bị nhân quả chỉ phối. 

Chân lý, sự thật không tùy thuộc vào quá khứ, tương lai hay 
hiện tại; vì quá khứ đã qua TÔI, tương lai thì chưa đến; còn hiện tại 
thì luôn luôn chảy trôi, không có điểm dừng. Tất cả 3 thời ở trên 
đều thuộc về thời gian. Vậy ai muốn thấy pháp, thấy sự thật - phải 
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thây ngay nơi cái hiện tiền, cái ở ngoải thời gian và không bị nhân 
quả chỉ phối 0), 

3- Ehipassiko 

Là đến đây mà thấy, hãy trở lại mà thây, hãy quay đầu nhìn lại, 
là "hồi đấu thị ngạn " (quay đầu là thấy bò). 

Con người có khuynh hướng tìm kiếm chân lý, sự thật ở đâu 
đâu. Bao giờ cũng tìm kiếm chân lý, chân phúc ở phía bên ngoài 
mình. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không ngớt đuôi bắt, tìm kiếm những 
cảm giác phù du từ thế giới ngũ trân. Còn ý thì thêu dệt ước mơ, 
những lý tưởng, những nguyện vọng xa xôi ở thế giới mơ hồ, trừu 
tượng nảo đó. Họ không biết rằng, những săn đuổi, tầm câu ấy là 
những tham vọng, những khát khao không bao giờ thỏa mãn. Và 
chính những khao khát không bao giờ thỏa mãn ây sẽ đưa đến đau 
khô mới. Rôi cứ thế, đau khô chồng chất đau khổ. Đức Phật dạy 
răng, đó là con đường đây bóng tối của vô minh và ái dục. 

Vậy, hãy trở lại tìm kiếm chân lý, sự thật, chân phúc â ây ở chính 
trong lòng mình, là con đường của nội quán, trực chiếu, trực giác, 
trực thị chứ không phải là con đường của "hướng ngoại cầu huyền! 
ở Đông, Tây, Nam, Bắc. 

Hãy trở lại mà thấy, hãy quay đầu nhìn lại - là lời kêu gọi thống 
thiết muôn đời của Pháp, khuyên chúng ta hãy từ bỏ sự dong ruỗi 
bên ngoài, hãy thức tỉnh "bồi đầu thị ngạn”, quay trở lại tìm kiểm 
chân lý, sự thật, chân phúc ngay chính trong lòng mình, nơi sự sống 
đang vận hành một cách sông động, thiết thực, phong phú và nhiệm 
mẫu này. 

4- Qpanayiko hay Opaneyyiko 

OpanayIko là ghép của upa+nayIka. “0a” hay “2a” tương 
đương với “-on” trong tiếng Anh nghĩa lả trên, ở trên), Còn 
Nayiko đồng nghĩa với động từ “zøaya#-nei” là dẫn, dẫn dắt, 
hướng dẫn. Vậy “opanayiko ” nghĩa là dẫn lên trên, hướng dẫn lên 
trên. Ngoài ra, nó còn có nghĩa là đạp lên trên, đạp chân lên thực tại 
mà ổiI. 

Nó còn có nghĩa là chú tâm rốt ráo, chánh niệm rốt ráo ngay tại 
đây và bây giờ - ở nơi cái thực đi qua thân, thọ, tâm, pháp. Vậy, chỉ 
có con đường dừng lại nơi chính mình, chú tâm, chánh niệm, bước 


f 


® Xem “Thực tại hiện tiên ” của ngài Viên Minh. 
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trên đất thực mà đi mới giúp ta ồn định, hướng thượng và hiện tại 
lạc trú. 

Š- Paccattam veditabbo viññuhiï 

Là bậc trí phải tự mình giác hiểu chân lý ấy, tự mình chứng 
nghiệm Pháp ấy ở trong lòng mình. 

Nghĩa là Pháp báu, chân lý, thực tại nhiệm mầu này, người trí 
có thể tự mình chứng nghiệm ở trong lòng, chứ không cân câu viện 
một tha lực nào khác. Pháp báu, chân lý ây là con đường của kinh 
nghiệm tâm linh tu chứng, trực giác, liễu ngộ - chứ không phải là 
con đường của lý luận, suy luận, khái niệm, phân tích, biện bác, 
luận giải của kiến thức vả trí năng. 

(Xem thêm ““ Thấy ngay lập tức ” trong phân phụ lục, Š đức tính 
này rộng nghĩa hơn, cụ thể hơn). 

Nói tóm lại, 

Quy y Pháp Bảo là: 

- Nhận Tam Tạng Thánh điển của Đức Phật lịch sử Sakya 
Gotama làm kim chỉ nam soi đường; nương tựa nơi lời dạy chơn 
chánh từ kinh điển chơn chánh này để tìm ra phương thuốc Diệt 
Khổ. 

- Hãy buông bỏ quá khứ, hiện tại, vị lai để trở về định tĩnh, an 
nhiên nơi thực tại thiết thực hiện tiền 2 này để thây Pháp, để giác ngộ 
chân lý. 

Bèn có thơ răng: 

- Sát-na bất diệt hiện tiễn 

Là nơi an trú Thánh Hiền xưa nay 

Hãy thôi nương tựa Đóng Tây 

Chán lý, phúc lạc ở ngay lòng mình. 


2) Nghĩa khác nhau của hiện tại, hiện tiền và thiết thực hiện tại. 

- Hiện tại: Ở đây và bây giờ - nghĩa tĩnh. 

- Hiện tiền: Ở đây và bây giờ - nghĩa động, đang diễn tiến, đang chảy trôi 
(chỉnh ở đây ta mới thấy rõ nghĩa của Pháp Akaliko). 

- Thiết thực hiện tại: Cái cụ thể, thiết thực ở đây và bây giờ. 

- Thiết thực hiện tiền: Cái cụ thể, thiết thực ở đây và bây giờ đang trôi chảy, 
đang diễn tiến (chân 1ý). 
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QUY Y TĂNG BẢO 


Tăng hay Tăng-giả là âm của chữ Sangha, chỉ một tập thể Tăng 
Chúng, chư tỷ-kheo từ 4 vị trở lên. Khi nào có 4 hay Š vị ty-khưu 
thì đủ đại diện, đủ đại biểu để đảm nhiệm vai trò và chức năng của 
Sangha đề xử lý những vẫn đề thuộc lãnh vực Tăng sự. Nếu chỉ hai, 
ba vị thì không đủ đại diện cho Sangha, không được gọi là Sangha 
(Tăng-øid). 

Tại sao Tăng-øià là quý báu? 

Sở dĩ quý báu hơn trân bảo là vì Tăng-giả gồm có chư Thánh 
Tăng và Phàm Tăng từ quá khứ, hiện tại và vị lai; các ngài đã đắc 
quả hoặc chưa đắc quả, đều sống đời xuất gia phạm hạnh, sống hòa 
hợp theo giới luật, sống tu tập theo giáo pháp của Đức Phật. 

Ngoài ra, Tăng-già còn là quý báu vì Tăng-già đã hoàn thiện, 
đang hoàn thiện và sẽ hoàn thiện những đức tính cao cả như sau: 

1- Suppatipanno 

Là thiện hạnh hay diệu hạnh, tức là sông với thân khẩu ý hiền 
thiện, không hại mình, không hại người; chỉ sông lợi mình, lợi 
người trên đường giác ngộ, giải thoát. 

2- Ujupatipanno 

Là trực hạnh, tức là sống với thân khẩu ý ngay thắng, quang 
minh chính đại, không dối trá, không mưu mô lừa đảo, không xảo 
quyệt, không lươn lẹo quanh co, không tham dục, không sân hận, 
không ích kỷ, không ngã mạn, không nịnh bợ, không dua mỊ... 

3- Ñãyapatipanno 

Là ưng lý hạnh, như lý hạnh - tức là sống với thân khẩu ý chín 
chắn, mẫu mực, hợp quy củ, hợp luật nghi, hợp khuôn phép, hợp 
với đạo đức mô phạm ở đời. 

4- Samicipatipanno 

Là chánh hạnh hoặc pháp hạnh - tức là sống với thân khẩu ý 
chơn chánh, sông đúng với phạm hạnh, với chánh pháp, với Bát 
thánh đạo. 
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Tất cả 4 đức tính của Tăng-già đều hướng đến sự tu tập thân 
khẩu ý cho đến chỗ hoản toàn trong lành, thiện mỹ, hoàn hảo, thanh 
tịnh. 

Tóm lại, 

Quy y Tăng Bảo là: 

- Nhận Tăng-già trong ba đời làm chỗ y chỉ, nương tựa, noi 
gương theo Tăng-g1à, thực hành theo lời dạy bảo của Tăng-g1à. 

- Phát huy và hoàn thiện thân khẩu ý trong lành thanh tịnh để 
thành tựu những đức tính cao cả của Tăng-già (4 đức tính trên) vốn 
có sẵn nơi mỗi người. 
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NHỮNG ĐIÊU QUAN TRỌNG 
CÁN PHẢI HIẾU BIẾT SAU KHI QUY Y TAM BẢO. 


I- Quy y Tam Bảo không phải là nương nhờ vào sự ban ơn, 
giáng phước hay cứu rỗi của Phật, Pháp, Tăng (đạo Phật không có 
từ cứu rối) như các tôn giáo, tín ngưỡng hữu thân. 

2- Quy y Tam Bảo không phải là quy y với một vị thây, sư nào 
đó, cũng không phải là quy y với một ngôi chùa, hệ phái nào. Một 
vị thầy, sư tốt, xứng đáng; một ngôi chùa có tố chức quy củ, mẫu 
mực có thê nhắc nhở, sách tấn chúng ta từ quy y Tam Bảo ở bên 
ngoài, dần dân giúp chúng ta " quy y Tam Bảo”, tức là tự nương 
tựa Tam Bảo nơi chính mình. 

Nhưng, một vị sư, thầy có thê sai, có thể lầm lẫn, thối đọa; một 
ngôi chùa có thể đồ nát, hoang phế còn "⁄ guy Tam Bảo” là hành 
trình tu tập từng phút giây một không thê thiếu được trong tâm của 
người Phật tử. 

3- Chứng điệp quy y hoặc mọi hình thức quy y chỉ có giá trỊ 
tượng trưng, hời hợt ở bên ngoài, không thể thay thế được "sự gwy y 
đích thực” ở nơi chính mình. 

4- Không phải sau khi được truyền thụ quy giới là đã trở thành 
Phật tử. Chỉ khi nào quy giới được hành trì nghiêm chỉnh thì mới 
xứng đáng gọi là người Phật tử. 

5- Quy y xong mà vẫn còn mê tín, tin theo tà giáo, ngoại đạo; 
cầu khấn, van xin, cúng sao, giải hạn, đốt vàng mã, sì sụp quỳ lạy 
cây đa, ông táo, thần miếu, thần sông, lăng ông, lăng bà, xin xăm, 
bói quẻ để mong được phát lộc, phát tài, thăng quan, tiến chức - 
như vậy là “mất Tam quy”. 

6- Quy y xong rồi lại bỏ Tam Bảo một bên, sống thất niệm, 
buông lung, phóng dật... hoặc có ý nghĩ, hành động, nói năng bất 
chánh thì được gọi là "mất tam quy”. 

7- Nếu chuyên cần thọ trì quy giới nhưng có khi được, có khi 
mất thì gọi là "2m quy nhơ đục" - thì phải thường tự ăn năn, sám 
hối vả xin thọ trì quy giới lại. 
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(Theo truyền thống Phật giáo Nam tông, mỗi nửa tháng, Phát 
tử phải đến một ngôi chùa để sám hồi, thọ trì quy giới lại và nghe 
pháp để tự nhắc nhở mình hành trì quy giới cho nghiêm Tức hơn. 
Nếu không có chùa thì tự sám hồi và đọc quy giới trước bàn thờ 
Phát ở trong nhà cũng được vậy). 

Người căn cơ cao, trình độ tu tập thâm sâu, từng tu thiên định, 
thiển quán thuần thục - có thể luôn luôn tinh tân, chánh niệm, tỉnh 
giác - nghĩa là luôn luôn sáng suốt (#), định tĩnh (đjn”) và trong 
lành (ø7ới) thì hằng có đủ tam quy. Khi thất niệm, chỉ cân tỉnh thức 
trở lại là vẫn đầy đủ tam quy như thường. 

8- Tam quy lả luôn cô gắng tự mình gìn giữ thân, khẩu, ý trong 
lành (gwy y Tăng), tâm không xao động, luôn luôn trầm tĩnh, ồn 
định (guy y Pháp) và trí luôn tỉnh thức, giác tỉnh, sáng suốt (gwy y 
Phát). 

Một người luôn dẫn bước lên đường, với đầy đủ đức tin Tam 
Bảo trong chính mình, kiên trú vững chắc vào Tam Bảo, như vậy, 
được gọi là "nh tín bất động nơi Tam Bảo"; đã thấy rõ đó là lẽ 
sông đích thực của mình, đã nhận ra nguồn chơn hạnh phúc; Đức 
Phật gọi người đó là người đã Nhập Lưu, đã đi vào dòng Thánh, 
không bao giờ còn sợ phải thối đọa vào những cảnh giới đau khổ 
nữa. 

Nói tóm lại: Y chỉ vả thực hành theo 8 điều trên đây là nắm 
được ý nghĩa rốt ráo và đích thực của quy y Tam Bảo vậy. 


MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 37 


ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ 





ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ 


Tâm lý nhân loại xưa nay do sợ hãi các thế lực u minh, huyền 
bí, sợ bệnh tật ôm đau, sợ tai trời ách nước, sợ nghịch cảnh éo le, sợ 
tai ương hoạn nạn; hoặc do cơ khổ nghèo nàn, do làm ăn lụn bại 
thất bát („ do tội tù nguy khốn, do sự nghiệp bấp bênh, do danh 
vọng địa vị lung lay; hay do rủi ro bất hạnh, do thất vọng tỉnh đời... 
mà phát sanh tin cuông, tin bậy. Tức là từ những lòng tin mù quáng 
đề ĐỞI găm cuộc đời, số phận của mình. Họ nương tựa bất cứ ở đâu 
có thể nương tựa. Họ cầu khẩn, van xin đủ mọi ước mơ hão huyền, 
ngây thơ hoặc không tưởng trên cuộc đời nây! 

Là người Phật tử, con của đắng Giác Ngộ. chúng ta phải có đức 
tin chơn chánh, được đặt nền tảng vững chắc trên sự hiểu biết đúng 
đắn và sáng suốt. 

Đức tin chơn chánh ấy là: 

- Không tin vào một vị Thượng Đề, một vị Chủ Tế, một đẳng 
Sáng Tạo Chủ, Hóa Sanh Chủ nào sáng tạo muôn vật, muôn loài. 

- Không tin vào bất cứ một quyền lực siêu nhiên nào có quyền 
ban thưởng, phạt ác, chi phối định mạng, SỐ phận con người. 

- Không nhẹ đạ tin vào những quyền lực thuộc tín ngưỡng nhất 
thần, đa thần, vật tổ hoặc các thánh thần do thế gian tôn xưng, ngụy 
tạo (Thờ tô tiên, cha mẹ là tín ngưỡng thuộc về đạo hiểu; thờ các vị 
khai quốc, công thần, anh hùng dân tộc, thành hoàng, chiến sĩ trận 
vong... thuộc về pháp trì ân, đếu có trong giáo lÿ Đức Phật, nhưng 
không năm trong lãnh vực đức tin chơn chánh của bài này). 

- Không mê tín thờ sốc đa, ông táo, thô địa, thần tài, đốt vàng 
mã, xin xăm, bói quẻ, cúng sao, giải hạn đề câu lộc, cầu tài... 

Ngoài ra, trong bài kinh dạy người dân xứ Kalama, Đức Phật 
còn có lời khuyên đầy minh triết về đức tin chơn chánh cho người 
Phật tử, tóm tắt như sau: 

- Không nên tin và chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy do tập tục 
cô truyền từ xưa để lại. 


0) Thất bát: Thất là mất mát, bát là phá, hư. 
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- Đừng nên dễ dãi tin theo những lời do thiên hạ đồn đãi. 

- Không tin, cả tin, nghe theo những điều đã được người ta ghi 
chép trong kinh sách. 

- Đừng nên tin vào những điều do chính mình ước đoán, ức 
đoán, suy luận... 

- Không nên chấp nhận điều gì có vẻ hợp lý, đúng đắn ở bê 
ngoài. 

- Đừng nên tin vào những điều có vẻ phù hợp với nhận thức, 
định kiến hoặc thành kiến của mình. 

- Đừng nên tin tưởng điều gì - vì điều ấy hình như có vẻ chấp 
nhận được. 

- Không nên tin và chấp nhận dễ dàng chỉ vì điều ấy được thốt 
ra từ cửa miệng một giáo chủ, một đạo sư, một tu sĩ uy tín mà ta 
vốn đã kính trọng từ trước. 

Rồi Đức Phật xác lập về đức tin chơn chánh như sau: 

"_ Này các con! Khi các con tự hiểu rõ rằng, những điểu này 
không hợp với đạo đức và luân lý thế gian; những điêu này là tội 
lỗi đảng bị khiển trách, những điều này bị các bậc thiện trí coi 
khinh, những điều này nếu thực hiện sẽ đưa đến sự phả sản tỉnh 
thân, đưa đến đau khổ và phiên muộn - thì các con phải biết từ bỏ, 
không tin, không làm điêu ấy. 

Trải lại, khi các con đã hiểu rõ răng, những điều này phù hợp 
với đạo đức, luân lý thể gian; những điêu này là những việc lành, 
tốt, thường được ngợi khen; những điều này thường được các bậc 
thiện trí tán thản, ca ngợi, những điều này nếu thực hiện sẽ đưa 
đến sự thăng hoa tỉnh thân, được hạnh phuc và an vui - thì các con 
nên tin theo, nên thực hành điễu ấy". 

Phật ngôn ấy đã được nói ra cách đây trên hai ngàn rưởi năm 
nhưng giá trị minh triết của nó còn soi rọi đến tận thế kỷ văn minh 
ngày nay, dẫn đường cho con người biết đặt đức tin đúng chỗ, rất 
khoa học, hợp với chánh trí. Chỉ có đức tin ấy mới giúp ta đi tìm 
chân lý, tìm ra sự thật vậy. 

Đức tin ấy được gọi là chánh tín - tức là tin vào những điều 
chân thật sau đây: 

1- Tin Phật 

Tìn vào sự có mặt của chư Phật ba đời, các ngài đã đang và sẽ 
xuất trần để cứu độ chúng sanh đang đắm chìm trong sông mê, biển 
khô (sông ái dục, biển sinh tử). 
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Tin rằng cách đây trên hai ngàn rưởi năm có đắng Toản Giác là 
vị Phật lịch sử, có sử liệu bi ký chứng minh, ra đời tại Ấn Độ; ngài 
đã chiến thăng vô lượng ma chướng ngoại giới và nội tâm, đoạn trừ 
vô minh, phiền não, chứng đắc Vô Thượng Chánh Đắng Giác. Sau 
đó, suốt 45 năm ròng rã, ngài đã không mệt mỏi giáo hóa chúng 
sanh, đem hạnh phúc và an vui cho vô lượng chư thiên và nhân loại. 

Đức Phật dạy rằng: "74 cả chúng sanh, ai cũng có khả năng 
thành Phát”. Bởi vậy, chúng ta tin tưởng rằng, nếu biết bỏ ác lảm 
lành, biết phục thiện và hướng thượng, biết nỗ lực kiên trì tu tập 
theo con đường giới, định, tuệ thì trong một vị lai nào đó, chúng ta 
cũng sẽ thành Phật như ngài. 

2- Tin Pháp 

Tin rằng, những lời dạy vảng ngọc, đây trí tuệ và từ bi của ngài 
còn được trân trọng bảo lưu, gìn giữ đầy đủ ở trong Tam Tạng 
Thánh Điển: Kinh, Luật và Abhidhamma. Đây là những lời dạy 
khôn ngoan, minh triết, như chân như thật, cụ thể, thiết thực... là 
Chân Lý Tối Thượng, đã vượt qua, vượt trên tất cả mọi tư tưởng 
tôn giáo, triết học, các học thuyết của các triết ga, hiền triết, giáo 
chủ nhân loại từ xưa đến nay. 

Tin rằng, Pháp, Chân Lý, Sự Thật đã được Đức Phật khéo 
thuyết CÓ giá trỊ thiết thực hiện tại, vượt thời gian... mà những 
người có trí có thê chứng nghiệm trong lòng mình. 

3- Tin Tăng 

Tin răng, tập thể Tăng-già quá khứ hiện tại, vị lai đã, đang và 
sẽ tu tập theo con đường GIới, Định, Tuệ và đắc các quả Thánh Tu- 
đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán. 

Tin rằng những đức tính cao cả của Tăng-già như thiện hạnh 
(diệu hạnh), trực hạnh, ưng lý hạnh (n„w lý hạnh), và chánh hạnh 
(pháp hạnh) chủng ta cũng có thê thành tựu được bằng cách rèn 
luyện thân, khẩu, ý cho đến chỗ trong lành, hoàn hảo. 

4- Tin nhân quả nghiệp báo 

Tìn rằng, trồng cam được cam, gieo ớt được ớt, nhân nào quả 
nấy. Những bất đồng sai khác trên cuộc đời như giàu nghèo, sang 
hèn, trí ngu, vui khổ, rủi may, thọ yếu, xâu đẹp, phước tội... là đều 
do những nhân gieo sai khác từ rất nhiều đời trước mà ra cả. 

Chính ý nghĩ, hành động và nói năng của ta từ quá khứ - nó tạo 
tác, nó sinh ra đời sống và hoàn cảnh của ta trong hiện tại. Và chính 
ý nghĩ, hành động, nói năng của ta trong hiện tại - chúng tạo thành 
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nghiệp để tạo tác, quyết định đời sống và hoàn cảnh cho chúng ta 
trong vị lai. Hiểu nhân quả nghiệp báo như thế thì ta chính lả 
Thượng Đề của ta, tự ta sinh ra ta, không phải là ai khác. 

Tuy nhiên một hạt thóc không thể trở thành cây lúa nếu không 
có đất, nước, phân, ánh sáng, thời gian... Các yếu tố phụ tùy hỗ trợ 
cho cái nhân ấy chính là duyên. Nếu là duyên lành - tức thuận 
duyên, trợ duyên tác động lên nhân thì quả mới thành, mới toàn 
hảo. Nếu là duyên xấu ác, là nghịch duyên hay chướng duyên tác 
động lên nhân thì quả sẽ không thành, sẽ bị diệt vong, tiêu hoại. 

Là người con Phật, ta phải biết tin vào định luật nhân quả 
nghiệp báo đương nhiên này. Ta phải biết tạo nghiệp tốt từ ba cửa 
thân, khẩu, ÿ TÔI luôn tạo thêm duyên lành hỗ trợ cho tam nghiệp â ây 
thì những kết quả tốt đẹp trong mai hậu, tuy chăng mong cầu, van 
vái nó vẫn tự đến với ta vậy. 

5- Tin luân hồi tử sanh 

Tin rằng, tất cả chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, do nghiệp 
thiện ác quyết định mà sinh tới sinh lui mãi trong 6 nẻo luân hồi. 
Các cảnh giới trong 3 cõi 6 đường kia chính do ta tạo ra chứ không 
phải là ai khác. Chính do tâm xấu, ác hoặc lành, tốt sai khác mà tạo 
nên các cảnh giới sau đây: 

- Khi độc ác, bạo tàn, hung dữ... xem chừng là ta đang mở cảnh 
giới địa ngục. 

- Khi xan tham, khao khát quá độ, tham vọng, khát dục, khát ái 
vô độ xem chừng chúng ta đang tạo cảnh giới ngøạ quỷ. 

- Khi si mê, đắm trước, trơ lì, đần độn, bản năng, thú tính... thì 
ta đã tự biến mình thành súc sanh! 

- Khi sợ hãi, ngã mạn, cậy quyên, cậy thế, hung hăng, hiểu 
chiến, hiểu thăng đưa đến việc sử dụng binh khí miệng lưỡi, binh 
khí đao, gậy, gươm, súng để tranh chiến tranh thăng thì ta đang 
sông trong cảnh giới a-tu-la. 

- Khi xử sự có lý, có tình; sống có nhân có nghĩa, lành tốt nhiều 
hơn xấu ác thì ta được sanh làm người (hoặc có tam qui, ngũ giỏi, 
thập thiện). 

- Khi có nhiều thiện tâm, khinh an, mát mẻ, hoan hý, biết tu 
hành, có bố thí, trì giới (ngã giới, bát giới), thập thiện, tham thiền... 
thì ta mở cửa bước vào 6 cảnh trời Dục giới. 

- Khi tu thiền định đắc tứ thiền Hữu sắc, đắc tứ thiền Vô sắc thì 
ta vào trú xứ các cảnh trời Sắc giới, Vô sắc giới tương đương. 
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- Nếu ta tu tập giới, định, tuệ đắc quả A-la-hán là ta giải thoát 
khỏi sự ràng buộc của 3 cõi; và như vậy sẽ không còn luân hồi tái 
sanh nữa. 

6- Tin Tứ Diệu Đề 

Tin vào lộ trình thoát khổ - là trọng tâm, là cốt lõi giáo lý mà 
Đức Phật đã thuyết giảng; đó là sự thật về khổ, sự thật về nguyên 
nhân khổ, sự thật về diệt khổ, và sự thật về con đường diệt khô. 
Con đường diệt khổ ây là Đạo Đề, là Bát Chánh Đạo, là con đường 
duy nhất thoát ly mọi đau khô trần gian, đem lại nguồn hạnh phúc 
đích thực cho tất cả chúng sanh. 

Nói tóm lại, đức tin chơn chánh này rất quan trọng - mà thiếu 
nó lả thiếu tất cả. Tuy nhiên, đức tin này không phải có được một 
cách dễ dàng: nó có được phải qua quá trình nghiên cứu, học hỏi, 
suy tư, chiêm nghiệm, tìm kiếm và nhất là phải có sẵn duyên lành 
từ nhiều đời kiếp. 

Một người Phật tử có đức tin với 6 loại đức tin kề trên, không 
những xứng đáng là người có trí, xứng đáng là một người Phật tử 
màả còn tin chắc, biết chắc mình đã dân bỏ xa những hành vi xấu ác 
và đang gieo trồng những thiện nghiệp cho mai hậu. 

Nếu đức tin này được huân trưởng, củng cô mãi, đến lúc sẽ trở 
thành đức tin kiên cố bất động, chăng bao giờ dời đổi, chẳng thể 
nào bị lay động bởi bất cứ thế lực, hoàn cảnh nào - Đức Phật còn 
gọi người Phật tử ấy là bậc đã đi vào dòng Thánh, mãi mãi bước 
trên con đường tiến hóa, không bao giờ còn sợ phải thôi đọa hoặc 
rơi vào các cảnh giới đau khô nữa. 
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NGŨ GIỚI 
(Paica- silaq) 


Đức Phật dạy: 

“- Silena suøatim yanHi, silena bhoøa sampada; silena nibbutim 
yarmri, tasma silam visodhaye ”. 

Nghĩa là: Nhờ giới được an lạc. Nhờ giới được của cải, tài sản. 
Nhờ giới được hạnh phúc tối cao. Vậy hãy thọ trì giới cho trong 
sạch. 

Theo Phật giáo, một người cận sự nam (/hiện nam), một người 
cận sự nữ (n nữ) sau khi thọ trì tam quy, phải biết thực hành ngũ 
giới mới được gọi là cư sĩ tại gia, là Phật tử. 

Vậy giới là gì? 

Giới là hàng rào ngăn ngừa, ngăn giữ những hành động và nói 
năng xấu ác của thân và khẩu để cho mình được tốt hơn, hiền thiện 
hơn, cao đẹp hơn. Giới của Phật giáo không có tính bắt buộc, không 
áp đặt người khác tin và thực hành theo như giới điều, tín điều của 
một số tôn giáo khác. Trước khi tin để thực hảnh theo những giới 
này, người Phật tử có quyền hoài nghi, suy luận, nhận thức - răng là 
điều nào thật sự đem đến lợi ích thiết thực cho mình và mọi nñØười 
xung quanh; răng là điều nào giúp mình tiến bộ tinh thần và rời xa 
những quả báo đau khổ trong mai hậu. Như vậy, giới của Phật giáo 
có tính cách tự do: Tự do trong nhận thức và tự do trong sự phát 
nguyện. 

I- Không sát sanh 

Khi thọ trì giới này, người Phật tử thành tâm đọc: 

“- Panatipata veramamI sikkhãapadam samadiyami `. 

Nghĩa: Tôi thọ trì điều học là tránh xa giết hại các loài hữu tình. 

Người Phật tử giữ giới nảy thì phải biết tránh xa hành động 
chém giết, sát hại sanh mạng các loại hữu tình; tức là những chúng 
sanh có hơi thở, có thức tánh, có sự sống. Ngoài ra, lúc thọ trì giới 
này, người Phật tử phải xem nó như là một bài học. Bải học ấy phải 
được rút tỉa và chiêm nghiệm từ những điều sau đây: 
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1- Giết hại có những trạng thái tâm với tính chất và cường 
độ khác nhau: 

- Với tâm độc ác, hận thù, bạo tàn 

- Do cố ý, cố tình 

- Để giải trí, vui chơi 

- Do cứu mình, cứu người 

- Do vô tâm, vô ý, không cô tình 

Đức Phật dạy: Tư tác (cefan.) là nghiệp. Tức là làm việc gì có 
chủ tâm, cô ý, có chủ định, quyết định. Vậy giết hại với trường hợp 
cuối, không có tội. Trường hợp thứ tư, tội nhẹ. Với 3 trường hợp 
đầu đều là tội nặng cả. 

2- Đối tượng giết hại 

- Giết các vị thánh A-la-hán, những bậc phước trí vô lậu là tội 
rất nặng, thuộc về ngũ nghịch đại tội Œ, chắc chắn đọa địa ngục vô 
gián. 

- Giết cha, mẹ - những bậc có công ơn sinh thành dưỡng dục - 
tội rất nặng, thuộc ngũ nghịch đại tội. 

- Giết người bình thường tội nặng hơn giết vật, vì sanh làm 
người rất khó, phải có rất nhiều nhân duyên vả phước báu. 

- Giết vật có thức tánh cao, tội nặng hơn vật có thức tánh thấp. 

3- Tại sao Đức Phật cầm chế sự giết hại? 

- Vì sự sống vốn bình đăng, ai cũng yêu quý và muốn bảo vệ 
sự sông của mình. Vậy tại sao ta quý trọng sự sông của ta mà đang 
tâm hủy diệt mạng sông của chúng sanh khác? 

- Vì sự đau khổ vốn bình đẳng, aI aI cũng sợ gươm đao, sợ bị 
giết hại, sợ chết, sợ đau khổ giống nhau. Tại sao ta biết tránh đau 
khổ lại nỡ gieo đau khổ cho chúng sanh khác? 

- Gieo nhân giết hại thì phải bị quả báo giết hại. Vì muốn ngăn 
quả báo bị giết hại nên ta phải biết tránh xa nhân giết hại. 

4- Lợi ích của người giữ giới không sát sanh 

Người giữ giới này sẽ được IT lợi ích sau đây: 

- Nhờ ngăn ngừa được hành động hung dữ thuộc bản năng, thú 
tính; người giữ giới này không tạo quả đau khổ cho mình và cho 
chúng sanh khác. 


® Ngũ nghịch đại tội: Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, 
chia rẽ Tăng. 
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- Nuôi dưỡng tâm từ. 

- Tránh nhân khổ địa ngục. 

- Sống lâu, không yếu thọ, sức khoẻ, ít bệnh tật. 

- Không bị chết dữ như xử giảo #); lăng trì ®, đâm chém, giết 
mồ, cưa xẻ tay chân. Ngoài ra, không bị quả hành hạ thân xác như 
đánh đập. tra tần... 

- Sắc thân xinh đẹp. 

- Người, trời, phi nhân mến ưa. Mọi người thích gần gũi. 

- Giác ngủ an lành. 

- Thân tâm thư thái, nhẹ nhàng. 

- Nét mặt hiền hòa, mát mẻ. 

- Nhân sinh cõi trời, người. 

Tóm lại, thấy rõ tất cả điều nguy hại cũng như lợi ích của 
người không có giới này và người có thọ trì giới này - mới đúng là 
tinh thần "øiác ngộ bài học" vậy. 

H- Không trộm cắp 

Thọ trì giới này, người Phật tử phải đọc: 

- Adinnadana veramanm1 sikkhäpadam samadiyami “ 

Nghĩa: Tôi thọ trì điều học là tránh xa trộm cấp. 

Người Phật tử giữ giới này - là không nên lấy bất cứ một vật gì, 
dù lớn, dù nhỏ, dù có giá trị hay không có giá trị mà chủ nhân chưa 
cho, chưa vừa lòng cho. 

Ta phải chiêm nghiệm điều học này. 

1- Có trường hợp được lấy, được phép lấy mà không phạm 
giới trộm cắp. 

Người Phật tử giữ giới này nên hiểu là có những trường hợp 
được phép lây như sau: 

- Bạn bè thâm giao, thâm tình, biết lây mà chủ nhân không 
giận, không tiếc của hoặc biết rằng chủ nhân sẵn sàng biếu tặng. 

- Nếu lấy mà biết răng chủ nhân sẽ hoan hỷ, mừng vui. Như 
tích thời Đức Phật Kassapa: 

“ Khi cốc của Đức Phật bị mưa dội, ngài bảo Chư Tăng 
xuống gỡ tranh trên mái nhà của ông thợ gốm Ghãtikãra - vốn là 
mỘt vị Thánh cư sĩ - lên lợp mà không hỏi, không xin, chưa được 
cho. Sở đĩ vậy là vì Đức Phát biết tâm của đệ tử mình, được lấy 


Xử giảo: Trọng hình thắt cô cho đến chết 
Ở) Lăng trì: Xẻo từng miêng thịt 
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tranh như vậy là vị Thánh sẽ vô cùng hoan hỷ. Mà quả đúng thế, 
người thợ gôm và cả cha mẹ mù lòa, hỷ lạc phát sanh cả tuần lễ. 
Còn ngôi nhà không mái của ông thợ gôm, chư thiên phải thường 
trực đứng canh, dùng thần lực ngắn Ima, đỡ năng ”. 

2- Có rất nhiều hình thức lấy cắp 

- Cậy sức mạnh, ỷ quyên thế đề lây, tước đoạt của người. 

- Bắt chẹt người trong lúc Tứng quấn để cho vay nặng lãi. 

- Cầm đồ của người ta với giá rẻ mạt. 

- Cân non, đong thiếu. 

- Trỗn xâu. lậu thuế. 

- Mượn của người rồi lấy luôn. 

- Được của người mà không tìm cách trả lại. 

Nói tóm lại, nếu lấy bằng bất cứ hình thức nào mà do lòng 
tham bất chánh đều phạm giới trộm cắp cả. Nếu vì nghèo nàn, Tứng 
thiếu, vợ con đau ốm, thiếu cơm cháo, thuốc thang mà sinh tâm 
trộm cắp, dĩ nhiên vẫn mang tội, định luật nhân quả nghiệp báo vẫn 
làm việc; nhưng tội ây mỌI người có thể châm chước, thông cảm, 
khả dung. Trái lại, những người giàu có, ăn sung mặc sướng, của 
dư của để mà còn lường gạt của người, mưu mô thủ đoạn để ăn 
chặn, cướp giật của người; sống trên mô hôi, nước mắt của kẻ đói 
nghẻo thì tội ấy quả thật là bất nhân, quả báo sẽ rất nặng nề vậy. 

3- Lý do không nên trộm cắp 

3.1- Tôn trọng quyên sở hữu: Bất cứ thời đại nào, xã hội nào 
cũng tôn trọng quyên sở hữu của mọi người bằng luật pháp hoặc 
bằng một hình thức, quy chế nào đó. Ai ai cũng có quyên giữ gìn vả 
bảo vệ của cải, tài sản của mình. Vậy tại sao ta biết bảo vệ quyền sở 
hữu của mình - mà ta lại cướp đoạt của cải, tài sản, xâm phạm đến 
quyên sở hữu của người khác? Quyên sở hữu bình đăng là một 
nguyên tắc đạo lý mà người có ý thức phải biết tôn trọng. 

3.2- Nuôi dưỡng tâm bi: Ai ai cũng phải đồ mô hôi, lao tâm, lao 
lực mới có được của cải, tải sản. Ai mất của cải, tài sản cũng xót xa, 
tiếc rẻ, sầu muộn, đau khổ. Chỉ những người có trái tim sắt đá, tán 
tận lương tâm, thiếu nhân tính mới không rung động, không cảm 
thây trắc ấn, thương tâm trước sự đau khổ của kẻ khác. Giữ được 
giới này là người Phật tử tiêu diệt được sự tham lam, đồng thời nuôi 
dưỡng tâm bị nữa vậy. 
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3.3- Tránh quả báo tội tù, nghèo đói hoặc làm thân trâu ngựa: 
Trong một xã hội có pháp luật, tôn trọng quyền sở hữu, lẽ công 
bằng thì tội trộm cắp bao giờ cũng bị trừng trỊ, tùy theo nặng nhẹ 
mà xử phạt tử hình, chung thân hoặc tù ngục, bồi thường... 

Khi chưa bị bắt, kẻ trộm cắp luôn nơm nớp lo sợ, ăn không 
ngon, ngủ không yên; luôn tìm trăm phương nghìn cách để trôn 
tránh, nhất là tội trộm cắp lớn thuộc của cải công cộng, tài sản quốc 
gia dưới nhiều hình thức như biến thủ ®, tham nhũng, hối lộ, lừa 
đảo hoặc mánh mung, gian lận... 

Khi bị bắt, bị tội tù, tử hình... phận mình đau khổ đã đành, mà 
còn liên lụy đến cha mẹ, vợ con, thân bằng quyền thuộc nữa. Sự 
xấu hồ, tủi nhục do đánh mất tư cách đạo đức, nhân phẩm, phẩm 
giá, thanh danh gia đình đối với một số người, còn đau khổ gấp 
trăm lần sự đau khổ thân xác. 

Lại nữa, nếu trốn tránh được luật pháp thế gian, người trộm 
cướp cũng không thoát khỏi luật nhân quả báo ứng trừng trị. Trộm 
cướp của người thì bị người trộm cướp lại. Nhân trộm cướp thường 
bị quả báo thân tàn ma đại, làm ngạ quý đói nhiều đời kiếp, làm 
người nghèo khổ, bần tiện, hèn hạ, thiếu cơm rách áo, lê lất xin ăn 
nơi quán chợ, góc đình. Lại rất nhiều đời kiếp nữa phải làm thân trâu 
ngựa để trả nợ cho người. Đúng như câu thơ khuyến cáo sau đây: 

“- Bẻ khóa, chui phòng cướp của ai 

Tĩnh toán, vắt óc bởi tham tài 

Tội tù, hình ngục luôn chờ sẵn 

Bao kiếp ngựa trấu trả nợ dài!” 

4- Lợi ích của người giữ giới 

Được 11 quả báu tốt lành: 

- Tránh xa được những nhân đau khổ cho mình và người. 

- Tránh nhân ngạ quỷ, tù tội, đói nghèo, làm thân trâu ngựa... 

- Đời sống hiện tại được an ồn, thảnh thơi. 

- Được mọi người tin cậy, kính trọng, giao phó những chức vụ 
quan trọng. 

- Được tiếng tốt, danh thơm. 

- Phước quả giàu sang, không bị cưỡng đoạt, lường gạt. 

- Người, trời và phi nhân mến ưa. 


® Biển thủ: Thụt két, lẫy gian, thâm tiền két. 
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- Giác ngủ an lành. 

- Nuôi dưỡng những đức tính chân thật, liêm khiết trong sạch, 
phát triển tâm bi. 

- Tướng mạo, phong thái, ngôn ngữ, cử chỉ... tất thảy đều toát 
ra vẻ oa1 nghiêm và đoan chính. 

- Nhân sinh cõi trời, người. 

HI- Không tà dâm 

Người thọ trì phải đọc: 

“- Kamesumicchacara veramamI sikkhãapadam samadiyami `. 

Nghĩa: Tôi thọ trì điều học là tránh xa tà hạnh. 

Người Phật tử giữ giới này thì phải biết tránh xa sự tả dâm, tà 
hạnh; chỉ nên duy trì quan hệ một vợ, một chồng. Thủy chung và 
đức hạnh vẫn là cái đẹp muôn đời trong truyền thống gia đình âm 
cúng của đạo lý Đông phương. 

Vợ chồng có cưới hỏi đủ lễ gọi là chơn chánh, không được 
chính thức mà phi lễ, lang chạ với vợ chồng người thì gọi là tả 
hạnh. Ngay cả mở lời sàm sỡ, tục tĩu, chọc ghẹo vợ con người, Phật 
tử cũng không nên có. Ăn nói hoa tình, mắt liếc mày đưa, ưỡn ẹo 
vô duyên với trai, người nữ như vậy là đã thiếu đoan chính, dẫn đến 
phạm giới này không mấy hồi. 

1- Lý do để giữ giới này 

1.1- Bảo vệ hạnh phúc gia đình mình: Không có gì bất hạnh, 
đen tôi hơn khi trong một gia đình mà người chồng hoặc vợ có dạ 
riêng tư, tà vạy. Hạnh phúc gia đình đâu còn khi vợ chồng mà "ồng 
thì ăn chả, bà thì ăn nem?" Sự yên âm đâu còn khi vợ chồng không 
tin nhau, nghi ngờ, nghi ky lẫn nhau? Điều kiện thiết yêu để giữ 
vững nên tảng hạnh phúc gia đình chính là sự yêu thương, chung 
thủy, tin cậy giữa hai vợ chồng. Những chuyện ghen tuông, cãi vã, 
đánh đập nhau kéo theo biết bao nhiêu là đồ vỡ, thống khổ, vợ 
chồng con cái ly tán, đều do một trong hai người không kiêng cử 
ØIỚI này vậy. 

1.2- Tôn trọng hạnh phúc gia đình người khác: AI cũng muốn 
gia đình mình được hạnh phúc ẫm êm. Ai cũng muốn vợ chồng 
thương yêu, chung thủy với nhau đến răng long đầu bạc. Vậy giới 
không tà hạnh vừa giúp ta bảo vệ, hạnh phúc gia đình mình, đông 
thời, biết tôn trọng hạnh phúc gia đình người khác nữa. 
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1.3- Tránh quả báo xấu xa, oán thù và đau khổ: Đức Phật dạy: 
“Kẻ bị bao trùm trong di dục, kinh hoàng như thỏ năm trong rọ; bị 
dây trói buộc, siết chặt, kẻ ấy còn phải chịu đau khổ triển miên ”. 

Xưa nay, những hậu quả thảm khốc, đen tối do sự đắm say sắc 
dục gây nên thật là khôn lường. Biết bao cảnh nhà tan, cửa nát, đau 
thương, bất hạnh xây ra hằng ngày trên thế gian thường do tả hạnh 
bất chánh cả. Trong các sự oán thù, không có sự oán thù nào mãnh 
liệt hơn do lừa dối, ngoại tình hay phụ tình gây nên. Các án mạng, 
thanh toán đẫm máu, hận thù dai dăng: tội ngoại tình đóng góp 
nguyên nhân, viết lên trang sử cũng không nhỏ vậy. 

Người phạm tội này, nhiều kiếp sau còn bị quả báo trừng trị: 

- Gia đình bị phân ly, tan nát. 

- Làm người bị thiên, vật bị thiến. 

- Bán nam, bán nữ. 

- Đọa cảnh giới tôi tăm, đau khô. 

2- Lợi ích của người giữ giới không tà hạnh 

Có được I1 phước báu: 

- Bảo vệ được hạnh phúc gia đình mình. 

- Nuôi dưỡng tâm đoan chính. 

- Tránh được nhiều quả báo đau khổ. 

- Tình duyên không trắc trở. 

- Gia đình trọn đời không bị ai quây nhiễu, xâm phạm, được âm 
êm, đoàn tụ. 

- Sắc thân cân đối, vẹn toàn, tươi sáng, xinh đẹp. 

- Giấc ngủ an lành. 

- Thân tâm thư thái, nhẹ nhàng. 

- Vô thù oán. 

- Người, trời, phi nhân, mến ưa. 

- Nhân sinh cõi trời, người. 

IV- Không nói dối 

Người thọ trì đọc: 

“- Musavada veramam1 sikkhapadam samadiyami `. 

Nghĩa: Tôi thọ trì điều học là tránh xa nói dối. 

Người Phật tử thọ giới này thì không nên nói sai sự thật mà 
phải nói đúng sự thật. Đừng dựng đứng câu chuyện mà nói. Đừng 
đặt điều, thêm thắt khác xa với sự thật. Đừng nói vu oan, vu cáo đề 
hại người. Gặp trường hợp nói đúng sự thật có thể hại người, đưa 
người vào tù tội; hoặc sự thật ây nói ra có thê gây oan trái, oán thù, 
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gây ngộ nhận, bất mãn thì nên giữ im lặng tốt hơn. Lại còn có 
những chuyện nhạt nhẽo, vô duyên, dung tục, phù phiếm thì cũng 
không nên nói làm gì! 

Sống ở đời với công ăn việc làm, với phải trái, đục trong phức 
tạp, người Phật tử khó giữ giới này cho trọn vẹn, nên có thể linh 
động chút ít. Nói dối để đùa vui, nói dỗi mà không hại mình, hại 
người thì có thể châm chước. Tuy nhiên, nếu thiếu chánh niệm, tỉnh 
giác thì sự nói dối ấy có thể đưa đến thói quen nguy hại, trở thành 
"thường nghiệp" thì rât nguy hiểm! Khi "nói đổi mà chơi" nhiều 
quá, ta sẽ dần dần đánh mất sự đứng đắn, chững chạc cần thiết của 
một nhân cách trưởng thành; sẽ không còn ai tin cậy để giao phó 
những công việc quan trọng có tính mô phạm, giáo dục. Tốt nhất, 
CÓ sao nói vậy, sự thật sao nói vậy, để tự rèn luyện phẩm chất đứng 
đắn, cao đẹp Của Con người. 

Người xuất gia thì cân phải giữ giới này nghiêm Tức hơn, vì 
rằng, có tội nói dối sẽ bị trục xuất khỏi Tăng đoàn. Ví dụ mình chưa 
đắc pháp bậc cao nhơn mà nói răng mình đã đắc pháp bậc cao 
nhơn! Đây là 1 trong 4 tội bất cộng trụ (không cho ở cùng với 
Tang). Lại nữa, lời nói chân thật phát sanh từ suy nghĩ chơn chánh 
(chánh tr duy); suy nghĩ chơn chánh phát xuất từ thây biết chơn 
chánh (chánh trị kiến). Chánh kiến và chánh tư duy thuộc về tuệ 
phần, quan trọng nhất trong Bát Chánh Đạo, con đường đưa đến 
giác ngộ, giải thoát. 

1- Lý do giữ giới không vọng ngữ 

I.I- Tôn trọng sự thật: Đạo Phật là đạo như thật, là đạo của sự 
thật; nên người Phật tử phải biết tôn trọng sự thật. Người quen có 
nói không, không nói có, phải nói trải, trái nói phải, điều nghe nói 
không nghe, điều không thấy nói thấy lâu ngảy sẽ quen với sự dối 
trá, đánh mất hăn sự chân thật thì khó bước theo con đường như 
chân như thật, tôn trọng sự thật của đạo Phật vậy. 

1.2- Bảo vệ sự trung tín: Trong một xã hội mà ai cũng không 
tin a1, ai ai cũng sông trong lừa phỉnh, dối trá, thiếu chân thật thì xã 
hội ấy, con người ấy sẽ đen tối, sa đọa vả bất hạnh như thế nào? 
Hạnh phúc gia đình và xã hội không thể có được khi mọi người lẫy 
lời nói không thật để gạ gẫm, láo lường, bắt tín mà đối xử, giao tiếp 
với nhau. Đức trung tín, chân thật đôi với cuộc đời như những đóa 


50 MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 


PHẬT HỌC TINH YẾU 





hoa tươi thắm, nở giữa vùng sỏi đá khô cằn, hiến dâng mùa xuân 
cho sa mạc lòng người và nắng cháy tình đời vậy. 

1.3- Tránh những quả báo đau khổ: Người nói dối tùy mức độ 
nặng nhẹ mà bị những quả báo sau đây: 

- Đọa địa ngục nêu do tâm ác độc, nói dôi đề hại chết người 
hoặc đây người vào chỗn tội tù. 

- Đọa nga quỷ nếu lời nói dối đưa người khác đến chỗ phá sản, 
đói cơm rách áo. 

- Nhiều đời kiếp đau khổ nếu lời nói dỗi do tâm ác độc, tham 
lam, khát vọng, mưu đô đê hèn, bất chánh. 

- Nhiều đời mặt mũi bị khuyết tật, nhất là miệng méo, miệng 
hôi, miệng xấu, miệng bị lở loét, sứt môi hoặc kỳ hình dị dạng. 

- Mọi người khinh rẻ, xem thường: chăng ai tin tưởng để giao 
phó những công việc quan trọng, đúng như sách Nho nói: “Nhân vô 
tín, bất lập" (người không có chữ tín — không giữ lời hứa - không 
đặt để vào đâu được cả, nghĩa là bỏ ẩi). 

- Nghèo đói, túng thiếu, không thể có công danh, địa vị, sự 
nghiệp vững bên. 

- Chết đọa vào bốn đường khô. 

2- Lợi ích của người giữ giới không vọng ngữ 

Được cả thảy 13 phước báu sau đây: 

- Ngăn ngừa được rất nhiều quả báo đau khô. 

- Được người đời nề nang, tin cậy. 

- Nuôi dưỡng đức tính chân thật, trực hạnh, thiện hạnh, ưng lý 
hạnh, pháp hạnh. 

- Công danh, sự nghiệp, địa vị bên lâu, vững vàng và sang cả. 

- Mặt mũi đoan chính. 

- Tránh được nhân họa hại, ly gián, vu oan. 

- Tâm hồn thư thái, mát mẻ. 

- Giấc ngủ an lành. 

- Không có kẻ thù hiềm, ganh ghét. 

- Vào hội chúng nào cũng không sợ hãi. 

- Tướng miệng và lưỡi đẹp đẽ. Miệng thơm tho, lưỡi dài rộng; 
âm thanh vang như chuông ngân, du dương, trầm bỗng. 

- Dễ thuyết phục mọi người, lời nói ra ai cũng nghe, cũng tin. 

- Nhân sanh cõi trời, người. 

V- Không uống rượu và các chất say 

Người thọ trì đọc: 
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“- Sura meraya majjapamada{thana veramanil sikkhãapadam 
samadiyami `. 

Nghĩa: Tôi thọ trì điều học là tránh xa uống rượu và các chất 
Say. 

Rượu và các chất say (men, ma fúy) làm lú lẫn tâm trí, rỗi loạn 
thần kinh. Người say sưa hoặc phiền ma Túy thường không làm chủ 
được mình, dễ bị đánh mắt tư cách, nhân phẩm, mất tác phong đạo 
đức. Chúng là nguyên nhân của mọi bắt hạnh gia đình, nhà tan cửa 
nát, Vợ chồng, con cái bất hòa, ly tán... 

Rượu và chất say tuy không trực tiếp tạo những tội ác như giết 
người, cướp của, tà hạnh, nói dối... nhưng nó là nguyên nhân gián 
tiếp. Khi không còn làm chủ được mình, đã mất nhân tính thì nó 
không từ nan bất cứ một hành động xấu xa, hèn hạ hoặc hung đữ, 
bạo tàn nào trên cuộc đời nầy. Vậy, người Phật tử nên dứt khoát xa 
lia nó vì hạnh phúc của mình và hạnh phúc của những người xung 
quanh mình. 

1- Lý do cắm chế giới này 

1.1- Bảo toàn định và tuệ: Rượu và các chất say là nguyên nhân 
đánh mất sự định tĩnh tâm hồn (đj») và sự sáng suốt của tâm trí 
(Tuộ). 

Rượu còn nguy hại hơn độc dược. Độc dược chỉ làm chết một 
thân, một đời; nhưng rượu có thể làm chết nhiều thân, nhiều đời. 
Khi say sưa, nghiện ngập, tâm trí mê muội, người ta có thể tạo nên 
những ác nghiệp không lường được... Nếu lỡ bị đọa một kiếp TÔI, 
thì dòng trầm luân còn kế tục trôi chảy đau khổ cho đến nhiều đời, 
không biết bao giờ trở lại thân người đề tiếp tục tu học. 

1.2- Bảo vệ hạnh phúc gia đình mình: Người say rượu, ghiền 
ma Túy khó bảo toàn hạnh phúc gia đình, khó gìn giữ sự nghiệp, 
gia sản, địa vị trong xã hội. Cha mẹ mà say sưa rượu chè hoặc 
ghiên ma Túy, không những đánh mất hạnh phúc gia đỉnh, mà đời 
sông con cái sẽ trở nên đen tối, bấp bênh, bất hạnh dễ dẫn đến lêu 
lồng, tội phạm; là gánh nặng cho xã hội vậy. 

I.3- Tránh hậu quả đau khổ: Một số tội ác mà ñĐƯỜI Say, 
nghiện tạo ra, có thể phạm ngũ nghịch đại tội (giết cha, mẹ) hoặc 
giết cả vợ con. Họ có thê hành động như kẻ điên nên sự tai hại của 
nó thật vô lường vậy. Ta có thể điểm một số tiêu biểu sau đây: 
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- Của cải rơi mất. 

- Thiếu trầm tĩnh, ổn định. 

- Tăng trưởng tâm ác hại. 

- Trí tuệ kém dẫn. 

- Sự nghiệp chăng thảnh. 

- Thế gian khinh bỉ. 

- Nhiều thống khô. 

- Thân tật bệnh. 

- Nóng nảy, dễ giận dữ. 

- Tâm sân phát triển. 

- Tính khí bỗng bột. 

- Phước đức tiêu mòn. 

- Tuôi thọ thối giảm. 

- Tán gia, bại sản. 

- Vợ chồng bất hòa. 

- Con cái hư hỏng. 

- Thiếu thốn, đói nghẻo. 

- Bất nhân, bất tín, bất nghĩa. 

- Ngu sĩ điên đảo. 

- Mệnh chung, đoạ 4 đường dữ. 

2- Lợi ích của giới này 

Vừa ngăn chặn các điều tai hại kế trên vừa thâu hái 11 kết quả 
tốt lành sau đây: 

- Luôn định tĩnh, sáng suốt. 

- Gia đình có hạnh phúc. 

- Dễ dạy bảo con cái. 

- Bảo toàn được danh vọng, địa vị, sự nghiệp. 

- Người đời nề trọng. 

- Thân sắc đạm nhiên, ôn hoà. 

- GIữ gìn được của cải, tài sản. 

- Đời sống ấm no. 

- Sức khoẻ tốt, ít bệnh tật. 

- Tăng tuôi thọ. 

- Nhân sanh trời, người. 
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Kết luận: 

Người học Phật ai cũng không quên câu nói: "Ngữ giới bất trì, 
nhơn thiên lộ triệt" - nghĩa là người không giữ ngũ giới là tự cắt đứt 
con đường đến cõi người và cõi trời. 

Ngũ giới là nền tảng an vui và hạnh phúc cho gia định và cho 
xã hội. Ngày nay, xã hội văn minh, tiễn bộ; những thiếu thốn vật 
chất áo cơm, tuy còn tồn tại nhiều nơi nhưng cơ bản là có thể giải 
quyết được trong chừng mực nào đó. Tuy nhiên, những thực trạng 
đau thương, thống khổ, bất hạnh xây ra hàng ngày trên thế giới do 
chiến tranh tôn giáo, chiến tranh kinh tế, chiến tranh lãnh thổ, sự 
khủng bố mà giết chóc, tàn hại lẫn nhau không là vấn đề để chúng 
ta ý thức hay sao? Những thảm trạng cướp của giết người, mãi dâm, 
tham nhũng, hối lộ; vợ giết chồng, chồng giết vợ, rượu say, ma Túy 
làm băng hoại, thiêu rụi các giá trị nhân luân và đạo đức; không là 
hồi chuông báo động bức thiết cho con người hiểu rõ lợi ích của 
ngũ giới hay sao? 

Là một người Phật tử, con của đắng Đại Giác; giữ ngũ giới 
không những là bôn phận mả còn là trách nhiệm nữa. Bồn phận là 
để giữ gìn hạnh phúc cho chính mình, gia đình mình. Trách nhiệm 
là mang lại hạnh phúc cho người và cứu nguy cho xã hội. Ngũ giới 
không những là nên tảng đức lý cao đẹp cho trần gian mả nó còn là 
nâc thang của những bước tiễn bộ tinh thần dẫn ta trên lộ trình 
hướng đến giác ngộ, giải thoát nữa vậy. 
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BÁT QUAN TRAI GIỚI 


Bát quan trai giới phát xuất từ chữ ”›osatha" âm là bô-tát, tức 
là ngày đọc tụng giới bốn tỳ-khưu nửa tháng một lần; cũng là chỉ 
ngày mà phật tử thọ trì tắm giới. Theo nghĩa thông thường thì bát 
quan trai là tám cửa thanh tịnh hay là tám cửa đưa đến thanh tịnh. 
Cho nên, người giữ tám giới này trong một ngày thì được phước 
báu thanh tịnh một ngảy; hay là tập đời sông xuất gia phạm hạnh 
một ngày. 

I- Cách Thức Thọ Giới 

Người nguyện thọ bát quan trai giới phải biết thu xếp công việc 
nhà, việc nghè, việc chợ cho được rảnh rang để tâm trí khỏi bị 
những bận rộn, lo toan, phiền não chi phối. Sáng ngày phải thức 
dậy sớm, vệ sinh thân thể, áo quân sạch sẽ... rồi hãy đi thọ giới. 
Người phật tử có thê thọ giới tại nhà hay tại chùa đều được cả. 

Nếu ở nhà thì sau khi đốt nhang, xông trầm, tụng kinh Tam 
Bảo, đối trước kim thân Phật rồi phát nguyện như sau: 

“- AjJa uposatha Imañca raftin Imanca divasam uposathiko 
(nam: ko, nữ: ka) ”. 

Nghĩa: Hôm nay là ngày bát quan trai giới; con là người thọ trì 
bát quan trai giới ngày nay và đêm nay. 

Đọc băng Pali hay tiếng Việt đều được cả. 

Còn nếu muốn thọ giới ở chùa cho nghiêm túc hơn, thì sau khi 
làm lễ Tam Bảo, phải đối trước vị tỳ-khưu hoặc sa-di để xin thọ 
giới. Và đọc như sau: 

“- Ukãsa aham (mayam)()bhante visum visum rakkhanatthäya 
tisaranena saha a{thangasamam nãgatam uposatham yãcãmi !2) ”. 

Nghĩa: Bạch ngài, con (ch⁄øng con) xin thọ trì Tam qui và Bát 
quan trai giới (để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích). 

Đọc 3 lần: Dutiyampi (Iần thứ nhì), Tatiyampi (lần thứ 3). 


0) “Con ” thì đọc aham và yãcãmi. 
2) “Cne con ” thì đọc mayam và yäcãma. 
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Sau khi đọc 3 lần băng Pãli hay Việt như thế, vị tỳ-khưu hoặc 
sa-di sẽ truyền tam quy và bát quan trai giới cho mình. Vị thầy 
truyền giới đọc Pali thì mình đọc Pali, đọc tiếng Việt thì mình đọc 
tiếng Việt. 

Truyền xong, người thọ giới đọc: 

~=. lmam dalthansasaman nagatam buddhappannafam 
upOsatham ñmañnca rafflTTũm ñmanca divasam sammadeva 
abhirakkhitum samadiyami `. 

Nghĩa: Con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ 8 điều của Đức 
Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch 
trọn ngày nay và đêm nay (Mong cầu gieo được giống lành để thấy 
rõ NiễI-bàn (rong ngày vị lai). 

VỊ sư truyền giới sẽ đọc những lời khuyên lơn vả nhắc nhở 
Phật tử như thế nảy: 

“ lmani dttha sikkhapadani uposatha-silavasena imanca 
radln Imanca divasam sadhukam kafvad appamadena samma 
rakkhitabbam `. 

Nghĩa: Thiện tín nên thọ trì bát quan trai giới cho trong sạch 
trọn ngày nay vả đêm nay chẳng nên dễ duôi 6): 

Người thọ trì đọc: Ama bhante (đ, xin vâng) 

VỊ sư truyền giới sau đó sẽ đọc lời giải quả báo của sự trì giới: 

“- Silena suøatim yanti, silena bhogasampada, silena nibbutim 
yarri, tasma silam visodhaye ”. 

Nghĩa: Nhờ giới mà được yên vui („hàn cảnh, cối trời). Nhờ 
giới mà được của cải, tài sản. Nhờ giới mà được hạnh phúc tối cao 
(Niếi-bàn). Vậy hãy thọ trì giới cho trong sạch. 

Người thọ giới đọc: Sadhu (1ảnh thay). 

Cuỗi cùng, người phật tử đọc những bài kinh tóm tắt về sám 
hối Phật, sám hối Pháp, sám hối Tăng. Vị sư truyền giới sẽ đọc 
những lời kinh phúc chúc, và phật tử sẽ tụng các kinh hồi hướng. 

HI- Nội Dung 8 Giới 

1- Panatipata veramam1 sikkhapadam samadiyami 

Con thọ trì điều học là tránh xa việc giết hại các loài hữu tình. 

2- Adinnadana veramanm1 sikkhapadam samadiyami 

Con thọ trì điều học là tránh xa việc lấy cắp các đồ vật chưa 
được cho (ộm cấp tài sản, của cải). 


3) Dễ duôi: Lơ là, buông thả, phóng dật, giải đãi. 
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3- Abrahmacariya veramam1 sikkhapadam samadiyami 

Con thọ trì điều học là tránh xa hành dâm. 

4- Musavada veramamI sikkhapadam samadiyami 

Con thọ trì điều học là tránh xa nói đối. 

5- Sura meraya majjappamadaftthana veramanT sikkhapadam 
samadiyami 

Con thọ trì điều học là tránh xa uỗng rượu và các chất say. 

6- Vikala bhoJjana veramam1 sikkhapadam samadiyami 

Con thọ trì điều học là tránh xa việc ăn quá ngọ (0i thời). 

7- Nacca gia vadita visuka dassana mãlagandha vile pana 
dharana mandana vibhH sanatthana veramanr sikkhapadam 
samadiyami 

Con thọ trì điều học là tránh xa chuyện múa hát, thôi kèn đờn; 
xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điểm, thoa vật thơm, nhồi phần 
và đeo tràng hoa. 

ở- Uccãsayana mahasayandr  veraman sikkhapadam 
samadiyami 

Con thọ trì điều học là tránh xa chỗ ngồi năm quá cao sang, 
kiểu cách, xa hoa... 

II- Về Ý Nghĩa Của 8 Giới 

5 giới đầu đều được thực hành tương tự ngũ giới, chỉ khác ở 
giới thứ 3: Một bên là tà dâm, tà hạnh; một bên là hành dâm. 

Người thọ trì bát quan trai giới là muốn sống một ngày một 
đêm thanh tịnh, một ngày một đêm tập sống đời xuất gia phạm 
hạnh nên phải thực hành giới ây như một người xuất gia. 

Giới thứ 6: Các bậc xuất gia phạm hạnh không dùng vật thực 
vào buổi chiều, chỉ dùng bữa ăn chính vào buổi trưa, xế ngọ hai 
lóng tay là không dùng được nữa. 

Sở dĩ Đức Phật cắm chế giới nảy là để cho chư tỳ-khưu khỏi 
mất thì giờ trong việc nuôi mạng, nhờ vậy, có nhiều thời gian đề tu 
tập hơn. Lại nữa, không dùng vật thực buổi chiều, thân tâm sẽ nhẹ 
nhàng, tránh khỏi những hôn trầm, thụy miên thường do ăn no 
mang đến. Những người học hành, tu tập, nhất là thiền định rất dễ 
thây rõ sự lợi ích của giới này. 

Người tại gia khi thọ trì bát giới, một ngày một đêm sống đời 
xuất gia - nên cũng phải kiêng cử chuyện ăn uông, nấu nướng bận 
rộn phiên hà. Làm được vậy, thân sẽ nhẹ nhàng, tâm sẽ thanh thản. 
Chúng chính là môi trường thuận lợi, mát mẻ cho những trạng thái 
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tâm tốt đẹp nấy lộc, đâm chồi. Nếu có tu thiền định thì tâm rất dễ an 
trú vào đề mục. 

Giới thứ 7: Người xuất gia thường tránh xa những chỗ vui chơi 
nhảm nhí, phù phiếm, vô ích như khiêu vũ, múa hát, đờn kèn; lại 
cũng tránh xa sự trang điểm phân son, dầu thơm cùng các loại trang 
sức như ngọc, vảng, xuyên, nhẫn... 

Người thọ bát quan trai giới phải biết giữ giới này để sông một 
ngày, một đêm tĩnh lặng, giản dỊ, trong sáng; là duyên lành để cho 
tâm được khắng khít với các pháp thanh lương, cao cả. 

Giới thứ §: Chư Tăng thời Phật tại thế họ sống ở rừng, nghĩa 
địa, cội cây, chỗ có mái che, chỗ không có mái che. Đâu cũng là 
giường năm, đâu đâu cũng là bỗ đoàn, tọa cụ; gối cỏ, nằm sương là 
chuyện bình thường. 

Chư Tăng thời nay thì đủ mọi thứ tiện nghĩ cao sang, phong 
phú; nhưng nói chung, thật sự là kẻ xuất gia thì ai cũng thích ăn ở 
giản dị, ai cũng từ chối chỗ ngủ, nghỉ, ngôi, năm quá kiểu cách, xa 
hoa. Do vậy, người cư sĩ muôn học hạnh xuất gia thì cũng phải biết 
tránh xa chỗ ngồi nằm cao sang, lộng lẫy, những tiện nghĩ quá kiểu 
cách của thời đại. Người có tâm tu tập, ai cũng có thê giữ giới này 
được cả. 

IV- Các Ngày Thọ Bát Quan Trong Tháng 

1- Mỗi tháng có 8 ngày nên thọ: 5, §, 14, 15, 20, 23, 29, 30 
(tháng thiếu thì 28, 29). 

2- Nếu tính thêm ngày "zước” và ngày “đưa” thì có 12 ngày 
nữa: 1, 4, 6, 7, 9, 13, 1ó, 19, 21, 22, 24, 28 (nếu tháng thiểu thì 27). 

- Nếu muốn thọ một tháng hai ngày thì chọn ngày 14 và 30. 

- Nếu chọn 4 ngày thì 14, 30, 8, 23. 

Kết luận: 

Giữ ngũ giới là điều kiện, là yếu tố, là nhân tố cần thiết để bảo 
vệ một đời sông trong lành, hiền thiện cho người phật tử. Chúng là 
đội quân thiện pháp để ngăn ngừa ác nghiệp và phiền não. Vì vậy, 
trong ngũ giới, giữ được một giới là ngăn được một tội, trừ được 
một điều ác. Đối với người phật tử, ngũ giới có tính bắt buộc. Riêng 
bát quan trai giới thì hoàn toàn tự nguyện. A1 giữ bát quan trai giới 
thì có phước báu. A1 không thọ trì bát quan trai thì không có phước 
báu, cũng không có tội chi cả. 


58 MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 


PHẬT HỌC TINH YẾU 





Phước báu của bát quan trai giới cao thượng, thù thắng hơn ngũ 
giới. Nếu phước báu của ngũ giới là những hạnh phúc, an vui, sang 
cả ở các cõi người và trời - thì phước báu của bát quan trai cũng y 
như thế, lại còn gieo duyên với đời sông xuất gia phạm hạnh sau 
này nữa. Nói cách khác, vừa được thọ hưởng hạnh phúc hữu vi vừa 
được gieo duyên với hạnh phúc vô vi (phước hữu lậu và phước vô 
lậu). Do vậy, người phật tử có lý tưởng giác ngộ, giải thoát nên tạo 
sẵn hạt giống lành bát giới ở trong tâm, vì tương lai mai hậu cho lộ 
trinh thánh quả của mình vậy. 

Bèn có thơ răng: 

“= Một ngày thọ bát quan trai, 

Một ngày thanh thản ơi ai nhớ cùng! 

Buông tay bỏ việc trần hồng, 

Gieo duyên giải thoát thong thong cửa thiên `. 
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Lòng trI ân là một đức tính quý báu, là một tình cảm đáng trân 
trọng giữa cuộc đời này. 

Trên thế gian, những người hiểu biết, những người có trái tim 
nhân hậu; những người biết quý trọng đạo đức, có tâm đạo nhiệt 
thành, có tâm hồn cao cả, hướng thiện và hướng thượng: họ thường 
xem hạnh tri ân như một bồn phận tự nhiên, thiêng liêng g1ữa cuộc 
đời. Nếu một xã hội mà gồm toản những phân tử phi ân, bội nghĩa, 
ăn cháo đá bát thì xã hội ây sẽ là nơi diễn ra những bi kịch vô luân, 
rôi loạn và thông khổ. Nó làm chán nản những kẻ có lòng. Nó làm 
khô cạn suôi nguôn mát mẻ của nhân ái và tình thương. Nó làm mệt 
mỏi lòng trắc ấn, sự hy sinh của những tâm hồn cao thượng. Vả lại, 
những kẻ thấy điều tốt, việc lành, người hiền mà chăng kính trọng, 
xúc động hoặc ngưỡng mộ thì hạng người ấy còn được gọi là con 
người nữa chăng? Đây là những kẻ coi như bỏ đi. Đây là những kẻ 
thiếu căn bản đạo đức, chủng nghiệp si mê sâu dày, ác tánh, tà kiến 
đã ăn sâu phế phủ; hăn chúng còn phải sống nhiều đời trong bóng 
tối thống khổ, còn nhiều lông lá và bản năng của thú vật khó có thê 
tiên bộ, thăng hoa những phẩm chất tốt đẹp của con người. 

Vì những lý do trên, ta thây nhân loại từ xưa đến nay, bất luận 
không thời gian nào, thời đại nào, dân tộc nảo, bộ tộc nào... hễ có 
công đức với xóm làng thì được xóm làng tôn thờ (6í đụ: thành 
hoàng); hề có công đức với dân tộc thì được dân tộc tôn trọng (1í 
dụ: anh hùng, liệt sĩ...); hễ có công đức lớn với nhân loại thì được 
nhân loại ngưỡng mộ (ví đụ: các giáo chủ, danh nhân)... Šự thờ 
cúng trong các tôn giáo, cũng không ra ngoài thông lệ tự nhiên đó. 
Nhưng ở các tôn giáo, sự thờ cúng có tính cách thường trực, trang 
nghiêm, thiết tha và trân trọng hơn. Các bậc giáo chủ không những 
có công đức lớn với nhân loại mả còn là tắm gương sáng về đức 
hạnh và trí tuệ nữa. Hình ảnh của các đẳng giáo chủ phải luôn luôn 
có mặt đôi với tín đồ đề họ soi sáng và dẫn đạo đời mình. 

Trong các đắng giáo chủ, Đức Phật Sakya Gotama là vị được 
nhiều tín đồ sùng kính và ngưỡng mộ nhất. Sự sùng kính, tôn trọng 
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và ngưỡng mộ ây được biểu hiện trong sự thờ phượng, bái kính và 
lễ cúng vậy. 

Ta hãy xem các nghi thức ấy của đạo Phật như thế nào? 

I- Sự Thờ Phật 

Người phật tử phải thờ Phật, đấy là điều hắn nhiên. Tuy vậy, 
điều quan trọng của việc thờ Phật là tưởng nhớ ân đức của ngài. 
Thứ nữa, sự thờ phụng thường mang đến cho người phật tử những 
lợi ích rất là cao quý nêu biết được ý nghĩa của việc làm ấy. 

1- Về ân đức 

Phật có ân đức rất lớn đối với nhân loại, chúng sanh. Xem qua 
những hồng danh, tức lả những lời xưng tán ngài, chúng ta đều rõ. 
Vậy, thờ Phật là pháp tri ân cân thiết mang ý nghĩa thiêng liêng mả 
mỗi người con phật không thê xem nhẹ. 

Chúng ta phải thờ Phật vì ngài đã trải qua hai mươi a-tăng-kỳ 
và một ức kiếp tu hành mới thành Chánh Quả. Ngải đã dảy công tu 
tập ba-la-mật nên về phước đức, trí tuệ đều viên mãn. Ngài đã sử 
dụng tất cả công năng của trí đức và minh hạnh ấy để cứu độ cho 
tất cả chúng sanh. 

Một bậc toàn thiện, toàn chân, toàn mỹ, giác ngộ cao cả và siêu 
phảm, xuất chúng như vậy mà chúng ta không tôn thờ để noi 
gương: thì thử hỏi chúng ta còn biết tôn thờ ai giữa vũ trụ nhân 
hoàn này nữa? 

2- Về ý nghĩa 

Có rất nhiều gia đình thờ Phật mà không hiểu ý nghĩa nên đã 
làm sai lạc mất tôn chỉ của đạo Phật: 

- Có nhiều người thờ Phật lại như thờ một vị thần linh có quyền 
ban phúc, giáng họa hoặc thờ với mục đích cầu khẩn, van xin đủ 
mọi ước mơ dung tục trên trần thế. 

- Có người thờ phụng ngài chỉ với mục đích trừ tà, yếm quỷ 
hoặc che chở cho tai qua nạn khỏi khi họ trốn xâu, lậu thuế... 

- Có kẻ thờ Phật là để cầu mong mua may bán đất, tiễn chức 
thăng quan, con đàn cháu đồng... 

Tất cả những mục đích thờ phụng ấy đều là phỉ báng Phật, làm 
cho Phật giáo nhuốm mùi tà khí, mê tín hoặc làm giảm giá trị của 
đạo giác ngộ cao cả không Ít vậy. 

Chúng ta phải hiểu răng, đạo Phật chỉ với mục đích là cứu khổ 
cho cuộc đời, đem phương thuốc thần diệu trị liệu những căn bệnh 
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phiền não cho chúng sanh; đem an lạc, giải thoát cho chúng hữu 
tình muôn nơi, muôn thuở. 

Người phật tử có đức tin trong sạch và trí tuệ sáng suốt, phải 
biết thờ phụng ngài như thờ một đức Đạo Sư cao cả; thờ ngài như là 
biêu tượng của chân lý, của giác ngộ, của phước đức, của trí tuệ, 
của từ bi hý xả vô lượng. Có như thế mới làm tắm gương sáng cho 
chúng sanh noi theo; tạo mục đích cho chúng ta tích cực, nỗ lực tu 
luyện; gội rửa thân tâm, tam nghiệp cho thanh tịnh, trọn lành... Đấy 
mới là ý nghĩa đích thực của sự thờ Phật vậy. 

3- Nên thờ duy nhất Phật Sakyä Gotama. 

Hiện nay, các gia đình con Phật, họ thờ rất nhiều vị Phật, rất 
nhiều Bồ-tát. Cách thờ như vậy đã phức tạp, rắc rối, lộn xộn; lại 
còn bị các bậc thức giả, học giả, các nhà nghiên cứu xem Phật giáo 
như một loại tín ngưỡng đa thân. 

Là Phật tử Nguyên Thủy, chúng ta có duyên may mắn tu tập 
theo tam tạng Pali văn, vôn được các nhà nghiên cứu Phật học xem 
là gần gũi nhất với giáo pháp uyên nguyên. Nghĩa là còn lưu giữ 
được gần như nguyên vẹn lời dạy chân truyền của đức Từ Phụ. Do 
vậy, chúng ta nên thờ duy nhất Phật Sakyãä Gotama (7hích-Ca) vì 
chính ngài đã đây đủ tất cả mọi hạnh, mọi đức, mọi trí, mọi tuệ của 
chư bỗ-tát ba đời, của chư Phật mười phương. 

4- Cách thức và nơi chốn thờ phụng 

Thờ Phật bằng tượng đồng, tượng Đố, tượng xi-măng, thạch 
cao... hoặc tượng giây đóng khung, lông kính đều được cả. Tuy 
NHI: tượng bằng chất liệu gì cũng phải tương đối đẹp theo đúng 
tiêu chuẩn thâm mỹ và tiêu chuẩn nhân tướng học. Nói cách khác, 
tượng ây phải biểu lộ được sự trang nghiêm, thanh tịnh, trí tuệ cùng 
những đức tính từ bi hỷ xả! 

Sự trang nghiêm, đơn giản, trong sáng bao giờ cũng tôn lên 
dáng vẻ đời sống giải thoát cao cả của đức Đạo Sư. 

Khi có tượng Phật rồi ta phải tìm chỗ thích hợp đề tôn trí ngài. 
Chỗ thờ Phật, nếu là nhả lầu thì phải thờ tầng trên cùng. Bàn thờ 
Phật bao giờ cũng tôn trí ở căn giữa, còn bàn thờ ông bà, cha mẹ thì 
phải ở phía sau hoặc hai bên. Nếu đã thờ tiên tổ, phụ mẫu hết căn 
giữa, thì phải làm một kệ thờ Phật ở trên cao sát tường đề tôn trí 
ngài. Nói tóm lại, phải tôn trí chỗ nào cao ráo, tính tươm, trang 
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nghiêm nhất ở trong nhà; và thường không nên thờ lẫn lộn với các 
vị Bô-tát, thần thánh hoặc thân tài nào khác. 

Tại bàn thờ Phật chỉ nên chưng đèn, lư trầm, hương hoa, quả 
phẩm mà thôi. Không nên cúng cơm, bánh, chè, xôi hoặc các loại 
thực phẩm linh tình khác. Bàn thờ Phật nên luôn luôn có hương 
hoa, không có hoa tươi thì hoa vải, hoa ni lông đều được. Hương thì 
nên thường xuyên, vì mỗi lần thắp hương, đức tin của chúng ta sẽ 
tăng trưởng, lại còn tưởng niệm ân đức của Phật nữa. Bàn thờ Phật 
nên lau chùi quét dọn luôn bằng chổi lông và khăn mới. Lần đầu 
tiên thỉnh Phật về nhà, Phật tử nên thỉnh Chư Tăng để làm lễ an vị 
Phật. Lễ này không nên tô chức linh đình, ồn ào, tốn kém. Chỉ chú 
trọng đơn giản, chí thành, trang nghiêm và thanh tịnh. Ngày an vị, 
Chư Tăng sẽ tụng kinh an lành cho chư thiên ngự trong nhà, chư 
thiên hộ trì Tam Bảo cùng hết thảy mọi người trong gia quyên. 

5- Lợi ích của sự thờ Phật 

Sau khi đã thờ Phật trong nhả rồi, mọi người trong gia đình đi 
vô đi ra mỗi ngày, được trông thấy tướng hảo quang minh, đức 
hạnh cao cả của ngài để noi gương theo mà dọn sửa thân tâm mình. 
Mỗi ngày phải lo cải thiện cách cư xử trong nhà cũng như ngoài xã 
hội cho được đẹp, lành, tốt. Phải luôn luôn nghĩ đến trí tuệ, giải 
thoát của ngài mả tu tập. Phải luôn nghĩ đến tâm từ bi hỷ xả vô 
lượng của ngài mà nói năng và hành động. Phải có tam qui, ngũ 
giới, thỉnh thoảng thọ bát quan trai giới mỗi tháng hai ngảy, bốn 
ngày... Phải thường xuyên tụng kinh niệm Phật, sống đời cư sĩ tại 
gia chân chánh, hiên thiện. 

Một gia đình hướng thiện và hướng thượng như vậy mới 
xứng đáng là người con Phật, là người đã hiểu đựơc trọn vẹn ý 
nghĩa cùng sự lợi ích thiết thực của việc thờ Phật vậy. 

II- Lạy Phật 

Muốn lạy Phật thì chúng ta phải hiểu cách thức và ý nghĩa. 

1- Ý nghĩa 

Ngày xưa khi Phật còn tại thế, các đệ tử xuất gia hoặc tại Ø1a; 
từ vua quan cho đến dân chúng, cả đến một số ngoại đạo tôn kính 
Đức Phật; khi có dịp may mắn gặp ngài, họ đều cung kính nhiễu 
quanh ngải ba vòng về tay phải. Nếu là sa-môn, tu sĩ; họ đắp y chừa 
vai phải rôi sau đó cúi xuống đảnh lễ ôm bàn chân Phật. Cử chỉ và 
hành động â ây vừa để tỏ lòng tôn kính, ngưỡng mộ đức Đạo Sư, vừa 
biểu lộ sự khiêm tốn, nhu thuận của mình. 
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Sau khi Phật Niết-bàn, toàn thể tín đồ vẫn xem ngài như còn tại 
thế; vả cử chỉ cúi xuống đảnh lễ ôm chân Phật vẫn còn tiếp tục tôn 
tại cho đến ngày nay. Cử chỉ ấy có ý nghĩa làm cho tín đồ bao giờ 
cũng hình dung Đức Phật như còn ngôi trước mặt mình, chứng 
giám cho tắm lòng thành kính thiết tha của mình vậy. 

2- Cách thức lạy Phật 

Đề cho đúng với ý nghĩa trên, khi lạy Phật phải quỳ xuống, 
năm vóc phải sát đất (đầu, hai cùi chỏ tay và hai đâu gồi). 

Khi lạy Phật, thân phải trang nghiêm, tâm phải chí thành. Nếu 
như để thân tâm hoàn toàn thư thái, buông xả thì ta cảm thấy như 
lăng dịu mọi nỗi ưu phiên. Trái lại, nếu lạy Phật mà hình thức cầu 
thả, tâm lăng xăng, rỗi loạn thì thật không lợi ích gì. 

Có những cách thức và lập tâm không đúng đăn khi lạy Phật, 
Phật tử nên tránh, vì chăng những không có lợi ích mà còn mang 
thêm tội. Ví dụ: 

- Tâm công cao, ngã mạn, năm vóc không sát đất; đứng lên cúi 
xuống tùy tiện, thiêu niềm tin, thiếu lễ độ, thiếu sự kính trọng. 

- Khi đông người thì giả vờ nghiêm trang, cung kính cốt để mọi 
người khen ngợi. Lúc không có ai thì biếng nhác, giải đãi; đã không 
thèm lễ bái mà cho chí nơi thờ Phật cũng để dơ nhớp, bụi băm, 
không muốn quét đọn, lau chùi, chắng hương hoa, quả phẩm... 

- Lễ vì sợ bả con, họ hàng, xóm làng, bằng hữu chê cười. Đôi 
khi lại khởi lên ý nghĩ: mình chỉ lạy tượng xi-măng, gỗ đá thôi, còn 
Phật thì nhập diệt lâu rồi. 

- Lạy Phật nhà mình, chùa mình thì thành kính, trang nghiêm; 
nhưng ở nơi khác thì lơ là, bất cần, lấy lệ, thiếu sự chí thành... 

Tất cả những lập tâm và hình thức lễ lạy â Ấy, phật tử nên thận 
trọng. Muốn câu tiến, muốn được lợi ích, muốn đi xa trên đường 
đạo thì phải lễ lạy như sau: 

- Lạy một cách trang nghiêm, tôn kính. 

- Lạy Với sự sáng suốt, định tĩnh, trong lành. 

- Lạy để tưởng đến đức tính giác ngộ, giải thoát của Đức Phật. 

- Lạy để tưởng nhớ trí tuệ, và từ bi của Đức Phật. 

- Lạy với tâm trí rỗng rang, thanh tịnh, buông xả. 

- Lạy hoàn toàn với Chánh niệm, tỉnh giác. 

Đây chính là những lợi ích tối thượng. 
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HI- Cúng Phật 

Tuy gọi là cúng Phật, nhưng đây đủ hơn phải gọi là cũng dường 
Tam Bảo. 

1- Ý nghĩa cúng Phật 

Có người sẽ hỏi: Tại sao Đức Phật Niết-bàn gần ba ngàn năm 
rồi mà còn nói đến sự cúng dường? 

Thật ra, Đức Phật đã thoát khỏi sinh tử luân hồi, đã giải thoát 
toàn diện và toàn vẹn thì đầu còn hạn cuộc trong việc cúng dường, 
lễ bái? Tuy nhiên, nêu chúng ta hiểu rõ ý nghĩa thì chúng ta biết 
răng, hình thức lễ bái, cũng đường này thật quan trọng. 

Thời Phật tại tiền, thiện nam tín nữ đến hầu ngài thường mang 
theo trầm, hương hoa, hương liệu, tràng hoa để cúng dường. 
Trong những lúc Đức Phật đi vắng thì hai hảng cận sự đặt những 
vật cúng ấy trước cửa tịnh thất của ngài rồi ra về. Trưởng giả Cấp 
Cô Độc thấy vậy bèn thỉnh cầu đại đức Änanda bạch với Phật xem 
có nơi nào khác để thiện tín có thể cúng dường, đặt lễ phẩm trong 
lúc Đức Phật bận đi du hóa phương xa hay không? 

Đại đức Änanda vào hầu Phật: 

- Bạch đức Thế Tôn! Có bao nhiêu vật biểu tượng của đức Thế 
Tôn, của Pháp Bảo để cho chúng sanh lễ bái, cúng dường trong lúc 
ngài văng mặt? Xin đức Thế Tôn vì lòng bỉ mẫn giải thích cặn kế vì 
lợi ích cho chư thiên và nhán loại. 

- Này nanda! Đức Phật đáp - Những vật liên quan đến thân 
thể của Như Lai như xá-lợi, liên quan đến đồ dùng riêng như y, bát 
và những vật tưởng nhớ thuộc về tỉnh thân như cây bồ-đề, đều là 
những vật biểu tượng có ý nghĩa nên lễ bái, cúng dường được cả. 

- Bạch đức Thế Tôn! Trong lúc ngài còn tại tiền, có nên xây 
dựng bảo tháp không? 

- Không nên thế! Vật để cho chúng sanh lễ bái, cúng dường 
liên quan đến thân tức là xá-lợi chỉ nên kiến tạo bảo tháp sau khi 
Như Lai diệt độ. Vật thuộc đô dùng riêng cũng thể. Còn những vật 
để tưởng nhó thuộc tỉnh thân, có giá trị biểu tượng như cây bồ-đề 
xưa kia đã che mưa, đỡ nắng cho Như Lai, là vật để cho chúng 
sanh lễ bái, cúng dường dẫu Như Lai còn tại tiên hay đã nhập diệt. 

Sau khi hiểu rõ ý nghĩa và được phép Phật, đại đức Ananda 
thuật lại cho các vị đại thí chủ Cấp Cô Độc và đức vua Kosala hay. 
Đại đức Mục-kiŠn-liên lây hạt bồ-đề chín trao cho đại đức Änanda. 
Đại đức Ananda đưa hạt cho đức vua Kosala. Vua Kosala đưa hạt 
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cho ông Cấp Cô Độc. Trưởng giả Cấp Cô Độc tự tay mình trồng tại 
Kỳ Viên tịnh xá rồi đặt tên là bồ-đề Ẩnanda. 

Từ đó về sau, thiện tín thường đến chỗ cây bồ-đề ấy để lễ bái, 
cúng dường mỗi khi Đức Phật đi văng. Như vậy, cách cúng dường 
Phật đã có từ xưa, làm cho ai ai cũng cảm thấy ngài luôn có mặt, rất 
gân gũi và thân thiết với mọi người. Viêc làm ấy còn có lợi ích là 
đức tin, trí tuệ, tứ vô lượng tâm của những người con Phật mỗi 
ngảy mỗi thăng hoa, phát triển. 

2- Lễ phẩm thờ cúng 

Đề khỏi làm sai lạc ý nghĩa sâu xa của sự cúng dường, làm 
giảm mất hình ảnh thanh cao, thoát tục của Đức Phật; người phật tử 
không nên bày biện chè xôi, cỗ bàn linh đình trên bàn thờ, chỉ nên 
cúng dường hoa, trái cây và trầm hương thanh thiết là đủ. 

3- Cúng dường Pháp Bảo 

Muốn cúng dường Pháp Bảo, trước tiên chúng ta phải học hỏi, 
nghiên cứu Kinh, Luật và Abhidhamma cho thấu đáo để nương theo 
đó mà tu hành. Nếu chúng ta học rộng, biết nhiều thì phải nghĩ đến 
chuyện dịch thuật, trước tác, sáng tác hầu dễ dàng trong việc diễn 
giảng, bố thí Pháp đem lợi ích cho nhiều người. Nếu chúng ta có 
tiền bạc thì nên ấn tông, phát hành kinh sách để cho Pháp Bảo được 
phố biến sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội. 

Tất cả đây chính là cúng dường Pháp Bảo vậy. 

4- Cúng dường Tăng Bảo 

Kính Phật phải trọng Tăng. Sau khi Phật nhập diệt, Tăng là bậc 
thừa hành Pháp Bảo; nói cách khác, hiện nay, nơi nào cũng vậy, có 
Tăng là có Tam Bảo. 

Tăng là tập thể Tăng Chúng ba đời, đắc quả hoặc chưa đắc quả, 
đang thực hành chánh pháp, thay thế Phật để lưu truyền Pháp Bảo 
từ đời này đến đời kia. Vậy nên, Tăng Bảo có công đức rất thù 
thăng. Cúng dường Tăng Bảo có phước báu không thua gì cúng 
dường Phật. 

Khi cúng dường Tăng Bảo, dâu một sa-di hay tỳ-khưu; chúng 
ta đừng nghĩ là cũng dường cho vị ấy, vì như vậy lả rơi vào trường 
hợp “cá nhán thí” vị kỷ, hẹp hòi, phước báu sẽ giảm ởi. Cúng 
dường Tăng Bảo thì phải nghĩ đến ân đức của Tăng Bảo ba đời, 
nghĩ đến sự hộ trì Tăng Bảo vì sự trường tồn của chánh pháp, lợi 
ích sẽ rất vi diệu, cao cả vậy. 


66 MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 


PHẬT HỌC TINH YẾU 





Cúng dường Tăng thì thường phải cúng dường tứ sự như vật 
thực, y áo, thuôc men, sàng tọa. Việc xây chùa, dựng tháp xá-lợi, 
đúc chuông, tạc tượng, vườn tược, cốc liêu; những nhu cầu, tiện 
nghi sinh hoạt thiệt yêu có tính cách hộ trì Tăng Chúng một cách 
rộng rãi, lâu dài đều mang đến phước quả thù thăng như sở nguyện. 

Nói tóm lại, thời mạt pháp này thì hộ độ, hộ trì Tăng rât quan 
trọng vì có Tăng lả có tất cả. 

Kết luận: 

Thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật nếu có trí tuệ, biết thực hảnh một 
cách thành tâm và thiện chí, đúng ý nghĩa thì sẽ đem lại cho Phật tử 
nhiều lợi ích cao thượng. 

1- Lợi ích trong hiện tại 

Mỗi chúng ta và gia đình chúng ta bao giờ cũng như sống trong 
bầu không khí yên vui, trong lành; được hưởng bóng mát cao cả và 
tốt đẹp do hình tượng Đức Phật và uy đức Tam Bảo mang lại. 

Chính nhờ tướng hảo quang minh, trí tuệ và từ bị của ngải tỏa 
ra mà chúng ta được sông đời an tịnh, trên thuân dưới hòa; vì mỗi 
cử chỉ, môi lời ăn, tiếng nói hằng ngày của chúng ta đều được Đức 
Phật nhìn ngắm. Chúng ta sẽ không dám làm xăng, làm bậy; sống 
bừa bãi, suy nghĩ tà vạy, quấy quá khi có Đức Phật đang ngự trong 
nhà, đang ở trong lòng mỗi mỗi chúng ta! Nếu thiếu hình ảnh cao 
thượng (oàn chân, toàn mỹ), trong tâm hồn, con người, dễ xa dần 
đạo đức, dễ bị sa ngã vào đời sống thấp kém, hạ liệt, tôi tăm, bất 
nhân và hung ác. 

Do vậy, trong gia đình mọi người con Phật, nếu muốn được 
hạnh phúc, an vui trong hiện tại; muôn có một đời sông có ý nghĩa, 
đạo vị, hướng thượng; muốn con em sau này được hiền thiện, tốt 
lành, thành đạt, hữu ích cho bản thân và cho cuộc đời, thì phải thiết 
lập, tôn trí bàn thờ Phật ngay từ bây giờ. Phải tập cho con em quen 
dân với sự thờ Phật, lạy Phật và cúng Phật; sau đó là thọ Tam quI, 
ngũ giới để bước vào con đường học Phật chân chính vốn lả căn 
bản của những tiến bộ tâm linh sau này. 

2- Lợi ích nhiều đời kiếp 

Khi lầm chung, nghiệp lành do chúng ta hun đúc, tích lũy sẽ tạo 
thành một sức mạnh thù thắng sẽ đưa chúng ta đến những cảnh giới 
mỹ toàn, sang cả; không những hưởng được phước báu trời, người 
mà còn sông trong duyên lành với chánh pháp. 

Đấy là hai lợi ích khó có, khó được trên cuộc đời bấp bênh, bất 
toàn, nhiều khô ít vui này. 
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Sám hối, tụng kinh, niệm Phật là những phương thức sơ đẳng 
nhưng vô cùng cần thiết cho tất cả những người tu Phật. Đây là 
hình thức có tính cách tín ngưỡng như thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật 
vậy, nhưng â ân bên trong lả ý nghĩa của giáo pháp, chúng ta không 
thê không tìm hiểu cho thâu đáo. 

Sám hồi, tụng kinh, niệm Phật của đa phần đại chúng đồ hiện 
nay đã một phần nào sai lạc mất ý nghĩa cao đẹp của nó; đôi khi bị 
rơi vảo thủ tục hình thức hoặc lấy phương tiện làm cứu cánh, đi xa 
tôn chỉ của đạo giác ngộ vậy. 

Là những người học Phật chơn chánh, chúng ta cần phải biết 
rõ, đâu là hình thức của ngoại đạo tà giáo, nơi nào nhuỗm màu mê 
tín, nơi nào ảnh hưởng sâu đậm hình thức lễ nhạc của Không Nho. 

Vậy trước khi đi vào bài học này, chúng ta cần hiểu qua những 
sai lầm ấy để điều chỉnh cho đúng đắn. 

1- Quan niệm sám hối là hết tội 

Điều đầu tiên chúng ta cần minh định rằng, từ "sám hối” chỉ 
riêng đạo Phật mới có; còn thế gian và ngoại đạo tuy lập ngữ tương 
tự nhưng sai lệch ý nghĩa rất nhiều. Đó lả những hình thức tạ lỗi, 
xin lỗi, chuộc tội hay rửa tội!. 

- Làm điều gì đó khiếm lễ, sai lầm đối với kẻ khác thì người ta 
"vịn jôï” bằng lời nói, bằng cung cách cúi đầu tự hối hoăc có thê 
bằng hiện vật, quà tặng... 

- Phạm tội với triều đình thì người ta "lập công chuộc tội". 

- Có lỗi với ông bà, cha mẹ, dòng họ, làng nước thì người ta 
thiết lễ mâm trâu rượu, heo gà, tiên bạc hay quả phẩm để "4 ứồi”. 

- Thiên chúa giáo quan niệm “ra ứô¿” là hết tội. 

- Bà-la-môn giáo thì rửa tội bằng cách lẫy máu súc vật đề tạ tội 
với thần linh hoặc xuống sông Hằng tắm rửa cho sạch tội. Đôi khi 
tín đỗ tôn giáo này lại săm phẩm vật cúng tế nhiều ngày để mong 
thần linh xá tội và ban phước. Quan niệm tu hạnh ép xác, hành thân 
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hoại thê với cầu mong diệt trừ hết tội lỗi cũng được tu sĩ và tín đồ 
của đạo này xem trọng. 

- Lại có người tu Phật với quan niệm: Cứ lạy sám hồi cho thật 
nhiều, nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Lạy sám hôi với lòng thành 
khẩn, nhiệt tâm thì không những bao nhiêu tội lỗi tạo tác trong đời 
đều được dứt sạch; mả cho chí các tội lỗi tiền khiên, ngủ ngầm 
trong nhiều đời kiếp thảy đều tiêu vong!. 

- Cũng có một số tín đồ tu Phật đến trước tượng Phật, Bồ-tát 
mà sám hồi. Không phải họ sám hối một lần, hai lần mả có thể sám 
hồi cả hàng chục, hàng trăm lần như thế; chỉ khi nào thây Phật, Bồ- 
tát đến xoa đầu, thấy hào quang Chư Phật, thây hoa sen tịnh độ thì 
mới thôi, thì mới hết tội... 

Sám hối là tốt. Sám hỗi nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Tuy 
nhiên, tất cả những quan niệm rửa tội, chuộc tội kế trên là của thế 
gian và ngoại đạo, không phải là ý nghĩa sám hồi của đạo Phật. Còn 
những người tu Phật mà sám hối với cầu mong rửa sạch tất cả tội, 
kế cả tội tiền khiên thì hắn là không được đúng. Đã gây nhân ác, thì 
phải bị quả khổ. Nếu do sự cải hồi, lánh ác, làm lành thì quả báo ác 
nghiệp có thể nhẹ đi chứ không thể diệt mất đi được. Các tội ngủ 
ngầm thì lại càng không thể dù cho đã chứng quả Thánh như đức 
Mục-kiên-liên vẫn bị trả quả quá khứ. 

Còn nữa, nếu sám hồi mà thây Phật, Bồ-tát đến xoa đầu, thây 
hoa sen tịnh độ, tuy là triệu chứng tốt, là do "tưởng lành” sinh ra 
nhưng đấy chỉ là ảo giác! Và nếu thấy hào quang, ánh sáng thì đơn 
thuần chỉ là hiện tượng bình thường khi có sự chú tâm cao độ, sự 
tập trung tâm ý đến độ thuần thục, chuyên nhất! Nó chính là phỉ 
(pij) ở trong năm thiên chỉ: Tầm (0akka), tử (vicära), phi (pifi), 
lạc (sukha), và nhất tâm (ekaggail). 

2- Quan niệm về tụng kinh siêu độ 

- Nếu tụng kinh mà “si độ” được thì người ta chắng cần làm 
lành, lánh ác làm gi! 

- Nếu tụng kinh mà “s¿ếu đồ” được thì người phật tử chắng cần 
phải tu tập bố thí, trì giới, tham thiên làm gì cho mất thời giờ, tốn 
công phu, tiền bạc vô ích!. 

- Nếu tụng kinh mà “siêu độ” được thì những kẻ làm ăn phi 
pháp, bất chánh vốn lắm tiền nhiều của, họ có thể hối lộ cho định 
luật nhân quả để kiếp sau an vui, sung sướng hay sao? 
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Than ôi! các quan niệm tụng kinh siêu độ ấy thật là đáng phản 
nàn lảm sao! Chắng biết vô tình hay hữu ý, chúng ta đã nhân chìm 
tư tưởng thanh cao, thoát trần của đạo Phật xuống cho vừa tầm với 
ước mơ dung thường của con người!. 

Ngoài ra, chúng ta còn cân phải hiểu rằng, các hình thức về 
chuông, trồng, xướng, tán đều là phương tiện của các bộ phái phát 
triển sau này. Các nước Phật giáo Theraväda đôi nơi có sử dụng 
chuông: nhưng mõ, trống, xướng, tán chỉ có mặt trong các quốc độ 
Phật giáo mang ảnh hưởng ít nhiều tính thân "nhạc /ể" của Không 
Nho! Tỉnh thần nhạc lễ ấy rất hay, rất phù hợp với tâm địa đại 
chúng, rất khế hợp với tỉnh cảm của con người nhưng đây chỉ là 
phương tiện quyên biến của các bộ phái phát triển sau này mả thôi. 
Thời Phật chắc sẽ bị ngài rây la (Đức Phật từng quở trách vị tỳ- 
khưu ngắn nga đọc tụng). Các nước Phật giáo Nam phương thì 
đang cô găng gìn giữ hình thức giản đơn, thanh thoát không đi xa 
tỉnh thần nguyên thủy. 

Người Phật tử thật sự có tu giới, tu định, có tham thiền niệm 
Phật, thì thật sự không cân các phương tiện bên ngoài ấy. 

3- Quan niệm niệm Phật có thể giải thoát sinh tử, chứng 
ngộ Niết-bàn 

Chúng ta đều hiểu răng, giới định tuệ là con đường tu tập của 
người xuất Ø1a; Và, bố thí, trì giới, tham thiền là con đường tụ tập 
của người cư sĩ. Tham thiền là từ gọi chung chỉ cho thiền định, 
thiền quán. Niệm Phật là một pháp môn của thiền định. Người ta đã 
gom lại và gọi chung là tham thiên, niệm Phật. 

Do vậy, bồ thí, trì giới và tham thiền niệm Phật, chúng liên hệ 
hỗ tương thiết cốt với nhau. Là ba yêu tô cần và đủ cho người cư sĩ. 
Nếu niệm Phật mả không có bồ thí, trì giới thì chỉ là xây lâu đài 
trên cát. Có bố thí, có trì ø1ới mà hiểu và hành niệm Phật một cách 
sai lạc thì cũng uống phí cho sự tu tập vậy. 

Chúng ta cân phải hiểu rằng: 

- Niệm Phật thật sự rất lợi ích nếu hiểu đúng và hành đúng. Nó 
là pháp môn dễ dàng nhất dành cho đại chúng. Các pháp môn khác 
thuộc thiền định hoặc tu tập thiền tuệ thường đòi hỏi nhiều kiến 
thức giáo pháp đa dạng và phức tạp hơn. 
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Niệm Phật không chỉ có niệm Phật (8„đ4ho) mà có thể niệm cả 
9 hỏng danh khác nữa, ví dụ Araham (Ứng Cúng), 
Sammãsambuddho (Chánh Biến Tri, Chánh Đẳng Giác)... 

- Niệm Phật và cả niệm Pháp, niệm Tăng, niệm GI1ới, niệm Thí, 
niệm Thiên chỉ đưa đến cận hành định (xem phần thiên định). 

Vậy, niệm Phật chỉ đưa đến cận hành định không thể đạt an chỉ 
định! Chưa đạt an chỉ định là chưa đạt sơ thiền! Chưa đắc định sơ 
thiền là chưa có định. Chưa có định lại chưa tu tập tuệ thì làm sao 
có thể nói niệm Phật có khả năng giải thoát sinh tử, chứng quả Niết- 
bàn!? 

Sự hiểu lầm, nếu không muốn nói là sai lầm đáng tiếc này, bây 
giờ tràn lan từ các đạo tràng Tịnh Độ, người học Phật chơn chánh 
cần phải thây rõ để khỏi lầm đường lạc lối, chạy theo ngọn, hoa lá 
trái mà bỏ quên cội nguồn. 

Mong răng, là phật tử, chúng ta cần trang bị cho mình con mắt 
Pháp, con mắt Tuệ để thấy cho thật rõ căn bản giáo pháp. Gần gũi 
hơn, là phải tìm hiểu thế nào là sám hối, tụng kinh và niệm Phật 
một cách đúng đăn đề đem lại lợi ích thiết thực cho mình và người. 

A- Sám Hồi 

Tất cả chúng sanh còn trôi lăn luân hồi, còn xuống lên, chìm 
nổi giữa dòng sinh tử ái hà; còn bập bênh lặn hụp giữa đại dương 
sinh tử khổ đau; còn lang thang phiêu bông và vô định trên mọi nẻo 
vinh quang hư ảo lẫn tôi tăm mịt mùng nơi ba cõi, sáu đường - thì 
không một aI có nội tâm được trắng bạch như vỏ ốc. Không một aI 
được hoàn toàn vô tội, trong sạch. A1 cũng có nhiều nhiễm ô, bụi 
bặm, dơ dáy, phiền não. Bụi trần và tội lỗi lâu đời, nhiều kiếp phủ 


Ngoại trừ những “:2¡ /ố¡" Œ tiền khiên, ngủ ngâm, ấn kín trong 
khu rừng già hoang. nguyên, âm u, bí mật nhiều đời của ”í ngã"; 
chúng ta không thấy, không biết nên không thể sám hồi được. 
Nhưng những tội lỗi chúng ta đã làm trong kiếp hiện tại, nếu không 
phải là ngũ nghịch đại tội, mà chỉ do thân, khẩu, ý bất tịnh thì đều 
có thể sám hồi được cả. 


® Tạm dùng theo cách hiểu của nhiều người, chứ Phật giáo không nói đến 
“tội lôi” như quan niệm của thê gian mà chỉ nói về nghiệp: Ác nghiệp hay 
thiện nghiệp. Tội là do ác nghiệp sanh ra. 
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Sám hồi đúng đắn có công năng và diệu dụng rất thù thăng, thật 
là khác xa với những quan niệm lệch lạc vừa dẫn lược ở trên. 

I- Sám hồi là øì? 

Nguồn gốc của nghĩa sám hối là do từ chữ posatha hay 
uposatha #2}: chỉ có nghĩa đơn thuần là ngảy thọ trì bát quan trai giới 
hay là ngảy đọc tụng giới bốn của tỳ-khưu Tăng. 

Theo Phật giáo Nam tông, bát quan trai giới mỗi tháng có § 
ngày, nếu tính thêm ngày rước và ngày đưa (ước và sau) thì có 12 
ngày (xem bài Bát quan trai giới). 

- Người Phật tử có thể nguyện thọ trì mỗi tháng bao nhiêu ngảy 
cũng được cả. Mỗi lần như vậy, họ nguyện giữ 8 giới trong một 
ngày, một đêm. 

Đây là những ngảy mả họ có thê sám hối, nhất là các ngảy lệ 
thường sóc vọng - 14, 30 mỗi tháng. 

- Tỳ-khưu Tăng thì mỗi tháng hai lần tụng giới bổn. Và dịp 
này, chính mỗi vị phải sám hối những giới phạm của mình. Có tội 
sám hối được, có tội không sám hối được 6): 

II- Cách thức sám hỗi 

Theo Phật giáo Theraväda thì cách thức sám hối rất đơn giản. 

- Vào những ngày 14 và 30 mỗi tháng, phật tử đến chùa làm 
phước, bố thí, xin giới và làm lễ sám hồi, nghe pháp... Dịp này, 
phật tử tụng kinh Tam Bảo, đối trước điện Phật hoặc đối trước 
Tăng đọc lời sắm hồi hoặc tụng bài kinh sám hồi. Họ cũng thường 
xin Chư Tăng truyền thọ lại ngũ giới hoặc bát quan trai giới. Xin 
thọ trì giới trở lại, có thể bất cứ lúc nào, trong các lễ trai tăng, cúng 
dường, nghe pháp hoặc các lễ chúc phúc an lành... 

Nếu không đến chùa được thì phật tử có thể sám hối và xin giới 
ngay bàn thờ Phật ở trong nhà rôi nguyện thọ trì giới cho được 
trong sạch từ nay về sau. 

- Với hàng xuất gia thì có 227 điều luật, tùy theo nặng nhẹ mà 
trục xuất, cắm phòng hay sám hối. Những giới có thể sám hồi được 
đều tương tợ nhau, nghĩa là vị ty-khưu phạm giới trình giới tội của 
mình với vị tỳ- -khưu cao hạ. Và sự đối đáp xây ra như nhau: “Hiên 
giả đã thấy rõ' tội chưa?” VỊ phạm giới đáp: “Thưa vâng, bạch 


(2) Tàu âm là bố-tát. 

3) Xem Tứ thanh tịnh giới: Có tội bị trục xuất không cho ở chung với Tăng 
(bắt cộng trụ); có tội bị phạt cắm phòng (iăng tàn) và có tội như tác ác, ưng 
đối trị... sám hồi được. 
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tôn giả, con đã thấy tội rồi!”. Sau đó vị sư cao hạ khuyên pháp đệ 
của mình cô găng giữ giới cho trong sạch. 

Cách thức sám hối này rất trong sáng, không mang màu sắc tín 
ngưỡng, trái lại nó tỏ lộ tình cảm đạo lý, giúp người phạm giới sau 
khi thấy tội của mình, nguyện chừa bỏ để nỗ lực tu tập cho tốt hơn. 

II- Ý nghĩa sám hồi 

Như vậy, sám hối của Phật giáo nỗi bật hai ý nghĩa chính là: 
Ăn năn xin chừa bỏ lỗi trước và nguyện cải hối từ đây về sau. 

1- Sám hồi những giới đã phạm 

Nếu tội lỗi mà có hình tướng thì dẫu cả hư không vô tận kia 
cũng không chứa hết tội lỗi của chúng sanh đã tạo tác từ vô thủy 
đến nay. Quả vậy, chúng ta đã từ vô lượng kiếp trôi lăn, tội lỗi chất 
chồng lớp lớp, truyền nói nhiều đời thật không kê xiết được. 

Vừa lọt lòng mẹ, chúng ta đã mang sẵn nhiều chủng nghiệp 
khác nhau, tạo nên những cá tính khác nhau. Ai ai cũng chứa đầy 
những giống loại tâm lý, tính tình, khả năng, thói quen, ác tật phức 
tạp. Những tham, sân, mạn, tật đố, hiềm hận, bạc ơn, phản phúc, 
bón xẻn...đã có đầy đủ ở trong mỗi chúng ta. Các hạt giỗng này đã 
có săn, do duyên sanh, hiện hành... làm nhân, làm quả tương tục, 
liên miên, bất tận. Tất cả những "ứÖển khiên tội lối” ấy, chúng đã 
đâm chân mọc rễ nhiều đời, mọi phương cách sám hồi đều không 
thể rửa sạch. Chỉ có tu tuệ quán mới có thể bứng nhồ được, không 
còn sanh khởi. 

Tuy nhiên, những tội lỗi chúng ta làm trong hiện tại, sau khi 
sám hối, nguyện ăn năn chừa bỏ, chúng ta sẽ thấy thân tâm thư thái, 
nhẹ nhàng, sẽ không còn bị ám ảnh về tội lỗi nữa. Thoát khỏi ám 
ảnh tội lỗi ' là ý nghĩa rất quan trọng, rất có lợi ích do nhờ sám hồi 
đúng đăn mang lại. 

2- Nguyện từ nay về sau xin chừa bỏ 

Khi đã xin từ bỏ thì sẽ không còn dám tái phạm, từ nay về sau 
cô gắng sống cho tốt hơn, cố gắng phát triển những hạnh lành, 
những đức tính thanh cao. 


® Tâm sở hối (#ukkucca): Là trạng thái tâm hối hận, ray rứt, bất an, nóng 
nảy, lo lắng, bồn chỗn, sợ hãi... nên thuộc về tâm sở bất thiện. Ngược lại là 
ăn năn sám hối; sau khi ăn năn sám hối, tâm ta trở nên lắng dịu, nhẹ nhõm, 
thư thái thuốc về tâm sở thiện (khinh an: kãyalahutä - cittalahuiä). 

®) Vô thỉ đĩ lai: Vô thi là không có đâu, lai là lại; ý nói "fừ khởi thủy rất lâu 
xưa đến nay". 
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Quả vậy, nếu xấu ác là quá nhiều như hư không vô tận không 
thể chứa hết thì những hạnh lành, những đức tính tốt đẹp, cao cả ở 
trong tâm chúng ta có được từ "vồ ứhỉ đĩ lai" ®) cũng nhiều đến vô 
biên vô lượng. Những đức tính ấy, những thiện pháp thanh lương 
và cao sáng ấy ví dụ như: chân thật, nhẫn nại, từ ái, đức tin, tấn, 
niệm, vô tham, vô sân, tàm, quý... 

Ý nghĩa sám hối không chỉ đơn thuần lả chừa bỏ ác xấu mà còn 
phát triển những hạnh lành nữa vậy. Phải làm cho những cái xâu ác 
không có cơ hội nẩy nở, tăng trưởng; mà chúng ta phải tạo duyên, 
điều kiện tốt cho những mầm giống thiện nấy sinh, đâm chồi, ra 
hoa, kết trái nữa. 

Mà nếu như vậy thì ý nghĩa, giá trị của sám hối là phải tu tập 
Tứ Chánh Cần ở trong 37 trợ đạo phẩm: 

- Tinh tân làm cho những ác niệm đã sanh phải tuyệt dứt (Ác đĩ 
sanh, sử trừ đoạn). 

- Tinh tân ngăn giữ những ác niệm chưa sanh, đừng cho sanh 
khởi (Ác vị sanh, sử bắt sanh ). 

- Tỉnh tân làm cho niệm lành chưa sanh, được sanh (Thiện vị 
sanh, sử phát sanh). 

- Tỉnh tấn làm cho những niệm lành đã sanh, được tăng trưởng 
(Thiện dĩ sanh, sử tăng trưởng). 

Nói tóm lại, nhờ sám hồi, con nñØười có thể cải hóa được những 
cái xấu ác trong lòng mình, có thể được an vui, thanh thản do si mê 
đã lỡ tạo tác ác nghiệp, phạm giới trong quá khứ. Ngoài ra, lại còn 
có cơ hội phát triển những đức tính tốt đem lại hạnh phúc cho mình 

và người. Chân nghĩa của sự sám hối phải thật sự như các câu Kinh 
Lời Vàng 172 và 173 sau đây: 

“- Trước kia phóng Tưng, HỆ MỜ. 

Ngày sau tỉnh niệm, hướng bờ giác xa. 

Đưa tay vén đám máy qua. 

Vâng trăng ló dạng, nguy nga hạ huyện!” 

(Yo ca pubbe pamajjiva paccha so H4DDđIHđJj/dfi, SOIđAm 
lokam pabhaseti abbhq muito va candiữn). 

“- Hồi đầu làm các hạnh lành. 

Xóa mờ ác nghiệp đã sanh thuở nảo. 

Trí nhân chiếu sáng trần lao. 
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Trời quang, máy tạnh, trăng sao đời này!” 

(Yassa papam katam kammam kusalena pidh1ydfi, somam 
lokam pabhaseti abbha muffo va candi1). 

B- Tụng Kinh 

Tụng kinh là hai thời khóa công phu của Chư Tăng Ni và chúng 
điệu ở bất kỳ một ngôi chùa, tự viện nào. Hành trì hai khóa lễ kinh 
tụng là sinh hoạt cần thiết không thể thiếu được, ngoại trừ những tu 
viện, thiền viện chuyên tu thiền định, thiền quán (hay vì tụng kinh 
là giờ thiên tọa hay kinh hành). 

Người cư sĩ tại g1a sau khi thọ quy giới, có tôn trí bàn thờ Phật, 
thì tụng kinh cũng là một cách tu tập giản dị nhưng lại có lợi ích 
thiết thực cho mình và gia đình mình vậy. 

I- Tụng kinh là gì? 

Tụng là đọc. Tụng kinh là đọc thành tiếng những bài kinh do 
Phật thuyết, hoặc bằng Phạn văn hoặc bằng Việt văn đã dịch ra thê 
văn xuôi hay văn vần. Gọi chung là kinh nhưng gồm tất cả kệ ngôn 
hoặc kệ thơ được trích từ những bài kinh ngăn. Đôi khi cũng có thể 
là những bải kệ khuyến tu do những người học Phật sáng tác, tự 
nhắc nhở mình và đại chúng trên con đường giác ngộ, giải thoát. 

H- Phải tụng kinh như thế nào? 

Tụng kinh không nên đọc quá to, quá nhanh, cũng không nên 
đọc quá nhỏ, mà nên tụng chậm rãi, khoan thai, bình hòa, an tịnh... 

Khi tụng, phải hoàn toàn chú tâm vào lời kinh, lời kệ; phải 
hoàn toản tự chủ, ôn định, chánh niệm. Không nên kéo quá dài hơi 
ê, a... ngân nga như ngâm thơ. Chỉ cần giữ nhịp nhàng vần điệu chứ 
không nên chú trọng quá đến hình thức "nhạc iẾ”. Nói tóm lại là 
phải giữ cho được tỉnh thần trong sáng, thanh thoát và giản dị của 
đạo Giác Ngộ. 

HI- Lợi ích của tụng kinh 

Tụng kinh là pháp môn tu tập tương đối dễ dàng, không những 
dành cho đại chúng, những kẻ sơ cơ mà trình độ cao cũng không 
nên xem thường. Tụng kinh có những lợi ích sau đây: 

I- Thấy được lý kinh. 

Cứ tụng đi, tụng mãi những câu kinh; nghĩa lý đôi khi không 
hiểu hết, nhưng chợt một lúc nào đó, ta trực nhận ra một vài ý nghĩa 
rất sâu xa ở bên trong. Đôi khi lại từ thường ngữ, thường nghĩa của 
kinh, ta lãnh hội được pháp ngữ, pháp nghĩa ấn bên sau của kinh 
nữa đó. 


MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 75 


SÁM HÓI, TỤNG KINH, NIỆM PHẬT 





2- Huân tập vào vô thức những hạt giống lành. 

Nếu không trực nhận được những nghĩa lý sâu xa, vi diệu của 
kinh - thì vô thức ta cũng có dịp ghi nhận và khắc sâu câu kinh, 
tiếng kệ ấy. Có nhiều người tụng kinh nhiều, vô thức họ đã thuộc 
làu nên có thể tụng kinh cả trong giấc ngủ. 

Câu kinh tiếng kệ khi đã khắc sâu vảo vô thức rồi; thì chính vô 
thức ây sẽ tác động ý thức, dẫn dắt ý thức, ảnh hưởng ÿ thức và 
chuyển hoá ý thức. Và rồi đến một lúc nào đó, lời kinh tiếng kệ â ây 
sẽ thay tâm đối tánh con người. Biến một con người xấu ra tốt, biễn 
người ác độc, hung dữ thành người hiền lành, từ ái; biễn người bộp 
chộp, nóng nảy thành người trâm tĩnh, ồn định... 

3- Đôi trỊ VỚI tạp niệm, phiền não. 

Tâm ý chúng sanh giống như con vượn chuyền cảnh, con khi 
nhảy nhót lung tung, con ngựa bất kham ham thích dong ruôi (âm 
viền, ý mã). Tâm ý ấy luôn lăng xăng, phóng dật, buông lung đúng 
như mấy câu Kinh Lời Vàng: 

“_ Tâm ta khinh động bất an. 

Kiếm tìm dục lạc chạy quàng, chạy xiêng ”. 

Hoặc: 

“ Khó thay trì nhiếp tâm người. 

Cháp chờn, dao động vạn đời không yên ”. 

Rõ rảng là tâm ý ây không bao giờ yên được, bình lặng được. 
nó luôn lăng xăng tìm kiếm đối tượng ngoại trần ưa thích. Đau khổ 
từ đó có mặt mả phiền não cũng từ đó mả dây sinh. 

Khi tụng kinh với tâm biết an trú, chánh niệm thì phiền não, tạp 
niệm không có cơ hội xen vào mà nó sẽ tự động lắng dứt vậy. 

4- Ba nghiệp thân khẩu ý trọn lành. 

Khi tụng kinh thì: 

- Thân không sát sanh, trộm cặp, tà hạnh. 

- Khâu không nói dối, hai lưỡi, ác độc, ý ngữ. 

- Ý không tham, sân và tả kiến. 

Như vậy cả 10 nghiệp lành đều được trọn hảo, thanh tịnh. 

5- Tạo năng lực hỗ trợ cho thường nghiệp (ập quán nghiệp). 

Thường nghiệp hay tập quán nghiệp là những nghiệp thường 
làm trong đời sông hàng ngày thành thói quen, thành tập quán. Lả 
một trong những nghiệp quan trọng quyết định tâm thức tái sinh. 


76 MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 


PHẬT HỌC TINH YẾU 





Ví như người đồ tế do thói quen giết vật, lúc lâm chung thường 
thây cảnh đâm giết, máu đồ. 

Ví như người hay lễ lạy, cúng hoa, tụng kinh, chiêm bái xá-lợi 
Phật... lúc lâm chung thấy bảo tháp, Đức Phật hoặc cảnh giới đẹp 
đẽ, huy hoàng. 

Tụng kinh lâu ngày thành thói quen tốt, tập quán nghiệp tốt sẽ 
quyết định, hỗ trợ cho kiết sanh thức tìm kiếm cảnh giới nhân thiên 
hạnh phúc, an lành. 

6- Cảm hóa được gia đình và mọi người xung quanh. 

Nhờ câu kinh, tiếng kệ hảng ngày mà trong gia đình và mọi 
người chung quanh bớt những câu chuyện vô ích, phù phiếm, 
những chuyện "ngồi lê đôi mách", "đâm bị thóc, thọc bị gạo”, 
những chuyện nhạt nhẽo vô duyên - đôi khi chúng là nguyên nhân 
của bất hòa vả phiền não. Gia đình vả mọi người xung quanh như 
được bao trùm bởi những năng lượng tốt lành, không khí hướng 
thượng, thanh cao và mát mẻ. 

7- Được nhiều quả báu tốt đẹp. 

Người tụng kinh hưởng được những quả báu tốt đẹp sau đây: 

- Miệng thơm tho. 

- Phiền não lăng dịu. 

- Có uy tín trong gia đình và ngoài xã hội. 

- Tâm hồn luôn định tĩnh, thư thái, mát mẻ. 

- Nhân sanh nhàn cảnh... 

Nói tóm lại, với những lợi ích như vậy, người phật tử dù trăm 
công nghìn chuyện, nhưng cũng phải cô gắng công phu. Không 
thường xuyên hàng ngày được thì cũng nên giữ mỗi tháng 2 ngày, 4 
ngày... hoặc vào những ngày bát quan trai g1ới. 

Pháp môn này dễ thực hiện nhưng công năng của nó không 
thua kém các pháp môn thiền định khác. 

C- Niệm Phật 

Tụng kinh và niệm Phật thường đi đôi với nhau, nhưng chúng 
có chỗ giống nhau, có chỗ khác nhau. 

- Tụng kinh vừa hiểu được lý nghĩa của kinh vừa đối trị với 
loạn tâm, có thê đưa đến định tâm (với nghĩa tâm không loạn). 

- Niệm Phật đòi hỏi sự tập trung tâm ý chuyên nhất hơn nên sẽ 
đưa đến định (cận hành định). 

- Pụng kinh không thuộc đề mục thiền định, nhưng mà niệm 
Phật thì thuộc I trong 40 đề mục thiền định. 
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Niệm Phật năm trong thập tùy niệm sau đây: niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng, niệm thí, nệm Giới, niệm thiên, niệm tịch tịnh, 
niệm sự chết, niệm thân, niệm số tức. 

I- Niệm Phật là niệm như thế nào? 

Niệm do từ satI - nhưng có khác với sati bên chánh niệm nên 
gọi là tùy niệm (zwssari) 19'Tùy niệm là theo đõi niệm, niệm luôn 
luôn, liên tục. Niệm Phật nhưng ta phải hiểu là có cả thảy 9 hồng 
danh: 


- Araham A-la-hán, Ứng Cúng 

- Sammasambuddho Chánh Biến Tri. 

- VIJJacaranasampanno Minh Hạnh Tức 

- Sugafo Thiện Thệ 

- Lokavidũ Thế Gian Giải 

- Anuftaro purisadammasarathi Vô thượng Điều Ngự 
Trượng Phu 

- Satthadevamanussãanam Thiên Nhơn Sư 

- Buddho Phật 

- Bhagava Thế Tôn 


Trong 9 hồng danh nảy, tùy theo tâm cảm, sở thích, người tu 
Phật lựa chọn cho mình một hồng ân thích hợp làm đề mục tùy 
niệm cho mình. Như vậy, khi đã lựa chọn rồi thì mình phải chuẩn bị 
tu tập như một hành giả đang khởi sự tu tập thiền định vậy. 

I- Tùy niệm là niệm như thế nào? 

Ví dụ: Hành giả chọn “4raham”, sau đó có thể niệm theo 
nhiều cách sau đây: 

2.1- Danh niệm: Là đọc cái tên lên. Đọc “4raham, Araham `... 
liên tục, không gián đoạn. Cách niệm này là giai đoạn sơ khởi giúp 
hành giả xua đuôi tạp niệm và an trú tâm. 

2.2- Tâm niệm: Là niệm thầm, niệm trong tâm (&hông thành 
lời) "Araham, Araham”... một cách liên tục, không gián đoạn. Mục 
đích cũng tương tự danh niệm nhưng tâm được an trú sâu hơn. 


6) Anussati: Tùy niệm như trong niệm Phật (ziệm 9 hồng danh) thì niệm liên 
tục cho đên lúc an trú cận hành. 
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2.3. Ân đức niệm: Là tưởng niệm 9 hồng ân của Đức Phật. 
Hoặc là niệm ân đức, 3 đức tánh của bậc A-la-hán: 

- Vô Sanh: Bậc đã hoàn toàn thanh tịnh, đã diệt tận nhiễm ô, 
không còn dây khởi sanh niệm phiền não, không còn trôi lăn, chìm 
đắm trong 3 cõi, 6 đường nữa. 

- Ứng Cúng: Bậc ấy đã dứt sạch tất cả mọi lỗi lầm, thân khâu ý 
của ngài đều được trọn lành, xứng đáng cho chư thiên và nhân loại 
tán thắn, cung kính, cúng dường. 

- Sát Tặc: Bậc ây đã phá hủy tất cả căm xe sinh tử, đã chiến 
thắng tất cả giặc phiền não.. 

Ân đức niệm này thuộc tưởng niệm, giúp cho hành giả tăng 
trưởng đức tin, lìa triỀn cái, bớt tham đắm, thêm định, tăng trưởng 
tuệ. 

IH- Lợi ích của niệm Phật: 

Danh niệm hoặc tâm niệm (mặc miệm) tuy là đề mục thiền định 
nhưng cốt ý để đối trị tạp niệm, thất niệm, loạn niệm; tuy tâm được 
an trú nhưng cao nhất chỉ đạt cận hành định chứ không thể đạt an 
chỉ định (ức định sơ thiên). 

Lúc hành giả công phu hành trì thì lần lượt 5 thiền chi phát 
sanh đề đối trị, làm lăng dịu 5 triền cái như sau: 


Tầm (vitakka) đôi trị hôn trầm, thụy miên 
Tứ (wicãra) đối trị nghi 

Phi 7i) đối trị sân 

Lạc (sukha) đối trị trạo cử 


Nhất tâm (ekaggaia) đối trị dục (cận hành định và an chỉ định) 

Ấn đức niệm do quá nhiều đức tính chi phối nên cũng không 
thể đạt an chỉ định, chỉ đạt cận hành định. 

Tuy nhiên, pháp môn niệm Phật là một thành trì ngăn giữ hữu 
hiệu tội lỗi, tàm quý tăng trưởng, tấn, định, đức tin đều được thêm 
sức mạnh. Ngoài ra, giữa cuộc đời, trong những lúc tương g1ao, ứng 
xử, người có niệm Phật dễ dàng vượt qua nghịch cảnh, dễ dàng đôi 
trị với những phiền não từ xung quanh mang đến. 

Kết luận: 

Sám hối, tụng kinh, niệm Phật mới nghe qua tưởng là tầm 
thường, nhưng nêu học hiểu và thực hành cho thấu đáo thì chúng 
thường mang đến kết quả tức thời, hữu hiệu. Lại nữa, một pháp 
môn dẫu có sơ cơ, đại chúng; nhưng nếu hiểu trọn vẹn lý nghĩa, biết 
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cách áp dụng, ứng dụng, chăm chuyên hành trì thì lợi ích của nó rất 
thù thăng vậy. 

Thật đúng như câu thơ: 

“~ AI ơi! niệm Phát tụng kinh 

Nghe ra thì dễ, thực hành khó thay 

Chuyên tâm tụng niệm hằng ngày 

Phúc lành trồ quả đây cây, đây lòng”. 
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MƯỜI NGHIỆP LÀNH 
(Dasa- Kusaladhamưmna) 


Người, vật, chim muông, hoa lá, có cây, lâu đài, phố th, làng 
mạc... đều nương tựa trên mặt đất. Cũng vậy, chúng sanh hữu tình, 
các bậc trí tuệ, chư Thánh nhơn, Đức Phật... cũng do 10 nghiệp lành 
mà có sắc thân, tướng mạo, y báo, chánh báo sai khác, dị đồng. Tất 
cả phải nương tựa nơi 10 nghiệp lành vậy. 

Mười nghiệp lành không những ngăn giữ chúng sanh khỏi bị 
đọa lạc vào bốn con đường đau khổ, mà còn mở cánh cửa thênh 
thang hạnh phúc an vui của phước báu nhân thiên sang cả. Mười 
nghiệp lành thường quyết định duyên lành, làm cho thông minh 
sáng láng, học hành thành đạt, sự nghiệp hanh thông, gia đình âm 
êm và cả trí tuệ thông hiểu con đường xuất ly ba cõi nữa. 

Người Phật tử sau khi thọ tam qui, ngũ giới, bát quan trai g1ới 
thì nên tu tập thêm thập thiện nghiệp để làm hành trang, tư lương 
tối thăng cho mình và lợi ích cho chúng sanh giữa thế gian cát bụi, 
lắm nghiệt ngã và nhiều khổ đau này. 

Và thập thiện nghiệp ấy là gì? 

1- Thân vĩnh viễn từ bỏ giết hại các loài hữu tình 

Tất thảy các loài hữu tình từ bò, bay, máy, cựa, không chân, hai 
chân, bốn chân, nhiều chân cho đến chúng sanh có cánh, không 
cánh, có vây, không vây ở trên mặt đất, dưới biển, ao hô, sông rạch, 
trên hư không, chúng đều có sự sông, có thức tánh, biết đau đớn thì 
người Phật tử phải biết tôn trọng, chắng nên giết hại. 

Tất cả các loài, các loại, các giống chúng sanh ấy, do thấp sanh 
(âm ướt, ẩm thấp), do bàng sanh (súc sanh) hay noãn sanh (irứng), 
chúng đều do sự chi phối, tác động của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp. Khi chúng trả hết ác nghiệp, chúng có thể trở lại thân 
người. Trái lại, nếu không tạo trữ phước lành, cứ tà kiến, ngu SI, ắC 
độc làm việc dữ- thì chúng ta cũng phải bị đọa vào các cảnh giới 
đau khổ ấy. Đề tránh khỏi sự khổ báo và trả vay nhân quả, ta chăng 
nên sát sanh hại vật dù sinh mạng chúng nhỏ nhiệm thê nào. 
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Nói rộng hơn nữa, ngay chính cây cối, thảo mộc là loài vô tri, 
vô giác, không có thức tánh, chúng ta cũng không nên chặt phá bừa 
bãi vì chúng cũng có “sự sống" vậy. 

Nếu biết vĩnh viễn từ bỏ sự giết hại, người Phật tử sẽ tăng 
trưởng lòng từ; và những trạng thái tâm ác độc, hung đữ lần hồi sẽ 
lắng dịu. Tâm từ càng phát triển thì tâm sân, sát, hận, ưu càng giảm 
dần. Và khi â ây, người Phật tử sẽ cảm nghe một năng lực từ hòa, mát 
mẻ từ trong lan tỏa ra ngoài, thấm nhuần khắp cả không gian, 
người, vật, cây, cỏ - lúc ây là lúc mà nghiệp lành thứ nhất đã thành 
tựu, đã tuyệt hảo, trọn vẹn, viên mãn vậy. 

Có thơ rằng: 

“- Muôn loài sự sống đêu nhau 

Có thân, có thức biết đau như mình 

Nỡ nào giết hại hữu tình 

Ruột mêm máu chảy thương sinh não nùng ”. 

2- Thân vĩnh viễn từ bỏ trộm tài, cướp của. 

Của cải, tài sản, cái ăn, cái mặc, phương tiện, nhu cầu sinh sống 
của mọi người trên thế gian; một phần do phước báu tạo trữ từ 
nhiều kiếp nên được thọ hưởng sung mãn, dư dật trọn đời; còn đa 
phần là do lao tâm, lao lực, đồ mồ hôi, sôi nước mắt; chịu khó làm 
ăn, trăm phương nghìn kế, thức khuya dậy sớm, chăm chuyên cần 
mẫn, biết để dành, vun quén, tiết kiệm... mới có được. 

Cũng có thứ tài sản, của cải, g1a tài của một sỐ người do làm ăn 
phi nghĩa, phi nhân, bất chánh. Nhưng chúng hoạnh phát thì hoạnh 
tàn, sẽ đi kèm theo định luật nhân quả trả vay ngay hiện tại hoặc 
kiếp sau. Và sự báo ứng, tất nhiên, không thể chạy trốn đâu cho 
khỏi được. 

Như vậy, của cải, tài sản xét theo mọi lẽ, người phật tử tự biết, 
nếu khởi tâm trộm cắp đã là ý nghĩ bất chánh, đã do lòng tham khởi 
động, xúi giục, sai bảo. Là nô lệ của vô minh, ái dục và sĩ mê. Nếu 
không tỉnh thức, tự chủ, tự chế... thì lòng tham kia sẽ che mờ tâm 
trí, bịt mắt lương trị, rồi nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ tội tù, lao hình 
thống khổ. Các tội ác khác, đôi khi cũng từ đó mà đông loạt dây 
sanh. Những mưu mô, thủ đoạn, ác độc, lường gạt, giết ngưỜi, gian 
dối, tham nhũng, hối lộ, san đoạt tài sản... xảy ra hăng ngày hăng 
giờ trên thế gian, không là bài học máu xương cho chúng ta suy 
gẫm hay sao? Và khi ấy, vòng trầm luân bất định của những con 
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đường đau khổ, một lần rơi đọa, biết mây triệu kiếp sau mới trở lại 
thân người? Chỉ cần một tí liên tưởng, một chút tư duy, người Phật 
tử sẽ vĩnh viễn không dám thò tay, nạy cửa, lấy cắp tải sản, của cải 
của người, của xã hội. Không những hiện vật có giá trị mà những 
thứ ít có giá trị hoặc không có giá trị gì mấy, người Phật tử chơn 
chính cũng sẽ không lây khi vật ây chưa được cho, chưa được sở 
hữu chủ băng lòng, hoan hỷ cho. 

Chỉ "không khởi tâm" trộm cắp, từ bỏ vĩnh viễn không lấy cắp 
đã là một nghiệp lành cao cả, sẽ đem đến an vui, an toàn cho mọi 
người xung quanh và xã hội rồi. Khi ấy, những hiện vật trưng bày ở 
những nơi công cộng như công viên, đường sá, vườn hoa, nhà mát, 
khu di tích lịch sử, văn hóa... ở đâu đều nguyên vẹn ở đó, được tất 
thảy mọi người bảo vệ và tôn trọng. Lúc ấy, nhà nhà không cân 
đóng cửa, không ai cần thiết phải kín cổng, cao tường, rào chông 
mây lớp. Các loại ô khóa không cân dùng. Của rơi dọc đường 
không aI thèm lượm, nếu nhặt được người ta sẽ tìm cách hoàn lại 
cho khổ chủ. Khung cảnh và không khí thanh bình tuyệt vời ấy quả 
là thiên đường trần gian, mà con người không thể ước mơ được hay 
sao? 

Bèn có thơ răng: 

"_ Trộm cấp, lẫy cướp của người 

Làm thán trầu ngựa bao đời trả xong 

Lại còn đói khổ chất chẳng 

Thây ma, xác quỷ trôi SÔng, dạt bờ 

3- Thân vĩnh viên từ bỏ tà dâm, tà hạnh 

Sự chung thủy vợ chồng là nét đẹp văn hóa truyền thống của 
nên đạo đức và luân lý Đông phương. 

Gia đình là nên tảng của xã hội. Gia đình được hạnh phúc, an 
vui thì xã hội mới được hạnh phúc, an vui. Thật không thể quan 
niệm được khi một xã hội văn minh, tiến bộ, thịnh mãn về vật chất, 
ảo cơm - lại có thê đem đến hạnh phúc cho mọi nhà, khi "mọi nhà 
Ấy: VỢ chồng tự do ngoại tình, tự do lăng nhăng, tự do bỏ vợ, bỏ 
chồng để đi tư tình, thương yêu người khác! 

Tục ngữ nói: "Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn". 
Thuận là hòa thuận. Hòa thuận là do thương yêu, hòa hợp, đùm 
bọc, chia sẻ ấm lạnh ngọt bùi, vui buồn gian khổ có nhau, không 
bao giờ phụ rẫy, hắt hủi, bạc tình, bạc nghĩa với nhau. 
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Đạo Phật là đạo xuất ly thế gian nhưng mà không đoạn tuyệt 
thế gian; vẫn phân biệt rõ ràng đâu là hạnh phúc thế gian đâu là 
hạnh phúc siêu thế. Và đối với người cư sĩ, hạnh phúc gia đình luôn 
được Đức Phật nhắc nhở, dạy bảo. Lác đác trong kinh điển, Đức 
Phật thường giáo giới đến hảng tại gia biết cách vun quén, xây 
dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đỉnh mình. Những bồn phận của vợ 
đối với chồng, của chồng đối với vợ, trong đó sự thương yêu và 
lòng chung thủy luôn được xem trọng hàng đầu. Như vậy, khi muốn 
gia đình mình được hạnh phúc, an vui thì ta không nên phá hoại 
hạnh phúc và an vuI của gia đình người khác. 

Khi vợ chồng không còn thương yêu, chung thủy; lại đem san 
sẻ tình yêu cho người khác; thì những gâu ó, bất hòa, lời qua tiếng 
lại, "ông ăn chả, bà ăn nem" đưa đến phân ly, tan nát là một viễn 
cảnh vô cùng đen tôi. Con cái, từ đó sẽ không có nơi nương tựa khi 
vợ chồng ly thân hoặc ly dị. Chúng sẽ sinh ra hư hỏng, cướp của, 
giết người, xì- ke, ma tuý, hình lao, tù tội thật không mây xal Thiếu 
vòng tay mái ấm gia đình, chúng sẽ mất niềm tin với đời, trái tim sẽ 
băng lạnh, nhân tính biến đồi... 

Có thơ rằng: 

f- Thương nhau sao nỡ phụ nhau 

Bạc tình, bạc nghĩa ôm bầu trăng hoa 

Thói quen ác hạnh, dâm tà 

Nát tan mái ấm, chết sa khổ đô”. 

4- Khẩu vĩnh viễn từ bỏ lời dối láo. 

Thế gian ai cũng ưa ăn ngay nói thật. Lời nói chơn chánh, chân 
thực, biêu hiện đức độ, sức mạnh nội tâm, đem đến sự tin tưởng, tin 
cậy, tín cần ngọt ngào và dễ mến giữa cuộc đời nảy. 

Những kẻ có nói không, không nói có, bóp méo sự thật, xuyên 
tạc lẽ phải thường đem đến nhiều nguy hại, khổ đau và bóng tối cho 
trần gian biết là ngần nảo? 

- Có lời nói dối đưa đến chém giết, hận thù. 

- Có lời nói dối làm cho người ta tán gia, bại sản. 

- Có lời nói dối phá vỡ bình yên, hạnh phúc của người khác. 

- Có lời nói dối đưa kẻ khác đến tội tù, gia đình người ta phân 
ly, tan nát. 

- Có lời nói đối chận đứng sự tiễn thân, danh vọng hoặc sự 
nghiệp của người khác. 
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- Có lời nói dối làm cho người ta tức uất thô huyết mà chết. 

- Có lời nói dối đưa đến ganh ghét, đồ ky, ty hiềm. 

- Có lời nói đối làm cho người thân, huynh đệ, bạn bè suốt đời 
không nhìn mặt nhau... 

Là người Phật tử, chỉ có việc " bỏ vĩnh viên lời nói dối" đã là 
tốt đẹp và cao cả lăm rồi. Trên phương diện tương quan nhân quả, 
nghiệp lành nảy mang đến cho cuộc đời sự bình yên; hoặc ít ra là 
tạo được không khí trong lành, không bị ô nhiễm bởi những tác hại 
do những lời nói dối gây ra. 

Ôi! cuộc đời này sẽ dịu dàng và tinh khiết dường bao khi xung 
quanh ta đều là những người không biết nói dối, không bao giờ nói 
dối! Chư Bồ-tát, các bậc Thánh nhân dù họ có lìa bỏ sanh mạng, bị 
hành thân hoại thể, bị sỉ nhục đăng cay; chắc chắn không vì vậy mà 
nói dối hại người! Vậy, không nói dối là phẩm chất cao thượng, lả 
đức tính quí báu mà ai cũng có sẵn trong chính mình; cần được bảo 
vệ, phát huy và trưởng dưỡng cho đến độ viên mãn. 

Bèn có thơ răng: 

"_ Lời nói chẳng mắt tiễn mua 

Tự tâm có sản, vốn xưa đây bồ 

Lìa xa dối vạy quanh co 

Ngữ ngôn chán thật, thước đo đạo tràng ”. 

5- Khẩu vĩnh viễn từ bỏ nói vu oan, vu cáo 

Lời nói dối đã độc hại, nguy hiểm mà lời nói vu oan, vu cáo kẻ 
khác còn thâm hiểm, độc ác hơn nhiều. 

Lời nói dối, ban đầu, có thể do tham sân điều động nhưng chỉ ở 
mức độ vừa phải. Lên đến cấp độ vu oan, vu cáo thì tham sân ấy đã 
cương mãnh hơn nhiều. Đã trở nên mù quáng lý trí, đã đánh mất 
nhân tính, đã rời xa đạo đức, luân lý và lẽ phải ở đời. Tham sân ở 
đây đã trở nên tham độc và sân độc, đã biến con người nhân tính, 
thiện lương thành rắn rít, bò cạp hoặc độc trùng ghê tởm khác. 

Là người Phật tử chơn chánh, không những phải giữ trọn 
nghiệp lành không nói dối mà còn biết từ bỏ vĩnh viễn lời nói vu 
oan, vu cáo, giá họa, đây người khác đến chỗ không tội mà thành 
tội, không làm mà thành làm, xô người khác vào vực thắm tội tù 
hoặc suốt đời bị đọa đày, oan khuất, tối tăm, thông khổ. 

Cho nên có thơ rằng: 

"- u oan, vụ cáo hại người 

Một lời giả họa nặng mười ác tâm 
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Độc trùng, dã thú chớ gần 

Miệng lời rắn rít, lụy thân nhiễu đòi ”. 

6- Khẩu vĩnh viễn từ bỏ lời cộc căn, thô lỗ, chửi rủa, mắng 
nhiếc, ác ngữ... 

Tuy những lời nói thuộc loại này không ác độc băng hai cách 
nói trên nhưng cũng chăng hay ho, tốt đẹp gì, chúng đều đem đến 
nguy hại cả. 

Lời cộc căn, thô lỗ, chửi rủa, măng nhiếc... biểu hiện một trạng 
thái tâm chưa được huấn luyện. Ấy là cái tâm đang còn hoang dã, 
bản năng, thô xấu, thiếu văn hoá, thiếu giáo dục, thiếu gia phong, lễ 
giáo nề nếp con nhà! Những lời nói như thế ấy làm đau lòng người 
khác, thường đưa đến sự xô xát, đánh đập tay chân hoặc đùi gậy, 
dao búa đến sứt đầu, bề trán mà thôi. 

Người có học thức, hiểu biết, nội tâm đã được huấn luyện, có tu 
tập; thường dễ dàng tránh xa những lời nói kiểu này. Là Phật tử 
chơn chánh, ngôn ngữ nói ra phải dịu dảng, từ ái, khiêm tốn dễ 
nghe. Người ta thường ví miệng thơm như hoa lan đề nói đến người 
có lời nói chân thật, ái từ là vậy. 

Có thơ rằng: 

"_ Cộc căn, thô lỗ ai ưa? 

Lưựa lời mà nói cho vừa lòng nhau 

Tâm hoa thơm ngáit, thơm lâu 

Từ hoà, ái ngữ một cáu miệng vàng ”. 

7- Khẩu vĩnh viễn từ bỏ lời nhảm nhí, vô ích, rỗng không, 
phù phiếm... 

Những cách nói như thế ấy quả là làm mất thì giờ vô ích. Chỉ 
có kẻ ngồi lê đôi mách, ăn rỗi ở thì, nội tâm trống rỗng, không có 
việc làm, không đọc kinh sách, nhàn cư, thiểu học... mới rơi vảo 
trường hợp này. 

Người xưa nói: “Mới ngày không đọc sách, một ngày hồi 
miệng!” Thể còn những kẻ rỗng không, vô tích sự, giết thì giờ 
trong những câu chuyện tục tu, nhảm nhí thì nội tâm và trí óc họ 
chứa đựng những gì?! 

Vậy, người Phật tử chơn chánh có Tam qui, Ngũ giới, có tu tập 
và biết phát triển những nghiệp lành, đừng nên coi những cách nói 
rỗng không, nhảm nhí là chuyện nhỏ mọn! Một hạt bụi tí ti rơi vào 
mắt cũng làm cho mắt phải bị nhức nhối, xôn xang. Một chút dơ uế 
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lắm lem vảo tâm, khinh thường lâu ngày thì cái tâm kia cũng trở 
nên đen đúa và xấu xa! Những giọt nước rỉ từng giọt lâu ngày cũng 
đây tràn sông hỗ, ao biển đúng như câu Kinh Lời Vàng số 121: 

"- Nước rơi từng giọt giọt thôi 

Lâu ngày chây tháng đến hồi tràn lu 

Chut chút việc ác, mặc dù 

Ngày qua tháng lại, người ngu ác đây!" 

Những lời nói rỗng không, nhảm nhí, tục tu, vô ích... lâu ngày 
thành thói quen, tích lũy thành nghiệp ác. Những lời nói bỡn cợt, ba 
lơn, ba láp, ba xàm; ban đầu tưởng là vô hại, nhưng lâu dần chúng 
trở thành cá tính khó rời; khiến ta thành kẻ không đứng đãn, thiếu 
tư cách, mất phẩm chất thật là uống phí vậy. Khi mả đã trở thành 
như thế thì kẻ ây dù có chân đứng, địa vị, danh vọng và sự nghiệp 
øì trên cuộc đời cũng sẽ bị người coi khinh, khi rẻ, nhạo bảng, xem 
thường! 

Cho nên có thơ rằng: 

"_ Rông không, tục tĩu, vô duyên 

Miệng lời nhảm nhí, trí hiển chẳng ưa 

Chăng nên thêu dệt thiếu thừa 

Đẹp ngôn, đẹp khuẩu lại vừa thơm hương `”. 

8- Y vĩnh viễn từ bỏ tham lam 

Có những mong muốn, ước muốn bình thường trong đời sông 
mà chẳng phải tham lam. Ví dụ đói muốn ăn, khát muốn uống. 
Hoặc, ta mong muôn làm một điều gì, muốn thực hiện một việc gì... 
Tất cả những mong muốn ấy, theo Abhidhamma, nó là “chanđa”, là 
dục tâm sở; chỉ mới là ước muốn thuần Túy chưa quyết định thiện 
ác. Còn tham lam là do tâm sở “/obha” hay “abhi7a”, có trạng thái 
dính mắc, có sự tham dự của tư tâm sở (cefanã) mới tạo thành 
nghiệp. Do vậy, khi tâm tham khởi thì những tâm sở bất thiện đồng 
khởi theo để tạo tác tất cả những việc xấu ác trên trần đời! 

Lòng tham ây sẽ được hiện khởi từ các tâm trạng sau đây: 

- Không bằng lòng, không vừa ý, không thỏa mãn những sở 
hữu mà mình đang có. 

- Không bao giờ biết sông đời tri túc, mà luôn cảm thấy thiếu 
thốn, muôn có thêm vật này, vật kia... tương tự như tục ngữ: "đứng 
núi này trồng nui nọ, được voi đồi tiên ”. 

- Luôn luôn dòm ngó của cải, tài sản của kẻ khác. 
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- Luôn muốn vơ vét, chiếm đoạt, Cướp giật của cải tài sản của 
người khác. 

Nói rộng hơn, nhưng cũng cô đọng hơn là lòng tham được thỏa 
mãn lục trần: sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc chạm êm 
ái cùng những tham vọng về tinh thần. Đây là những tham vọng về 
quyền lực, danh vọng, sự nghiệp, bá chủ, thần thông, phép lạ... 

Lòng tham ấy đã tung rải biết bao nhiêu bóng tối, đau khổ vả 
tang thương cho nhân loại từ xưa đến nay! Thế giới lục trần tươi 
đẹp và hào nhoáng ấy là đóa hồng diễm kiều hương sắc nhưng lại 
đầy gai máu! Nó là vực thắm chông nhọn được trải bằng tâm thảm 
nhung êm. Nó là mô chôn biết bao sa-môn, đạo sĩ, để vương, công 
hầu, khanh tướng, tỷ phú, triệu phú, anh hùng, quân tử, mỹ nhân, vĩ 
nhân, danh nhân, thi sĩ, văn sĩ, nghệ sĩ và cả những khoa học gia 
danh tiếng lẫy lừng... Lòng tham ma vương không chừa một ai trên 
trần thế! Tham ít khổ ít, tham nhiều khổ nhiêu, đấy là định luật tất 
yếu! Là sức đội lại của quả bóng tuỳ thuộc lực ném vào tường! Là 
sự bỏng cháy nhiều ít do các ngón tay hay bàn tay vọc lửa! 

Vậy, người Phật tử chơn chánh muốn chấm dứt các khổ đau, 
phiền não thì phải biết nghe lời từ bi vả trí tuệ của đức Đại Giác; 
phải biết vĩnh viễn từ bỏ lòng tham nảy vì lợi ích cho mình và cho 
người. Đây là nghiệp lành vừa có phước báu nhân thiên vừa gieo 
duyên với cứu cánh giải thoát tôi hậu. 

Có thơ rằng: 

"- Lựa nào hơn được lửa tham 

Đối trái tìm, cháy lâm than kiếp người 

Lá hoa, cây cỏ thắm tươi 

Vô tham hạt giống, đâm chồi tự do!" 

9- Ý vĩnh viễn từ bỏ sân hận (hà oán, oán hận, ác ý) 

Tâm sân do chữ dosa. Theo Abhidhamma, tâm sân không bao 
giờ khởi một mình, tuỳ theo cường độ, tính chất của nó mà các tâm 
sở tương ứng cùng khởi theo. Ví dụ: tật, xan, hối... 

Theo cách hiểu thông thường, sân mà còn hận nữa thì cường độ 
sân ây đã tăng thêm một bậc, có thể thiêu huỷ, đốt chảy các đôi 
tượng. Lửa sân hận rất khủng khiếp, nó có thể tạo nên các tội ác 
trên cuộc đời, nó có thể đốt cháy tất thảy mọi ruộng vườn công đức, 
phước báu. 
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Người có trí, có căn bản giáo pháp, có tu tuệ quán, có thể biết 
được sự hiện khởi của tâm sân ấy qua mấy dạng sau đây: 

- Sân bình thường, tức là sân do phản ứng tự nhiên của tâm sinh 
lý; chưa có hại, chưa tạo nghiệp. 

Ví dụ: Thấy khó chịu khi nghe một âm thanh quá lớn. Trời 
nóng thì cảm thấy bực bội. Thấy điều ác, không ưa... 

- Những điều trái ý, nghịch lòng nếu cứ gặp mãi thì trạng thái 
sân này sẽ gia tăng, cứ âm ỉ thiêu đốt ở trong lòng. Như vậy là từ 
sân bình thường (đosa), sân ây đã chuyên sang ưu (domanassa). 

- Nếu ưu cảng gia tăng, mới nghĩ đến đối tượng đã không còn 
chịu nổi, muốn đập phá, muốn tiêu diệt đối tượng. Trạng thái tâm lý 
này đã chuyên thành hận (/›đƒigha). 

Tuy nhiên, ưu và hận sẽ không khởi một mình mà nó còn ởi 
theo những tâm sở khác: tật, xan, hối... để tạo thành nghiệp. Do 
vậy, sân hận sẽ gia tăng cường độ rất nguy hiểm, càng lúc càng 
không thể kềm chế nổi. Nó có thể hủy diệt nhân loại, thiêu cháy 
một làng, một xóm. Nó có thể tạo ngũ nghịch đại tội. Nó có thể đưa 
chúng sanh vào hăng trăm loại địa ngục đồng sôi, lửa đốt, dao đâm, 
vạc dâu... thật vô vàn thống khổ. 

Biết sự nguy hại của sân hận, người Phật tử chơn chánh nguyện 
phát triển nghiệp lành này; bằng cách tỉnh niệm thường xuyên để 
thây TỐ Sự dây khởi của nó và vĩnh viễn từ bỏ, loại trừ ưu và hận ra 
khỏi tâm. 

Theo Abhidhamma, vô sân đồng nghĩa với tâm từ vô lượng, 
nên sự an lảnh và mát mẻ của nó đúng là môi trường sinh thái tốt 
lành cho người, vật, chim muông, cây cỏ. 

Bèn có thơ răng: 

"_ Không sân, mát mẻ xiết bao 

Cáy lành trải ngọt, ngát ngào hương hoa 

Suối trong giữa cõi ta-bà 

Tình xanh nhán ải, hoan ca thải bình ”. 

10- Ý vĩnh viễn từ bỏ tà kiến (chuyển tà thành chánh) 

Tà kiến là thấy sai, thấy lệch, thấy nghiêng, thấy một bên, thây 
một phía, không thấy được cái chơn, cái thực, cái toàn diện. Tuy 
nhiên, mới thấy tả như vậy cũng chưa phải tà kiến. Người thấy tật 
cả cái tà Ấy, còn chấp cái tà ây là chánh, là sự thật; rồi ra sức bảo 
vệ, phát triển quan điểm lệch lạc â ây, mới chính thật là tà kiến. 
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Những người học Phật thường gọi danh những người chấp đoạn 
là đoạn kiến, chấp thường lả thường kiến. Đoạn kiến vả thường 
kiến chính là tà kiến vậy. 

Đoạn kiến là quan niệm cho răng chết là hết, không còn gì. 
Không có kiếp này, kiếp kia, không có thiện ác, không có thiên 
đường, địa ngục, không có nhân quả báo ứng. Và, đạo đức, luân lý 
trên thế gian chỉ là trò u mê, ngôc nghếch! Vậy hãy hưởng thụ thân 
xác, làm cho “cá; íz” hiện giờ đây được sung sướng, cực lạc. 
Hưởng thụ dục lạc ngũ trần chính là Niết-bản vậy. Các nhà đoạn 
kiến có quan niệm như vậy rồi dạy môn đệ, viết sách để quảng bá 
tư tưởng ấy. Chủ nghĩa duy vật chất, chủ nghĩa hư vô, chủ nghĩa 
hiện sinh rơi vào đoạn kiến này. 

Thường kiến có quan điểm cho rằng có một linh hồn, một tự 
ngã thường hằng bất biến, không thay đổi, đầu thai từ kiếp này sang 
kiếp kia. Do vậy, kiếp này làm vua thì kiếp sau cũng làm vua. 
Thương gia, tướng cướp, cùng định hoặc đui, quẻ, mẻ sứt... kiếp 
này thì kiếp sau cũng y như thê. Làm thiện chăng có tích sự gì, làm 
việc ác mà được sung sướng thì cứ làm. Nhân, nghĩa, đạo đức, luân 
lý là con ngáo ộp dọa người đó thôi. Chúng ta do Thượng Đề đã 
cho giàu sang thì sẽ giàu sang mãi mãi... 

Như vậy, đoạn kiến và thường kiến đã đầu độc thế gian, làm 
cho thế gian đồ nát, hoang vu, điêu tàn, băng hoại. Nó thiêu huỷ, 
đốt cháy đạo đức, nhân luân, nhân tính cùng các giá trị tính thần 
thiêng liêng, cao cả khác. Ngoài ra, rải rác trong kinh điển, còn có 
những cái gọi là biên kiến, kiến kiết phược, kiến hoang vu, kiến sa 
mạc, kiến điên đảo, kiến rừng rậm... đều là bà con họ hàng với tà 
kiến cả vậy. 

Người Phật tử phải biết chuyên cái thấy sai thành cái thấy đúng, 
cái thây nghiêng lệch băng cái thấy chính chơn, nghĩa là phải biết 
chuyền tà kiến thành chánh kiến. 

Thế chánh kiến là gì? 

Chánh kiến là gọi tắt của chánh tri kiến (/hấy biết chơn chánh, 
nhự thực). Chánh tri kiến là gọi tắt của chánh kiến, chánh văn, 
chánh giác, chánh tri. 

Và "kiến, văn, giác, tri" là thế nào? 

- Mắt thấy sắc như thực, nghĩa là sắc như thế nào phải thấy sắc 
như thế ấy. Thấy một cách khách quan, trung thực, không xen lẫn 
tư tưởng, ý kiến, tình cảm của mình, được øọI1 là chánh kiến. 
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- Tai nghe âm thanh như thực, nghĩa là âm thanh như thế nào 
phải nghe âm thanh đúng như thế. Nghe một cách khách quan, 
trung thực, không xen lẫn tư tưởng, ý niệm, tình cảm chủ quan của 
mình, được gọi là chánh văn. 

- Mũi ngửi hương như thực, nghĩa là hương thế nào phải biết 
hương thế ấy, một cách khách quan, trung thực, không xen lẫn tư 
tưởng, ý niệm, tình cảm của mình, được gọi là chánh giác. 

- Lưỡi nễm vị như thực. Tương tự, được gọi là chánh giác. 

- Thân xúc chạm như thực. Tương tự, được gọi là chánh giác. 

- Ý biết pháp như thực. Nghĩa là pháp nào thì phải biết cho 
đúng như thực với pháp ấy; đừng suy diễn ra, đừng tưởng tượng 
thêm, đừng dịch giảng lung tung! Ngoài ra, những thu góp tin tức 
từ các tiền trạm thông tin mắt, tai, mũi, lưỡi, thân như thế nảo; khi 
vào đến ý phải phản ánh cho trung thực, không bị méo mó, lệch lạc 
thì được gọi là chánh tri, tức biết như chơn như chánh vậy. 

Kiến, văn, giác, tri là øỌI tắt của sự thây, biết, cảm giác, tr1 giác 
của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đôi với đối tượng lục trần sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp. 

Kiến, văn, giác, tri như thực được gọi là chánh kiến. 

Từ chánh kiến với nghĩa rốt ráo, tinh tủy, căn bản này, người 
Phật tử sẽ có được đức tin chơn chánh, không bị rơi vào các loại tà 
kiến phức nhiễu, hỗn loạn đang vấy độc giữa cuộc đời; không bao 
gIờ còn bị ru ngủ, bị mê lân bởi các tôn giáo thân linh huyễn hoặc; 
những triết thuyết, học thuyết cao đại, khoa trương nhưng thiên cận, 
trôi răm, tơ vò; những mê tín nhân gian bậy bạ, mù quáng nữa. 

Chánh kiến thuộc tuệ phần, quan trọng nhất trong con đường 
Thánh đạo có 8 nhánh. Vậy chuyên tả kiến thành chánh kiến đúng 
là nghiệp lảnh tôi thượng, cao cả nhất để đến nơi giải thoát, an vui, 
chân hạnh phúc. 

Bèn có thơ răng: 

"_ Lưới mê trói buộc đã nhiễu 

Ngu sỉ, tà kiến trăm điêu đăng cay 

Hành trang chơn chánh cầm tay 

Tâm trong, trí sáng, non Tây ta về”. 


Kết luận: 
Mười nghiệp lành như vậy là thân có 3, khâu có 4 và ý có 3. 
Nêu thân khâu ý được điêu tiệt, thu thúc, gìn giữ, bảo trọng, phát 
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huy và tăng trưởng 10 nghiệp lành này, được gọi là thân khâu ý trọn 
lành hay tam nghiệp trọn lành. 

Lúc 10 nghiệp trọn lành là người Phật tử vĩnh viễn đóng cửa 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, có thể mở cửa nhân thiên và 
thênh thang bước vảo đại lộ huy hoàng của an vui và hạnh phúc. 
Đời kiếp nào cũng không còn rơi đọa vào các cảnh giới đau khô, 
miền biên địa, chốn man di mọi rợ hoặc các giống dòng, gia tộc 
ngoại đạo, tà kiến. Trong các cõi trời vả người, đi đâu họ cũng gặp 
Phật pháp, thiện trí thức hoặc những duyên lành, phước lành thù 
thăng và tôi thượng. 

Sau khi cuộc lang thang đã mãn, tín, giới, văn, thí, tuệ đã đây, 
ba-la-mật đã đủ; nêu muốn, họ dễ dàng chứng quả Tứ Thánh và đắc 
Niết-bàn đề thọ hưởng hạnh phúc siêu thê. 

Tất cả chúng sanh trong 3 cõi, 6 đường đều phải biết nương 
nhờ 10 nghiệp lành này như một kim chỉ nam vô giá quyết định 
phương hướng cho hạnh phúc các kiếp sống. Thanh Văn Phật, Độc 
Giác Phật cũng nương nhờ 10 nghiệp lành nảy mà đầy đủ tâm, đầy 
đủ tuệ để tận lia phiền não. Đức Đại Bồ-Tát của chúng ta cũng từ 
10 nghiệp lành này mà thành tựu 8 minh và 15 hạnh, đắc quả Chánh 
Đẳng Giác vậy. 

Bèn có thơ răng: 

f- Trọn lành mười nghiệp ra đi 

Ngắn gì gió chướng, sá chỉ bụi hồng 

Trời, người các cối thong dong 

Phúc đây, duyên đủ vượt dòng tử sinh!” 
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Theo sự thấy biết của Đức Phật, chúng sanh trên thế gian nảy là 
vô biên, vô lượng; chủng loại cũng vô lượng, vô biên... mà cảnh 
giới và trú xứ cũng y như thế. 

Khoa thiên văn học ngày nay nhờ dụng cụ khoa học tối tân, 
người ta có thể quan sát được những tỉnh cầu rất xa xôi; và theo sự 
phỏng đoán của họ thì trên dãy ngân hà có khả năng hiện hữu một 
triệu mặt trời! Œ Một triệu mặt trời tức là một triệu thái dương hệ. 
Một thái dương hệ là có đủ mặt trời, mặt trăng, quả đất, mộc tinh, 
hỏa tinh... Người ta cũng đưa ra một con số kinh hoàng về không 
gian vô tận ây: Vô lượng ngân hà mới được một thiên hà; vô lượng 
thiên hà mới bằng một thiên đảo. Vậy thì chúng ta có thể nảo tính 
đếm chúng sanh trong vũ trụ mênh mông vô lượng kia chăng? 

Tuy nhiên, theo đạo Phật, chúng sanh và cảnh giới, trú xứ tuy 
nhiều; nhưng cũng có thể phân làm 7 loại và sống trong 31 cảnh 
giới khác nhau, ây là: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, người, 
trời, Phạm thiên. Còn 31 cảnh giới có: 4 cảnh giới bất hạnh, 7 cảnh 
giới hữu phúc và 20 cảnh giới thọ hưởng hạnh phúc thiền định Hữu 
sắc và Vô sắc. 

I- Bốn cảnh giới bất hạnh (Caffãra-kãmadugsgati-bhimi) 

Là bốn cảnh giới bất hạnh hay bốn khổ cảnh. Những chúng 
sanh ở đây phải chịu đọa đảy, đau đớn, thống khổ cả thân lẫn tâm, 
cả vật chất lẫn tinh thần. Nghiệp quả mà chúng sanh ở đây phải 
nhận chịu là do chúng đã tạo tác những nghiệp dữ hoặc xâu ác 
trong quá khứ. 

1- Cảnh địa ngục (ø0rayda) 

"N¡" là không có; "raya” là hạnh phúc. Chúng sanh sống ở cảnh 
giới nảy hoàn toản phải chịu thông khô, tối tăm và bất hạnh. Chúng 
phải bị trả quả ác nghiệp bởi đã gây nhân hận thù, ác độc, bạo tàn... 


(Œ Bây giờ, theo tư liệu khoa học, người ta nói là có cả hằng tỉ, tỉ ngân hà. 
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Hình ảnh mà kinh sách thường nhắc đến ở cảnh giới này là chảo 
dâu sôi, chông nhọn, cưa xẻ người, đốt cháy người... 

Tuy nhiên, địa ngục này không phải là hình phạt vĩnh viễn. Khi 
đã trả hết quả ác nghiệp, họ có thể tái sanh vào những cảnh giới 
khác, khổ hay vui tùy theo nghiệp nhân tương ứng từ quá khú. 
Chúng sanh ở địa ngục thuộc hóa sanh, phải trả nợ nghiệp cũ chứ 
không thê tạo thêm nhân mới. 

2- Cảnh giới nga quỷ (0efayon) 

Không phải là cảnh giới của ma quý vô hình như thế gian 
thường quan niệm. Cảnh ngạ quý không có một nơi chốn, một trú 
xứ riêng biệt. Chúng có thê ở những chỗ tối tăm, dơ dáy, bân thiỉu, 
hôi hám... như cầu tiêu, công rãnh, mương nước, chỗ rửa chén bát, 
bụi bờ, nghĩa địa, trong nhà và cả xung quanh nhà... 

Ngạ quỷ có hình thù xấu xa, đị tướng. Có thể là bụng to bằng 
cái trồng mà cổ bằng cây kim. Có thể như bộ xương người mà đính 
thêm cái đầu thú. Có thể là thân hình nửa thôi rửa, nửa dòi bọ bu 
đầy. Có thê là thân thê lở loét, xanh xao, còn bị dị điểu rượt đuôi, 
cắn xé... Nói chung, ngạ quỷ thường luôn đói khát, bị thống khổ 
thường xuyên, là do kiếp trước đã tạo những ác nghiệp, như: xan 
tham quá độ, bóc lột vơ vét của cải tài sản của người; dùng thủ 
đoạn đê hèn, dối trá, lươn lẹo để san đoạt tiền bạc, áo cơm của kẻ 
khác. Tất cả đều do nhân tham lam, khao khát vô tận, vô độ vậy. 

3- Cảnh giới súc sanh (/iracchãnayonmi) 2) 

Hàm chỉ tất cả các loài động vật có bốn chân, nhiều chân, hai 
chân, không chân; các loài có cánh, không cánh, có vây, không vây. 
Tất cả động vật ở trên đất, trong đất, trên hư không, sông ngòi, biển 
cả... chúng thuộc dạng bay, dạng bơi hoặc nhỏ nhiệm như ruôi, muỗi, 
côn trùng đều được gọi chung lả cảnh giới động vật súc sanh cả. 

Các loài động vật ở xung quanh ta, chúng có đời sống ra sao, 
nghiệp báo hiện tại của chúng như thế nào, chúng ta hiểu rồi. Gọi là 
thú, vì chúng chỉ sống băng bản năng, không có lý trí để suy xét, 
tìm hiểu, phân định phải trái, đúng sai. Vậy, nhân của cảnh giới này 
là do sỉ mê, đần độn, đắm trước, sống thả cho dục vọng buông 
tuông, sống với sự đòi hỏi, thỏa mãn bản năng. 


2) Tiracchana: Chỉ tất cả các loài động vật (súc vật, cẩm thú... muôn loại) — 
dịch súc sanh chưa trọn nghĩa. 
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Tuy nhiên, có những loải thú mà sống đầy đủ hơn một số 
người... giống như mẻo, chó của những triệu phú, trưởng giả, là do 
bởi “Đ/ệt nghiệp” của chúng. 

Tương tự như cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, cảnh giới súc sanh 
nảy có thể châm dứt sau khi trả hết quả ác nghiệp. 

4- Cảnh giới a-tu-la (asurayon)) 

Là cảnh giới của những chúng sanh bao giờ cũng có nét mặt 
cau có, bắn sắt, khó chịu, nóng nảy, bực bội. Chúng ưa tranh chiến, 
tranh thăng, khâu tranh, luận tranh, đấu tranh, chiến tranh bằng binh 
khí miệng lưỡi hay đao trượng. Nhân quá khứ là thường hay ngã 
mạn, cậy quyên, hay khoe tài, khoe sức; tạo những nghiệp tác hại 
đến mình và mọi người. Asura không có sự vui mừng, vui tươi, mát 
mẻ, hớn hở, thanh thản mà luôn sợ hãi, đề phòng, dè chừng. Chúng 
không có một niềm vui nảo ngoài việc gây hân, phá hoại tạo sự thù 
oán hoặc chiến tranh với kẻ khác. 

Có hai loại Asura: Asura địa và Asura thiên. Asura địa ở gần 
ĐI VỚI, thế giới loài người như ở tại cội cây, nghĩa địa, đồng hoang, 
am miếu... chúng có thể là các loài quỷ theo quan niệm của thế 
gian. Asura thiên ở cảnh giới gần cung trời Đao Lợi, phước báu của 
chúng nhiều hơn Asura địa. 

H- Bảy cảnh giới hữu phúc (Søzffa-kãmasugafI-bhiim) 

1- Cảnh người (mmanussa-loka) 

Cảnh giới này có vui khổ lẫn lộn. Tốt xấu, thiện ác lẫn lộn, 
nhưng tốt nhiều hơn xấu, thiện nhiều hơn ác. Cảnh người lả cảnh có 
nhiều điều kiện thuận lợi cho việc tu hành nhất, cho nên chư Bồ-tát 
thường chọn cảnh giới này để tu tập ba-la-mật. 

AI trên đời mà xử sự có lý, có tỉnh, sống có nhân, có nghĩa, biết 
phải, biết trái, có trí, có tâm... là có thể tái sanh làm người. Tuy 
nhiên, chính xác hơn, họ sông có giới hạnh (giới), biết san sẻ tỉnh 
thần và vật chất đến kẻ khác (jí), biết phân định phải trái, đúng sai 
(ri) thì đều có thể được làm người. 

- Người có chức tước, địa vị sang cả, tài sản, danh thơm đều 
thịnh mãn là do nhờ giới, thí và trí hơn người. 

- Người có địa vị trung lưu, sự nghiệp danh vọng, tài sản chừng 
mực là do bởi giới, thí và trí vừa phải, trung bình. 

- Người nghèo đói, cơ cực, bất hạnh, một số kẻ còn khổ hơn cả 
các loài động vật là do bởi “5/éf nghiệp” hoặc nghiệp còn dư sót 
của những ác nghiệp từ quá khứ. 
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Và nói chung, tất cả con người: Giảu nghèo, sang hèn, trí ngu, 
may rủi, vui khổ đều do nghiệp sai khác quyết định. 

2- Cảnh trời (rời Dục giới) 

2.1- Tứ đại Thiên vương (Caf£u„muahãräajika) 

Có 4 vị Thiên vương cai trỊ 4 phương: 

- Đa văn Thiên vương (ƒessuvana) lãnh nhiệm phương Bắc; 
ngài có thân mảu lục, vương bảo, y giáp, mũ miện đều mảu lục; tay 
phải cầm cờ chiến thắng, tay trái có con chuột màu bạc phun ngọc. 
Bắc Thiên vương cai quản chư thiên cùng loài Dạ-xoa (Yak&a). 

- Tăng trưởng Thiên vương (?rwjhaka), lãnh nhiệm phương 
Nam; ngài có thân màu xanh, vương bảo, y giáp, mũ miện đều màu 
xanh; tay cảm thanh gươm xanh - biểu tượng trí tuệ chém vô minh. 
Nam Thiên vương cai quản chư thiên cùng loài Cưu-bàn-trà 
(Kumbhanga). 

- Trì quốc Thiên vương (Dhafara/(a), lãnh nhiệm phương 
Đông; ngài có thân màu trắng, vương bào, y giáp, mũ miện đều 
mảu trăng: tay câm cây đàn đặc biệt của cõi trời - mỗi lần đàn lên là 
làm cho tâm của người nghe trở nên thanh tịnh. Đông Thiên 
vương cai quản chư thiên cùng loài Càn-thát-bà (Gandhabha). 

- Quảng mục Thiên vương (Wïrupakkha) lãnh nhiệm phương 
Tây; ngài có thân màu đỏ, vương bào, y giáp, mũ miện đều màu đỏ; 
tay phải cầm con răn canh giữ ngọc manI. Tây Thiên vương cai trị 
chư thiên cùng với loài Rồng (Nãgg). 

Là cảnh trời thấp nhất, tuy nhiên, nếu so sánh với loài người thì 
phước báu của cảnh trời này sang cả hơn thế gian loài người không 
kế xiết. Thân sắc họ tế vi, xinh đẹp, cao sang phước tướng. Những 
tiện nghi về lâu đải, ăn ở, y phục đêu mỹ diệu và thù thắng. 

Do nhân kiếp trước họ có giới, có thí hơn loài người; tuy nhiên, 
vì bố thí mà mong cầu nhân quả nên họ tái sanh ở đây. 

Một ngày ở Tứ đại thiên vương bằng 50 năm ở nhân gian. 

2.2- Trời Đao Lợi (Taãyafimsa-33) 

Tavatimsa có nghĩa là ba mươi ba, nên cõi trời này còn gọi là 
cõi trời Ba mươi ba. Sở dĩ có tên như vậy là do truyện tích có ba 
mươi ba người (30 nam và 3 nữ) kia do thanh niên Magha lãnh đạo; 
đã tình nguyện làm những công việc từ thiện xã hội như làm đường 
sá, nhà nghỉ, trạm xá, công viên... rồi còn giúp cho cả ngôi lảng 
sống tiễn bộ trong thiện pháp. Sau đó, cả 33 người đều được hóa 
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sanh lên cõi trời này, ở trong 33 tòa lâu đài xinh đẹp. Còn thanh 
niên Magha được làm vua ở đây, có tên là Đề Thích (Sak#a). 

Phước báu của cõi trời này sang cả hơn Tứ đại thiên vương. 
Một ngày ở đây băng 100 năm ở nhân gian. 

Ai có đời sông giới hạnh, biết phục vụ vô vị lợi, làm những công 
việc từ thiện xã hội đều được hóa sanh lên cảnh giới hữu phúc này. 

2.3- Dạ-ma (Yama) 

Yãma là cái gì triệt tiêu đau khổ, nên đây là cảnh giới hạnh 
phúc, không biết khổ, buôn là gì. 

Phước báu ở đây còn sang cả và thù thắng hơn cả cung trời Đao 
Lợi, do nhờ họ làm từ thiện và bố thí nhiều hơn. 

Tuy nhiên, Yama là cảnh giới không nên lưu trú vì tuy trước 
đây họ bồ thí rất nhiều, nhưng họ đứng giữa ngã tư đường, muốn 
cho mọi người thấy họ đang làm việc thiện, muôn mọi người biết 
tên tuổi mình. Đây gọi là hiểu danh bồ thí. 

Một ngày ở đây bằng 200 năm ở nhân gian (Những người bồ 
thí không có chánh kiến hoặc ngoại đạo thường hóa sanh ở đây). 

2.4- Cõi trời Đầu-suất-đà (7uwsi/a) 

Là cảnh giới hạnh phúc, khoái lạc hơn cả Yama. Đây là nơi 
chôn mà chư vị đại Bô-tát trước khi xuống trần đắc quả Phật đều 
chọn đề hóa sanh. Bồ-tát Di Lặc (A⁄efeyya), vị Phật tương lai của 
chúng ta, cuối cùng của quả đất này, hiện đang ở đây. 

Người nào bồ thí cũng dường mà có tâm nghĩ đến Tam Bảo, hộ 
độ Tăng Chúng; và khi giúp đỡ người thì có tâm bi mẫn, thật tình 
muốn san sẻ, chia sớt, đều hóa sanh cảnh giới hữu phúc này. 

Đây là cõi trời chân chính đáng lưu trú nhất trong 6 cảnh trời. 
Một ngày ở đây băng 400 năm ở nhân gian. 

2.5- Hóa lạc thiên (Vừumanarafi) 

Cảnh giới của những vị trời ở trong những cung điện xa hoa, to 
lớn, nguy nga, tráng lệ. 

Về phước vật chất thì ở đây sang cả, mỹ diệu hơn cả Tusita. 

Sở dĩ gọi là hóa lạc, vì những vị trời này có thê hóa ra những 
thú vui để hưởng lạc. Đời sống ngũ dục, họ thích thứ gì thì biến hóa 
ra thứ ấy đề thọ dụng. 

Tương tự Yãma, đây là cõi trời không nên lưu trú vì vật chất 
ngũ dục quá sung mãn và do nhân bố thí không có chánh kiến, 
chánh tri. Ai trên đời này có thê bỏ ra trăm xe của cải, tài sản... để 
bố thí đến người nghèo khô, nhưng bên sau ấn chứa sự vụ lợi, cầu 


MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 97 


NHỮNG CẢNH GIỚI 





danh, có mưu đồ hoặc muốn kẻ khác mang ơn, thì được hóa sanh ở 
đây. Do nhờ làm phước lớn, họ được quả báu lớn, nhưng do lập tâm 
không chơn chánh, họ rơi vào cõi trời không chơn chánh. Và lại, 
ngũ dục quá sung mãn, tâm triền miên trong “vị nøgọf” ây, bậc trí 
trên đời này thường xem là cái bẫy dịu dàng, êm ái của ma vương! 

Một ngày ở đây băng 800 năm ở nhân gian. 

2.6- Tha hóa tự tại (Paranimmtavasavaff) 

Sở đĩ có tên như vậy là vì những vị trời ở đây đều có khả năng 
biến hóa ra cái khác, người khác, vật dụng, phương tiện khác một 
cách tự tại để phục vụ cho mình. Nghĩa là họ không những biên hóa 
ngũ dục một cách tự tại (hơn cả Hóa lạc thiên) mà còn biên hóa 
thiên nữ, lâu đài hoặc bất cứ tiện nghi gì họ muốn. 

Đây là cảnh trời có hạnh phúc vật chất tối thượng trong Tam 
giới. Tuy nhiên, cảnh giới này có tâm ma, và vị vua trời ở đây chính 
là Đại ma vương thường hay cám dỗ, phá hoại Đức Phật. Ta hay 
gọi là Ma ba tuân, chính là Ma vương này. 

Nếu cõi trời Hóa Lạc bố thí trăm xe của cải, tài sản, thì cõi trời 
Tha Hóa này do bố thí cả hằng muôn xe như thế để giúp cho cả 
huyện, cả tỉnh, cả nước và câu lợi, cầu danh, có mưu đồ đều cao 
hơn Hóa Lạc một bậc. 

Một ngày ở đây băng 1600 năm ở nhân gian. 

Tóm lại, cả 6 cảnh trời đều sung sướng, hạnh phúc, văng mặt 
đau khổ, do phước bố thí, cũng dường cùng lập tâm sai khác ở kiếp 
trước. Tuy nhiên, phước họ hơn cõi người nhưng về trí thường thua 
con người, ngoại trừ các bậc A-la-hán hoặc các vị thánh sơ quả, nhị 
quả (vị A-na-hàm thì ở Ngũ tịnh cư thiên). 

Tất cả chư thiên Dục giới đều hóa sanh; bỗng nhiên, do phước 
báu, họ xuất hiện dưới hình thức một thiếu nữ hay một thiếu niên 
lối 15, 16 tuổi VỚI Y phục, mũ mạo, phước tướng sang cả và xinh 
đẹp. Và họ cứ sống mãi trong tuôi thanh xuân âầy, không giả lão, 
bệnh tật, ôm đau, tai nạn gì cho đến lúc chấm dứt tuổi thọ. 

III- 16 cảnh giới thiên Hữu sắc (Bhavajhana hay Ripa-loka) 

Trên trời Dục gIỚI có trời Sắc giới. Trời Dục giới thì gọi là chư 
thiên, sang trời Sắc giới thì gọi là phạm thiên. 

Cõi người có 6 trú căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cõi trời Dục 
giới cũng có 6 trú căn như cõi người nhưng tế vi và xinh đẹp hơn, 
và cũng có nam, có nữ. Chư thiên Dục giới hưởng thụ ngũ dục cũng 
tương tự cõi người nhưng thù thắng, vi tế hơn. 
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Đến Sắc giới, các vị phạm thiên chỉ có nam, không có nữ, họ 
chỉ có 3 trú căn là mắt, tai và ý (không có trú căn mãi, lưỡi và da). 
Các vị phạm thiên từ bỏ ngũ dục, họ chỉ thọ hưởng hạnh phúc của 
hỷ, lạc, xả và nhất tâm. Ai đắc định sơ thiền từ cạn vào sâu hoặc 
đắc từ định sơ thiền đến định tứ thiền thì sẽ hóa sanh vào những 
cảnh trời Sắc giới tương đương. 

1- Cảnh giới của sơ thiền 

1.1- Phạm chúng thiên (Brahrmaparisajja) 

Những hảnh giả tu thiền định vừa đắc định sơ thiền nhưng chưa 
thuần thục, chưa viên mãn, chưa an trú thâm sâu; chấm đứt tuôi thọ, 
họ hóa sanh vào cảnh trời Phạm thiên này. 

Do phước báu năng lực thiền còn cạn cợt, thô sơ, họ sẽ làm một 
vị phạm thiên nhưng là phạm thiên tùy tùng, hầu hạ những vị phạm 
thiên khác. Đây chính là thần dân của cõi trời phạm thiên này. Mặc 
dù vậy, họ sống trong vinh quang của một loại hạnh phúc rất tế nhị. 
Đấy là hạnh phúc vi tế và thanh thoát của hỷ lạc nội tâm. 

Tuôi thọ của vị phạm chúng thiên là 1/3 a-tăng-kỳ. 

1.2- Phạm phụ thiên (Brahmapurohira) 

Những hành giả tu thiền định, sau khi đã đắc định sơ thiền, cô 
thực hành định này nhiều lần để thê nghiệm chiều sâu của nó, sẽ 
hóa sanh làm vị phạm phụ thiên. Các vị này cũng là phạm thiên 
nhưng phước báu và năng lực thiền cao hơn một vị phạm chúng 
thiên. Họ chính là vị phạm thiên phụ tá, có vấn hoặc bí thư của vị 
đại phạm thiên. Đây là những vị phạm thiên có chức sắc, có danh 
vọng, có hảo quang, hạnh phúc và phước báu sang cả hơn các vị 
thần dân - tức phạm chúng thiên. 

Tuổi thọ của những vị này bằng 1/2 a-tăng-kỳ. 

1.3- Đại Phạm thiên (Mahabrahma) 

Đây là những hành giả đã đắc định sơ thiền, viên mãn, thuần 
thục; họ vào ra định này một cách như ý, tự tại nên được hóa sanh 
vào cảnh giới, địa vị tối thăng này. Tạm coi họ như là những vị vua 
ở đây. Phước báu, phước tướng, năng lực thiên của họ là vượt trội 
nhất, thịnh mãn nhất của sơ thiên. 

Tuổi thọ của những vị này băng 1 a-tăng-kỳ. 

2- Cảnh giới của nhị thiên 

2.1- Thiếu quang thiên (Parifäbha) 

Những hành giả đã đắc định nhị thiền nhưng chưa thuần thục, 
viên mãn sẽ hóa sanh lên đây. Đây là cảnh giới của những vị phạm 
thiên thân tỏa ánh sáng, du hành tự tại, sống trong vinh quang của 
hỷ lạc nội tâm. 
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Tuổi thọ của họ là 2 đại a-tăng-kỳ. 

2.2- Võ lượng quang thiên (4ppamaabha) 

Những hành giả đắc định nhị thiền tương đối vững chắc sẽ hóa 
sanh nơi này. Đây là cảnh giới của những vị phạm thiên thân tỏa 
ánh sáng vô giới hạn, du hảnh tự tại, sống trong vinh quang của hỷ 
lạc nội tâm. 

Tuôi thọ của họ là 4 đại a-tăng-kỳ. 

2.3- Diệu quang thiên (Abhassara) ® 

Những hành giả đắc định nhị thiền một cách thuân thục, viên 
mãn thì hóa sanh ở đây. Là những vị phạm thiên có ánh sáng rực rỡ, 
diệu kỳ, vững chắc không xao động. 

Tuổi thọ ở đây là § đại a-tăng-kỳ. 

3- Cảnh giới của tam thiền 

3.1- Thiếu tịnh thiên (Paritasubha) 

Những hành giả vừa mới vào được định tam thiền, chưa vững 
chắc, chưa thuần thục, thì hóa sanh vào cảnh trời này. Những vị nảy 
có ít hào quang trong suốt, thanh tịnh. 

Tuổi thọ của họ là 16 đại a-tăng-kỳ. 

3.2- Vô lượng tịnh thiên (4pparmanasubha) 

Định tam thiên tương đối vững chắc, thuần thục. Thân họ tỏa 
hào quang vô giới hạn. 

Tuổi thọ được 32 đại a-tăng-kỳ. 

3.3- Biến tịnh thiên (Subhakimna). 

Định tam thiền đã viên mãn, thuân thục. Hảo quang của những 
vị nảy thanh tịnh vững chắc, không xao động, trong suốt. 

Tuổi thọ là 64 đại a-tăng-kỳ. 

4- Cảnh giới của Tứ thiền 

4.1- Quảng quả thiên (Vehapphala) 

Ai chứng tứ thiền đều được sanh vào cảnh giới này. Riêng các 
vị Thánh đắc tứ thiền nhưng những đức tánh tín, tấn, niệm, định, 
tuệ (ngũ căn, ngũ lực) “đồng đều ” thì sanh vào cảnh giới này, được 
hưởng quả an vui rất lớn rộng. 

4.2- Vô tưởng thiên (Asaññasatta) 

Ai chứng tứ thiền nhưng chán các tưởng, không còn dính mắc, 
chấp trước một tưởng nào thì hóa sanh vào cõi trời này. Ở đây chỉ 
có sự diễn tiễn của sắc (/ứ uẩn ở dạng tiêm miên). 


° Abhassara: Là sáng chói, phóng quang ra. Phạm Kim Khánh dịch là quang 
âm; tôi ngại không đúng, vì quang âm thường chỉ vê thời gian (quang ià 
sáng, âm là tới). Tuy nhiên tôi vân rât dè dặt lúc dịch như thê. 
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Tuổi thọ là 500 đại a-tăng-kỳ - tương tự Quảng quả thiên. 

4.3- Tịnh cư thiên (Suddhãväsa) 

Các vị Thánh Bất Lai đắc tứ thiền mà năng lực, tín, tấn, niệm, 
định, tuệ không đồng đều ” hóa sanh vào cảnh trời này cho đến hết 
tuổi thọ rồi đại Niết-bàn luôn ở đây. Tịnh cư thiên có 5 cõi nên 
được gọi là Ngũ tịnh cư thiên. 

- Vô phiên thiên (4vwiwa): Cõi này là các vị Thánh Bất Lai có 
đức tin sung mãn hơn các đức tánh khác (ấn, niệm, định, huệ). 

- Vô nhiệt thiên (4/appa): Trong 5 đức tánh kể trên, có tấn 
sung mãn hơn. 

- Thiện kiến thiên /Sđassa): Có niệm sung mãn hơn tín, tấn, 
định, huệ. 

- Thiện hiện thiên (5⁄4ass¡): Có định sung mãn hơn tín, tấn, 
niệm, huệ. 

- Sắc cứu cánh thiên (4kaniftha): Có tuệ sung mãn hơn tín, tân, 
niệm, định. 

Tuổi thọ Vô phiền thiên: 1000 đại a-tăng-kỳ. 

Tuổi thọ Vô nhiệt thiên: 2000 đại a-tăng-kỳ. 

Tuôi thọ Thiện kiến thiên: 4000 đại a-tăng-kỳ. 

Tuôi thọ Thiện hiện thiên: 8000 đại a-tăng-kỳ. 

Tuổi thọ Sắc cứu cánh thiên: 16.000 đại a-tăng-kỳ. 

5- Bốn cảnh giới thiền Vô sắc 

Đây là cảnh giới chỉ sống với khái niệm, ý tưởng, không có sắc 
chất, hình thể. Nói cách khác, cảnh giới này chỉ tồn tại danh chứ 
không có sắc. 

Danh và sắc thường liên hệ hỗ tương; danh vả sắc không thể 
tách rời; tuy nhiên, do năng lực thiền, các vị này tách danh ra khỏi 
sắc vả sông mãi, giữ mãi trạng thái thiền ấy cho đến hết tuôi thọ. 

Tương tợ Sắc giới, Vô sắc giới không có giống nam, giống nữ. 
Họ chỉ có một À căn, không có căn mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 

Nếu Sắc giới lây đề mục sắc pháp làm đối tượng thiền, thì Vô 
sắc giới lây đê mục không có sắc pháp, tức là chỉ thuần là ý niệm, lả 
ý tưởng. Vô sắc giới có 4 cõi. 

Š.I- Không vô biên xứ thiền (Akãsãnãncãyatfana) 

Có quan niệm không gian là vô biên, vô tận rồi họ trú trong 
không gian vô biên, vô tận ây. 

Tuôi thọ là 20.000 đại a-tăng-kỳ. 

5.2- Thức vô biên xứ thiền ( Viiñnanañcayatand) 

Có quan niệm thức là vô biên, vô tận rồi họ trú trong thức vô 
biên, vô tận ấy. 
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Tuổi thọ là 40.000 a- -tăng-kỳ. 

5.3- Vô sở hữu xứ thiền (Akiñcafifiayatana) 

Có quan niệm là không có gì cả, không gian không có mà thức 
cũng không có, tất cả đều là hư vô. 

Tuổi thọ là 60.000 đại a-tăng-kỳ. 

5.4- Phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiền (Wevasaññã-nãsañññ- 
ydafand) 

Có quan niệm không có tri giác (0¡ ứzởng) mà cũng chăng 
phải không có tri giác (phi phi tưởng); tức là còn tưởng rất vi tế đến 
nôi không xác định được là có tưởng hay không có tưởng. 

Tuổi thọ là 84.000 đại a-tăng-kỳ. 

Kết luận: 

Đức Phật trình bảy về những cảnh giới nhăm mục đích cho 
chúng sanh thấy rõ sự đi, về, nhân, quả, khổ, vui để chúng sanh tu 
tập, lựa chọn con đường cho mình. Chúng ta nên lưu Ÿ đây không 
phải là lý thuyết vê vũ trụ. Sở dĩ Đức Phật nói đến các cảnh giới 
(hiên hệ vũ trụ) cũng để cho con người thấy biết sự thật về tâm và 
cảnh â ây mà thôi. 

Dâu vô lượng cảnh giới thiên sai vạn biệt nhưng đều quy về 
tâm, về tư tác (cetan4) để quyết định chỗ tái sanh, hóa sanh hay thai 
sanh đến cảnh giới tương ứng. Rõ vảng là chăng có vị thần linh, 
Thượng Đề nào khả dĩ làm được điều nảy. Và điều thú vị là Các VỊ 
Ngọc Hoàng Thượng Đề (ời Đề Thích) và các vị Thượng Đề khác 
(Phạm thiên) cũng chỉ là một chúng sanh bình thường, đều trầm 
luân sinh tử, xuông hoặc lên theo nhân quả, phước tỘI. 

Người thiếu đức tin có lẽ các cảnh giới ấy quá xa xôi, không 
thuyết phục được họ; nhưng quả thật, có những sự thật vượt ngoài 
giới hạn của lý trí con người. Tuy nhiên, cái gì đầu óc con người 
không thê quan niệm được, suy luận được, là không có hay sao? Sự 
tìm kiếm của khoa học về thiên văn, về vũ trụ càng lúc cảng chứng 
thực điều này. Có những thế giới mà xưa không tin là có, nay là sự 
thật hiển nhiên. Do vậy, sự thấy biết của một đức Toản Tri Diệu 
Giác còn chờ đợi nhiều thế hệ nhân loại lần mò, thăm đò để trả lời 
cụ thê một phân nảo! 
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TAM : TUỔI 
GIỚI ti gG THỌ 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên S4.000 
M.K 
VÔ Vô sở hữu xứ thiên Sinh 
vòng Thức vô biên xứ thiên 40.000 
GIỚI teng 
Không vô biên xứ thiên 20.000 
M.K 
Sắc cứu cánh thiên 16.000 
Ngũ M.K 
tịnh | Thiện hiện thiên 8.000 M.K 
cư | Thiện kiến thiên 4.000 M.K 
he “Š thiên | Vô nhiệt thiên 2.000 M.K 
3 Vô phiền thiên 1.000 M.K 
Vô tưởng thiên 500 
M.K 
SẮC Quảng quả thiên 500 M.K 
GIỚI E- Biến tịnh thiên 64M.K 
ệ s Võ lượng tịnh thiên 32M.K 
Z Thiểu tịnh thiên lóM.K 
En Diệu quang thiên SM.K 
= É Vô lượng quang thiên 4M.K 
=i Thiều quang thiên 2M.K 
Đại Phạm thiên IK 
TU Phạm phụ thiên 12K 
ˆ Phạm chúng thiên 1⁄3K 
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© Tha hóa tự tại 16.000 TT 
Ba Hóa lạc thiên 8.000 TT 
B5: Đâu-suất-đà 4.000 TT 
Sang) Dạ-ma 2.000 TT 
=9 Đao Lợi 1.000 TT 
DUC =. Tứ đại thiên vương 500 TT 
GIỚI | ;= E Không hạn 
°ã định 
A-tu-la -nf- 
s E Nøạ quỉ -nf- 
= Súc sanh -nf- 
Địa ngục -nf- 
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Tứ đại thiên vương: 500 T.T = 9.000.000 năm 
Tha hóa tự tại: 16.000 T.T = 9.216.000.000 năm 
M.K = Mahakappa (Đại a-tăng-k}ỳ) 

A.K = Asankheyya kappa (4-tăng-k})) 

T.T = Năm, tính theo cảnh trời. 
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TỨ NHIẾP PHÁP 
(Cattära-sangaha-vatthu) 


Tứ Nhiếp Pháp hay Bốn Pháp Tế Độ phát xuất từ cụm từ 
“sangaha vaffhu nghĩa là sự thu phục, nhiếp hóa, cảm hóa, tế 
độ. Đây là 4 pháp, 4 nguyên tắc sống mà tiền thân chư Phật, tức chư 
bồ-tát thường áp dụng để nhiếp hóa, cảm hóa chúng sanh, hướng 
dẫn chúng sanh trên con đường phước thiện, đạo đức. Bốn pháp 
nảy liên hệ hữu cơ, găn bó thiết cốt với nhau, như một cái bàn có 
bốn chân, thiếu một thì cái bản sẽ khập khiễng. Cũng vậy, Bốn 
Pháp Tế Độ mà thiếu một thì sự cảm hóa chúng sanh sẽ giảm hắn 
hiệu năng. 

Vậy 4 pháp ấy là gì? 

I- Bố Thí (Dãna) 

Dãna nghĩa là cho đi, cho đi cùng khắp, cho đi với tâm ban rải 
rộng lớn, bao la, cùng khắp không có ngần mé. Như vậy, bên sau sự 
bố thí ấy phải có tắm lòng quảng đại, xả ly vô lượng. 

- Dãna là pháp đứng đầu trong mười ba-la- mật (bố thí, trì giới, 
xuất gia, trí tuệ, tỉnh tấn, nhân nại, chân thật, quyết định, từ và xả). 

- Dãna là pháp đứng đâu trên bước đường tu tập của Phật tử tại 
gia (bồ thí, trí giới, tham thiên). 

- Dãna là một trong năm pháp cần và đủ để mở cánh cửa phước 
báu trời, người (n, giới, văn, thí, tuệ). 

Như vậy, Dãna là hành trang, là tư lương cần thiết như cơm ăn, 
nước uống cho chúng sanh trong mọi cuộc lên đường đến cõi miễn 
hạnh phúc, an vui. Đức Phật Chánh Đăng Giác, Phật Độc Giác, 
Phật Thinh Văn Giác trong vô lượng kiếp ai ai cũng phải có trang bị 
lương thực, thực phẩm dãna ấy. 

Có 3 cấp độ, trình độ bố thí như sau: 

1- Bồ thí ba-la-mật (Dãnapãrami) 

Là bố thí bậc hạ. Đây là loại bố thí thuộc vật chất như tiền bạc, 
xe cộ, nhà cửa, ruộng vườn, thức ăn, đồ mặc, thuốc men, tiền bạc, 
ngọc ngà, châu báu. Bồ thí những gì thuộc vật ngoại thân khác như 
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nøa1 vàng, quốc độ, quyễn thuộc, vợ con cũng thuộc loại dana 
paramI bậc hạ này. 

2- Bồ thí thượng ba-la-mật (Dãna upapñrami) 

Tức là bó thí bậc trung. Đây là loại bố thí thuộc vật nội thân, là 
một phần nào đó của thân thể như tay, chân, ta1, mắt. Có người cho 
1 lá lách, 1 quả thận mà không chết, thuộc loại bố thí này. 

3- Bồ thí thắng ba-la-mật (Dãna paramatthapärami) 

Là bố thí bậc thượng, tối thăng, loại cao cả nhất. Đây là loại bố 
thí xả thân, hy sinh cả sanh mạng, tánh mạng cho chúng sanh khác 
(Nếu bố thí tim, gan... mà sau khi bố thí, người ấy chết, cũng thuộc 
loại thăng ba-la-mật này). 

Dãna với nghĩa rộng rãi và đây đủ thì có ba cấp độ như vậy; 
nhưng khi chúng ta sông tương giao trong nhiều môi trường, hoàn 
cảnh khác nhau. Chúng ta phải nắm chắc, năm vững tính 
thần dãna ấy, để áp dụng, để ứng xử, để sống cho thích hợp, có giá 
trị cụ thể và thiết thực hơn. 

Ba cấp độ bố thí ấy là tiêu chí căn bản, tuy nhiên, trong Tăng 
chi bộ kinh, ta còn bắt gặp cách phân chia các loại bố thí khác: 

Bồ thí tài vật và bố thí pháp 

- Bố thí tài vật (Zmisa-dãna): Tức là bô thí tiền bạc, của cải, tải 
sản... nói rộng ra là vật thực, y phục, thuốc men, chỗ ngủ nghỉ cho 
Tăng kể cả việc đúc chuông, chú tượng, xây dựng liêu thất, tịnh xá, 
trường Phật học, chùa cảnh, bảo tháp... các công tác từ thiện xã hội. 

Do bố thí tài vật có công năng nhiếp hóa người nên còn 
gọi nhiếp hóa bằng tải vật (ãmisa-saigaha), tức là nhiếp phục, thu 
phục, tiếp độ người khác băng của cải, tài sản. Cụ thê là làm các 
công tác từ thiên xã hội, cứu giúp, tương tế những người đói khổ, 
tật bệnh, tai ương, hoạn nạn. Chính nhờ tắm lòng rộng rãi, bao 
dung, bi mẫn này mà thu phục, nhiếp phục, cảm hóa được chúng 
sanh. 

- Bồ thí Pháp (4hamma-dana): Tức là bô thí Pháp, nó rất rộng 
nghĩa, như: Thuyết pháp, nói đạo, dạy thiền, dạy giáo pháp, tặng 
kinh sách, ¡n ấn kinh sách; chỉ dạy, khuyến khích, hỗ trợ người 
khác tu tập, hành đạo. 

Bồ thí Pháp lại có công năng nhiếp hóa người khác nên còn 
được gọi là nhiếp hóa chúng sanh bởi pháp “hamma-sauigaha”, 
tức là nhiếp phục, thu phục, tiếp độ chúng sanh bằng pháp. Pháp ở 
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đây có nhiều cấp độ, nhiều tầng ý nghĩa, nhiều hình thức thê hiện. 
Lời nói chân thật, hiền hòa, mềm mỏng... làm người khác hoan hỷ 
nghe theo. Đôi khi là an ủi, khuyến khích hoặc hỗ trợ tinh thần khi 
người khác gặp hoàn cảnh khó khăn, đau khổ, bất hạnh. Cao hơn tất 
cả là nói pháp, giảng pháp tùy thuộc căn cơ, trình độ giúp người 
khác tu tập đề tiễn hóa, bớt khổ thêm vui. Đôi khi có người không 
nói gì cả, họ chỉ sông đạo, sông thiên giản dị, hiền hòa, tươi vui, 
mát mẻ. Và chỉ nhờ năng lượng sông ây mà cảm hóa, nhiếp phục 
được người khác, gọi là thân giáo. Tất cả đây đều được gọi là nhiếp 
phục bởi pháp. 

Đôi nơi còn thêm vô úy thí, là bố thí không sợ hãi, dùng lời nói 
an ủi, khuyên lơn người khác vượt qua mọi nỗi lo lắng, sợ hãi, bất 
an trước nghịch cảnh, tai ương, hoạn nạn, tuyệt vọng. Tuy nhiên, 
nếu là vậy thì chúng thuộc phạm trù của bố thí pháp. 

Cá nhân thí và tập thể thí. 

- Cá nhân thí (oã†ipuggalikadana): Tức là bỗ thí, cũng dường 
đến cho một vị mà mình đã lựa chọn. Do có cảm tình riêng hoặc có 
quan hệ huyết thông, dòng dõi hay quê quán... 

- Tăng thí (saighadãna): Hay tập thể, đoàn thể thí. Đây là sự 
bồ thí, cũng dường đến hội chúng Tăng-giả, không phân biệt sư này 
sư kia, thường là 4 vị ty-khưu trở lên. Đôi khi chỉ một vị, nhưng vị 
ấy do Tăng chỉ định cũng được gọi là Tăng thí (bồ thí đến Tăng). 

Từ căn bản ấy, chúng ta có thể rút ra đề áp dụng dãna trong đời 
sông của tu sĩ và cư sĩ: 

1- Dãna trong tu viện, tự viện (với fw sĩ) 

Là tu sĩ, là sa-môn sông đời tri Tức với lý tưởng giác ngộ, giải 
thoát, thì ngoài vật dụng thiết yêu cá nhân, hàng xuất gia không nên 
tư hữu, sở hữu, tích chứa của cải, tài sản. Có vật gì dư, thừa nên san 
sẻ đến huynh đệ, giới tử, những người thiếu thốn hơn mình. Ngoài 
ra, những nghĩa cử, thái độ và một số việc làm sau đây đều gọi là 
bồ thí: 

- An ủi bạn đạo, huynh đệ đồng tu khi họ gặp chuyện buôn, oan 
ức, nghịch lòng... 

- Khuyên lơn, sách tấn khi có người thối chí, ngã lòng, thủ 
phận, cầu an, tiêu cực... 

- San sẻ kiến thức, hiểu biết của mình đến bạn đạo, gIỚI tỬ về 
nội điền, ngoại điền. 
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- Dùng sức lực, mồ hôi, thời gian của mình đề phục vụ, lao tác 
hoặc giúp đỡ bạn đạo trong việc bửa củi, gánh nước, tưới cây, quét 
dọn, chăm sóc vườn cảnh, bếp núc, giặt g1ũ, hương đăng... 

2- Dãna trong thôn xóm, phường xã (với cư sĩ ). 

Tài sản, của cải tiền bạc do làm ăn chơn chánh, hợp pháp, tức lả 
Chánh mạng, thường được đức Thế Tôn khen ngợi. Ngải cũng dạy 
răng, tiên bạc mà người cư sĩ có được nên chia làm năm phân: 

- Một phần chính, quan trọng là để đầu tư tái sản xuất hoặc để 
dành vốn liễng tiếp tục công việc làm ăn. 

- Một phân dùng vào chi phí ăn ở, sinh hoạt gia đình, lo cho cha 
mẹ, con cái học hành... 

- Một phân là để dành chỉ dùng khi cơ nhỡ, bất trắc, rủi ro... 

- Một phân đề dùng khi tai nạn, ốm đau, giúp đỡ bạn bè, bà con 
quyến thuộc, bên nội cũng như bên ngoại. 

- Một phần để đầu tư “2iện nghiệp” cho mai hậu, kinh gọi là 
“chôn của để dành” bằng cách cũng dường đến Tam Bảo, làm 
những công đức từ thiện xã hội. 

Như vậy là người cư sĩ chỉ cần sử dụng một khoản nhỏ để bỗ 
thí, cúng dường; sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt kinh tế và đời 
sống ồn định của gia đình. Có nhiều trường hợp bố thí nhiều hoặc 
bố thí hết bạc vàng, của cải, tài sản khi tâm bố thí đã khăng khít với 
ba-la-mật, với hạnh nguyện, là trường hợp ngoại lệ, đặc biệt. 

Dãna trong Tứ Nhiếp Pháp là bố thí, san sẻ, chia sớt tiền bạc, 
của cải của mình với cộng đồng hoặc tập thể mà mình đang sống: 
cốt ý là mở rộng lòng mình, nhiếp phục người, cảm hóa người đi 
theo con đường thiện lương, chơn chánh. Đặc biệt đối với kẻ đói 
nghèo, cô quả, tật nguyên ta phải biết quan tâm giúp đỡ, an ủi họ 
nhiều hơn. Một chiếc áo, một cái chăn đắp, một lon gạo nêu được 
đem cho bằng cả tắm lòng thì giá trị tinh thần vô cùng to lớn. 

Ngoài ra, việc làm cầu, làm đường, bệnh xá, trường học, nhà 
nghỉ mát, công viên, giêng nước, vệ sinh công cộng... người Phật 
tử phải nhiệt tỉnh tham gia, đóng góp bằng công sức hay tiền bạc. 
Việc sách tấn, khuyên lơn, dùng thời gian, mô hôi của mỉnh để 
phục vụ cho tập thể, cho cộng đồng đều thuộc về bồ thí nhiếp cả. 

“ Tâm lòng quảng đại, cho ẩii 

Cho đi tất cả, vô vi cối về 

Trên tay một hạt bô-đề 

Gieo ươm bến vọng, bờ mê nhân hoàn!” 
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H- Ái Ngữ (Piyavajja) 

Dường như ai cũng hiểu rằng, ái ngữ là lời nói hiền hòa, từ 
ái, mềm mỏng, nhu thuận, dịu dàng. Nội dung của định nghĩa ấy là 
đúng, tuy nhiên, ta phải hiểu là có hai loại ái ngữ sau đây: 

1- Ái ngữ của người đời 

Một số người trên thể gian họ sử dụng ái ngữ để lấy lòng 
người, mua chuộc người hoặc muốn cám dỗ, thu phục người khác 
bởi nhiều lý do, mục đích, mưu đồ khác nhau. 

- Những người đọc sách "đặc nhân tâm", họ tìm cách sống Sao, 
hình thức giao tiếp, ăn nói thể nào cho được lòng người khác. 
Chúng ta cân lưu ý, người đọc sách "đốc nhân tâm”, khi sử dụng 
thuật "đặc nhân tâm" một cách máy móc, thiếu cái tâm chơn chánh 
dễ trở thành người đạo đức giả. 

- Những con buôn, các nhà kinh doanh lúc giao tiếp, tiếp thị... 
họ cũng sử dụng ái ngữ, dùng thuật ái ngữ rất có trường lớp, bài 
bản. Mục đích của họ là bán được hàng, là kiếm tiền! 

- Các nhà truyền giáo như linh mục, mục sư; bác sĩ mở phòng 
mạch tư, nhà giáo mở trường lớp riêng...; nêu không sử dụng ái ngữ 
một cách khôn ngoan, khôn khéo, thì sẽ không có a1 theo, sẽ không 
có lợi nhuận. 

- Nếu là tu sĩ mả mình cố ý ăn nói dịu dàng, ngọt ngảo, dễ 
mến... nhằm thu hút, chinh phục người khác với mưu đồ cá nhân 
hoặc tham vọng nào đó - đều thuộc dạng ái ngữ của thế gian. 

Còn nữa. Còn rất nhiều hình thức ái ngữ ở thế gian, người ta sử 
dụng chúng với mục đích chính trị, kinh tế, thương mãi, truyền 
giáo... trong đó có ấn giấu mưu đỏ, thủ đoạn, bóng tối đều không 
phải là ái ngữ chơn chánh của nhà Phật. 

2- Ái ngữ trong ái ngữ nhiếp 

Chúng ta cần thấy rõ rằng, có những lời nói văn hoa, đẹp đế, 
chải chuốt, dịu ngọt, dễ nghe, êm ái, vừa lòng, khoan khoái... cái lỗ 
tai ấy chỉ là cái đẹp ở hình thức bên ngoài. Nói rõ hơn, nó mới chỉ 
là “cái mỹ”. Người học Phật, phải hiểu rằng, ái ngữ chơn chánh 
hoặc ái ngữ nhiếp rất gần với chánh ngữ. Như vậy một ái ngữ toàn 
bích, trọn vẹn phải chuyên chở trong tự thân đầy đủ cả “cải 
chân ” và “cái thiện ” nữa vậy. Nếu ái ngữ mà chỉ có mỹ, thiếu chân 
và thiện là sẽ trở thành hình thức lừa mị, dối người. Là đóa hoa giấy 
lòe loẹt sắc màu mà không có hương thơm. 
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Vậy, ái ngữ của nhà Phật phải đầy đủ: 

- Chân: Lời nói phải đúng sự thật, y cứ trên sự thật, từ sự thật. 

- Thiện: Lời nói phải có ý lành, tốt, có ý đem đến lợi lạc, an 
vui cho người, giúp họ trên con đường tiến hóa tâm linh. 

- Mỹ: Lời nói phải dịu dàng, từ ái, mềm mỏng, nhu thuận... 

Đến đây chắc chúng ta đã thấy rõ nội dung bản chất của ái 
ngữ nhiếp, là phải gồm đủ chân, thiện, mỹ. Có chân, thiện nhưng 
nếu không có mỹ thì sẽ không nhiếp phục được người. Có mỹ, mà 
không có chân, thiện thì chỉ là miệng lưỡi đãi bôi, khách sáo, đạo 
đức giả. Có thiện, mỹ mà không có chân là xây lầu đài trên cát, con 
thuyền đi không có hướng về. Có chân, mỹ mà không có thiện là 
đánh mất cái dụng cao đẹp đối với quân sanh. 

Dĩ nhiên, muốn được cái ái ngữ toàn bích ấy, người Phật tử 
phải biết vĩnh viễn từ bỏ lời nói dối, nói hai lưỡi, nói ác độc, hung 
dữ, tục tu, thô lỗ... 

Trong đời sống tập thể, cộng đồng, người tu sĩ hay cư sĩ nếu 
biết áp dụng ái ngữ nhiếp như chân, như thực kế trên sẽ thành công 
trên con đường nhiếp hóa chúng sanh, lợi lạc cho nhân quân, xã hội 
không kế xiết được. 

“ Nói lời chân thật dễ đâu 

Lại thêm thiện, mỹ bắc cầu nhân sinh 

Đóa hoa thơm ngáit hữu tình 

Từ hòa, ái ngữ câu kinh miệng vàng!” 

IH- Lợi Hành (⁄44Øhacariya) 

Nghĩa là làm việc gì mà hai bên cùng có lợi. Cùng có 
lợi, là đừng vì lợi mình mà hại người, đừng vì lợi người mà hại 
mình; phải là mình và người cùng lợi lạc. 

Đối với tu sĩ, chữ lợi nảy thuân túy là cái lợi thuộc tinh thân. 
Cái lợi về tinh thần này trong đời sống tương giao, ứng xử được 
biểu hiện qua thân, khẩu, ý. Nói cách khác, “J2 hành động của 
thân, khẩu, ý phải hướng đến những gì không có tội, không có tội 
nghĩa là không có hại, không có hại nghĩa là có lạc báo. Có lạc báo 
nghĩa là hành động gì không đưa đến hại mình, hại người, hại cả 
hai”. Lợi và hại ở đoạn kinh trên do tôn giả Ananda thuyết lại, 
chính là lợi, hại thuộc lãnh vực tinh thân. 

Vậy thì ta phải hiểu rằng: 
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- Hành động nào đưa đến giảm trừ, muội lược, thối giảm 
hoặc ngăn chặn, làm yên lặng tham, sân, sĩ của mình và người thì 
được gọi là có lợi. 

- Hành động nào đưa đến tăng trưởng, trưởng dưỡng, phát 
sanh, nây mâm, thêm tham sân si hoặc thói hư, tật xấu cho mình và 
người thì được gọi là có hại. 

Chính nhờ hiểu biết đúng đắn lợi hành nhiếp này, ĐIỚI tu SĨ 
trong cộng đồng mà họ đang sống, đều được thăng hoa và tiến bộ. 

Đối với cư sĩ tại gia, lợi hành không những mang ý nghĩa tính 
thân mà còn cả ý nghĩa vật chất nữa. Tuy nhiên, nếu quá thiên trọng 
về nghĩa vật chất mà bỏ quên hoặc xem nhẹ nghĩa tinh thần, thì 
chữ lợi hành ây đã đánh mất nội dung cao quý vả thiêng liêng của 
nó. Biết bao nhiêu chữ lợi mang nghĩa vật chất này đã chi phối cả 
hăng trăm, hằng ngàn các tổ chức từ thiện xã hội trong và ngoài 
Phật giáo. Có một sô nơi, một số tu sĩ và cư sĩ, người ta còn lây 
nghĩa lợi hành vật chất ây làm lý tưởng hoặc mục đích tu tập cho 
đời mình. Họ thủ trước, chấp trước phương tiện, lại còn tưởng 
phương tiện ấy là cứu cánh. Mạt pháp là vậy. Mạt pháp chính là 
thời đại mà người con Phật lập tâm tu hành chỉ y cứ nơi cành, 
nhánh, ngọn (mạ nghĩa là cải ngọn); và họ không còn biết cái gốc, 
cái mục đích giác ngộ, giải thoát là đâu nữa. 

Khi mà nghĩa lợi hành chỉ còn nằm nơi vật chất, tiền tài, áo 
cơm. Khi mà lợi và hại đã mất hăn giá trị thiêng liêng thì khả tính 
uyên nguyên của giáo pháp sẽ không còn nữa. 

Người cư sĩ Phật tử sông giữa tập thể, cộng đồng xã hội nếu 
muốn cảm hóa người, nhiếp phục người một cách chơn chánh thì 
phải hiểu toàn diện hai mặt của lợi hảnh như thế. Đồng thời phải 
biết bên nào nặng bên nào nhẹ để xử sự cho đúng đắn. Nếu không, 
coi chừng sẽ bị rơi đọa vào các tô chức mua danh, bán lợi ø1ữa cuộc 
đời đúng như câu Kinh Lời Vàng số 209: 

“Chánh chơn thì lại bỏ bên. 

Chăm chuyên những việc chẳng nên chút nào! 

Xa mục đích, dục tuôn rào. 

Chạy theo những việc tảo lao giữa đời. 

Lại côn đè bu, ï Ôi. 

Ty ganh những bậc chẳng rời hướng tu!” 

(Ayoøge yufjamaftanam yogasmin ca ayojayam, attham hifva 
pừaggah1 pihetafanuyoginam). 


MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 111 


TỨ NHIẾP PHÁP (Cattära-saägãha-vatthu) 





IV- Đồng Sự (Samandaffata) 

Tức là bình đắng với nhau, với mọi người trong công việc, 
trong vui khổ, hoạn nạn, ngọt bùi, án ở, phương tiện, nhu cầu. 
Samanattatä nghĩa là giống nhau, bằng nhau, như nhau; không tư 
vị, thiên vị ai trong đời sông của mọi người giữa cộng đồng. 

Trong tu viện, tự viện, thiền viện những vị xuất gia đều phải 
cùng làm, cùng ăn, cùng ở, cùng tu tập, phải bằng nhau, không ai 
được quyên ưu tiên hơn. Không có trường hợp thương người này để 
ølao công việc nhẹ, ghét người kia nên giao công việc nặng. Các 
tiện nghi ăn ở, sinh hoạt khác cũng y như thế. Tuy nhiên, ở nhả 
chùa, tỉnh thần đồng sự nhiếp còn mang ý nghĩa cao quý hơn. 
Không những mỗi người làm việc theo khả năng và sức khoẻ của 
mình mà còn giúp đỡ, làm việc hộ người khác một cách tự nguyện 
và hoan hỷ nữa. 

Với tinh thần đồng sự cao cả ấy, người ta không cho phép vị trụ 
trì, sư cả hoặc những vị sư cao hạ ngồi chỉ tay năm ngón, sông đời 
biếng nhác, hưởng thụ, bắt đàn em, sai bảo đệ tử hoặc Phật tử hầu 
hạ, cung phụng mình. Tùy theo giới luật, tuôi tác, hạ lạp, sức khỏe, 
ai có công việc nấy. Đôi khi người trên trước, các bậc trưởng 
thượng, đàn anh, còn phải làm việc nhiều hơn vì tâm lòng, vì tình 
thương, vì hạnh nguyện, vì để sách tân hoặc làm ương cho đàn em 
và đệ tử noi theo. 

Trong cộng đồng, tập thể, ngoài xã hội, người cư sĩ phải nắm rõ 
nội dung đồng sự nhiếp ấy để xử sự cho linh động và đúng đãn, vì 
lợi ích thật sự cho mình trên con đường tự giác; lại còn cảm hóa, 
nhiếp phục được người khác trên con đường giác tha nữa vậy. Các 
tổ chức phụng sự xã hội, gia đình Phật tử, hướng đạo sinh, các đơn 
vị quân đội... thường mang ra áp dụng chỉ một phần nào đó của 
đồng sự nhiếp này; và họ đã thâu hái được một vải thành quả nhất 
định, đạt lợi ích cao nhất, là những bằng chứng hiển nhiên vậy. 

“ Cùng nhau chung ÿ, chung lòng: 

Chung công, chung việc, chung đồng khổ vui 

Ở ăn chia sẻ ngọt bùi 

Băng nhau, bình đẳng người người hòa an!” 

Kết luận: 

Trọn đủ cả 4 pháp, đầy đủ cả Tứ Nhiếp sẽ trở thành một đóa 
hoa vi diệu sắc hương, thành dòng suối ngọt trong lành để phụng 


112 MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 


PHẬT HỌC TINH YẾU 





hiến cho trần gian cỗi căn, khô khát, đang quá nhiều khổ nạn này. 
Nó chính là trái tim hành động của tiền thân bồ-tát luôn được soi 
chiếu bởi tuệ giác. Do vậy, trái tim ấy vừa giàu lòng bi mẫn, xót 
thương đồng loại, vừa không dung chứa vô minh và ái dục. 

Các tập thê tăng sĩ, những tập thê cư sĩ, nêu biết áp dụng bốn 
nguyên tắc sống này thì quả là một phúc lảnh cho xã hội, con người 
muôn nơi, muôn thuở. 

Đúng như mấy câu thơ: 

“_ Sống đời tứ nhiếp là vui 

Tự mình lợi lạc, người người lợi theo 

Xót thương. xấu ác, đói nghèo 

Chiếc thuyên mật độ nhồ neo sang bờ 


132 
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Bài kinh KosambTya được tìm thấy trong Majjhima-nikãya 
(Trung bộ kinh), là bài pháp Đức Phật giảng nói về Lục hòa. 

Chuyện kê rằng, ở tịnh xá Ghosita xứ KosambiI có hai nhóm tỳ- 
khưu sống bất hòa với nhau. Họ sống “cạnh tranh, luận tranh, đấu 
tranh nhau, đả thương nhau bằng bình khí miệng lưỡi. Họ không tự 
cảm thông nhau, không chấp nhận thông cảm. Họ không hòa giải, 
không chấp nhân hòa giải `. 

Khởi tâm bi mẫn, Đức Phật cho gọi hai nhóm tỳ-khưu lại, ngải 
nói rõ nguyên nhân bắt hòa ấy là do họ đã thiếu sự tu tập, đã không 
an trú từ thân hành, đã không an trú từ khẩu hảnh, đã không an trú 
từ ý hành nên phải chịu bất hạnh và đau khổ dài lâu. 

Sau đó, Đức Phật đưa ra sáu nguyên tắc sống (ục hòa hay sảu 
phép hòa kinh) đề tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến 
hòa đồng, đưa đến vô tranh luận, hòa hợp, nhất trí. 

Sáu nguyên tắc sông ấy là như sau: 

1- Từ thần hành (Meffara~l kãyqkqammar) 

Từ thân hành là hành động từ ái của thân. Nhờ metta của thân 
mà có thân hòa. Khi thân được nuôi dưỡng, tâm mát trong dòng 
suối trong lành của từ tâm thì thân ấy sẽ sông hòa với tất cả chúng 
sanh, muôn loài, thiên nhiên, cây cỏ. 

Từ thân hành có công năng loại trừ những hành động tội lỗi, 
xấu ác của thân như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh; đồng thời cũng 
khắc chế, ngăn chặn hiệu quả mọi hành động thô trược, thô tháo 
khác của thân như tay đắm, chân đá, sử dụng đao gậy đối với huynh 
đệ đồng tu, đồng loại hoặc đối với các loài hữu tình khác. 

Từ thân hành ở trong tập thê Tăng Chúng lại còn đặc biệt quan 
trọng khác nữa là tạo sự bình đăng giữa mọi giai cấp, thành phần 
trong xã hội. Khi vào sông trong giáo hội thanh tịnh của đức Mâu 
NI, các vị tỳ-khưu huynh đệ đã tình nguyện từ bỏ thân tôi là lá ngọc 
cành vàng, thân anh là quí tộc, giàu sang vương giả; thân thầy là bà- 
la-môn thượng đẳng tinh khiết; thân bạn là vai u thịt bắp, thân kia là 
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nô lệ, cùng định, hạ liệt. Tất cả thân-thế-gian qUy ước ây đều được 
hòa tan, hòa hợp trong biển pháp từ thân hành cả thảy. 

Do nhờ từ thân hành, nghĩa là thân hòa mà các vị ty-khưu từ bỏ 
kiếm, cung, đao, gậy; thu thúc thân trong giới luật của bậc Thánh. 
Không những các vị lia xa thân ác giới, thân ác hạnh mà những cử 
chỉ đi, đứng, năm, ngôi đều khoan thai, chừng mực; toát ra sự địu 
dảng, hòa ái, từ tốn, cần trọng. Họ còn không để cho cái thân â ây ăn 
quá no, ngủ quá nhiễu, mặc quá âm; trang điểm cho cái thân ấ ây quá 
cao sang, xa xỉ - mà phải điều tiết, chừng mực, kiểm thúc, chế ngự, 
huấn luyện nó; tạo nên một đời sống tri túc, quân bình tuyệt hảo. 
Khi cái thân ấy được điều độ như vậy thì thân ấy có đầy đủ sức 
khoẻ. Rồi dùng cái thân có đầy đủ sức khỏe đó để tu tập thiền định, 
thiền quán; để giúp đỡ các bạn đồng tu, để xách nước, tưới cây, 
quét sân; lau chùi chánh điện, bảo tháp, cốc liêu... Rồi còn sử dụng 
cái thân ấy để đi khất thực hoặc đi hoăng pháp hóa độ nhiều 
phương vì hạnh phúc và an vui cho nhiều người. 

Từ thân hành hay thân hòa cũng là tên gọi khác của chánh 
nghiệp, một chi trong Bát Chánh Đạo, thuộc nhóm 3 tiết chế tâm sở 
(ngữ, nghiệp, mạng) trong 25 tịnh quang tâm sở, có mặt trong 
những thiện tâm Dục giới; và nhất là ở trong § tâm Siêu thế giới. 

2- Từ khẩu hành (Meffzn vãcãkamumarm) 

Tức là hành động từ ái của khẩu, của lời nói, của ái ngữ. Cũng 
như thân hòa, khẩu mà hòa được là do được nuôi dưỡng tầm mát 
bởi metta. Chính từ tâm phát sanh năng lực mát mẻ, từ hòa làm cho 
lời nói trở nên dịu ngọt, đễ nghe, làm hoan hỷ lỗ tai của mọi người. 
Chính nhờ năng lực từ tâm này đã ngăn chặn những ác khẩu, ác 
ngữ, những lời nói cộc căn, thô lỗ, chửi rủa, mắng nhiếc... 

Cũng chính nhờ từ khẩu hảnh làm cho ta không thể nói dối, nói 
sai sự thật, nói vu oan, vu cáo giá họa người khác; hoặc nói lời 
đường mật, nói châm chích, nói dệt gắm thêu hoa, nói nhảm nhí, vô 
ích, rỗng không, phù phiếm, tục tu, vô duyên... 

Từ khẩu hành, do vậy, đã loại trừ tất cả mọi nguyên nhân xung 
đột, luận tranh, đấu tranh bằng binh khí miệng lưỡi nên đưa đến 
khâu hòa làm nên tảng cho sự hòa hợp, tương ái, tương kính, không 
những trong cộng đồng Tăng lữ mả còn đối với tha nhân trong đời 
sông ứng xử, tương ø1ao nữa. 

Từ khẩu hảnh còn là tên gọi khác của chánh ngữ, một chi phân 
trong Bát Chánh Đạo, thuộc nhóm 3 tiết chế tâm sở (ngữ, nghiệp, 
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mạng) trong 25 tịnh quang tâm sở, có mặt trong những thiện tâm 
Dục giới, và nhất là ở trong § Siêu thế giới tâm. 

Muốn đạt được chánh ngữ, thì trong lúc mạn đàm, đối thoại, 
giao tiếp, Đức Phật dạy các tỳ-khưu như sau: 

Nên nói về đức từ bị, từ ái, vì từ bi, từ ái giúp ta có tâm hồn vị 
tha, rộng lượng: dễ dàng sông đời không tham lam, không ích kỷ, 
không bỏn xẻn. 

Nên nói về đức tri túc, để giúp ta từ bỏ nhiều tham vọng hoặc 
ước muốn thái quá, để sống đời bình thản, an vui trong bất kỳ tình 
huống, hoàn cảnh nào. 

Nên nói về đức thanh tịnh để giúp cho tâm ta hăng khẳng khít 
với sự tĩnh lặng, văng lặng, trong sạch, trong lành và tự tại. 

Nên nói về đức tính tấn để giúp ta từ bỏ tính biếng nhác, dê 
duôi, phóng Tứng và bất nhất. 

Nên nói về đức tính độc lập để giúp ta loại trừ xu hướng phe 
đảng, ÿ lại... hầu phát triển đức tự tin. 

Nên nói, về giới hạnh vì giới hạnh có khả năng loại bỏ những 
thói hư tật xâu mà ta đã tập nhiễm từ vô lượng kiếp đến nay. 

Nên nói về thiền định vì thiên định có khả năng giảm trừ dục 
vọng, oan trái, nó giúp ta phát triển sức mạnh tinh thần. 

Nên nói về trí tuệ để giúp ta rèn luyện sự sáng suốt, phát triển 
khả năng thấu triệt chân lý. 

Nên nói về giải thoát, vì đó là mục đích cuối cùng của người 
xuất gia trên đường diệt tận vô minh phiền não. 

Nên nói về giải thoát tri kiến, tức lả nói đến sự thực chứng giải 
thoát của Đức Phật, chư Thánh A-la-hán. Sự thực chứng đó giúp ta 
một ngày kia cũng có được giải thoát tri kiến như vậy. 

Nói cách khác, khi từ khẩu hành hiểu rõ sự ích dụng và lợi lạc 
tối thắng của mình; nó chỉ còn có sứ mạng lên đường thuyết pháp 
độ sinh, nói lời chánh ngữ, đầy chân thật, thiện mỹ, an lành, đầy 
phước báu và trí tuệ vì hạnh phúc và an vui cho nhân thế. 

3- Từ ý hành (Meffartl rmranokqrmuman) 

Tức là hành động từ ái của ý hay tâm (heo Abhidham thì ÿ, 
thức, tâm là đồng nghĩa) là hành động của tâm từ. Có tâm từ là có ý 
hòa đúng như kinh Kosamblya đã định nghĩa: 

"... An trú từ ý hành là luôn có ý nghĩ từ ái đổi với các vị đồng 
phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng; tạo nên sự tương ái, Iơng 
kính, đưa đến hòa hợp, nhất trí không có tranh luận". 
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So sánh giữa thân và khẩu thì ý hòa quan trọng hơn cả. Có từ ý 
hành mới có từ thân hành và từ khâu hành. Có ý hòa mới có thân 
hòa và khâu hòa. Ý hoặc tâm rất quan trọng; làm tốt, làm xấu, làm 
công, làm tội gì cũng là do nó cả (cổng vì thủ, tội vì khôi). 

".. Bất luận thiện pháp nào, bất luận gì liên quan đến hay 
thuộc về thiện phap, tất cả đều xuất phát từ tâm. Bất luận bắt thiện 
pháp nào, bất luận gì liên quan đến hay thuộc về bất thiện pháp, tắt 
cả đêu phát xuất từ tâm". 

Tất cả lời ăn tiếng nói, cử chỉ, hành động phát lộ ra bên ngoài 
đều do tâm ý bên trong thúc động, chi phối. Nếu tâm hòa thì thân, 
khẩu hòa. Nếu tâm bất hòa thì thân, khẩu bắt hòa. 

Nếu muốn thuận hòa, hòa hợp với nhau như nước với sữa, mỗi 
người phải biết từ bỏ bản ngã, thói quen, tình cảm, quan niệm, cá 
tính riêng tư của mình lúc sống với nhau. Nói cách khác, phải biết 
từ bỏ tâm của mình để sống theo tâm của người khác, như đoạn 
kinh Rừng Sừng Bò sau đây: 

"_ Bạch Thế Tôn! Chúng con suy nghĩ như sau: Ta hãy từ bỏ 
tâm của ta để sống theo tâm của tôn giả này. Và con đã từ bỏ tâm 
của con để sống theo tâm của tôn giả ấy. Chúng con tuy khác thân 
nhưng giống như động một tâm. Nhờ vậy, chúng con sống hòa hợp 
với nhau như nước với sữa, sống nhìn nhau với con mắt trong lành, 
thiện cảm” (Trung bộ kinh ]). 

Nói từ bỏ tâm của mình hay từ bỏ bản ngã của mình giữa tập 
thể Tăng lữ tưởng đâu là quá lý tưởng, chỉ có các bậc Thánh nhân 
mới sông với nhau như vậy được. Không phải thế đâu. Nếu ta đem 
áp dụng "lý thuyết" ây đrong đời sông tương giao, Ứng xử, trong 
cộng đồng tu viện, thiên viện, thì mỗi người cần có chút thương 
yêu, thông cảm nhau, biết chu toàn bôn phận và trách nhiệm của 
mình, có tinh thần tự giác, tự trọng, thì sẽ đưa đến sự hòa hợp tuyệt 
VỜI. Ôn đoạn kinh giản dị và cụ thể ở trong kinh Rừng Sừng Bò: 

- Ở đây, bạch Thể Tôn! Chúng con, ai đi làng: khất thực về 
trước thì người ấy đặt các chỗ ngôi, soạn sẵn nước uỐng, nước rửa 
chân, soạn sẵn một bình bát bỏ đô dự. Ai đi làng khất thực về sau, 
thì người ấy, còn đồ ăn thừa, nếu muốn thì cứ ăn; nếu không muốn 
thì bỏ vào chỗ không có cỏ xanh hay đồ vào nước không có loài côn 
trùng. Sau đó, người ấy xếp dọn lại các chổ ngôi, cất đi nước uống, 
nước rửa chân, cất đi cải bát bỏ đồ dư và quét sạch nhà ăn. Ai thấy 
ghè nước uống, ghè nước rửa chân hay ghè nước trong nhà cầu hết 
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nước, trồng không thì người ấy sẽ tìm cách lo liệu nước. Nếu ai làm 
không nổi với sức tay của mình thì dùng tay ra hiệu gọi người thứ 
hai: Chúng ta hãy cùng lo liệu nước! 

Bạch đức Thể Tôn! Chúng con làm việc không gây ra tiếng 
động. Và đến ngày thứ năm, bạch đức Thế Tôn! Suốt đêm, chúng 
con ngồi đàm luận về giáo pháp. Chúng con sống không phóng dậi, 
nhiệt tâm, tỉnh cần ”. 

Như vậy, một đời sống thanh cao, hiền thiện không phải là lý 
tưởng trừu tượng, xa vời... mà nó chính là đời sống lành mạnh, 
trong sáng, hiển hòa, giản dị ở đây và bây giờ. Chân lý, sự thật bao 
giờ cũng là cái thiết thực hiện tại. Một đời sống chỉ cần có tu tập, có 
chánh niệm, tỉnh giác thì tâm hòa có thê tựu thành ngay lập tức để 
đem lại hạnh phúc, an vui cho mình, cho tập thể, cho cộng đồng xã 
hội vậy. 

4- Lợi hòa (Lãbhadhammika) 

Cộng đồng Tăng lữ của đức Thế Tôn sở dĩ sông thanh tịnh, hòa 
hợp với nhau như nước với sữa là do thân, khẩu, ý hòa, đồng thời 
có sự đóng góp của lợi hòa nữa. 

Đối với vật chất thuộc tứ sự, tức vật thực, y áo, thuốc men, chỗ 
ngủ nghỉ nhận được đúng pháp, hợp pháp; các vị tỷ-khưu san sẻ 
đồng đều đến các vị đồng phạm hạnh, tạo nên đời sông tương ái, 
tương kính; và nhất là xóa bỏ sự bất bình đăng về lợi dưỡng. 

Như chúng ta đã biết, giáo hội của đức Tôn Sư thời ấy gồm đủ 
mọi thành phân, giai cấp trong xã hội. Các vị tỳ-khưu xuất thân vua 
chúa, quý tộc, tướng lãnh, trí thức đã sống hòa hợp với những tỳ- 
khưu xuất thân thợ thuyền, tướng cướp, cùng định, nô lệ. Họ tình 
nguyện sống đời vô sản bần hản trong giáo hội độc thân văn minh, 
công bằng, dân chủ, giải thoát, tự do... cao thượng nhất trong lịch 
sử loài người. Vì lý tưởng giác ngộ là tối hậu nên họ không được 
quyền dính mắc vào tư hữu. Nói cách khác, họ không thê sống đời 
nô lệ vật chất, tự trói buộc mình vào cái mà họ đã từ bỏ. Do vậy, 
tam y, bình bát là tài sản duy nhất cho vị tỳ-khưu lên đường. Y dư, 
bát thừa là phải xả. Sảng tọa chỉ để ngủ nghỉ qua đêm. Vật thực chỉ 
tạm thời nuôi mạng sông để hảnh đạo. Thuốc men chỉ để phòng 
bệnh và chữa bệnh. Tất cả đều nhận được một cách chánh mạng, 
hợp pháp và luật từ tâm tịnh tín của thập phương. Đấy là hình ảnh 
đẹp, mang tính thuyết phục cao nhất, là tắm gương sáng chói nhất 
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cho những ai bước chân vảo con đường ly dục, từ bỏ đời sống ích 
kỷ, tư hữu, lợi dưỡng đúng như hình ảnh của câu thơ mang giá trị 
mỹ học ngàn đời: 

“- Ngàn nhà, một bát xin ăn 

Sá gì cô lẻ, chiếc thân dặm ngoài 

Chỉ vì sinh tử hôm mai 

Nắng mưa, sương tuyết độ người hữu duyên!” 

Do vậy, vấn đề san sẻ manh áo, nắm cơm, liều thuốc cho huynh 
đệ đồng tu không những chỉ là ý thức tự giác đơn thuần; nó còn lả 
nghĩa cử thiêng liêng, cao đẹp, viên mãn phạm hạnh của những vị 
tỳ-khưu sống trong giáo hội của đức Tôn Sư. Như thê, lợi hòa ở đây 
không phải là bình quân lợi dưỡng một cách máy móc. Khi san sẻ 
tứ sự để đạt lợi hòa, người cho vừa nhận được niềm vui của hạnh 
thí xả vừa bảo vệ được sự trong sạch của việc thọ dụng. Nó vắng 
bóng lợi vật chất áo cơm thế phàm, dung tục. 

5- Giới hòa (Sa sãmañnñnagdafa) 

Đóng góp cho sự hòa hợp, thanh tịnh trong đời sống Tăng 
Chúng còn có giới hòa nữa, vì giới luật là nên tảng của Phật giáo 
(vinayo säsana mũlam) nên nó rất quan trọng. 

Giới luật của tỳ-khưu, theo Phật giáo Nam Tông là Tứ thanh tịnh 
giới; tuy nhiên, các tông phái Phật giáo khác cũng tương tợ nhau: 

- Biệt biệt giải thoát g1ớI. 

- Lục căn thu thúc giới. 

- Nuôi mạng thanh tịnh giới. 

- Quán tưởng vật dụng giới. 

Nếu giới luật được thọ trì nghiêm túc, đúng đắn sẽ đưa đến một 
đời sông giải thoát, không bị chấp trước, được người trí tán thán. 
Một đời sống có “ký /uật cảm xúc và kỷ luật tỉnh thần ” chính là 
một đời sông quân bình tuyệt hảo, đem đến sự hài hòa giữa nội tâm 
và ngoại cảnh, đem đến hạnh phúc và an vui cho mình và người. 
Có giới, ta sẽ tri Tức về ăn ở, biết tôn trọng vả thương yêu huynh đệ 
đồng tu, thương yêu mọi loải, không dám xâm phạm cả những sinh 
vật l¡ t1, bé mọn, cả một cọng cỏ, mâm xanh vô tri giác. 

Trong một tu viện, tự viện, thiền viện, sa-di có gIới Của sa-dl, 
tỳy-khưu có giới của tỳ-khưu; giới tử, cư sĩ thọ Š giới hay 6 gIớiI, a1 
cũng có bồn phận về chính giới hạnh của mình, ai cũng hướng đến 
sự an lạc, thanh tịnh và giải thoát. Ở đây không có sự dòm ngó, chỉ 
trích, phê phán nhau. Người nào phận sự nấy. Người ít giới tôn 
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trọng người nhiều giới. Người nhiều giới quan tâm nhắc nhở người 
Ít ĐIỚI. Tất cả đây sẽ tạo nên một không khí hài hòa, âm cúng, đạo 
vị; nó tạo nên sự tương ái, tương kính, đưa đến nhất trí, hòa hợp, 
không có xung nghịch và tranh cãi nhau. 

6- Kiến hòa (Diffhi samaflinagafa) 

Đức Phật dạy: “Nảy các thầy tỳ-khưu! Ti rong 6 pháp cần phải 
ghỉ nhớ này, có một pháp tối thương, thâu nhiếp tất cả, làm giêng 
mối cho tất cả, chính là trì kiến này, thuộc bậc thánh, có khả năng 
hướng thượng, khiến người thực hành chơn chánh diệt tận khổ đau. 
Nay các t)-khưu! Vĩ như một căn nhà có mái nhọn như ngọn tháp, 
có một bộ phận tối thượng, thâu nhiếp tất cả, làm giêng mỗi cho tất 
cả, chính là mái nhọn ”. 

Tri kiến hay kiến hòa là pháp cuối cùng của Lục hòa, là thây 
biết bản chất như thực của các pháp; một sự thây biết chơn chánh, 
trọn vẹn, trực thị; không qua cảm xúc phù du cùng tr1 giác bọt bèo, 
chủ quan, phiến diện. Đây là cả một sự hội thông, cảm nghiệm trực 
tiếp về thực tại mà không qua sự khúc xạ của trí năng cùng những 
phán đoán, suy luận, diễn giảng của ý niệm. 

Tri kiến là gọi tắt của chánh tri kiến. Chánh tri kiến là gọi tắt 
của chánh kiến, chánh văn, chánh giác, chánh tr1. 

Ta cũng biết rằng có hai loại chánh kiến: Chánh kiến hữu lậu có 
sanh y và chánh kiến vô lậu, siêu thế, không có sanh y. 

Thế nảo là chánh kiến hữu lậu, có sanh y? 

“_. Thấy có bố thí, cúng dường, có lễ hy sinh, có quả báo các 
nghiệp thiện ác, có đời này, đời khác, có mẹ, có cha, có các loại 
hóa sanh; ở đời có bậc sa môn, bà-la-môn,; như vậy là chảnh kiến 
hữu lậu. Ngược lại là tà kiến ” (Trung bộ kinh 1H). 

Thế nảo là chánh kiến vô lậu, siêu thế, không có sanh y? 

“Phàm cải gì thuộc tuệ căn, tuệ học, trạch pháp giác chỉ, 
chánh kiến, đạo chỉ của một vị thành thục thánh đạo A-la-hán có vô 
lậu tâm, chánh kiển như vậy là chánh kiến vô lậu, siêu thể” 
(1BK.1H1). 

Như vậy, khi một vị tỳ-khưu sống trong giáo hội của đức Tôn 
Sư, có tinh cần tu tập, thành tựu được tri kiến chơn chánh nào, phải 
biết san sẻ, minh giải cho các vị đồng tu để họ có được những tri 
kiến chơn chánh như mình vậy. Đấy gọi là kiến hòa. Một hội chúng 
tu học, không thể nào đưa đến hòa hợp được khi những kiến giải về 
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giáo pháp bất đồng với nhau, sai lệch nhau cả từ nguyên lẫn ngữ 
nghĩa. Khi mà những thấy, biết về giáo pháp rơi vảo các quan niệm, 
quan điểm cá nhân, rơi vào các chứng lý cục bộ, phiến diện thì hội 
chúng ấy sẽ dẫn đến tranh luận, tranh chấp bắt hòa, phân ly rồi tan 
Tã. 

Cho nên, kiến hòa là cốt lõi, là tinh tủy, là mái nhọn của căn 
nhà thâu nhiếp những phần còn lại. Nói rõ hơn, chánh tri kiến, 
thuộc tuệ phân trong Bát thánh đạo, nên nó là người dẫn đường 
minh triết cho 5 phần còn lại đi theo sau. 

Kết luận: 

Từ lục hòa hay sáu phép hòa kinh có nguồn gốc kinh điển như 
chúng ta vừa biết ở trên, ngày nay, khi học Phật, người ta đã cô 
đọng lại sáu nguyên tắc sông ấy là như sau: 

I- Thân hòa đồng trú (hân hòa cùng ở). 

2- Lợi hòa đồng quân (đợi hòa cùng chia). 

3- Khẩu hòa vô tranh (khẩu hòa không tranh). 

4- Ý hòa đồng duyệt (ý hỏa cùng vui). 

5- Kiến hòa đông giải (kiến hòa cùng rõ (thông). 

6- Giới hòa đồng tụ (giới hòa cùng f0). 

Tinh thần Lục hòa ấy: 

- Nếu biết áp dụng trong đời sống gia đình thì gia đình ấy được 
ấm êm, hạnh phúc. 

- Nêu biết áp dụng trong đời sống tập thể, tô chức nảo thì tập 
thể, tổ chức ấ ây sẽ được lớn mạnh, hưng vượng, đoàn kết. 

- Nếu biết áp dụng cho mỗi quốc gia, thì quốc gia, dân tộc ấy sẽ 
được giàu mạnh, văn minh, tiễn bộ. 

- Nếu biết áp dụng cho thế giới năm châu thì thế gian này sẽ trở 
thành thời đại của Chuyên Luân Thánh Vương. 

- Nếu áp dụng vào các tu viện, tự viện, thiền viện, Phật học 
viện, giáo hội Tăng-giả thì Phật giáo sẽ còn tồn tại vả hưng thịnh 
đài lâu. 

Bèn có thơ răng: 

“_ Biển đông, sông suối họp về 

Đồng tu, đông học đê huê hai vai 

Phật xưa chân lý sẵn rồi 

Ngày nay tứ chúng cùng vui lục hòa ”. 
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TỨ VÔ LƯỢNG TÂM 
(Cattära-appamaññ3) 


Tứ vô lượng tâm là bốn tâm vô biên, vô lượng, không có ngần 
mé, bao trùm tất cả chúng sanh. Tứ vô lượng tâm còn được gọi là 
bốn phạm trú © vì khi tu tập thành tựu bốn tâm nảy rồi, sẽ được 
xem như cùng ở chung (cộng írú) với phạm thiên, sẽ có đời sống 
phẩm hạnh cao cả, thanh tịnh 2)' 

Tử vô lượng tâm đó là: Tâm từ /ne/Z), tâm bị (arunđ), tâm hỷ 
(mudi4) và tâm xã (upekkha). Chúng chính là bốn đề mục (đổi 
tượng, công án) đề tu tập thiền định Sắc giới, tức là thành tựu các 
trạng thái tâm thanh cao, lìa bỏ đời sống dục vật chất. Nói cách 
khác, bốn tâm vô lượng này sẽ không được an trú nếu như các trạng 
thái tâm tham, sân, các tâm sở bất thiện cũng như các triỀn cái chưa 
được yên lặng. 

Tứ vô lượng tâm chỉ thật sự có mặt trong nội tâm của người 
khéo tu tập, tĩnh cần vả miên mật công phu thiền định vậy. 

A- Tâm Từ Vô Lượng (Met(ã-4ppamañna) 

Tâm từ là lòng từ ái, thiện ý, thiện ái, hảo tâm, bác ái, nhiều 
tình thương... Dù với nghĩa nảo đi nữa thì dường như vẫn không mô 
tả được cái cốt lõi, tỉnh tủy, chân nghĩa của tâm từ. Người ta cũng 
thường nói rằng, tâm từ là tình thương quảng đại, rộng lớn, bao 
trùm thiên nhiên, người vật, cây cỏ. Định nghĩa ây tương đôi chính 
xác nhất. Tuy nhiên, mong răng, tỉnh thương ây không phải là lòng 
trìu mến, không phải là ái trước, không phải cứ suốt ngảy thương 


(Œ) Brahmavihãra: Phạm trú. Brahma là phạm, vị trí cao thượng. Vihãra: trú, 
phương pháp, lôi sống, trạng thái phẩm hạnh. 

K) Brahmacariya: Phẩm hạnh cao cả, thanh tịnh - hay dịch là phạm hạnh. 

3) Tất cả cái gọi là "hề nhập", "đồng hóa", "chan hòa", "là một" ấy... dễ biễn 


thành ngã hoặc đại ngã, là quan niệm của bà-la-môn giáo. 
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tưởng, không phải để ta "(hể nhập", "đồng hóa", "chan hòa" với 
chúng sanh, hoặc thấy ta với chúng sanh là “mộ” 6) 

Tâm từ là tình thương quảng đại, rộng lớn nhưng là cái gì làm 
cho ta và chúng sanh cùng êm dịu, mát mẻ; là năng lượng từ hòa 
thâm nhuần cả không gian, người, vật và cây cỏ. Nó bao trùm đồng 
đăng chứ không riêng biệt cho một ai. Nó bao la, mênh mông... với 
chân thành ước mong cho tất cả chúng sanh đều được yên vui, sức 
khỏe, trường thọ và hạnh phúc. 

Người tu tập tâm từ phải lưu ý răng: Tâm từ chỉ có thê nấy nở, 
phát triển trong môi trường mát mẻ, trong lành và hòa bình. Nó 
không dung chứa các trạng thái tâm như sân hận, ác ý, hung dữ... 
Cũng có một số kẻ thù rất nguy hiểm của tâm từ; chúng thường trá 
hình, hóa trang hoặc đeo mặt nạ... tới lui lân la cận kể với tâm từ, 
rất khó nhìn ra chân tướng. Đó là tình thương liên quan đến sắc 
tướng, hình thể, thân xác. Đó là luyến ái dung thường. Đó là sự yêu 
thương chúng sanh chan chứa. Đó là những tình cảm tràn trề với 
tha nhân... 

Tâm từ là tình thương rộng lớn, cao cả trong sáng; không có 
bóng dáng của ái, của luyến, của chấp trước. 

I- Phương pháp tu tập tầm từ vô lượng 

Thông thường người tu tập tâm từ và ban rải từ tâm hay niệm 
tưởng như sau: “Cẩu cho tất cả chúng sanh đêu được hạnh phúc, an 
vui”. Dĩ nhiên với niệm tưởng như vậy cũng có lợi ích nhất định; 
như lòng mình sẽ mát mẻ, tâm mình được lớn rộng, xa lìa một phần 
nào đó cái tư kỷ của bản ngã. Nhưng có điều ta phải biết, là tu tập 
tâm từ thuộc để mục thiền định nên ta phải biết cách, phải có 
phương pháp, phải biết tuần tự thứ lớp để thực hành. Nó đòi hỏi 
công phu, thời gian, tinh tấn hành trì một cách nghiêm túc và đúng 
đắn. Nói rõ hơn, ta phải biết đi qua các giai đoạn như sau: 

- Loại các chướng ngại ra khỏi tâm. 

- Những đối tượng chưa nên rải tâm từ 

- Tuần tự thứ lớp những đối tượng nên rải tâm từ 

- Phương pháp tu tập để có tâm từ vả trưởng dưỡng tâm từ 

1- Loại các chướng ngại ra khỏi tâm 

Những chướng ngại của tâm từ là các trạng thái tâm lý: sân, 

ghét, ác ý, nóng nảy, hung dữ... Nơi nào có mặt chúng là tâm từ 
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không thê hiện hữu. Ta chăng thể nào gieo hạt mâm xanh giữa sa 
mạc lửa. Vậy, trước khi muốn tu tập tâm từ, ta phải thu dọn tất cả 
chúng ra khỏi tâm. Muốn thế, hành giả phải niệm tưởng như sau: 
"Sân, ghét, ác ý, nóng nảy, hung dữ... là mụn nhọt, là mũi tên tắm 
độc, là cục bướu mưng mủ, là lửa nóng địa ngục. Chính chúng 
thiêu đốt mọi thiện pháp, cản trở sự tiễn bộ tỉnh thần; tàn hại, hủy 
diệt mình và tất cả chúng sanh. Nói tóm lại là chúng sẽ giết chết 
tâm từ - từ trong trứng nước. Vậy ta phải làm cho chúng yên lặng, 
chúng vắng mặt, loại chúng ra khỏi tâm vì hạnh phúc và an vui cho 
mình và người ”. 

Hành giả có thể đọc thành lời, có tiếng vang để trấn áp mình; 
sau đó, niệm tưởng thầm ở trong tâm như vậy nhiều lần, hàng chục 
lần, hàng trăm lần. Tùy theo công phu, nhiệt tâm, tinh cần của từng 
người mà sự hiệu quả trải qua thời gian khác nhau. Có người năm 
bảy ngày. Có người một, hai tháng... cho đến lúc nảo, khi tọa thiền, 
ta thấy tâm an ổn, vắng lặng, trong sáng, mát mẻ; nghĩa là không 
còn bóng dáng của sân, ghét, ác ý, nóng nảy, hung dữ nữa, là ta có 
thể khởi sự tu tập tâm từ được rồi. Tuy nhiên, vẫn còn có những đối 
tượng chưa thê rải tâm từ được. 

2- Những đối tượng chưa nên rải tâm từ 

Sẽ không hiệu quả, sẽ phản tác dụng, sẽ làm cho tâm từ thui 
chột, không tiên bộ khi ta rải tâm từ đến những đối tượng sau đây: 

- Người mà ta ghét: Đây là hạng người mà ta vốn có thành kiến, 
ác cảm; người làm cho ta dễ phát sanh bực bội, cáu gắt, băn gắt, khó 
chịu. Với đôi tượng như thế, tức khắc sẽ là chướng ngại trực tiếp cho 
tâm từ. Vả chăng, thật không dễ dàng øì, khi đặt một đối tượng đáng 
ghét như thế lên ưu tiên một để biểu tỏ tình thương bao la, quảng đại 
của mình! Hãy lắng nghe phản ứng nghịch của nó ra sao! 

- Người mà ta rất yêu thương, trìu mến: Với đôi tượng này thi 
dễ chịu quá, phải không? Nếu ta đặt đối tượng dễ chịu này vào tâm 
ngắm thì tâm từ sẽ thương ngay lập tức, sẽ dính đề mục trong một 
sát-nal Và sự yêu thương, trìu mến kia sẽ tăng cường độ, áp sát, 
dính mắc làm cho tâm từ không nỡ rời bỏ rồi phát sanh ái luyên 
nặng nẻ, rất nguy hiểm vậy. 

- Người mà ta không thương, không ghét - tức là người ta 
thường dửng dưng: Với đối tượng này mà bắt ta khởi tâm từ thì rất 
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khó, rất mệt lòng. Nếu có nỗ lực, cố gắng "ương" thì cũng phải 
trải qua thời gian lâu dài, người thiếu trì chí rất dễ nản lòng. 

- Người mà ta thù hận: Với đối tượng này dĩ nhiên lại càng khó 
khăn, vì hành giả sẽ nỗi tâm sân ngay lập tức. 

- Người khác giới tính: Đây là đối tượng nguy hiểm đệ nhất. 
Người nữ là nguồn cảm hứng ái dục vô biên cho người nam, và trái 
lại. Khi ây á1 dục, ải luyễn sẽ khoác áo và đeo mặt nạ từ tâm đề lang 
thang yêu thương người này người kia vô tôi vạ. 

- Người đã chết: Với đối tượng nảy mà tu tập tâm từ sẽ không 
có hiệu quả; sẽ không tiễn triển được chút øì, sẽ hoài công vô ích. 

3- Tuần tự thứ lớp những đối tượng nên rải tâm từ vô 

Trước tiên, tâm từ phải được rải đến chính mình. Phải có từ tâm 
với chính mình trước khi rải từ tâm đến kẻ khác. Tuy nhiên, ta vả 
người khác phải bình đăng nhất như trong làn khí của tâm từ, sự tu 
tập mới có hiệu quả. Nếu ta không hiểu điều ấy, mà cứ niệm: 
"Mong rằng tôi được an lạc, hạnh phúc; mong răng tôi thoát khỏi 
hận thù, oan trải và sống trong hạnh phúc, an vui”, thì dù niệm 100 
năm, 1000 năm cũng không đặc định ®- Ngược lại, ta niệm: “Mong 
rằng người ấy được an lạc, hạnh phúc", thì tâm từ cũng không 
thành tựu trọn vẹn. 

Hành giả phải biết rằng, dù lây bản thân làm đối tượng cho tâm 
từ, thì đồng thời, tâm từ phải được bao trùm đến đối tượng khác. 
Phải niệm như sau: “Cầu mong cho tôi được an lạc, hạnh phúc, và 
bạn tới, cũng được an lạc, hạnh phúc như thể. " 

Những đối tượng khác, chúng sanh khác có thể dễ dàng cho 
tâm từ hướng đến, đầu tiên là những người khả ái, khả kính. Ví dụ: 
Thầy hòa thượng Thế độ, thầy Tiếp dẫn cho mình, thầy mình nương 
tựa hoặc các vị Giáo thọ sư đã không quản ngại công lao dạy dỗ 
cho mình nên người. 

Ta có thể niệm tưởng: "Cầu mong cho tôi được an lạc, hạnh 
phúc; và ước vọng răng, con người hiển thiện, đáng kính ấy cũng 
được an lạc, hạnh phúc như thể". Với đôi tượng như thể, niệm 
tưởng như thế mới chính xác là tu tập tâm từ. 

Sau đó, muốn tiến xa hơn, hành giả phải biết phá vỡ những 
hàng rào ngăn, rồi tuần tự thứ lớp rải tâm từ đến những đối tượng 
khác: 


® Theo Thanh tịnh đạo. 
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- Đến người bạn mà ta rất yêu mến. 

- Đến người mà ta dửng dưng. 

- Đến người mả ta ghét. 

- Đến người mả ta thù... 

4- Phương pháp tu tập và trưởng dưỡng tâm từ vô lượng 

Thế nảo là phá vỡ hàng rào ngăn? 

Khi ta rải tâm từ bao trùm ta và đối tượng, tâm từ thuần thục, 
thì giữa ta và đôi tượng đã xóa mờ khoảng cách, không còn một 
chướng ngại nào. Nghĩa là, giữa ta và đôi tượng đã thành tựu tính 
bình đăng nhất như. Sau đó mới hướng tâm từ đến ta và đối tượng 
khác, và cũng phải thành tựu bình đăng nhất như như thế. 

Vượt qua các giai đoạn này là khi ta thấy giữa mình, người 
mình yêu mến, người mình dửng dưng, người mình ghét, người 
mình thù..., chăng ai quan trọng hơn ai, chắng ai không bình đăng 
trong làn khí mát mẻ của tâm từ. Khi ấy gọi là tâm từ đã được tu 
tập, đã được an trú, đã được làm cho sung mãn. 

Có một ví dụ về tính bình đăng nhất như, như sau: 

"_ Ta cùng với 4 người khác đang ngôi trong một khu rừng: một 
người ta yêu mến, một người ta dửng dưng, một người ta ghét, một 
người ta thù! Có một tên cướp đến bên ta, bảo: ông hãy chỉ một 
người để ta cắt cô tế thần, ta sẽ tha cho những người còn lại!" 

Trong trường hợp ấy thì ta sẽ xử sự ra sao? Nếu ta chỉ một 
người nào đó, ngoại trừ ta, là tâm từ của ta chưa bình đắng với họi 
Nếu ta lựa chọn mình để cứu bốn người kia, là tâm từ của ta chưa 
bình đăng với chính ta! 

Xét rằng: 

- Trường hợp thứ nhất là rơi vào ý niệm hại người. 

- Trường hợp thứ hai là rơi vào ý niệm tự hại mình. 

Tự hại mình hoặc hại người đều là chưa phá vỡ được rào ngăn, 
tâm từ sẽ chưa được tiến triển. Phải nuôi lớn tâm từ, trưởng dưỡng 
tâm từ, cho đến lúc nào đó ta cảm nhận rằng: Giữa ta và bốn nñØười 
kia không nên để ai bị cắt cổ cả. Tính bình đẳng nhất như lúc ấy 
mới tựu thành, mới viên mãn. 

Đến giai đoạn này, tính bình đăng nhất như này, do tưởng tạo 
thành, sẽ hiện ra một tướng, hành giả cứ nhất tâm an trú vào tướng 
ấy. Trải qua sự tu tập vả an trú này, năm triền cái lần hồi sẽ được 
lăng dịu và năm thiền chi sẽ tuần tự xuất hiện. Nếu nhiệt tâm và 
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tinh cần thêm nữa, hành giả sẽ đi vào cận hành định, rồi đạt an chỉ 
định, tức là định sơ thiền (có ẩm, có tứ). 

Từ sơ thiên, vị ây an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu 
với từ. Cũng vậy, phương thứ 2, phương thứ 3... vô lượng, vô biên, 
cao cả, không hận, không sân, không não... rồi cùng khắp cả mười 
phương thế gIỚI. 

Tâm từ nếu cứ tuần tự tu tập như vậy, lớn rộng thêm, quảng đại 
thêm, biến mãn hơn, hành giả lần lượt đắc đệ nhị thiên, đệ tam thiền 
®) (ong hệ thống tứ thiến) hoặc đắc đến đệ tứ thiền (rong hệ 
thông ngũ thiển). Và đắc các tầng thiền ấy được gọi là phạm trú 
(cộng trú với phạm thiên). 

HI- Phước báu cùng sự lợi ích của người tu tập tầm từ 

Đức Phật dạy rằng: "Này các thầy t)-kheol Khi từ tâm giải 
thoát đã được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm thành bánh 
xe, được có nên tảng vững chắc, được an trú khéo léo, được củng 
có bên bỉ, được huấn luyện thích đáng... thì sẽ có được TÌ lợi ích to 
lớn vậy”. 

Mười một lợi ích ây là như sau: 

I- Giác ngủ được an lành, an lạc: Ngủ không trăn trọc, không 
quay qua quay lại, không ngáy, không rên, đi vào giấc ngủ một 
cách nhẹ nhàng, mát mẻ như đi vào cõi thiên. 

2- Thức trong an lạc: Sớm mai thức dậy rất thoải mái, không có 
bực dọc, cau có, không ngắp ngắn, ngáp dài. Thức dậy với sắc mặt 
như đóa hoa tươi thắm trong nắng ấm ngảy xuân. 

3- Không chiêm bao ác mộng: Nếu có năm mộng thì thường 
thấy mộng lành như thấy bảo tháp lộng lẫy, huy hoảng: thấy chùa 
chiên trang nghiêm, thanh tịnh; thây điện Phật ngạt ngào trầm 
hương: thấy hoan hý lễ bái cúng dường: thấy nghe Pháp, tụng kinh; 
thây rừng hoa thơm lừng nở rộ; thấy những cung điện nguy nga, 
sang trọng ở các cảnh trời... Không có những ác mộng như bị giặc 
vây, lửa đốt, té xuống vực sâu, thú dữ ăn thịt, hoặc thây dao đâm, 
tên bắn, cưa xẻ người, hầm phân dơ uẽ... 


®) Theo Thanh tịnh ` ,) như vậy, nhưng tam thiền trong hệ thống tứ thiền 
có thọ “ae” vi tế hơn "”, nên ngại rằng không tương ưng (soạn giả). 
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4- Được mọi người yêu mến: Ở đâu ai cũng thương, cũng mến; 
đến đâu cũng được người giúp đỡ, bảo bọc; không có người ganh 
ghét hay hận thù. 

5- Được phi nhân ưa thích: Phi nhân là không phải người, có 
thể là các loại địa tiên, thọ thần, a-tu-la, dạ xoa... Người có tâm từ ở 
đâu là xung quanh đó đều được mát mẻ, an lành; các loài phi nhân 
ở xung quanh được hưởng không khí hòa bình, an lạc, nên thường 
được chúng quý trọng, mến yêu. 

6- Được chư thiên hộ trì: Đối với người có tâm từ, chư thiên rất 
mến yêu nên họ sẵn lòng hộ trì, che chở... như cha mẹ bảo hộ cho 
đứa con mội. 

7- Lửa, độc chất, khí giới không làm hại được: Khi hành giả an 
trú tâm từ thì thân tâm vị ây được bao trùm bởi một thứ điện năng 
đặc biệt, chăng øì có thể xâm hại, xâm phá được (Ki đang an trú 
tâm từ thì có năng lực như vậy, nhưng khi xả thiên, không còn an 
trú từ tâm thì vẫn bị họa hại, bị xâm phạm). 

8- Tâm không tán loạn: Tâm vị ây luôn được tập trung, luôn 
luôn được dễ dàng an trú, luôn định tỉnh, ôn định, trầm tĩnh. Vị ấy 
muốn đi vào định không thời gian nào cũng được. 

9- Sắc mặt luôn mát mẻ, khinh an, thư thái: Nghĩa là nhờ năng 
lực tâm từ tỏa ra, vị ấy luôn tươi vui, hoan hỷ, không nói nặng lời 
a1, không nóng nảy; thường trực khoan hòa, từ ái, dịu hiền, mềm 
mỏng... Khí sắc vị ấy luôn tươi nhuân phi lạc. 

10- Lúc lâm chung không mê loạn: Do nhờ chánh niệm với từ 
tâm, vị ây làm chủ được tử niệm cuối cùng nên dễ dàng ra đi như đi 
vào một giấc ngủ ngon. 

11- Sanh vảo phạm thiên giới: Nếu vị ấy không chứng quả cao 
hơn thì khi hết đời này, sẽ hóa sanh vào phạm thiên giới như thức 
dậy từ một bình minh đẹp trời. 

Nhờ những khả tính vi diệu của tâm từ như vậy, nên ta có thể 
cô đọng băng mấy câu lục bát tứ tuyệt: 

"_ Từ tâm suối ngọt trong lành 

Từ tâm gió mát, trăng thanh đây lòng 

Từ tâm rưới khắp cõi hồng 

Trời, người an lạc - mênh mông thải hòa”. 
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B- Tâm Bi Vô Lượng (Karuna-ÂAppamañnnag) 

Tâm bi là lòng bi mẫn, biết thương xót, biết rung động trước sự 
đau khổ, bất hạnh của người khác; là muốn xoa dịu, chia xẻ, ủi an 
người khác trước hoạn nạn, trước nghịch cảnh, thống khổ, neo đơn, 
cô quả, tai ương, tật nguyên, đói rách... 

Tâm bi còn được định nghĩa là lòng trắc ân cao thượng, nó bao 
trùm đồng đẳng tất cả những chúng sanh đau khổ, bất hạnh trên thế 
gian. Và, cao cả hơn thế nữa, lòng trắc ân ấy còn bao trùm cả những 
người có địa vị cao sang, quyên quý, cả những người đang sùng bái 
chủ nghĩa hư vô, hiện sinh, tà kiến, tà giáo. Tâm bị ây thương xót 
những kẻ đang đăm say bả vinh hoa, quyên thế, quyền lực, danh 
vọng, địa vị sớm còn tôi mất trên trần thê rồi một mai kia khi phủi 
tay hết cuộc sẽ gánh chịu những hậu quả đăng cay. Tâm bị ây 
thương xót những kẻ lắm bạc nhiều tiền vẫn còn mải mê, trăm 
phương nghìn cách thâu góp của cải, tài sản mà đâu biết rằng, tội 
báo, ác nghiệp và tử thân với lưỡi hái lạnh lùng sẽ không tha thứ 
cho một ai? Tâm bi ấy rung động, xót thương cả những người 
không biết gì về thiện ác, nhân quả nghiệp báo; mãi sống trong 
bóng tối của hư vô và tà kiến; biết bao giờ ánh sáng sự thật mới soi 
chiều đến họ? 

Quả thật, nêu từ tâm có năng lượng mát mẻ, từ hòa, là dòng 
suối ngọt cho nhân sinh, thì tâm bi chính là trái tim dễ cảm ứng, 
không những sự đau khổ của người khác trong hiện tại, mà cả hậu 
quả họ sẽ gánh chịu trong tương lai (hiện tại chúng nghĩ là chúng 
đang sung sướng, hạnh phúc). 

Cũng vì bi tâm rộng lớn này mà bỏ-tát của chúng ta trong rất 
nhiều kiếp tiền thân đã ra biển tìm ngọc trai để giúp đỡ áo cơm đến 
người đói khổ. Nhiều kiếp đã bố thí của cải, tải sản, áo cơm đến 
muôn người bất hạnh. Nhiều kiếp đã hy sinh một phần của thân thê 
hay cả tính mạng vì sự sống hoặc vì an toản cho chúng sanh khác. 

Cũng vì bi tâm này mà bồ-tát tu tập công hạnh ba-la-mật, tìm 
phương thuốc diệt khổ cho chúng sanh. Cũng vì tâm bi này mà Đức 
Phật cứu độ kẻ sát nhân, cô gái giang hồ cùng những kẻ tội lỗi hay 
người nô lệ, cùng định... 

Tâm từ với năng lực quảng đại bao trùm đồng đắng thì tâm bi 
cũng vậy; nó không phân biệt giai cấp, tôn giáo, chủng tộc, nam nữ, 
trẻ già, huyết thống, tên quân rách áo ôm hay bậc vương giả vinh 
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hoa xa xỉ. Hễ đâu có đau khổ là tâm bi có mặt và sẵn sàng cứu giúp, 
chia xẻ, hỗ trợ với tâm rộng lượng. 

Nói tóm lại, trái tim và đôi mắt xanh của tâm bi thường rung 
động và nhìn thấu suốt miền Khô Đề của trần gian. 

Ngày nay, trước các thế lực hiểm ác, bạo tàn do chủ nghĩa dân 
tộc cực đoan, do chiến tranh kinh tế, chiến tranh tôn giáo, nạn 
khủng bố đã làm đỗ máu, điêu tàn vả tang tóc khắp mọi nơi. Các 
hiểm họa xì-ke, ma Túy, mãi dâm, buôn bán trẻ con, HIV, các bệnh 
dịch siêu vi, hạn hán, bão lụt, cháy rừng, động đất, ô nhiễm môi 
trường đang hăm dọa sự sống của cả hành tỉnh xanh, làm cho các 
bậc thức giả, kẻ có lương tri, đã lên tiếng báo động S.O.S. Tâm bị 
cần có mặt trong lúc này hơn lúc nào hết để hành động, để san sẻ, 
cảm thông, cứu giúp. 

Điều đáng mừng là ngày nay với nên văn minh tin học hiện đại, 
kinh tế toàn cầu, đã làm cho các quốc gia xích lại gần nhau chỉ 
trong mấy nút bấm. Các lục địa giàu đã biết đưa mắt nhìn qua các 
lục địa đói khổ, và tìm cách giúp cho những nơi nảy phát triển cơm 
áo (9: Các tổ chức hội đoàn từ thiện đã đi khắp năm châu bốn biến, 
và họ đã xem nhân loại, trái đất là ngôi nhà chung để cứu ứng vả 
tương trợ lẫn nhau. 

Tất cả đấy chỉ là hiện tướng một phân nào ở bên ngoài của tâm 
bi chứ chưa phải trọn vẹn, thực chất của tâm bi Ớ), Tuy nhiên, 
chừng â ây cũng đã quý lắm rồi! 

Cuối cùng, điều ta cần biết rõ: Kẻ thù trực tiếp, của tâm bi là ác 
độc, tàn bạo. Nơi nào có ác độc, bạo tàn thì nơi ây tâm bi bị đốt 
cháy, thiêu rụi. Kẻ thủ gián tiếp của tâm bi là những giọt nước mắt 
bi lụy, sướt mướt, âu sâu, buồn bã. Tướng trạng của nó rất gần với 
tâm bi, hóa trang khoác áo tâm bi nên rất dễ ngộ nhân. 

Ôi! Đóa hoa tâm bi sao mà trong trẻo, dịu dàng, mềm mại, 
thơm hương, tinh khiết dường bao giữa thế giới thiếu vắng trái tim, 
ác độc và bạo tàn này. 


6) Dĩ nhiên, ngoại trừ những thế lực mưu đồ chính trị và kinh tế. 

() Các bậc thức giả nói rằng: "Chẳng phải họ bỉ mẫn với người khác đâu, họ 
đang tự cứu mình”. Các dịch nạn toàn cầu đều là hậu quả của nền văn minh 
công nghiệp cực thịnh. Họ cứu trái đất và con người chỉ là biện pháp tình thế 
để tự cứu mình và giải quyết hậu quả. 
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I- Phương pháp tu tập tâm bỉ vô lượng 

Cũng tương tự như tu tập tâm từ, không phải cứ có lòng trắc ân, 
bi mẫn với chúng sanh, thương cảm trước nỗi khổ của chúng sanh 
là có được bị vô lượng. Nó là đề mục thiền định nên phải có 
phương pháp tu tập, tuần tự thứ lớp thực hành, nhiệt tâm và tinh cần 
mới khả dĩ an trú bi tâm được. Nói rõ hơn, ta phải kinh qua các g1a1 
đoạn sau: 

- Loại các chướng ngại ra khỏi tâm. 

- Những đối tượng chưa nên rải tâm bi. 

- Tuần tự thứ lớp những đối tượng nên rải tâm bi. 

- Phương pháp tu tập và trưởng dưỡng tâm bi. 

1- Loại các chướng nøại ra khỏi tâm 

Nếu nóng nảy, ganh ghét, hung dữ, trái ý, nghịch lòng, bất 
mãn... (sđn íf, vừa phải) là chướng ngại của tâm từ, thì bạo tàn, độc 
ác, thù hận (sản nhiều, bộc phát mạnh) là chướng ngại của tâm bi. 
Vậy muốn tu tập tâm bị, việc đầu tiên là phải thu đọn, loại trừ các 
trạng thái tâm lý chướng ngại ấy ra khỏi tâm. 

Phải niệm tưởng rằng: 

"_ Độc ác, bạo tàn, thù hận là mũi tên tắm độc, là ung nhọt 
mưng mủ, là cục bướu gớm ghiếc, là lửa nóng địa ngục. Chính 
chúng làm dơ bắn tâm ta, làm uê trược tâm ta. Chính chúng là thủ 
phạm thiếu đốt mọi thiện pháp, cản trở sự tiễn bộ tỉnh thần, tàn hại, 
húy diệt mình và chúng sanh khác. Nơi nào có ác độc, bạo tân là 
nơi ấy giết chết bỉ tâm. Vậy ta phải làm cho chúng văng mặt vì 
hạnh phúc an vui cho mình và người ”. 

Chính nhờ sự niệm tưởng, nghĩ tưởng hoài như vậy, ác độc, bạo 
tàn, thù hận (6ếu có) mỗi ngày mỗi giảm nhẹ, lắng dịu; và đến lúc 
nào đó, chúng sẽ biến mất. Chính ở đây, từ trạng thái tâm hòa bình, 
an Ôn, trong sáng, văng lặng này; ta bắt đầu “hạ ¿hú công phu" để tu 
tập tâm bi vô lượng. 

2- Những đối tượng chưa nên rải tâm bỉ 

Là những đối tượng không thích hợp cho sự tu tập sơ khởi của 
tâm bi. Những đối tượng này sẽ làm cho tâm bi không thể hiện 
khởi, phát triển; trái lại có thể tạo phản ứng nghịch làm cản trở sự 
tu tập. Cũng có thể, nếu kiên trì sẽ thành công nhưng phải trải qua 
thời gian dài lâu, và nếu vậy sẽ không có lợi cho sự an trú tâm bi 
vào buổi đầu. 

Sau đây là những đối tượng chưa nên rải tâm bi: 
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- Những người thân như cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, bả 
con quyên thuộc... Tại sao, đầu tiên, những đối tượng này không 
phù hợp cho tâm bị? Ta phải biết rằng, đây là những người ta hăng 
yêu mến, nếu lấy họ làm đối tượng để khởi phát tâm bi thì ta dễ sai 
phạm biến từ thương xót ra thương yêu. Từ thương yêu sẽ biến 
thành luyến ái buộc ràng, vô tình ta tạo thêm chướng ngại đồng 
dạng khác rất nguy hiểm vậy. Là những người thân, ta hãy giữ 
nguyên địa vị họ là những người thân. Cứ để y như vậy đã. 

- Những người bạn rất thân: Tuy không trở ngại nguy hiểm như 
đối tượng trên, nhưng nó cũng dễ sinh ra sự thương luyến, là bà con 
với ái luyễn, nhưng cường độ nhẹ hơn một chút mà thôi. Và khi từ 
thương xót mà biến thành thương luyến là ta đã đi sái phạm trù của 
tâm bi rồi. Đây là một chướng ngại. Đối với những người bạn rất 
thân, ta hãy giữ nguyên họ là những người bạn rất thân. Cứ để y 
như vậy đã. 

- Những người dửng dưng: Vì là người dưng, nước lã hoặc 
những đối tượng ta dửng dưng thì quả là rất khó cảm qua cái nhìn 
ban đầu. Đã là khó cảm thì rất khó khởi tâm thương xót. Nếu lây 
những đối tượng nảy mà tu tập, lâu ngày không thấy tiến bộ dễ sinh 
nản chí. Khi mà nản chí thì lòng tin 8 dễ lung lay, nhiệt tình sẽ 
nguội lạnh, khá nguy hiểm vậy. Đối với những người dửng dưng ta 
hãy giữ nguyên vị trí họ là những người dửng dưng. Cứ để y như 
vậy đã. 

- Những người dễ ghét, khó ưa: Với loại đối tượng nảy mà khởi 
tâm bi, xem chừng sẽ bị phản ứng nghịch. Vừa để tâm vào đề mục, 
thương xót không khởi lên, mà âm ỉ trong lòng những bực bội, khó 
chịu, bất bình, tức giận... cứ muốn bùng lên. Những trạng thái tâm 
lý ấy là thuộc tính của tâm sân. Và khi mà sân có mặt thì đấy là môi 
trường chẳng thuận lợi chút nào cho tâm bi nảy mầm, xanh lá. Vậy 
hãy để nguyên vị trí người dễ ghét, khó ưa ở đấy, khoan hướng tâm 
đến vội. 

- Người mà ta thù oán: Nếu lây đối tượng người dễ ghét, khó 

a... thì sân chỉ âm ỉ trong lòng; nhưng đối tượng là người ta thù 
oán thì sân sẽ bộc phát dữ dội; và nó sẽ giết chết tâm bi ngay tức 
khắc. Đây chăng khác gì ta muốn gieo hạt hoa ở trong đống lửa. 


®) Tin vào đề mục. Nếu tín này lung lay thì nghi khởi sanh, có nghi thì tứ 
(vitakka) không an trú. 
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Hoặc như ta đốt một đồng than hồng để mong hứng được mấy giọt 
sương trời! Việc làm ấy vô ích như thế nảo thì tu tập tâm bi với đối 
tượng ta thù oán cũng tương tự thế. Hãy đề nguyên vị trí đối tượng 
này như vậy đã. 

- Là người khác giới tính: Cũng như từ tâm, bị tâm mà hướng 
đên đối tượng này thì những trạng thái tâm lý như thương yêu, trìu 
mến, luyến ái sẽ giả dạng thương xót để có mặt trong tâm hành giả. 
Rất nguy hiểm. 

- Với người đã chết: Tương tự như từ tâm, sẽ không có hiệu quả. 

3- Tuần tự thứ lớp những đối tượng nên rải tâm bi 

Trước tiên, tâm bi dễ dàng khởi lên đối với những người kém 
may măn, khốn khổ, bất hạnh; những người đói cơm, rách áo; 
những người tật nguyên cụt hết tay chân, bị phong cùi khoét sâu 
mặt mỗi, những người mụn ghẻ, ung bướu lở loét hôi hám, ruôi 
nhặng bu đây, những người lê lết tâm thân tản nơi quán chợ, sân 
đình... Với những đối tượng ây, tâm bi sẽ khởi lên: "Khốn khổ, bất 
hạnh thay là người này, cầu mong cho y sớm thoát khỏi sự thông 
khổ, đau đớn”. 

Sau những đôi tượng khốn khô, bất hạnh nêu trên, bi tâm có thể 
hướng đến những người do tham ác mà phải gánh chịu hậu quả tra 
tấn, tù đày, ngục hình, xử trảm. Bì tâm sẽ niệm tưởng: “7zơng xóf 
thay là những người này, do ngu sỉ, tham ác, thiểu trí... đã tạo tác 
những hành động bất thiện, bây giờ phải bị trả quả báo ác nghiệp. 
Cầu mong cho chúng sớm thoát khỏi tội hình ". 

Thứ đến, lòng trắc ân cũng dễ dàng khởi sanh với những người 
do cờ bạc rượu chè mà thân tàn ma dại; do xì ke, nghiện hút mà 
sông vật vờ như hình ma, xác quỷ. Rồi đến những đối tượng bị 
nhiễm HIV, những người mắc bệnh tứ chứng nan y, những người 
sông trác táng, sa đọa, những tên trộm cắp, giết người... 

Khi bi tâm đã bao trùm khá rộng rãi như thê, và hảnh giả cảm 
nhận rằng, chắng có một vướng mắc nảo, chắng có một chướng 
ngại gì ngăn trở, tâm bi có thể khởi đến một số đối tượng khác: 

- Những người do tà mạng, ác hạnh mà có của cải, tài sản... 

- Những người do mưu mô thâm độc, xảo trá mà có được danh 
vọng, địa vị, sự nghiỆp... 

- Những người do mưu mô xảo quyệt, gian trá, lừa gạt, thủ 
đoạn mả được nhiều lợi lộc, gia sản, tiên nghi vật chất... 
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- Những người do tham nhũng, hối lộ, làm ăn phi pháp, bất 
chánh... mà có được đời sông "vinh thân phì gia"... 

- Những người có lòng dạ tiêu nhân, do nịnh nọt, cúi luồn, bợ 
đỡ... mà có được sự nghiệp, quyên lực... 

Sau những đối tượng ấy, tâm bi còn bao trùm cả: 

- Những thiện nhân, những người lành tốt nhưng bắt đầu bị phá 
sản ` về sức khỏe, phá sản về quyến thuộc, tài sản, phá sản về danh 
vọng, địa vị... 

- Những người đang say đắm vật chất, vinh hoa... 

- Những người mải mê săn đuôi tham vọng, quyên lực... 

- Những người ngu si, cuồng tín... 

- Những người hiểu sát, bạo tàn... 

- Những người vô luân, phi đạo đức, bất tín, bất nghĩa... 

- Những người theo tà kiến, tà giáo, hư vô chủ nghĩa... 

Đến đây, tâm bi đã lớn rộng, quảng đại lắm rồi, nên dễ dàng 
bao trùm luôn các đối tượng mà trước đây ta rất khó vượt qua: 

- Bản thân mình. 

- Cha mẹ, vợ con, anh em cùng thân bằng quyên thuộc. 

- Bạn rất thân. 

- Người dửng dưng. 

- Người dễ ghét, khó ưa. 

- Người mình căm thù. 

- Người khác giới tính. 

Điều cân lưu ý là từ đối tượng này sang đối tượng khác, luôn 
phải phá vỡ hàng rào ngăn để không còn khoảng cách nào, rồi tu 
tập tướng tâm bi ây cho đến lúc hoàn hảo, sung mãn. 

4- Phương pháp tu tập và trưởng dưỡng tâm bỉ vô lượng 

Tâm bi cũng là đề mục tu tập thiền định như tâm từ, nhưng có 
điều khác với tâm từ. 

Ở tâm từ, "cầu mong hạnh phúc, an lành cho mình và cho 
người khác". Vậy, mình và người khác nằm chung một lời cầu 
mong, một niệm tưởng. Tâm bi không như thế. Bi khởi tâm thương 
xót đến người khác, nhưng trong đó không có khởi tâm đến bản 
thân mình. Bản thân mình cũng là một đối tượng cho tâm bi, nhưng 
là đối tượng riêng lẻ, riêng biệt, độc lập, theo tuân tự thứ lớp như đã 
trình bày ở trên. 


) Phá sản: Theo nghĩa rộng là tàn lụi, tiêu vong, mất mát, kiệt quệ, giảm sút, 
thua lỗ, đô nát, họa hại, ly tán... 
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Ở tâm từ, ban đầu dường như rải đến cho hai đôi tượng, nhưng 
khi ta và người đã xóa mờ khoảng cách, sự phân biệt, rào ngăn 
không còn nữa, chỉ còn hiện hữu một tướng của tâm từ trong không 
gian nhất như ?' Từ nhất tướng tâm từ ấy hành giả đi vào nhất 
tướng tâm định. 

Tâm bi chỉ có một tướng nên dễ chuyên nhất, để an trú hơn, 
nhưng muốn tu tập có hiệu quả để được sung mãn tướng tâm định, 
ta phải biết tuân tự thứ lớp đi theo các loại đỗi tượng và tuần tự thứ 
lớp các giai đoạn. 

4.1- Giai đoạn 1 

Ví dụ, tâm bi lựa chọn một đối tượng khốn khổ, bất hạnh là 
người cụt cả 2 chân, 2 tay. 

Đầu tiên, ta nghĩ đến người ấy, tức khắc người ấy hiện ra , 
Ta quan sát (đ7 nhiên là do tưởng tạo thành) 2 chân, 2 tay của 
người ấy rồi niệm tưởng rằng: "Ôi! Khôn khổ thay! Bắt hạnh thay! 
Vậy thì bạn sẽ ăn uống, đi đứng, đại tiểu tiện ra làm sao? Chẳng rõ 
bạn bị nghiệp gì mà chịu quả kinh khiếp như thế. Cầu mong sao 
cho bạn sớm thoát khỏi ác báo thông khổ này”. 

Với sự nghĩ tưởng chân tỉnh như thế, trái tim hành giả sẽ bắt 
đầu xao xuyến, rung động, rồi môt niềm thương xót vô bờ tràn ngập 
tâm tư hành giả. Và lúc ấy chỉ hiện hữu duy nhất cảm xúc ấy thôi. 
Ở đây nhất tướng tâm bi đã hình thành. Từ nhất tướng tâm bi ấy, 
hành giả nhiệt tâm tinh cần an trú mãi, sâu hơn thì 5 triền cái sẽ lần 
lần lắng dịu và 5 thiền chi sẽ lần lượt xuất hiện. Nói theo Thanh 
tịnh đạo, hành giả có thể đạt cận hành định hoặc an chỉ định ở gia1 
đoạn này. 

4.2- Giai đoạn 2 

Đến đây, tâm bi bắt đầu từ bỏ phạm vi nhỏ hẹp, giới hạn để mở 
rộng, hướng tâm đến những đối tượng lớn, rộng đáng xót thương 
khác (hư mục 3). 


d Đây là khởi nguyên quan niệm: "7ø và chứng sanh là một", nhưng lưu ý 
đây chỉ là nắm vào nhất tướng tâm từ để đi vào nhất tướng tâm định. Tất cả 
đều do "ởng” tạo thành. Nó là định, không phải tuệ. 

1) Tự vô lượng tâm thuộc thiền sắc giới nên đề mục phải là cái có thật tương 
tự như đất, nước... Ở đây, người khốn khổ là sơ tướng, hiện ra trong tâm là 
thô tướng, chú tâm để thấy rõ ràng là quang tướng. 
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Khi một đối tượng được tâm bi bao trùm, được an trú nhất tâm, 
đến chỗ cận hành hoặc an chỉ, hành giả mới có thể dời sang đối 
tượng khác. Cứ tuần tự tu tập viên mãn từng đối tượng như vậy cho 
đến lúc tâm bị với không gian xung quanh đã được nới rộng, mỗi 
lúc mỗi được củng cô, tăng trưởng. 

4.3- Giai đoạn 3 

- Vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi, mở rộng bao giờ đến những 
đối tượng người dễ ghét, khó ưa, người mình căm thù, người khác 
giới tính mà tâm bi vẫn không bị chướng ngăn, trở ngại hoặc phản 
ứng nghịch thì tướng tâm bi vô lượng đã bắt đầu hình thành. 

Từ tướng tâm bi vô lượng sơ khởi này, hành giả hướng tâm đến 
phương đông, bao trùm tất thảy những chúng sanh đáng thương xót 
ở phương đông. Đến lúc tất thảy chúng sanh â ây đều được bao trùm 
bởi nhất tướng tâm bi, hành giả an trú trên nhât tướng tâm bi â ây để 
đi vào cận hành hoặc an chỉ định. Rồi cứ thế, phương Nam, phương 
Tây, phương Bắc... cho đủ 10 phương. Chính ở đây, hành giả đã 
làm cho sung mãn bị vô lượng, không hận, không sân, cao cả, vô 
giới hạn vậy. Hành giả cảng lúc càng thuần thục với bi vô lượng, 
đạt sơ thiền có tâm có tứ, bỏ tầm sang nhị thiền, bỏ tứ Sang tam 
thiên, bỏ hý sang tứ thiên ( thông ngũ thiên). Và tử thiền là mốc 
cuối cùng của bi vô lượng, không thể sang ngũ thiền được 12) 

II- Phước báu cùng sự lợi ích của người tu tập tầm bỉ 

- Nếu từ lả cho vui, thì bi là cứu khổ. Có người do duyên, 
nghiệp, tâm cảm, sở thích, cá tính... cho vui là dễ nhưng cứu khô lại 
khó. Hoặc ngược lại. Tuy nhiên, tu tập từ hay bị tương tợ nhau, cả 
hai đều có cùng một đối trị là tâm sân, chỉ khác là cường độ mạnh, 
yếu khác nhau thôi. Khi thành tựu từ hay bi vô lượng, hành giả 
dường như đều cảm nhận chung một làn khí mát mẻ chan hòa cả 
không gian, người, vật và cây cỏ. Đấy là năng lượng bình đăng, 
nhất như của từ và bi vô lượng. 

Do vậy, phước báu và lợi ích của bị vô lượng tương tự từ vô 
lượng, có đây đủ I1 phước báu tương tự nhau. 

Bên có thơ răng: 

- Bỉ hoa thơm ngát, dịu hiển 

Thường hay rung động giữa miễn biển dâu 

Xót thương sót khổ, chia sâu 

Là bi vô lượng, kinh cầu trong tâm”. 


2) "B;” thô tháo hơn "2c", ngại không tương ưng với tam thiền, chỉ tương 
ưng với nhị thiên (soạn giả). 
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C- Tâm Hỷ Vô Lượng (Mudita-4ppamañna) 

Trạng thái tâm tốt đẹp, thanh lương, cao cả, cao thượng thứ ba 
của vô lượng tâm là tâm hỷ. 

Hý, đơn giản là mừng vui, ai cũng hiểu rồi, nhưng chắc hăn 
không phải là những mừng vui thô lậu, trần tục. Nó là mừng vui 
thanh cao, thiện hiển, trong sáng. Nó dịu dàng và tính khiết như nụ 
hoa hàm tiểu vui với giọt sương xanh trên đầu núi. Nó trong lành và 
thanh thoát như những hạt nắng reo vui trên ngàn lá. Nó đôn hậu, 
thuần hậu, chân tình, thủy chung như ánh trăng bên mái cỏ của bậc 
ấn sĩ Muni. 

Như vậy, hỷ là mừng vui nhưng là mừng vui nhẹ nhàng, vô 
nhiễm, thanh khiết, văng mặt bóng tối của tư kỷ, vị kỷ, tham sân; 
văng mặt các yếu tố, điều kiện của thế giới vật dục lắm bụi bặm vả 
nhiều phiền não ở bên ngoài. 

Thế gian mừng vui là vì có vợ hiền, con thảo, đoàn tụ gia đình, 
trũng độc đắc, xây nhà cao cửa rộng, sắm xe cộ, tỉ vi, tủ lạnh, đỗ 
đạt, thành tựu danh vọng, địa vị, sự nghiệp. Tất cả sự vui mừng ây 
là cái có thật trên thế gian, cần thiết cho thế gian, hạnh phúc cho thế 
gian. Nhưng bậc Giác Ngộ thì thây rõ tính chất giả tạm, phù du của 
chúng. Tất cả sự mừng vui ấy thường phụ thuộc vào các yếu tÓ, 
điều kiện ngoại lai nên chúng bấp bênh, dễ tan, dễ vỡ. Nói cách 
khác, chúng là mừng vui được nương tựa bởi người khác hoặc bởi 
vật chất, tiền tài ở bên ngoải. Do vậy, chúng thô trược, thô tháo và 
ấn chứa nhiều bụi bặm, gian truân vả phiền não. 

Còn mừng vui trong Tứ vô lượng tâm, là hỷ, thì nhẹ nhàng và 
thanh cao hơn nhiều. Hỷ vô lượng là năng lực tự có, từ bên trong, 
không nương nhờ các điều kiện phụ tùy từ thế giới vật chất ở bên 
ngoài. Nó là một năng lượng mát mẻ tuôn tràn từ một nội tâm có tu 
tập; một nội tâm đã làm cho lắng dịu mọi tham dục, sân hận, bất 
bình, oán ghét, ganh ty Œ3), xan lẫn. Nó là kết quả của tinh thần do 
trải qua công phu thiền định lâu dài, do sự kiên trì không mệt mỏi, 
do sự bên gan không nản chí. Tuy nhiên, nếu đã thành tựu từ và bi 
vô lượng thì hỷ vô lượng cũng dễ dàng an trú. 

Mừng vui của hỷ vô lượng thường thầm sâu, dịu nhẹ. Nó từ 
chối sự vui suông, vui nhộn, vui vồ vập, vui ồn ã, vui hò hét, vui 


03) Có một số từ đồng nghĩa sau đây: Ghen ty: Ghen vì thua người; đồ ky: 
Ghen ghét; ganh ghét: Ganh và ghét; ganh ty: Ganh ghét, ty hiêm. 
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đánh trống thôi kèn, vui lễ hội, vui tưng bừng, vui tiệc tùng chén 
chú chén anh, vui say sưa ngả nghiêng, vui nói cười rồn rảng... 

Khác chút ít với từ và bị. Từ nhìn cuộc đời ở khía cạnh đáng 
yêu, và cầu mong cho hết thảy chúng sanh đều được an vui, tốt đẹp. 
Bi nhìn cuộc đời ở khía cạnh đáng thương, vả cầu mong được chia 
sẻ, ủi an tất cả nỗi khổ của chúng sanh. Hỷ nhìn cuộc đời ở khía 
cạnh đáng mừng trước sự thành công, thành đạt hoặc an vuI, sức 
khỏe, may mắn, hạnh phúc của người khác. 

Như vậy, kẻ thù xa của hỷ vô lượng là vui ồn ào, vui nhộn; kẻ 
thù gần của hỷ vô lượng chính là ghen ty, đỗ ky, ganh ghét... 

Kẻ thù xa của hỷ ít nguy hiểm nhưng kẻ thù gần của hỷ thì 
nguy hiểm vô cùng. Chính ganh ty, ganh ghét là kẻ thù trực diện 
luôn tìm cách giết chết hỷ vô lượng này. Chúng có sức phá hoại, 
tiêu diệt sự bình an, yên lành trên cuộc đời! Chúng là ngọn lửa âm Ï 
đốt cháy sự tương giao, hòa khí giữa nhân sinh. Cuối cùng, ganh 
ghét, đố ky làm cản trở bước tiến bộ quang minh của tỉnh thân. 
Người tu Phật, kẻ với ước mong chân thành và tha thiết có được 
những phẩm tính cao đẹp của con người, thì phải nhận diện cho rõ 
bóng dáng kẻ thù của hỷ vô lượng thường tiềm ấn ở trong tâm. 
Muốn vậy, ta phải thật sự tự hỏi lòng rằng: 

- Ta có cảm thấy khó chịu, bực tức khi thây người khác tài giỏi 
hơn mình? 

- Ta có cảm thấy mừng vui khi bạn mình thành công tốt đẹp 
trong thi cử hoặc trên đường đời ? 

- Thây những người được thế gian tôn trọng, nề vì, ta có mừng 
vui cho họ hay không? Hay ta sẽ tìm cách nói xuyên tạc, bóp méo 
sự thật để hạ uy tín cho bỏ tức, cho hả tâm ganh ty thua người? 

- Khi có người nhiều tiền, lắm của đang làm một phước sự to 
lớn, ta có thực sự vui chung niềm vui với họ chăng? Hay tự thâm 
tâm ta vẫn bực bội, khó chịu, ganh ghét? 

- Thấy người khác có được tiền tải, nhà cửa, ruộng đất, vợ con 
hạnh phúc, danh vọng, địa vị, sự nghiệp vững chắc và thịnh mãn, ta 
thật sự vui mừng cho họ đã cảm thây khó khăn. Nhưng nếu kẻ thù 
của ta mà được như vậy thì tâm lý ta sẽ diễn biến như thế nào? Đối 
với kẻ thù ta thường phỉ báng, nguyễn rủa, căm hận, muốn cho y 
tán gia bại sản, thân tàn ma dại, muốn cho y bị tai nạn, rủi ro, tật 
nguyên, hình ngục... Đây là tâm lý thường tình. Tha thứ, bao dung 
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cho kẻ thù đã là tâm cao thượng. Nhưng vượt qua ganh ty, ghen 
ghét, vượt qua bao dung tha thứ để mừng vui hạnh phúc cho kẻ thù 
nữa là đạt được tâm hỷ vô lượng. Ấy mới là tâm tôi thượng của 
định bậc cao này. 

Quả thật, ganh ghét, ganh ty là tâm bệnh của nhân loại xưa nay. 
Gia đình này ganh ty với gia đình kia. Xã, thôn này ganh ty với xã, 
thôn khác. Dòng họ này ganh ty với dòng họ bên cạnh. Rộng hơn 
chút nữa là tôn giáo với tôn giáo, dân tộc với dân tộc, rồi cả châu 
lục này với châu lục kia, cả Đông phương và Tây phương. Và, cũng 
chính vì lòng ganh ty này mà chúng ngoại đạo thường tìm cách vu 
oan, giá họa Đức Phật... 

Là người Phật tử, phải thấy rõ sự nguy hiểm của lòng ganh 
ghét, ganh ty ây. Trong phút chốc, chúng có thể hạ thấp phẩm giá 
con người, biến con người thành ti tiêu, hèn mọn. Chúng hủy diệt 
những đức tính thiện lương, có thể dẫn đến những hành động tội 
lỗi, độc ác, tàn bạo. Chúng tung rãi lầm than, bóng tối và khô đau 
cho cuộc đời vốn đã ngập tràn thê lương vả thông khô này. Khi biết 
rõ ganh ghét, ganh ty nguy hiểm như thế, chúng ta phải tự thức, tự 
tri, tự chiếu soi đề phát hiện. Khi nhìn thây chúng đang xuất hiện, ta 
phải bình tĩnh để đừng hành động theo sự xúi giục của chúng. Chỉ 
có làm thế thôi là ta đã bắt đầu tu tập rồi vậy. 

Rồi trong đời sống thường nhật, ta tập vui mừng với những 
người thành công, thành đạt, an lạc, hạnh phúc xung quanh ta. Ta 
tập sông với nét mặt hân hoan, thư thái, chung mừng, chung vui với 
bạn bè, hàng xóm, thôn ấp, láng giềng trong những lúc khánh hỷ, 
khánh thọ, tân gia, lạc thành. Tuy những hỷ này đang còn thô tháo, 
nhưng Ít ra, chúng cũng loại trừ ra khỏi tâm những bực bội, khó 
chịu, ganh ghét... trước sự thành công, vuI vẻ của mọi người xung 
quanh ta. Và đây là điều kiện thuận lợi cho ta tu tập hỷ vô lượng 
Sau này. 

Trái tim của tâm hỷ luôn đập một nhịp với tất thảy chúng sanh 
hữu phước. Đôi mắt xanh của tâm hý luôn nhìn thấy khía cạnh vui 
tươi, xinh đẹp của cuộc đời. Tuy nhiên, muốn đạt hỷ vô lượng phải 
trải qua công phu tu tập dài lâu tương tự từ và bi vậy. Mà đúng thê, 
những cái cao cả không bao giờ là quả tặng cho những kẻ tầm 
thường, t¡ tiểu. Những phẩm chất ưu việt không dễ dàng có được 
cho kẻ ngu si, dốt nát, biếng lười. Những trạng thái tâm cao thượng 
luôn dành sẵn cho người thiện lương, bậc hiền trí. 
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I- Phương pháp tu tập tầm hỷ vô lượng 

Cũng tương tự như từ và bi vô lượng, hý vô lượng là đề mục 
thiền định, phải trải qua giai đoạn tu tập có phương pháp: 

- Loại các chướng ngại ra khỏi tâm. 

- Những đối tượng chưa nên rải tâm hý. 

- Tuần tự thứ lớp những đối tượng nên rải tâm hý. 

- Phương pháp tu tập và trưởng dưỡng tâm hỷ. 

1- Loại các chướng ngại ra khỏi tâm 

Các chướng ngại chính của từ, bi và hý vô lượng đều lả do tâm 
sân. Chướng ngại trực tiếp của từ là sân, ác ý, hung đữ, nóng nảy 
(góc sân). Chướng ngại của bi là ác độc, bạo tàn (gốc sản). Chướng 
ngại của hỷ là ganh ghét, ganh ty (gốc sân). Do vậy, bước sơ khởi 
đề tu tập hý vô lượng, hành giả phải niệm tưởng tương tợ từ và bi: 

"- Ganh ghét, ganh ty... là mụn nhọit, là mũi tên tắm độc, là cục 
bướu mưng mủ, là lửa nóng địa ngục... Chúng thiêu đốt mọi thiện 
pháp, giết chết hỷ tâm, cản trở sự tiến bộ tỉnh thân, tàn hại và hủy 
điệt fa và mọi người xung quanh. Vậy ta phải làm cho chúng yên 
lặng, văng mặt, loại chúng ra khỏi tâm vì hạnh phúc, an vui cho 
mình và người ”. 

Chính nhờ sự niệm tưởng, nghĩ tưởng như vậy mãi; thời gian 
sau, ganh ghét, ganh ty (nếu có) lần hồi sẽ được lắng dịu. Từ đây ta 
bắt đầu dụng công tu tập hỷ vô lượng. 

2- Những đối tượng chưa nên rải tâm hỷ 

Theo cách hiểu, tương tự như từ vả bi, đây là những đối tượng 
sẽ gây cản trở ban đầu cho hỷ tâm. 

Tuy nhiên, riêng hý tâm thì chỉ cần nên tránh các đôi tượng đầu 
tiên là: những người mà mình thương mến như cha mẹ, vợ chỗồng, 
anh em, thân băng quyên thuộc. 

Vì những đối tượng này dễ phát sanh ái luyến, trở ngại cho tâm 
hỷ. Riêng những người bạn rất thân thì đặt sang đối tượng đầu tiên 
nên rải tâm hỷ. Các đôi tượng còn lại sẽ tuần tự, thứ lớp như tâm bi 
(chưa nên rải). 

- Những người dửng dưng, thờ ơ, không thương không ghét. 

- Người mà ta thù oán. 

- Người khác giới tính. 

- Người đã chết. 

3- Tuần tự thứ lớp những đối tượng nên rải tâm hỷ 

- Người bạn tốt, người bạn ta hăng thương mến, quý trọng. 
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- Những người ta yêu mến như cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, 
thân bằng quyến thuộc. 

- Những người dửng dưng, thờ ơ... 

- Những người dễ ghét, khó ưa. 

- Người mà ta thù oán. 

- Người khác giới tính. 

Từ đối tượng này sang đối tượng khác cũng phải phá vỡ hàng 
rào ngăn tương tợ từ và bi. 

4- Phương pháp tu tập và trưởng dưỡng tâm hỷ vô lượng 

Đối với từ, ta và người năm trong một lời cầu mong, lời tưởng 
niệm. Đối với bi, ta là đối tượng sau cùng và các đối tượng đều độc 
lập. Đối với hỷ, bản thân ta không phải là đối tượng, và các đối 
tượng khác đều độc lập như bi. 

Lời cầu mong, ước nguyện để phát sanh tâm hý, như sau: "Ôi! 
Thật vui, thật tốt, thật tuyệt vời sao là sự hạnh phúc, an lạc của bạn 
fq, IHHỘI COH Hgười tốt bụng. Cầu mong sao cho bạn ta mãi được 
hạnh phúc và an lạc như thế”. 

Giả dụ người bạn tốt ây trong quá khứ được hạnh phúc, an lạc, 
nhưng bây giờ thì bị phá sản về mọi mặt, cũng có thê khởi tâm hý: 
"Ôi! Trong quá khứ, anh ta hằng vui vẻ, đi đâu cũng có kẻ hấu 
người hạ, xênh xang xe ngựa. Câu mong trong tương lai, anh ta lại 
được hưởng an lạc, hạnh phúc như cũ”. 

Niệm tưởng nhiều lần, rất nhiều lần như thế, hỷ tâm sẽ khởi 
sanh; hành giả an trú vảo nhất tướng tâm hỷ để đi vào cận hành và 
an chỉ định. Sau đó, tiếp tục sang đến đối tượng khác. Khi tất cả đối 
tượng đã được bao trùm rồi, ta làm sao cảm nhận được, giữa ta VỚI 
một người ta thân, một người ta dửng dưng, một người ta ghét, một 
người ta thù, đều bình đẳng giống nhau, không phân biệt, đều năm 
trong nhất tướng hý tâm vô lượng. 

Cuỗi cùng, hý tâm cũng phải được rải đều khắp Đông, Tây, 
Nam, Bắc... rồi đến mười phương. Các tầng thiền cũng tương tự từ 
và bi, nghĩa là chỉ đạt đến đệ nhị thiền (trong hệ thống tứ thiền) vả 
tam thiền (trong hệ thông ngũ thiên) 0) 

II- Phước báu cùng sự lợi ích 

Từ, bi và hỷ cùng một kẻ thù gần là gốc sân, cùng một kẻ thù xa 
là gốc tham. Và lúc tu tập làm yên lặng tham và sân rồi, hảnh giả sẽ 


0 Vị "# /hiên” đã bỏ hỷ, bỏ lạc (soạn giả). 


MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 141 


TỨ VÔ LƯỢNG TÂM (Cattãra-appamaññ3) 





cảm nhận được một làn khí mát mẻ, trong lành, yên tịnh tương tợ 
nhau. Do đó, phước báu cũng tương tợ nhau. Tu tập hỷ vô lượng khó 
hơn từ, bi vô lượng nên phước báu cũng cao hơn, thù thăng hơn. 

Bèn có thơ răng: 

- Hỷ hoan khóm trúc reo ngàn gió 

Hoan hỷ hoa cười, nụ tiếu tâm 

Vô lượng hỷ tâm, tâm đại lượng 

Tình này cao cả nhất thiên, nhân". 

D- Tâm Xả Vô Lượng (Upekkha-41ppamañna) 

Trạng thái tâm cao cả, cao thượng, cao sáng, thanh lương, nhẹ 
nhảng nhất trong Tứ vô lượng tâm chính là tâm xả (upekkh3). 

Upekkhä có hai ngữ căn upa và ikkha; upa nghĩa là đúng đắn, vô 
tư, quân bình, và ikkha là lập tâm, nhận định, trông thấy. Vậy, upekkhäã 
là để tâm quân bình, vô tư, không luyến ái cũng không ghét bỏ, không 
ưa thích cũng như không bất mãn trước tất cả những tình huống của 
cuộc đời. Tâm xả ví như lá sen, nó không hề giữ lại mà làm trượt đi tất 
cả những giọt nước dù dơ dù sạch ở bất kỳ đâu rơi đến. 

Upekkha chính là tâm tự tại, an nhiên trước nghịch cảnh, trước 
những lời phỉ báng, nguyên rủa, khinh rẻ, chỉ trích của người khác. 
Và, nó cũng bình thản, điềm nhiên trước hạnh phúc, may mắn; lời 
tán dương, khen ngợi... của mọi người đối với chính mình. Nói tóm, 
là trước những những thành bại, được mất, hơn thua, khen chê, vui 
khổ... tâm upekkhã vẫn điềm nhiên và bình lặng như mặt đất. Nó 
vững chắc vả an định như tảng đá to sừng sững trước bão to gió 
lớn. Như một đoạn kinh văn sau đây: 

"_ Trong hạnh phúc, trong phiên não, lúc thăng, lúc trầm; ta 
phải giữ tâm bình lặng như đất. Trên đất ta có thể quăng bất luận 
vát ơi dâu chua, dầu HgỌI, dâu sạch, dấu dơ... đất vẫn trơ trơ, 
không giận, không thương, không buôn, không bực... " 

Hoặc, câu Kinh Lời Vàng: 

"- VỊ như tảng đá kiên trì, 

Gió cuồng tám hướng để gì chuyển lay 

Tiếng đời chê dở khen hay 

Không làm chao động đổi mày trí nhân”. 

Trí nhân ở đây là bậc có tâm xả vô lượng vậy. 

Ngoài ra, đời sống Đức Phật là một tắm gương mẫu mực, rạng 
ngời về tâm xả. Ngài là vị giáo chủ được người đời tán dương, tôn 
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kính, sùng mộ đệ nhất. Nhưng ngài cũng là người bị ngoại đạo chỉ 
trích, đả kích, sỉ nhục, lăng mạ, vu oan giá họa hơn bất cứ ai trong 
lịch sử loài người. Tuy nhiên, trước cảnh thuận hay nghịch, tâm 
ngài luôn an bình, trằm ổn, định tĩnh, giải thoát, ây là nhờ xả vô 
lượng của ngài đã thuần thục, viên mãn, toàn bích vậy. 

Tuy nhiên, upekkhã lả bình thản, tự tại, vô tư, cân bằng, trung 
chính, quân bình tuyệt vời nhưng nó cũng dễ lầm lẫn, đồng tướng 
với thờ ơ, lạnh lùng, dửng dưng, nguội lạnh, vô tình, vô cảm, lãnh 
đạm. Xả vô lượng xem những trạng thái tâm vô cảm ấy là kẻ thù 
gián tiếp của mình. Còn có kẻ thù trực tiếp, trực diện của upekkhä 
chính là luyễn ái. Vì do luyến ái mới phát sanh yêu ghét, phá vỡ sự 
bình ôn của tâm. Nơi nào có luyễn ái nơi ấy không có upekkhã, nơi 
nào có lạnh lùng, vô cảm nơi ây không có upekkha. Người có 
upekkhã không bao giờ thiên chấp, nghiêng lệch, thiên vị hoặc để 
tâm phân biệt sai khác giữa các đối tượng giữa cuộc đời. Upekkhä 
là bậc hiền triết tịch mặc, đưa đôi mắt xanh trạm nhiên nhìn ngắm 
kẻ ác, người hiền, tên tội đồ và bậc thánh nhân, người giàu, kẻ 
nghèo, cùng đinh hay quý tộc đều vô tư, bình thản như nhau. Giáo 
hội của đức Tôn Sư có mặt cả 4 giai cấp thời bây giờ ở Ân Độ, mả 
không có sự kỳ thị, phân biệt nào; như nước của trắm con sông đều 
hòa đồng giữa biển lớn, thì ở đây, không hàm tảng khả tính của xả 
vô lượng hay sao? 

Cuối cùng, chính văn và rốt ráo nhất, upekkhä là trạng thái tâm 
chỉ tu tập được ở trong một tầng định rất cao, rất sáng, rất nhẹ, rất 
thanh thoát. Nói cách khác, hành giả phải đạt đệ tam thiền với từ, 
bi, hỷ vô lượng một cách trọn vẹn thuần thục. Khi an trú với những 
định thiền từ, bi và hỷ vô lượng, vị ấy nghĩ: 

- Tâm mình còn mong cầu sự an vui, hạnh phúc cho chúng 
sanh, thì tâm ấy còn rung động, dao động, còn lăng xăng và chưa 
thật sự an tịnh. Mặc dâu từ vô lượng đã lắng dịu nóng nảy, hung dữ, 
sân, ác ý nhưng nó vẫn là một cảm thọ còn nặng nê, thô tháo... 

- Tâm mình còn khởi tâm thương xót đến tất cả nỗi khổ đau, bất 
hạnh của chúng sanh thì tâm ấy còn rung động, dao động, còn lăng 
xăng và chưa thật sự an tịnh. Mặc dù bị vô lượng đã làm cho lăng 
dịu tất cả sự độc ác, thù hận, bạo tản nhưng nó vẫn là một cảm thọ 
còn thô tháo, nặng nề... 

- Tâm mình còn mừng vui trước sự thành đạt, an vui và hạnh 
phúc của chúng sanh, thì tâm ấy còn rung động, dao động, còn lăng 
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xăng và chưa thật sự an tịnh. Mặc dầu hỷ vô lượng đã loại bỏ các 
trạng thái tâm ganh ghét, đỗ ky, tị hiểm nhưng nó vẫn là một cảm 
thọ còn thô tháo, nặng nề... 

Như vậy, từ, bi và hỷ vô lượng còn có bóng dáng tham ái và 
ngã chấp vi tế, còn những rung động và xao xuyên vi tế Œ$- Nhờ 
thây rõ, biết rõ và qua kinh nghiệm tu chứng bản thân, hành giả từ 
bỏ từ, bi, hỷ đệ tam thiền để tu tập xả vô lượng ở đệ tứ thiên 19), 

I- Phương pháp tu tập tâm xả vô lượng 

Nhờ đã đi qua, thuần thục từ, bi, hỷ đệ tam thiền nên hành giả 
thường dễ dàng tu tập và an trú đệ tứ thiền. Phải đi qua các giai 
đoạn tương tự: 

- Loại các chướng ngại ra khỏi tâm. 

- Tuần tự, thứ lớp những đối tượng nên rải tâm xả. 

- Những đối tượng chưa nên rải tâm xả. 

- Phương pháp tu tập và trưởng dưỡng tâm xả. 

1- Loại các chướng ngại ra khỏi tâm 

Chướng ngại trực tiếp của xả vô lượng là luyến ái, thiên chấp; 
chướng ngại gián tiếp của xả vô lượng là vô cảm, lạnh lùng. Vậy 
trước khi tu tập xả vô lượng ta phải loại chúng ra khỏi tâm, băng 
cách niệm tưởng như sau: 

"_ Luyễn ái, thiên chấp là mũi tên tẩm độc, là ung nhọt mưng 
mủ, là cục bướu gớm ghiếc, là bụi bặm dơ uẻ.. . Chính chúng làm 
nặng nê, uễ trược tâm ta. Chính chúng làm cm ô các thiện pháp, 
cản trở sự tiễn bộ và thăng hoa tỉnh thần. Nơi nào có luyễn ái, thiên 
chấp, nơi ấy không có xả vô lượng... " 

Cứ niệm tưởng, nghĩ tưởng như vậy nhiều lần, và nhờ đệ tam 
thiền từ, bi, hỷ vô lượng đã thuân thục, hành giả dễ dàng rời xa, 
lãng dứt luyến ái và thiên chấp. 

2- Những đối tượng chưa nên rải tâm xả 

Đầu tiên, nên tránh những đối tượng dễ phát sanh luyến ái: 

- Những người mình hằng thương mến như cha mẹ, vợ chôồng, 
anh em, bà con quyến thuộc. 





5) Luyu ý: Đây là “đjn»” nên chỉ làm cho chúng lắng địu, "” mới bứng nhồ 
tân gốc được. 

06) [Làm ý: Những hành giả với đề mục kasina đất, nước... dẫu đạt đệ tam 
thiền, nhưng không thể từ đệ tam thiền ấy, tu tập xả vô lượng ở đệ tứ thiền 
được. Xả vô lượng đệ tứ thiền chỉ để dành cho từ, bị, hy đệ tam thiền (cùng 
đối tượng). 
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- Những người bạn tốt, rất thân thương. 

- Người khác giới tính. 

3- Tuần tự, thứ lớp những đối tượng nên rải tâm xả 

- Sau khi lăng dứt luyến ái, tâm dễ dàng bước qua cực đoan 
khác là vô cảm. Vì xả vô lượng đồng dạng với lạnh lùng, thờ ơ, vô 
cảm; nên đối tượng dễ dàng an trú tâm xả đầu tiên là những người 
không thân, không thù, không thương, không ghét; tức là những 
người ta hăng dửứng dưng, vô tình. 

Tiếp đến, những đối tượng ta nên rải tâm xả là như sau: 

- Bạn tốt, người lành. 

- Những người ta hằng kính mến, tôn trọng. 

- Những người may măn, hạnh phúc. 

- Những người ruột thịt, vợ chồng, cha mẹ... 

- Những người dễ ghét, khó ưa. 

- Những người ta thù. 

- Người khác giới tính. 

- Bản thân ta. 

4- Phương pháp tu tập và trưởng dưỡng tâm xả vô lượng 

Cũng tu tập, an trú xả vô lượng với từng đối tượng, từ đối 
tượng mình dửng dưng, lạnh lùng đến đối tượng cuối cùng là bản 
thân ta. Khi xả vô lượng đã bình đẳng, nhất như đối với tật cả đối 
tượng, ta hướng đến Đông, Tây, Nam, Bắc khắp 10 phương thế giới 
đê mở rộng đên vô lượng, vô biên, không hận, không sân, trạm 
nhiên, thanh tịnh. 

Xá vô lượng thuộc tứ thiền (/ay ngũ thiên) nên phước báu của 
nó quảng đại và cao cả hơn từ, bị và hỷ vô lượng. Là một vị phạm 
thiên tối thăng ở cõi trời Sắc giới tứ thiên vậy. 

Bèn có thơ răng: 

"_ Lá sen chẳng giữ giọt mưa 

Đất kia dơ sạch, ghét ưa thản ngoài 

X4 tám, tịnh định tuyệt vời 

Trạm nhiên, thanh thoát, nụ cười nhẹ không”. 

Kết luận: 

Tứ vô lượng tâm (Caffãära-apparnañna) từ, bì, hỷ, xã là những 
trạng thái tâm an bình, cao cả, cần thời gian công phu hành trì 
nghiêm túc vả miên mật. Đề dễ ghi nhớ trạng thái và tính chất của 
mỗi phạm trú, ta cần ghi nhớ câu chuyện sau đây: 
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f- Như người mẹ có bắn người con: một đứa bé dại, một đứa bị 
tật nguyên, một đứa thanh xuân khỏe mạnh, một đứa đã yên bề gia 
thất, sống an vui, ôn định. 

Đổi với đứa bé dại: Người mẹ mong con chóng ăn, chóng lón, 
săn sóc nó từng li, từng tí với sự yêu thương, trìu mền. Đấy là biểu 
hiện của tám từ. 

Đổi với đứa bị tật nguyễn: Người mẹ hằng xót thương, để tâm 
đặc biệt hơn để lo lắng cho nó, mong nó giảm bớt đau khổ và bất 
hạnh. Đấy là biểu hiện của tâm bỉ. 

Đổi với đứa thanh xuân khỏe mạnh: Người mẹ thường mừng 
vui trước tương lai tươi đẹp của nó. Đây là biểu hiện của tâm hỷ. 

Đối với đứa đã yên bê gia thất, đời sống ổn định: Người mẹ 
thường không bận tâm đến đứa con nầy nữa, tuôn giữ được sự thản 
nhiên và an bình. Đấy là biểu hiện của tâm xả `. 

Trong dòng tâm lý diễn tiễn phức tạp của con người, nó tiềm 
tàng hai năng lực xung nghịch nhau: tham và sân. Con người bị hai 
năng lực này chi phối nên tạo tác nhiều hành động xấu ác. 

Người tu tập từ vô lượng thì ngăn chặn, làm lắng dịu được sân, 
nóng nảy, hung dữ, ác ý... 

Người tu tập bi vô lượng thì ngăn chặn, làm lắng dịu được hận 
thù, độc ác, bạo tàn... 

Người tu tập được hý vô lượng thì ngăn chặn, làm lăng dịu 
được ganh ghét, đồ ky, tị hiềm... 

Người tu tập xả vô lượng thì diệt trừ được ái luyến và thiên 
chấp, giữ được sự an bình, trạm nhiên trước nôi thăng trầm, được 
mất của cuộc đời. 

Dung dưỡng cho tham sân lộng hành ta sẽ tích chứa cả một 
hầm thói hư tật xấu. Tu tập tứ vô lượng tâm ta sẽ tích lũy cả một 
kho tàng đức hạnh. Muốn làm tên tội đô hạ liệt hay bậc thánh nhơn 
cao cả với những phẩm tính tốt đẹp là tùy thuộc ở chính ta vậy. 

Dầu ở quốc độ nào, tôn giáo nảo, hấp thụ nền văn minh, văn 
hóa nào, ai cũng cần thiết bốn đức tính cao cả, mát mẻ và dịu hiền 
ấy. Vả chăng, nó vốn là tặng phẩm ngọt ngào, vô giá của đức Đại 
Từ, Đại BI, Đại Hỷ, Đại Xả cho xã hội con người đã bị quá nhiều 
bóng tôi, tang thương và khổ nạn này. 


146 MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 


PHẬT HỌC TINH YẾU 





NHÂN QUÁ NGHIỆP BÁO 


Nhân quả nghiệp báo rất quan trọng. Người học Phật không dễ 
gì năm bắt định luật này cho thâu đáo nêu không nghiên cứu, học 
hỏi và chiêm nghiệm sâu xa. 

Điều đầu tiên chúng ta phải biết là nhân quả khác, nghiệp báo 
khác. Có khi có nhân quả mà không có nghiệp báo. Định luật nhân 
quả là tất yếu, ta không thể chấm dứt nó được. Nhưng nghiệp báo 
thì ta có thê thay đôi hoặc chuyền hóa nó được. Nói thế, ta cũng 
không loại trừ khả năng là nghiệp báo có thể nặng hơn hoặc giảm 
nhẹ đi, tùy duyên, căn cơ và sự tu tập của từng người quyết định. 

Muốn lãnh hội trọn vẹn bài học về nhân quả nghiệp báo ta phải 
nghiên cứu toản diện, lần lượt đi qua những kiến thức giáo pháp cơ 
bản sau đây: 

- Những định luật của vũ trụ. 

- Nghiệp là gì? 

- Nguồn gốc của nghiệp. 

- Nhân quả nghiệp báo. 

- Có bao nhiêu loại nghiệp. 

- Những điều quan trọng cân phải liễu tri. 

- Kết luận. 

I- Những Định Luật Của Vũ Trụ 

Có những định luật, những quy luật vận hành của vũ trụ, chúng 
tương quan mật thiết nhau và chi phối toàn bộ đời sống của con 
người cùng vạn hữu. Chính những định luật, quy luật này, trong tác 
động hỗ tương của chúng, đã sinh ra vô vàn giông loại hữu tình, vô 
tình cùng trời đất, trăng sao, thiên hà, vũ trụ... 

Những quy luật ây đã được Đức Phật giới thiệu phổ quát: 

1- Định luật của thế giới vật lý vô cơ (Uuniyãma) 

Đây là quy luật vận hành trong thế giới tự nhiên của trời đất, 
tạo ra những hiện tượng nắng mưa, ngày đêm, nóng lạnh, xuân hạ 
thu đông... Những ảnh hưởng của mặt trời, mặt trăng, tinh Tứ đến 
sông, biển, ao hỗồ; các lực tương tác chị phối, tác động đến con 
người, thảo mộc, vạn hữu... là thuộc về định luật ufunIyama này. 
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2- Định luật của thế giới sinh vật lý hữu cơ (BỮaniyãma) 

Là những quy luật tác động trong thế giới tế bào của những 
động vật và thực vật, trong đó có con người. Do những định luật 
này mà các nhà khoa học đã tìm ra luật bảo toàn giống loại, ADN, 
di truyền, gène... kế cả những công nghệ sinh học... Cũng nhờ 
những quy luật này mà giông nào sinh ra giống nấy. Hạt cam sinh 
ra cây cam. Lúa có từ hạt lúa. Gène di truyền trong việc thụ thai hai 
trẻ sinh đôi giống nhau nhưng khác tính tình. Khoa học tội phạm 
hình sự chỉ cần lây AND nơi một mẫu tóc có thê tìm ra người gây 
án... 

Những định luật thuộc bijaniyãma này rất lớn rộng và ấn mật, 
sợ rằng nhiều thế kỷ nữa, nhân loại vẫn chưa khám phá ra hết. 

3- Định luật về pháp (Dhamunaniyãma) 

Là những quy luật chi phối vạn pháp. Như luật âm dương, ngũ 
hành, luật hấp dẫn, ly tâm, điện từ ; những phản ứng sinh lý hóa, 
luật bảo toàn năng lượng, trường sinh học; kế cả những hiện tượng 
siêu hình như lúc Bồ-tát giáng phàm, thành đạo, Niết-bản... 

4- Định luật về tâm (Cifaniyãma) 

Những định luật về tâm, tâm lý, như: ý tưởng, ý niệm, tưởng 
tượng, hồi ức, trí nhớ, ký ức, tư tưởng, trực giác... Ngoài ra, những 
trạng thái tâm lý, những yếu tô nội tâm diễn tiến theo trình tự nhân 
quả tương quan đưa đến phán đoán, nhận thức, suy luận, chi phối 
sinh hoạt hữu thức hoặc vô thức của con người đều thuộc lĩnh vực 
của định luật này. Những hiện tượng như thần ølao cách cảm, biết 
quá khứ vị lai hoặc thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông... cùng từ 
định luật này mà có. 

5- Định luật về nghiệp (Kamưnaniyäma) 

Đây là định luật về nghiệp báo, nói đủ là nhân quả nghiệp báo. 
Khi nói đến nghiệp báo thì phải có tác nhân của nghiệp và kết quả 
của nghiệp (hay báo ứng của nghiệp). 

Trong 5 định luật mà chúng ta vừa điểm xuyết qua, 4 định luật 
đầu là định luật tự nhiên, chúng có xây ra tiễn trình nhân quả nhưng 
không xảy ra nghiệp báo. Riêng định luật thứ Š này mới xảy ra 
nhân quả nghiệp báo. Chính ở đây, những hành động và phản ứng 
tâm lý có ý thức, mang tính đạo đức, luân lý (hiện, bất thiện, bất 
động) mới tạo ra sự báo ứng của nghiệp. Đây là những quyết định, 
những chủ đích, những hành động có đầu tư của ý chí tự do của mỗi 
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cá nhân. Tuy là nghiệp riêng biệt (Đ/ệf nghiệp) cá nhân nhưng nó sẽ 
ảnh hưởng toàn bộ xã hội và nhân loại (công nghiệp). 

Như vậy, chúng ta phải biết cho rạch ròi đâu là nhân quả khách 
quan đâu là nghiệp báo chủ quan. Cả bốn định luật đầu tiên đều xảy 
ra theo tiễn trình nhân quả. Phạm vi của chúng rất rộng lớn. Nếu ta 
không thấu triệt dễ sinh ra ngộ nhận, cái gì cũng đồ thừa cho nghiệp 
thì oan cho ba đời chư Phật! 

Nhân quả trong các định luật: 

1- Nhân quả trong utuniyäma 

Trong những định luật thuộc thế giới vật lý vô cơ này cũng xảy 
ra tiên trình nhân quả nhưng không có nghiệp báo. Mới đây do hiện 
tượng “zizzo” mà bão lụt, động đất, hạn hán xảy ra khắp nƠơI. 
Nguyên nhân là do nạn phá rừng, khí thải “công nghiệp làm cho 
nhiệt độ trái đất tăng lên, phá vỡ tầng “ozon' „ môi trường sinh thái 
bị nhiễm độc - chúng tác động đến toàn bộ địa câu. Người ta có thê 
đi tìm nguyên nhân gần, nguyên nhân trực tiếp mà không tìm ra 
nguyên nhân xa, nguyên nhân gián tiếp. Rồi trong các nguyên nhân 
ầy còn có sự liên hệ qua lại, tương tác trùng trùng nữa vậy. 

Gân hơn, có những nhân quả xảy ra rất cụ thể mà ai cũng có thê 
hiểu được: Trời nóng thì đồ mồ hôi, trời lạnh thì rét, mưa nhiều sinh 
ra bão lụt; trời nóng, không khí giãn nở tạo ra gió... 

Các định luật utuniyäma rất máy móc, lạnh lùng, khách quan. 

2- Nhân quả trong bijaniyäma 

Thế giới sinh vật lý hữu cơ xảy ra tiến trình nhân quả cũng đa 
dạng, phức tạp. Nền công nghệ sinh học muốn biến đổi gène động 
vật, thực vật là dựa vào quy luật này. Hạt cam sinh ra trái cam, hạt 
ớt sinh ra quả ớt, nhưng do sự lai tạo, biến đổi øène mà mướp đắng 
có thê không đắng nữa vả to bằng trái bầu. Người ta còn có tham 
vọng thay đổi các thông số trong chuỗi Adn để sản sinh trong ống 
nghiệm một loài người thông minh, trí tuệ hơn, mạnh khỏe hơn... 
Các loại lúa chịu hạn, năng suất cao, bắp cho nhiều hạt, chịu hạn, 
chịu sâu bệnh, có nhiễu dưỡng chất hơn... là áp dụng định luật nảy. 
Nói dễ hiểu hơn, người ta muốn thay đổi nhân (4DN, gène, chủng 
fz) để cho quả khác đi, theo ý muốn của mình. Nhân quả này cũng 
máy móc, lạnh lùng, khách quan. 

Cả hai loại định luật này cũng tương tác, ảnh hưởng qua lại 
nhau để xảy ra tiến trình nhân quả khác. Ví dụ: Chết vì rét, chết vì 
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đói, chết vì bị nhiễm độc, chết vì bội thực... Thế giới vật lý tác động 
lên thế giới sinh lý (cơ £hể) nên xảy ra như vậy. 

3- Nhân quả trong dhammaniyäma 

Lãnh vực này rất bao la, khoa học cũng chưa tìm kiếm ra hết, 
có chăng chỉ mới là những bước khám phá ban đầu. Những định 
luật này xảy ra tiến trình nhân quả trong pháp giới, nói chung, ta rất 
dễ thí nghiệm, kiểm chứng: nhất là những phản ứng hóa học. Một 
chất hóa học nảy bỏ vào ly nước thì nước sôi lên, nhưng là chất hóa 
học khác thì nước đổi màu. Lửa đun nước làm oxy bay hơi. Bàn tay 
phải áp sát bàn tay trái thì nó hút nhau (ám đương tạo sức hút); 
nhưng nếu lật úp một bàn tay thì chúng đầy ra xa (âm và âm, dương 
và dương tạo sức đấy). Nam châm hút sắt, kim sinh thủy, thủy sinh 
mộc... thảy đều là nhân quả. Tuy nhiên, trong pháp giới còn có 
những định luật nhân quả rất huyền nhiệm (mặc dầu nó cũng là 
nhân quả thói) như khi Bồ-tát sinh ra, địa cầu chuyển động. Như có 
người bị thôi miên, mộng du di chuyên được trong thế giới bốn 
chiều. Các thầy phù thủy thời trung cỗ nhờ năm được một số định 
luật này nên người ta tưởng là phép lạ. 

4- Nhân quả trong cittaniyama 

Nhân quả trong các định luật tâm lý cũng không phải là nghiệp 
báo. Khoa tâm lý học Tây phương có cả một môn học chuyên sâu 
để nghiên cứu, đào xới mảnh đất bí hiểm này. Tất cả những cái gọi 
là ký ức, phán đoán, tưởng tượng, tình cảm, nhận thức... gì gì đó 
thảy đều nằm trong quy luật nhân quả. Chính giấc mộng, sinh hoạt 
vô thức, bệnh tâm thân, S{resS Ức chế, họ cũng cô găng tìm ra quy 
luật và giải mã nó bằng giấy trắng mực đen, rồi tìm biện pháp điều 
chỉnh hoặc chữa trị. Quả thật là khoa học đang lần mò vào thế ĐIỚI 
mê cung với tham vọng tìm ra nguyên nhân và kết quả! Định luật 
về pháp đã là bí hiểm, huyền nhiệm, mà định luật về tâm cũng có 
những miền không gian bí hiểm, huyền nhiệm không khác gì! Có 
những cánh cửa huyện mật vừa mới hé mở (mặc đầu người ta chưa 
bước vào frong), như thuật thôi miên, thần giao cách cảm, truyền 
đạt tư tưởng, ngồi một chỗ mà tìm ra mộ người thân, thò tay qua 
không gian ngàn dặm để lấy tiền trong két sắt ngân hàng, chữa bệnh 
bằng tư tưởng... 

Thực hiện định luật về tâm này, các tôn giáo Đông phương đã 
đi trước bằng đôi hia vạn dặm với các khả năng thiên nhĩ thông, 
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thiên nhãn thông... Tuy nhiên, để cho dễ hiểu tiến trình nhân quả 
của nó ta có thê đi qua vài ví dụ rất gần gũi vả thực tế nhất: 

- Khi tâm định thì phát sanh phi lạc (có frưởng hợp (phỉ` trong 
thiển định quá mạnh có thể bốc người bay qua không gian, vượt 
qua giới hạn của định luật vật lÿ). 

- Khi các tâm sở thiện có mặt thì thân tâm thư thái, nhẹ nhàng, 
khinh khoát, an vu1. 

- Khi các tâm sở bất thiện có mặt thì thân tâm ta nặng nề, nóng 
nảy, trì trệ, bộp chộp, bắt an.. 

¬ Thấy một người thân là đời như cha mẹ, vợ chồng, anh em.. 
thì ta buồn, chảy nước mắt. 

- Thấy răn thì sợ hãi. 

- Trúng độc đắc thì vui. 

- BỊ phi báng, nhục mạ thì ta đau khổ. 

- Trong đời sống, nếu tạo tác những hành động ác hoặc thường 
thây cảnh chiến tranh máu, lửa thì hay bị mộng dữ... 

Các định luật này đều rất khoa học, đôi khi vượt quá khoa học. 
Tâm và pháp cũng thường tương duyên, tương tác lên nhau để sinh 
ra các tâm lý chủ quan: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" cũng 
là thường nhiên vậy. 

Š5- Nhân quả trong kammaniyäma 

Chính ở đây mới nói đến nghiệp báo, sự chi phối của nghiệp 
báo và thoát khỏi nghiệp báo. Ta có thể nêu dẫn tượng trưng vài ví 
dụ về trường hợp này: 

- Ta đi vô ý bị té gãy chân. 

Phân tích: Bị té có thể do ta vô ý, bất cần; cũng có thể đo ai đặt 
viên đá không đúng chỗ (một nhân hoặc nhiều nhân); nên kết quả 
(quả) ta bị gãy chân. Tuy nhiên, khi bị gãy chân, ông A do nhờ 
thông suốt lẽ đó (ø) và sự trầm tĩnh, ôn định nội tâm (Z;nh) nên 
không than khóc, không chưởi trời trách đất; chỉ lắng nghe sự đau 
xảy ra như thực (thọ như thực), nên thoát khỏi khổ ây, tức là thoát 
khỏi nghiệp báo. Ông B, trái lại, than khổ, than đau, chưởi vợ, 
mắng con, sự đau đớn càng gia tăng. Đây là trường hợp bị nhân quả 
nghiệp báo chi phối. 

- Ta làm một việc xấu ác bị người khinh ghét, bị tội tù... 

Phân tích: Làm việc xấu ác là nhân, bị người khinh ghét, tội tù 
là quả. Do nhờ biết rõ lẽ nhân quả nên ông A nhẫn chịu sự đau khổ 
xảy ra mà tâm không hề khởi lên sự oán trách hoặc than van sầu 
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muộn; cũng không khởi ác tâm, hận tâm với aI. Đây là trường hợp 
có nhân quả nhưng không có nghiệp báo. Ông B, trái lại, cái quả 
của sự khinh ghét hoặc tội tù ây cảng gia tăng, có thê dẫn đến 
những hàng động hoặc ý nghĩ sai lầm khác nữa. Ông nảy bị nghiệp 
báo chỉ phối. 

Qua hai ví dụ trên, ta biết rõ, cái quyết định về nhân cũng như 
quả của nghiệp báo chính là tâm niệm, ý tưởng của chúng ta. Nó 
chính là ý chí của mỗi người, gọi tên chính xác là tư tác (cefan3), 
chính nó là tâm sở chủ động các trạng thái tâm lý. 

Nói tóm lại là: 

Những thành bại, được mất, giàu nghèo, trí ngu, thọ yếu, may 
rủi... vả cả muôn triệu hoàn cảnh, tình huỗng, hiện tượng xảy ra chỉ 
phối vạn hữu và con người... thảy đều nằm trong 5 định luật khái 
quát nêu trên. 

4 định luật đầu là cái xảy ra tự nhiên; đấy là những nguyên lý 
của trời đất mà Không Nho gọi là mệnh trời, ý trời; đạo bà-la-môn 
thì biểu tượng nên thân sáng tạo, thần bảo tồn và thần hủy diệt. Dù 
các bậc giáo chủ - như Đức Phật - có xuất hiện hay không thì các 
định luật ấy vẫn chi phối vạn loài. Đức Phật chưa hè nói đến việc tu 
tập để châm dứt các định luật ấy, vả chăng, đấy là điều bất khả. Đạo 
Phật chỉ chú trọng giải thoát nghiệp báo ở định luật thứ năm. Muốn 
vậy, phải thấy rõ, biết rõ, thông suốt 4 định luật tự nhiên để liễu tri, 
giác ngộ định luật sau cùng, cốt nhằm thoát khổ mà thôi. 

Đức Phật không lý đến những nguyên nhân xa vời, bởi chúng 
không thể tìm biết hết được. Ví dụ chuyện vô ý, bất cẩn nên té gãy 
chân! Có thể do người thợ đá nào đó vô ý bỏ quên, có thể con hồ 
chạy trên núi rơi đá xuống, có thê đứa trẻ nít hoang nghịch. Có thể 
quá khứ ta từng đặt viên đá cốt hại người. Hoặc ta vừa làm một việc 
ác nên tâm trí bân loạn... 

Ngoài ra, trong việc té gãy chân ấy có thể có thêm cả 4 định 
luật trên chi phối nữa. Người ta nói rằng vảo những ngày từ sau rằm 
đến cuối tháng thường xảy ra tai nạn nhiều nhất do ảnh hưởng sức 
hút của mặt trăng làm thủy triều rút xuống, thân cây cối khô nước 
và khí huyết con người giảm sút ảnh hưởng toàn bộ hệ thân kinh! 
Vậy ai có đi tìm nguyên nhân đầu tiên sẽ trở nên điên loạn. 

Trường hợp thứ hai có nguyên nhân gần hơn lả do ta làm việc 
xấu ác rồi gánh lây hậu quả! Tuy nhiên, nếu đặt câu hỏi: Tại sao ta 
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lại xấu ác? Do quá khứ ta đã làm gì? Do ta sông trong môi trường, 
hoàn cảnh nảo? Thì câu trả lời cũng mịt mù và bất khả như thế. 

Thấy rõ nhân quả và chấm dứt nghiệp báo mới chính là lời Đức 
Phật muốn chỉ dạy. Thấy rõ 4 định luật đầu để thuận theo tự nhiên 
mà sông. Đạo của Lão Tử là “0huận theo tự nhiên”. Thiên chúa giáo 
là "vâng ý Chúa" Đạo Không là "thuận thiên lập mệnh"... đều 
không thê vượt qua chúng. Chỉ riêng đạo Phật còn có định luật thứ 
5, tuy vẫn chịu tác động, ảnh hưởng của 4 định luật đầu, nhưng còn 
có sự tu tập để giải thoát khổ nghiệp báo nữa. 

Nếu là nhân quả tự nhiên thì nó máy móc, khách quan, nhưng 
nhân quả nghiệp báo thì còn do tâm quyết định. Chính ở nơi tâm 
mới nói đến tâm nhân và tâm quả. Còn cả hăng triệu định luật khác 
không được gọi là nhân, mà nó chỉ là duyên, thuận duyên hay 
nghịch duyên đề tác động, ảnh hưởng lên nhân ấy. 

Sau khi học qua 5 định luật ấy rồi, ta có thê lần lượt đi chuyên 
sâu vào lý nghiệp báo. 

HI- Nghiệp Là Gì ? 

Nghiệp - kamma, theo nghĩa kinh văn là hành động hay việc 
làm. Tuy nhiên, lời nói, cử chỉ, hành động, việc làm thường có năng 
lực bên trong tác động; đó là tư tác, chủ ý hay cô ý. Vậy, tư tác, cô 
ý, chủ ý đóng vai trò chủ chốt, quyết định hành động và tính chất 
của hành động. Đức Phật dạy trong Anguttara Nikaya: 

"- Này các t)-khưu, Nhưự Lai xác nhận tư tác chính là nghiệp”. 

Vậy, tư tác - cetanäa đóng vai trò trọng yếu trong việc tạo 
nghiệp. Không có tư, không có nghiệp. Tư là ý chí, ý muốn, ước 
vọng, có ý, cô tình, hữu ý, chủ ý; nó quy tụ và chủ đạo các tâm sở 
tương ưng để tạo ra tính chất sai khác, đa dạng của các loại nghiệp 
(Có một số người hiểu lâm tác ý là nghiệp. Không phải vậy. Tác ý 
là manasikara, có nghĩa là hướng tám, nhự bánh lái của con 
thuyền; nêu hướng tâm đúng - yonisomanasikära — như lý tác ÿ - thì 
con thuyên sẽ đi đúng hướng; nếu hưởng tâm sai - 
ayonisomanasikãra — phi như lý tác ÿ - thì con thuyền sẽ đi lạc). 

1- Tư có mặt ở đâu? 

- "Ti" trong 7 biến hành tâm sở: Bảy biên hành tâm sở là tác ý, 
xúc, thọ, tưởng, tư, nhất tâm, mạng căn. 7 tâm sở này có mặt đều 
khắp ở những diễn tiến tâm lý thuộc cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc và 
cả một số tâm siêu thế giới. Tư dẫn dắt và điều hành 7 tâm sở, đồng 
thời dẫn dắt, điều hành, quyết định các tâm sở đi kèm. 
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- “Tư” trong ngũ uân: Ngũ uân là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 
Gọi là hành, nhưng trong hành ấy là thế giới hoạt dụng của 50 tâm 
sở (50 trạng thái tâm iÿ). Trong 50 tâm sở ấy có tư tâm sở, nó điều 
động, dẫn dắt 49 tâm sở còn lại (chưa kể thọ, tưởng). 

- “T” trong thập nhị duyên khởi: Thập nhị duyên khởi là: Vô 
minh, hành, thức, danh-sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, 
lão tử. Trong 12 duyên khởi ấy, hành là tên gọi khác của ái, thủ, 
hữu. Và "tư” có mặt ở hành hay ái, thủ, hữu để tư tác, quyết định 
nghiệp. 

- “Tư” trong lộ trình ngũ môn: Khi sắc, thanh, hương, vị, xúc đi 
qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân sẽ phát sanh những diễn tiễn tâm lý. 
Trong lộ trình này có 7 sát-na tâm rất quan trọng, là javana, tác 
hành tâm! Có Javana mới có nghiệp, không có Javana không có 
nghiệp. Tuy nhiên, tư tâm sở lại chủ động, quyết định ở trong 
Javana này! 

- "7" trong lộ trình ý môn: Khi pháp (ức sắc pháp hoặc khái 
niệm...) mà ta hồi tưởng lại hoặc lúc ta tư tưởng, suy nghĩ một điều 
gì thì diễn tiến tâm lý xảy ra trên lộ trình ý môn này. Chính ở đây, 
Javana (ác hành tám) cũng đóng vai trò chủ động. Và tư tác, lại 
chủ động, quyết định javana. 

- "T;;" trong 12 bất thiện tâm: Đây là § tâm tham, 2 tâm sân và 
2 tâm si. Do 12 tâm (ương) bất thiện này mà chúng sanh bị đọa 
vào 4 cảnh giới đau khổ hoặc làm người bất hạnh. Khi một tâm bất 
thiện khởi thì những tâm sở bất thiện tương ứng cùng khởi theo. Và 
chính tư tác điều động, dẫn dắt các tâm sở bất thiện này. 

- “7” trong những thiện tâm dục giới: Trong 24 thiện tâm tịnh 
quang dục giới có 8 thiện tâm tích cực làm việc lành. Do nhờ § 
thiện tâm này mà chúng sanh được sanh làm người hạnh phúc hoặc 
hóa sanh vào 6 cõi trời dục giới. Khi một thiện tâm khởi thì hàng 
loạt thiện tâm sở tương ưng cùng khởi theo. Và chính tư tác 
(cetanä) cũng điều động, dẫn dắt các thiện tâm sở ấy. 

- "7z" trong thiền tâm sắc giới và vô sắc giới: Từ tầng thiền sơ 
khởi (đệ nhất thiền) đến tầng thiền cao nhất trong tam giới (phi 
tưởng, phi phi tưởng xứ) đều có sự xuất hiện của 5 thiền chỉ: tầm, 
tứ, phỉ, lạc, nhất tâm. Định càng cao thì những thiền chi đầu lần 
lượt bị loại bỏ, chỉ còn giữ lại xả và nhất tâm. Ở trong các tầng định 
này, tư tác vẫn chủ chốt và điều động các thiền chi. 
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- "7" trong 8 siêu thế giới tâm: Đây là những tâm thánh đạo vả 
thánh quả, có khuynh hướng làm cho muội lược hoặc chấm dứt 
nghiệp. Đến cảnh giới này, năng lực chủ động của “øz” yêu dân, 
đến quả vị A-la-hán thì tư mất hăn tác dụng. Các nhà chú giải nói 
rằng, trong các lộ trình tâm thánh đạo và thánh quả, “/z” đã được 
thay thế bởi “Z„¿”. Điều ấy dễ hiểu vì những bậc thánh nhơn A-la- 
hán không còn tạo nghiệp (không côn tư tác mà chỉ còn duy tác, tuệ 
SOI sáng). 

Đến đây, chắc trong chúng ta không ai còn thắc mắc, hoải nghi 
nghiệp là gì nữa! 

2- Vô tâm, vô ý, vô tình, không cố ý, không chú tâm, không 
chủ ý có tạo nghiệp không? 

Mặc dâu chúng ta đã minh giải cetanä - tư tác là nghiệp theo lời 
dạy của Đức Phật, nhưng không phải ai cũng thừa nhận chân lý ấy. 
Vẫn còn đâu đó từ các chủ thuyết, quan điểm sai lầm tôn tại từ thời 
Đức Phật của ngoại đạo, vẫn còn những kiến giải lung tung từ kinh 
sách đa tạp của những pháp sư, giảng sư, học giả đa biện, thông 
kim, bác cổ đương đại đã đi ngược lời dạy chân truyền minh triết 
của đức Từ Phụ. Tuy họ không phủ nhận tư tác là nghiệp, nhưng họ 
còn nói thêm răng, vô tâm, vô ý, không có tình, không cô ý cũng 
tạo nghiệp. Có nghiệp sinh ra do cố ý mà cũng có nghiệp sinh ra do 
VÔ ý. 

Họ lý luận rất hay ho rằng: 

- Như thọc tay vào lửa, dầu cô ý hay vô tình đều bị phỏng. 

- Như thọc chân vào bùn, dầu cố ý hay vô tình đều bị bần. 

Từ quan điểm “đường như rất đúng này” lại đẻ ra quan niệm 
sai lầm trâm trọng, tuy nghe cũng hợp lý không kém gì. 

- Do vậy, kẻ có trí, khi cô ý làm việc ác, tội họ nhẹ hơn. Còn kẻ 
ngu, dẫu vô tình làm việc ác, tội chúng sẽ nặng hơn. Tại sao vậy? 
Vì kẻ trí, biết đấy là lửa, họ sẽ dùng que sắt hay bao tay, sẽ bị 
phỏng nhẹ. Người ngu, không biết đấy là lửa, vô tâm vô tình thọc 
tay vào, vết phỏng sẽ nặng hơn. 

Từ những kiến giải như vậy, sinh ra nhiễu ngộ nhận đáng tiếc: 

- Ông A sai ông B giết người. Ông B bị tội còn ông A thì 
không, vì chính ông B thọc tay vào lửa. 

- Đứa bé trong thai bào, vô tình làm mẹ đau, cũng tạo tỘI. 
Người mẹ cử động mạnh làm con đau, cũng tạo tội (nghiệp). 
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- Cha đau ốm, thương cha quá nhưng cho uống nhằm thuốc, 
cha chết, thế là đọa địa ngục vô gián vì phạm ngũ nghịch đại tội!? 

Với cái nhìn đúng đắn của đạo Phật, sau khi thây rõ những định 
luật của vũ trụ, ta sẽ soi rọi vào những ví dụ vừa dẫn ở trên, sẽ lý 
giải như sau: 

- Thọc tay vào lửa, dẫm chân vảo bùn, sự việc ây nó diễn tiễn 
theo định luật nhân quả vật lý, không phải nhân quả nghiệp báo. 

- Theo đạo Phật, kẻ trí là người biết rõ thiện, ác, thị phi và họ 
thường làm lành, lánh ác. Còn loại kẻ trí, làm việc ác rôi tìm cách 
cho nhẹ tội, ấy là sự khôn ngoan xảo quyệt của kẻ trí ấy! Lại nữa, 
khi kẻ trí ấy loay hoay tìm phương kế để làm việc ác thế nào cho 
nhẹ tội, trong đầu y đều là sự diễn tiến của ác niệm; vậy, nếu tư tác 
là nghiệp thì tội của người ấy chắc phải bị trả quả nặng hơn! 

- Các chuyện còn lại. Như ông A sai ông B giết người, luật 
pháp thế gian cũng truy cho ra kẻ chủ mưu; còn luật nhân quả 
nghiệp báo thì y cứ vào tâm niệm người chủ mưu lẫn tâm niệm của 
người hành động. Các tội báo thường câu thành từ thân hảnh, khẩu 
hành và ý hảnh. Ý hành nặng nhất. Con làm mẹ đau hay mẹ làm 
con đau chỉ là hiện tượng nhân quả sinh vật lý, không al có tội cả. 
Thương cha, cho cha uống nhằm thuốc, như thế tâm niệm người 
con vẫn tốt đo tư tâm sở dẫn dắt các thiện tâm sở; tuy nhiên, khó 
xét tội báo của người con, vì còn trùng trùng nhân và duyên khác 
tác động nữa. Ví dụ, do nghiệp nhân quá khứ chi phối nñĐưƯời con 
hoặc người cha. 

Tóm lại, theo sự thây biết của Bậc Giác Ngộ thì vô tâm, vô 
tình, không chủ ý là không có tội. Vì không có đầu tư ý chí, không 
có đầu tư tư tâm sở. Người học Phật phải sáng suốt về điều ấy. 

II- Nguồn Gốc Của Nghiệp 

Chúng ta đã biết răng tư tác (cefana) là nghiệp; những hành 
động có chủ ý, cô ý là nghiệp, nhưng chủ ý, cô ý ây do từ đâu có? 
Câu hỏi ấy bắt ta phải lần tìm nguồn gốc của nghiệp. 

Trong thập nhị duyên khởi, có câu kinh văn: “4vi7a paccaya 
sankhara”. Nghĩa là: “Duyên vô mình, hành sinh khởi". 

Hành (sa»khãra) chính là 50 tâm sở chi phối toàn bộ tâm sinh 
vật lý của con người ở trong 3 cõi, trong đó, tư tâm sở quan trọng 
nhất vì chính nó tạo nghiệp. Nói cách khác, các nghiệp thiện, ác, 
bất động được biểu hiện qua ái, thủ, hữu đều do vô minh mà có. 
Vậy nguồn gốc của nghiệp chính là vô minh. 
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1- Vô mỉnh là gì 2 

Vô minh có những định nghĩa sau: 

- Không sáng suốt. 

- Không thấy rõ thực tướng của pháp, của vạn hữu. 

- Sự thấy lâm, sự mê lầm. 

- Không thấy rõ Tứ Diệu Đề. 

Từ định nghĩa sốc như vậy, từ thực trạng của vô minh như vậy, 
nó chi phối tâm và trí của chúng sanh: Làm cho tâm thì tham, sân, 
phiền não chướng: làm cho trí thì tà kiến, kiến chấp, kiến thủ, chấp 
ngã và sở tri chướng. 

Trong lộ trình thiền định, hành giả có thể làm lăng dịu những 
thuộc tính của vô minh, ấy là 5 triển cái (hôn râm-thụy miên, nghỉ, 
sân, phóng tâm, dục) đễ đi vào các tầng thiền. 

Trong lộ trình thiên tuệ, nhờ quán tam tướng vô thường, khổ, 
vô ngã, hành giả lần lượt cắt đứt 10 sợi giây sai sử, trói buộc (#/ếr 
sử - thân kiến, hoài nghỉ, giới cẩm thủ, tình dục, bất bình, sắc ái, vô 
sắc ái, ngã mạn, phóng tâm, vô mình) để chứng 4 thánh đạo, 4 
thánh quả. Cho đến quả vị cuối cùng mới bứng nhồ hết vô minh, 
đồng thời châm dứt nghiệp. 

Như vậy, nói cho đây đủ, nguồn gốc của nghiệp chính là vô 
minh và ải dục. 

2- Nghiệp do mình tạo 

Khi đã thấy rõ nghiệp là gì, và nguồn gốc của nghiệp lả vô 
minh và ái dục, ta thây HỒ) rằng, do chính ta tự tạo ra, chính ta đã 
đầu tư ý chí tự do của ta để tạo tác nên hành động, biểu hiện qua 
thân, khẩu, và ý. Có hành động tất có phản ứng của hành động, có 
nhân có duyên tất có quả. Vậy thì những xấu, tốt, “VUI, khô mà mỗi 
người nhận chịu chính là do kết quả của người ấy làm trong quá 
khứ. Cũng vậy, mê muội hay sáng suốt, thanh tịnh hay nhiễm ô, cao 
thượng hay thấp hèn đều được quy định từ lý nghiệp báo, tự mình 
và do mình vậy. 

Như Kinh Lời Vàng (165): 

"_ Làm điểu ác, đữ do ta. 

Làm điễu ô nhiễm cũng là mình thôi. 

Tự tôi, thanh tịnh cho tỐi. 

Ai người thanh tịnh cho người, có đâu!” 

Hay (160): 

"- Tự ta nương tựa cho ta. 
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Có ai nương tựa gần, xa mà câu! 

Tự mình thuần tịnh làm đâu. 

Là chỗ nương tựa thâm sâu khó bàn!" 

Hoặc, Đức Phật dạy: 

- Chúng hữu tình thọ lãnh báo ứng tất yếu của nghiệp do 
chúng đã tạo tác; và chính vì định luật nhân quả nghiệp bảo ấy mà 
có sự bất động sai khác giữa xã hội và chúng sanh". 

Một nhà văn phương Tây lại “?han ”- 

"_ Ôi! Trên thế gian này chẳng có gì mình triết và cao đẹp hơn 
lý nghiệp bảo của Phật tô Cù-đàm. Nó công bình hơn cán cân 
nghiêm mình của pháp luật. Nó đạo đức và sáng suốt hơn tắt thảy 
tâm và trí của các bậc hiên triết. Cũng không có, và chưa hề có một 
lý thuyết. nào khả tín hơn. Tự nó có thể đứng vững mỘI mình mà 
không cần nương tựa vào bất kỳ vị thân linh nào và bắt kỳ uy lực, 
uy tín của hệ tư tưởng nào. Tự nó đủ chứng mình về tất cả những 
bất đồng thể xác, trì thức, kế cả những bắt công xã hội, những sự 
thiên lệch ghê tởm của số phận con người!” 

Từ những sự thực về nghiệp như vậy, ta có thể đi đến những 
xác tín sau đây: 

- Vận mệnh (khổ lạc, vui buôn, xấu tốt, trí ngu) của mỗi người 
là do người ây tạo ra, là tác nhân chính. Các yếu tố, điều kiện ngoại 
cảnh chỉ là lực tương tác, phụ tùy gọi là duyên. 

- Ta chính là Thượng Để của ta vậy (4/hi adtano nãtho - 
Natho có 2 nghĩa: Nương tựa hoặc Thượng Đô. 

- Mọi sự chênh lệch, bất đồng, bất bình đăng trong đời sông đều 
phát xuất từ nguyên nhân chính yêu là nghiệp của môi người. 

- Ta có thể thây, biết, chế ngự và thay đổi vận mệnh của mình 
bằng cách nắm rõ quy luật nghiệp báo đề thay đồi nghiệp. 

- Đạo đức của mỗi người tùy thuộc vào mức độ giác ngộ và tùy 
thuộc vào việc làm chủ quy luật nghiệp báo ấy. 

- Quy luật xã hội tương tùy vào 4 định luật tự nhiên của vũ trụ, 
đồng thời phát xuất từ những tương quan giữa những nghiệp của cá 
nhân (nh luật 5). Vì vậy, cải thiện xã hội không gì hơn là cải thiện 
gốc nghiệp nơi mỗi người. 

3- Nghiệp do mình tạo, nhưng "zin? ” ấy là ai? 

Người ta thường nói, ông A làm việc thiện, ông B làm việc ác; 
hoặc ông A được hưởng quả báu sung sướng, ông B chịu quả báo 


158 MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 


PHẬT HỌC TINH YẾU 





đau khổ. Nói vậy là đúng, theo sự thật ước lệ của thế gian; nhưng 
còn cái đúng khác nữa, cái đúng theo đệ nhất nghĩa đế, vượt quy 
ước, phạm trù, người học Phật cũng cần phải thấu triệt. 

3.1- Sao gọi là chân lý thế tình? 

Do chữ Pali: SammutI sacca. Sacca là sự thật, chân lý, chân 
như, để. Sammuti là thế tình, quy ước, ước lệ, phạm trù, quy định, 
mặc ước... 

Đây là loại sự thật do con người đặt ra rồi tạm thời chấp nhận 
với nhau. Ấy là tất cả mọi danh từ, khái niệm có trong ngôn ngữ 
loài người nhằm gọi tên những sự vật cụ thể hoặc cả những khái 
niệm trừu tượng. Cụ thể, như cái bàn, cái chế, đàn ông, đàn bà, 
sông, núi, cỏ, cây. Trừu tượng như tự do, hạnh phúc, tô quốc... 

Loại ngôn ngữ và khái niệm mặc ước này còn được gọi là 
thường ngữ; gọi là thường ngữ vì nói ra ai cũng nghe, cũng hiểu. 
Tạng Kinh, Luật Đức Phật thường sử dụng loại ngôn ngữ này. 

3.2- Sao gọi là sự thật đệ nhất nghĩa? 

Do chữ Päli: Paramattha sacca. Paramattha là rốt ráo, cao diệu, 
đệ nhất nghĩa, ly thoát các khái niệm phạm trủ, quy định của thế 
gian do con người đặt ra. 

Loại ngôn ngữ này được Đức Phật sử dụng trong tạng 
Abhidhamma để nói đến những lãnh vực vi tế, sâu nhiệm về tâm, 
tâm sở, sắc pháp và Niết-bàn. Đây là loại ngôn ngữ đặc biệt, nói 
theo kinh văn, nó được gọi là pháp ngữ. 

Giải thích về hai loại chân lý: 

- Khi ta gọi cái bản, cái chế, con người, cái nhà, sông, núi... là 
ta gọi tên chung một tô hợp, một câu hợp, một kết hợp từ các yếu tô 
rời rạc. Cái bàn là tổ hợp từ những yêu tố: ý niệm của người thợ, 
đinh, gỗ, ván, keo... Nếu rời các yếu tô kia ra, không có cái gì trong 
đó được gọi là cái bàn cả. Do vậy, tên gọi cái bàn chỉ là giả danh, 
nó không thực hữu, thực tính. 

- Khi gọi con người, hữu tình, tự ngã cũng tương tự thế. Con 
người là một tô hợp của thân và tâm. Thân là máu, huyết, tủy, 
xương, tóc, lông, móng, răng, da... Tâm là các yếu tố tâm lý 
thương, ghét, vui buồn, nhận thức... Nói cô đọng là con người chỉ là 
sự kết hợp của ngũ uấn hoặc danh và sắc. Rời ngũ uấn hoặc danh 
sắc, ta chăng tìm thấy gì ở trong đó là con người cả. Do vậy, con 
người, hữu tình, tự ngã, đàn ông, đàn bà... chỉ là giả danh, nó không 
có thực thể con người, thực ngã, thực tính con người. 
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Cái nhìn vô tự tính, không tính ấy xuyên suốt vạn hữu từ hạt vi 
trần đến cả sơn hả đại địa, như Đức Phật dạy: "7á thảy các pháp 
đếu là vô ngã `”. 

- Đi sâu thêm một tí nữa. Cái bàn lả kết hợp của đinh, gỗ, ván... 
nhưng đỉnh, gỗ, ván... ấy cũng không phải thực ngã, thực tính... Vì 
đưa đôi mắt khoa học nhìn ngăm cái định, các nhà khoa học không 
tìm thây cái gì được gọi là "đinj” cả! Nó là sắt ư? Không phải thê, 
nó chỉ là sự kết hợp của các hạt vật chất rất nhỏ nhiệm. Nếu phân 
tích nữa thì vật chất ấy cũng không có, tất cả chỉ là năng lượng tụ 
rồi tan rất nhanh băng thời gian của một phần triệu giây! Những 
loại vật chất khác cũng tương tợ thế. 

Còn con người? Là chỉ tâm thân một trượng này cùng với cảm 
giác và tri giác! Tâm thân một trượng thì cuối cùng chỉ là năng 
lượng! Còn cảm giác và tri giác tức thọ và tưởng... lại càng không 
thực ngã, lại càng vô tự tính. Nếu vật chất thay đôi sinh điệt 01 lần 
thì cảm thọ, tri giác thay đổi nhanh gấp 16 lần như thế. 

Như vậy, con người, ngũ uẫn, danh sắc... là kết hợp của các 
năng lượng cùng những yếu tô tâm lý luôn luôn thay đổi, miên tục, 
trùng trùng. Nó khác nhau trong mỗi khoảnh khắc, không có gì tồn 
tại giống nhau trong 2 sát-na. 

E. hãy đọc một đoạn văn sau đây: 

- Tôi đang nhàn nhã thưởng lãm một cảnh trời chiếu ngoạn 
mục. Mặt trời rực rỡ chiếu qua những đảm mây lóng lánh sắc màu. 
Ôi! Cảnh vật xung quanh tôi mới kiểu diễm và thơ mộng đường 
bao? Kìa! Sông nước, núi đôi, cây lá dường như khóac lên mình 
chiếc áo thủy tỉnh, sáng hơn, tươi đẹp hơn, và muôn màu muôn sắc 
hơn! 

Một cơn gió lạnh bắt chợt thổi tới làm chao nghiêng một cành 
hoa thạch thảo. Có tiếng hát của gió và vài chiếc lá rung rỉnh khiêu 
vũ. Dường như trời sắp đông và sẽ có mưa... 

Tôi ngửng đầu lên. Sắc màu của mây, cây lá, sông nước bây 
giờ sao chỉ còn một màu xám xịt, u ám. Nó đã thay đổi hoàn toàn”. 

Cái cảnh mà tôi vừa nhìn thấy là ảo giác, là cảnh theo con mắt 
nhìn của tục đế, là của sammuti sacca. Nhưng nếu đưa mắt nhìn theo 
con mắt của chân đề, đệ nhất nghĩa, paramattha-sacca, thì ta không 
bao giờ trông thấy một mảu nào cả! Các màu bao giờ cũng đang liên 
tục biến đối và cũng đang liên tục trở thảnh màu khác. Trong một 
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phân triệu giây đồng hô, nó thay đối, biến dạng, màu này liên tục ấn 
trong màu kia. Nó nhanh chóng cho đến độ ta không thực sự thấy nó 
là màu gì. Nó là một chuỗi dài màu sắc, trong đó không có màu nảo 
là tồn tại, màu này liên tục tan biến trong màu khác. 

Không có màu nảo cả. Tất cả đang trở thành! Không có con 
người, đàn ông, đàn bà nào cả; tất cả đều là những yếu tố sắc danh 
luôn biến đối và trở thành! 

Thực sự là paramattha sacca thì không thể gọi tên cái gì được 
cả. Tuy nhiên, Đức Phật cho phép dùng uân, xứ, giới... đê diễn đạt, 
nói năng, phương tiện cho con người liễu ngộ sự thật rốt ráo khi 
bàn về tâm, tâm sở, sắc pháp và Niết-bàn (ong Abhidhamma). 

- Nghiệp không do “cá¡ fa ” nào tạo ra cả. 

Lập ngôn này là dựa theo cái nhìn của đệ nhất nghĩa đề. 

Thân là kết hợp của các yếu tô vật chất. Tâm là sự trôi chảy của 
hăng chuỗi trạng thái tâm lý. Vậy khi ta khởi một niệm, muốn làm 
một việc nào đó, là tư tác (ceanã); niệm ấy thường không độc lập 
khởi sanh, nó kế tục của niệm đi trước rồi tạo năng lực cho niệm đi 
sau. Nếu niệm ấy kéo dài 7 sát-na, có javana thì nó đã cấu thành 
nghiệp (/ nghiệp). Vậy thử hỏi có người nảo, có ai tạo nghiệp ấy 
chăng ? Rõ ràng là chăng có ai ở đấy cả, chỉ có niệm và niệm mả 
thôi. Chắng có một tác giả nào! 

Đến đây có người sẽ đặt câu hỏi: Không có ai tạo nghiệp thì 
thây rõ rồi, còn người thọ nhận quả báo thì sao? Với sự thật đã nêu 
dẫn thì chắc cũng không luôn? Có rơi vào đoạn kiến chăng? Câu trả 
lời là: Không rơi vào đoạn kiến, mặc dầu "không ai tạo nghiệp và 
chẳng có ai thọ nhận quả báo". Khi mà chỉ có tư tắc (tạo nghiệp), 
không có người-tư-tác; thì các cảm thọ, tri giác, tư tưởng cũng 
không có người cảm thọ, người tri giác, người tư tưởng. Trong đời 
sông, khi ta nhận chịu quả báo, vu1 hay khổ, sẽ không có người vuI, 
người khổ mà chỉ có cảm thọ vui, cảm thọ khô. Người tu thiền tuệ 
thường ghi nhận sự thật ấy để vén mở bản lai vô ngã của các pháp. 

Nói tóm lại, “không có tác giả, không có thọ giá" là cái nhìn 
của paramattha sacca. Và cũng chính nhờ sự thật ây, nhờ sự diễn 
tiền của tâm niệm, nhờ không có thực ngã mà: người xấu ác trở nên 
tốt, tên tội đồ có thể trở thành bậc thánh nhân nếu biết chuyển hóa, 
thay đối tư tưởng, tâm niệm, ý chí của mình. Nó rất công minh, 
công bằng, gây nhân nào gặp quả nấy không sai trật. 
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- Có người ăn trộm xoải, bị bắt, đưa lên quan. Nó nói: Tôi 
không lẫy cắp xoài của y. Cái hạt xoài của y gieo thuở xưa, nó nhỏ 
xíu, đã tiêu mất rồi. Trái tôi lấy ăn, tO, chín vàng, rõ ràng là khác xa 
mả! Dù người ăn trộm xoài có cãi cối, cãi chảy anh ta vẫn bị quả 
báo xử phạt. 

- Có cậu thanh niên phạm tội giết người, bỏ trỗn. 30 năm sau 
trở về bị công an nhận diện, còng tay, đưa ra tòa. Cậu thanh niên, 
bây giờ đã là ông già tóc bạc, nói răng: “Ta quỷ tòa, công an bắt 
nhâm người rồi, cậu thanh niên thuở xưa là trai tráng, tóc xanh, 
hắn có gây án thì phải bắt hắn chịu tội. Còn tôi, bây giờ là một lão 
già, có phải là cậu thanh niên ấy đâu. Oan cho tôi lắm!”. Cái ngụy 
biện ấy của ông lão cũng không thê thoát khỏi tội tù. 

Cái hạt xoài nhỏ xíu, nhờ diệt mất nên mới có trái xoài to. Một 
tâm niệm khởi sanh, nó diệt mất nhưng lại kế tục một niệm khác, 
truyền năng lực và tính chất cho niệm đi sau. Cho chí kiếp này, kiếp 
kia cũng vậy. Nó không thường kiến (vì không giống nhau mãi); nó 
không đoạn kiến (wì có mất ẩi đâu). 

Và, cho chí Niết-bàn, cũng không có người nhập Niết-bàn. 

4- Nghiệp trú ở đầu? 

Có người bảo răng, nghiệp trú trong linh hồn, trong tâm linh, 
trong tiềm thức, trong vô thức hay chứa trong tạng thức. 

Phật giáo không nhìn nhận bất kỳ một trú xứ nảo. Có một trú 
xứ là có một chỗ, một thực hữu, một thực tính hoặc một cái gì đó 
không thay đổi và không biến động. Và quả thật có cái trú xứ ấy 
chăng, trong: thế giới tâm và vật chuyên động, duyên khởi trùng 
trùng, thay đối liên tục không gián đoạn, không ngưng nghỉ? 

Song Ìe, nếu sự thật là như vậy, có người sẽ hỏi răng: 

"_ Nếu không có cải gì chứa giữ, cất giữ thì tại Sao fa CÓ thể có 
được kỷ ức, hoài niệm? Quả khứ ấy từ đâu hiện ra, nếu không là từ 
cái kho nào đây trong vô thức? Và, nghiệp nó năm ở đâu để có thể 
đi theo người ấy mà trả quả trong mai hậu?" 

Giáo pháp của đức Thế Tôn sẽ mỉm cười mà trả lời cho người 
ây, đại để là: 

¬ Nghiệp không tàng trữ ở đâu cả trong dòng chảy tâm sinh 
vát lý luôn luôn thay đổi. Tuy nhiên, môi hành động, mỗi cử chỉ, 
mỗi kinh nghiệm, mối cảm giác, mổi tri giác, môi nhận thức... của 
tiễn trình trước tác động, ảnh hưởng đến tiến trình đi sau. Và trong 
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dòng chảy bất tận ấy, trạng thái tâm lý này làm nhân, làm duyên 
cho trạng thái tâm lÿ kia; khi có cơ hội, tùy thuộc danh, sắc cấu 
thành, là nghiệp trổ sanh”. 

Đề minh giải cho điều này, ngài Na Tiên đã trả lời cho Đức 
Vua Milinda bởi một câu hỏi tương tự, với ý là: 

"_ Trái xoài không năm ở đâu trong cây xoài cả! Cũng không ai 
biết trải xoài sẽ mọc chỗ nào trên cành; nhưng tùy thuộc thời gian, 
ảnh sáng, thời tiết; ảnh hưởng của nhiệt đó, tỉnh Tư, mặt trời, mặt 
trăng, quả đất làm cho trải xoài có mặt. Nó sẽ hiện hữu đúng lúc, 
đúng thời mà không có cái gì trong thân cáy xoải tàng trữ nó. 
Nghiệp cũng là như thể, tâu đại vương!" 

Nghiệp cũng tương tợ lửa. Lửa không tích trữ, chứa giữ ở đầu 
nhưng hễ có hai thanh củi khô, có sự chà xát mạnh, lửa có mặt. 

Nghiệp cũng tương tợ gió. GIó không tích trữ, chứa giữ ở đâu, 
nhưng hễ có không khí nóng bị giản nở là phát sanh ra gió. 

Nghiệp là năng lực được điêu hành bởi tư (ce/zn:), tư điêu 
động dòng chảy ngũ uấn, lộ trình tâm, thập nhị duyên khởi; trôi từ 
kiếp này sang kiếp khác, tạo thảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a- 
tu-la, người, trời... Và tư cũng điều động để đắc thiên vào các cõi 
trời Sắc giới và Vô sắc giới. 

Các định luật vũ trụ cho ta biết rằng, không có gì diệt mất vĩnh 
viễn, cũng không có gì là thực tính tồn tại bất động, vĩnh cửu. 
Chúng tan rã để tựu thành. Chúng diệt mất ở biểu hiện này để có 
mặt trong biểu hiện khác. Từng giây khắc, từng sát-na như thế để 
thay đổi dạng và biến đổi chất. Dạng và chất â ây từ A sang B nhưng 
B không phải là A, tuy không khác A, vẫn do A mà có. Thuyết di 
truyện, gène, luật bảo tồn năng lượng, giống loại... xác chứng cho ta 
điều ấy. 

Tuy nhiên, nhân quả nghiệp báo là một tiễn trình diễn ra vô 
cùng phức tạp, chỉ có đức Toản Giác mới thấy rõ tận tường. Các 
bậc đại A-la-hán dầu có trí tuệ đệ nhất như tôn giả Xá-lợi-phất, sự 
hiểu biết ây vẫn còn rất giới hạn. 

ITV- Có Bao Nhiêu Loại Nghiệp? 

Có vô lượng chúng sanh là có vô lượng nghiệp. Chỉ riêng nói 
về con người, trái đất có 7 tỷ người đã khó tìm ra hai người giống 
nhau về cả hình dạng, khuôn mặt và tính tình. Rồi, riêng mỗi chúng 
sanh, mỗi người là kết quả của hăng triệu nghiệp từ quá khứ. Thật 
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không ai có khả năng đếm hết cát trên bờ đại dương, thì nghiệp 
cũng khó tính đếm, phân loại như thế. 

Tuy nhiên, phạm vi bải nghiên cứu nảy, chúng ta có thể tạm 
thời phân loại nghiệp theo các phương diện: biểu hiện, tính chất, vị 
trí, công tác, năng lực và thời gian trả quả. Chừng đó cũng đã bao 
quát toàn diện về nghiệp. 

1- Về phương diện biểu hiện 

Biểu hiện là cái hiện ra bên ngoài. Nghiệp thường biểu hiện qua 
thân, khẩu và ý. 

- Nghiệp thân (&ãya kamma): Là hành động cô ý, chủ ý ( fác) 
biểu hiện qua thân hành. 

- Nghiệp khâu (wãca kamưna): Là hành động cô ý, chủ ý (/ tác 
biểu hiện qua khẩu hành. 

- Nghiệp ý (nano kamma): Là hành động cô ý, chủ ý (ư tác) 
biểu hiện qua ý hành. 

Trong 3 nghiệp trên, nghiệp ý quan trọng hơn nghiệp thân và 
khẩu. Khi tư tưởng con người bị phân tán hoặc chưa được tập trung, 
an trú thì nó muội lược, yêu ớt nên người ta thường lầm tưởng 
nghiệp thân, nghiệp khẩu mới có sức mạnh. Họ nghĩ răng, một vải 
ý tưởng rời rạc trong tâm chưa thực hiện, chưa biêu hiện qua thân 
và khâu thì chăng quan hệ gì. Nếu chịu khó quan sát thì bao giờ ý 
nghĩ, tư tưởng cũng dẫn dắt hành động. Và, khi mà tư tưởng con 
người được tập trung, được quy tụ thành nhất điểm thì nó tạo nên 
một sức mạnh, một năng lực khó lường mà không cần sự tham dự 
của thân và khâu. 

Thuở Đức Phật còn tại tiền, có một số ngoại đạo chủ trương 
nghiệp thân và khâu mạnh hơn nghiệp ý. Đức Phật đã giáo giới họ: 

"_ Có người dùng sức mạnh của tay và chân để giết chết một 
người, hai người hoặc một hai ngàn người rong một XÓm, HỘI 
thôn; và sẽ không đủ khả năng và thời gian để giết chết nhiễu người 
hơn. Nhưng một người đã thuần thục tám định, đã làm chủ được 
năng lực của tâm; thì chỉ cân một ý nghĩ, một tư tưởng của y có thể 
giết chết các loại hữu tình trong một thành phố, trong một vùng lớn 
rộng ”. 

Ngày nay, môn trường sinh học củng các năng lực thần kỳ của 
tâm vừa mới phát hiện có thể minh chứng điều ấy cho chúng ta. 
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Do vậy, người tu Phật phải để ý, lắng nghe các ý nghĩ, tâm 
niệm của mình. Tội giết cha mẹ thường có từ những ý nghĩ, cử chỉ, 
hành động bất hiểu hằng ngày. Những tội trộm cấp lớn thường có 
từ những ý nghĩ tham muốn lặt vặt đôi khi mình không để tâm. Cho 
nên mở đâu Kinh Lời Vàng, câu 1,2, Đức Phật đã dạy điều ấy: 

"_ Các pháp do ý dẫn đấu 

Y chủ, ý tạo bắc cầu đưa duyên 

Nói làm xấu ác, chẳng hiển 

Bánh xe bò kéo, khổ liên theo sau ”. 

- Các pháp đo ý dẫn đầu 

Y chủ, ý tạo bắc cầu đưa duyên 

Nói, làm lành tốt, thiện hiển 

Như hình dọi bóng, vui liên theo sau ”. 

Trong 3 nghiệp, ý nghiệp luôn là nghiệp quyết định, chủ động. 

2- Về phương diện tính chất 

Tính chất là xấu, tốt, thiện, ác. Đức Phật dạy có ba loại nghiệp 
với ba tính chất khác nhau; đấy là nghiệp bất thiện, nghiệp thiện vả 
nghiệp bất động (các cối thiên định). 

2.1- Nghiệp bất thiện (ak„sala kamma): Hành động do tư làm 
chủ, quy tụ những tâm sở bất thiện (có 74) mà tạo thành nghiệp bất 
thiện. 

Có 10 nghiệp bất thiện: 

- Thân có 3: Sát sanh (pãnãtfipäf), trộm cắp (adinnädãng), và 
tà hạnh (kãmesunicchaãcar4). 

- Khẩu có 4: nói dối (musãyãđã), nói đâm thọc, chia rễ 
(pusinavacä), nói độc ác, thô lỗ, cộc căn (pharusavacđ), và nói lời 
nhảm nhí, vô ích (sarnphappalapd). 

- Ý có 3: Tham lam (zbbÿ/) sân hận (wyãpada) và tà kiến 
(micchadi††hi). 

2.2- Nghiệp thiện (usa/a kamma): Là những hành động do tư 
làm chủ, quy tụ những thiện tâm sở (có 25) mà tạo tác những 
nghiệp lành. 

Nghiệp thiện có thập thiện nghiệp (ương tự thập bất thiện 
nghiệp nhưng ngược lại. Riêng ý nghiệp thì vô tham, vô sân và 
chuyển tà kiến thành chánh kiến). Ngoài ra, còn có 10 nguyên nhân 
sanh phước: 

- Bố thí (đãng) 

- Trì giới (51/4) 
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- Tham thiền (2hãvang): Chỉ là hành động tham thiền, chưa đắc 
định, vì đắc định là đã đi vào cõi thiền, thuộc nghiệp bắt động tồi. 

- Cung kính (apacäyana) 

- Phục vụ (eyyaãvacca) 

- Hồi hướng công đức (0afidãna) 

- Tùy hỷ công đức (anumodana) 

- Thuyết pháp (dhamưna desanä) 

- Nghe pháp (dhamma savana) 

- Chuyền tà kiến thành chánh kiến (2//†hjjjukamma) 

2.3- Nghiệp bất động (anafja kamma): Là các bậc định hữu sắc 
và vô sắc do tư làm chủ để quy tụ các thiền chi. 

- Hữu sắc /hiển (rữpa jhãna): Có 4 hoặc 5 thiền, và có 5 thiền 
chi: tầm (vifakka), tử (vicãra), phi (pfri), lạc (sukha) và nhất tâm 
(ekagøaia). 

Sơ thiên: tầm, tứ, phi, lạc, nhất tâm 

Nhị thiền: tứ, phi, lạc, nhất tâm 

Tam thiên: phi, lạc, nhất tâm 

Tứ thiên: lạc, nhất tâm 

Ngũ thiền: xả, nhất tâm 

- Vô sắc thiền (aripa jhãna) cô 4: 

Không vô biên xứ (akãsãnañcaäyatana) 

Thức vô biên xứ (vi7ñanañcayatana) 

Vô sở hữu xứ (akiñcaññayatana) 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasaññanasañnayatana) 

Như vậy là có 9 nghiệp bất động. 

3- Về phương diện vị trí (ức trú xứ, cảnh giới) 

Do những tính chất bất thiện, thiện và bất động của nghiệp, 
chúng sanh tạo ra quả nghiệp với những cảnh giới tương ứng. 

3.1- Dục giới bất thiện nghiệp (&ãmãvacana-akusalakamma): 
Do nghiệp nhân bất thiện, chúng sanh sẽ thọ quả khổ trong 4 cảnh 
giới đau khô và người bắt hạnh. 

3.2- Dục giới thiện nghiệp (&đmavacana-kusalakamma): Do 
nghiệp nhân thiện, chúng sanh sẽ thọ quả trong cảnh giới người 
hạnh phúc hay 6 cảnh trời dục giới. 

3.3- Sắc giới thiện nghiệp ñpavacana-kusalakamma): Do ý 
nghiệp bất động, chúng sanh sẽ thọ quả trong các cảnh giới hữu sắc 
tương ứng. 
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3.4- Vô sắc giới thiện nghiệp (arữpavacana-kusalakamma): Do 
ý nghiệp bất động chúng sanh sẽ thọ quả trong các cảnh trời vô sắc 
tương ứng. 

4- Về phương diện công tác (ức tác động) 

Có cả thảy 4 loại nghiệp làm công tác này. 

4.1- Sanh nghiệp (anaka kanưmnd) 

Janaka là sự sanh ra, có người dịch là nghiệp tái tạo. Đây là 
nghiệp chỉ phối một đời sông mới, tái tạo một đời sống mới. Và, 
đời sông mới ấy được bắt đầu như thế nào? 

Khi một người lâm chung, có một cái thức nối liền từ đời này 
sang kiếp khác, thức ây được gọi là kiết sanh thức (0afisandi). 
Kiết sanh thức chính là sát-na tâm quả của tác hành tâm /ava”a). 
Kiết sanh thức này bị chi phối bởi năng lực của cận tử nghiệp hoặc 
nghiệp nào đó được hiện khởi trong giây khắc lâm tử, nên đi tìm 
chỗ tái sanh thích hợp. Nói cách khác, nó kết hợp với noãn châu và 
tinh trùng để hình thành danh uân và sắc uân trong bụng mẹ. Từ 
danh sắc, có lục nhập, xúc, thọ... để nối kết tiến trình sự sống (12 
duyên khởi). 

- Nếu sanh nghiệp thụ hưởng kết quả của thiện nghiệp thì được 
sinh ra trong hoàn cảnh tốt, thông minh, sức khoẻ, trí tài, hạnh phúc... 

- Nếu sanh nghiệp thụ hưởng kết quả xâu của bất thiện nghiệp 
thì đọa vào những cảnh giới đau khổ, bất hạnh, tối tăm... 

4.2- Trì nghiệp (wpaffhambhaka kamuma) 

Là nghiệp gìn giữ, duy trì, hỗ trợ cho sanh nghiệp được tồn tại. 
Trì nghiệp thiện giúp cho ta sống lâu, sắc đẹp, an vui, mạnh khoẻ 
cho đến hết tuổi thọ. Trì nghiệp bất thiện nó duy trì sanh nghiệp ác 
xấu, kéo dải thân sống trong bệnh tật và khô đau. 

4.3- Chướng nghiệp (upaprdaka kamma). 

Là nghiệp làm cho sanh nghiệp bị trở ngại, chướng ngại. 

Một người đang có sanh nghiệp vả trì nghiệp tốt, bỗng nhiên bị 
tai nạn. Tai nạn đó có thể do một ác nghiệp báo mạnh hơn xen vào 
tạo ra chướng ngại cho sanh nghiệp và trì nghiệp, gọi là chướng 
nghiỆp. 

4.4- Đoạn nghiệp („upaghãtaka kammd). 

Là nghiệp châm đứt, tiêu điệt sanh nghiệp và trì nghiệp. 

Nếu không có đoạn nghiệp, một người có thê sống lâu cho đến 
hết tuổi thọ. Sống, có nghĩa là thọ mạng và sanh nghiệp còn. Và, 
chết, là do 4 nguyên nhân sau đây: 
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- Hết thọ mạng. 

- Sanh nghiệp chấm dứt. 

- Thọ mạng và sanh nghiệp cùng chấm dứt. 

- Do một sát nghiệp xen dự vảo. 

Sát nghiệp (accheda kamma) hay nghiệp cắt đứt làm gián 
đoạn sự sông. Nếu đoạn nghiệp rơi đúng vào lúc tuổi thọ hoặc sanh 
nghiệp chấm dứt thì người ấy được gọi là chết đúng thời 
(kãlamarana). Nêu đoạn nghiệp là một sát nghiệp xảy ra thình lình 
gọi là chết sai thời (akãlamarana) hay bất đắc kỳ tử. 

Trường hợp Devadatta có thể cho ta hiểu về 4 loại nghiệp này: 

- Do sanh nghiệp tốt, Devadatta được sinh vảo hoàng tộc. 

- Do trì nghiệp tốt, Devadatta được lớn khôn vả trưởng thảnh 
trong hoản cảnh đây đủ tiện nghi, thịnh mãn. 

- Do chướng nghiệp chi phối, Devadatta khởi ác tâm chia rẽ 
Tăng-già, mưu hại Phật nên bị trục xuất khỏi giáo hội một cách 
nhục nhã. 

- Do đoạn nghiệp trổ quả, Devadatta bị đất rút, chấm dứt mạng 
sống và đọa địa ngục. 

5- Về phương diện năng lực 

Có 4 loại nghiệp. 

Năng lực hay sức mạnh của nghiệp tức là nghiệp nặng hay nhẹ 
có khả năng đưa đến kết quả tương ứng. 

5.1- Cực trọng nghiệp (garuka kamưna) 

Là nghiệp có rất nhiều sức mạnh, nhiều năng lực. Nghiệp này 
có thể là thiện hay bất thiện. 

5.1.1- Bất thiện cực trọng nghiệp: Đây là nghiệp bắt thiện rất 
nặng, còn gọi là vô gián nghiệp (anamrariya kamưma), vì nó sẽ trổ 
quả ngay trong kiếp hiện tại, sau đó đọa địa ngục vô gián. 

Bất thiện cực trọng nghiệp chính là tạo ngũ nghịch đại tội: Giết 
cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ Tăng. 

Một người dù đắc thiền, có thần thông: nêu phạm vảo l trong 5 
tội này thì thần thông và thiền định đều tiêu tan, trong hiện tại bị 
quả dữ và phải sanh vào địa ngục vô gián. 

Trong thời Phật tại thể, nêu vua A-xả-thế không phạm tội giết 
cha thì ông ta có thể đắc quả Tu-đà-hoàn! Vậy, bất thiện cực trọng 
nghiệp còn ngăn trở sự tiễn bộ tinh thần nữa. 

5.1.2.- Thiện cực trọng nghiệp: Là nghiệp thiện rất mạnh. Ây là 
người đã đắc được 4 thiên hữu sắc và 4 thiền vô sắc. 
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Nếu có người trước đây làm nhiều việc bất thiện (không tạo 
ngũ nghịch đại tội), nhưng do ăn năn sám hối, tinh cần tu tập đắc 
định; lúc lâm chung có thể an trú định, thì định ây có năng lực rất 
mạnh giúp người ây hóa sanh lên phạm thiên giới. Trong khi đó, 
các việc bất thiện trong quá khứ, không phải mất đi, nhưng chúng 
chưa có khả năng trỗ quả do năng lực thiền định mạnh hơn. 

5.2- Cận tử nghiệp (4saññã kamưma) 

Là nghiệp làm lúc sắp chết hay là chặp tư tưởng cuối cùng lúc 
lâm chung. Nghiệp này có thể là ý nghiệp hay chỉ là trạng thái tâm 
lý do ký ức, hồi tưởng, nhớ lại một nghiệp thiện hay bất thiện trong 
quá khứ; vì khi chết sẽ có 3 hiện tượng xảy ra: 

5.2.1- Nghiệp (#amma): Nhớ nghiệp quá khứ thiện hay bất 
thiện. Ví dụ, nhớ lại một hành động tốt như bồ thí, lễ Phật; hoặc 
nhớ lại một hành động xấu ác như giết chóc, trộm cắp... 

5.2.2- Nghiệp tướng (#amưuanimifia): Ở đây, người sắp chết sẽ 
thây một cảnh của tướng nghiệp hiện ra. Ví dụ như thấy cuốn kinh, 
thây tượng Phật (hiện); hoặc thấy đao kiếm, súng đạn (Đất thiện). 

5.2.3- Thú tướng (øafinửnií4): Tức là tướng của cảnh giới tái 
sinh. Người sắp chết sẽ thây cảnh thiên đàng, địa ngục hoặc súc 
sanh. Đấy sẽ là cảnh giới tương ứng với tâm tái sanh, sẽ hội tụ ở 
kiết sanh thức tạo chặp tư tưởng đi đâu thai vào kiếp sau. 

Do vậy, chặp tư tưởng cuối cùng rất quan trọng. Người ta có 
thể tạo điều kiện tốt cho người sắp chết nhớ nghĩ những điêu lành, 
tốt để giúp họ có cận tử nghiệp tốt. Tụng kinh, đốt trầm, xông 
hương, niệm Phật, đánh chuông... có thể hộ trì cho tâm thức nñØười 
chết được trong sáng, thiện lương, an ôn và thanh bình! Nói như 
vậy không có nghĩa người ấy không trả quả nhân ác trong quá khứ. 
Trái lại, một người làm việc lành tốt suốt đời, nhưng trước khi chết 
họ gặp phải điều kiện xấu, gieo cận tử nghiệp bất thiện thì họ vẫn bị 
đọa như thường. Nghiệp lành tốt suốt đời họ từng làm, sẽ được thọ 
hưởng sau khi trả xong quả ác nghiệp. Trường hợp vua A-dục bị 
đọa làm kiếp răn, sau đó mới hóa sanh vào cung trời Đầu Suất là 
một ví dụ cụ thê. 

Š.3- Tập quán nghiệp - thường nghiệp (ãcit‹akammma) 

Là nghiệp đã thành thói quen hoặc do thói quen mà thành. 

Nghiệp thiện đã thành thói quen giúp cho ta khó thân cận 
nghiệp ác, khó làm việc ác. Nhưng một nghiệp bất thiện đã thành 
thói quen, dù nghiệp ác rất nhỏ cũng rất nguy hiểm vì khó bỏ. 
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Những huân tập của nghiệp này tuy không nặng nê nhưng lâu 
ngày cũng trở nên kiên có. Vì vậy, Đức Phật dạy: “Chớ khinh 
thường điễu ác nhỏ mà làm, chó khinh thường điêu thiện nhỏ mà 
không làm". Hoặc như các câu Kinh Lời Vàng số 121,122: 

f- Nước rơi từng giọt, giọt thối. 

Lâu ngày chây tháng đến hồi tràn Ìu. 

Chút chút việc ác, mặc đù. 

Ngày qua tháng lại, người ngu ác đầy”. 

“ Nước rơi từng giọt, giọt thôi. 

Khe mương trăm nẻo đến hôi thành sông. 

Chut chút việc thiện nhẹ bồng. 

Mai kia võ lượng hư không cũng tràn”. 

Những việc lảnh lớn hay những việc ác lớn thường bắt đầu 
những tập quán nghiệp rất nhỏ và rất nhẹ. Như định lực thâm hậu 
có từ sự chú tâm, chánh niệm hằng ngày. Như tội giết cha, giết mẹ 
có từ những hành động, cử chỉ, lời nói ngỗ nghịch, bất hiểu lúc chút 
ít mà thành. 

5.4- Tích lũy nghiệp (kaƒaf(ãkqmma) 

Là những nghiệp tạo bất thường do một duyên nào đó thoáng 
qua. Nghiệp này thường rất nhẹ và dễ quên nếu là bất thiện. Nghiệp 
này, từng lúc một, chìm vào vô thức thành những chủng tử tồn 
đọng, tích lũy, chứa nhóm như những cặn bã, rác rưởi; mới thây 
tưởng là vô hại, nhưng chúng sẽ liên kết với nhau để trở thành 
những khuynh hướng, những xung động, những mâu thuẫn, những 
ngủ ngầm vi tế của vũng bùn vô minh, ái dục. Do vậy, những hành 
động, cử chỉ, lời nói không đầu tư một ý chí mạnh mẽ, chúng ta 
tưởng đã quên lãng không còn giá trị đạo đức hay luân lý nữa; 
nhưng thật ra, ảnh hưởng của chúng thật nguy hiểm. Có những nỗi 
buôn vô cớ, những chán nản không tên che mờ tâm trí chúng ta. 
Chúng sẽ làm nền tảng cho sự đãng trí, thất niệm, bất giác; từ đó 
phát sanh những hành động sai lầm nghiêm trọng. Đó chính là do 
bắt thiện tích luỹ nghiệp vậy. 

Trái lại, có những thiện tích luỹ nghiệp mà chúng ta làm bất 
chợt, không thường xuyên trong đời sông. Ví dụ, lây một cây gai 
giữa đường quăng vào bụi, rồi quên! Cứu một con gián trong hồ xí 
rồi quên! Chỉ đường cho một người lạc đường. Cho đưa bé ăn xin 
vài đồng bạc... Những việc làm ấy ít khi ta có chủ tâm mạnh mẽ. 
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Tuy nhiên, lâu ngày chầy tháng chúng cũng tích luỹ, tồn đọng 
những khuynh hướng, năng lực tốt lành ở trong tâm. Sau này chúng 
sẽ tạo thêm duyên lành, hỗ trợ cho đời sống chúng ta nhiều phước 
báu không phải là ít vậy. Chớ nên xem thường tích luỹ nghiệp này. 

6- Về Thời Gian Trả Quả 

Có 4 loại nghiệp: 

Tuy theo sức mạnh của nghiệp và cơ hội trả quả; nghiệp có 
những thời gian trả quả khác nhau. Nói cách khác, khi nhân duyên 
đủ thì quả thành, nhân duyên chưa đủ thì quả chưa thành. Chính do 
vậy mà có người làm ác lại sông giàu sang, sung sướng; người hiền 
lương, tốt, chân thật lại sống trong Tứng thiếu, nghèo khổ. Điều 
tưởng như nghịch lý trên, thật ra là do thời gian trả quả nhanh, 
chậm khác nhau mà thôi. 

Sau đây là một số ví dụ: 

- Chúng ta vừa trồng một cây ớt rồi trồng thêm một cây cam. 
Ba tháng sau ta có ớt ăn còn cam thì chưa. Ớt ví cho quả khổ, cam 
ví như quả vuI. 

- Ông A nhiều năm về trước chịu khó làm ăn, biết để dành nên 
hiện tại ông ta không làm gì mả vẫn có tiền để tiêu xài. Đây là ví dụ 
cho những người hiện tại không làm việc lành mà họ vẫn sung 
sướng. Tuy nhiên, do hiện tại không làm việc nên khi xài hết của để 
dảnh, ông A sẽ nghèo khô. Đây ví như quả khổ tương lai mà ông A 
chưa thấy, chưa biết. 

- Ông B trong quá khứ không chịu làm ăn nên hiện tại bị đói 
khô (guả đữ hiện tại); cho dẫu bây giời có tích cực làm ăn thì nhiều 
năm sau mới được hưởng quả (nhân tốt hiện tại, quả lành mai sau). 

6.1- Hiện báo nghiệp (¿fhadhamưma vedaniyakamma) 

Là nghiệp có kết quả ngay trong hiện tại. Thường trong hiện 
tại, chúng ta thọ nhận quả của nghiệp quá khứ; nhưng nếu vừa có 
một nghiệp mới tạo ra, có đủ điều kiện trả quả, nó sẽ chen vào trong 
hiện tại này để trả quả. 

Sát-na tác hành tâm thứ nhất thường trả quả trong kiếp hiện tại, 
nếu không trả quả trong hiện tại, nó sẽ thành vô hiệu. 

6.1.1- Quả lành trổ sanh trong kiếp hiện tại: Như tích hai vợ 
chồng nghèo khô chỉ có một cái áo choàng nhưng đã phát tâm mạnh 
mẽ cúng dường đến Đức Phật. Việc làm vĩ đại này đã kinh cảm cả 
quốc độ, đức vua rất kính trọng nên đã cho hai vợ chồng được 
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hưởng nhiều đặc ân về địa vị và tài lợi (ong thời Đức Phật có rất 
nhiêu thí chủ được trả quả thiện bảo trong hiện tại). 

6.1.2- Quả đữ trỗ sanh trong kiếp hiện tại: Như tích truyện 
người thợ săn ác độc xua bầy chó căn vị tỳ-khưu. VỊ ty-khưu sợ hãi 
leo lên cây, lúng Tứng làm tâm y rớt trùm lên đầu người thợ săn, 
bầy chó quay lại cắn người thợ săn cho đến chết. 

Ngoài ra, trong hiện tại, ta có thể chiêm nghiệm rất nhiều 
trường hợp trỗ sanh của hiện báo nghiệp. Những kẻ giết người, 
cướp của, tà hạnh... xâm hại quá nhiều đến sự đạo đức, an ninh xã 
hội sẽ bị pháp luật trừng trị. 

6.2- Sanh báo nghiệp (upapdjJa vedaniya kamma) 

Đây là những nghiệp đưa đến kết quả trong đời sau, kế liền kiếp 
hiện tại. Trong 7 sát-na của tác hành tâm, 2 sát-na tâm cuỗi cùng 
thường trả quả trong kiếp kế tiếp, nếu không nó sẽ trở thành vô 
hiệu. 

6.2.1- Người làm công cho ông Cấp Cô Độc cả ngày ngoài 
đồng về, thấy cả nhà đều thọ Bát quan trai giới, anh ta hoan hỷ nhịn 
ăn, bắt chước thọ giới. Khuya, người làm công trúng gió, qua đời; 
nhờ tâm trong sạch nên được hóa sanh tức khắc lên cõi trời. 

6.2.2- Những người phạm ngũ nghịch đại tội như Devadatta, 
vua A-xà-thế... khi chết phải đọa địa ngục tức khắc. Những người 
đắc định, kiếp sau tức khắc hóa sanh vào cõi phạm thiên. 

Thiện cực trọng nghiệp và bất thiện cực trọng nghiệp thuộc về 
sanh báo nghiệp này. 

6.3- Hậu báo nghiệp (4parapari yavedaniya kamumnad) 

Những nghiệp không trả quả trong hiện tại, không trả quả trong 
kiếp sau, không trở thảnh vô hiệu thì chúng trả quả trong bắt cứ 
kiếp nào, từ kiếp thứ ba trở đi, tuỳ theo sức mạnh của nghiệp â ây và 
điều kiện liên hệ. Điều kiện liên hệ tức là cơ hội (duyên) đề quả trổ 
sanh. 

Ví dụ một người có làm nhiều nghiệp ác nhưng sau đó hồi đầu 
hướng thiện làm các hạnh lành như bồ thí, trì giới, tham thiên; nhờ 
nhân lành ấy nên sau khi chết, người ấy được hóa sanh cõi trời. 
Trong thời gian ấy, nghiệp ác đã làm từ trước không có cơ hội trả 
quả. Tuy nhiên, sau khi hưởng hết phước ở cõi trời, quả ác xưa có 
thể đến cho quả làm cho người ấy sinh làm người nghèo khổ, bất 
hạnh hoặc đọa vào 4 đường ác. 
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Ví dụ một người có tu tập, có làm nhiều việc lành nhưng sau đó 
bị bạn ác rủ rê, mê muội mà tạo ác nghiệp, sinh vào khổ thú. Hết 
quả báo khổ thú người ấy có thể hóa sanh vào cõi trời do nghiệp 
lành xưa đúng thời trổ quả. 

Thường 4 sát-na tốc hành tâm ở giữa tạo ra hậu báo nghiệp, trả 
quả trong các kiếp kế sau, không biết là kiếp nào. Đức Phật và chư 
vị A-la-hán, dẫu đã giải thoát nhưng khi còn thân xác hữu vi vẫn bị 
hậu báo nghiệp nảy chỉ phối: 

- Đức Mogsallana trong một kiếp xa xôi nghe người vợ ác, giả 
bọn cướp với âm mưu "giết mẹ. Sau đó trải qua thời gian dài bị khổ 
báo, kiếp cuối cùng dẫu đã đắc quả A-la-hán, hậu báo nghiệp vẫn 
trồ sanh nên bọn cướp đã giết chết Ngài. 

- Đức Phật bị vu oan giết hại cô gái ngoại đạo vì trong quá khứ 
ngài đã thiếu lễ độ đôi với một vị Độc Giác Phật (heo chú giải). 

- Đức Phật bị chảy máu chân là do dư nghiệp quá khứ đã giết 
người em khác mẹ để đoạt của (/heo chú giải). 

6.4- Vô hiệu nghiệp (ahosi kamưma) 

Hiện báo nghiệp nếu nó không trả quả trong hiện tại thì sẽ trở 
thành vô hiệu. 

Sanh báo nghiệp nếu không trả quả trong kiếp kế tiếp thì nó 
cũng trở nên vô hiệu. 

Hậu báo nghiệp không có cơ hội trả quả từ kiếp thứ ba trở đi 
cho đến khi Niết-bàn thì cũng trở nên vô hiệu. Tuy nhiên, không 
phải nghiệp nào cũng trở nên vô hiệu. Chỉ có những nghiệp quá nhẹ 
không đủ sức trả quả hoặc không có cơ hội trả quả mới trở nên vô 
hiệu. 

Một việc ác dù nhỏ vẫn trả quả, nghĩa là vẫn gây tác dụng trong 
đời sống chúng ta; ví như một hạt cát nhỏ vẫn có sức nặng để chìm 
trong nước, có khả năng làm ta xốn xang, đau mắt. Tuy nhiên, đôi 
khi một việc ác lớn hơn lại không thể trả quả, ví như những viên đá 
to được chở trong chiếc thuyền lớn. Quả ác thường khó trổ sanh bởi 
những việc lành to lớn và liên tục. Ví dụ: 

- Một hạt muối hoả tan trong ly nước thì ly nước có vị mặn, 
nhưng hoà tan trong hồ nước thì không có ý nghĩa gì. 

- Một vị A-na-hàm sanh lên Sắc cứu cánh thiên rồi đắc quả A- 
la-hán, thì những nghiệp ác còn lại trong quá khứ không có đủ điều 
kiện, cơ hội để trả quả. 
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V- Những Điều Quan Trọng Cần Phải Thấy Biết. 

1- Chánh báo 

Nghiệp quả tạo thành chính sinh mệnh của một người gọi là 
chánh báo. Nói cách khác, nghiệp này chính là sanh nghiệp tạo ra 
sắc uân, thọ uấn, tưởng uân, hành uẫn, thức uân của chúng sanh. 

2- Y báo 

Nghiệp quả dẫn đến cảnh giới tái sanh, là chánh báo, nhưng điều 
kiện và hoàn cảnh tương duyên, tương quan trong cảnh giới ấy được 
gọi là y báo. Y báo thường tùy thuộc chánh báo. Ví dụ người có 
chánh báo tốt thì có sắc thân xinh đẹp, mạnh khỏe, thông minh, được 
thọ hưởng tiện nghi ăn ở, học hành đều đây đủ trong một gia đình 
phú quý... tức là có luôn y báo tốt. Trái lại, người có chánh báo xấu 
thì có sắc thân xâu, khiếm khuyết ngũ quan, nhiều bệnh tật; lại sinh 
vào gia đình nghèo khổ, thiếu thốn trăm bề... tức là có y báo xấu. 

3- Biệt nghiệp 

Nghiệp tạo riêng của mình không ảnh hưởng đến người khác 
hoặc xã hội thì gọi là biệt nghiệp. Nghiệp chỉ làm một mình, không 
làm chung với người khác cũng gọi là biệt nghiệp. Nghiệp này chỉ 
có tác dụng trả quả cá biệt. 

4- Cộng nghiệp 

Nghiệp có ảnh hưởng đến nhiều người hoặc nhiều người cùng 
tạo một nghiệp gọi là cộng nghiệp. Nghiệp nảy vì có tác dụng đối 
với nhiều người, gây ảnh hưởng chung cho xã hội nên thường bị trả 
quả chung. Tuy thế, trong cộng nghiệp vẫn có biệt nghiệp, vì tuy 
làm chung một nghiệp nhưng mỗi người thường đầu tư ý chí khác 
nhau, nên nghiệp quả khác nhau. Ví dụ: 

- Chiến tranh xảy ra trong một làng thì ai cũng bị cảnh bom rơi, 
đạn lạc giống nhau (cộng nghiệp); nhưng có người chết, người còn 
sông; kẻ nhà bị cháy, đồ nát nhưng có người thì nhà cửa nguyên 
vẹn, đôi khi có người lại giảu thêm do bán buôn thu lợi... Ấy là do 
biệt nghiệp khác nhau vậy. 

- Thiên tai, hạn hán, bão lụt xảy ra (công nghiệp); nhưng sẽ có 
người đói, kẻ no; kẻ bị hại trăm bề, còn có người thì yên hàn vô sự 
(do biệt nghiệp). 

5- Có thể chấm dứt nghiệp báo 

Một người giác ngộ giải thoát có thể chấm dứt nghiệp báo mặc 
dâu vẫn còn ở trong định luật nhân quả. Tức là có nhân quả, nhưng 
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không có nghiệp báo. Hoặc do sáng suốt về nhân quả, thấy rõ về 
nhân, quả nên nghiệp báo không thê chi phối. Họ không lệ thuộc 
hoàn toàn vào nhân quả. 

Ví dụ 1: Ba người cùng trồng cam. Giống loại, phân bón, đất, 
nước, khí hậu, ánh sáng, thời gian, công phu chăm sóc đều giống 
nhau thì kết quả đưa đên SỐ lượng, chất lượng gần giống nhau. 

Tuy nhiên, anh A trồng lả muôn tiền, anh B trồng với tâm niệm 
để bố thí, anh C trồng với tâm rỗng không, luôn có định, tuệ chiếu soi. 

Thời gian sau cả 3 cây cam đều ra trái trĩu cành, và đêm kia có 
kẻ trộm đột kích vặt trụi trái cả 3 cây. Sáng ngày thây vậy, anh A 
VÒ đâu, bứt tai vô cùng tức giận và sầu khô. Anh B thì cười ha hả, 
rất vui vì anh được dịp bố thí. Còn anh C vẫn giữ được tâm rỗng 
không, không khổ, không vui, vô sự, vẫn định tuệ chiếu soi như 
thuở nào. 

Qua ví dụ này, ta thấy cả ba trường hợp, nhân quả vẫn xảy ra 
giống nhau. Nhưng anh A khổ lả vì nhận chịu quả của nghiệp báo. 
Anh B vui là thọ nhận quả của nghiệp báo. Còn anh C vì đã rời khỏi 
khổ, vui; có tác động nhân quả nhưng nghiệp báo không xảy ra. Ở 
đây, nhân quả của nghiệp đã tách rời khỏi nhân quả thuần Túy. 

Bậc Giác ngộ giải thoát sống ở trên đời vẫn bị chi phối chung 
của các định luật nhân quả nhưng tâm các ngài vẫn trạm nhiên 
thanh tịnh, giải thoát là vậy. 

Ví dụ 2: Có người do làm việc xấu ác trong quá khứ, kiếp này 
bị nhục mạ, phỉ báng, đánh đập... Anh ta cảm thọ đau đớn, khổ hận. 
Đấy là nhân quả nghiệp báo. Tuy nhiên, nếu khi quả đến, do sáng 
suốt, đo thường trực có định tuệ chiếu soi; anh ta chi nhận cảm thọ 
chỉ là cảm thọ. Lúc ây, thân anh bị đau, tai anh khó chịu nhưng tâm 
anh không bị ưu não chi phối. Nhờ vậy, tư (cefana) không phát 
sanh, hành (sz¿khära) không phát sanh vì chúng đã được thay thế 
bởi tuệ. Giây khắc ấy, có nhân quả nhưng nghiệp báo châm dứt. 

Đức Phật thường lẫy ví dụ mũi tên bắn trúng da thịt, bị đau lả 
do nhân quả thuần túy (đjnh luật sinh vật iÿ); nhưng nếu tâm không 
bị đau, không bị ưu não là không có phản ứng nghiệp báo. Nhân 
quả có xảy ra nhưng nghiệp báo không tác dụng. 

Ví dụ 3: Có người do thất niệm, bất giác nên phát sanh hành 
động, cử chỉ, thái độ, ngôn ngữ thất lễ đôi với người hàng xóm. Lúc 
tỉnh niệm, anh ta biết rõ trước sau cũng sẽ nhận chịu hậu quả bất 
thiện ấy. 
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Sáng hôm kia, anh thấy vườn hoa của mình bị người dẫm nát. 
Do sáng suốt, biết rõ nhân quả nên anh chẳng sâu muộn bực bội gì. 
Hôm kia nữa, anh ta bị một viên đá từ bên kia vườn bay qua trúng 
đầu, lỗ trán, máu chảy dầm dè. Nhờ định tĩnh, sáng suốt, biết mình 
đang nhận quả do nghiệp xâu đã gieo; anh ta nhẫn chịu bịt chặt vết 
thương, dù đau đớn nhưng anh mỉm cười, không hờn, không oán, 
không ưu não. Vậy, nhân quả có xảy ra nhưng tâm anh ta giải thoát 
khỏi nghiệp báo. 

6- Quan niệm vui, khổ của thế gian khác quan niệm vui, 
khổ của người tu Phật 

- Người sống trong chăn ấm, nệm êm, tiện nghi sung Tức, ăn 
ngon, mặc đẹp... là quan niệm hạnh phúc của thế gian. Nếu ngược 
lại, người ta bảo đây là khô . 

- Người có tâm tu Phật, chấp nhận đời sống đạm bạc, thanh 
bản, thế gian gọi là khổ nhưng người tu lại cảm thấy vui. Đôi khi 
người tu hành thức khuya, dậy sớm, công phu, tụng kinh, thiên toạ; 
ngày tất bật công việc nọ kia vì tình thương, vì điều thiện - thế gian 
bảo đây là khổ nhưng bậc chân tu lại thấy là hạnh phúc. 

- Ở trong nghịch cảnh, người đời đau khổ, sâu muộn, quở trời 
trách Phật, nhưng đôi với người tu, họ coI đây là bài học của pháp, 
là cơ hội tốt để tu tập công hạnh ba-la-mật như bố thí, nhẫn nại, từ, 
xả... để học bài học giác ngộ. 

- Khi vui, khi khổ, bậc chân tu vẫn giữ được sự sáng suốt, định 
tĩnh, trạm nhiên, thanh tịnh; không đề cho vui khô lôi cuỗn mình đi. 
Người ấy thật sự là người sống trong hạnh phúc chơn chánh. 

Kết luận: 

Nhân quả nghiệp báo là cái gì dường như tất yêu chi phối toàn 
bộ tâm sinh vật lý của chúng hữu tình, vừa bao hàm, vừa cá biệt, rất 
khó minh giải cho tận tường. Vì khó giải thích nên nhiều người học 
Phật đã tỏ ra bất lực, dễ đồng hóa lý nghiệp báo với thuyết định 
mệnh của Không Nho. Từ đó, cái tơ, cái tóc, trái g1ó, trở trời, trặc 
chân, gãy tay cũng đồ thừa cho định mệnh. Tuy nhiên, người học 
Không thâm sâu thì “24¡ ười, ý trời, thuận lẽ trời” chính là thuận 
theo 4 định luật của vũ trụ. Người học Phật, dẫu cho các bậc thánh 
nhơn cũng không bước ra khỏi các định luật tự nhiên ây. Các ngài 
hiểu rất rõ những định luật chi phối con người và vạn hữu nên chỉ 
cốt tu tập để giải thoát nghiệp báo ở định luật thứ năm mà thôi. 
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Từ cơ sở nên tảng ấy, và qua toàn bộ những øì chúng ta đã biết 
từ bài này; lý nghiệp báo dù trùng trùng duyên khởi, đa dạng, 
phong phú, vô tận, vô lượng nhưng chúng ta cũng có thể thây rõ nó, 
liễu triệt, thâu đáo nó khởi từ thân khẩu ý của chúng ta. Cô đọng 
hơn, nó ở nơi từng tâm niệm của chúng ta. Một móng khởi của tâm 
niệm, tư tưởng, ý nghĩ tưởng như vô hình, nhỏ nhiệm nhưng nó dao 
động, tác động trong không gian, khắp tất cả các chiều kích của vũ 
trụ. Lý nghiệp báo đi ra từ đấy và nó chấm dứt cũng ở đây. 

Nói châm dứt nghiệp báo theo kiến giải dẫn lược, không phải là 
chấm dứt hoặc làm yên lặng tư tưởng, ý niệm. Các tôn giáo có mặt 
trên cuộc đời, không lý giải được cái rốt cùng nên họ đã loay hoay 
tại miền đất này. Và dù họ có bề tắc, đồ thừa cho mặc khải, huyền 
nhiệm, Thượng Đề đi chăng nữa thì các loại tư tưởng ấy cũng dừng 
lại nơi cầu nguyện hay thể nhập gì đó thôi. 

Không triết đã từng nói: "Chỗ dâm, nộ, sỉ chưa xuất hiện là chỗ 
vao ra của đạo ”. 

Trang tử cũng nói: “Tự nhiên là đạo ”. 

Kitô hữu nói: "Về bên chân Thượng ĐỀ". 

Bà-la-môn giáo nói: “7; hể nhập với đại ngã vũ trụ ”. 

Như vậy, cái cố quận muôn đời của các tôn giáo là trở về, sáp 
nhập với, đồng hóa với những định luật của vũ trụ. Mà muốn thể 
nhập, đồng hóa thì chỉ có một cách là tu thiền định. Kẻ không tu 
thiền định được thì họ tu theo đức tin, cầu nguyện, hoặc phó thác 
mình cho Thượng Đề vậy. 

Đạo Phật cũng sử dụng định, cũng làm cho yên lặng dâm nộ, s1; 
cũng làm cho yên lặng các ý niệm, tư tưởng nhưng không dừng lại 
ở đó đề thể nhập với một Thượng Đề, một đại ngã nào, một ông 
thiên nào. Định, tâm sẽ yên lặng. Nhờ yên lặng mới tu tập tuệ được, 
mới sáng suốt để thấy rõ bản chất như thực của các pháp. 

khi thấy rõ bản chất vô thường, vô ngã của pháp nhờ nội quán, 
vị ấy có thê thấy rõ, biết rõ tâm niệm mình dây khởi và tạo ra tiến 
trình tâm lý, nhân và quả như thế nào. Rồi tu tập minh sát ra saol 
Chính bắt đầu từ đây ta mới có thê nói đến sự giải thoát khỏi nghiệp 
báo. Nói cách khác, có tuệ mới giải thoát nghiệp báo, không có tuệ 
không thê giải thoát nghiệp báo được. 
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Chúng ta chết là chết như thế nào? Và sau khi chết, chúng ta đi 
về đâu? Đây là những câu hỏi, những thắc mắc, những hoài nghi 
đeo bám tâm thức nhân loại từ xưa đến nay; và dường như chúng 
vẫn đang còn treo lơ lửng với những vẫn nạn siêu hình nhức nhối 
và đây bí ân. 

Đức Phật là bậc thầy của chư thiên và loài người (Thiên Nhân 
Sư), là bậc thông suốt thể gian, thông suốt tam giới (Thế Gian 
Giải), là bậc đã thấy biết toàn diện và chơn chánh (Chánh Biến Trị) 
đã giảng giải cho những người học Phật và tu Phật như thế nào về 
“hiện tượng chết và tái sanh ”? 

Bây giờ muốn đi vào nội dung ấy, chúng ta sẽ phải lần lượt 
nghiên cứu qua những tương quan liên hệ sau đây: 

- Những nguyên nhân của sự chết. 

- Những hiện tượng của “ø ghiệp ” phát sanh trước khi chết. 

- Lộ trình tâm © của người sắp chết. 

- Kiết sanh thức 2) và các đối tượng của dục giới, sắc giới và vô 
sắc giới. 

- Dòng tâm thức tái sanh. 

I- Những Nguyên Nhân Của Sự Chết 

Chết là sự châm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời. 
Chết không phải là đoạn diệt hắn, chết tại chỗ này nhưng lại sanh 
chỗ khác. Như mặt trời mọc ở phương Đông, lặn ở phương Tây. 
Như nước bị sức nóng bốc hơi, nước ấy không mất mà lại biến 
thành hơi nước, hơi nước tụ lại thành mây. Ngày nay với định luật 
bảo toản năng lượng của thế giới vật lý đã cho ta thấy rõ rảng sự 
thực đó hơn. Không có gì tự nhiên được sinh ra và cũng không có 
øì tự nhiên bị mất đi. Một hạt bụi bay, một làn khói tan, một hạt 


©) Thuật ngữ Abhidhamma - tạm hiểu là đường đi của tâm. 
Là thức nôi liền từ kiếp này sang kiếp kia; nói cách khác, sau khi chết, cái 
thức cuối cùng này nó sẽ nói liền với kiếp sông kế. 
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sương rơi tưởng như là mất hắn; không phải vậy, nó chỉ chuyển từ 
dạng này, hệ này sang dạng khác, hệ khác. Vạn hữu là vậy thì con 
người cũng thế, sau khi chết, tùy theo trạng thái tâm thức mà nó 
chuyền sang dạng khác, hệ khác rất chi là khoa học vậy. 

Theo Phật học thì, chết, có nghĩa là chấm dứt mạng căn 6) 
(1vitindriya), không còn sức nóng (/đjodhafu¿) và tâm thức 
(viñnana) lìa bỏ thần xác của chúng sanh. 

Đức Phật dạy, chết có 4 nguyên nhân sau đây: 

- Sự chấm đứt của tuôi thọ. 

- Sự chấm dứt của nghiệp. 

- Tuôi thọ và nghiệp cùng châm dứt. 

- Do sự xen vào của “đoạn nghiệp ” 

1- Sự chấm dứt của tuổi thọ. 

Cái mà chúng ta thường hiểu là “chết tự nhiên”, nghĩa là chết 
khi đến tuổi già yếu, tuổi thọ đã hết. Tuổi thọ tùy thuộc cảnh giới, 
tùy thuộc mỗi chúng sanh, không hạn định được sỐ lượng nào. 
Người chết do hết tuổi thọ — như ngọn đèn tắt vì dầu đã cạn. Tuy 
nhiên, vẫn có trường hợp xảy ra, tuổi thọ hết nhưng nghiệp tái tạo 
(sanh nghiệp) của người ây, chưa chấm dứt - ví như dầu cạn nhưng 
tim chưa lụn - có nghĩa là nêu năng lực của nghiệp còn tiềm tàng thì 
người ấy có thể tiếp tục sông “7/ay /ấr” trong cảnh giới ấy. 

2- Sự chấm dứt của nghiệp. 

Đây là sự chấm dứt của sanh nghiệp hay nghiệp tái tạo trong 
kiếp ấy. Dù thiện dù ác, năng lực trả quả của nghiệp â ây đến lúc đó 
không còn diễn tiến được nữa, phải nhường chỗ cho “sanh nghiệp 

ới "hay “nghiệp tái tạo mới ”. 
“Nghiệp mới” ây chính là tác hành tâm /avana) 9> tư tác 
(cefanä) của người ấy tạo ra lúc lâm chung, có sức mạnh chi phối 


2 


®) Tạm hiểu là mạng sống. Nó có hai: Sắc mạng căn nuôi dưỡng sắc thân vật 
lý (sắc uẩn); và danh mạng căn nuôi dưỡng thọ, tưởng, hành, thức (đanh 
uấn). 

® Nghiệp đoạn lìa mạng sống như các cái chết bất đắc kỳ tử. 

®' Được dịch là tác hành tâm hay tốc hành tâm. Trong dòng trôi chảy của 
tâm, có 7 chặp tư tưởng rung động (nhưng chỉ sứ dụng 5), sanh tôi diệt rất 
nhanh nhưng nó đã khởi quyết định tâm (/ zác) nắm bắt chặp tư tưởng cuối 
cùng, từ đó, mang sức mạnh đây tâm thức đi đầu thai theo cảnh giới tương 
ứng. 
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sự tái sanh. Vào sát-na ấy, lúc sanh nghiệp cũ chấm dứt, sự chết 
hiện ra, một năng lực đặc biệt của sanh nghiệp mới, nó tạo tác nên 
đời sống mới, cảnh giới mới. 

3- Tuổi thọ và nghiệp cùng diệt. 

Đây là trường hợp một người chết lúc tuôi già (/ho), đồng thời 
“sanh nghiệp ” người ấy cũng chấm dứt cùng một lúc. 

Nếu trường hợp thứ nhất là đèn tắt do hết dầu, trường hợp thứ 
hai do tim lụn, trường hợp thứ ba là hết dầu, tim lụn cùng một lần. 

4- Sự chen vào của đoạn nghiệp. 

Đây là sự chen vào của một nghiệp rất nặng, có công năng tiêu 
diệt sanh nghiệp của loài hữu tình. Đây thường là những cái chết dữ 
do một sát nghiệp quá nặng từ quá khứ đến lúc trỗ quả. Ví như chết 
do bom nổ, dao đâm, xe tông, lửa cháy, chết đuối... chúng gồm tất 
cả các loại chết được øọI là “bất đắc kỳ tử `. 

Ba loại chết đầu được gọi là chết đúng thời (wZiamarana), loại 
thứ tư, sau cùng được gọi là chết phi thời (akãlamarana). 

Nếu một ngọn đèn bị tắt, ba loại đầu là hết dầu, tim lụn, tim và 
dâu cùng hết; thì loại thứ tư — đoạn nghiệp — được ví như gió thối 
tắt trong khi dâu chưa cạn vả tim vẫn còn! 

II. Những Hiện Tượng Nghiệp Phát Sanh Trước Khi Chết. 

Đối với những người sắp sửa chết, trong khi lâm chung, do sức 
mạnh của nghiệp, kiết sanh thức (hức nối liên) của người ấy chịu 
sự tác động của một trong 4 nghiệp sau đây: 

- Cực trọng nghiệp (nghiệp có năng lực rất mạnh) 

- Tập quán nghiệp (/hường nghiệp, nghiệp làm hằng ngày). 

- Tích luỹ nghiệp (nghiệp do tích lũy, chứa nhóm từng lúc, từng 
khi, không thường xuyên). 

- Cận tử nghiệp (nghiệp lúc gân chết). 

Nếu là cực trọng nghiệp, dâu thiện dầu ác, tức khắc người lâm 
chung bị nghiệp này chi phối, không có nghiệp nảo có khả năng 
chen vào được. Thứ tự ưu tiên tiếp theo là thường nghiệp, tập quán 
nghiệp, do thói quen bởi những hành động thường làm trong đời 
sông hằng ngày. Tích luỹ nghiệp, nghiệp làm từng lúc, từng khi nào 
đó, nếu được quy tụ tạo thành một khuynh hướng, một cá tính cũng 


6) Có hai: 1, thiện cực trọng nghiệp như đắc thiền, đắc định. 2, ác cực trọng 
nghiệp như ngũ nghịch đại tội. 
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có thê dẫn dắt kiết sanh thức ra đi. Còn nêu có một nghiệp (cefan3) 
được làm trước lúc chấm dứt hơi thở, gọi là cận tử nghiệp thì 
nghiệp nảy quyết định cảnh giới tái sanh. 

Tuy nhiên, dẫu là nghiệp nào đi chăng nữa, người lâm chung sẽ 
bị chi phối bởi nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng như sau: 

1- Nghiệp (Kamưma) 

Tức là nghiệp nảo có sức mạnh nhất hoặc có điều kiện nhất, 
không biết là thiện hay ác — một trong 4 nghiệp trên — sẽ quyết định 
dòng tâm thức của người ấy, xảy ra tại những sát-na tác hành tâm. 
Chính những sát-na tác hành tâm — mà tư tác (cefan4) là năng lực 
điều hành, quyết định sẽ nắm bắt đối tượng, hoặc thanh tịnh hoặc 
nhiễm ô, hoặc thiện hoặc ác, hoặc hỷ hoặc xả — tương ưng với cảnh 
giới tái sanh. Chính ở đây, sau đó, sẽ xảy ra hai biểu tướng tiếp theo 
là nghiệp tướng và thú tướng. 

2- Nghiệp tướng (Kamunaninuttq) 

Nghiệp có thể đi qua 5 lộ trình của ngũ môn sau đó được đúc 
kết hoặc quyết định ở lộ trình ý môn.® Vậy, nghiệp bao giờ cũng 
xảy ra từ ý căn. 

Còn nghiệp tướng, tức lả tướng của nghiệp, chính là những sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp nào mà người ây từng kinh nghiệm, tạo 
tác, huân tập ở trong đời, đã trở thành quán tính, nó tự động hiện 
khởi rất rõ ràng trong ý môn (cửa ) của người lâm tử. 

Ví dụ: 

- Chậu máu, con dao... đối với người đô tế. 

- Hình ảnh bệnh nhân, kim tiêm, các vị thuốc đối với lương y. 

- Bình hoa, quyền kinh, bảo tháp, hộp xá-lợi, bộ tam y... đối 
với một tín nữ thuần thành. 

- Mùi trầm, mùi hương hoa... đối với người hay thiết lễ cúng 
dường xá-lợi, bàn thờ Phật. 

- Một quyền sách đẹp, một tập thơ trang nhã, câu văn, con 
chữ... đối với nhà văn, nhà thơ. 

- Một cảnh núi non u tịch... đối với bậc ân sĩ. 

Lúc những tướng nghiệp như trên hiện ra, ngay tức khắc sau đó 
là thú tướng. 


Ø) Đường đi của tâm qua năm cửa mắt, tai, mũi, lưỡi và thân 
®) Đường đi của tâm qua cửa ý, ý thức. 
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3- Thú tướng (Œafinimiffa) 

Đây là tướng của cảnh giới tái sanh (0h có nghĩa là cảnh giới). 
Tướng của cảnh giới tùy theo thiện hay ác, thanh tịnh hay nhiễm 
ô... chúng sẽ hiện ra trong ý môn của người lâm tử. Ví dụ: 

- Thấy rừng lửa, biển máu, hầm dao, chông... Đây là biểu 
tượng, hiện tướng của địa ngục. 

- Thấy hầm sâu hun hút, tanh, hôi... là biểu tượng, hiện tướng 
đi vào thai bào súc sanh. 

- Thấy lỗi lên mây cao với cảnh sắc rực rỡ, huy hoảng... là biểu 
tượng, hiện tướng đường đi lên các cảnh trời... 

Trong những sát-na này, tướng của nghiệp hiện ra như thế nảo 
thì thức tái sanh sẽ nương gá tức khắc vảo cảnh ĐIỚI ấy. Vì giây 
phút lâm tử nảy quá quan trọng nên chúng ta có thể tạo cận tử 
nghiệp tốt hỗ trợ cho người lâm tử, bằng cách dùng sắc tướng 
(tượng Phật, quyển kinh), âm thanh (fụng kinh, chuông, mô), mùi 
hương (ẩm)... để tạo ngũ môn và ý môn lộ trình tâm tốt, đẹp, 
thanh lương, trong sáng cho người ấy (do nhờ người ấy nghĩ tưởng, 
liên tưởng đến). 

Nói tóm lại, kamma (#ghiện) luôn khởi ở ý căn; kammanimitta 
(nghiệp tướng) có thê hiện khởi tại I trong 6 căn, tuỳ trường hợp. 
Gatinimitta (hú ướng), luôn là những sắc tướng, những hình ảnh, 
hiện khởi trong tâm như giấc chiêm bao. 

II. Lộ Trình Tâm Của Người Sắp Chết. 

Lúc nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng hiện ra, lộ trình tâm 
người lâm tử sẽ năm bắt chúng làm đối tượng, rồi các sát-na tâm sẽ 
diễn tiến cho đến khi kiết sanh thức nương gá vào đời sông MỚI. 

Do lộ trình ấy khá phức tạp nên chúng ta chỉ cần ghi nhận 
những điểm khái quát quan trọng diễn ra như sau: 

- Khi tử tâm diệt, sự chết mới thật sự bắt đầu. Và sắc thân của 
người chết, từ đây, không có một sắc pháp (1i £hể tế bào) nào được 
tạo ra do tâm hay do vật thực nữa, chỉ còn sắc do hỏa đại (nóng, 
lạnh, thời tiết) được tạo ra, tiếp diễn mãi cho đến khi thi thể trở 
thành tro bụi. 

- Sau khi tử tâm diệt, một kiết sanh thức do tác hành tâm 
avana) quyết định có nhiệm vụ nối liền đời sống kế. Và đời sống 
kế lại được tiếp diễn bởi những sát-na bhavahga (hữu phần, dòng 
sống) hoặc lặp đi lặp lại nhiều dòng bhavanga khác nữa.. Cho đến 
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lúc nào ý môn hướng tâm, Š5 sát-na tác hành tâm phát sanh tâm ưa 
thích đối với đời sống mới, lúc đó “øghiệp sanh sắc ” đầu tiên mới 
tạo nên danh-sắc trong thai bào. Sau đó, dòng bhavaga tiếp tục 
khởi và diệt, chúng cứ trôi chảy mãi như dòng nước không ngưng 
nghỉ. Và đây chính là dòng trầm luân sinh tử vô cùng, vô tận, vô 
định của tất cả chúng sanh vậy. 

Kết Luận: 

Nói tóm lại, nội dung bài viết chỉ giới hạn nơi cõi dục giới, cụ 
thể là từ cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, loài người và các 
cảnh trời — nhưng chúng ta cũng có thể hình dung toản bộ các cảnh, 
các cõi trong Tam giới. Tâm sao thì cảnh vậy, nhân sao thì quả vậy, 
không hề sai trật. Sông để rồi chết, chết rồi lại sông; trong sự diễn 
tiên vô thủy, vô chung ấy, chỉ có những diễn tiễn của những sát-na 
tâm, không có tác giả và thọ giả; nhưng rõ ràng là “cung t£a” đã tự 
tạo cảnh giới “cho mình ” bởi “quyết định nghiệp ” của chính mình! 

Vậy, sau khi biết, hiểu và thấy “hiện tượng chết và tái sanh” 
như thế nào, không có người Phật tử nào dám làm việc xâu ác, trái 
lại, luôn làm những điều lành tốt để làm chỗ nương tựa cho đời 
mình trong các kiếp sống, nêu như đang còn lang thang, phiêu dạt 
trong luân hỏi tử sinh, hoặc do ta đang còn ham chơi, đang còn vui 
đùa, thích thú với Các “games' ° bên bờ này, có sắm đò, sắm chèo 
rồi mà vẫn chưa muốn sang sông!? 
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NGŨ UẦN 
(Pañca-khandha) 


I- Dẫn Luận Về Uẫn (Khandha) 

Ngũ uân là sắc uân, thọ uân, tưởng uân, hành uân và thức 
uấn (, Đây là những yếu tổ vật chất và tinh thần được kết hợp lại 
mà có cái gọi là con người, là chúng sanh. 

Khi không gọi lả ngũ uân mà gọi là danh và sắc thì ta cũng phải 
hiểu: Sắc là sắc thân vật lý, và danh là gọi chung của phần tâm vả 
tâm sở gồm có thọ, tưởng, hành và thức. 

Muốn thấy rõ, biết rõ (tuệ tri) ngũ uấn này như thế nào ta 
phải tìm hiểu ngữ nghĩa cho chính xác. 

Khandha (ẩn) là gì? 

- Khandha được ngài Huyễn Tráng dịch là “„ẩn ” có nghĩa là tụ 
tập, tích tập theo từng loại, từng nhóm cùng một tính chất giỗng 
nhau. Ví dụ: Sắc, có nhiều sắc tích tụ lại, kết hợp lại. Thọ, có nhiều 
loại thọ tích tụ lại, kết hợp lại... Do uẫn với nghĩa này, nên đôi chỗ 
trong kinh, Đức Phật hoặc các vị kết tập sư còn gọi giới, định, tuệ là 
ĐIỚI uân, định uẫn, tuệ uân. 

- Khandha được ngài Cưu Ma La Thập dịch là “ấm”, có nghĩa 
là ngăn che, ngăn lại, che đậy cái thực, cái sự thực. Dịch như thế có 
nghĩa là năm cái “ẩm” ây ngăn che, che đậy làm cho chúng sanh 
không thấy rõ thực tánh của pháp. 

Với nghĩa nào cũng đúng. Tuy nhiên, theo Nikaya, Đức Phật 
dạy: 

_ Sắc tập khởi là sắc uấn, thọ tập khởi là thọ uẩn, tưởng táp 
khởi là tưởng uẩn, hành tập khởi là hành uẩn, thức tập khởi là thức 
uân ”. 


( Sắc là sắc thân vật lý; thọ là cảm giác; tưởng là tri giác, hành là các trạng 
thái tâm lý; thức là ý thức, nhận thức — có chức năng thu gom hoặc xử lý các 
tình huống, các đối tượng. 

2) Tuệ (añña), tuệ tri là cái biết của tuệ (0ajãnãïj). 
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Rồi Đức Phật còn dạy như sau: 

"_ Hãy như thật liêu tri ®)sắc tập khởi và sắc đoạn diệt. Hãy 
như thật liễu tri thọ tập khởi và thọ đoạn diệt... thức tập khởi và 
thức đoạn diệt”. 

Do thế, rõ ràng có một loại sắc chưa được øọI là uân, có một 
loại sắc khi tập khởi được gọi là sắc uân. Có một loại thọ chưa được 
gọi là uân, có một loại thọ khi tập khởi được gọi là thọ uân... Nói 
cách khác, nếu sắc được như thật liễu tri thì sắc ây là sắc như thật, 
sắc của thế giới chân đế, như chơn như thực (ø0aramaffha). Đây 
chính là sắc khi chưa tập khởi, là thọ khi chưa tập khởi, là tưởng 
khi chưa tập khởi, là hành khi chưa tập khởi, là thức khi chưa tập 
khởi vì “có tập khởi mới có uẩn ”. Sắc tập khởi là sắc được nhìn bởi 
thế giới khái niệm (0aññari), tức là đã được chế biến qua tư tưởng, 
tỉnh cảm chủ quan của người nhìn ngắm (thuật ngữ Duy Thức gọi 
là biến kế sở chấp) thì chính sắc này chồng chất lên sắc kia mà tạo 
nên uấn: Cái tập khởi, cái ngăn che, cái rỗi ren, cái rối loạn, phức 
tạp. Rồi, càng tập khởi, càng chồng chất chừng nảo thì bản ngã 
càng được củng cố, cảng dày sâu thêm chừng ây; và theo đó, sai 
lầm chồng chất sai lầm, che mờ cái thực mả thuật ngữ thiên tông 
gọi là “đấu thượng trước đấu ” hay ° tuyết thượng gia sương ”. 

Như vậy sắc tập khởi chính là sắc sanh, sắc đoạn diệt chính là 
sắc diệt; thọ tập khởi là thọ sanh, thọ đoạn diệt chính là thọ diệt... 
Cái sắc bình thường của xác thân ta nó sinh diệt theo định luật tự 
nhiên của thế giới sinh vật lý; cái thọ bình thường của cảm giác 
chúng ta nó sinh diệt theo định luật tự nhiên của tâm sinh lý... Sắc 
và thọ bình thường ấy vốn vô thường, không có tự tính, là vô ngã 
theo định luật tự nhiên của trời đất nên không phải là vấn đề, vì 
không đưa đến khổ. Chính cái sắc tập khởi do ta tự chồng chất lên, 
tự chê biến, tự đẻ ra, sắc ấy mới bị hành (saäkhära) chỉ phối, mới 
tạo ra bản ngã, cái ây mới đưa đến khô. Do. thể, người tu tuệ quán 
phải thấy rõ cái uân ấy, uân ây có sanh thì uẫn ấy có diệt. Uấn, theo 
nghĩa nảy, chúng ta phải thấy rõ, hiện quán và thực chứng mới 
mong giải thoát sinh tử khổ đau. 


® Liễu tri (4jãnãj) là cái thấy biết rốt ráo, băng giác trí (bodhiñãna) hay 
băng tuệ giác của bậc đã giác ngộ. 
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1- Rũpa (Sắc) 

1.1- Sắc như thực sắc (chưa chế biến - paramattha) 

Hiểu sắc là yêu tô thuần vật chất, là sắc thân tứ đại thì sắc thân 
ây là tông hợp của những đặc tính luôn luôn biến động, thay đối. 

Cái thân sắc của mỗi chúng sanh từ lúc sinh ra đến lúc già yếu, 
tử vong nó thay đổi, biễn động từng giây khắc một. Rồi những tế 
bào cơ thể, máu huyết nó sinh diệt trùng trùng; nhờ vậy tế bảo mới 
thay thế tế bào cũ, máu mới thay thế máu cũ. Cái đứng yên, cái 
không thay đối không bao giờ tìm thấy. 

Cô đọng về sắc này, ta có: 

- 5 săc thuộc thân, ngũ căn: Nhãn căn ý), nhĩ căn /zi), tỷ 
căn (wø¡), thiệt căn (zi), thân căn (hân). 

Mỗi căn như vậy đều có phù trần căn và tịnh sắc căn. Phù trân 
căn là phần sắc thô tháo bên ngoài; tịnh sắc căn là phần sắc vi tế ở 
bên trong, tức là phân thần kinh nhạy bén, nó có chức năng mang 
thông tin truyền báo lên trung khu thân kinh não bộ. 

- 7 sắc đối tượng: Đây là những sắc làm đối tượng cho ngũ căn 
mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 

- Mắt thây mọi vật (mọi sắc tướng, mọi cảnh quan, vũ trụ vạn 
hữu - sắc đối tượng). 

- Tai nghe mọi âm thanh (âm thanh cũng là vật chất nên gọi là 
sắc đổi tượng). 

- Mũi ngửi hương (hương cũng là vật chất - sắc đối tượng). 

- Lưỡi nếm vị (vị cũng là vật chất - sắc đối tượng). 

- Thân xúc chạm đất, lửa, gió (sắc đối tượng). 

Thân chỉ xúc chạm, sờ đụng được cái gì thô ráp, cứng (đát), cái 
gì nóng, lạnh (/a), cái gì rung động, chuyển động (g/ó). Còn nước 
có tính chất làm liên kết, dính liền các sắc chất, sắc tố thì thân 
không xúc chạm được. 

Do vậy, thân xúc có ba đối tượng: Đất, lửa, g1ó thuộc thô sắc, 
còn nước thuộc tế sắc. Như vậy ngũ căn có bảy sắc đối tượng: Sắc, 
thanh, hương, vỊ, đật, lửa, gió. 

Khảo sát 12 sắc ấy thì sắc nào cũng thay đổi, dịch biến, vô 
thường, vô tự tính, không, vô ngã. Dù Đức Phật, chư vị thánh nhân 
hay phàm phu đêu có 12 sắc ấy, giống nhau, không sai, không khác. 
Cho nên đây là sắc như thực sắc, sắc khi chưa tập khởi, sắc của thế 
giới chưa bị khái niệm, những nhận thức, lý trí hay tình cảm chủ 
quan của con người xen vào. 
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1.2- Sắc uẫn (fhuộc khái niệm, đã chế biễn — paññiaffi). 

Trong 12 sắc ấy thì chúng luôn là sắc như thực, nhưng nếu 5 
sắc căn bị chấp thủ lả “2z”; và 7 sắc đối tượng bị chấp thủ là “cửa 
/a ” thì đã biễn chúng thành sắc uân rồi! Một số ví dụ cụ thể: 

- Khi mắt ta nhìn một bông hoa, ta không bao giờ nhìn bông 
hoa như là bông hoa (sắc như thực), mà luôn chất chồng vào cái 
hoa ây không biết bao nhiêu là khái niệm: Hoa đỏ, hoa vàng, hoa 
này đẹp, hoa kia xâu, hoa này có giá trị, hoa kia không có giá tr. 
Chính những khái niệm đỏ, vàng, đẹp, xấu, có giá trị, không có giả 
trị đã phủ chụp, đã chông chất lên cái hoa thực nên gọi là sắc tập 
khởi. Cái phủ chụp, chỗng chất ấy chính là uân, tạo thành sắc uân. 

- Khi tai nghe âm thanh, ta không bao giờ nghe âm thanh như 
chỉ là âm thanh (sắc như thực — âm thanh là vật chất, là sắc) mà 
luôn chất chồng lên cái âm thanh ây, nảo cao, nào thấp, nào trầm, 
nảo bồng, nào réo rắc, nảo thê lương. Chính những khái niệm chủ 
quan, do tình cảm hay lý trí này chế biến, đẻ ra nó đã phủ chụp, 
chồng chất lên cái âm thanh thực nên được gọi là sắc tập khởi. Cái 
phủ chụp, chồng chất ấy chính là uẫn, tạo thành sắc (/uanj;) uân. 

- Mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm đều tương tự 
như trên; nghĩa là nếu ta không được thấy rõ như thực mà để cho 
tình cảm, lý trí của mình xen vào thì đều bị biến thành sắc uấn, nói 
theo thuật ngữ Duy Thức là do “biến kế sở chấp ” mà thành uẫn. 

1.3- Sắc uẫn có thể đoạn tận: 

- Sắc uấn nó không có ở trong thê giới thực, thế giới tự nhiên, 
mà chỉ có trong tình cảm và lý trí chủ quan của người mê, khởi 
sanh chấp trước mà thành. 

Ví dụ. Hôm qua tôi cãi nhau với một người nên đưa đến giận 
tức nhau. Sáng nay, người ấy muốn đến gặp tôi để xin lỗi. Nhưng 
vừa nhìn thấy người ấy thì hình ảnh, khuôn mặt của người ây từ 
ngày hôm qua hiện ra nên tôi đùng đùng nổi giận. Ô, hóa ra, lả 
mình đã lẫy cái khuôn mặt (sắc) của anh ta từ ngày hôm qua để 
chồng lên khuôn mặt của anh ta sáng hôm nay (sốc ẩn) nên đâm ra 
giận ghét. Vậy thi rõ ràng mình giận ghét cái không thật có, vì hôm 
qua đã qua rôi, còn hôm nay, con người anh ta, khuôn mặt (sắc) anh 
ta đang mới mẻ hiện tiên thì mình không thây! Như vậy, nêu hiện 
quán, minh sát, trở lại với “?#c tại đang là” thì sắc uân kia liền 
chấm dứt, chấm dứt luôn cả sân si giận ghét. 
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2- Vedanä (Thọ) 

Thọ là nhận lãnh, là thu nạp, là cảm giác. 

- Khi nói 2 thọ là thọ khô, thọ lạc. 

- Khi nói 3 thọ là thọ khô, thọ lạc, thọ xả. 

- Khi nói 5 thọ là thọ khổ, lạc, xả, ưu, hỷ. 

- Khi nói 6 thọ là 6 thọ đi ngang qua 6 căn nhãn thọ, nhĩ thọ... 

Tuy rất nhiều thọ nhưng chúng ta chỉ cần khảo sát 3 thọ khổ, 
lạc, xả vì ưu chỉ là khô trong tâm, và hỷ chính là lạc trong tâm, có 
tính chất tương tợ nhau. 

2.1- Thọ như thực (chưa chế biến, paramattha) 

2.1.1- Khổ thọ (dukkhavedand). 

Là những cảm giác thực xây ra ở nơi thân, được gọi là thọ bình 
thường, thuần túy; nghĩa là cảm giác thực khi chịu sự tác động từ 
thế giới ngoại trần sắc thanh hương vị xúc hay các định luật của vạn 
hữu. Ta có thể quan sát: 

- Khi nhìn ánh nắng chói chang thì cảm thấy nhức mắt; khi 
nghe âm thanh quá lớn thì lùng bùng lỗ tai; khi trời rét quá thì da 
nghe buốt lạnh. Bậc giải thoát không phải là diệt cái khô thọ bình 
thường, thuần Túy này. Đây chính là cảm giác thực. Những cảm thọ 
như đau, nhức, ngứa, nóng, tê, lạnh đều là cảm thọ bình thường, 
thuần Túy, chưa qua sự chế biến của sở thích, thói quen hoặc tình 
cảm chủ quan của ta (paramattha chưa bị chế biến bởi paññatfij) 
nên nó chỉ là thọ khổ như thực, chưa biến thành thọ khổ uân. 

2.1.2- Lạc thọ (sukhavedamđ). 

Những cảm giác dễ chịu, vừa lòng, thích thú, khoan khoái đều 
được gọi là lạc thọ, đều là những cảm giác thực, bình thường, thuần 
Túy. Ta hãy quan sát. 

- Ăn một món ăn hợp khẩu vị, cảm thấy ngon. Ngửi mùi thơm 
của trầm cảm thấy dễ chịu. Phàm phu hay thánh nhân đều có chung 
một lạc thọ giống nhau như thế. Tuy nhiên, là phàm phu, là chúng 
sanh thường không sông được với cảm thọ như thực ấy mả biến 
chúng thành một loại đau khô khác. 

2.1.3- Xả thọ (u„pekkhavedamd). 

Xá thọ là lúc không có khổ thọ và lạc thọ; nó cũng là một cảm 
giác thực, bình thường, thuần Túy. 

Trong đời sống thường nhật, ai cũng có trạng thái tâm với xả 
thọ này. Đấy là lúc thân không có cảm giác đau nhức, khó chịu 
hoặc thích thú, dễ chịu. Tuy nhiên, lúc có xả thọ, ta không chịu 
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đựng được lâu, sẽ cảm thây buôn chán, trống không, vô vỊ. Thể rồi, 
ta muốn đi tìm cảm giác khác, chạy tìm các đôi tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc khác; rôi lại rơi vào tròng khổ, lạc khác nữa. 

Vậy, cả ba cảm thọ khổ, lạc, xả trên, nếu chưa bị tình cảm hoặc 
lý trí chủ quan của chúng ta xen vào thì nó chưa biến thành uấn. 

2.2- Thọ uẫn (/huộc khái niệm, đã chế biến — paññatfi). 

2.2.1- Khô thọ uẫn hay khô khô (#ukkhadukkhavedam8). 

Từ khổ thọ bình thường, thuần Túy ở trên, phát sanh tâm lý chủ 
quan làm gia tăng cảm giác khổ thêm một tầng nữa gọi là khô khô. 

Chính tâm sân (phi hữu ái - vibhavatanha) tác động (là do ta 
bực bội, không chịu đựng nổi nên phát sanh tâm sân) nên khô thọ 
thuần Túy bị biến đối, bị tư và hành chi phối, phải nhận chịu cái 
khổ thâm sâu hơn. Nói cách khác, khô thuần Túy chỉ ở nơi thân, 
khổ do sân chi phối là khổ ở nơi tâm. Khổ ở nơi thân là do sự tác 
động tự nhiên của căn trần thức. Khô ở nơi tâm là do“ và hành” 
chi phối. Nó chỉ là ảo giác, không thực, nhưng có khả năng bóp 
méo toản bộ tâm sinh lý của con người. Đây chính là khổ khổ, lả 
khổ thọ uấn. 

2.2.2- Lạc thọ uẫn hay lạc hoại khổ (viparinãma-dukkha) 

Khi lạc thọ thuần Túy phát sanh như 2.1.2, do tâm tham (ữu ái 
— bhavafariha) xen vào làm cho lạc thọ thuần Túy bị biến đổi mà 
thành thọ uân: 

- Khi lạc đang tồn tại thì sợ lạc biễn mắt. 

- Khi lạc tổn tại quá lâu thì sinh chán nản, chán chường. 

- Khi lạc biến mất thì sinh ra nuối tiếc, sầu Tuộn. 

Lo sợ, chán chường, nuối tiếc, chính là nỗi khổ mới, tức là sự 
khổ do lạc biến đổi, đối khác; đây mới chính lả hoại khổ hay lạc thọ 
uẫn. 

2.2.3- Xá thọ („pekkhavedamđd). 

Lúc không có khổ thọ và lạc thọ tức là xả thọ, chúng ta thường 
không giữ nó được lâu, chạy đi tìm kiếm những đối tượng ưa thích 
khác. Chính trạng thái tâm lăng xăng tìm kiếm, lăng xăng tạo tác 
này tạo nên cái khổ gọi là hành khổ (sa»khãradukkha). Sự thúc 
động ấy là do tâm sĩ hay dục ái chi phôi, chạy đi tìm kiếm những 
đôi tượng ưa thích, rôi lại rơi vào trường hợp của khổ, lạc ở trên đề 
tạo nên những uấn khác. 
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2.3- Thọ uẫn có thể đoạn tận: 

Quan sát tất cả các thọ khổ, lạc, xả, hỷ, ưu ở trên, ta thây chúng 
đều có những cảm thọ bình thường, thuần túy nhưng khi chúng có 
sự tham dự của bãn ngã, ví như tôi đau, tôi nhức, tôi vuI, tôi buồn 
(a và của ra) thì tất thảy chủng đều biến thành thọ uấn. Lấy tuệ 
minh sát nhìn ngắm thì chúng vốn là không, không thực có, chỉ do 
ta tự chế biến đẻ ra mà thôi. 

Khi ta thương một người thì vẻ mặt hay tiếng nÓI, Cười cả sự ổi, 
đứng gì của người ấy cũng dịu dàng, thân thương cả. Trái lại, đây là 
người mà ta ghét thì vẻ mặt hay tiếng nói, cười, đi, đứng gì của 
người ây cũng khiến ta khó chịu, bực bội cả. Như vậy, chính tình 
cảm chủ quan của ta, đã biến cảm thọ như thực thành dịu dàng, thân 
thương (ạc) hay khó chịu, bực bội (&⁄ô). 

Vậy, cái mà ta tự chồng lên cảm thọ thực ây để biến chúng 
thành lạc hay khổ chính là uẫn, là thọ uân. Có câu ngạn ngữ: “Ki 
thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bô hòn cũng méo ”; hoặc của 
cụ Tiên Điền: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” giúp ta thấy 
rõ cái uân ấy, nó phủ chụp lên thực tại khách quan như thế nảo! 

3- Tưởng (Sañng) 

Saññã được hiểu là tri giác, tức là nhận biết tổng quát hình 
tướng, hình ảnh, âm thanh, mùi vị (ngữ trần - sắc đối tượng) và xác 
định được nó là cái gì (nhận thức ban đầu). 

Ví dụ: 

- Đi vào một khu vườn, nhìn thoáng qua là đã biết đây là cây 
cam, cây mít; đây là lá ôi, lá chanh... 

- Thoáng mùi chiên, xào, kho từ nhà bếp bay ra; ta biết đó là 
tương kho, mùi dầu cháy... 

- Vào khu rừng rất nhiều tiếng chim; ta phân biệt được đó là 
tiếng chim sâu, kia là tiếng chim cà cưỡng... 

Tuy nhiên, không phải lúc nào tri giác ấy cũng đúng: chúng có 
thể bị ký ức, hồi tưởng, tưởng tượng của chúng ta xen vào làm cho 
tri giác ây sai lệch đi. 

3.1-Tưởng như thực, hiện tưởng (chưa chế biến, 
paramatthq). 

Nếu saññã được lái bởi như lý tác ý („oniso-manasikära) thì tri 
giác ây là đúng, là hiện tưởng, tức là tưởng đúng đối tượng “##- 
nó-đang-là”, đang xảy ra, đang vận hành, đang diễn tiễn. Ví dụ: 
Khi nghe tiếng chim, ta lắng nghe trọn vẹn tiếng chim ấy đừng để 
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cho bất cứ “zởng” gì xen vào cả. Đây được gọi là hiện tưởng được 
dẫn dắt bởi như lý tác ý (khởi tâm, hướng tâm đúng với sự thực). 

3.2- Tưởng uẫn (huộc khái niệm, đã chế biễn — paññaffi) 

Nếu saññã được lái bởi phi như lý tác ý (ayoniso-manasikãra) 
thì tri giác này bị biến đổi và trở nên sai lầm. 

BỊ ký ức, hồi tưởng xen vảo, để cho hình ảnh, âm thanh, mùi 
vị... quá khứ chồng lên hình ảnh, âm thanh, mùi vị hiện tại làm cho 
“trị giác đang là ” bị biễn đỗi. 

BỊ tưởng tượng xen vào làm sai lạc đối tượng, biến đối tượng 
như thực thành đối tượng khác. Ví dụ: 

- Thây sợi dây tưởng là con rắn rồi sợ hãi con rắn do mình 
tưởng tượng ra. Thế là tưởng, hành, thức uân đồng phát sanh 

- Thấy bóng cây lay động tưởng lả con ma, sợ hãi bỏ chạy. Thế 
là tưởng, hành, thức uân đồng phát sanh. 

- Nghe tiếng súng nồ tưởng là tiếng pháo rồi nghĩ đến một đám 
cưới đông vui. Thế là tưởng, hảnh, thức uấn đồng phát sanh. 

Như vậy chỉ có hiện tưởng là đúng, là thực khi được lái bởi như 
lý tác ý. Còn các tưởng (sanna) khác đều sai lạc, đều do ta chế biến, 
đẻ ra; các tưởng chông chất ấy mới gọi là tưởng uẫn. 

3.3- Tưởng uẫn có thể đoạn tận: 

Quan sát những chồng chất (uẩn), che đậy (ám) ở trên, ta thây 
con răn, bóng ma, tiếng pháo nổ, chúng đều không thực có trong 
thế giới tự-nhiên-đang-là. Chúng vốn là không, không có, nhưng 
chính uân đã biến chúng thành có để sinh ra vui, buồn, khổ, lạc! 

Vậy muốn đoạn tận tưởng uân, ta chỉ cần trở lại với hiện tưởng, 
tức là tưởng như thực thì các uân đều “Øêu ma”! 

4- Hành (Sankhara) 

Có những sankhara khác nhau: 

- Sankhara được dịch là hữu v1, hàm chỉ các pháp được kết hợp, 
được cấu tạo, được làm nên. Thế giới Vật chất từ hạt cát đến sơn hà 
nhật nguyệt, sum la vạn tượng được kết hợp bởi các yếu tố, đơn vị 
vật chất đều được gọi là hữu vi. 

Loại hữu vi này bị chi phối bởi những định luật tự nhiên của vũ 
trụ nên chúng vô thường, vô ngã, nhưng “không có khổ”. 

- Sankhara được dịch là hành, là tạo tác các nghiệp thiện, 
nghiệp bắt thiện vả nghiệp bất động làm nên thức tái sanh vào tứ ác 
đạo, người bất hạnh, người hữu phúc, trời Dục giới, trời Sắc giới và 
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trời Vô sắc giới. Sañkhãra này được dùng trong thập nhị duyên 
khởi: Võ minh, hành, thức... 

Chính sankhara, hành này do tâm lý, tình cảm, sở thích, quan 
niệm chủ quan của mình chế biến, đẻ ra nên gọi là hành uân. Và 
chính sahkhära — hành uấn nầy này mới vô thường, vô ngã, kèm 
thêm khổ. Nó biến đổi từ thương ra ghét, từ ghét ra hận rôi tạo ra 
các nghiệp. 

Sabbe sakhãra aniccäti (át cả hành là vô thường). 

Sabbe saikhãaradukkhãti (/ất cả hành là khổ). 

Sabbe dhammãanattäti (/ất cả pháp đêu vô ngã). Pháp hữu vì, 
pháp vô vi đều vô ngã. Pháp vô vi không phải là pháp cấu tạo, kết 
hợp; cũng không phải là pháp do mình đẻ ra, chế biến ra - nên pháp 
vô vi là vô ngã nhưng không vô thường và không khổ. Ví dụ Niết- 
bàn là pháp vô vI. 

4.1- Sankhäãra là hành. Hành này là gọi chung cả 50 tâm sở, là 
hành trong ngũ uân. 


Sắc Thọ Tưởng Hành Thức 
(rũpa) (vedana) (sañña) (sankhara) . (viññana) 

I tâm sở lItâmsở 50 tâm sở = 

52 tâm sở S9 tâm 


Hành là gọi 50 trạng thái tâm lý do “#” điều động, dẫn dắt. 

- Nếu tâm thiện, ”⁄” quy tụ các tâm sở thiện như tín, niệm, 
tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si... 

- Nếu tâm bắt thiện, “” quy tụ các tâm sở bất thiện như si, vô 
tàm, vô quý, trạo cử... 

- Nếu ý nghiệp bất động, “#” quy tụ các thiên chi như tâm, tứ, 
hỷ, lạc, nhất tâm. 

- Đến đạo,quả, Niết-bàn, ”# ứâm sở” dần dần mất tác dụng, và 
được “ðệ tâm sở” thay thế. 

Do tư tâm sở chi phối mà hành biến thành hành uân. Được tuệ 
tâm sở thay thê thì tất cả đều thanh lương, trong sáng: các trạng thái 
tâm lý đều trở thành cái dụng của tâm và trí để sống cao đẹp, thanh 
bình và giải thoát giữa cuộc đời. 

4.2- Hành uẫn (khandhasankhäãra): 

- Nếu sắc, thọ, tưởng đều nguyên sơ, trong sáng thì sahkhãra 
chỉ là định luật hữu vi cấu tạo, kết hợp tự nhiên dù vật chất hay tinh 
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thần; nhưng khi chúng bị biến thành sắc uân, thọ uẫn, tưởng uân thì 
hành uân đồng thời khởi sanh do tư chi phối, điều động. 

- Nói cách khác, do tư chủ động điều hành, tập hợp các tâm sở 
tương ưng để tạo tác nên được gọi là “áp hợp tạo tác” (sankhära), 
thiện hay ác, ba cõi sáu đường đều do nó cả. 

4.3- Hành uấn có thể đoạn tận: 

- Khi hảnh uân biểu hiện ra ngoài qua thân, khẩu thì ta dùng 
ngữ, nghiệp mạng đề đối trị. Khi hành uẫn khởi động trong tâm thì 
đối trị bằng tân, niệm, định. Khi hành uấn đã lắng dịu, hoạt động vi 
tế hơn qua thân tâm, lúc đó cần phải có trí tuệ @øaññã) hoặc chánh 
kiến (sammã difthi) và chánh tư duy (samưnã sahkappa) cùng hợp 
tác sẽ hóa giải và đoạn tận được sự tạo tác của hành uân. 

5- Thức (Wiññana) 

Là nhận thức, nhận biết đối tượng. Thức (wiññãng) là tên gọi 
khác của tâm (c¡14) hay Ý (nang). 

5.1- Thức như thực (chưa chế biễn — paramattha) 

- Lúc sự nhận biết ban đầu ấy còn trong sáng, chưa bị kinh 
nghiệm, thành kiến, bản ngã xen vào thì thức ây là thức như thực. 
Nó nắm bắt đối tượng nguyên trạng do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân trao 
qua mà chưa xử lý. 

- Thức bao hảm tất cả tâm sở, nó đóng vai trò quán xuyến tất cả 
tâm sở, chị phối sắc, thọ, tưởng, hành. 

- Ngũ căn tiêp nhận đối tượng là một biểu hiện đơn giản nhất 
của thức — ngũ thức. 

- Thức còn thực hiện một chức năng vô cùng quan trọng đó là 
sao chép kinh nghiệm để đưa vào lưu trữ ở kho tiềm thức. 

5.2- Thức uân (đã chễ biễn- pañiatI) 

- Nếu thức bị sắc uẫn, thọ uẩn, tưởng uân, hành uần chỉ phối thì 
thức ây sẽ biến thành thức uân. 

5.3- Thức uẫn có thể đoạn tận: 

- Thật ra chỉ cần trả thức lại cho thức là đoạn trừ được thức uẫn, 
nói đúng hơn là đoạn tận uẫn của thức (@ồi ren, chất chồng của 
thức) chứ không phải đoạn tận thức. 

- Nếu thức không bị các uẫn chi phối nghĩa là do như lý tác ý 
dẫn dắt thì thức ấy biến thành kiến, văn, giác, tri như thực; là thành 
chánh tri kiến, là như thực tri kiến (vathabhu1ta ñanadassana). 
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H- Ngũ Uẫn Giai Không 

1- Từ bài kinh Bãhiya: 

Đến đây, chúng ta đã có cơ sở để xác định rằng, có sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức như thực, là thể giới đang còn trong sáng, 
Abhidhamma gọi là pháp thực tánh (paramatha-dhamma), Duy 
Thức gọi là Viên thành thực. Và có sắc uân, thọ uấn, tưởng uấn, 
hành uân, thức uấn là do bị tham sân sĩ chi phối, lý trí, tình cảm chủ 
quan chen vào nên bóp méo cái thực ở trên để biến chúng thành 
uấn; Abhidhamma gọi chúng là pháp khải niệm (øañnaiii- 
dhamma), còn Duy Thức gọi là biến kế sở chấp. 

Thời Phật, người nào thấy cái thực nguyên sơ, trong sáng ban 
đầu ấy, chưa bị vấy nhiễm bởi khái niệm chủ quan hay biến kế sở 
chấp thì người ấy, ngay tại chỗ ấy liền được giải thóat, đắc quả A- 
la-hán. Tiêu biểu nhất là bài kinh trong Tiểu bộ kinh, Bãhiya sutta; 
tóm tắt như sau: 

“_ Lúc ấy, Đức Phật rời khỏi tịnh xả Kỳ Viên (Jetavana) ẩi trì 
bình khất thực tại Xá Vệ (Savatthi) thì có một vị bà-la-môn đã già, 
tên là Bahiya Dãraciriva, đi tìm kiếm ngài để hỏi pháp. Khi ấy, 
Đức Phát đang ôm bát đi vào giữa các xóm nhà thì Bahiya 
Dãraciriva đến gân bên, cúi đầu xuống chân ngài: 

- Bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con, Thiện Thệ 
hãy thuyết pháp cho con, nhờ vậy con có thể có được hạnh phúc và 
an lạc lâu dải. 

- Nay là không phải thời, này Bähiyal Ông không thấy là Như 
Lai đang đi trì bình khất thực đó sao? 

- Con thấy, bạch Thể Tôn! Nhưng mạng sống của đức Thiện 
Thệ và mạng sống của chính con không biết là nó sẽ xảy ra lúc nào. 
Bởi vậy, mong Thể Tôn thuyết pháp cho con nghe. 

Như thế, Đức Phật đã từ chỗi lần thứ hai, lần thứ ba, sau đó, 
ngài đã thuyết ngắn gọn tỉnh yếu của giáo lý thoát khổ như sau: 

- Vậy này Bahiya! Ông cần phải học tập như sau: Trong cái 
thấy, sẽ chỉ là cái thấy. Trong cái nghe, sẽ chỉ là cải nghe. Trong 
cải thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng. Trong cái thức tri, sẽ chỉ là 
cải thức tri. 

Như vậy, này Baähiyal Nếu trong cái thấy, sẽ chỉ là cải thấy; 
trong cái nghe, sẽ chỉ là cải nghe; trong cải thọ tưởng, sẽ chỉ là cải 
thọ tưởng; trong cải thức trì, sẽ chỉ là cái thức trì thì không có ông 
ở trong ấy, ông không là chỗ ấy. 
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Do vậy, này Baãhiya! Ông không là đời này, ông không là đời 
sau, ông không là đời chặng giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau ”. 

Nhờ lời thuyết pháp tóm tắt này của Đức Phật, tâm của Bähiya 
Daruciriya được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 

Đức Phật rời chân không bao lâu thì nghe tin có một con bò 
điên đã húc chết lão bà-la-môn già, ngài bảo với chư vị tỳ-khưu: 

“. Này các thấy t)-khưu! Hãy đến đấy, lấy thân xác Bahiya 
Dãruciriya, đặt lên trên một cái chõng, đem đi hỏa thiêu, rồi xây 
tháp lên trên. Lão bả-la-môn kia là một vị đồng phạm hạnh với các 
thầy đã qua đời!” 

Vậy, Đức Phật gián tiếp tuyên bố Bãhiya Dãruciriya đã Niết- 
bàn! 

Đọc đoạn kinh văn trên, chúng ta thấy rằng: 

- Trong cái thấy, chỉ là cái thấy. Đây là cái thấy nguyên sơ, 
trong sáng (sắc như thực, paramatffha), không có uẫn. Là thây như 
thực thây (difthe đi†thamattam bhavissafi). 

- Trong cái nghe, chỉ là cái nghe. Đây là cái nghe nguyên sơ, 
trong sáng, không có uân. Là nghe như thực nghe (Se sufamaffam 
bhavissafi). 

Và các cảm quan kia cũng đều như vậy, đều không có uẫn, năm 
uấn đều không, chúng là tên gọi khác của chánh kiến. Đây là chánh 
kiến vô lậu, không có sanh y, tên gọi khác của chánh trí, giải thoát, 
giác ngộ, Niết-bản. 

2- Từ bài kinh Bát Nhã Ba-la-mật-đa: 

 Quản-Tự-Tại Bỏ-Tát hành thâm Bảt-nhã Ba-la-mật-đa thời, 
chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khô ách”. 

Theo tôi, bài bát-nhã tâm kinh quan trọng nhất là ở đoạn kinh 
văn ây; còn phần còn lại chỉ là sự phủ định triệt để của tánh không, 
phá bỏ mọi chế định ước lệ của các phạm trù khái niệm. 

Đầu tiên là Quán Tự Tại Bồ Tát mà ai cũng hiểu là Bồ Tát 
Quán Tự Tại (0ên gọi khác của Bỏ Tút Quán Thế Âm), nhưng tôi lại 
hiểu khác. Bồ Tát, chữ Nam phạn là Bodhisatta; “sưa” là hữu 
tình, là chúng sanh; “bod¡” là giác hay trí tuệ. Vậy “5odhisaffa ” 
nghĩa là “chúng sanh có trí tuệ ”. 

Quán là nhìn ngắm, soi chiếu, quán chiếu. Tự tại là ở ngay bây 
giờ đây, thân tâm của mình đây. Vậy, nghĩa cả nhóm từ “Quản tự 
tại bô tát” cô nghĩa là: Chúng sanh có trí tuệ, soI chiếu trọn vẹn 
thân tâm của mình ngay bây giờ đây. 
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Khảo sát tiếp theo: Hành thâm bát-nhã ba-la-mật-đa thời. 

Hành thâm có nhiều người dịch là “đi sảu”. Không phải vậy, 
hành là thực hành, còn chữ thâm, tương đương từ Pali là 
“eambhirä” có nghĩa là sâu thắm, sâu xa; vậy “hành thâm bát-nhã 
ba-la-mái-ẩa” chuyển qua Päli là “gambhirä paññãpãramitã” là 
thực hành trí tuệ sâu mâu của bờ kia. 

Vậy cả đoạn, như sau: “Củng sanh có trí tuệ, quản chiếu thân 
tâm ngay bây giờ đây, lúc sử dụng trí tuệ sâu mầu của bờ kia, soi 
thấy năm uấn đêu là không nên chấm dứt (vượt qua) tất thảy mọi 
khổ ách ”. 

Đến đây, vẫn đề tụ lại nơi “„ăm uẩấn đêu là không” vì chúng 
không thực có, chỉ do ảo giác, ảo tưởng chế biến đẻ ra. Khi các uấn, 
các âm do trí tuệ soi chiếu chúng đều là không — bèn trả lại nguyên 
trạng “tát cả đều như thực ” tương tự bài kinh Bãhiya ở trên. 

Nếu ai có cơ duyên, có thì giờ đọc thêm kinh Tiểu Không, kinh 
Đại Không, kinh Đại Duyên của NiIkaya thì còn thây rõ thêm tánh 
không rốt ráo, cuối cùng là giải thoát tham sân si, phiền não, giác 
ngộ, giải thoát, Niết-bàn. 

Hóa ra, tất cả đều là tu quán minh sát tuệ (vi»assanã) đê thấy rõ 
vô thường, vô ngã của tâm và pháp - nhưng cách nói khác nhau, 
diễn đạt khác nhau mà thôi. Hy vọng những hành giả tu Phật hãy 
trang bị trí tuệ như thực £hấy như thực thấy”, nghe như thực nghe” 
đề chiếu kiến ngũ uân giai không, độ nhất thiết khô ách! 
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THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN 
(Paficcq-sarn„uppada) 


“Paticca” có nghĩa là bởi, bởi vì, bởi liên quan... 
“Samuppada ” có nghĩa là “cái này liên hệ cải kia, nhán và duyên ”. 
Vậy, cụm từ “?4aficca-samuppada ” có nghĩa là tương quan duyên 
khởi. Có 12 duyên khởi nên đề từ gọi là thập nhị nhân duyên. 

Vậy, duyên khởi là giáo pháp cốt tủy. Đức Phật sau khi thành 
đạo dưới cội bô-đề, ngài đã để dành bảy ngày đầu tiên để chứng 
nghiệm hạnh phúc giải thoát. Trong đêm cuối cùng của bảy ngảy 
ây, ngải quán xét thập nhị nhân duyên theo chiều thuận, như sau: 

- Tùy thuộc vô minh (av774), hành (sankhara) phát sanh. 

- Tùy thuộc hành (saøkhara), thức (viññana) phát sanh. 

- Tùy thuộc thức (viññãna), danh-sắc (nãmaripa) phát sanh. 

- Tùy thuộc danh-sắc (w0ãmaripa), lục nhập (saläyafana) phát 
sanh. 

- Tùy thuộc lục nhập (salãyafana), xúc (phassa) phát sanh. 

- Tùy thuộc xúc (0hassa), thọ (vedan4) phát sanh. 

- Tùy thuộc thọ (wedanađ), ã1 (tanha) phát sanh. 

- Tùy thuộc ái (anh4), thủ (upadang) phát sanh. 

- Tùy thuộc thủ („»aaang), hữu (bhava) phát sanh. 

- Tùy thuộc hữu (5hava), sanh (/4r¡) phát sanh. 

- Tùy thuộc sanh /Z#), phát sanh lão, tử /arã-marana), sầu 
(soka), bì (parideva) khô (dukkha) ưu (domanassa), não 
(upãyãsa). Nghĩa là toàn bộ khối đau khổ cùng phát sanh. 

Như thế: "Kji cái nấy (nhân) có thì cải kia (quả) có. Với sự 
phát sanh của cái nây (nhân) thì cái kia (quả) sẽ phát sanh". 

Khoảng canh giữa đêm, Đức Phật quán xét thập nhị nhân duyên 
theo chiều nghịch, như sau: 

- Do vô minh diệt thì hành diệt. 

- Do hành diệt thì thức diệt. 

- Do thức diệt thì danh, sắc diệt. 

- Do danh, sắc diệt thì lục nhập diệt. 

- Do lục nhập diệt thì xúc diệt. 
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- Do xúc diệt thì thọ diệt. 

- Do thọ diệt thì ái diệt. 

- Do ái diệt thì thủ diệt. 

- Do thủ diệt thì hữu diệt. 

- Do hữu diệt thì sanh diệt. 

- Do sanh diệt thì lão, tử sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Nghĩa là 
toàn bộ khối đau khô đều châm dứt. 

Như thế: "K?i cái này (nhân) điệt thì cái kia (quả) sẽ không có. 
Với sự chấm dứt cái này (nhân) thì cái kia (quả) sẽ chấm dứt" 

Thập nhị nhân duyên, do vậy, là tiễn trình của sự tái sanh, luân 
hồi sinh tử. Tiến trình này nằm trong mắc xích nhân quả, tương 
quan: “Cá; nảy có thì cải kia có, cải này không thì cải kia không”. 
Rõ ràng, tiến trình này có sanh thì có diệt. Muốn chấm dứt khổ, 
không phải là diệt quả khô mà phải diệt nguyên nhân khô. 

Thập nhị nhân duyên là sự thấy rõ, biết rõ (ệ ứr¡) do tuệ quán 
của Đức Phật, nhằm mục đích soi rọi tiễn trình sinh tử luân hồi, khổ 
đau của chúng sanh trong 3 giới, 4 loài, đồng thời khai mở tuệ giác 
để châm dứt tiến trình ấy. 

Thập nhị nhân duyên là sự thật, là chân lý, là thực tại rốt ráo, lả 
chân đề đệ nhất nghĩa (paramattha), chỉ có thể thấy nó bằng tuệ 
quán, bằng bát-nhã chiếu soi, băng trực giác như thị chứ không thê 
hiểu hay biết nó bằng suy luận, lý luận, bằng lý trí vọng thức. Do 
vậy, thập nhị nhân duyên không phải là triết học, không phải là lý 
thuyết, quan niệm, quan điểm, lập trường do đầu óc, tư duy, khái 
niệm, ý niệm đẻ ra (øaññafifi) — mà là trình bày sự thực, như thực 
bằng tuệ giác chứ không phải băng trí năng! 

Thập nhị nhân duyên lây sự khổ và sự chấm dứt khô. làm cứu 
cánh, nó không hề bàn đến sự tiến hóa của vũ trụ, nguồn gốc của vũ 
trụ, sinh thành hay hoại diệt của vũ trụ, những bí mật hoặc hỗn 
mang của vũ trụ. 

Thập nhị nhân duyên lấy con người, chúng sanh làm trọng tâm, 
nhưng con người, chúng sanh ấy không có đàn ông, đản bà, ngựa, 
heo, a-tu-la, ngạ quỷ mà tất cả chỉ có ngũ uân, căn, trần, xứ, ĐIỚI, 
danh, sắc; nó không bàn đến gia đình, xã hội, giáo dục hay an ninh, 
an toàn, môi sinh, văn hóa. Sự tương quan giữa chúng là tất yêu, 
nhưng giải quyết các vận đề ấy, chỉ là cách giải quyết phần ngọn 
chứ không phải giải quyết phần gốc, giải quyết phần quả chứ không 
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phải giải quyết phân nhân. Đức Phật lả bậc Toàn Tri Diệu Giác, 
ngài giải quyết tận căn cội, căn nguyên của đau khổ chứ không bao 
ØIỜ giải quyết cành, nhánh ngọn hoặc kết quả của đau khô. 

Muốn thấy rõ, biết rõ (/ệ íri) thập nhị nhân duyên, chúng ta 
phải tu tập thiên tuệ, phải hiện quán, thực chứng tiễn trình tâm đang 
sinh khởi, đang vận hành trong thế giới căn-trần-thức tương quan, 
chứ không phải qua mớ kiến thức chữ nghĩa. Kiến thức, chữ nghĩa, 
kinh điển chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng chứ không phải là mặt trăng. 
Đức Phật dạy: 4i thấy thập nhị nhân duyên tức thấy Pháp. Ai thấy 
Pháp tức thấy Như Lai". 

Phải thấy, biết, hiện quán và thực chứng thập nhị nhân duyên 
nơi thực tại hiện tiền, nơi duyên sinh căn-trằn-thức ở đây và bây 
gIỜ. 

I- Giải thích thập nhị nhân duyên theo luân hồi tử sanh 

1- Vô minh (avÿj2) 

Vô minh là trạng thái không sáng suốt, không tỉnh thức, thường 
bị si mê, bất giác và những triển cái bịt lấp, che phủ. Vô minh làm 
cho chúng sanh không thấy được thực tánh của các pháp. 

Ta có thể thấy một sô định nghĩa về vô minh trong chư kinh: 

- Không thấy rõ duyên sinh, vô ngã là vô minh. 

- Không thây rõ Khổ Đề, Tập Đề, Diệt Đé, Đạo Đề là vô minh. 

- Không thấy rõ danh pháp, sắc pháp là vô minh. 

- Không thấy rõ ngũ uần, thập nhị nhân duyên lả vô minh... 

Như vậy, không thấy không biết sự khổ và nguyên nhân khổ, 
không thấy tiến trình sinh diệt của ngũ uấn, thập nhị nhân duyên là 
căn bản của vô minh, là vô minh gốc; từ đó, chúng sanh bị chi phối, 
trôi lăn trong vòng tử sanh luân hồi vô định. 

Vì vô minh, chúng sanh sống trong sai lầm, sông trong ảo 
tưởng, ảo vọng, ảo giác. Lấy cái sai làm cái đúng, lây cái giả làm 
cái thật. Người sống trong vô minh không thể biết là mình đang 
sông trong vô minh. Đang sống trong cái khổ mà tưởng là vui. 
Đang s¡ mê, lầm lạc mà tưởng là mình thông minh, sáng suốt. Đang 
đi lạc đường mà tưởng là đi đúng hướng. Đang bị lửa cháy bốn bê 
mà vẫn nô đùa, cười vui, hò reo, hoan ca nhảy múa. Đang bị đắm 
giữa vũng lầy đen đúa, hôi hám mà tưởng là hạnh phúc thiên 
đường... 

Vô minh với nghĩa như vậy nên những người uyên thâm, uyên 
bác, bác học, đa tài, thân đồng, giáo sư, viện Sử, tiễn sĩ, tổng thống, 
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thủ tướng, triệu phú, tỷ phú... khi không thực sự thây biết Khô Đề, 
Tập Đề, duyên sinh, vô ngã... đều bị vô minh chi phối, đều đang 
sông trong vô minh, si mê và lầm lạc. 

Duyên vô minh, hành sinh khởi (avử7apaccayasankhara). 

2- Hành (sankhara) 

Do vô minh ở trên mả hành này sanh khởi. Hành có rất nhiều 
nghĩa, tùy theo mỗi trường hợp, nhưng ở đây hành xoay quanh 
nghĩa tư tác (cetana), tức là những cô ý, chủ ý tạo tác các nghiệp 
thiện, bất thiện và bất động rồi tái sanh trong 3 giới, 4 loài. 

Nếu vô minh là nhân thì hành là quả. Quả của hành là những tư 
tác của 29 tâm sau đây: 

- 12 bất thiện tâm: nghiệp bắt thiện. 

- 8 tịnh quang thiện tâm: nghiệp thiện. 

- 5 Sắc giới thiện tâm: nghiệp bất động 

- 4 Vô sắc giới thiện tâm: nghiệp bắt động. 

Các nghiệp này được gọi là hành nên 3 nghiệp còn được gọi là 
bắt thiện hành, thiện hành và bất động hành. 

Ngoài ra tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng ta cũng được gọi 
là hành: thân hành, khâu hành và ý hành. Những lời nói, việc làm, 
tư tưởng của chúng ta được dẫn dắt bởi tư tác, có tạo nghiệp; dầu 
thiện, ác hay bất động, thảy đều bị chi phối bởi hành, đưa đến tái 
sanh. Những hành động dù tốt, dù xấu, dù lả thiền định đều bắt 
nguồn bởi vô minh, từ vô minh hoặc do vô minh tạo động cơ thúc 
đây, đưa chúng sanh vào cuộc hành trình xa xôi diệu vợi, lênh đênh 
vô định trong cuộc tử sinh chìm nổi không thấy bến bờ. Đôi khi 
càng đi càng xa cách “guê hương” như hai câu thơ của Trần Thái 
Tông: “Ƒ7nh vi lãng đãng phong trần khách, nhật viên gia hương 
vạn lý trình!” 

Nếu hành, tư tác, nghiệp do tham sân sĩ thì đọa lạc vào 4 ác đạo 
và người bất hạnh. 

Nếu hảnh, tư tác, nghiệp do vô tham, vô sân, vô si thì tái sanh 
làm người hữu phúc và 6 cõi trời dục gIới. 

Nếu hành, tư tác, nghiệp quy tụ các thiền chi thì hóa sanh làm 
trời phạm thiên hữu sắc và vô sắc. 

8 Siêu thê tâm của 4 đạo và 4 quả không còn bị hành chi phối 
vì các tâm này có khuynh hướng xa rời vô minh và tận diệt vô 
minh. Do vậy, lời nói, việc làm, tư tưởng của các bậc thánh giả 


200 MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 


PHẬT HỌC TINH YẾU 





không còn bị hành, tư tác và nghiệp chi phối nữa. Lúc ấy tư tác 
được thay thế bởi tuệ (øaØñã). Tuệ có công năng đoạn lìa các hành 
nghiệp, là thành phần chánh yếu trong các loại thánh đạo tâm. 

Duyên hành, thức sanh khởi (sa»khara paccayä viñnanam) 

3- Thức (wiñnang) 

Do hành ở trên mà thức sanh khởi. Tức là đo thiện hành, bất 
thiện hành, bất động hành làm nhân nên có thức là quả. Đây là thức 
tái sanh (2afisandhi) ở tam giới, còn được gọi là tam giới dị thục 
tâm, có cả thảy 32 tâm quả: Dục giới có 23, sắc giới có 5 và vô sắc 
giới có 4. 

- Nếu khi ta làm việc ác, tạo nghiệp bắt thiện, bất thiện hành là 
nhân thì nó sẽ đưa ta đầu thai vào 4 khô cảnh và người bất hạnh 

- Nếu ta làm việc thiện, tạo nghiệp thiện, thiện hành là nhân thì 
tùy theo “kiết sanh thức ” cùng phát sanh với xả hay hỷ quyết định. 
Một, nếu là xả thì ta sẽ tái sanh làm người bất hạnh hoặc chư thiên 
ít phước. Hai, nếu là hỷ làm nhiệm vụ kiết sanh thức thì được lảm 
người hoặc chư thiên tốt hơn. 

- Nếu được “»#u #í” làm kiết sanh thức, đây đủ 3 nhân “vồ 
tham, vô sân, vô sỉ” thì được tái sanh làm người hoặc làm trời hữu 
phúc, sang cả và ngũ quan toàn hảo. 

- Nếu là “vó #rí” làm kiết sanh thức thi tái sanh làm người chỉ 
có hai nhân “vồ ham, vô sân” sẽ thua kém nhiều phước báu về trí 
năng. 

- Nếu ta tu tập thiền định, chứng 5 thiền ở sắc giới, tạo nghiệp 
bất động hành là nhân, thì ta sẽ nhận quả là 5 sắc giới dị thục tâm, 
sẽ hóa sanh vảo cõi trời sắc giới phạm thiên với đầy đủ 3 nhân. 

- Và nêu chứng 4 thiền ở vô sắc giới, tạo nghiệp bất động hành 
- là nhân, thì ta sẽ nhận quả là 4 vô sắc giới dị thục tâm, sẽ hóa sanh 
vào cõi trời vô sắc giới phạm thiên với đầy đủ 3 nhân. 

Như vậy, thức tái sanh (2aƒisanđhï) là do tư tác (cetana), do 
hành nghiệp chị phối, quy tụ năng lực ở chặp tư tưởng cuôi cùng 
(cufi - tử tâm) đề quyết định sanh thú, tái sanh, đầu thai hoặc hóa 
sanh vào cảnh giới tương ứng. 

Duyên thức, danh-sắc sinh khởi (viãñãnapaccayä nãmaripam). 

4- Danh-sắc („ãmariñipa) 

Do duyên thức tái sanh mà có danh sắc. 

Khi một chúng sanh chết, tất cả cái gọi là thân và tâm (đanh và 
sắc cñ) đều phải bỏ lại, không mang theo bất kỳ một cái gì, đoạn 
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diệt hết. Nói như vậy, nhưng không phải là đoạn kiến, là hư vô. 
Chính tư tưởng cuỗi cùng, một niệm, một sát-na tâm thức tái sanh, 
theo năng lực hành nghiệp đưa tâm thức đến cảnh giới tương ứng. 

Một người làm việc thiện hay bắt thiện, khi lâm tử đều có phát 
sanh 3 hiện tượng: Nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng. Thú tướng 
chính là cảnh giới mai hậu. Thức tái sanh chỉ như là một ý nghĩ 
tương ưng với cảnh giới, nó bắt gặp cảnh giới mới vả tái sanh ngay 
tức khắc, nhưng không phải là thường kiến. 

Thức tái sanh (một ý nghĩ?) như vậy là một tâm. Tâm không 
khởi một mình, ít nhất đi theo nó là 7 biến hành tâm sở và một số 
tâm sở trong 6 biệt cảnh tâm sở 0.Ngoài ra nếu là bất thiện thì nó 
quy tụ thêm các tâm sở bất thiện. 

* Có 4 hình thức của thức tái sanh: 

- Noãn sanh: Được sinh ra từ trứng - thức tái sanh nương gá 
vào trứng. 

- Thai sanh: Thức tái sanh nương gá vào thai bảo. 

- Thấp sanh: Thức tái sanh nương gá vào chỗ âm thấp, tối tăm, 
ô uẽ, rác rưởi. 

- Hóa sanh: Đột ngột biến hóa ngay tức khắc băng thân xác kẻ 
trưởng thành (0 chư thiên, phạm thiên, nơgạ quỷ). 

Khi thức tái sanh lia danh sắc cũ, nó tức khắc xảy ra đồng lúc 
với nghiệp sanh sắc 2 được gọi là sắc thụ thai (&aiala) khởi đầu cho 
một kiếp sống. Sắc thụ thai nảy nhỏ xíu, mắt thường không thể 
thây, chính nó làm nên tảng cho tỉnh cha và huyết mẹ để tạo nên cái 
phôi đâu tiên cho một chúng hữu tình. 

Như vậy, thức tái sanh, sở hữu tâm và những nghiệp sanh sắc 
chính là danh, sắc được hình thành trong bụng mẹ, nó mang trong 
tự thân đầy đủ tất cả nghiệp quá khứ của chúng sanh â ây. 

Nói cách khác, danh, sắc là quả có thức là nhân. 

Duyên danh sắc, lục nhập sanh khởi (ø6maripa paccayä 
salayatanam) 


0) 7 biến hành tâm sở: xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, nhất tâm, mạng căn. 6 biệt 
cảnh tâm sở: Tầm, tứ, thắng giải, tấn, hỷ, dục. 

' Sắc do nghiệp sanh — sắc này có được khi tỉnh trùng và noãn châu gặp 
nhau. 

®) Hoàn chỉnh phù trần căn, còn tịnh sắc căn vốn đầy đủ từ lúc kết hợp. 
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Š5- Lục nhập (salãyafana) 

Do duyên danh sắc mà có lục nhập. 

Khi sắc thụ thai kết hợp với tinh cha, huyết mẹ (sắc đo vật thực 
sanh) thì đã tượng hình một giỗng hữu tình, lần lần lớn lên để hoàn 
chỉnh lục căn 3). Do vậy, ta không ngạc nhiên gì khi kiếp chót của 
đức đại bô-tát, ngài biết rõ cả 3 giai đoạn: Lúc mới đầu thai, lúc ở 
trong bụng mẹ và lúc sinh ra. 

Khi có lục căn thì có đối tượng của lục căn là lục trần. Lục căn 
được gọi là sáu nội xứ và lục trần được gọi là sáu ngoại xứ. Và từ 
đây, từ sáu cửa này mà phát sanh các lộ trình tâm. Cần lặp lại rằng, 
thức sẽ không khởi một mình, tối thiểu cũng có những tâm sở như 
xúc (giao tiến), tác ý (hướng tâm đến đối tượng), thọ (cảm giác), 
tưởng (#i giác), tư (ý chỉ, cố y) và đây là duyên khởi sau lục nhập. 

Duyên lục nhập, xúc sanh khởi (salayafanapaccaya phassam). 

6- Xúc (phassa) 

Do duyên lục nhập mà có xúc. 

Xúc là giao tiếp, va đụng. Ở đây là sáu nội xứ giao tiếp với sáu 
ngoại xứ nên có 6 xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân 
xúc và Ý Xúc. 

Xúc là một tâm sở, là tâm sở đầu tiên trong 7 biến hành tâm sở, 
mà từ đó, các lộ trình tâm được vận hành. Do vậy, có những trường 
hợp có xúc, có sự g1ao tiếp, va đụng nhưng lộ trình tâm không vận 
hành thì không được gọi là xúc. Như mắt người chết hoặc khi ta 
nhìn một vật, một cảnh sắc mà ta không "để tâm" ở đấy. Muốn xúc 
trở thành xúc tâm sở thì xúc ấy phải có thức hoặc tác ý ở bên sau: 
Có tác ý, thức thì mới có xúc. 

Vậy, hợp lý, hợp với sự thực hơn, ta có thể sắp xếp sự diễn tiễn 
của các tâm sở: Tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư... Hoặc (hức) danh sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức. 

Xúc tâm sở là quả chứ không phải nhân. Nếu vô minh và hành 
là nhân quá khứ thì quả hiện tại mà chúng hữu tình nào cũng có 
săn, đó là: thức, đanh sắc, lục nhập, xúc, thọ. 

Duyên xúc, thọ sinh khởi (ohassapaccaya vedanam). 

7- Thọ (vedana) 

Do duyên xúc mà có các cảm thọ 
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Đây là 6 thọ căn bản: Thọ do nhãn xúc sinh gọi là nhãn thọ. 
Thọ do nhĩ xúc sinh gọi là nhĩ thọ. Thọ do tỷ xúc sinh gọi là tỷ thọ. 
Thọ do thiệt xúc sinh gọi là thiệt thọ. Tương tự là thân thọ và ý thọ. 

Thọ là cảm giác. Ví dụ: Đưa tay sờ nước đá ta có cảm giác 
lạnh. Sờ là xúc, lạnh là cảm thọ, cảm giác. 

RảiI rác trong kinh điển, khi nói 3 thọ ở nơi thân thì có thọ khổ, 
thọ lạc và thọ xả (chỉ có thán mới thọ khổ, lạc; còn mắt, tai, mũi, 
lưỡi luôn luôn là thọ xả). Ba thọ ở nơi tâm là hỷ, ưu và xả (xả là lúc 
không có hỷ hay ưu chứ không phải xả của đệ ngũ thiên hoặc xả 
của tứ võ lượng tám). 

Do duyên thọ, á1 sinh khởi (vedanapaccaya tanhđ). 

8- Ái (fanh8) 

Do duyên cảm thọ mà phát sanh ái. 

Ái hay ái dục có bản chất thèm muốn hay khao khát các đối 
tượng yêu thích, nhưng không bao giờ cảm thấy đủ, không bao giờ 
được thỏa mãn. 

Ái dục là một cơn khát lạ lùng, cảng uống cảng khát thêm. Các 
loại ngạ quý và các vị chư thiên đều có chung một cái khát do ái 
này. Ngạ quý thì khát ăn, khát uống, khát tất cả ngũ trần nhưng 
chúng không bao giờ có được. Các vị trời thì có đây đủ dục lạc ngũ 
trần nhưng họ vẫn luôn luôn khao khát, mong được thụ hưởng thêm 
nữa, mong được thỏa mãn thêm nữa. 

Thọ khổ thì từ chối khổ, tìm lạc 

Thọ lạc thì đi tìm lạc nữa... 

Loải người cũng tương tự thế. Người đói khô thì mong ước có 
được chén cơm, manh áo. Người giàu có, mặc dâu đã sở hữu nhiễu 
của cải, tài sản, địa vị, danh vọng nhưng thường thì họ còn khao 
khát tìm kiếm, mong được giàu, sang hơn nữa. Về mặt này, cường 
độ khát ái, khát dục của người giàu còn hơn cả người nghèo. 

Ngày nay, các nước thịnh cường về vật chất, bá chủ về quyền 
lực vẫn muốn nước mình thịnh cường hơn nữa, có nhiều quyên lực 
hơn nữa là đặc trưng bản chất của ái dục muôn đời của chúng sanh: 
không bao giờ toại nguyện, thỏa lòng. 

8.1- Ái trong cõi dục hay dục ái (kãmufanhã) 

Đây là các loại ái đi qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà đôi 
tượng của nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 
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Mắt không bao giờ chán xem cảnh sắc xinh đẹp, phố thị lâu 
đài; tiện nghi vật chất xa hoa, hào nhoáng; người nam, người nữ mà 
nó thích khoái... 

Tai không bao giờ chán nghe những âm thanh ngọt ngào, quyền 
rũ, trầm bỗng, du dương: tiếng nhạc lời ca mùi mẫn hoan lạc và cả 
âm thanh giới tính... 

Mũi không bao giờ chán ngửi những mùi thơm, các loại nước 
hoa, các hương liệu, mùi các thức ăn kích thích khẩu vị, mùi đặc 
trưng lôi cuốn, hấp dẫn giới tính... 

Lưỡi không bao giờ chán các vị ngon, các loại thức uống thích 
khoái, các món ăn kiểu cách, xa hoa, cầu kỳ, đôi khi không từ nan 
một ác độc, tàn bạo nào - ví dụ thí ăn óc khi, lưỡi chim sẻ... 

Thân không bao giờ chán sự xúc chạm mềm mại, êm ái từ 
øiường nệm, ghế ngôi, chân đi, áo quân, vật dụng tiện nghi sinh 
hoạt, cả bồn tắm, chỗ đi cầu, và sự xúc chạm mê hoặc cho ái chính 
là giới tính. 

- Ý đối tượng của nó là pháp, tức là cảnh pháp; cảnh này ở 
trong tâm, được lưu giữ từ ngũ trần hoặc cảnh do ý tưởng tượng ra. 
Cảnh ở trong tâm có mặt ở cả 3 thời: Quá khứ, hiện tại, vị lai. Ỹ 
này cũng không bao giờ chán săn tìm những cảnh giới từ sắc, thanh, 
hương, vị, xúc do nó nhào nặn, vẽ vời thêm, sáng tạo ral 

Sáu ái vừa kể thuộc thế giới lục trần. Bên cạnh đó, còn có sáu 
ái thuộc lục căn nữa. 

- Mắt, ta thường muốn mắt ta trong, xanh, đẹp. (phân phù trần 
căn), và muôn mắt ta phải trông rõ hơn, xa hơn (phân tịnh sắc căn). 

- Tai, ta thường muốn tai ta đẹp, thành quách đây đủ, thùy châu 
to, dày (phẩn phù trần căn), và muôn nghe xa hơn, rõ hơn, tỉnh hơn 
(phần tịnh sắc căn). 

- MỗI, cũng tương tự vậy, mỗi phải thắng, dọc dừa, chuẩn đầu 
dày, to phải có tướng phú quý (phân phù trần căn), ngoài ra lại còn 
muốn thần kinh nhạy bén hơn (jwJ sắc căn) đề tăng hiệu năng tỷ 
giác. 

- Lưỡi dải, rộng cũng là một phúc tướng. Nếm được tất cả 
những vị tinh tế cũng nhờ thần kinh lưỡi tốt. Cả hai phần: phù trần 
căn và tịnh sắc căn của lưỡi cũng phát sanh một loại ái dục. 

- Thân phải nhẹ nhàng, da mịn và tươi sáng. Do ái dục ở thân 
nên ai cũng yêu thân mình; tắm bồ cho thân, xức nước hoa, ăn mặc 
lụa là gắm vóc hoặc trang điểm cho cái thân. Biết bao nhiêu loại 
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thuốc thời nay, tốn cả hăng tỷ đô la để giữ gìn thân, làm đẹp thân, 
nước da phải sáng phải mịn, để tăng thêm sự hấp dẫn cho hình vóc, 
diện mạo... 

- Ý, muốn mình thông minh, trí nhớ tốt, nhiều kiến văn, là ái 
dục thuộc vệ ý, về tỉnh thần. Nó còn nảy sinh tham vọng thay đối 
gène di truyền, kết hợp những thành tựu vinh quang của khoa học 
hiện đại để biến mình thành thiên tải, thân đồng, thành những bộ óc 
khoa học kỳ vĩ. Ái dục ở ý căn rất vi tế, rất khó nhận biết. 

Nói tóm lại, ái trong cõi dục như vậy là có 12 („ec căn 6, lục 
/rần 6), nêu nhân cho 3 thời thì có 36 ái dục. 

8.2- Ái trong cõi sắc hay sắc ái (rhpatapha) 

Sắc ái (rupatanha), là ái dục trong cõi sắc, sắc giới; tức lả yêu 
thích, ham muôn những cảm thọ tế vi của tỉnh thân: đó là hỷ, lạc, xả 
của các tầng thiền định. 

Loại ái dục này còn được xem như là hữu ái (bhavafanh4), tức 
là khao khát được trường xuân, trường tôn miên viễn. 

Hữu ái ở lục căn: Là mong muôn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của 
mình đẹp mãi, xuân mãi, trẻ mãi, sông mãi. Đây cũng là những điều 
tốt đẹp được Chư Tăng hay chúc mừng cho mọi người: sắc đẹp, sức 
khỏe, vô bệnh, sống lâu... 

Hữu ái ở lục trần: Khi đã yêu thích cái gì rồi thì mong muốn 
đối tượng ấy mãi mãi thường còn. Đấy là tất cả cái gì thuộc sắc, đối 
tượng của nhãn căn: Lâu đài, vườn tược, vợ con, tiện nghi vật chất. 
Đấy là tất cả cái gì thuộc về âm thanh, đối tượng của nhĩ căn: Tiếng 
nói của người mình yêu thương, tiếng hát, lời ca mình yêu thích... 

Có mãẫy câu thơ của vua Tự Đức khi khóc Băng Phi - là minh 
chứng cho loại hữu ái này: 

"_ Đập cô kính ra tìm lấy bóng 

Xếp tàn y lại để dành hơi!" 

Tương tự thế là hương, vị, xúc và pháp. Tất cả thế ØIỚI căn trần 
này, tạo thành 12 loại á1, được gọi là hữu áI1 (bhavafanhđ); nhần cho 
3 thời, cả thảy có 36 hữu ái. 

8.3- Ái trong cõi vô sắc hay là vô sắc ái (aripafanhä;) 

Vô sắc ái (aripatanhđ) là loại ái dục phát sanh do chán các sắc, 
sắc tướng, sắc pháp. Họ chán luôn cái thân sắc vật chất dù thô hay 
tế. Họ chỉ muốn sông bởi các ý niệm, khái niệm trừu tượng mà thôi. 
Tương ứng với loại ái dục này, là từ bỏ các thiền sắc giới để tu tập 
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các thiền vô sắc giới. Họ không còn các cảm thọ thô tháo nữa mả 
chỉ còn trạng thái xả và định. 

Vô sắc ái còn được xem như là phi hữu ái (vibhavatanhä), 
nghĩa là có quan niệm của đoạn kiến. Cái øÌ cũng sợ mất, sợ hết, sợ 
chết nên hồi hả hưởng thụ, quay cuông hưởng thụ. 

Nếu phân tích vi tế thì chúng cũng có cả thảy 36 ái dục thuộc 
loại phi hữu ái này. 

Nói tóm lại, tất cả ái đều không bao giờ chấm dứt; cả 108 loại 
ái đều được duy trì tiếp diễn, nuôi nắng bởi thọ. Và ái còn là nhân, 
cho quả là thủ, tiếp nối lộ trình duyên khởi... 

Do duyên ái, thủ phát sanh (a„hapaccayaupadanam). 

9- Thủ (upadãng) 

Thủ có nghĩa năm giữ, chấp chặt, cầm lây. 

Khi ái yêu thích một đối tượng nào đây thì thủ năm giữ, đam 
mê, chấp chặt đối tượng ấy. 

Thủ có bốn: Dục thủ, kiến thủ, giới cắm thủ vả ngã ngữ thủ. 

9.1- Dục thủ: Đây là sự ham muốn thuộc thế giới ngũ trần: sắc, 
thanh, hương, vỊ, xúc (địa, hỏa, phong). 

Những cảnh sắc khả ái, nam hoặc nữ, áo quần, vàng ngọc, xe 
hơi, đồ tiêu dùng, tiện nghi sinh hoạt làm phát sanh sự khao khát, 
ưa thích; và ai cũng muôn chiếm hữu chúng, giữ lây làm của mình. 

Âm thanh biểu lộ qua gØlọng nói nam, nữ, tiếng nhạc, lời ca 
(thanh). Cũng tương tự thể là hương, bột thơm, nước hoa hấp dẫn 
người khác phái (/øơng); những kích thích, khoái lạc trong các 
chất ngọt, béo, nồng, cay hoặc các chất say (vị) giường nệm êm ái, 

y phục mịn màng, sự đụng chạm khác giới tính đều phát sanh xúc 
n- (xue). 

Sự bám víu, ôm ấp, chiếm giữ cùng với sự khát khao mãnh liệt 
những đỗi tượng ngũ trần ấy mà phát sanh dục thủ. 

9.2- Kiến thủ: Với nghĩa tổng quát của chấp thủ này là khư 
khư bám chấp vảo ý kiến, quan niệm, quan điểm, chủ trương, chủ 
thuyết, lập trường của mình. Và những người như vậy khó ngôi 
chung “một chiếu đối thoại” đễ cảm thông, để tìm chân lý. Họ cũng 
khó mở rộng kiến văn để thấy nhìn, nghe, nghĩ cho xa, cho sâu 
được. Người có "kiến th", thì mọi cánh cửa xung quanh đều đã bị 
bít chặt, đóng kín. 

Với nghĩa kinh điển, kiến thủ là bảo vệ, bám chấp, khư khư giữ 
lây cái thấy biết sai lầm của mình, tà kiến của mình. Nói cách khác, 
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mọi tả kiến trên thế gian đều được xem là kiến thủ. Có những kiến 
thủ sau đây: 

- Tà kiến cho răng bồ thí chăng có lợi ích gì mà chỉ phung phí 
tiền bạc vô ích. Tức là không tin quả của việc lành bó thí. 

- Tà kiến cho rằng, những tình cảm qua lại giữa nhau được biểu 
hiện qua việc tặng kinh sách, tặng quà lưu niệm, quà biếu hiếu hỷ, 
tiếp khách hoàn toản vô tích sự. 

- Tà kiến cho rằng, chăng có kết quả của thiện nghiệp hoặc ác 
nghiệp trên đời này. 

- Tà kiến cho rằng, cha mẹ vì thoả mãn tình dục nên con cái 
mới ra đời, vậy những cái gọi là ân, hiếu, nghĩa, tình gì gì đó đôi 
với cha mẹ là việc làm vô ích. 

- Tà kiến cho rằng, chỉ có muôn vật muôn loài ở thế giới này; 
chắng có thế giới khác, chúng sanh khác. Họ bác bỏ luôn lý nhân 
quả, luân hồi tái sanh. Với tà kiến này, chết là hết. Đây còn được 
gọi là đoạn diệt luận hay đoạn kiến. 

- Tà kiến cho răng, tất cả mọi sa-môn, bả-la-môn chẳng chứng 
đắc, chăng thấy, chăng giác ngộ øì hết. Tuyệt đối không có thánh 
nhân trên đời nảy. A-la-hán và Phật cũng bị tà kiến này phủ nhận. 

Những tà kiến như vậy đã vấy độc thế gian; tung bóng tối cho 
thế gian; phi báng đạo đức, luân lý; chà đạp lẽ phải, điều thiện, cái 
đẹp, nhân văn, nhân tính. Và, nó đóng bít những cánh cửa hướng về 
chân lý cũng như những ước mơ, hy vọng cao đẹp của con người 
muôn nơi muôn thuở. 

9.3- Giới cấm thủ: Theo nghĩa kinh điển thì đây là chấp thủ 
vào những pháp hành sai lạc, chỉ đưa đến ngu si, đau khổ chứ 
không thê mang lại ánh sáng và hạnh phúc. 

Vào thời Phật tại thế có hai người ngoại đạo, một tên là Punna, 
một tên là Seniya. Punna sông theo hạnh của con bò, gọi là “ngưu 
hành giả”. Seniya sống theo hạnh của con chó, gọi là“ 'cẩu hành 
giá". Họ sông như con thú mà họ đã chọn. Cũng trần truồng, đi 
băng 2 chân, 2 tay; ăn uống, đại tiêu tiện như chó và bò. Và tin 
răng, sông. như vậy giúp họ tây sạch nghiệp cũ, ngăn chặn nghiệp 
mới; sẽ châm dứt đau khổ và được hạnh phúc sau khi chết. 

Đấy là hình ảnh chấp thủ vào pháp hành sai lạc. 

Loại giới cắm thủ khác, là chấp vào, tin vào, thực hành theo 
những giới cấm, những hình thức tẾ tự đây mê tín, như: lễ lạy, cũng 
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kiếng ông táo, sốc đa, thần núi, thần sông. Và tin vào sự cứu rỗi, 
được hưởng phước, trừ họa nhờ vào các hình thức, lễ nghi ấy. 

Loại giới cắm thủ khác nữa. Ví như có người tu Phật, không 
chịu tu theo bố thí, trì giới, tham thiền, không tu theo giới định tuệ: 
mà họ tin rằng, chỉ thờ tự, tụng kinh, thờ cho nhiều Phật, Bồ-tát; 
làm chùa to; Phật lớn, trai đàn chân tế cho thật nhiều, nghĩa là chỉ tu 
theo hình thức lễ nghi thôi, vậy là rơi vào giới cấm thủ (hậm chí, 
tin rằng có thể giải thoát do tu một pháp hành nào đó mà không 
liên quan đến Tứ Diệu Đề cũng gọi là giới cắm thủ - theo Thanh 
tịnh đạo). 

Ngay chính những người tu Phật đàng hoàng, chân chính, lúc 
giữ giới, nếu không có trí tuệ chiếu soi, không thông hiểu giáo pháp 
căn bản dễ rơi vào giới câm thủ này. Họ giữ giới nhưng không hiểu 
nhân quả của giới, sự lợi ích của giới, sự đối trị của giới... nên dễ 
rơi vào sự chấp thủ vào giới mà chính họ đang giữ. 

Ví dụ: Trong giới luật có câu: “Wj £}-kheo không nên đem cho 
đến kẻ thế dù là một que tăm hay môt cọng cỏ..." Vì giữ giới mà 
không hiểu nguyên nhân Đức Phật chế định giới ấy, cứ nhất quyết 
không cho alI, dù một que tăm, một đĩa cơm thừa, một đồng bạc cắc 
thế là rơi vảo giới cấm thủ. 

9.4- Ngã ngữ thủ ®; Tức là chấp thủ không rời vào bản ngã. 
Tin rằng bản ngã thường còn, có một linh hồn trường cửu đâu thai 
từ kiếp nảy sang kiếp kia. Linh hồn hay bản ngã ấy là chủ nhân ông 
của mọi hành vIị, lời nói, ý nghĩ. 

Chúng ta thường "chấp ta", "chấp ngã" không trời. Khi nói 
"khổ cải thân tôi", là ta đã đồng hóa cái tôi và cái thân (sắc). 

Khi nói "ứôi đói, tôi lạnh, tôi mát", là ta đã đồng hóa cái tôi và 
cảm giác (họ). 

Khi nói "fôi tưởng tượng", là ta đã đồng hoá cái tôi và tri giác 
(tưởng). 

Khi nói "ôi có chủ ý, tôi cố ý làm như vậy", là ta đã đồng hóa 
cái tôi với ý chí (hành). 

Khi nói "fồi nghe ra điều này, tôi suy nghĩ điều kia" là ta đã 
đồng hóa cái tôi với nhận thức (/#c). 


® Ngữ có nghĩa là giữ gìn. Đồng nghĩa: Ngã kiến thủ, ngã sở thủ, ngã chấp 
thủ. 
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Với "ngã kiến" muôn đời, chúng ta thường đồng hóa ta VỚI Các 
uấn, không bao giờ có trí tuệ để thấy rõ chúng chỉ là sắc và danh, lả 
những yếu tố vật chất cùng yếu tố tâm lý sinh diệt, duyên khởi 
trùng trùng: “Có cải nảy thì có cải kia, không có cái này thì cải kia 
không có, cải này diệt thì cải kia điệt”. 

Trong sự vận hành tương quan duyên khởi ấy, tất cả pháp đều 
vô tự tính, vô ngã tính, luôn chuyển động, luôn di động, luôn duyên 
hóa đề cái này diệt thì cái kia sinh, tạo ra sự đôi thay, mới mẻ muôn 
đời ở thế gian. 

Không có aI1 có thể làm chủ sắc vì sắc vô ngã, duyên khởi, vô tự 
tính. Không aI có thể làm chủ thọ, vì thọ vô ngã, duyên khởi, vô tự 
tính. Không ai có thể làm chủ tưởng, hành, thức vì chúng vô ngã, 
duyên sinh, vô tự tính. 

Do vậy, ngã kiến là một ảo kiến, một thây biết sai lâm có một 
cái ngã, cái ta, cái tôi. Rồi còn chấp thủ vào nó nữa, chấp thủ không 
rời từ khi vừa sinh ra đến khi nhằm mắt xuôi tay. Rồi kiếp sau nữa, 
kiếp sau nữa trong cuộc luân hồi tử sanh vô tận, vô định. 

Đắc thánh quả Nhập lưu, đoạn trừ được 3 kiết sử: thân kiến, 
hoài nghĩ và giới câm thủ. VỊ thánh đã nhận thấy không còn chấp 
vào sắc thân này nữa, cái sắc ấy không phải là thân của ta, tự ngã 
của ta. Nhưng đến thánh quả A-la-hán, lúc 5 kiết sử cuối cùng được 
đoạn lìa (sắc đi, VÔ sắc đi, ngã mạn, phóng tâm, Võ mình) thì mới 
thật sự thây rõ ngũ uân vô ngã, mới tận diệt ảo kiến về ngã. 

Nói tóm lại, 4 loại thủ: dục thủ, kiến thủ, ĐIỚớI cấm thủ, ngã ngữ 
thủ là duyên sanh hữu để chúng sanh tạo các nghiệp hữu 
(kammabhava) và sanh hữu (upapaffibhava). 

Do duyên thủ, hữu sinh khởi („0adãna paccaya bhavo). 

10- Hữu (bhava) 

Có nghiệp hữu liền có sanh hữu. 

10.1- Nghiệp hữu: Nếu nghiệp hữu là nhân thì sanh hữu là quả 
- tức cảnh giới tái sanh. 

Dẫn dắt, chủ động, điều động tất cả các nghiệp là do tư tâm sở 
(cefanä). Vậy, tất cả tư tâm sở trong 29 tâm sau đây, là nghiệp hữu, 
đưa chúng sanh tái sanh theo cảnh giới tương ứng trong 3 cõi, 4 loài. 

- Tư tâm sở trong 12 bất thiện tâm. 

- Tư tâm sở trong 8 dục giới đại thiện tâm. 

- Tư tâm sở trong 5 sắc giới thiện tâm. 
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- Tư tâm sở trong 4 vô sắc giới thiện tâm. 

10.2- Sanh hữu: Sanh hữu có 3 loại chính: 

- Dục hữu (#Zmabhava): Danh sắc chúng sanh trong cõi dục 
(địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, người, trời). 

- Sắc hữu (ữpabhava): Là danh sắc những vị phạm thiên hữu 
sắc. 

- Vô sắc hữu (arữpabhava): Là danh uẫn (ứ uẩn) của những vị 
phạm thiên vô sắc. 

Và, khi nói hữu tưởng hữu (szññrbhava) ®) là chỉ 20 cõi chúng 
sanh “có fưởng” thô; ngoại trừ cõi vô tưởng và cõi phi tưởng phi 
phi tưởng. 

Khi nói vô tưởng hữu (zsañfñïbhava) là chỉ sắc và danh tiềm 
miên của phạm thiên vô tưởng. 

Khi nói phi tưởng phi phi tưởng hữu (sañ7i1nasannrbhava) là 
chỉ danh uân của những vị phạm thiên cao nhất. 

Khi nói nhất uẫn hữu (ekavokãrabhava) là chỉ vị phạm thiên 
chỉ có 1 uân là sắc uân (vô ứưởng thiên). 

Khi nói tứ uấn hữu (cafuvokarabhavd) là chỉ hữu của những vị 
phạm thiên vô sắc, chỉ có danh uân ( uấn) không có sắc uân. 

Khi nói ngũ. uấn hữu (pancavokarabhava) là chỉ hữu của tất cả 
chúng sanh có đây đủ ngũ uần. 

Nói tóm lại, sanh hữu là danh sắc của kiếp sống mới, là kết quả 
của nghiệp hữu, như vậy chúng bao gồm thức, danh sắc, lục nhập, 
xúc và thọ - của kiếp sống vị lai. Ở vị lai, thức, danh sắc, lục nhập, 
xúc và thọ là quả, còn nhân tạo kiếp sống mới là á1, thủ, hữu lại làm 
nên nghiệp hữu và sanh hữu cho kiếp kế tục. 

Do duyên hữu, sanh sanh khởi (bhavapaccayäjđfi). 

11- Sanh 0a) 

Sau khi có nghiệp hữu liền có sanh hữu. Sanh hữu tức thức tái 
sanh đi tìm cảnh giới tương ứng ở kiếp sau. 

Sự sanh, tức là tam giới quả tâm. 

Tam giới quả tâm trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 

Tam giới quả tâm ở trong bốn loài là noãn, thai, thấp, hóa. 

Tam giới quả tâm trong 3 loại chúng sanh lả ngũ uẫn, tứ uân và 
nhất uân. 

Chúng sanh có ngũ uân là ở 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới. 


©) Saññï: Nghĩa là có tưởng. 
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Chúng sanh có tứ uân là ở 4 cõi vô sắc. 

Chúng sanh có nhất uân là cõi sắc giới vô tưởng thiên. 

Như vậy, sanh là do nghiệp hữu chi phối, tạo nên thức tái sanh 
vào các cảnh giới tương ứng. 

Do duyên sanh, lão tử phát sanh /afipaccaya jaramara1a). 

12- Lão, tử ( Jjaramarata) 

Khi có sanh thì có giả, chết. Mà già, chết là quả đương nhiên 
của sanh. Điều ta cần lưu ý là khi sanh tức là danh sắc sanh. Danh 
là tam giới quả tâm (đ/ hục) và sắc, là do nghiệp sanh. Danh sắc ấy 
có sanh thì có già, lão - tức là trải qua những sát-na trong các lộ 
trình tâm mà biến hoại, đôi khác, già lụn... Và chết chính là kết thúc 
một đời sống sắc pháp, 17 lần lâu hơn một danh pháp. 

Sự sinh và diệt của danh sắc ây khó nhận biết, nhưng sanh, già 
lão, tử của sắc thân vật lý của mỗi chúng sanh thì ai cũng có thể 
thây, cảm nhận được. Và khi một chúng hữu tình có mặt trên cuộc 
đời đến lúc chấm đứt hơi thở, một kiếp sống, từ sanh đến lão, tử ây 
thường kéo theo sầu, bi, khổ, ưu, não như là một nghiệp phận 
không rời. 

Như vậy, Thập nhị nhân duyên là một chuỗi mắc xích dính liền 
nhau bởi 12 khoen, liên tục tiếp diễn tạo nên vòng tròn luân hồi tái 
sanh vô thi vô chung trong cuộc sinh tử. Chúng chịu sự tác động 
tương duyên nhân quả trùng trùng. 

- Nếu vô minh và hành là nhân quá khứ thì quả hiện tại là thức, 
danh sắc, lục nhập. xúc, thọ. 

- Nếu nhân hiện tại là ái, thủ, hữu thì quả vị lai là sanh, lão tử. 

Diễn đạt cách khác: 

- Nếu nhân quá khứ là vô minh, hành thì vô minh, hành ây là áI, 
thủ, hữu. Vì có áI1, thủ, hữu nên có nghiệp hữu và sanh hữu. 

- Nếu có nghiệp hữu, sanh hữu thì có quả hiện tại là thức, danh 
sắc, lục nhập, xúc, thọ. 

- Có thức, danh-sắc, lục nhập, xúc, thọ thì có ái, thủ, hữu (ức 
vô minh và hành) là nhần hiện tại để cho quả vị lai là sanh, lão tử 
hay thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ... 

Sự diễn tiến, quy trình nhân-duyên-quả ấy nó nằm trong một 
vòng tròn vô thỉ, vô chung. 
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Luân hồi 
tái sanh 





Vòng thập nhị nhân duyên này còn được gọi là pháp phát sanh 
tùy thuộc. Nghĩa là tùy thuộc cái này, cái kia có, tùy thuộc không 
có cái này thì cái kia không. Nhân và duyên, ta cũng có thể dùng 
“tựa” và “khởi”: “Tựa” cải này, “khởi” cái kia; “không tựa” cái 
này thì “không khởi ” cái kia. 

Trong 12 khoen kể trên, cái nào cũng là nhân, cái nào cũng là 
quả. Tùy thuộc nhân này cho quả này, quả này lại làm nhân để sinh 
quả khác... cứ tương tục vô cùng tận. Ta cũng có thể cô đọng 12 
nhân duyên thành 3 khoen nhân quả, ấy lả tam luân. 

1- Phiền não luân (7/esavaf(a): Đây là vô minh và ái dục. 
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2- Nghiệp luân (⁄amưmmavaf(a): Có vô minh, ái dục nên có thủ 
và hữu - tức nghiệp hữu, hành. 

3- Quả luân (vi2ãkavafía): Vì có nghiệp hữu tức có sanh hữu, 
tức là thức, đanh-sắc, lục nhập. xúc, thọ. Vì có xúc, thọ... nên có ái, 
thủ, hữu và cứ thế nó cho nhân, cho quả trong vòng luân hồi. 

H- Giải thích thập nhị nhân duyên như một tiến trình sinh 
khởi tại đây và bây giờ 

Người ta thường giải thích thập nhị nhân duyên theo một vòng 
tròn khép kín gồm kiếp quá khứ (vó mỉnh, hành), kiếp hiện tại 
(thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu) và kiếp vị lai (sinh, 
lão tử) và tạo nên vòng luân hồi tái sanh vô tận. 

Cách giải thích vậy là hợp lý, là đúng; nhưng người tu thiền tuệ 
(vipassanä) họ hiểu răng: “4i thấy thập nhị nhân duyên tức thấy 
Pháp, ai thấy Pháp tức thấy Như Lai”. Và pháp, bao giờ cũng thiết 
thực hiện tại, ta phải có bốn phận thấy ngay lập tức (sandifthiko) 
không bị hạn cuộc trong thời gian (akZi/ko) có thể trở lại và thấy 
ngay, chính nơi sự sống đang vận hành (ehipassiko) bằng cách chú 
tâm, chánh niệm ở đây và bây giờ (opanayiko); và mỗi người có thể 

Do vậy, người tu tuệ quán có thể quán sát và thấy rõ sự vận 
hành của Thập nhị nhân duyên ở trong mỗi bước đi, mỗi hơi thở, 
mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mỗi cảm thọ hoặc mỗi nhận thức. Nói 
cách khác ta phải thây rõ, biết rõ, hiện quán, thực chứng Pháp ây 
ngay thực tại hiền tiền bây giờ và ở đây. 

1- Vô minh, hành 

Bất cứ khi nào chúng ta không sáng suốt, định tĩnh hoặc những 
khi bị hôn trầm thụy miên, nghi, trạo cử làm che mờ, làm cho dao 
động, bất an thì khi ấy ta đang bị vô minh và hành chi phối. 

2- Thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ 

Cái quả do vô mình và hành đem lại làm cho thức của ta khởi 
động, phóng dật lung tung. Vì thức này vốn bị tham sân si (ở rong 
hành) chi phôi nên nó cứ bất an, dao động theo các đôi tượng. Thức 
bất an, dao động thì tức khắc khởi sinh các yếu tô tâm lý nội tại 
(tâm sở), đồng thời tác động lên thân sắc. Trọn vẹn sự tập hợp tâm 
sinh lý ấy được gọi là danh sắc. Danh sắc này được hiện tướng là 
nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Khi va đụng 
thì tạo nên lục xúc. Có lục xúc thì có lục thọ. 
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Tất cả thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, vôn là quả, là dị thục, 
là nghiệp cũ, chưa tạo nghiệp mới. 

Có 15 dị thục thiện và bắt thiện: 7 bất thiện dị thục vô nhân tâm 
và 8 thiện dị thục vô nhân tâm. 

Như vậy, những cảm giác dễ chịu, thích thú (//zc) và những cảm 
giác khó chịu, bực bội (4đ) khi chưa được “Zưởng, ñøz” chế biến 
đều là những cảm thọ bình thường, thuần túy. 

3- Ái, thủ, hữu 

- Khi có một cảm giác không khổ, không lạc (xđ), ta cảm thấy 
nó trồng không, vô vị, ta liền đi tìm kiếm những đôi tượng dục lạc 
khác rồi rơi vào sự điều động của áI, thủ, hữu. 

Và từ đó, ái, thủ, hữu tạo nên nghiệp: Nghiệp hữu và sanh hữu. 

Đề hiểu rõ những tiến trình duyên khởi, tại đây và bây giờ của 
thức, danh-sắc, lục nhập, xúc thọ, ái, thủ, hữu ây, ta có thê chiêm 
nghiệm qua ví dụ sau đây: 

“_. Hôm kia, tôi đang thiu thiu ngủ, bất chợt có tiếng động lớn 
làm tôi choàng mình thức dậy. Bước ra hiên, tôi thấy một ly trà bị 
vỡ và có một con mèo đen chạy núp trong khóm cây. Biết mèo là 
thủ phạm, tôi chụp vội cây roi rượt đuối nó đến tận nhà bếp cới 

Ở đây, tiếng động lớn làm tôi choảng tỉnh lả thức sinh. Thức 
sinh thì đồng thời, trạng thái tâm sinh lý nội tại đồng khởi sinh: 
danh sắc sinh. Danh sắc sinh thì nhĩ nhập sinh, nhãn nhập sinh - tức 
là nghe và thấy ly trà bị vỡ. Lúc nhĩ nhập sinh và nhãn nhập sinh thì 
liền phát sanh nhãn xúc vả nhĩ xúc. Và rồi có xúc liền có thọ: Có cảm 
giác tức giận mới cầm roi rượt đuổi mèo, tạo ý nghiệp bất thiện, 
thân nghiệp bất thiện. Như vậy, sau thọ đi liên theo là ái, thủ, hữu 
(Cả hàng chục, hàng trăm lộ trình tâm, duyên khởi đồng diễn ra xoay 
quanh một câu chuyện, nhiêu đối tượng). 

Ví dụ khác: 

“. Tôi đang ngôi chơi bên hiên thì có một người bạn thân cách 
biệt 10 năm ghé thăm (thức sinh). Tôi bồi hồi xúc động (danh sắC, 
lục nhập, xúc, thọ sinh), đứng dậy, vốn vã cầm tay bạn, mời ngồi, 
uống trà cùng hàn huyện tâm sự... (thọ, ái, thủ, hữu sinh) ”. 

4- Sinh, lão tử - sầu bi khổ ưu não 

Lúc có ái, thủ, hữu sinh là ta đã tạo nhân mới, nghiệp mới, tức 
là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, rồi tái sanh, đầu thai khắp ba cõi, 
sáu đường. 
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Trong đời sống hiện tại, ở đây và bây giờ, thức của ta cũng tái 
sanh khắp các cảnh giới như thê. 

- Khi ta hận thù một ai (/hức sinh) ta thấy mật gan như bị lửa 
đốt (danh sắc sinh), muôn tìm kiếm đối tượng ấy để đánh, giết cho 
hả giận (xúc, thọ, ái, thủ, hữu). 

- Khi ta yêu thương một người, mới nghĩ đến người ây (thức 
sinh) là cảm nghe xao xuyên, tim đập bồi hồi (danh sắc sinh), tôi 
trọn vẹn con người mình đầu tư vào hình ảnh ấy (danh sắc, lục 
nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu). 

Như vậy, từ khi thức sinh - thì trọn vẹn thời gian tiếp theo, toàn 
bộ tâm sinh lý của chúng ta (danh sắc) đều phải bị biến đôi, già lụn, 
tan rã (lão, fử) đồng thời phải nhận chịu những quả đương nhiên sẽ 
tiếp diễn trên lộ trình â ây (sấu, bi, khổ, ưu, não). 

Ta có thể tóm tắt như sau: 





(căn bản) Thiữe 





hệ Danh-sắc Ái Km mạt) ° 
Vô minh luenhập “* Thủ Tức vô minh 
Hành—> |lvục _ Hữu Hành 
(quá khứ) l|Tnọ (hiện tại) 
(vô thức) (hữu thức) 

Quả hiện tại Nhân hiện tại 

(chi mạt) Sâu 

Vô minh ÁI Sinh, Bi 

Hành Thủ ——> [Tão tử Khể 

(hiện tạ1) Hữu Ưu 

(hữu thức) Não 
—“==————=-=--_—_ ` =———-=nmTa———rT, 

Nhân hiện tại Quả vị lai 














6) Căn bản vô minh: Tức là vô minh gốc, vô minh chi phối chúng sanh từ vô 
lượng kiếp trong dòng nghiệp („ó chính là vô mình quá khứ - vô mình, 
hành... ) 

Ớ) Chi mạt vô minh: Tức là cành, nhánh của vô minh. Trong hiện tại, lúc ta 
không có định, tuệ chính là lúc ta bị vô minh cảnh nhánh này chi phối. 
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Đấy là tiến trình sinh khởi của thập nhị nhân duyên, hay lả sự 
vận hành duyên khởi của thập nhị nhân duyên theo chiều thuận. 
Bây giờ, ta hãy xem sự vận hành ấy theo chiều nghịch, tức là theo 
chiêu thập nhị nhân duyên diệt. 

HI- Thập nhị nhân duyên diệt 

1- Vô minh và hành diệt 

Trong đời sông thường nhật, lúc ta sáng suốt, nghĩa là có tuệ 
chiếu soi thì lúc ấy ta không có vô minh, không bị vô minh chỉ 
phối. Lúc ta an nhiên, định tĩnh thì các hành đều vắng lặng; ái dục, 
tham sân không khởi động. Đây được gọi là vô minh và hành diệt. 

2- Thức, danh-sắc, lục nhập, xúc thọ diệt 

Khi không có vô minh và hành thì thức của ta trở nên trong 
sáng, thanh lương. Toản bộ tâm sinh lý của ta đều an ồn, vắng lặng, 
bình an (đanh-sấc), lục xúc, lục thọ theo đó cũng an ôn, văng lặng, 
bình hòa (lục nhập, xúc, thọ). 

Vì an ôn, văng lặng, binh hòa nên gọi là diệt, chứ không phải 
diệt là chết mất. Vả chăng, thức danh-sắc, lục nhập, xúc, thọ là quả, 
ta không thể diệt quả theo nghĩa cụ thể nhân quả. Các bậc giác ngộ, 
giải thoát rồi vẫn còn mang quả dị thục của 23 dị thục đã tạo từ 
trước (15 hiện, bất thiện vô nhân tâm + 8 đại thiện dị thục). Do 
vậy, trong trường hợp xúc thọ diệt, có nghĩa là do định tuệ chiều 
soi, không có vô minh và hành thì xúc lúc ấy là xúc và thọ lúc ấy 
đều như thực (paramaffha). Các cảm thọ khởi sinh ở thân và tâm, 
tạo ra khổ, lạc, xả, hỷ, ưu đều là những cảm thọ như thực. 

3- Ái, thủ, hữu, diệt 

Khi những cảm thọ đều được định tuệ nhìn ngắm như thực 
tướng (paramaffha) thì ái, thủ, hữu không thể phát sanh, chế biến 
(paññafíï) nên được gọi là ải, thủ, hữu diệt. 

- Trường hợp ái khởi (ham, sân), nhưng nếu có định, tuệ chiêu 
so1; hoặc có chánh niệm, tỉnh giác kịp thời ghi nhận (ham ả! sân 
à!...) thì lúc ấy ái cũng diệt. 

- Trường hợp sau khi ái khởi, các thủ (đục thủ, kiến thủ, giới 
cấm thú, ngã chấp thủ) đồng khởi theo, nhưng nếu có định tuệ, 
chánh niệm, tỉnh giác kịp thời ghi nhận... (đưm mê à, chấp thủ à...) 
thì lúc ấy, thủ cũng diệt. 

- Trường hợp cetana đã khởi rôi; hoặc thân nghiệp, khâu 
nghiệp, ý nghiệp đã khởi rồi; nhưng ngay tức khắc, ta có chánh 
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niệm, tỉnh giác ghi nhận, quán niệm chúng (có ý à, chủ ÿ à...) thì 
lúc ấy hữu cũng diệt (giai đoạn này rất khó). 

Tuy nhiên, tiễn trình â ây Xảy Ta rất nhanh, người tu tập tuệ quán 
thường chọn lựa để cắt đứt tiễn trình duyên khởi sinh tử này từ các 
cảm thọ, dễ hơn là ở tâm (hân, thọ, tâm, pháp) - như trong kinh 
Niệm Xứ: tham biết tham, sân biết sân! 

Ở đây, ta có thể đưa một ví dụ: 

- Ta bị người kia mắng chửi, nhục mạ trong lúc ta thường có 
chánh niệm, tính giác (đ/nh, /u¿); nhờ vậy, mặc dù tai ta khó chịu 
(khổ thọ) nhưng tâm ta vân văng lặng, an nhiên, bình hòa (4i, tham, 
sân diệt). Ái diệt thì chấp ngã diệt (hú diệt) và ta không tạo ra các 
vọng nghiệp qua thân, khẩu, ý („ữu diệt). 

4- Sinh, lão tử - sầu bi khổ ưu não diệt 

Vì không có áI, thủ, hữu nên không tạo nghiệp. Vì không tạo 
nghiệp nên ta sẽ không nhận chịu quả của ái, thủ, hữu ấy. Nói cách 
khác, ta sẽ không nhận chịu tiễn trình tâm sinh lý từ sinh đến lão tử 
- sầu bi khổ ưu não do ái thủ hữu tác động, tạo nên. Ta không có 
vọng tâm (đ¡) nên không tạo vọng nghiệp (0ú, hữu) nên không tạo 
thêm tử sinh trên dòng sống, mà trả lại muôn đời cho thực tại như 
thị, như chúng là, như pháp thực tánh (oaramattha-dhammd). 

Nói tóm lại, khi ta bị vô minh và hành chi phối thì toàn bộ thế 
giới tâm sinh vật lý (căn, trần, thức) đều điên đảo: đó là 12 nhân 
duyên sinh khởi. Nhưng nếu ta có định tuệ chiều soi, có chánh niệm, 
tỉnh giác, thì vô minh và hành không sinh khởi thì toản bộ thế gian, 
thế giới (căn-trần-thức) đều văng lặng, an Ổn, thanh bình, đó là 12 
nhân duyên diệt. 

Lưu ý: 

Thập nhị nhân duyên theo chiều thuận là tiến trình sinh khởi 
tâm sinh vật lý ở phương diện tục đề; do vậy nó có đây đủ cả Khổ 
Đề và Tập Đề. Trái lại, thập nhị nhân duyên theo chiều nghịch, 
chiêu diệt là sự chấm dứt vọng tâm, vọng nghiệp ở phương diện 
chân đề; do vậy nó có đầy đủ cả Đạo Đề và Diệt Đề. 

Bảng Tóm Tắt Thập Nhị Nhân Duyên 

- Vô minh (avi//z): Tình trạng thiếu sáng suốt, không tỉnh thức 
đề thấy, biết và thực chứng rõ ràng, như thực chính bản thân mình 
(thân, tâm và đối tượng). 

- Hành (saøkhara): Tầm vọng động, tạo tác khởi trong quá khứ 
theo duyên căn-trần-thức. Nó chính là ái, thủ, hữu trong quá khứ. 
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- Thức (iZñãna): Tâm sinh khởi trong hiện tại, mang tính chất 
(kết quả) của vô minh, hành trước, mở đầu cho tiễn trình nhân 
duyên hiện tại. Nếu giải thích theo hiện tượng tái sanh thì đây chính 
là kiết sinh thức, nối liền kiếp sống quá khứ với hiện tại. 

- Danh sắc (6ma-ripa): Thức vừa mới khởi sinh (đanñ;) liền 
kết hợp với yếu tô sinh lý (sấc) để tạo thành một hợp nhất giữa thân 
(sinh li, sắc) và tâm (tâm lí, danh). Nếu giải thích theo hiện tượng 
tái sinh thì đây là giai đoạn hình thành thai nhĩ: Tình trùng + noãn 
châu (sắc) + kiết sinh thức (đanỷ)). 

- Lục nhập (salãyafana): Kết hợp danh-sắc hiện rõ chức năng 6 
căn đề nhận thức 6 trần. Nếu giải thích theo hiện tượng tái sinh thì 
đây là giai đoạn hình thành 6 giác quan của thai nhi khi sinh ra đời. 

- Xúc (phassa): Tùy đôi tượng nhận thức mà phát sanh nhãn 
xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. 

- Thọ (eđana): Cảm giác khố-ưu, lạc-hỷ và xả. 

Ở đây thọ kiêm nhiệm công tác tri giác của tưởng để xác định 
đôi tượng nhận thức. 

- Ái (anhã): Phi hữu ái (sân) phát sinh với thọ khổ. Hữu ái 
(tham) phát sinh với thọ lạc. Dục ái (s/) phát sinh với thọ xả. 

- Thủ (upadãn4): Ái nêu được cũng cô, tăng cường thì trở 
thành cố chấp, kiến thủ. Thủ ở đây chính là dục thủ nếu ái đối với 
trần cảnh, kiến thủ nếu ái đối với tri kiến, ngã thủ nếu ái đối với bản 
ngã và giới cấm thủ nêu ái đối với hình thức, lễ nghi, giới cắm. 

- Hữu (Phava): Ái tăng cường thành sức mạnh (z1), sức mạnh 
đó tạo thành nghiệp (z#) thiện, bất thiện hay bất động: hữu là lực 
tạo tác để trở thành (bbava) nghĩa là tạo năng lực tái hiện hữu trong 
tương lai. Có 3 hữu: Dục hữu (nghiệp tạo cối đục), sắc hữu (nghiệp 
tạo cối sắc), vô sắc hữu (nghiệp tạo 4 vô sắc thiên). 

- Sinh ii): Là tiên trình sinh khởi kế tiếp trong tương lai, do 
nghiệp hữu đang tạo trong hiện tại: Thức (&ế: sinh), danh sắc, lục 
nhập, xúc, thọ (phát sinh trong tương lai). Nếu giải thích theo hiện 
tượng tái sinh thì đây là sự tái sinh trong kiếp vị lai. 

- Lão tử arãmarana): Một tiễn trình luôn luôn có 3 giai đoạn: 
Sinh (upa4đ4) - trụ (†hif¡) - diệt (bhangg). Trong 12 nhân duyên, 3 
giai đoạn đó gọi là sinh-lão-tử, nói gọn là sinh tử. Sinh bắt đầu bằng 
kiết sinh thức làm khởi sinh một tiễn trình tâm hoặc khởi sinh một 
kiếp sống. Tử chính lả tử tâm (czii) châm dứt lộ trình tâm hoặc 
chấm dứt một kiếp sông. 
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TỨ DIỆU ĐÉ 
(Cattära-ariya-sacca) 


Tứ Diệu Đề hay Tứ Thánh Đề (cafãra-ariya-sacca) tức là bỗn 
sự thật rốt ráo về khổ, sự thật về nguyên nhân khổ, sự thật về diệt 
khổ, sự thật về con đường diệt khổ. 

Phạn ngữ sacca có nghĩa là đế, sự thật, chân lý; tức là cái gì 
thực sự có, là sự thật không thay đôi. Ariya là cao thượng, cao cả, 
vi diệu. Do vậy, ariyasacca là chân lý cao cả, là sự thật thủ thắng, 
như chân như thật không bị không thời gian chị phối, biến đồi. 

Tứ Diệu Đề nảy là nền tảng của giáo lý, là cốt tuỷ của giáo 
pháp, được Đức Phật chứng ngộ trong đêm thành Đạo tại cội bồ-đề 
và rồi tuyên thuyết kinh Chuyển Pháp Luân 
(Dhammacakkappavattanasufta) ở Vườn Nai để độ cho năm đạo sĩ 
Kondañña, Vappa, Bhaddiya, Mahanama và Assa]1. 

Đức Phật đã tuyên bố như sau: 

“_ Nầy các thầy t-khưu! Ngày nào mà tuệ thấy rõ, biết rõ tĐvề 
Tứ Đề tuân tự qua 3 giai đoạn thành 12 loại trí tuệ !? mà Như Lai 
chưa được hoàn toàn sảng tỏ, thì chừng ấy Như Lai chưa xác nhận 
rằng là Như Lai đã chứng ngộ Chánh Đăng Giác. Nay thì tuệ như 
thực về Tứ Đề, Như Lai đã hoàn toàn sảng tỏ, Như Lai tuyên bố 
rằng, Như Lai đã chứng đắc Chánh Đẳng Giác trước thể giới nhân 
loại, vua chúa, sa món, bả-la-môn luôn cả chư thiên, ma vương và 
phạm thiên cả thảy ”. 


() Tuệ tri - tri như thực, thấy bằng tuệ. 

' Tứ đế có khổ, tập, diệt, đạo. Mỗi đế có 3 giai đoạn nhân cho 4 thành 12 
Tuệ, như sau: 

- Khổ: Tuệ tri: Đây là khổ, khổ phải được thấy, khổ đã thấy. 

- Tập: Tuệ diệt: Đây là nguyên nhân khổ, phải được tận diệt, đã tận diệt. 

- Diệt: Tuệ chứng: Đây là diệt khổ, phải được chứng ngộ, đã được chứng ngộ 
- Đạo: Tuệ hành, đây là đạo diệt khổ, phải thực hành, đã thực hành. 
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Như vậy, thây rõ Tứ Đề, chứng ngộ Tứ Đề là điều kiện tất hữu 
đề thành Phật, thành A-la-hán hay thành Phật Độc Giác vậy. 

Ngoài ra, rải rác trong kinh điển, Đức Phật thường có những lập 
ngôn như sau: 

- Ai thây rõ Tứ Đề là người ấy có chánh kiến, đã vĩnh viễn ly 
thoát tà kiến. 

- Ai thấy rõ Tứ Đế, người ấy sẽ có pháp nhãn, có đức tin bất 
động với giáo pháp. 

- Ai thây rõ Tứ Đề, người ấy sẽ không bị còn bị vô minh, ái 
dục, sĩ mê chi phối nữa. 

- Người thây rõ Tứ Đề mới có khả năng giải thoát dòng bộc lưu 
sinh tử. 

Tứ Đề quan trọng cho tất thảy những người tu Phật không kề là 
Chư Tăng Ni, nam nữ cư sĩ của bất kỳ tông hệ Phật giáo nào. 
Không có Tứ Đề không có Phật giáo. Giảng thuyết giáo pháp mà 
không có Tứ Đề thì không phải Phật giáo. Xem nhẹ, xem thường 
Tứ Đề sau các tư tưởng giáo lý khác là bỏ gốc lấy ngọn, rong chơi 
trên cây cảnh, hoa lá. Phi báng Tứ Đề là phi báng giáo pháp tinh 
yếu. Xem người tu Tứ Đề là căn cơ hạ liệt của nhị thừa là phi báng 
Phật, hủy báng Pháp, đây là tà thuyết đồng với ngoại đạo. 

Vậy, để thây rõ, biết rõ bản chất của sự khổ và thoát ly những 
khổ đau ấy, chúng ta phải thấy, biết, hiện quán và thực chứng về 
bốn sự thật ngay nơi chính sự sống của chúng ta đang diễn ra, đang 
xảy ra chính nơi thực tại hiện sinh này. 

1- Khô Đề (đukkha sacca): Sự thật khổ. 

2- Tập Đề (dukkha samudaya sacca): Sự thât nguyên nhân khổ. 

3- Diệt Đề (dukkha nirodha sacca): Sự thật diệt khô. 

4- Đạo Đề (đukkha nirodhamagga sacca): Sự thật con đường 
diệt khổ. 

A- Khổ Đề (Dukkha-sacca) 

Kinh Rohitassa, Đức Phật dạy: 

- Nơi xác thản dài một Tượng nâãy cùng. với fri giác và fư 
tưởng ”, Như Lai tuyên bồ thể gian, nguồn gốc của thể gian, sự 
chấm dứn thể gian và con đường dẫn đến sự chấm dứt thể gian!” 

Danh từ thế gian, tức loka, ở đây hàm chỉ về sự khô, Khổ Đề. 


3) Chỉ về ngũ uân: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 
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Dâu chư Phật có xuất hiện hay không thì sự khổ ấy vẫn cứ tồn 
tại, vẫn là cái gì bất di bất dịch từ ngàn xưa đến ngàn sau. Đức Phật 
không phải là người sảng tạo hoặc khai sinh ra chân lý này. Sự thật 
ây là cái có sẵn, Đức Phật chỉ là người trực nhận, khám phá, thực 
chứng chân lý â ây rồi đem ra _piảng nói cho chúng sanh. 

Chân lý đầu tiên là Khổ Đề (2„kkha sacca). Dukkha là một từ 
rất khó dịch ra bất kỳ một ngôn ngữ nảo khác. Người ta thường 
dịch dukkha là đau khổ hay phiền não. Tuy thể, đau khô hay phiền 
não cũng chỉ nói lên được một vài thuộc tính, vài tính chât của 
dukkha mà thôi. Tương đôi trọn vẹn, chính xác và đây đủ về 
dukkha, ta có thê tạm hiêu như sau: 

- Tất cả những biến đổi về sinh vật lý của cơ thể này đưa đến 
đau nhức, suy nhược, bệnh hoạn, già yếu, tử vong là dukkha. 

- TẤt cả những biến đối, thay đối các trạng thái tâm lý như 
thương, ghét, uất ức, sầằu muộn, chán nản, tuyệt vọng, hận thù (ÿ, 
nộ, ái, ô) đều là dukkha. 

- Với nghĩa trừu tượng, triết học thì cái gì khó chịu đựng, khó 
kham nhẫn là dukkha (đu là khó, kha là chịu đựng). Cái gì đáng 
khinh miệt (2u) và trông rỗng (#4) là dukkha. Cái gì như hư vô, ảo 
ảnh, khó nắm bắt, không thực tế đều là dukkha. 

Nói tóm lại, cô đọng và chính xác nhất: Vì thế gian vô thường 
(anicca), vô ngã (anaffa) nên thê gian này là dukkha. 

Trong kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật đã giảng tóm tắt về 
Khổ Đê như sau: : 

- Nầy các thầy t)-khưu! Sanh là sự hội họp của ngũ uân, là 
dukkha. Lão là suy nhược, giả yếu, là dukkha. Bệnh hoạn, đau ôm 
là dukkha. Tử là sự tan rã của ngũ uấn, là dukkha. Uất ức, bực tức 
là dukkha. Thương mà phải lìa xa là duÀkkha. Ghét mà phải cùng ở 
là dukkha. Muốn mà không toại lòng, là dukkha. Nói tóm lại, thủ 
ngũ uẩn là dukkha ”. 

Từ đoạn kinh văn trên, ta đã rút ra được 6 loại dukkha sau đây: 

- Sanh là dukkha 

- Lão là dukkha 

- Bệnh là dukkha 

- Tử là dukkha 

- Ái biệt ly là dukkha 

- Oán tăng hội là dukkha 

- Câu bất đắc là dukkha 

- Thủ ngũ uân lả dukkha 
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Tám dukkha nảy là do ngũ uẫn mà có. Tám dukkha này có mặt 
là do thủ ngũ uân có mặt. Vậy, ngũ uẫn và thủ ngũ uấn là nguồn 
gốc của tất cả khô. 

Ngũ uấn ấy có thể tóm tắt như sau: 

I- Sắc (rữpa): Sắc thân này, tâm thân tứ đại một trượng này. 
Tuy nhiên ta phải hiểu sắc là gồm có 5 căn cùng cả 7 sắc đối tượng 
(sẽ xem kỹ hơn ở bải Ngũ Uẫn). 

2- Thọ (wedanä): Tức là cảm thọ, cảm giác. Khi căn, trần giao 
tiếp với nhau thì phát sanh những cảm thọ. Thân có 3 cảm thọ (&bổ, 
lạc, xả) và Ÿ có 3 cảm thọ (hÿ, ưu, xả). 

3- Tưởng (saññ4): Được hiểu là tri giác, tức là nhận biết, phán 
đoán, xác định khái quát đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, hay xúc. 

4- Hành (sankhara): Gồm chung 50 tâm sở thiện, bắt thiện và 
bất động. Ở đây xây ra các trạng thái tâm lý, các diễn tiễn tâm lý. 

5- Thức (i2fñãna): Là tên gọi khác của tâm, là tất cả 89 tâm 
(theo Abhidhamma). Thức này là nhận thức, kinh nghiệm và lưu 
giữ đôi tượng. Đây chính là thức đầu tiên của kiếp sống, cũng lả 
thức cuối cùng đi tìm cảnh giới tái sanh (iết sanh thức). 

Người tu thiền quán phải thấy, biết, hiện quán và thực chứng 
ngũ uân nảy hoặc danh, sắc này. Không thấy rõ ngũ uân hoặc danh 
sắc thì không thể giải thoát. 

Muốn rõ tường tận hơn về tất cả dukkha, ta chỉ cần thây rõ, biết 
rõ 3 loại dukkha căn bản: Khổ khổ, hoại khổ, hành khô. 

I- Khỗ khô (dukkha-dukkha) 

Tức là khổ chồng chất lên cái khổ. Đây là cái khổ phát sanh 
trong đời sống thường nhật. Tuy nhiên, muốn thấy rõ toàn bộ khô 
khô, ta phải quan sát, chiêm nghiệm có 2 loại khô: 

- Một loại khô bình thường, tự nhiên được gọi là khổ thọ thuần 
Túy. Khổ thọ thuần Túy nảy phát sanh khi thân-tâm-sinh-vật-lý của 
chúng ta bị sự tác động tự nhiên của 4 định luật vũ trụ. Bậc thánh 
nhân hay kẻ phàm phu đều chịu chung khô thọ thuần Túy nảy. 

- Một loại khổ thứ hai - khổ khô, tức là loại khổ do ta chế biến, 
đẻ ra, đã có đầu tư của tư tâm sở. Đây là cái khổ chủ quan, sẽ phát 
sanh nghiệp báo (định luật thứ 5) t. 

1- Khổ thọ thuần túy 

Được phát sanh khi lục căn giao tiếp với lục trần. 


® Chịu khó xem lại “5 đjnh luật của vũ trã” trong bài “Nhân quả nghiệp báo ”. 
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- Khi mắt thấy sắc chói chang, khó chịu, đau mắt, nhức mắt thì 
lúc ấy nhãn thức thọ xả, thân thức (/hẩn kinh) thọ khổ. 

- Khi tai nghe âm thanh chát chúa, khó chịu, lùng bùng, đau 
nhức thì lúc ấy nhĩ thức thọ xả mà thân thức thọ khổ 

- Khi mũi ngửi mùi khó chịu do thối, hôi, khăm, nồng nặc, ... 
thì tỷ thức thọ xả mà thân thức thọ khô. 

- Khi lưỡi nếm vị cay, đắng, chát... khó chịu thì thiệt thức thọ 
xả mà thân thức thọ khổ. 

- Khi thân xúc chạm buốt, đau, nhức khó chịu thì thân thức 
thọ khô. 

- Khi ý nghĩ đến pháp (ngũ trần đọng lại trong tâm) mà phát 
sanh âu sầu, phiền muộn thì ý thức thọ ưu. 

Nói tóm lại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thức luôn luôn thọ xả, chỉ có 
thân là thọ khổ; còn ý thức là thọ ưu (ưu là tên gọi khác của khổ, 
khổ tâm). Người tu tuệ quán chỉ cần ghi nhận (chánh niệm) các loại 
khổ này chỉ là khổ bình thường, thuần túy; lây định tuệ chiếu 

1 “khổ thọ ấy như thế nào thì thấy rõ khổ thọ ấy như thể”; đây 
được gọi là khô thọ như thực tướng (paramatfha). 

2- Khổ khổ 

Đây là loại khổ chủ quan đã qua sự chế biến của tư tâm sở; nói 
cách khác, do mình đã dùng ý niệm, khái niệm chủ quan mà trùm 
lên, chồng lên cái khổ thọ thuần túy, khách quan ở trên. Ta hãy 
quan sát tiễn trình dây khởi ấy: 

- Khi một cảm thọ khổ bởi tác động của ngoại giới qua thân, 
qua tâm; ta thường thiếu bình tĩnh (đinh), thiếu sáng suốt (í tuệ) 
nên ta bị pháp trân lôi cuôn. Thê rôi, một tâm lý bực bội, bât mãn, 
do sân, khởi lên. Tâm sân ây, ngay lập tức, muôn chấm dứt, muốn 
triệt tiêu, muốn tiêu diệt cái khổ â ây. 

- Và chính tâm lý bực tức, bất mãn và ý muốn chấm dứt khổ 
một cách chủ quan (đo sân - phi hữu ái) làm gia tăng cảm giác khổ 
thuần Túy. Như vậy, vô tình, chúng ta chồng thêm cái khổ chủ quan 
lên trên cảm giác khô bình thường. Vì khô chồng thêm khổ nên gọi 
là khổ khô. 

Do tâm sân (pji hữu ái) muôn chấm dứt khổ thọ (huẩn túy) mà 
sinh ra khổ khổ (chủ quan). Như thế, khổ khổ là do ảo giác của ta 
đẻ ra chứ nó vốn không thực có. 
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H- Hoại khổ (Viparinãama-dukkha) 

Loại khổ này có từ lạc thọ. Cũng do sự chế biến chủ quan của 
tư tâm sở mà lạc thọ biến thành hoại khổ. Ta sẽ quan sát tiễn trình 
cùng sự biến đối của nó. 

1- Lạc thọ thuần túy 

- Khi mắt thây sắc để chịu, khoan khoái, mến thích thì lúc ây 
nhãn thức thọ xả mà thân thức thì thọ lạc. 

- Khi tai nghe âm thanh dễ chịu, khoan khoái, mến thích thì nhĩ 
thức thọ xả mà thân thức thọ lạc ®°), 

- Khi mũi ngửi mùi dễ chịu, khoan khoái, mến thích thì tỷ thức 
thọ xả mà thân thức thọ lạc. 

- Khi lưỡi nêm vị dễ chịu, khoan khoái, mến thích thì thiệt thức 
thọ xả mà thân thức thọ lạc. 

- Khi thân xúc chạm dễ chịu, êm ái, khoan khoái, mến thích thì 
thân thức thọ lạc. 

- Khi ý nghĩ tưởng đến pháp phát sanh khoan khoái, mến thích 
thì ý thức thọ hỷ. 

Tương tự như trên là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thức thọ xả, riêng thân 
là thọ lạc; còn ý thức thì thọ hỷ (hÿ là tên gọi khác của lạc). 

Người tu tuệ quán chỉ cần chánh niệm, ghi nhận đây là lạc thọ 
thuần tuý; lẫy định tuệ chiếu soi “/ac fhọ ấy như thể nào thì thấy rõ 
lạc thọ ấy như thể”. Đây được gọi là lạc thọ như thực tướng 
(paramattha). 

2- Hoại khổ 

Ở đây, khi các đối tượng ngũ trần dễ mến, dễ ưa, khả ái, khả hỷ 
phát sanh; thường chúng ta không giữ được cảm giác thuần túy ban 
đầu. ây (lạc thọ). Chính do tham đắm, mê chấp khởi sanh tâm lý 
muốn gìn giữ, ôm ấp, muốn lưu giữ mãi cảm giác lạc thọ ấy. Và 
chính vì sự tham muốn sai lầm (tham - hữu đi), sai với qui luật tự 
nhiên làm cho cảm giác lạc thọ thuần túy biến thành khô đau. 

Ta hãy xem sự diễn biến ấy của khổ đau trải qua các giai đoạn: 

2.1- Lạc thọ đang có mặt: Khi ta có một niềm vui, một vật gÌ ưa 
thích, một đối tượng đáng yêu (ức là những lạc thọ), thì ta hưởng 
thụ một cách ham hó, đam mê, Say đắm đi kèm theo với tâm phóng 


®' Trong ngũ quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân khi giao tiếp với ngũ trần sắc, 
thanh, hương, vị, xúc phát sanh khô, lạc thọ - thì khô, lạc thọ ây đêu do thân 
cảm giác (bởi các đáu đáy thán kinh) còn các thức thì không (họ xả). 
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dật, mê mờ, mê s1, lại còn sợ bị trôi vuột, sẽ không còn là “ca fa 
nữa, sợ nó sẽ biến mất, sợ nó sẽ không còn tồn tại. Bất an và dao 
động là trạng thái thường xuyên khi lạc thọ đang có mặt. Vì thiếu 
định, tuệ chiếu soi “xem lạc thọ chỉ là lạc thọ, lạc thọ như thực 
tướng ”; ta đã biên lạc thọ thuần túy ấy thành khổ đau qua tâm trạng 
lo lắng, bất an của mình. 

2.2- Lạc thọ biến đổi, biến mất: Khi có một cái gì, một vật gì 
khả ái, khả hỷ... không còn ở với ta nữa, nó biến đối, nó mât rồi thì 
ta sẽ mang cảm giác hụt hãng, nuối tiếc, sầu muộn. Điều ấy thì trên 
cuộc đời này ai cũng có thể kinh qua và chiêm nghiệm được 
cả. "Cuộc rượu nào không vơi? Niêm vui nào không tàn?"; thế 
nhưng, chúng ta thường không thấy rõ để sống đúng với qui luật ấy. 
Chính do mê đắm, chấp thủ lạc thọ; không nhìn rõ lạc thọ như thực 
tướng nên ta đã biến nó thành khô đau. 

2.3- Lạc thọ tôn tại quá lâu: Cái đẹp, niềm vui, mùa xuân... giả 
sử mà nó ở với ta mãi thì quả là ta sẽ không chịu đựng nổi. Lâu 
ngảy gặp lại người bạn thân thì vui, thì quí, nhưng nếu người bạn 
thân ây cứ ở mãi bên ta, không chịu đi thì còn vui, còn quí nữa 
không? Một đoá hoa rất đẹp nhưng nó cứ nở mãi không chịu tàn thì 
sao nhỉ? Do vậy, khi lạc thọ tồn tại quá lầu thì ta sẽ chán nản, chán 
chường. 

Nói tóm lại, vì tâm lý chủ quan sai lầm, đo mê chấp, tham đắm, 
không thấy rõ thực tướng của lạc thọ với bản chất là biến hoại, đối 
khác, ta đã biến lạc thọ thuần túy thành hoại khổ. Cái khổ này cũng 
chính do ta đẻ ra, nó vốn không thực hữu. 

Tham (##u ái) biến đổi lạc thọ thuần túy thành hoại khô - nghĩa 
là tâm tham lam muốn kéo đài lạc thọ thì phát sanh hoại khổ. 

II- Hành khỗ (saäkhãra-dukkha) 

Có những lúc chúng ta đang ở trong cảm giác bình thường 
không lạc, không khổ, gọi là xả. Tuy nhiên, chúng ta thường không 
ghi nhận (chánh niệm) đúng như thực tướng là xả thọ. Ở trong xả 
thọ, chúng ta không thấy, không biết; chỉ một lúc là chúng ta sẽ 
thây buôn chán, trống không, vô vị. Thế rồi, do tâm lý không băng 
lòng với cảm giác xả; chúng ta thường tìm cách chạy trồn nó, khỏa 
lấp nó, giết thì giờ trong những cuộc vui, cuộc tiêu khiến khác. Từ 
đây, ta đã biến xả thọ bình thường thành một khổ đau mới, ấy là 
hành khố. 
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Chúng ta sẽ quan sát sự diễn biến ấy. 

1- Xả thọ 

Tâm của chúng sanh thường có hai năng lực chính là lực âm và 
lực dương. Lực âm là hút và lực dương là đây. 

- Khi các đối tượng ngũ trần là khả ái, khả hý, khả lạc làm ta ưa 
thích thì ta muốn ôm níu, chiếm giữ, thủ trước. Nghĩa là muốn hút 
vào. Hút vào là lực âm, là tham (u di). 

- Khi các đối tượng ngũ trần là không khả ái, không khả lạc, 
không khả hý làm cho ta không thích, chỉ muốn từ chối nó, phủ 
nhận nó; nghĩa là muốn đấy nó ra. Đây ra là lực dương, là sân (pji 
hữu đi). 

Tuy nhiên có những đối tượng ngũ trần, hoặc lúc ấy chăng có 
những đối tượng nào của ngũ trần có thể làm cho ta thích (/ạc) hay 
không thích (khổ), tạo cho tâm ta khởi sanh năng lực hút (tham) hay 
đây (sản); thì khi ấy được gọi là Xã - Xã thọ. 

Nêu không hiện quán xả thọ â ây như thực tướng thì ta sẽ biến xả 
thọ ấy thành nỗi khổ đau, thành hành khô. 

2- Hành khổ 

Xả thọ là lúc không vui, không buôn; tâm ta lúc ấy dường như 
là rỗng không, không chú tâm, không dính mắc một đôi tượng nào. 
Thường tỉnh, khi ở trong trạng thái Ấy, ta không chịu đựng được 
lâu. Thế rồi, ta tìm cách khỏa lấp sự trống không ấy: 

- Đi đạo phố chơi. 

- Tìm một người bạn để đi uống cà phê, nghe nhạc. 

- Tìm thú vui chén rượu, canh bạc. 

- Đi mua sẵm. 

- Tìm một công việc gì đây để làm, như làm vườn, đọn đẹp nhà 
cửa, quét sân... 

- Đọc sách, tham thiền, đánh cờ, tìm bạn để đàm đạo, đến chùa, 
dạo cảnh, ngắm hoa, viết truyện, làm thơ, vẽ tranh... 

Sự giải trí ấy thiên hình vạn trạng, nhưng nói chung: Người cao 
nhã thì tìm thú vui, thanh cao, người thấp thỏi thì tìm thú vui hạ 
liệt. Tùy theo tâm mà tìm cảnh. Dường như ai cũng không chịu 
đựng nối trạng thái trông không nên muốn lăng xăng tìm kiếm thú 
vui tinh thần hoặc vật chất. Nhưng tựu trung cũng không ra ngoài 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

Chính tâm lý lăng xăng tìm kiếm này làm cho ta dao động, bất 
an; cứ khao khát muốn tìm sự thỏa mãn mới nên đã tạo nên nỗi khổ 
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gọi là hành khổ (sa»khãra dukkha). Hành, tức là tâm tạo tác do điều 
kiện căn vả trần. Do không thấy rõ, biết rõ (s¡) để hiện quán cảm 
giác xả này chính là cảm giác thực - xả thọ như thực tướng nên sĩ 
mê kéo ta đi, lăng xăng tạo tác rồi bị ảo giác này chi phối, thao 
Tứng, dẫn dắt, điều động. Vậy, do s¡ chi phối nên biến xả thọ thành 
hành khổ. 

Nói tóm lại, ba loại khổ: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ, đối 
với người trí tuệ thì chúng không phải là cảm giác thực mà chỉ là 3 
ảo giác phát sanh từ 3 ảo tưởng tham (u ải), sân (phi hữu ái) và s1 
(dục đi). 

Nếu không thấy, biết, hiện quán và thực chứng lạc, khổ, xả là 3 
cảm giác thực '® phát sanh theo duyên căn và trần, chúng vốn bị chỉ 
phối bởi những định luật tự nhiên của tâm sinh vật lý; thì 3 ảo 
tưởng (ham, sân, si) sẽ đẻ ra 3 ảo giác hoại khổ, khổ khổ, hành khổ 
(Khổ Đô) rồi nhận chìm chúng ta trong dòng chảy siết của bộc lưu 
sinh tử, khổ đau vả phiền não. 

B- Tập Đề (Dukkha-samudaya-sacea). 

Tập Đề là sự thật về nguyên nhân khô. 

Tất cả những cái như khổ sanh, khổ già... (rong 8 khổ), cho 
đến những hoại khổ, khổ khổ và hành khổ đều có một nguyên nhân 
chung nhất, cái đẻ ra, cái sinh ra tất cả khổ ây, chính là vô minh và 
ái dục. Vậy, vô minh và ái dục chính là Tập Đề. 

Chúng ta hãy xem thử vô minh và ái dục có tính chất và hành 
tướng như thê nào? 

I- Vô mỉnh (zvửj4) 

Là tình trạng tâm trí si mê, không sáng suốt, không tỉnh thức, 
không tự giác, quên mình hoặc không tự biết mình. Tuy nhiên, đây 
mới chỉ là định nghĩa về quả chứ không phải định nghĩa vẻ nhân. Vì 
cái làm cho chúng ta không sáng suốt, không tỉnh thức... mới chính 
là nguyên nhân che lấp, che mờ tâm trí. 

Nếu vô minh có quả, là tính chất, thì nhân chính là hành tướng. 
Hành tướng ấy thường xuất hiện dưới 3 dạng chính sau đây: 

1- Hôn trầm, thụy miên 

Đây là trạng thái mệt mỏi, dã dượi cả thân lẫn tâm. 


6) “77rc”T— như chơn như thực (øaramaftha) - là cải đang vận hành, đang 
xảy ra, đang diễn tiên trong dòng chảy tâm sinh vật lý. 
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- Hôn trầm: Thờ ơ, lãnh đạm, đãng trí, buông xuôi, biếng nhác, 
tiêu cực, thụ động, vô ký, (không ghỉ nhận)... chỉ phỗi các tâm sở. 

- Thụy miên: Lừ đừ, buồn ngủ, mê ngủ... 

2- Trạo hối 

Gồm trạo cử và hối quá: 

- Trạo cử: Nghĩa đen, trạo là lay động, cử là cất lên, nhúc nhích. 
Vậy trạo cử là trạng thái tâm dao động, hưng phân quá, suy nghĩ 
vẫn vơ, phóng tâm, vọng tưởng, hoang tưởng, mơ mộng tương lai, 
cuốn theo hiện tại. 

- Hồi quá: Nuôi tiếc dĩ vãng, tưởng nhớ quá khứ, ăn năn những 
việc đã qua. 

Nếu chánh niệm, tỉnh giác là ghi nhận, rà soát, năm bắt, chú 
tâm rốt ráo trên đối tượng, thì: 

- Hôn trầm, thụy miên là chìm dưới đối tượng, đọng dưới đối 
tượng, ngủ dưới đối tượng. 

- Trạo hối là phóng trên đôi tượng, là ra ngoài đối tượng, trượt 
trên đối tượng, bồng bênh, lang thang trên đối tượng. 

3- Nghỉ 

Là trạng thái phân vân, lưỡng lự, do dự, bất nhất, bất quyết, 
ngần ngại, ngờ vực, hốt hoảng, không định hướng... “) 

Nói tóm lại, chính 3 trạng thái nầy che mờ, chi phối và làm cho 
ta đánh mất sự tỉnh thức, sáng suốt. 

Vậy, cả nhân và quả của vô minh ấy làm cho chúng sanh lăng 
xăng tạo tác sinh ra tất cả khô trần gian. 

Đêm Thành Đạo, khi chứng tuệ giác thứ 3 là lậu tận minh, Đức 
Phật đã vén mở màn vô minh này, đã tìm ra căn nguyên của tất cả 
dukkha. Và đêm cuối cùng trong 7 ngày đầu tiên sau khi chứng quả, 
Đức Phật đã minh sát về thập nhị nhân duyên như là tiễn trình sinh 


Œ Nghi: Nghi trong thiền định và nghi trong đời sống tu tập thường nhật, tính 
chất giống nhau nhưng hành tướng thì khác nhau: 

- Nghi trong thiền định, có thể là nghĩ đề mục, nghi khả năng mình hoặc khởi 
nghi lung tung nên tâm bị phân tán, phóng dật không an trú được. 

- Nghi trong đời sông tu tập thì nội dung rộng lớn hơn, nhưng tựu trung, nghi 
nhiều thì đức tin sụt giảm hoặc mất hãn. 

Tuy nhiên có một cái nghi khác nữa, cái nghi của bậc trí là không dễ dàng tin 
theo những gì... như bài kinh Kalãma thì nó lại khác. Thiền tông còn có lập 
ngôn: Đại nghi thì đại ngộ. Hai loại nghi sau không phải là nghi trong bài 
VIỆt. 
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diệt của Tập Đề. Ngài thấy rõ, biết rõ: “7w £huộc vô minh, hành 
phát sanh”. Hành là những tạo tác thiện, bất thiện, bất động; nó 
gồm đủ 50 tâm sở (heo Abhidhamma), là tên gọi khác của ái, thủ 
và hữu (Xem thập nhị nhán duyên). 

H- Ái dục 

Ái dục là gọi chung cả tham, sân, si hay hữu ái, phi hữu ái và 
dục áI (0ham-hữu ái; sân-phi hữu di; si-dục đi). 

Đây là những lòng ham muốn sai lầm, không đúng với qui luật 
đích thực của sự sống. 

Do thiếu sáng suốt, thiếu tỉnh thức; do bị vô minh chi phối, 
chúng ta không thấy rõ sự thật nên đã tạo tác những hành nghiệp 
qua thân, khẩu, ý; bập bènh, trôi lăn mãi giữa đại dương sinh tử khổ 
đau không thực có. 

Không thực có vì tham (hữu ái), sân (phi hữu đi), s1 (dục đi) 
là 3 ảo tưởng đẻ ra 3 ảo giác là khổ khổ, hoại khô và hành khô. 

Ta hãy xem những ham muốn sai lầm, tức lả 3 ảo tưởng ấy: 

1- Tham - hữu ái (bhavafaphäa) 

Là lòng tham muốn, tham đắm, ưa thích, yêu thích; muốn 
chiếm hữu, muốn giữ lại, muốn lưu lại những đối tượng khả ý, khả 
ái, khả lạc. Đây chính là những ham muốn sai lâm. Tại sao vậy? 

Tất cả các pháp thuộc nhiên giới, tâm giới hay pháp giới; chúng 
đến hay đi, sinh hay diệt... đều tuân thủ theo luật tắc của chính nó. 
Ta không thể áp đặt tình cảm, tâm lý chủ quan lên ngoại giới, các 
đối tượng chiêm quan. 

- Thấy một đoá hoa đẹp, ta thích, ta muốn lưu giữ mãi đoá hoa 
ấy. Vậy là sai lâm, vì đoá hoa kia rồi sẽ tàn. 

- Thấy một buổi chiều thu, sắc trời, sắc nước, khói sương thật 
ngoạn mục... Tuy nhiên, ta không thể lưu giữ mãi cảnh sắc ấy vì 
hoảng hôn sẽ đến, đêm sẽ về. 

Cũng tương tự thế là tuổi thanh xuân, sắc đẹp, vợ hiển, con 
thảo, món ăn ngon, hạnh phúc âm êm... tất cả đều bị chi phối bởi 
các định luật, tất cả rồi đều phải bị vô thường biến đổi, sẽ biến đôi 
dạng và thay đôi chất. Chăng có cái gì, pháp nào giữ nguyên vị trí, 
sẽ ở mãi với ta do lòng yêu thích của ta được. 

Vì ý tưởng, ước muốn lưu giữ, chiêm giữ ấy sái với qui luật tự 
nhiên, không thực sự có giữa tự nhiên, nên tham ây là ảo tưởng. 
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2- Sân - phi hữu ái (wibhavafapha) 

Là tâm lý bực tức, bất mãn, chán ghét, oán hận, khó chịu khi 
đối diện với một hiện tượng không vừa lòng, không thích ý với ta. 
Điều ấy có đúng chăng, hay chỉ là một tâm lý sai lầm khác nữa? 

- Cái nóng cháy da, cái lạnh buốt xương, cơn lũ tàn hại, cơn bão 
quá quắt... mặc dù ta không thích nhưng nó vẫn đến, đi, sinh diệt 
theo định luật của đất trời. 

- Những người dễ ghét, khó ưa, ta không thích đấy, nhưng họ 
vẫn tôn tại ở thê gian, vẫn có mặt ở xung quanh tal 

- Một hoàn cảnh xã hội, một môi trường sông... dường như luôn 
luôn trái ý, nghịch lòng với ta. Dù có ghét bỏ, chối từ... thì đi đâu 
để tránh khỏi cái bất toại nguyện ấy? 

- Có thể nảo, con người, thế giới chung quanh ta, với sự vận 
hành của biệt nghiệp, cộng nghiệp, vận hành tâm, cảnh, quan niệm, 
tính tình sở thích... lại không tạo nên sự xung đột, bất khả lạc, bất 
khả hý... như là cái tất yếu của muôn đời? 

Tất cả đây mà muốn vừa lòng theo ý ta, không là một ảo tưởng 
điên rồ sao? Vậy thì ý tưởng muốn chấm dứt, muốn công phá, chối 
bỏ, triệt tiêu những đối tượng bất nghích ý là trái với định luật tất 
yếu của vạn hữu. 

3- Sỉ - dục ái (kãmaftanhđ) 

Là trạng thái tâm mê mờ, đần độn; thường hay phóng dật, dao 
động, nghi hoặc, vọng tưởng, hoang tưởng... không chỉ ngũ trần 
hiện tại mà cả quá khứ và tương lai. 

Đây là trạng thái tâm không có chủ đích gì, thiên hướng gì như 
xác chết vật vờ giữa dòng sống, tấp chỗ này, tấp chỗ kia; cái gì 
cũng cuốn hút được, cái gì cũng không vừa lòng được lâu. Ăn, ngủ, 
thụ hưởng là chính. 

Nếu lạc thọ là hút dính vào, lộ rõ chức năng của tham; khổ thọ 
là đây bật ra, lộ rõ chức năng của sân, thì khi chưa hút, chưa đây, 
tham sân chưa tác dụng, là xả thọ, tâm thường bị s1 chi phối. 

Khi tâm ở trong trạng thái không vui, không buồn, không khổ, 
không lạc... thì si lại kéo đi tìm kiếm đối tượng hưởng thụ, thế rồi 
rơi vào những cái khổ trước đây, nghĩa là rơi vào lạc thọ hay khổ 
thọ. Đây là cái vòng luẫn quấn. 

Nói rộng rãi và vi tế hơn: 


MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 231 


TỨ DIỆU ĐỀ (Cattära-ariya-sacca) 





- Những người tu hành muốn thỏa mãn sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp; một hình thức tìm kiếm dục lạc, tức là phát xuất từ dục 
á1 (si mê), chỉ hưởng quả dục gI1ới. 

- Những người tu hành muốn thỏa mãn các lạc thọ, mong hỷ 
thọ, lạc thọ ấy kéo dải, trường tồn... tức là phát xuất từ hữu ái 
(tham), chỉ hưởng quả sắc giới. 

- Những người tu hành không bằng lòng các sắc, muốn đoạn lìa 
các sắc để hưởng thọ các trạng thái vi tế hơn... thì họ lại rơi vào phi 
hữu ái (sân ), chỉ hưởng quả vô sắc giới. 

Các cảnh trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới là phước báu của 
bố thí, trì giới, thiền định, là hạnh phúc của con người; nhưng dưới 
mắt nhìn của bậc Giác Ngộ, chúng chỉ là những đối tượng tìm kiếm 
của tham, sân, sỉ vi tế mà thôi! 

Cho hay, tu sĩ, cư sĩ, dâu là tu hành, nhưng vẫn lắm kẻ tu hành 
do tham, sân, s1; chứ không phải ai tu hành cũng đúng với lộ trình 
giới, định, tuệ cả đâu. 

C- Diệt Đề (Dukkha-nirodha-sacca) 

Diệt Đề là sự thật về diệt khổ, là Niết-bàn. 

Theo thập nhị nhân duyên, nguyên nhân của Khổ Đề là vô minh 
và ái dục. Theo tiến trình sinh diệt của thập nhị nhân duyên thì khi 
vô minh diệt thì hành diệt... lão tử, sâu bi, khổ, ưu, não diệt. 

Như vậy: 

- Diệt Đề là diệt tất cả sầu, bi, khổ, ưu, não. Chứ không phải 
Diệt Đé, Niết-bàn là hư vô như nhiều người lầm tưởng. 

- Diệt Đề là dập tắt tất cả mọi ảo tưởng (7ập Độ) thì ảo giác 
(Khổ Đô) sẽ không còn. Tập Đề là nhân, Khổ Đề là quả. Diệt nhân 
là quả sẽ mất. Có người tu tập cô dùng Đạo Đề để đối trị và diệt lần 
lần Khổ Đế; như vậy là sai lâm. Ta không thể diệt quả được. Ánh 
sáng đến thì bóng tối tự lui, ta không thể diệt bóng tối được. Mắt 
lành thì hoa đốm hết, ta không thê diệt hoa đốm được. Tương tự 
thế, khi cái thấy đúng (chánh kiến) phát sanh, không còn ảo tưởng 
nữa thì ảo giác (các khổ) sẽ không tồn tại, chứ ta không thể diệt 
được ảo giác. 

Khô Đề là ảo giác, là những cảm giác không thực nhưng nó chỉ 
phối và bóp méo toàn bộ tâm sinh vật lý của chúng ta, nó nhấn 
chìm cảm giác thực, làm điên đảo chúng sanh trong 3 cõi, 6 đường. 
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Như vậy, rõ ràng Diệt Đề là dụng ngữ đầy trí tuệ của Đức Phật 
hàm chỉ chấm dứt tất cả mọi ảo tưởng, tham, sân si, vô minh, ái dục 
và vọng nghiệp. Khi ảo tưởng chấm. dứt thì ảo giác (Khổ Đệ) sẽ 
không còn; trả người giác ngộ trở về với thế giới như chân, như 
thực, tịch diệt hiện tiền, là Niết-bản tại đây và bây giờ chứ không 
phải ở một xứ sở vinh quang nào khác. Tâm câu thế giới thường, 
lạc, ngã, tịnh để trốn chạy thê giới vô thường, khổ não, vô ngã, bất 
tịnh là rơi vào cái bẫy của thường kiến ngoại đạo, cái bẫy của vô 
minh và ái dục rồi. 

Tóm lại, ta có thể gợi ý một số hiểu biết tạm thời về Niết-bản 
(Diệt Đề) như sau: 

- Niết-bàn không phải là thường còn, vì nó không loại trừ vô 
thường. 

- Niết-bàn là giải thoát vô minh, ái dục, vọng nghiệp. 

- Niết-bản là giải thoát sinh tử luân hồi. 

- Niết-bàn là siêu tuyệt ý niệm, ngữ ngôn; ở ngoài mọi xác lập 
của lý trí vọng thức đc là sự chế biến của pañiiatfl). 

- Niết-bàn không phải là thế giới của bản thể vì nó vốn không 
lia bỏ thế giới hiện tượng %8, 

- Niết-bàn không phải là lạc thọ vì nó không có ảo tưởng diệt 
khổ thọ (cả khổ, lạc và xả thọ là cảm giác thực). 

- Niết-bàn không phải là bản ngã vì nó không thuộc của ai (vồ 
ngã), và vì tất thảy pháp dù hữu vi hay vô vi đều là vô ngã. 

- Niết-bản không phải tịnh (sạc) vì nó vốn không sạch, không 
đơ; nó ở ngoài sạch, dơ, ngoài mọi ý niệm của con người. 

- Niết-bàn là không còn chấp thủ ngũ uân. 

- Niết-bản là chấm dứt tất cả phiền não, khổ đau. 

Vậy, rốt ráo và chính xác nhất, đạo Phật là đạo diệt khổ mà mỗi 
người có trí có thể chứng nghiệm trong lòng mình. Hễ xác lập Niết- 
bàn là gì, xem chừng đấy chỉ là trò chơi của lý trí vọng thức, dễ rơi 
vào tà kiên muôn đời của ngoại đạo. 


(8) Có người đưa ví dụ nước và sóng. Nước là bản thể, sóng là hiện tượng. 
Phật tánh là bản thể (mưzớc) nên thường vắng lặng, thanh tịnh; chúng sanh là 
hiện tượng (sóng) nên nhấp, nhô, chìm nôi. Trở vê với Phật tánh là trở về với 
bản thể thường thanh tịnh ấy! Đây cũng là cái “bẩy cao siêu” của bản thể 
thường kiến muôn đời vậy! 
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D- Đạo Đề (Dukkha-nirodhamagga-sacca), 

Đạo Đề là Sự Thật về Con Đường Diệt Khỏ, là tu tập theo Bát 
Chánh Đạo. 

Tu tập theo Bát Chánh Đạo là đủ, tuy nhiên, nếu nói rộng ra là 
gồm cả 37 phẩm trợ đạo. Ta hãy xem 37 pháp ấy: 

- Ngũ Căn: Tín, tấn, niệm, định, tuệ. 

- Ngũ Lực: Tín Lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. 

- Tứ Chánh Cần: 4 tấn. 

- Tứ Niệm Xứ: 4 niệm. 

- Tứ Như Ý Túc: Dục, tấn, tâm, tuệ. 

- Thất Giác Chi: Niệm, trạch pháp, tân, hỷ, an, định, xã. 

- Bát Chánh Đạo: Kiến, tư duy, ngữ, nghiệp, mạng, tấn, niệm, 
định. 

Như thế 37 pháp ấy gôm có: 9 tấn, 8 niệm, 4 định, 2 tín, l tư 
duy, l hỷ, l an, I xả, I ngữ, l nghiệp, l mạng, I dục, l tâm. 

Tuy nhiên, nêu phân tích thêm nữa thì 37 phẩm trợ đạo đều có 
đầy đủ ở trong Bát Chánh Đạo: 

- Chánh kiến và chánh tư duy thuộc trí (uệ phần): Trong đó có 
5 tuệ (rạch pháp thuộc tuệ) và 0] tư duy. 

- Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc thân (giới 
phần): Trong đó có 01 ngữ, 01 nghiệp, 01 mạng. 

- Chánh tính tấn, chánh niệm, chánh định thuộc tâm (định 
phần): Trong đó có 9 tắn, 8 niệm và 4 định. 

Còn các pháp khác chỉ mang chức năng bồ trợ. Vì khi tu tập đã 
có tín; và trong tấn, niệm, định vốn đã có dục, tâm, hý, an, xả. Và, 
rút gọn hơn nữa, còn giới, định, và tuệ. Tu tập giới, định, tuệ chính 
là tu tập 37 trợ đạo phẩm. 

I- Con Đường Tu Tập: 

Đạo Đề là con đường tu tập chứ không phải là pháp môn tu tập, 
lại càng không phải pháp môn phương tiện. 

- Pháp môn tức là phương pháp tu. Nói phương pháp tu có 
nghĩa là có một phương cách tu, tu theo một công thức sẵn có. 
Phương pháp, phương cách, công thức là cái qui định sẵn. Có 
phương pháp, qui định tức là có lập trình. Có lập trình tức có thể 
giải mã để tìm ra nghiệm số. Nó không phải là một công thức vật 
lý, không phải là một phương trình toán học. Giác ngộ là một bài 
toán tâm linh nhưng không có một công thức, một phương pháp 
nào để giải mã được cả. 
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- Pháp môn phương tiện lại càng sai lầm. Tu theo phương tiện 
nhằm đạt cứu cánh. Phương tiện và cứu cánh thường diễn tiễn theo 
nhân, quả và thời gian. Đạo Đề không phải là tu dần dân (tiệm tu) 
mà được. Còn nhân quả, còn thời gian là còn khổ đau và sinh tử. 

Bát Chánh Đạo là con đường tu tập, chư Thánh nhân đã đi; đi 
đến nơi giác ngộ, giải thoát. Con đường là lỗi đi, là lộ trình nhưng 
không phải là lối đi, là lộ trình cụ thể nào. Đây chính là cách nói về 
sự khai mở tuệ giác, con đường khai mở tuệ giác. 

Ví dụ: Chánh kiến. Ta không thể đưa ra một phương pháp, một 
công thức nào để có được chánh kiến cả. Chánh kiến là thây biết 
chơn chánh ), Thấy biết chơn chánh là thấy biết bằng paramattha. 
Thấy biết băng paramattha mà ta vận dụng tâm trí, tìm ra phương 
cách, phương pháp thì đã rơi vào thế giới khái niệm (oaññati) tồi. 

Lại nữa, khi bản thân chánh kiến và đối tượng của chánh kiến là 
paramattha thì khi ây, chỉ còn là một dòng diễn tiễn của sự sông, 
của thực tại hiện tiền, không thể gọi tên hoặc bất cứ khái niệm nào. 

Nói cách khác, con đường tu tập Đạo Đề là một cuộc chuyền 
hoá, biến mê thành ngộ, biến cái thây lầm thành thấy đúng, từ mắt 
bệnh ra mắt lành. Ở đây, như đã nói ở Diệt Đế, con đường tu tập 
nảy là tu tập theo giới định tuệ để chấm dứt ảo tưởng (nhân). Châm 
dứt ảo tưởng thì ảo giác (gu) sẽ tự diệt. Khi ảo tưởng (7Tập Đệ) và 
ảo giác (Khổ Đô) diệt thì Niết-bàn (Diệt Đô) tự hiển lộ. Và khi ấy 
Đạo Đề cũng chính là Diệt Đề. Và nhân (Đạo Độ) và quả (Diệt Đề) 
lúc ấy là một, không thể gọi là nhân sinh quả, nên Bát Chánh Đạo 
còn được gọi là Bát Thánh Đạo vậy. 

I- Chứng Ngộ Niết-bàn 

Khi còn gọi tên, còn sử dụng khái niệm thì có nhân, có quả 
(Đạo Đề là nhân, Diệt Đề là quả). Khi còn nói tu tập và con đường 
tu tập thì phải có sự tu tập và sự chứng ngộ Niết-bàn. 

Vậy thì ta phải tu tập giới, định, tuệ như thế nào đề chứng ngộ 
Niết-bàn. Ta có thể điểm lại giới, định, tuệ ấy: 


®) Sử dụng nghĩa chánh kiến theo cách hiểu xưa nay. Thật ra, sammä ditthi 
mà dịch là chánh kiến rồi hiểu là thấy biết chơn chánh thì không diễn đạt 
được trọn vẹn từ samma. Nó không chỉ có nghĩa là thấy đúng, thấy. chơn, 
thấy chánh, thấy thực mà còn có nghĩa là thấy toàn diện, thấy triệt đề, thấy 
viên mãn, thấy trọn vẹn, như chân, như thực nữa (thấy - thuộc phạm trù tuệ 
giác - xem rõ ràng hơn trong bài Bát Chánh Đạo). 
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- Giới thuộc thân (ngữ, nghiệp, mạng) 

- Định thuộc tâm (ấn, niệm, định) 

- Tuệ thuộc trí (kiến, f duy) 

1- Tu giới, định, tuệ, để hưởng phước báu nhân thiên 

Khi ta chưa thấy pháp thì dẫu có tu giới, định, tuệ cũng không 
thể giác ngộ, giải thoát, thấy Niết-bàn, mả chỉ có thể hưởng được 
phước báu nhân thiên thôi. 

1.1- Khi thân tu giới: Nghĩa là ta cô gắng nói lời chơn chánh, cô 
găng giữ gìn 3 nghiệp, cô găng nuôi mạng chơn chánh - thì ngữ, 
nghiệp, mạng ấy từ từ sẽ tốt hơn. Khi nói từ từ, dần dân là ở trong 
nhân quả và thời gian. Còn nhân quả, thời gian là còn sinh tử; nghĩa 
là còn hữu lậu và sanh y. Do vậy ta chỉ hưởng được phước báu hữu 
lậu. 

1.2- Khi tâm tu định: Khi ta cô gắng làm lành, lánh ác (tân), cô 
găng. lia xa tạp niệm, giữ chánh niệm. Cô găng tu thiền định - thì từ 
từ, dân dần ta sẽ có được tân, niệm, định tốt hơn. Từ từ, dần dần 
nghĩa là diễn tiễn trong nhân quả vả thời gian. Tương tự như tu giới 
- định ấy còn hữu lậu và sanh y, chỉ hưởng được phước quả hữu 
lậu. 

1.3- Khi trí tu tuệ: Ta cố gắng lìa xa tất cả những tà kiến, cố 
găng lia xa sân tư duy, hại tư duy, dục tư duy - thì từ từ, dần dân ta 
sẽ có được kiến và tư duy tốt hơn. Kiến và tư duy ấy còn hữu lậu vả 
sanh y, chỉ hưởng phước báu nhân thiên. 

Bất cứ một hành giả nào, sa-môn nào, Tăng Ni, Phật tử nào 
chưa thấy pháp, nghĩa là chưa ngộ mà tu thì đều rơi vào trường hợp 
thứ nhất này. 

2- Tu giới, định tuệ để chứng ngộ Niết-bàn 

Chỉ đề dành cho người thấy Pháp. Vậy pháp ấy là pháp gì? Và 
tu thế nảo mới chứng ngộ Niết-bàn? 

Khi nói về pháp, Đức Phật dạy: “4i thấy Pháp tức thấy Như 
Lai, ai thấy Như Lai tức thấy Pháp ” thì Pháp ây chính là chân lý, là 
sự thật mà mỗi người phải chứng nghiệm trong lòng mình. 

Pháp ấy có 5 tính chất: 

- Sanditthiko: Nghĩa là thấy ngay lập tức, thấy ngay trong hiện 
tại này. Là phải thiết thực hiện tại. 

- Akaliko: Là vượt ngoài giới hạn của thời gian, không bị nhân 
quả chỉ phối. 
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- Ehipassiko: Đến đây mà thấy, quay đầu là bến. 

- Opanäyiko: Là dừng lại trên chính mình, là bước trên đất 
thực, chú tâm, chánh niệm. 

Như vậy, trong cái thây giác ngộ, sự thật hiện ra lập tức, không 
ở trong nhân quả và thời gian, phải ở tại đây và bây giờ, ở chính nơi 
tâm thân một trượng này cùng với cảm giác và tư tưởng (ngũ uẩn). 
Nghĩa là ở trong dòng chảy của tâm-sinh-vật-Ìý này. 

Tu giới, định, tuệ đề chứng ngộ Niết-bàn thì ta phải hiểu rằng: 
Giới là đại biểu cho ngữ, nghiệp, mạng: định là đại biểu cho niệm 
và định; tuệ là đại biểu cho kiến và tư duy. Tuy nhiên, lác đác trong 
kinh điển, Đức Phật nói: Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì ta phải 
hiểu là nó gồm đủ Bát Chánh Đạo. Vì: 

- Tinh tấn là đề ngăn ác và làm lành, đại biểu cho nhóm ĐIỚI. 

- Chánh niệm là đề đi đến định, đại biểu cho nhóm định. 

- Tỉnh giác là đại biểu cho nhóm tuệ. 

Rút gọn hơn nữa, chỉ còn niệm và tỉnh giác vì trong niệm và 
tỉnh giác đã có tinh tấn. Đến đây hành giả sử dụng niệm, tỉnh giác 
để quán thân, thọ, tâm, pháp (7 Niệm X#), quán ngũ uân, thập nhị 
nhân duyên... Trên lộ trình tuệ quán này, bắt đầu là tuệ thấy rõ 
danh-sắc, hành giả lần lượt phá tan ảo giác về ngã về thực hữu của 
cái ta, rồi từ đây sự thực của pháp dần dần tỏ lộ. 

Con đường thực chứng tam tướng vô thường, khổ và vô ngã để 
thây rõ Niết-bàn là độc lộ, độc đạo, không có bất kỳ một lối đi nảo 
khác ngoài lộ trình đã dẫn. Thấy rõ tam tướng, sự thực của pháp, 
mới châm dứt được 3 ảo tưởng, đồng thời chấm dứt luôn 3 ảo giác. 
Đạo Đề khi ấy chính là Diệt Đề. Và ngay cả khi Khô Đề, Tập Đề 
được thây như chân như thật thì tất cả đều trở thành như thật như 
chân; tất cả đều diễn tiến trong cái đang lài 

Do vậy, tu tập Đạo Đề (hán) để chứng ngộ Diệt Đề (gu) là 
cách nói của thường ngữ, của thế tình. Trong cái thấy toản diện có 
định, tuệ chiếu soi thì tất cả đều hiện ra như thực tướng. Đạo Đề, do 
vậy, là con đường ở đây và bây giờ, có cái nhìn thấu thị, xuyên suốt 
các giả tướng mê vọng để trả tất cả về với thế giới như chân như 
thực (paramatffha), không còn bị trôi lăn bởi ảo tưởng, ảo giác (khổ, 
tập) của thế giới khái niệm (›zØ2azi) để chìm đắm giữa đêm dài 
sinh tử khổ đau. 
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MƯỜI BA-LA-MẬT 
(Dasa-päramn) 


I-Dẫn Đề. 

PãramI (ba-ia-mật) hay päramTta (ba-la-mậi-đa) đều có cùng 
một nghĩa là “đến bờ bên kia”, “qua bên kia bờ”, tức là từ bờ mê 
đi sang bờ giác. Trong hành trình xa xăm, mịt mù sinh tử, muốn 
thành tựu quả vị Chánh Đắng Giác (Samưnaäsambuddha), Độc Giác 
(Paccekabuddha) hay Thanh Văn Giắc (Savakabuddha) thì chư vị 
bồ-tát nảo cũng phải sử dụng con thuyêền ba-la-mật nầy. Nói cách 
khác, chư vị phải trải qua thời gian “bá: khả ta nghị ” huân tập công 
hạnh ba-la-mật. 

Rõ hơn, nếu là Chánh Đăng Giác thì phải tròn đủ, viên mãn 30 
ba-la-mật bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Nếu là Phật Độc Giác hoặc 
hai vị Đại Đệ Tử thì phải tròn đủ viên mãn 20 ba-la-mật bậc trung. 
Nếu là Thanh Văn, chư vị A-la-hán thì phải tròn đủ viên mãn 10 ba- 
la-mật bậc hạ. 

Ngoài ra, chúng ta cần phải biết có 3 loại bồ-tát trước khi đắc 
quả Chánh Đắng Giác, như sau: 

I- Paññãdhika-bodhisatta: Bồ-tát trí tuệ phải trải qua thời gian 
20 a-tăng-kỳ (asankheyya) và 100.000 kiếp Œ mới thành tựu quả vị 
Chánh Đăng Giác. Trong đó, 7 a-tăng-kỳ phát nguyện trong tâm, 9 
a-tăng-kỳ phát nguyện thành lời; 4 a-tăng-kỳ và 100.000 kiếp huân 
tập công hạnh ba-la-mật. 

2- Saddhadhika-bodhisatta: Bồ-tát đức tin phải trải qua thời 
gian 40 a-tăng-kỳ vả 100.000 kiếp mới thành tựu quả vị Chánh 
Đắng Giác. Trong đó, 14 a-tăng-kỳ phát nguyện trong tâm, § a- 
tăng-kỳ phát nguyện thành lời, 8 a-tăng-kỳ và 100.000 kiếp huân 
tập công hạnh ba-la-mật. 

3- Viriyãdhika-bodhisatta: Bồ-tát tinh tân phải trải qua thời gian 
80 a-tăng-kỳ và 100.000 kiếp mới thảnh tựu quả vị Chánh Đăng 


(Œ Nhiều nơi nói là đại kiếp. 
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Giác. Trong đó, 28 a-tăng-kỳ phát nguyện trong tâm, 36 a-tăng-kỳ 
phát nguyện thành lời, 16 a-tăng-kỳ và 100.000 kiếp huân tập công 
hạnh ba-la-mật. 

Gọi là bỗ-tát trí tuệ vì trong 5 căn, lực, vị ây có “7z” mạnh 
nhất. Gọi là bô-tát đức tin vì trong 5 căn, lực, vị ây có “7 ” mạnh 
nhất. Gọi là bô-tát tinh tấn vì trong 5 căn, lực, vị ây có “án ” mạnh 
nhất. 

Còn nữa, cả 3 hạng bồ-tát bắt đầu tu tập công hạnh ba-la-mật 
phải phát nguyện dưới chân một vị Chánh Đăng Giác, và được ngài 
thọ ký, như là “chứng thực ” lời phát nguyện ấy. 

Trường hợp Đức Phật Sakya Gotama - căn cơ trí tuệ - thì đã 
được đức Phật DIipankara (Nhiên Đăng) thọ kỹ thuở ngài là đạo sĩ 
Sumedha. Ngài phải trải qua thời gian 4 a-tăng-kỳ vả 100.000 kiếp 
tu tập công hạnh ba-la-mật — không kê giai đoạn phát nguyên trong 
tâm và phát nguyện thành lời. Cũng từ đức Phật DIpankara (Nhiên 
Đăng), trải qua 24 vị Phật, đạo sĩ Sumedha mới thành bậc Chánh 
Đắng Giác là vị Phật thứ 252). Và công chúa Yasodharä, thuở ấy là 
nảng Sumitta 16 tuổi xinh đẹp đã kết nghĩa phu thê, đã thủy chung, 
son sắt với đạo sĩ Sumedha, cả hai cùng nhau tu tập ba-la-mật với 
công hạnh tròn đủ, viên mãn cho đến lúc Vô Sanh! 

Mười pháp ba-la-mật (pãram]) ấy: 

1- Bồ thí ba-la-mật (dãna pãram]) 
2- Trì giới ba-la-mật (s14 paramï) 
3- Xuất gia ba-la-mật (nekkhamma pãram) 
4- Trí tuệ ba-la-mật (o›an1a paramï) 
5- Tinh tấn ba-la-mật (viriya pãramï) 
6- Nhẫn nại ba-la-mật (khami pãramï) 
7- Chân thật ba-la-mật (sacca pãram1) 
8- Nguyện lực ba-la-mật (adhirthãna para1m) 
9- Tâm từ ba-la-mật (mefta paramï) 
10- Tâm xả ba-la-mật („ekkha param) 


2 Phật Dipaikara, Phật Kondañña, Phật Maủgala, Phật Sumana, Phật 
Revata, Phật Sobhita, Phật Anumodassl, Phật Paduma, Phật Narada, Phật 
Padumuttara, Phật Sumedha, Phật SuJata, Phật Piyadassi, Phật Atthadassl, 
Phật Dhammadassi, Phật Siddhattha, Phật Tissa, Phật Phussa, Phật VipassI, 
Phật Sikhi, Phật Vessabhu, Phật Kakusandha, Phật Konagamana, Phật 
Kassapa. Và chính ngài là vị Phật thứ hai mươi lăm, có danh hiệu là Sakyä 
Gotamal 
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I- Chính Đề 

Bây giờ chúng ta tìm hiểu từng ba-la-mật. 

1-Bồ thí ba-la-mật (đãna pãramï) 

Dãna — bô thí, nghĩa chung chung, ai cũng hiểu là cho đi, cho đi 
áo cơm, bạc tiền, của cải, tải sản đến người nghèo đói với tâm bi 
mẫn. Và ở đời, không chỉ là Phật tử, mà rất nhiều hội đoàn, tập thể, 
cá nhân nhiều giai cấp trong xã hội đã từng có những nghĩa cử cao 
đẹp ấy. Tuy nhiên, dãna pãrami (Đá fhí ba-la-má£) nó quảng đại, vô 
lượng, thù thắng hơn rất nhiều mà thế gian khó người làm được. 

Có 3 cấp độ: 

- Danaparaml (bố fhí ba-la-mật bậc hạ) 

- Dãna upapãrami (Đố fhí ba-la-mật bậc trung) 

- Dãna paramatthapärami (bồ thí ba-la-mật bậc thượng) 

(Xem thêm bài Tứ Nhiếp Pháp) 

Chư vị A-la-hán phải thực hiện trọn vẹn cấp độ 1; chư vị Độc 
Giác và 2 vị Đại Đệ Tử phải thực hiện trọn vẹn cấp độ l1 và 2; chư 
Phật thì phải thực hiện trọn vẹn cả 3 cấp độ. 

Có đoạn kinh trong "Cariyã-piaka"cô giải về các loại bô thí 
của bô-tát: 

1.1- Bố thí vật thực (Anna-đãna): “Anna” nghĩa là cơm, vật 
thực các loại. 

Mỗi khi bồ-tát dâng hoặc tặng vật thực cho a1, ngài ước mong 
nĐưƯời ây có được 5 điều hạnh phúc: Sống lâu, sắc đẹp, an vuI, khoẻ 
mạnh và trí tuệ. 

1.2- Bồ thí các loại nước uống (2aia-dãng): “Jala” nghĩa là các 
loại nước uống. 

Đối với người khát nước, bồ-tát ban cho thức uống VỚI ƯỚC 
nguyện răng: Thức uỐng nây không những giải cho người ấy cái 
khát của cơ thể vật chất mà còn làm suy giảm lòng khát khao những 
dục vọng tầm thường. 

1.3- Bồ thí vải, y phục (Va#tha-dăna): “Vaftha” nghĩa là các 
loại vải, y phục. 

Ban tặng vải vóc, quân áo cho ai, bồ-tát cầu mong cho người ấy 
sẽ biết hồ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. 

1.4- Bồ thí phương tiện (Yãna-dãng): “Yãna” nghĩa là xe cộ, 
các phương tiện ổi lại. 
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Khi giúp đỡ phương tiện đi lại cho aI, bồ-tát chú nguyện người 
thọ nhận sẽ trau giôi, phát triển các năng lực tinh thân. 

1.5- Bồ thí hoa, tràng hoa, dầu thơm, vật thơm (Mãlã-vilepana- 
dãna): “Malã” nghĩa là tràng hoa, chuỗi hoa, hoa kết lại. 
“Vilepana ” nghĩa là xoa dầu thơm, xức dầu thơm. 

Ban tặng dầu và hoa, bồ-tát chú nguyện người nhận sẽ hưởng 
danh thơm của người sống đời đạo hạnh. 

1.6- Bồ thí chỗ ngồi (4sana-đãna): “Äsana” nghĩa là chỗ ngồi, 
phế ngồi. 

Giúp cho ai chỗ ngồi, ngải nguyện cho người ấy có được nền 
tảng của sự giác ngộ. 

1.7- Bồ thí giường, chỗ năm (Seyyä-dãna): “Seyyã” nghĩa là 
các loại giường, chỗ năm.. 

Giúp cho ai các loại giường, chỗ năm, ngài cầu mong người ấy 
có được chỗ năm như Phật ngọa. 

1.8- Bồ thí chỗ ở (ãsa-dãng): “Vãsa ” nghĩa là chỗ ở. 

Giúp cho ai chỗ ở (phòng, Ốc, liêu. xá) ngải mong người ấy sẽ 
là nơi nương tựa cho cả thế gian. 

1.9- Bồ thí đèn, ánh sáng (Padđipa-dăna): “Padipa” nghĩa là 
đèn, ánh sáng. 

Ciúp cho ai đèn, ánh sáng, ngài chú nguyện người nhận có 
được toàn hảo Š loại: nhục nhãn, tuệ nhãn, thiên nhãn, Phật nhãn và 
tri kiến thông suốt chân tướng vạn pháp. 

1.10- Bồ thí sắc (Ripa-dãna): “Ññũpa ” nghĩa là sắc. 

Bồ thí “sắc” tức là những khí cụ, vật liệu trang hoảng quý giá 
và xinh đẹp (như ngọc, vàng... trang điểm nơi thờ tự xá-lợi, chùa, 
tháp) bồ-tát chủ nguyện người nhận lãnh được có hào quang như 
Đức Phật ; 

1.11- Bồ thí thanh, âm thanh (Sadda-dăna): “Sadda” nghĩa là 
tiếng, lời nói, tiếng động. 

Bồ thí "hanh" ví như đờn, kèn, tiếng nói, những âm thanh cao 
nhã - thì ngài cầu mong có được giọng nói trầm ẫm, thanh tao, dịu 
dàng với tám tuyệt hảo như vị đại phạm thiên. 

1.12- Bố thí hương (Œandha-dãna): “GŒandha” nghĩa là mùi 
hương, các vật thơm. 

Bồ thí “ương” (nhang trầm) cho ai, bồ-tát ngưỡng mong 
người thọ lãnh sẽ hưởng hương thơm của giới đức (5714). 

1.13- Bồ thí vị (#asa-dãna): “Rasa ” nghĩa là vị, chất bồ. 
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Bồ thí "v¿”, những chất bổ, mỹ vị - bồ-tát mong rằng người thọ 
nhận được đẹp lòng, vui vẻ với tất cả mọi người. 

1.14- Bố thí xúc (Paf#thabba-däna): “Patthabba” nghĩa là nơi 
nghỉ ngơi, chỗ tịnh dưỡng. 

Bồ thí "xúc" — phương tiện, chỗ nghỉ ngơi êm ái — bồ-tát mong 
có được cơ thể thanh lịch và tinh hảo như Đức Phật ; 

1.15- Bố thí thuốc men (8hesajja-dãna): “Bhesajja” nghĩa là 
thuốc chữa bệnh. 

Khi giúp đỡ thuốc men (øước mía, dầu, mật ong... xem như 
thuốc) cho ai, bỗ-tát cầu chúc cho người ấy chứng ngộ đạo quả Niết 
Bản. 

1.16- Bố thí tôi tớ (Dasanambh1jissa-daãng): 
“Dasanambhi7/issa ` chỉ chung tôi tớ, kẻ làm công, người hầu, kẻ hạ. 

Bồ thí tôi tớ, nghĩa là thả người làm công, kẻ hầu hạ khỏi vòng 
nô lệ, ngải nguyện giải thoát khỏi ái dục và phiền não. 

1.17- Bồ thí giải trí vui tươi (Anavajjakhiddhävatihetudäna): 
“Anavajjakhiddhävatihetu ”? Bỗ thí những nơi, những chỗ, những 
vật giải trí nhẹ nhàng, vui tươi, thanh tao cho mọi người; ngài 
nguyện cho chúng sanh phát lòng hoan hỷ khi nghe pháp của ngài. 

1.18- Bồ thí con trai (Pu#ta-dãna): “Pufta” là con trai. 

Bồ thí con trai cho người xin, ngải nguyện khi chứng được Phật 
quả, thì con của ngài cũng được gặp ngài (0U hai trẻ trong tích 
truyện bố thí bất nghịch ÿ). 

1.19- Bồ thí vợ (Dãra-dãna): “Dãra” là vợ. 

Bồ thí vợ, ngài nguyện đắc pháp Vô Thượng Bồ-Đè. 

1.20- Bồ thí ngôi vua (Rđja-dãna): “Rđja” là đức vua, ngôi 
vua. 

Bồ thí ngôi vua, ngài nguyện thành vị Pháp Vương. 

1.21- Bồ thí tay (Hatha-dãna): “Hatfha” là tay, cánh tay. 

Bồ thí tay, cánh tay cho người xin, ngài nguyện cho tay ngài 
năm cả Pháp Bảo để tế độ chúng sanh. 

1.22- Bồ thí mắt (Cakkhu-däna): “Cakkhu ” là mắt. 

Bồ thí mắt cho người xin, ngải nguyện có được thiên nhãn 
thông. 

1.23- Bố thí thịt và máu (Mamsa-lohita-dana): “Mamsa” là 
thịt; “7ojia” là máu. Bồ thí máu, thịt cho chúng sanh, ngài nguyện 
có được thân thê tròn đủ hảo tướng. 
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1.24- Bồ thí đầu (U/amanga-däna): “UWamanga” là cái đầu. 

Bồ thí đầu cho người xin, ngài nguyện thành Vô thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 

Lưu ý: Lắm lúc bô-tát chỉ nguyện cầu cho người vì tâm ngài 
rộng lớn, tuy nhiên, cho người tức là cho mình, cả hai cùng lợi lạc. 

Một vài minh họa: 

- Trong kiếp cuỗi cùng làm thái tử Vessantara, lúc lên 8 tuổi 
ngải có nguyện rằng: Nếu có người đến hỏi xin trái tim, là nơi 
nương tựa của sanh mạng, thì ta mồ ngực lẫy tim đem bồ thí chẳng 
do dự, ngập ngừng. Nếu họ hỏi xin mắt thì ta dùng dao bén rọc lây 
mắt đề trên bàn tay mà bố thí cho người. Nếu có người hỏi xin thịt, 
ta sẽ cắt thịt bố thí với lòng hoan hỷ. 

Lớn lên, tâm bồ thí của thái tử càng quảng đại khi phát nguyện 
“bồ thí bất nghịch ý”, ai xin gì cho nây! Ngoài tài sản, vàng ngọc 
của thái tử, của cả vợ và con, ngài cho đi hết, đến đối con Voi Thần 
là linh hỗn sống còn của quốc độ ngải cũng cho luôn. Vì chuyện 
“đại nghịch bất đạo” nảy nên vua cha phải đày ngài cùng vợ con 
lên núi sâu Hy Mã suốt 12 năm. Tại đây, những ngày tháng cuối 
cùng, thái tử bố thí luôn hai trẻ. Tâm của ngài chấn động trời đất, 
vua cha không chịu nối, vua trời Đề Thích cũng không chịu nổi, giả 
dạng một đạo sĩ đến xin vợ của ngài — viên ngọc báu cuối cùng — để 
cho thái tử được tròn tâm đại nguyện. 

Đây là bồ thí trọn vẹn ba-la-mật bậc hạ (Dãnapãram]). 

Jãtaka có kể câu chuyện, bồ-tát với tâm bi vô lượng, hiến sanh 
mạng cho 6 mẹ con hồ đói: 

“_. Kiếp ấy, hoàng tử Mahäã Satva, con đức vua Mahäratthä, 
sống trong một kinh thành tươi đẹp, hoa lệ. Hôm ấy, hoàng tử 
Maha Satva cùng hai người anh trai là Mahaä Deva và Maha 
Prashada dạo chơi trong rừng. Vui chán, họ lên mỘI sườn núi, 
đứng trên tàng đá cao nhìn phong cảnh xung quanh. Bắt chọt, 
trong tâm mắt, hoàng tử Mahä Sattva trông thầy một con cọp cải và 
năm cọp con ở đưới vực cạn. Cả mẹ lẫn con chỉ còn da bọc XƯƠNG, 
đang năm thoi thóp. Có lẽ đã nhiễu ngày từ khi sinh con, cọp mẹ 
không tùn được thức ăn nên nó chỉ còn da bọc xương. Bầy cọp con 
bu theo mẹ, nhưng vụ mẹ cạn khô không còn gi. Cọp mẹ có vẻ đói 
lắm, rõ ràng là nó đang sắp sửa ăn thịt con. 

Cả hai hoàng tử Mahä Deva và Mahä Prashäda lón thấy tình 
cảnh đáng thương, nhưng một hồi, họ bỏ đi. Hoàng tử Mahä Satya 
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là em út, xúc động mạnh, cũng giả vở bỏ đi, sau đó quay lại. Hoàng 
tử cởi mũ miện, hoàng bào, đồ trang sức treo lên cành cây, rồi 
nhảy xuống vực, chỗ hồ mẹ và 5 con để cứu 6 sanh mạng ”. 

Đây là bồ thí cả sanh mạng nên gọi là ba-la-mật bậc thượng. 

Nói tóm lại, đại bố thí hoặc tiểu bố thí, bố thí bậc hạ, bậc trung, 
bậc thượng ba-la-mật, chư đại bồ-tát đều phải thực hiện tròn đủ, 
viên mãn mới sang bờ kia, mới đáo bỉ ngạn, mới thành tựu quả vị 
Chánh Đắng Giác được. 

Đức Phật khen ngợi bố thí, xả ly trong câu Kinh Lời Vàng số 
l7”: 

“- Làm sao bún xin sanh thiên? 

Khen người rộng lượng, kẻ điện, mong gỉ! 

Trí nhân bố thí, xả ly. 

H hoan lạc báo, có chỉ phải ngời! ” 

(Na ve kadariya devalokam vajanii bala have naDpasamsanii 
danam, dhno ca danam anumodamano tfen eva so hofi sukh1 
paratIha). 

2- Trì giới ba-la-mật (s1a pãram1) 

STla (giới) rất quan trọng, rất là quan trọng trong giáo pháp của 
đức Phật. Nó là cái căn bản, là nền tảng đạo đức trong việc hoàn 
thiện bản thân, trong mọi lộ trình tu tập. 

Có hai loại gIới: 

2.1- Cãritta-sTla: Là những bổn phận phải lảm hoặc những 
việc đáng làm, nên làm — để tạo nên một con ñĐƯỜI CÓ cốt cách, 
phẩm cách cao quý trong tương quan cá nhân, gia đình và xã hội. 

Những việc đáng làm chính là những bồn phận tại thế hoặc là 
những cách cư xử đúng đắn, phải lẽ của đạo làm người: 

- Con có những bồn phận đôi với cha mẹ và ngược lại. 

- Học trò phải có bốn phận đối với thầy và ngược lại. 

- Chồng đối với vợ phải có những bồn phận và ngược lại. 

- Những bốn phận của ta với bạn hữu và ngược lại. 

- Gia chủ phải có những bốn phận với kẻ ăn, người ở vả ngược 
lại. 

- Ta phải có những cư xử phải phép, những bồn phận đối với 
hàng xuất gia và ngược lại. 

(Có mình giải chỉ tiết về những bồn phận này trong kinh Giáo 
thọ Thi-ca-la-việt - Siealovada Sutta - trong Trưởng bộ kinh). 
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2.2- Vãritta-sila: Là những điều không nên làm. Phải ghép 
mình vào khuôn khổ giới luật, kỹ cương để xa lìa tật hư, thói xấu, 
độc ác, gian tà và sống một đời trong sáng, lành mạnh, cao đẹp và 
hiển thiện. 

2.2.1- Đôi với người tại gia. 

Chúng ta thường thấy có nhiều người phẩm chất hiền lành, tốt 
bụng, chơn chất, thật thả; cũng thây có nhiều người bản chất xấu tả, 
gian ác, lưu manh, quỷ quyệt. Theo Phật giáo, phâm chất lành tốt 
tức là nhờ thiện nghiệp tích lũy nhiều đời; bản chất xâu ác cũng do 
bắt thiện nghiệp nhiều đời kiếp mà có. 

Bồ-tát của chúng ta 4 a-tăng-kỳ và 100.000 kiếp tu tập công 
hạnh ba-la-mật cho nên thiện nghiệp của ngài như lá cây xanh mùa 
xuân phơi phới. Do vậy, chắc chăn trong vô lượng kiếp ngài đã cố 
ngăn giữ không làm điều xấu ác. Và, ngăn giữ, không làm điều xấu 
ác tức là trì giới vậy. 

Do kinh nghiệm tu tập trì giới nhiều đời kiếp nên sau nảy thành 
Phật, ngài đã tóm tắt chặt chẽ trong năm giới và tám giới. Và nếu 
triển khai rộng hơn một chút là tránh xa mười ác nghiệp (dasa- 
akusala-dhamma): sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói hai lưỡi, 
nói thêu đệt, nói ác độc, tham, sân, tà kiến. 

Trì giới, giữ giới “không làm điêu ác” đã là lành, tốt, thiện 
nghiệp rôi. Tuy nhiên, không dễ dàng gì mà trì giới được trong sạch 
như vỏ ốc. Trong cuộc trầm luân sinh tử, không phải lúc nào cũng 
thuận lợi để tu tập. Hằng ngàn trở ngại, hằng ngàn kẻ xâu ác, hăng 
ngàn chướng duyên thử thách, ma vương quậy phá — nếu không có 
trì giới ba-la-mật thì bồ-tát không thể vượt qua được. 

- Có những kiếp muốn giữ giới cho trong sạch, bô-tát phải hy 
sinh của cải, tài sản, ruộng vườn, cả vợ con và cả ngaI vàng, quốc 
độ - ấy là trì giới ba-la-mật bậc hạ (s7fa pãramï). 

- Có những kiếp muốn giữ giới cho trong sạch, bồ-tát phải chịu 
tốn hại, tự hy sinh một phân tứ chi hoặc một vài bộ phận nào đó của 
thân thể - ấy được gọi là trì giới ba-la-mật bậc trung (S72- 
upapara1m]). 

- Có những kiếp muốn giữ giới cho trong sạch, bồ-tát phải hy 
sinh không tiếc sanh mạng — đấy là trì giới ba-la-mật bậc thượng 
(sila-para mmatthaparami). 

2.2.2- Đối với bậc xuất gia. 

Họ có 4 loại giới sau đây: 
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- Biệt giải thoát giới (0afimokkhasamvaras1la). 

Patimokkha: Cái gì giúp cho người giữ giới khỏi sa vào khổ 
thú, ác thú. Samvara Hộ trì, bảo vệ, giúp đỡ. Vậy, 
patimokkhasamvarasila là những giới luật bảo vệ, hộ trì ta khỏi sa 
vào khổ thú, ác xứ. 

- Hộ trì căn giới (/driyasamwvaras1iq). 

Indriya: Căn - lục căn. Samvara: Hộ trì, bảo vệ. Còn được gọi 
là “re căn thu thúc giới” - tức là nhiếp phục, thu thúc lục căn đề 
gìn giữ cho thân, khẩu, ý được thanh tịnh. 

- Chánh mạng thanh tịnh giới (4/7vapärisuddhis114). 

Đây là nói đến những giới điều giúp cho chư vị tỳ-kheo nuôi 
mạng chơn chánh, khỏi rơi vào trường hợp tả vạy, tà mạng, bất 
chánh. 

- Quán tưởng tứ vật dụng giới (0accayasannissitas11q). 

Khi thọ dụng bốn món vật dụng thiết yếu cho đời sông, chư ty- 
kheo phải quán tưởng để biết rõ sự lợi ích của chúng, đồng thời 
hướng đến sự biết đủ (có frí tuệ biết đi) để ngăn ngừa phiền não, 
sông đời thanh tịnh (không có lỗi trong việc thọ dụng). 

Vì giới là nên tảng, là mảnh đất rất tốt, làm “căn cứ đja” cho 
định và tuệ phát sanh - nên hàng xuất gia phải biết thọ trì giới cho 
trong sạch. Giới là điều kiện không thê thiếu giúp điều hòa thân 
tâm, ngăn ngừa những biểu hiện thô tháo của tập khí, của phiền 
não. Một người không có giới thì tâm luôn bất an, dao động, nóng 
nảy, thiêu tự chủ dễ sinh những hảnh động lầm lỡ, càn quấy đôi khi 
không tự biết; và nếu có biết thì phát sanh ray rức, ăn năn - thì làm 
sao có được sự trầm tĩnh và ổn định tâm hồn? Làm sao để “đjnh 
năng sinh tuệ ” được? 

Cho nên, nếu cô đọng giới cho bậc xuất gia, ta có thể tóm tắt 
trong câu: “7ƒ fuöệ ngoài đạo đức là một thứ trí tuệ không có giả 
rị” (Silena n'anupetassa sutena' ttho na vữjafi). Đạo đức ở đây là 
ĐIỚI Vậy. 

Đức Phật khen ngợi trì giới chế ngự lục căn trong câu Kinh Lời 
Vàng số 94: 

“- VI như tuần mã luyện thành. 

Lục căn chế ngự, xứng danh trượng tòng! 

Nhiễm ô, ngã mạn tiêu vong. 

Chư thiên mễn mộ giống dòng Sa-môn 


2 
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(Yass Tndriyani samatham gatani assa yatha sãrathina sudamia, 
pahinamanassa anasavassa devaDi tassa pihayanfi tadino). 

3- Xuất gia ba-la-mật (nekkhamma pãram]). 

Nekkhamma nghĩa là xuất gia, rời bỏ gia định, vợ con, tài sản, 
danh vọng, sự nghiệp để sống. đời sa-môn không cửa không nhà. 
Cũng có nghĩa là rời bỏ đời sống tại gia - nơi tương quan, tương 
duyên phát sanh phiền não - nghĩa là rời xa cái Ô phiền não. 

Hãy lắng nghe câu Kinh Lời Vàng số 302: 

® Khó thay đời sống xuất gial 

An vui đời sống không nhà, khó hơn! 

Tại gia, phiên não dập dôn. 

Lại khó hơn nữa, sâu buôn kéo lôi! 

Bạn bè không hợp, chản Ôi! 

Làm người lữ khách luân hồi, càng thương! 

Vậy nên dừng gót đoạn trường. 

Chạy theo, biết khổ, vẫn bươn chải hoài!” 

(Duppabbajam durabhramam duravasa gharä dukhaä, 
dukkho samanasamvaso dukkhanupaHIaddhadH  tfasma na 
caddhagu siya na ca dukkhanupafito siy4). 

Tức sanh truyện Makhadeva (Jã/aka-Makhädeva) kê rằng, khi 
bồ-tát Makhãdeva chớm thây một sợi tóc bạc, ngài liền nhường 
ngôi lại cho con, xuất gia sông đời đạo sĩ; sau đắc bát thiền và ngũ 
thông. 

Đặc biệt, Túc sanh truyện Temiya (Jãfaka-Temiya) có kê về bồ- 
tát vừa mới sinh ra, biết ngai vàng là nơi phát sanh tội lỗi do trí nhớ 
tiền kiếp; nên ngài phải tìm cách giả điếc, giả câm, không khóc, 
không la, không đòi ăn, không đòi uông; giả tê liệt tứ chỉ như một 
xác chết... ròng rã suốt mười mấy năm như thế. Đức vua cha khi đã 
hết cách thử thách nên chán nãn, giận dữ cho quân lính đem chôn 
ngoải đồng hoang. Biết đã đến thời, bồ-tát vươn mình đứng dậy, 
quân binh hoảng sợ; ngải từ tốn trấn an, nói rõ lý do, bao năm giả tê 
liệt, giả câm, giả điếc là vì ngải ghê sợ chiếc ngai vàng tanh hôi 
danh lợi - chỉ muốn xuất gia lên non xanh sông đời đạo sĩ. Thế lả 
hoảng tử Temiya thoát khỏi ngục vàng. Năm ấy, ngài mới 16 tuổi. 

Trải qua 24 vị Phật, ngoài nhiều kiếp xuất gia làm đạo sĩ, bồ-tát 
còn có nhiều kiếp xuất gia làm thây tỳ-khưu, không nguyện đắc quả 
A-la-hán mà chỉ nguyện Chánh Đăng Giác để rộng độ muôn sinh. 
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Dù đạo sĩ hay sa-môn, bồ-tát luôn tu tập kiên trì, tỉnh tân bồi bồ 
công hạnh của mình. Chí nguyện ấy không phải lúc nào cũng suôn 
sẻ. Tuy nhiên, như con sông phải qua thác, qua ghênh, qua vực 
nhưng dòng chảy vẫn định hướng, trước sau cũng xuôi vê biển giác. 

Tương tự như các ba-lamật khác; xuất gia ba-la-mật 
(nekkhamma paramï) cũng có ba bậc là bậc hạ, bậc trung và bậc 
thượng. 

Đức Phật khen ngợi đời sống thong dong, tự tại của bậc xuất 
gia trong câu Kinh Lời Vàng số §7: 

“_ Bỏ nhà, mây trắng ra đi, 

Thong dong muôn sự, viên ly thể tình, 

Pháp đen, pháp trăng phân mình, 

Rời xa khổ lạc, khinh linh độc hành! 

(Kanham dhammam vippahaya sukkam bhavetha pandito, okã 
anokam ãgamma viveke yattha duramam). 

4- Trí tuệ ba-la-mật (pañña părami) 

Pañña, bát-nhã, trí tuệ - là thây rõ chân tướng của vạn pháp — 
mà nếu không thành tựu được trí tuệ này thì vẫn còn trầm luân 
trong muôn trùng sinh tử khổ đau. Và, thành tựu được trí tuệ nầy — 
trí tuệ ba-la-mật (oaññã pãramï) thì quả không dễ dàng gì! Chân 
tướng của vạn pháp, thực tánh pháp (saBhava-dhammad), là vô 
thường, dukkha, vô ngã thì dường như bậc trí sơ căn cũng hiểu, 
cũng biết qua phạm trù trí năng, tư duy nhưng “bấy rõ” nó, “liễu 
triệt” nó, “thân chứng” nó, bồ-tát của chúng ta phải trải qua vô 
lượng kiếp nhiều như vi trần? Tại sao lại như thế? 

Thế gian này thiện có, ác có, tốt có, xấu có. Nếu là thời đại 
thịnh cường, các giá trị nhân văn, nhân bản được cô súy, tôn trọng... 
thì thiện lương nhiều hơn ác tánh; và ngược lại. Tuy nhiên, bồ-tát 
sống trong hoản cảnh nào, thời đại nào - như ngọn lửa bập bùng 
trong chiếc ghè — ngài cũng tu tập thiện pháp, bồi dưỡng các công 
hạnh ba-la-mật do lời đại nguyện đã được định hướng dưới chân 
đức Phật Nhiên Đăng. Muốn có trí tuệ rốt ráo, tột cùng thì trong các 
kiếp làm người, yếu tố tiên quyết là bồ-tát phải hoàn thiện bản thân, 
chu toàn phẩm cách. Và chính ở đây mà các “#í /hể gian” đúng, 
tốt, lành, khéo, hay, giỏi được tích lũy, tô bôi, trưởng dưỡng. Do 
vậy, không ngạc nhiên gì, rất nhiều kiếp sống, bồ-tát là bậc hiên trí, 
bậc đạo đức, bậc mô phạm luôn là mảnh trăng trong văng vặc địu 
dàng soI sáng cho đời. 
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Nhiều nhà nghiên cứu, học giả kế cả một số nhà sư uyên bác 
khi viết về trí tuệ ba-la-mật, khẳng định rằng đấy là trí tuệ tam pháp 
ấn, xuất thế - nhưng theo tôi, chỉ là trí thế gian thôi. Cụ thể như tích 
truyện bỗ-tát Mahosatha trong Túc sanh truyện (Mahosatha jãtaka), 
có thể øỌI1 cái trí ưu việt của ngài có được là do biết quan sát, biết 
phán đoán, biết suy luận, biết phân tích sự việc hay hiện tượng — thì 
đây vẫn là tuệ thế gian được tích lũy qua nhiều đời kiếp. Và sự tích 
lũy ây được hình thành từ 3 nguôn là văn, tư và tu. 

4.1- Văn tuệ (sufamayqa-pañna) 

“SSuía ” là nghe, đã nghe; và “7naya” là tích lũy, hoàn thành; 
“sufamaya ” là hoàn thành hay tích lũy những điều đã được nghe. 
Vậy, “su/amaya-pañna” văn tuệ này mà có được do hoàn thành, 
tích lũy điều đã được nghe; và do nghe nhiều mà trở thành bậc đa 
văn, bác học (5awssu/a) — ví như tôn giả Ananda. 

Dĩ nhiên là nghe được từ nhiều nguôn. 

Thuở xưa nếu có kinh sách, cổ thư, chữ viết thì bồ-tát nghiên 
cứu, đọc nhiều để tích lũy kiến thức, hiểu biết, trí khôn, minh triết 
của cô nhân. Nếu vào thời không có chữ viết, thì nghe, chính là học 
hỏi bên chân một vị thầy, một đạo sư, chân sư, sa-môn, bả-la-môn... 
Và, cũng có có thể lăng nghe, học hỏi từ Tứi trí khôn, từ những câu 
chuyện truyền khẩu của dân gian — tương tự như ca dao tục ngữ 
hiện nay. Cộng lại tất cả đây mà văn tuệ (su/amaya-pañña) được 
hình thành. 

4.2- Tư tuệ (cinfãmaya-pañna) 

Cinta là tư, tư duy, suy nghĩ; nó gôm luôn cả quan sát, phán 
đoán, suy luận; “zzy” là hoàn thành, tích lũy... Vậy, tư tuệ 
(cimamaya-pafna) có được là do cả kho tàng trí năng ây. Rất nhiều 
kiếp, bồ-tát khi thì làm quan đại thần, chánh án, quôc sư, quân sư, 
vua chúa hoặc chỉ là một gia chủ... nhờ có tư tuệ nây mà xử phạt 
công minh, đoán định “ thần ” từ vụ việc, hiện tượng rất chính 
xác khả dĩ làm chuẩn mực “cán cân công lý” cho đời. 

4.3- Tu tuệ (bhãyanãmaya-pañnndg) 

Bhãvanã có nhiều nghĩa: Là hành thiên, là thiền tập. là trau dồi 
tâm trí hay là cách thức phát triển đời sống tinh thần. Nghĩa nào 
cũng đúng vì đây là tu, là thực nghiệm điều đã nghe, điều đã từng 
tư duy. Nếu văn và tư là kiến thức, hiểu biết thuộc phạm trù tục thê 
thì tu tuệ (bhãvanãmaya-paññä) thì tỉnh thần có thê thăng hoa đến 
cõi phạm thiên nếu tu thiền đắc định. Cuộc đời bồ-tát phải nói là đã 
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trăm trăm nghìn nghìn lần đắc bát thiền và ngũ thông trong những 
kiếp sông đời đạo sĩ. Và tu tuệ có được lả do nhờ tích lũy những 
kinh nghiệm mang dấu ấn “?m pháp ấn ” nhưng cũng chưa thật sự 
là tuệ xuất thế gian. 

Nói tóm lại, trí tuệ ba-la-mật (2añña paramï) cũng có ba bậc, 
thượng, trung và hạ. Với nhu cầu ham học hỏi, ham hiểu biết, chắc 
chắn bô-tát của chúng ta trong nhiều kiếp phải hy sinh của cải, tài 
sản.. tất thảy vật ngoại thân (bác hạ) để được nghe những lời minh 
triết. Bồ-tát cũng sẵn sảng hy sinh một vài bộ phận thân thể để học 
hỏi lời giáo giới của những bậc thông tuệ (bậc trung). Và bồ-tát 
cũng sẵn sàng hy sinh thân mạng để nghe một câu kệ ngôn đầy trí 
tuệ của một bậc minh sư (Có sự tích bô-tát an nhiên bước vào địa 
ngục than hông chỉ để nghe một câu kệ ngôn — nhưng đã quên mắt 
nguồn). 

Trí tuệ là trái tìm của Phật giáo, là mũi tên cuỗi cùng nhắm đến 
tiêu điểm giác ngộ, giải thoát. Vậy nên, trong Bát Chánh Đạo, con 
đường diệt khổ, tuệ (chánh kiến) dẫn đầu đạo lộ siêu thể. Đức Phật 
ca ngợi trí tuệ có khả năng thiện xảo leo tận đỉnh cao sơn trong câu 
Kinh Lời Vàng số 28: 

“- Niệm tâm: Phóng dật lui xa. 

Thoát khỏi phiến não — bình ma cuối đèo! 

Cao sơn, frí tuệ khéo trèo. 

Ngu sỉ, đau khổ - nằm queo đảm người! 

(Pamadan apparnadena yada nudafi pandgito, paññapasada 
maruyha asoko sokinimn paƒam, pabbata{tho va bhumaffhe 
dhno bale avekkhati). 

5- Tỉnh tấn ba-la-mật (»ửiya pãramï) 

Có lẽ không có sự tu tập nào mà không có tinh tân. Dù tinh tấn 
ở cấp độ nào thì nó vẫn là yếu tố quyết định của mọi thành tựu. Có 
thể gọi tinh tấn là nghị lực, là ý chí, là sự dõng mãnh, là sự kiên trì 
thăng hướng đến mục tiêu không lay chuyến, không thối thất, 
không yêu nhược, không ngã lòng. 

Tuy nhiên, tất cả mọi ngữ nghĩa của tính tân ở trên, mọi năng 
lực dõng mãnh ấy nếu hướng chánh thì thành chánh tinh tấn 
(samma-viriya), nêu hướng tà thì thành tà tỉnh tân (micchã-viriya). 
Còn tinh tấn ba-la-mật (wửiya pãramï) thì đã định hướng giác ngộ, 
giải thoát rồi. 
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Người yếu đuối, bạc nhược, dễ duôi, buông xuôi... sẽ sông vất 
vơ bên lề cuộc đời, tự đào thải chính mình và tự chuốc lấy đói 
nghèo, sâu b1 ưu não. Người học Phật, tu Phật phải xem đây là bài 
học cho chính mình, dù tại gia hay xuất gia. Đừng dể duôi, đừng 
buông lung, phóng dật — nó như là một mệnh lệnh cách thúc hối 
chúng ta vùng dậy, vươn lên. Từ Pali “appamadena” hay 
“aqpoamãda” trong câu Kinh Lời Vàng số 30 sau đây vừa có nghĩa 

“không buông lung, phóng dật”, vừa cô nghĩa “tỉnh cần, tính tấn”: 

- Chỉ nhờ đức tánh tỉnh cần. 

Đề Thích cai quản bốn tầng thiên vương. 

Buông lung thiên hạ khinh thưởng. 

Tỉnh cần mãi được tán dương đời đời! 

(Abppamadena maghava devanam se††hafam gato, appamadam 
pasamsanti pamado garahito saaq). 

Cuộc đời bồ-tát là một cuộc đời hành động, vừa hoàn thiện bản 
thân vừa phục vụ chúng sanh; có nghĩa là ngài không ngừng nỗ lực 
tỉnh cần trong mọi công việc, mọi lúc, mọi khi, bất cứ hoàn cảnh 
nảo để mang đến hạnh phúc cho mình vả người. Biếng nhác, ích kỷ, 
vị kỷ không có trong tâm của chư bô-tát. Và, bồ-tát cũng không cho 
phép mình bỏ cuộc dủ ngàn cân treo sợi tóc, dù thập tử nhất sinh — 
như tích truyện Mahajanaka Jãataka khi thuyền bị bão tố đánh đắm 
giữa biển khơi. Trong lúc mọi TBƯỜI vẫy vùng trong tuyệt vọng thì 
bồ-tát đã không ăn, không uống, không ngủ nghị, suốt 7 ngày 7 
đêm bơi vảo bờ để tìm đường sống. Và bồ-tát đã sông, từ đó lộ 
trình hanh thông, thảnh công trong vương vị của một triều đại phú 
cường. Chướng ngại, nghịch cảnh không làm bồ-tát nản lòng. Càng 
khó khăn, thất bại bồ-tát sẽ rút ra bài học để vươn đến thành công. 
Kiếp cuối cùng, trong rừng khô hạnh, Ma vương khuyên bồ-tát nên 
từ bỏ “cuộc phấn đấu kiên cường nhưng vô vọng”, ngài đã trả lời: 
"Dối với ta, chết trong cuộc chiến đâu chồng dục vọng thấp hèn 
còn mười phần danh dự hơn là sống trong thất bại". 

Cũng trong rất nhiều kiếp, bô-tát đã từng chăm chuyên, nỗ lực 
trong công việc để có gia sản; có gia sản, tài sản, của cải để giúp 
mọi người, giúp cho cả làng đều được no đủ - như tích truyện chàng 
thanh niên Magha, tiền thân của trời Đề Thích, cũng là tiền thân của 
Đức Phật Sakyä Gotama. Có những kiếp, tài sản của cải không đủ 
giúp cho mọi người, bô-tát của chúng ta lên rừng tìm trầm, xuống 
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biển mò ngọc trai, biết bao là gian khổ cũng vì tâm thí, tâm từ và 
tâm bì của ngài. 

Trong ba loại bồ-tát trí tuệ, đức tin, tỉnh tân mà chúng ta đã biết 
— thì bŠ-tát tinh tân, vừa như Tứ Chánh Cần cho chính mình vừa tinh 
tân phục vụ chúng sanh. Vì phục vụ chúng sanh nên lộ trình Chánh 
Đắng Giác của bô-tát tỉnh tấn có thời gian lâu xa gấp đôi bô-tát đức 
tin, càng lâu xa gấp bốn so với bồ-tát trí tuệ - như đức Phật Sakyä 
Gotama. Bỏ-tát Di Lặc (Mefreyya) hiện ở cung trời Đâu Suất là bồ- 
tát tỉnh tấn, còn lâu xa nữa mới thành tưu Chánh Đăng Giác. 

Vậy, tinh tấn quan trọng xiết bao trong tất cả moi trường hợp, 
tại gia cũng như xuất gia. Không ngạc nhiên gì trong 37 trợ đạo 
phẩm, tinh tấn lại đảm nhiệm đến 9 chức năng: 4 tấn trong Tứ 
Chánh Cần. 01 tấn trong Tứ Như Ý Túc, 02 tân trong căn, lực; 01 
tấn trong Giác Chi và 01 tân trong Bát Chi Đạo. Cuối cùng, nếu 
tỉnh tấn “?2m bạn” với tuệ sẽ trở thành một năng lực bất khả bại 
đưa đến tất thảy mọi sự thành công trên bước đường tu tập 
(Pannanuyatam viriyam vadanii sabbattha 
siddhieeahanagsahattham). 

Đức Phật khen ngợi tinh cần, không buông lung, phóng dật 
trong câu Kinh Lời Vàng số 26, 27: 

“- Sï mê, cuông sĩ buông lung 

Niêng người thiện trí canh chừng niệm tâm 

Tâm tâm, niệm niệm tỉnh cần 

Giữ gìn kho báu, thế nhân để gì! 

(Pamadarnanuyufjanti bala dummedhino jana, appamadan ca 
medhävt đhanam se{tharmmva rakkhati). 

“~ Người không phóng dát, để duôi 

Người không mê đắm niêm vui dục trần 

Tỉnh thức, thiên quán tỉnh cần 

Sẽ hải, sẽ gặt phước phần sum suê! 

(Ma pamadamanuyunjetha ma kaãmaratisanthavam, appamafto 
hi jhãyanto pappofi vipulam sukham `. 

Dĩ nhiên, tinh tân ba-la-mật (wiriya pãramï) có ba bậc thượng, 
trung, hạ bồ-tát đều tựu thành viên mãn. 

6- Nhẫn nại ba-la-mật (kharfi pãram1) 

Khanti có nghĩa là nhẫn nại, chịu đựng, kiên nhẫn, nhịn nhục, 
nhẫn nhục. Với nghĩa nào cũng được, cũng đúng. Nhưng có lẽ, 
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cuộc đời hành bô-tát hạnh của ngài dường như gồm đủ tất cả ngữ 
nghĩa ấy. 

Chúng ta có đọc một số câu trong Kinh Lời Vàng: 

- Nhẫn nại vì sự ác tri và ngu si của lòng người: 

320 “- Như thớt voi giữa trận tiên, 

Hữứng bao mũi đạn, lăn tên sả gì! 

Như Lai chịu đựng ác trì, 

Nhân nại phỉ báng, ngu sỉ lòng người! 

(Aham nãøova sangame cãpafo pafitat saram, afivakyam 
titikkhissamm dussilo hì bahuJJjano). 

- Nhẫn nại chịu đựng sự phi báng tiếng lời dao đâm: 

321. “Ngựa voi đã luyện, đã thành, 

Con nào thuần nhất để dành Vương quản; 

Cao thượng nhất giữa nhân quân, 

Chịu đựng phỉ bảng, dao đâm tiếng lời!” 

(Dantam nayanfi samitit dantam rajabhirnuhaHi, danto se†tho 
manussesu yo fivakyam tiHÑkhantÌ). 

Đặc biệt, bồ-tát cũng nhẫn, cũng nhịn chịu, chịu đựng — không 
những khởi lên lòng từ quảng đại, bao dung đối với người làm khổ 
mình, phỉ báng mình, tàn hại thân thể mình — mà ngải còn cầu 
nguyện cho người ấy được hạnh phúc an vui nữa. 

Túc sanh truyện Khantivädi Jãtaka có kê rằng: 

“_ Thuở ấy, bồ-tát là đạo sĩ Khamtivädi tu tập ở Hymalaya, sau 
khi nhập định nhiêu ngày, xả định, ngài vân hành về kinh đô để 
khất thực. Khi thấy bình bát vừa đủ dùng, đạo sĩ Khamtivadi tìm 
đến khu vườn Thượng Uyến là nơi thanh vắng để độ thực và nghỉ 
HgGƠI. 

Hôm ấy, tình cờ đức vua và đảm cung nga thể nữ cùng đến 
vườn Thượng Uyển để rượu chè ca hát nhảy múa vui chơi. Khi ông 
vua uỖng TƯỢM Sảÿ năm ngủ l¡ bì thì đám nữ nhân líu lo tản bộ đó 
đây. Đến gốc cây đại thụ, các mỹ nhân trông thấy một đạo sĩ hình 
dong tuần mỹ đang tọa thiên trang nghiêm như một vị thân. Bắt 
giác, họ tiễn tới, lặng lẽ ngồi xuống chiêm ngưỡng vị thần ấy. Đạo 
sĩ Khantivädi biết nên sau đó từ tốn cất vài lời giáo huấn. 

Đức vua tỉnh rượu, nhìn quanh chỉ thấy vài quân hầu còn đám 
mỹ nữ đi đâu vắng hết. Bực mình, ông vua xách gươm đi tìm. Đến 
gốc cây, thấy đám mỹ nhân của mình đang say sưa lắng nghe bài 
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thuyết giảng của một tên đạo sĩ. Vừa ganh vừa tức, ông vua rút 
gươm chỉ vào mặt đạo sĩ, hỏi: 

- Sao người dám rủ rê đám nữ nhân của ta? Ngươi tu cải pháp 
môn Øøì vậy? 

- Tâu đại vương, bần đạo tu pháp nhân nhục. 

- Nhân nhục à? Vậy thì dù ta làm gì ngươi, ngươi vẫn nhân 
nhục được chứ? 

- Vâng, tâu bệ hại 

Và quả là tàn ác, hung bạo, ông vua sai quân hấu chặt chân 
đạo sĩ. Lưỡi gươm báu sắc bén đã cắt lìa bàn chân, mỉu tuôn xối 
xả nhưng đạo sĩ sắc mặt vẫn điểm nhiên. Ông vua cười găn: 

- Được chưa? Ngươi còn dám nhân nhục nữa chăng? 

- Tâu đại vương! Nhẫn nhục không năm nơi chân, mà nó năm 
trong tâm của bân đạo ”. 

. Câu chuyện tiếp diễn. Ông vua tàn bạo sai chặt thêm chân, 
chặt luôn hai tay của đạo sĩ, cũng với câu hỏi: “Ngươi dám nhẫn 
nhục nữa chăng?” Và đạo sĩ vẫn đáp như cũ: “Nhân nhục không 
năm nơi tứ chỉ mà nằm trong tâm của bân đạo”. Bắt giác, ông vua 
thây sợ hãi, bèn hỏi: “Ngươi có oán gián ta chăng? ” Đạo sĩ dùng 
định lực trấn giữ cơn đau đến ngắt lịm, dù nằm ngã dải trên vũng 
máu, ngài an nhiên trả lời: “Không, tuyệt đổi không có một oản 
gián nào có khả năng len vào tâm của bản đạo được, mà bần đạo 
còn cầu nguyện cho đức vua được hạnh phúc và an vui nữa ”. 

Cuối cùng, đến đây thì chính đức vua đã quá sợ hãi đến mức 
không còn chịu đựng được, trong lòng như bị lửa đốt. Và chính lúc 
ây, trời Đế Thích thấy ngai vàng của mình nóng lên như lửa địa 
ngục, cũng không chịu đựng được, bèn hiện xuống tận nơi, dùng 
thần lực siêu nhiên nối lại chân tay cho đạo sĩ. 

Như vậy, bỗổ-tát dù bị hành hạ thế nào vẫn không bao giờ thốt ra 
một lời nói xâu hay oán trách người đã gây hại cho mình. Khoan 
hồng, độ lượng, bao dung, bi mẫn, từ tâm... luôn là tố chất mát mẻ 
và an lành trong tâm của chư bô-tát. 

Câu Kinh Lời Vàng số 399: 

“- Người không tức gián bao giỏ, 

Trước lời phi bảng: Lặng tờ, nín thính! 

Dẫu cho roi trượng phạt hình, 

Lấy đức nhẫn nại làm bình hộ phòng; 
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Tâm từ rải khắp hư không, 

Những kẻ như vậy, xứng đòng bla-môn!” 

(Akkosam vadhabandhanca adu†tho yo tiHhkhati, khantibalam 
balanikam tamaham brumi brahimmanam). 

Nhẫn nại ba-la-mật (khanii-päramï) của bồ-tát đễ đến bờ kia có 
ba bậc thượng, trung và hạ đều viên mãn như những ba-la-mật 
khác. 

7- Chần thật ba-la-mật (sacca pãram1) 

Sacca nghĩa là chân thật, sự thật, chân lý. Nhưng trong chân 
thật ba-la-mật (sacca para1m) còn có nghĩa là không bao giờ nói 
dối, có sao nói nấy; luôn luôn tôn trọng lời hứa, không dối vạy 
quanh co; luôn luôn g1ữ chữ tín, lời nói và hành động là một, 

Kinh Lời Vàng số 223: 

“~ Không sân, chế ngự hận sân, 

Với người xấu ác, fa cân tốt VIMI; 

Bồ thi, diệt xan tham rồi, 

Lấy đức chân thật, thắng lời dối gian!” 

(Akkodhena jine kodham asadhumn sadhung jine, jine 
kadariyam danena saccena alikavadinam). 

Kinh Lời Vàng số 224: 

- Chân thật là đức làm đầu, 

Chẳng nên phân hận là câu năm lòng; 

Dấu nghèo vấn chẳng rít rong, 

Ba điêu tốt ấy — thong dong cảnh trời!” 

(Saccam bhane na kujJheyya đajja ` aqppampi yăcito; etehi trhi 
thanehi, 
øacche devana sanfike). 

Dầu hoản cảnh nảo, nghèo giàu, làm người, làm trời, làm thú... 
bồ-tát luôn giữ đức tính chân thật nây: Nói sao làm vậy, làm sao nói 
vậy (yathavadTl tathakari, yathakari tathavadi). Và đức chân thật 
được huân trưởng nên sau này hình thành nên 0T trong ngũ giới, 0] 
trong bát quan trai giới, 04 trong mười nghiệp lành cùng chánh ngữ 
trong Bát Chi Đạo. Không chỉ không nói dối, không nói lời thêu 
dệt, không nói lời hai lưỡi, không nói lời ác khẩu, ác ý, rỗng không, 
phù phiếm vô ích — mà chân thật, chánh ngữ ấy còn phải cần thêm 
thiện và mỹ nữa mới toàn hảo (Xem thêm Chánh Ngữ trong Bát 
Chánh Đạo). 

Túc sanh truyện /Z/aka-hir¡) bồ-tát khuyên dạy: 
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"_ Phải thực hiện cho kỳ được những điều đã hứa. Phải biết từ 
chối, không hứa những điều không làm được. Bậc thiện trí thức 
không muốn thân cận với hạng người nói dối ". 

Tức sanh truyện /đ/aka) Maha Sutasoma cũng có chép lại tích 
chuyện bỏ-tát hy sinh mạng sống để giữ lời hứa. Thế gian nói răng: 
“Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy” hay bình dân hơn: “Lời hứa 
như định đóng cội”. Thì bồ- tát cũng vậy: 

"_ Giống như sao mai mỗi sớm tỉnh sương xuất hiện ở phương 
Đông. Ngày nào như ngày nấy, âm thâm, lặng lẽ xuất hiện ở vị trí 
của nó không hệ sai trật. Lời nói của bậc thiện trí thức cũng y như 
vậy, không bao giờ lệch khỏi sự thật! ” 

Ngoài ra, bồ-tát không dùng lời dua nịnh, bợ đỡ để lấy lòng 
người khác. Không bao giờ mong mọi người ca tụng mình. Không 
khoe khoang cái tốt và cũng như không che đậy, giẫu diễm cái xấu. 
Bỏ-tát mở lời khen tặng, tán dương những người đáng khen tặng: 
khuyên cáo, quở trách những kẻ đáng chê. Luôn luôn trung thực, 
liêm chính, ngay thắng mà vẫn từ hòa, nhân ái và giàu lòng bi mẫn. 

Tuy nhiên, lưu ý rằng, có những sự thật không nên nói ra vì nó 
không đem lại lợi ích cho ai cả; hoặc nói ra sự thật ây sẽ làm hại 
n1ĐƯỜI, khổ người, họa hại cho người. Chỉ sự thật nào đem lại hạnh 
phúc và an vui hoặc có lợi cho người khác, bỗ-tát mới nói dù mình 
có bị thiệt hại chăng nữa. 

Quả thật chân thật ba-la-mật (sacca param7) nội hàm tâm và trí 
vô lượng, vô biên, bất khả tư nghị của chư bồ-tát vậy; ngài cũng 
hoàn thiện ba bậc thượng, trung và hạ. 

8- Quyết định ba-la-mật (adhifthãna pãram1) 

Adhitthana có nghĩa là quyết định, cương quyết. 

Bồ-tát làm việc gì chánh đáng khi đã quyết định rồi thì tâm ngài 
không lay chuyền, không thối thất, không ngã lòng; kiên trì, tinh 
tân, dõng mãnh thực hiện cho đến nơi đến chốn. Và nếu vậy thì 
đằng sau quyết định ba-la-mật có sự phò trợ đắc lực của § người 
bạn tốt là Tứ Như Ý Túc và Tứ Chánh Cần. 

Quyết định ba-lamật (zđhiffhãna-pãrami) giỗng như nền 
móng của một tòa nhà kiên cô, vững chắc để các ba-la-mật khác 
xây dựng lên trên. Thiếu quyết định nây thì tòa nhà sẽ không xây 
được. Nó là hùng lực, là sức mạnh của ý chí bất thối của chư bồ-tát 
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để vượt qua hiểm nghèo, nguy nan cùng mọi bất trắc trên lộ trình 
công hạnh nhiêu khê vạn dặm. 

Quyết định đầu tiên của bồ-tát là không muốn đắc quả A-la-hán 
nên ngài đã quỳ bên chân đức Phật Nhiên Đăng (Dipaikara) phát 
lời đại nguyện thành tựu quả vị Chánh Đăng. Giác. Vậy, “quyết 
định ” nầy tiếp sức cho “nguyện lực ” để định sẵn hướng đi; và bồ- 
tát đã đi qua 24 vị Phật tổ mà không sai lệch với mục tiêu đại 
nguyện. 

Chúng ta hãy nhớ lại quyết định, nguyện lực của thái tử 
Sidhattha khi lìa bỏ vợ con, cung vảng điện ngọc để xuất gia tầm 
đạo? Vĩnh hoa phú quý và ngũ dục tối thượng cũng không cám dỗ 
được ngài. Ma vương đứng ở công thành dụ dỗ, lừa mị vẫn không 
cản trở được gót chân con ngựa Kiền Trắc của ngài. Dứt khoát là 
dứt khoát, mũi tên đã lìa khỏi dây cung. 

Sáu năm khổ hạnh của bồ-tát cũng với ý chí, quyết định tối 
thượng cho đến khi da xanh như tàu lá; cái thân thể sáng chói với 
32 quý tướng và S0 vẻ đẹp chỉ còn bộ xương khô, sờ bụng thì đụng 
lưng! Năm vị đại hiển nổi danh đệ nhất khô hạnh cũng không chịu 
nối ý chí gang thép sắt đá của bô-tát. 

Rồi còn bên sông Ni-liên dưới cội đa giả, với lời đại nguyện 
của bỗ-tát: 

“. Nếu không đắc quả vị Chánh Đăng Giác thì dù thịt nát, 
xương tan, ta cũng sẽ không lìa bỏ cội cây này!” 

Thế đó, như vậy đó! Dẫn lược như vậy để thấy rằng chính nhờ 
nguyện lực ba-la-mật (ađhi†thãna-pãramï) nầy mà bồ-tát đã vượt 
qua tất cả mọi chướng ngại. Bồ-tát đã từng phải hy sinh vật ngoại 
thân, nội thân, kế cả sanh mạng để đeo đuổi đại nguyện của mình. 
Ta có thê kết luận: 

“. Trong cơn nguy biến, hải hùng, bô-tát không cấu xin được ai 
bảo bọc, chở che mà kiên cường, dũng cảm đối phó, không bao giờ 
đầu hàng, thua cuộc. 

"Trong những lúc hoạn nạn, khổ đau, bồ-tát không nguyện cầu, 
khẩn vái, mong chờ được ai cứu độ mà có ẩu tám trí, sự KIÊn cưỜng 
để đối diện với nó. 

"Trong lo âu sợ sệt, bô-tát không khát khao câu mong được thể 
lực nào cứu vấn mà tự mình có đủ sức mạnh, đu sức kiến trì phấn 
đấu để tự thoát ra khỏi chúng ”. 

(Đọc thêm bài “Nguyện lực ” trong phần phụ lục). 
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9- Tâm từ ba-la-mật (meffã pãram1ï) 

Metta, tâm từ là ba-la-mật thứ chín; là năng lượng mát mẻ, an 
lành mả chư bô-tát hằng tu tập để sông với chúng sanh trong những 
môi trường tương quan, trong bất cứ tình huồng, cảnh trạng nào. 

Đức Phật đã dạy răng: 

“_ Nhự Lai từng sống giữa núi rừng, giữa đám sài lang hồ báo; 
và để tự bảo vệ mình thì không có gì khác hơn tâm từ của Như Lai. 
Chung quanh là thủ dữ như sư tứ, cọp, beo... cùng những loài thu 
hiện lành như nai, hươu, thỏ, sóc... không có con vật nào sợ Như 
Lai và Nhự Lai cũng không sợ con vật nào. Chính nhờ oai lực, 
năng lực của tâm từ nâng đỡ, bảo vệ và giúp Như Lai sống thanh 
bình, yên ôn với muôn loài ” 

Đúng như câu Kinh Lời Vàng số 270, 300: 

“- Tự xưng võ thượng ở đời 

Máu đào họa hại, xương phơi hữu tình!? 

Tâm từ rải khắp chúng sinh 

Sống đời vô hại, quang mình cao hiển!” 

(Na tena ariyo hotfi yena pãnami hừmsafi, ah1msa 
sabbaparianam ariyo Tỉ pavuccafi). 

“_ Đệ tử của đức Đại Hiên 

Vô thù, vô hại chăm chuyên niệm hoài 

Từ tâm rải khắp muôn loài 

An vui chuyên niệm khuya, mai, tôi, chiếu!” 

(Suppabuddham pabujJjhamti sada gotamasavaka, yesam diva 
ca rafto ca ahimsaya rato manO0). 

Trong hai câu trên, tâm từ đồng nghĩa với vô hại, vô thù. 

Vậy, tâm từ là mettä, metta là tâm từ. Gói gọn nơi “7#”, có lọn 
nghĩa chăng? Có một vị tôn túc ý nhị nói rằng: 

“. Không có danh từ nhẹ nhàng, duyên dáng nào trong tiếng 
Anh tương đương với Phạn ngữ meftä (từ) ”. 

Và tôi cũng ý nhị “nỗi điêu” ® mà nói thêm rằng: 

“- Không có một danh từ nhẹ nhàng, duyên dáng nảo trong 
Hán-Việt — dù là từ, có khả năng dịch nghĩa tương động với mettã 
trong tiếng Pä]i ”. 


Œ Cô điên: “Điêu bát túc, cẩu vĩ tục ” nghĩa là, thiêu lông chim, mượn đuôi 
chó — ý khiêm hạ, khiêm nhường. 
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Từ là hiền lành, nhân từ, nhân hậu, từ ái, bác ái, vị tha hoặc là 
lòng thương người cũng không mô tả được “Cái âm meftä chân 
thành ngưỡng nguyện cho tất cả chúng sanh bốn loài noãn, thai, 
thấp, hóa đêu được an vui, hạnh phúc ”. Chính mettä thúc giục một 
vị bồ-tát từ chối quả vị A-la-hán, chỉ mong thành toàn Chánh Giác 
để rộng độ muôn sinh. Chính nhờ mettä mà bồ-tát khước từ cung 
vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, xuất gia tầm đạo chỉ mong Chứng 
Quả Vô Thượng. Có thể nói rằng, mettä không cầu giải thoát cho 
riêng mình, mà phải là tình thương vô hạn vô biên, không phân biệt 
giai cấp, chủng tộc, chủng loại, mảu da, hay nam nữ. 

Vậy, đúng nghĩa nhất của tâm từ ba-la-mật meffã pãramï) là 
tình thương nhưng là tình thương quảng đại, bao la, mênh mông 
bao trùm tất cả chúng sanh, người vật và cả thiên nhiên cây cỏ. Nó 
bao trùm đồng đẳng như ánh trăng chan hòa muôn vật chứ không 
riêng biệt cho một aI, một hữu tình hay vô tình nào. Nó làm cho ta 
và chúng sanh cùng mát mẻ, an lành, yên vui và hòa bình. Nó 
không dung chứa các trạng thái tâm nóng nảy, bực bội, hung dữ, ác 
ý. Nó không dung chứa những tình thương yêu liên quan đến sắc 
tướng, hình thể, thân xác. Nó không dung chứa những luyên ái 
dung thường. Nó không dung chứa những tình cảm sướt mướt, bị 
lụy kiểu “yêu thương chết bỏ”. Nó không dung chứa những tình 
cảm trìu mến tràn trẻ, chan chứa với tha nhân đến độ như “ø vả 
chúng sanh là một ”. 

Tâm metta làm cho những bực bội, khó chịu, cáu gắt tan biến. 
Nó cảm hóa được những người độc ác, hung dữ, bạo tàn. Ai sống 
gần người có tâm mettã sẽ cảm thấy mát mẻ, thanh bình, yên vui. 

Khi tu tập tâm metfa lưu ý là có cả mình và người; nó bao trùm 
ta cùng với muôn sinh nhưng không phân biệt, mà là đồng đăng. 

Túc sanh truyện /ãaka-mahä-dhammapäla), bồ-tắt đã rải tâm 
mettä đồng đều, từ bản thân mình đến cho người cha tàn ác đã hạ 
lệnh giết ngài, đến tên đao phủ, đến cả người mẹ dịu hiền đang xót 
xa, đau đớn than khóc con traI. 

Vậy, metta paramI là tình thương rộng lớn, vô biên, vô lượng, 
cao cả, trong sáng, mát mẻ, an lành, thanh bình, thiện lương, vô hại, 
vô thù; không có bóng dáng của mạn, của kiêu, của ngã, của á1, của 
luyến, của chấp trước. Mettä cũng có ba bậc thượng, trung và hạ 
như các ba-la-mật khác (Xem thêm Tứ vô lượng tám). 
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10- Tâm xả ba-la-mật (upekkhäã param1) 

Cuỗi cùng trong mười ba-la-mật là upekkhã, tâm xả, là tâm như 
thế nào? 

- Khi thân không có thọ khô, không có thọ lạc thì được gọi là 
thọ xả. Thọ xả này mọi người đêu có, cả thiện nhân và ác nhân — 
nên chắc chăn đây không phải là xả ba-la-mật. 

- Khi không có thọ hỷ, không có thọ ưu được gọi là thọ xả. Thọ 
xả này mọi người đêu có, cả thiện nhân và ác nhân — nên chắc chắn 
đây không phải là xả ba-la-mật. 

- Những thọ xả trong 54 dục giới tâm (12 ứâm bất thiện, 18 vô 
nhân tâm và 24 tịnh quang tâm) đều không phải là xả ba-la-mật. 

Vì upekkha là tâm xả cao thượng, cao cả nhất nên nó: 

- Tương đồng với tâm xả tứ thiền và tâm xả 4 vô sắc thiên. 

- Các dục giới tâm không có xả này, nhưng trong 2Š tịnh quang 
tâm sở, có tâm sở trung tánh (aframa/7haffafđ) cùng khởi với thiện 
tâm thì nó tương đồng với xả ba-la-mật. Vì tâm sở trung tánh này 
được định nghĩa: 

“- Là trạng thải quán bình, vô tư, không nghiêng lệch, thiên vị. 
Ví như người đánh xe điều khiển cặp ngựa chạy song đôi một cách 
tài tình. Tâm sở này giúp ta giữ tâm trạm nhiên, tương đăng, bình 
hòa giữa những buôn vui, được mất, hơn thua của cuộc đời”. 

Vậy, tatramajjhattatä chính là xả cao thượng về cả hai phương 
diện trí thức và đạo đức. Upekkha cao thượng này được xem như là 
một thành phần quan trọng trong Thất Giác Chi („iệm, trạch pháp, 
tấn, hỷ, an, định, xả). Nó chính là một phẩm tính tốt đẹp, cao cả, 
đồng nghĩa với tâm xả (upekkhä) trong tứ vô lượng tâm. 

Tâm xả ba-la-mật (upekkhã pãramï) phải như “lá sen chẳng 
giữ” và “đấu kim chẳng đính” trong câu Kinh Lời Vàng số 401: 

“_ Lá sen chẳng giữ mưa sa 

Đầu kim chăng dính hạt hoa cải vàng 

Vô y, vô nhiễm thế gian 

Những người như vậy, xứng làm Bla-môn! ” 

(Vari pokkharapafte va araø9øeriva sasapo, yo na limpati 
kamesu tanaham brui mi brahmanam). 

Hoặc xả “như đất tâm ý quân bình” và “thất tình chẳng xao” 
trong câu Kinh Lời Vàng số 95: 


, 
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“_ Như đất, tâm ý quân bình 

Kỷ cương, giới hạnh, thất tình chẳng xao 

Trụ đồng kiên cô khác nào 

Chẳng còn nhơ bợn, hồ ao lắng bùn 

Là người đích đến cuồi cùng 

Luân hồi vô định, lao lung chẳng còn!” 

(Pathavisamo no virujjhafi indakhil upamo tadi subba0o, 
rahadova apetakaddamo samsara na bhavanfi tadino). 

Cuộc đời là một đấu trường vĩ đại mà được mất hơn thua, vui 
khổ ai cũng phải trải qua hằng ngảy trong cuộc tồn sinh, tranh sống, 
tranh chết! Thăng trầm, vinh nhục, phải trái giống như bàn tay sắp 
ngửa, bên này và bên kia luân phiên thay đồi. Phải có đôi mắt tinh 
tường sáng suốt của tuệ giác và cái tâm xả trung chính mới không 
bị rơi vào cuộc chơi đầy ảo vọng, mê lộ của thế gian. Bồ-tát ở trong 
thế gian, huân tập công hạnh, xem mọi diễn biến như trên là điều tất 
yếu, không trồn chạy chúng mà cũng không đối đâu với chúng để 
tạo phản ứng nghịch gây đau khổ, phiền não cho mình. Bồ-tát cho 
“chảy trượt ấi tất cả ” không lâm, không dính. Chính ở đây, tâm xả 
ba-la-mật mới được thiết lập ồn cô, ổn định. Trước những cám dỗ 
của lạc thú ngũ dục trần gian, bẫy giáng của môi câu tiền tải, danh 
vọng, quyên lực... cùng tất cả giông tố cuộc đời, tâm bồ-tát vẫn 
bình lặng, định tĩnh, an nhiên, quân bình tuyệt hảo: 

"_ Trọng hạnh phúc, trong phiên lụy, lúc thăng, lúc trấm, ta 
phải giữ tâm như đất. Cũng như trên đất ta có thể vứt bất luận vật 
Ø1, dâu chua, dẫu HgỌI, dâu sạch, dâu dơ, đất vẫn thản nhiên, một 
mực trơ trơ. Đất không giận, cũng không thương". 

Cũng chính từ xả ba-la-mật nảy mà bồ-tát có luôn trạng thái 
tâm liêm khiết, cân bằng, vô tư, công minh, chánh trực. Khi làm 
vua, làm quan, quân sư, gia chủ cho chí làm thú đầu đàn; bồ-tát như 
vị chánh án nghiêm túc và công minh nhất khi xử lý những vụ việc: 
Không thiên vị vị (y//o) vì tham (fobha), không thiên vị vì sân 
(dosa), không thiên vị vì sợ hãi (bhaya), không thiên vị vì sĩ mê mù 
quáng (moñha). 

Như vậy, bồ-tát sống giữa cuộc đời luôn tu tập tâm xả cao 
thượng này qua từng cấp độ hạ, trung, thượng cho đến lúc hoàn 
toản viên mãn. Câu Kinh Lời Vàng số 407: 

“_ Tham sân chẳng dính vào lòng 

Ngã kiêu, tật đồ thảy dòng nước trồi 
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Hạt cải kia, đầu kim rơi! 

Những người như vậy, sống đời Bla-môn! ” ®) 

(Yassa rãøo ca doso ca mãno makkho ca patifo, sasaporiva 
aragsdq tamaham brhmi brahmarnam). 

HI- Kết Đề: 

Như vậy là cả thảy 10 ba-la-mật này, một vị bỗ-tát cần phải 
thực hành tròn đủ, viên mãn — như là điều kiện tất yêu để trở thành 
một vị Chánh Đắng Giác. Chúng đều là những phẩm chất, tô chất 
cao đẹp, cao cả, cao thượng nhất trong ba giới, bốn loài 3). Ngoài 
ra, một vị bồ-tát còn cần phải hoàn thành 3 đức hạnh (cariyä) của 
một vị Phật: 

- Buddhi-cariya: Là hạnh tích cực làm việc thiện — cho đến chỗ 
toản thiện - với trí tuệ sáng suốt. 

- Ñãti-attha-cariyã: Là hạnh tích cực hoạt động đề đem đến lợi 
ích (a#ha) cho quyên thuộc (2) nghĩa là tạo an lành hạnh phúc 
cho gia đình và thân nhân quyến thuộc. 

Đây không phải là hạnh ích kỷ, mà là bốn phận phải làm, như 
đức Phật hóa độ cả đại gia đình, cả hoàng tộc và cả dòng họ Sakya. 

- Loka-attha-cariya: Là hạnh tận lực phục vụ đem đến lợi ích 
(afha) cho thê gian (ñoka) — nghĩa là cảm hóa, cải thiện thế gian, 
giáo hóa chúng sanh tu tập con đường diệt khô. 

Cả 10 ba-la-mật và cả ba đức hạnh nầy, đức Phật Sakya- 
Gotama đều viên mãn; nhưng tích lũy nó bồ-tát đã phải thực hành 
trải qua 4 a-tăng-kỳ và trăm ngàn kiếp nhọc nhăn, gian khổ, xuyên 
suốt, tận cùng, toàn mãn... không một khắc giây lơ là, bê trễ. Là 
một tắm gương văng vặc, Niän ảnh đây đủ sự hy sinh cao cả, đức 
nhãn nại vô cùng, sự kiên trì vô hạn cùng sự tinh cần dõng mãnh vô 
song... trong các kiếp tử sinh không mệt mỏi. Chúng đi theo bồ-tát 
— 10 ba-la-mật ây — cùng trôi nỗi, trôi dạt, phiêu linh đó đây trong 
biển trầm luân theo dòng nghiệp, dòng tâm, dòng trí... để hoàn 
thiện, thăng hoa từ từng máy vi trân cát bụi thành đóa hoa đại giác. 

Bồ-tát sinh ra vào thời không có Phật, đã trăm kiếp, ngàn kiếp 
ngài tu đạo sĩ đắc bát thiền và ngũ thông. Tuy nhiên, con đường 
thoát khổ vẫn còn xa xăm diệu vợi. Cũng trăm kiếp, ngàn kiếp bồ 
tát sinh làm người, làm trời với phước báu sang cả, ngải đều tân tu 


(?' Đây là chính danh ba-la-môn, đồng nghĩa sa-môn. Câu 401 cũng vậy. 
) Ba giới: dục, sắc, vô sắc. Bôn loài: noãn thai, thâp, hóa. 
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bồi dưỡng ba-la-mật. Vì còn vô minh và si mê nên bỗ-tát không tự 
chọn cảnh giới cho mình được đâu. Chính định luật nghiệp báo làm 
công việc “chọn lựa ” ấy! Tuy nhiên, nhờ huân tu ba-la-mật, nhiều 
phước báu hữu vi nên bỗ-tát cũng có một vài uy lực đặc biệt. .Ví dụ 
như khi sanh vào cảnh phạm thiên mà đời sống ở cõi nầy dài thăm 
thăm, ngài có thê dùng ý lực mạnh mẽ, chấm dứt đời sông ở đó và 
tái sanh vào một cảnh giới thuận lợi đề thực hành mười ba-la-mật 
dễ dàng hơn. Cũng có kiếp, bồ-tát có khả năng dùng ý lực mạnh mẽ 
để tái sanh vào một cảnh giới như ý muốn (adhữmutHi-kälakiriyä). 
Ngoài ra, có những cảnh giới mà bồ-tát không bao giờ tái sanh vào 
đây. Ví dụ sinh làm thú thì luôn luôn lả thú đầu đàn, không sinh 
làm thú nhỏ hơn chim sẻ, không làm thú lớn hơn con voi. Sinh làm 
người thì không sinh làm kẻ đui, què, mẻ sứt; nghĩa là không sinh 
làm người với ngũ quan khuyết tật. Bồ-tát không tái sanh vào cảnh 
Vô phiền thiên (suđđhãvãsa) là cảnh giới mà chư vị A-na-hàm, sau 
khi bỏ báo thân, về đó an nghỉ trước khi đạt thành đạo quả A-la- 
hán. Bồ-tát cũng không tái sanh vào 4 cõi trời vô sắc (arữpaloka) vì 
nơi đây không có cơ hội để tu tập ba-la-mật phục vụ chúng sanh. 
Bỏ-tát có thể “đi /ạc” vào “ứà kiến” nhưng không đến nổi “hoàn 
toàn tà kiến ” (niyata micchadifthi) t) tức là “không phải hoàn toàn 
không tin tưởng” định luật nhân quả. Bồ-tát có thể đọa vào 4 khổ 
cảnh (azøaya) nhưng không đến nỗi phải lâm vào trạng thái cực kỳ 
khô sở của cảnh giới nây. Lại có kiếp, vào thời đức Phật Kassapa, 
bồ-tát sinh làm thanh niên Jotipäla, lại xúc phạm phi báng đức Phật 
là “sa-môn đầu trọc”. Sau được người bạn thân là thợ gốm, một 
thánh cư sĩ Ghatikãra “ôi cổ, lôi đầu, tám tóc” kéo đến đức Phật 
nhờ ngài cảm hóa. Và thanh niên Jotipäla trở lại chánh kiến ngay 
tức khắc (Majjhima Nikãäya, Ghatikãra (f2). 

Đến đây, chúng ta có thê đặt câu hỏi: “Mới vị bả-tát có biết 
rằng trong vô lượng kiếp luân hồi ngài sẽ trở thành Phật không?” 
Đọc Túc sanh truyện, ta có thể trả lời là: Đa phân không biết nhưng 
có vải ba kiếp, bỗ-tát biết. Ví như truyện Visayha-setthi Jataka chép 
răng, một ngày kia trời Đề Thích (Sak#&a) đến đảnh lễ Đức Phật vả 
hỏi tại sao Đức Phật lại có tâm lực vô cùng vô tận như vậy. Đức 
Phật trả lời rằng vì ngải không có ý định riêng hưởng một hồng ân 
nào trong tam giới (Dực giới, Sắc giới, Vô sắc giới) mà mục đích 


0) Niyata nghĩa là hoàn toàn, vững chắc, thường luôn. 
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của ngài là chứng đạt đạo quả tôi thượng Chánh Đăng Giác. Và, 
kiếp cuối cùng làm thái tử Vessantara, bồ-tát cũng biết, sau khi bố 
thí hết tài sản, vợ con với 5 đại thí, bồ-tát sẽ sinh lên cõi trời Đầu 
Suất chờ đợi đại nhân duyên, trở lại cõi người để tu tập thành tựu 
quả vị Chánh Đăng Giác. Chính trời Đề Thích cũng biết nên hiện 
xuống giả dạng đạo sĩ xin luôn vợ bô-tát để cho ngài hoàn thành 
tâm nguyện ba-la-mật cuối cùng. 

Vậy, tóm lại, ai cũng có thể là bô-tát khi hành trì 10 ba-]la-mật, 
chứ không phải dành riêng cho bậc siêu phàm, xuất chúng nào. Hãy 
đọc lại, đọc kỹ 10 ba-la-mật, suy ngẫm là đời này, kiếp này ta nên 
tu tập ba-la-mật nào, hay thực hành nhiều ba-la-mật, mỗi thứ một 
ít? Hoặc là ta thây ba-la-mật nảo ta yếu nhất, khiếm khuyết nhất thì 
ta kiên trì tu tập, bôi bố ba-la-mật ấy? Tùy. Tùy mỗi người. Tùy căn 
cơ, trình độ và tùy cả nguyện lực. Cứ lây Túc sanh truyện qua các 
kiếp sống của bô-tát để noi Đương. 

Quả thật, ta có thể kết luận răng: Đối với chính mình, bồ-tát rất 
nghiêm khắc, về kỷ luật cũng như huân tu công hạnh: Tâm ngài 
cứng như đá tảng, kiên cố như trụ đồng, vững chắc và lấp lánh như 
núi kim cương. Nhưng đôi với chúng sanh, bồ-tát lại ôn nhu, từ ái, 
nhân ái, dịu dàng hết mực: Tâm ngài như ảnh trăng trong, như làn 
gió mát, như mảnh lụa mềm ... đầy đủ bốn năng lực siêu nhiên, vô 
lượng. 
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TỨ NIỆM XỨ 
(Cattära - satipatthaäna) 


Tứ Niệm Xứ (S4fipa††hang) - Sat là niệm, và patthana (pa+ căn 
(ha), phát xuất từ động từ patthahati nên patthäna có nghĩa 
là “chỗ”, là “nơi”, là “vị trí”, là “nơi chốn ”. Vậy, satipatthäna là 4 
chỗ niệm, 4 chỗ để quan sát, 4 nơi để áp sát tâm vào đấy một cách 
vững chắc, kiên có, đấy là: Thân, thọ, tâm và pháp. 

Bài kinh Niệm Xứ này được đức Phật thuyết giảng tại xứ Kuru 
(Cáu-lâu), kinh văn như sau: 

“_ Này các tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh 
tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu 
chánh trí, chứng ngộ Niễi-bàn. Đó là bốn Niệm Xứ. Thế nào là 
bốn? Này các tỷ-kheo, ở đây tỷ-kheo sống quán thân trên thân, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống 
quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề chế ngự 
tham ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quản pháp trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời”. 

Đoạn kinh văn ở trên ta để ý câu quan trọng: “Con đường độc 
nhất” đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu não, diệt 
trừ khô ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. 

Thế nảo là con đường độc nhất, duy nhất? 

Cụm từ Pali “kãayana”, thì “øka” có nghĩa là một, 
và “ayana ` có nghĩa là con đường. Vậy “ekãyana”, có nghĩa là một 
con đường. “Mộ” có nghĩa là duy nhất, độc nhất; và “con đường” 
cũng duy nhất, độc nhất. 

Nhiều nhà chú giải và bình giảng nói rằng: Tứ Niệm Xứ, minh 
sát, chánh niệm là con đường duy nhất đưa chúng sanh vượt thoát 
khổ ưu. Cũng duy nhất, độc nhất để thành tựu chánh trí, Niết-bản. 
Cũng là duy nhất, độc nhất vì không có ngã rẽ nên sẽ thăng tiến đến 
giác ngộ, giải thoát. Cũng là duy nhất, độc nhất là con đường đi 


32 
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theo đức Đạo Sư. Cũng là duy nhất, độc nhất bất hoại, bất tử, không 
thay đổi theo không thời gian, từ Phật tại thế cho đến hôm nay vẫn 
y như vậy... cho những ai thực hành theo Tứ Niệm Xứ. 

Bốn pháp quán niệm ấy lả: 

I- Kayanupassana-satipatthana (Thân quán niệm xt), 

2- Vedananupassanä-satipatthana (Thọ quản niệm xứ) 

3- CIttanupassana-satipatthana (Tám quản niệm xt?), 

4- Dhammanupassan8-satipatthana (Pháp quán niệm xư). 

Chúng ta hãy cùng nghiên cứu. 

I- Thân Quán Niệm Xứ 

(Kãyãnupassand-satipaffhand) 

Tức niệm thân, là sự chú niệm, quán sát, áp sát vào những hiện 
tượng của thân, ở nơi thân, thuộc về thân. Cụ thể là 6 chỗ sau đây: 

1- Về hơi thở ra vào (4nãpãnasafi) 

Vị tý-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà 
trống: ngôi kiết già, lưng dựng thắng và an trú chánh niệm trước 
mặt. Tỉnh giác, vị ây hít vô; tỉnh giác, vị ây thở ra, theo 4 gia1 đoạn: 

- Khi thở vô dài (đ¡gha), tuệ trì (0a/anđri) đang thở vô dài. Khi 
thở ra dài, tuệ tri đang thở ra dải. 

- Khi thở, Vô ngăn (zassđ), tuệ tr1 (pajanaH) đang thở vô ngắn. 
Khi thở ra ngắn, tuệ tri đang thở ra ngắn. 

- Cảm giác toàn thân (sabbakäya-pafisamveđi) khi thở vô, vị ấy 
học (sikkhaii). Cảm giác toàn thân khi thở ra, vị ấy học. 

- An tịnh thân hành (kayasankhara-passambhaya) khi thở vô, 
vị ấy học. An tịnh thân hảnh khi thở ra, vị ấy học. 

Hành giả tu tập thân quán niệm xứ ở chùa, ở tịnh thất, nơi 
hoang văng, thiền đường hay bất cứ ở đâu cũng phải hít thở vào ra 
y như vậy — thuộc về minh sát tuệ. 

2- Về 4 oai nghỉ (Catuiriyapatha) 

Bốn oai nghi đi, đứng, nằm ngồi trong sinh hoạt hằng ngày, 
nhất là trong khi tu tập Thân quán niệm xứ, hành giả cũng phải như 
thực tuệ tri hay chánh niệm, tỉnh giác khi đang đi, khi đang đứng, 
khi đang ngồi, khi đang năm - thuộc về minh sát tuệ. 

3- Về tất cả hoạt động của thân, tất cả sự (sabbakicca) 

Thân quán niệm xứ không chỉ khu biệt nơi hơi thở, nơi tứ oal 
nghi, mà tất cả sự hoạt động của thân như: bước tới, bước [uI, co 
tay, duỗi chân, mặc y, mang bát, uống, ăn, nhai, nễm, đại tiện, tiểu 
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tiện, mở cửa, đóng cửa, khi nói, lúc im lặng... hành giả cũng phải 
biết rõ việc mình đang làm, tức là phải như thực tuệ tri, phải chánh 
niệm, tỉnh giác — thuộc về minh sát tuệ. 

4- Về 32 thể trược (Dvattinsakarapafikula) 

Niệm thân còn quán niệm 32 thể trược để thây rõ chúng là bất 
tịnh nên không có gì phải quyến niệm, bám víu, luyên ái cái thân. 
Nó không vượt ra ngoài tính chất, bản chất của nó là bất tịnh, vô 
thường, dukkha, vô ngã: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, 
thận, tủy, tim, gan, bao tử, lá lách, phối, ruột già , ruột non, vật thực 
mới trong dạ dày, óc, phân, mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ đặc, 
nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước mũi,, nước nhớt ở khớp 
xương, nước tiêu . 

Quán niệm 32 thể trược này có thể định, có thể tuệ. 

5- Về 4 nguyên tô hoặc tứ đại (Ca£udhãtu) 

Quán cái thân, nó không phải là thân ta hay của ta, nó không có 
một ngã tính, một thực thể nào cả - chỉ là sự hội tụ của 4 nguyên tố 
đất, nước, lửa gió mà thành! Khi 4 nguyên tô này rã ra thì cái thân 
này trả về cho tro bụi. Nó không thoát khỏi bản chất của chính nó là 
vô thường, dukkha, vô ngã. 

Quán niệm nây có thê định, có thể tuệ. 

6- Về 10 tướng tử thi (4subha — bất tịnh) 

Thân quán niệm xứ còn quán sát “(hán ngoại thán ”, nghĩa là cái 
thân khác, cái thân ở ngoài thân: Đấy là quan sát cái thân của bao 
người sau khi chết bị quăng vất ngoài nghĩa địa. Quan sát cái xác tử 
thi từ khi chết, rồi trương phinh, đến khi chỉ còn bộ xương trăng, bột 
trắng ra sao. Nó sẽ bị biến hoại, đối khác qua 10 tướng sau đây: mới 
chết, bằm tím, chảy máu, chảy mủ, bị đâm thủng, có giỏi, bị chặt đứt 
khúc, bị căn xé, phân rã,, chỉ còn xương trắng. Hành giả quán thân 
ây có tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi 
tánh chất ấy (đam pháp ấn, như trên). Đây là thiền tuệ. Nêu muốn 
định thì chỉ nắm bắt một tướng, ví dụ “phửnh irzơng”; ngắm nhìn 
tướng phình trương vả nhất niệm về tướng phinh trương, đến khi 
tướng phình trương ghi dâu ân trong tâm, chuyển dần sang quang 
tướng, nắm bắt quang tướng rồi đi vào định. 

Lưu ý thêm: Tuy phải quán sát, minh sát, chánh niệm tất cả 
thuộc về thân nhưng khi hành giả đang tọa thiền thì chỉ nên chú tâm 
vào hơi thở như 4 cách thở nêu trên. 
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Tuy nhiên, nếu hơi thở thuộc về định, hơi-thỏ-định thì chỉ cần 
chú tâm vào hơi thở vào ra liên tục, miên tục, không xao lãng, 
không phóng tâm thì lúc ấy 5 thiền chi phát sanh, đối trị 5 triền cái 
để đi vào định: 

- Tâm đối trị hôn trầm, thụy miên 

- Tứ đối trị nghi 

- Phí đối trị sân 

- Lạc đối trị trạo hối (rạo cử, hồi quả) 

- Nhất tâm đối trị dục (nhất tâm là cận hành định và an chỉ 
định). 

Còn nếu chú tâm, minh sát, tuệ tri theo hơi thở vào ra ngắn đài 
thì đây thuộc về hơi-thỏ-tuệ. Đồng thời, hành giả có thể quan sát 
từng điểm một từ đỉnh đầu, trán, ót, hai vai, lưng, hai tay, bàn tay, 
bụng, mông ngôi, hai chân, bàn chân, ngón chân... để lắng nghe các 
cảm giác ở đây. Cách quan sát từng điểm một nơi thân này rất dễ an 
trú. 

“. Hành giả sống quản thân như vậy để thấy rõ sự sanh khỏi, 
sự diệt tận, tánh sanh diệt trên thân, bản chất vô thường, dukkha, 
vô ngã của nội, ngoại thân. Hành giả quán sát, an trú chánh niệm 
như vậy với hy vọng hướng đến thành tựu chánh trí, giác ngộ, giải 
thoát, Niêt-bàn. Và vị ấy sẽ sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì ở trên đời `. 

HI- Thọ Quán Niệm Xứ 

(Vedananupassanq-satfipafthand) 

Tức niệm thọ, là sự chú niệm, áp sát vào tất cả những cảm thọ. 
Kinh văn như sau: 

- Khi cảm giác lạc thọ, tuệ tr1: tôi cảm giác lạc thọ. 

- Khi cảm giác khổ thọ, tuệ tri: tôi cảm giác khô thọ. 

- Khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, tuệ tri:tôi cảm giác bất khổ 
bất lạc thọ. 

- Khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, tuệ tri: tôi cảm giác lạc 
thọ thuộc vật chất. 

- Khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ tri: tôi cảm 
giác lạc thọ không thuộc vật chất. 

- Khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, tuệ tri: tôi cảm giác khổ 
thọ thuộc vật chất. 
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- Khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, tuệ tri: tôi cảm 
giác khổ thọ không thuộc vật chất. 

- Khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, tuệ tri:tôi cảm 
giác bất khô bất lạc thọ thuộc vật chất. 

- Khi cảm giác bất khô bất lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ tri: 
tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất. 

Đấy là 9 thọ theo Nikãya. 

Ba thọ đầu thuộc về thân. Khi thân dễ chịu, thoải mái thì øọI1 là 
lạc, khi thân khó chịu, nhức, đau thì gọi là khổ; khi không có lạc, 
không có khô thì gọi là bất khô, bất lạc thọ - còn gọi là xả. 

Thọ thứ tư, lạc thọ thuộc vật chất là hưởng thụ dục lạc qua các 
đối tượng ngũ trần. 

Thọ thứ năm, lạc thọ không thuộc vật chất, là niềm vui nào đó 
thuộc lãnh vực tinh thần hoặc khi hảnh giả hành thiền có hý, có lạc. 

Thọ thứ sáu, khô thọ thuộc vật chất là thiếu thốn ngũ trần, ví dụ 
như đói, khát, thiểu áo mặc... 

Thọ thứ bảy, khổ thọ không thuộc vật chất ví dụ sầu, bi, ưu, 
não. 

Thọ thứ tám, bất khô bất lạc thọ thuộc vật chất là dù đầy đủ ngũ 
trần hay thiếu thôn ngũ trần tâm không lạc thọ hay khổ thọ, thọ xả. 

Thọ thứ chín, bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất là khi 
tâm không có khổ thọ hay lạc thọ, cũng được gọi là xả. 

Trong Abhidhamma thì tóm tắt chỉ có 6 thọ: Thọ nơi thân có 3 
là khổ, lạc, xả; và thọ nơi tâm có 3 là hý, ưu, xả. Ở nơi thân, khi 
không có thọ khổ, không có thọ lạc (bá: khổ bất lạc) thì gọi là xả. Ở 
nơi tâm, khổ được thay bằng ưu, và lạc được thay bởi hỷ; vậy nên 
khi không có hỷ, không có ưu đương đương bắt khổ, bất lạc) thì 
gọi là xả. 

Tuy nhiên, lưu ý là thọ khổ, lạc, xả ở nơi thân và thọ hý, ưu, xả 
ở nơi tâm là những cảm thọ của người bình thường; nhưng khi hành 
giả tu thiền, khi thân đã “an tịnh toàn thân ” đề đi tiếp qua thọ, thì 
trong thiên chi sẽ phát sanh hỷ và lạc (đầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm), do 
vậy 4 cách thở thuộc về thọ, trong trường hợp nây sẽ lả như sau: 

- Cảm giác hỷ (pfi-pafisamveđi) khi thở vô, vị ây học. Cảm 
giác hỷ khi thở ra, vị ấy học (tập). 

- Cảm giác lạc (sukha - patisamvedli) khi thở vô, vị ây học. Cảm 
giác lạc khi thở ra, vị ấy học /ập).. 
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- Cảm giác tâm hành (ci1asankhara paf†isamveđï) khi thở vô, vị 
ây học. Cảm giác tâm hành khi thở ra, vị ây học. 

- An tịnh tâm hành (ciasankhara pasambhayad) khi thở vô, vỊ 
ây học. An tịnh tâm hành khi thở ra, vị ây học. 

Đây là trường hợp của hành giả khi tu thiền đã có 2 thiền chỉ 
hỷ, lạc phát sanh rồi. 

Lưu ý là cả định và tuệ đều có phát sanh hỷ, lạc; nhưng hỷý, lạc 
của tuệ nhẹ nhàng, thanh lương, vi tế hơn hý, lạc của định. 

Tuy nhiên, khi mới hành thiền thì các thọ hoàn toàn khác thế. 
Nếu là hơi-thỏ-định thì hành giả vượt qua, “giđ /ơ” không cần để 
tâm bất cứ thọ nào khởi lên, chỉ chú tâm kiên cô vào hơi thở vào ra 
thôi. Còn nếu lả minh sát tuệ thì hành giả phải quan sát, chú tâm, 
chánh niệm với các cảm thọ, và chúng đa phân là thọ khổ như đau, 
nhức, tê, ngứa, nóng, lạnh, cứng... nơi này và nơi khác ở nơi thân. 
Và, tuệ tri luôn có mặt với chúng. Kinh nghiệm thực tế thì khi đau 
ở nơi chân, hảnh giả có thể rời hơi thở và chỉ chú tâm vào cái đau 
ây: “đau à, đau à” rửa thôi, ghi nhận như thực... một hồi thì sẽ hết. 
Các thọ khác cũng y như thế. Tại sao vậy? Tại vì thọ có sanh thì sẽ 
có diệt. 

“_ Hành giả sống quán thọ như vậy để thấy rõ sự sanh khởi, sự 
diệt tận, túnh sanh diệt của thọ, bản chất vô thường, dukkha, vô ngã 
của tất cả thọ. Hành giả quán sát, an trú chảnh niệm như vậy với 
hy vọng hướng đến thành tựu chảnh trí, giác ngộ, giải thoát, niêt- 
bàn. Và vị ấy sống sống không nương tựa, không chấp trước vật gì 
trên đời `. 

IIH- Tâm Quán Niệm Xứ 

(CIftanHpDdssana-safIpafthand) 

Tức niệm tâm, là sự chú niệm, áp sát vào tất cả những dây khởi, 
những trạng thái của tâm. 

Theo kinh văn, khái quát thì hành giả phải quán sát, minh sát, 
tuệ tri tất cả 16 loại tâm: tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si, tán 
loạn, không tán loạn, quảng đại, không quảng đại, hữu hạn, vô 
thượng, có định, không có định, giải thoát, không giải thoát. 

Có 4 cách thở khi niệm tâm: 

- Cảm giác tâm (ciứa patisamvedi) khi thở vô, vị ấy học. Cảm 
giác tâm khi thở ra, vị ây học. 
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- Với tâm hân hoan (abhi-pamodayacia) khi thở vô, vị ấy học. 
Khiến tâm hân hoan khi thở ra, vị ây học. 

- Với tâm định tĩnh (samadahacifa) khi thở vô, vị ây học. 
Khiến tâm định tĩnh khi thở ra, vị ấy học. 

- Với tâm giải thoát (vimnocayacifa) khi thở vô, vị ấy học. 
Khiến tâm giải thoát khi thở ra, vỊ ây học. 

Và 4 chỗ niệm, 4 chỗ quán sát, minh sát này chỉ để dành cho 
những hành giả đã bước qua “an fịnh thân hành ` và “an tịnh tám 
hành ”, là đã năm nơi biên ranh thanh tịnh rồi. 

Còn bình thường, Tâm quán niệm xứ của hành giả mới tu tập, 
đang tu tập lại hoàn toàn khác. Theo kinh nghiệm cụ thể thì các tâm 
ấy đa phần thường là khó chịu, bực bội, nóng nảy thì chúng thuộc 
sân. Đôi khi tưởng tri và thức tri thêu dệt các cảnh trạng hoặc hình 
ảnh lôi cuốn thuộc ngũ trần thì chúng thuộc tham. Đôi khi trong an 
tĩnh, thanh lương, các trạng thái tâm nhẹ nhàng, thứ thái, rỗng lặng, 
êm dịu lại khởi lên, đa phần chúng thuộc các tâm sở thiện (nh 
quang tâm sở). Đôi khi tâm dường như rỗng không thì có thê thuộc 
vô tham, vô sân, vô si (có thể thôi, vì tất cả có 16 tâm trong quản 
tâm). 

Thế đấy, các trạng thái tâm luôn thay đổi, sinh diệt đúng như 
kinh văn, Phật dạy: 

“_ Hành giả sống quán tâm như vậy để thấy rõ sự sanh khởi, sự 
diệt tận, tánh sanh diệt của tâm, bản chất vô thường, dukkha, vô 
ngã của tất cả tâm. Hành giả quán sát, an trú chánh niệm như vậy 
với hy vọng hướng đến thành tựu chánh trí, giác ngộ, giải thoái, 
Niêt-bàn. Và vị ấy sẽ sống không nương tựa, không chấp trước vật 
øi trên đời `. 

IV- Pháp Quán Niệm Xứ 

(Dham~manupassanđ-satIpaffhanad) 

Tức niệm pháp, là sự chú niệm, áp sát, minh sát tất cả những 
pháp phát sanh trong khi hành thiên. 

Quán sát pháp - pháp (2#amưna) là một từ Päli rất khó dịch vì 
tùy theo ngữ cảnh, văn cảnh, nội dung giáo pháp mà nó có nhiễu 
nội hàm khác nhau, tối thiểu có 4 nội dung: 

Một, pháp là chỉ về giáo lý, giáo pháp, chánh pháp của đức Phật 
được lưu giữ bằng thánh điển Pali văn trong tam tạng Kinh, Luật và 
Abhidhamma. 
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Hai, tất cả những gì là đối tượng của mắt thấy, tai nghe, mũi 
ngửi, lưỡi nếm, thân chạm là sắc, thanh, hương, vị, xúc, thì nó 
chính là pháp. Pháp ở trường cảnh này thì từ hạt bụi, mảy lông cho 
đến thiên hà, vũ trụ đều được gọi là pháp. 

Ba, trong lục căn, lục trần, đối tượng của ý là pháp; nhưng pháp 
này lại chỉ ngũ trần đọng lại trong tâm. Tức là sắc, thanh, hương, vị, 
xúc quá khứ tồn đọng trong tâm và ta nghĩ tưởng lại (Duy Thức 
Học có định nghĩa về pháp này: Tiên trần lạc tạ ảnh tử - cái bóng 
chết của tiên trần rơi đọng lại trong tâm). 

Bốn, còn pháp trong Pháp quán niệm xứ lả những pháp phát 
sanh khi hành thiền, dù thiện hay bất thiện, chướng ngại hay không 
chướng ngại đều phải được minh sát như thực. 

Đầu tiên, có 4 cách thở về niệm pháp của riêng hành giả đã đi 
qua 4 cách thở về niệm tâm: 

- Với vô thường tùy quán (4miccänupassr hoặc đqniccä- 
nupassanä) khi thở vô, vị ấy học. Với vô thường tùy quán, khi thở 
Ta, VỊ ây học. 

- Với ly dục tùy quán (wữãgãnupassï) khi thở vô, vị ấy học. 
Với ly dục tùy quán khi thở ra, vị ấy học. 

- Với tịch diệt tùy quán (6éodhãnupassï) khi thở vô, vị ấy học. 
Với tịch diệt tùy quán khi thở ra, vị ấy học. 

- Với xả ly tủy quán (0a{inissaggänupassr) khi thở vô, vị ây 
học. Với xả ly tùy quán khi thở ra, vị ấy học. 

Giải thích: 

- Vô thường tùy quán (2niccãänHDdssĩ, qnicCCñnHDdassan8) 

Nhờ minh sát các pháp, hành giả thấy chúng sanh rồi diệt, diệt 
rồi sanh, sanh diệt miên tục nên tuệ tri, thấy rõ chúng là vô thường 
nên gọi là vô thường tùy quán. Chứ không phải quán cái vô thường 
hoặc tưởng tri, thức tri cái vô thường. Phải quán, minh sát cái pháp 
đang xây ra, đang diễn ra, đang hiện tồn, đang là... sanh khởi, đang 
là... an trú, đang là... lụi tàn... 

- Ly dục tùy quán (virãgãnwpassĩ) 

Đi vào sơ thiền chánh định cũng đã “7y đục, ly bất thiện pháp” 
rồi. Và ngay khi hành giả chánh niệm, tỉnh giác các pháp thì ngay 
giây khắc đó đã ly dục. Ly dục không phải có “một cái đục ” đề ly. 
Trong cụm từ ` thì viraga đã có nghĩa “không có 
dục, không có ham muốn ”; Và anupass1 nghĩa là nhìn ngắm, quan 
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sát. Khi hành giả thây rõ các pháp biến hoại, đôi khác, bản chất của 
chúng là sinh diệt, vô thường, tất thảy chúng là dukkha nên không 
còn khởi tâm bám víu chúng nữa; nhờ vậy mới ly thoát tất cả khô. 

- Tịch diệt tùy quán (øứrodhãnupass1) 

Tịch diệt @øodha) là tên gọi khác của Niết-bàn. Khi minh sát 
thây rõ các hành đều văng lặng - thì đối tượng ấy đã là Niết-bản, 
nơi văng lặng các hành, vắng lặng tham sân, phiền não. Nói cách 
khác, hành giả đã thân chứng vô thường, dukkha, vô ngã, đã nếm 
được giọt nước pháp tự đầu nguồn thánh hạnh. 

- Xá ly tùy quán (0aƒinissagøãnuDassĩ) 

Tức là sau khi thây rõ Niết-bàn hoàn toản vắng lặng, tịch diệt, 
hành giả không bám víu, chấp thủ gì hết nên gọi là xả ly, cũng được 
gọi là “Vô thủ trước Niết-bàn”. Hạnh phúc siêu thế chính là chứng 
đạt và an trú trạng thái tịch diệt ây một cách trạm nhiên, rỗng 
không, không ngã, không ngã sở. 

Còn riêng những hành giả đang tu tập thì pháp này sẽ được 
kinh nghiệm, thực nghiệm như sau: 

Ví dụ khi hành thiền thì những chướng ngại dã dượi, lừ đừ, 
buôn ngủ (hồn trấm thụy miên) phát sanh thì gọi là pháp. Khi bị 
phóng dật, phóng tâm (ro cử) thì gọi là pháp. Vậy, 5 triền cái 
được gọi là pháp. 

Tương tự vậy, khi hành giả nghe một tiếng động lớn, cảm giác 
lỗ tai lùng bùng khó chịu, sau đó tâm phát sanh bực bội; nếu tiếng 
động tiếp diễn thì hành giả sẽ nồi sân... Minh sát theo tiễn trình sinh 
khởi ấy, từ tiếng động, qua lùng bùng khó chịu, qua bực bội rồi đến 
sân... thì nó là một tiến trình duyên khởi năm trong 12 duyên khởi, 
ở đây chính là xúc, thọ, ái, thủ... đang duyên khởi. Vậy, xúc, thọ, ái, 
là pháp; quán tiến trình duyên khởi ấy là pháp. Ngũ uẫn, Ngũ Căn 
Ngũ Lực, tứ chánh cần... nói tóm là toàn bộ những chi phần trong 
37 phẩm trợ đạo đều là pháp cả thảy. 

“. Hành giả sống quán pháp như vậy để thấy rõ sự sanh khởi, 
sự diệt tán, tảnh sanh diệt của các pháp, bản chất vô thưởng, 
dukkha, vô ngã của tất cả pháp. Hành giả quán sát, an trú chánh 
niệm như vậy với hy vọng hướng đến thành tựu chánh trí, giác ngộ, 
giải thoát, Niêt-bàn. Và vị ấy sẽ sống không nương tựa, không chấp 
trước bắt cứ một vật Øi ở trên đời `. 
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Nói tóm lại, đối tượng của tuệ quán, minh sát thân, thọ, tâm, 
pháp luôn là pháp đang xây ra, đang diễn ra, hiện tiền, như thực. 
Đối tượng ấy không phải là pháp khái niệm (pañfiati-dhamma), mà 
phải là pháp chân đề (0aramattha-dhamma). Và tuy có nhiều cách 
tu tập cạn, sâu, thấp, cao khác nhau, nhưng cốt lõi, căn để, cuối 
cùng vẫn là thấy rõ tam pháp ấn vô thường, dukkha, vô ngã - là 
tính chất, là bản chất muôn đời của pháp. 

Và Tứ Niệm Xứ chính là con đường duy nhất, độc nhất để 
thanh lọc tâm, đoạn trừ tam độc tham sân si, diệt tận sầu, bi, khổ, 
ưu, não để thành tựu chánh trí, giác ngộ, giải thoát, Niết-bàn — 
không có con đường nào khác. 


276 MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 


BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO 





TỨ CHÁNH CÀN 
(Cattära sammappadhäna) 


Tứ Chánh Cần năm trong 37 phẩm trợ đạo (7⁄ Niệm Xứ, Tứ 
Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chỉ, Bát 
Chánh Đạo), thuộc Đạo Để - tức là Con Đường Diệt Khổ, mà ai 
cũng cân phải tu tập nêu muốn giác ngộ, giải thoát, Niết-bàn. 

Trích một đoạn từ Nikãya: 

“_ Này các tý-kheo, có bốn chánh cần này. Thế nào là bồn? Ở 
đây, này các tỷ-kheo, đối với các ác, bắt thiện pháp chưa sanh, khởi 
lên ý muốn không cho sanh khởi, tỉnh cân, tỉnh tấn, quyết tâm, cố 
găng. Đối với các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên 7 muốn đoạn 
tận, tỉnh cần, tỉnh tấn, quyết tâm, cô găng. Đối với các thiện pháp 
chưa sanh, khởi lên ý muôn làm cho sanh khởi, tỉnh cần, tỉnh tấn, 
quyết tâm, có găng. Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ÿ 
muốn làm cho an trú, không cho quên mắt (asammosãya), làm cho 
tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, tỉnh cần, 
tỉnh tấn, quyết tâm, cô găng. Những pháp này, này các tfẺ-kheo, là 
bồn chánh cần. 

Này các tỷ-kheo, như sông Hằng thiên về phương Đông, hướng 
về phương Đông, xuôi về Š phương Đồng. Cũng vậy, này các tj-kheo, 
t-kheo Iu tập bốn chánh cần, làm cho sung mãn bốn chánh cần, 
thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niễt-bàn ”. 

Chúng ta có thể tóm tắt đoạn kinh trên: 

I- Cô găng, nỗ lực, nhiệt tâm, tinh cần ngăn ngừa các ác, bất 
thiện pháp chưa sanh thì đừng để cho nó phát sanh (Ác vị sanh, sử 
bất sanh). 

2- Cố găng, nỗ lực, nhiệt tâm, tinh cần khi các ác, bất thiện 
pháp đã phát sanh rồi thì hãy diệt trừ, đoạn tận nó (Ác đĩ sanh, sử 
trư đoạn). 

3- Có găng, nỗ lực, nhiệt tâm, tỉnh cần khi thiện pháp chưa sanh 
thì hãy khiến cho nó phát sanh (Thiện vị sanh, sử phát sanh). 
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4- Cô găng, nỗ lực, nhiệt tâm, tinh cần khi thiện pháp đã phát 
sanh rồi thì hãy làm cho nó tăng trưởng (Thiện dĩ sanh, sử tăng 
trưởng). 

Đến ngang đây có lẽ bất cứ người học Phật nào, dù sơ căn, 
cũng hiểu Tứ Chánh Cần là thế nào rồi. Nó có hai về: Ác và thiện. 
Ác thì ngăn ngừa, đoạn trừ; thiện thì làm cho nó khởi phát, nuôi 
dưỡng lớn mạnh. Nội dung ấy cũng tương tự như: Chư ác mạc tác, 
chúng thiện phụng hảnh (tất cả các điều ác không làm, hãy làm các 
việc lành) - là hai câu kệ ngôn phổ thông vả phô biến nhất cho hàng 
Phật tử tu tập hằng ngày. 

Đạo đức, điều hay, điều tốt, điều đẹp, lẽ phải, tình thương 
thường nâng đỡ thế gian vì chúng tạo nên các giá trị thăng hoa cho 
cuộc đời. Nó còn là lực đối trọng để làm tan đi, xua đi những cái 
xấu ác, phi đạo đức của một bộ phận con người tạo nên mà thời nào 
cũng có. 

Con người xấu ác, tham sân si nhiều là thủ phạm. Nhưng chính 
những học thuyết, chủ thuyết, triết thuyết, kê cả tôn giáo — tương tự 
62 tà kiến thuở xưa - lại là “đấu só”, là những thủ phạm lớn hơn. 

Lành tốt như ánh sáng, xấu ác như bóng tối. Tuy nhiên, họ 
không dại gì thừa nhận mình là bóng tôi, họ đều là ánh sáng cả. Ai 
cũng cứu chuộc, cứu rỗi cuộc đời. Ai cũng độc quyền nắm chân lý, 
lẽ phải trong tay cả. 

Các tiêu chuân về đạo đức, lẽ phải trên thê gian thường dị biệt, 
bất đồng, do vậy, thường đưa đến chồng trái, phủ bác, chiến tranh 
với nhau. Ví dụ, đạo Hồi quan niệm rằng, giết một người ngoại đạo 
được cho là tốt, được lên thiên đường, nhưng đối với thế gian, với 
các tôn giáo khác đều cho là ác, dữ, bất thiện. Cắt râu tóc, cạo đầu, 
“cát ái ly gia ” của một tu sĩ đôi với đạo Phật là một hình ảnh đẹp, 
nhưng đối với đạo Không, cắt tóc là xâm phạm tủy cha huyết mẹ, lả 
một hành động bất hiểu. Đạo Phật không sát sanh vì tôn trọng sự 
sống của muôn loài, còn Đạo Không lại bảo “vát đưỡng nhơn ”! 

Các triết thuyết, chủ thuyết, học thuyết duy tâm, duy vật, hoặc 
các tôn giáo duy linh, duy thần cực đoan - của những “con người 
chưa giác ngộ, chưa thán chứng sự thát” được đưa vào áp dụng 
trong các chế độ xã hội — đã tạo nên lÊn nạn, thảm trạng ây. 
Chúng vấy độc nhân sinh và phủ bóng tối tạo nên những thây ma, 
những nghĩa địa! 
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Đức Phật là bậc Toàn Giác, là bậc Đại Giác Ngộ, ngài thây rõ 
tất cả các điều ấy, cái “chân lý của thể gian” ây nên ngài đã dạy về 
thiện ác rất rõ ràng, rất cụ thê trong 10 nghiệp lành và 10 nghiệp ác. 
Những việc lành, tốt, hay, đẹp, thiện... là lợi mình, lợi người, lợi cả 
hai. Những việc ác, xấu, đữ, bất thiện là hại mình, hại người, hại cả 
hai. Và khi “guy định tội” cũng cụ thể, chân xác không ai có thê 
phủ bác được. Trong tạng Luật, Đức Phật phân định tất cả tội đều 
do tam nghiệp thân, khẩu, ý. Có người làm việc xấu ác cả thân, 
khẩu và ý. Có người chỉ xấu, ác về khẩu nhưng thân và ý thì không. 
Có người làm việc xấu ác do thân nhưng ý và khâu không tham dự. 
Tương tự là tội về ý, không có thân, khâu. Nhưng tội “ý” là nặng 
nhất, vì ý, tư tác là nghiệp. Điều này thời Phật đã xây ra tranh cãi vả 
có lẽ bây giờ cũng còn tranh cãi vì thân giết người, thân trộm cắp, 
thân tà hạnh rất rõ ràng, cụ thể - nhưng ý thì trừu tượng, ân kín 
không ai nghe, ai thấy thì sao gọi rằng tội. Mà là tội nặng nhất? Tuy 
nhiên, một vài ví dụ thôi là ta hiểu rõ. Một học thuyết, một chủ 
thuyết có thể mang thảm họa cho cả xã hội — chỉ do một người chủ 
xướng, tức là do ý, ý tưởng, tư tưởng của một người thôi! Đấy là tội 
ý! Hitler không tự tay giết ai nhưng “ý” của y, tư tưởng của y (đồi 
ý) đã giết chết hằng triệu người Do Thái! Một triết học chủ trương 
duy vật, một tôn giáo chủ trương duy thần —- đem đến máu lửa cho 
cuộc đời - thì tội do “ý”, là tư tưởng, lý tưởng, chủ thuyết của một 
người! 

Các tôn giáo và các tòa án trên thế gian chỉ xét tội trên hiện 
tượng chung chung, cái khái quát bên ngoài, không có nơi nào, nơi 
đâu đi vào tận căn gốc của thiện, ác như giáo pháp cũng đức Tôn 
Sư - khởi phát từ tâm, từ ý: 

Hai câu Kinh Lời Vàng 1 và 2 xác minh điều ấy: 

“_ Các pháp, tư tác dẫn đấu. 

Tư tác chủ ỷ bắc câu đưa duyên. 

Nói, làm xấu ác, chăng hiên. 

Bánh xe bò kéo, khổ liên theo sau!” 

(Manopubbaneama dhamma manosefthä manomaya, manasa 
cec paduf†hena bhasafi vã karoti va, tatO nam đuÑkhamanveti 
cakkam va vahatfo padam). 

“_ Các pháp, tư tác dẫn đấu. 

Tư tác, chủ ý bắc cầu đưa duyên. 
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Nói, làm lành tối, thiện hiên. 

Như hình dọi bóng, vui liên theo sau ”. 

(Manopubbaneama dhamma manosefthä manomaya, manasa 
cec pasannena Phasafi va karol va, tftaf6G nam sukhamanvelti 
chaya va anaDäyim]). 

Bây giờ chúng ta đi vào nội dung Tứ Chánh Cần. 

I- Ác vị sanh, sử bất sanh: 

Chúng ta hãy khảo sát tinh cân thứ nhất. 

Điều ác chưa sanh nghĩa là thân, khâu ý chưa tạo tội, chưa tạo 
tác hành động bắt thiện. Nói rõ hơn, thân chưa giết người, giết vật, 
chưa cướp của, trộm cắp, chưa tà đâm, tà hạnh; khẩu chưa nói dối, 
nói đâm xóc hai lưỡi, nói thêu dệt, “4m bị thóc, thọc bị gạo ”, thêm 
mắm, thêm muối, chưa nói lời cay chua, ác độ; ý chưa tham lam, 
sân hận và chưa s¡ mê tả kiến. Nghĩa là chưa tạo 10 nghiệp ác. 

Theo Phật dạy, khi chưa tạo nghiệp ác, ác chưa sanh, nếu không 
biết “cố sẵng, nồ lực, nhiệt tâm, tỉnh cân, dõng mãnh... gìn giữ, thu 
thúc, ngăn ngửa, phòng hộ thán, khẩu ý” thì coi chừng các ác, bất 
thiện pháp sẽ mọc mầm, nây chôi rồi phát triển lớn mạnh. 

Đúng như Kinh Lời Vàng I]ló6: 

“- Mau mau làm các việc lành. 

Mau mau ngăn ác phát sanh tâm người. 

Tâm người vốn thật để đuôi. 

Nếu chậm thiện nghiệp, dc chối ló ra!” 

(Abhitharetha kalyane papã ciñtam nivaraye, dandham hi 
karoto puñnamụ pãDasmim ramafi mman0). 

1- Đối với người đời: 

Quả thật là rất khó, rất khó gìn giữ, ngăn ngừa, phòng chông 
xấu ác, nghiệp bất thiện. Cũng có thê có người không biết 8Ì VỀ 
thiện, ác. Có người có thể biết nhưng không ngăn ngừa nổi. Có 
người biết nhưng vẫn làm do tham lam, sân hận, si mê quá nặng. 

Tuy nhiên, có ngoại lệ. 

Có thể con em của những gia định có truyền thông đạo đức lâu 
đời, những người được hấp thụ, được sông trong một nền giáo dục 
thắm đẫm cao đẹp các giá trị nhân văn, nhân bản - sẵn có cái tốt, cái 
lành, cái hay, cái đẹp phổ quát nên họ biết tự động ngăn ngừa, gìn 
giữ. Một đất nước có nền văn minh, văn hóa cao, được bảo vệ bởi 
một nên pháp luật kỷ cương, minh bạch - thì con người sống ở đây 
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“đường như tự nhiên tốt đẹp” theo: Chính văn minh, văn hóa, 
chính pháp luật, kỷ cương dã gìn giữ, ngăn ngừa cái xâu ác giùm 
cho họ rồi. 

Có những ai từng đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, hãy xác 
nhận, xác chứng giúp những điều này: 

- Có những đất nước không hề có nhà tù! 

- Có những đất nước phát lương cho dân chúng nhưng họ lại 
phản đối, không thèm nhận. 

- Có những đất nước của rơi ngoài đường sẽ có người mang đến 
cảnh sát để cảnh sát thông báo với người mắt của nhận lại. 

- Có những đất nước không có trộm cắp, và ai trộm cắp dù tơ 
hào cũng bị phạt tội rất nặng. 

- Có những đất nước, cả rừng hoa không ai bẻ, tải sản công 
cộng được mọi người tôn trọng, gìn giữ và những sạp hàng trái quả 
không có mặt người bán nhưng người mua tự động trả tiền, không 
thiếu một xu. Vân vân và vân vân. 

Ngược lại, thiếu văn minh, văn hóa đích thực; nên giáo dục phi 
nhân bản, phản tiến hóa, pháp luật tôi tăm, lỏng lẻo, những xứ sở 
quá đói nghèo... thì hoản toàn bất lực, thiếu khả năng ngăn ngừa, 
phòng chông điều xâu ác, bất thiện. Từ môi trường đen tôi ây, con 
người ở đấy càng ngảy càng tệ hai, họ đồ tràn tham sân si, đồ tràn 
bản năng vào các sinh hoạt xã hội. Ai có thể gìn giữ, ngàn ngửa khi 
nhà tù nhiều hơn trường học, xì ke, ma Túy đắm say giới trẻ, ăn 
chơi trác táng xa hoa có mặt khắp nơi, bia rượu ngập đường vả bài 
bạc, gian lận bán mua được cổ súy, tung hô? Và đâu cũng hàng giả, 
hàng nhái, đâu cũng lừa dối, đâu cũng vấy bản, ô nhiễm từ thức ăn, 
vật uống đến cả con tim, trí não? 

Ác bắt sanh, sử vị sanh: Khó thay! Vì xã hội, môi trường cứ tạo 
cơ hội, tạo duyên, tạo nhân cho các ác, bất thiện pháp tha hồ nầy 
sanh! 

2- Đối với người học Phật, tu Phật: 

Nhất định có khả năng phòng hộ, gìn giữ, ngăn ngừa bằng 
nhiều cách khác nhau, khởi từ một đời sống có tu tập. 

2.1- Giới tại gia cư sĩ: 

- Họ có tam quy, ngũ giới, bát quan trai ø1ới. 

- Họ tin vào nhân quả nghiệp báo. 
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- Họ biết tránh xa các nghề nghiệp tà mạng như sát sanh, sẵn 
bắn, giết thịt; tránh xa việc buôn bán vũ khí, súng ống: tránh xa VIỆC 
buôn bán nô lệ, tình dục, tránh xa chỗ rượu men, rượu nấu, xì ke, 
ma Túy, độc chất... Lai còn tránh xa những chỗ ăn chơi đàng điểm, 
phù phiếm vô ích, vô bồ... chỉ tản hại nhân cách và phẩm chất con 
nØƯời. 

2.2- Với sa-môn tu sĩ: 

Đối với giới xuất gia, ngoài những chỗ ngăn ngừa, phòng hộ 
như giới cư sĩ, họ còn có những chiếc áo giáp vững chắc, kiên cố 
hơn đề bảo vệ thân tâm không cho các ác, bất thiện pháp xâm hại. 

Điều dữ, điều xấu, các ác, bất thiện pháp trên thế gian nhiều vô 
kể, mà nguyên nhân phát sanh cũng nhiều vô kê; nhưng giáo pháp 
Đức Thật quy kết tất cả tội đều do từ lục căn và lục trần: 

“_ Này chư tỷ-kheo! Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, lưỡi nếm 
vị, mũi ngửi hương, thân xúc chạm, ý nghĩ tưởng — vị ấy không nắm 
giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân 
øì khiến cho các căn không được duyên theo, không bị sinh tâm 
tham ái, ưu bỉ và các bất thiện pháp sanh lên, khởi lên; nếu có sanh 
lên, khởi lên — thì tý©-kheo liên chế ngự nguyên nhân ấy, sống thực 
hành hộ trì các căn ”. 

Do vậy, giới tu sĩ, họ có những chiếc áo giáp: 

- Giới hộ trì giới bốn. 

- Giới hộ trì lục căn hay là lục căn thu thúc giới. 

- Rốt ráo là có 227 giới. 

Ngoài ra, những pháp môn tu tập hay đề mục tu tập đều có 
công năng làm cho lắng dịu, diệt trừ các ác bất thiện pháp không 
cho chúng phát sanh: 

- Quán 10 tướng tử thi quăng vất ngoài nghĩa địa. 

- Quán vật thực bất tịnh. 

- Quán hoặc phân tích tứ đại: Cái thân chỉ là đất nước lửa gió 
hội tụ mà thành, chẳng có gì là ta, là của ta. 

- Quán 32 thể trược: Thân chỉ là sự kết hợp của những vật 
nhờm gớm, bất tịnh, không có gì “hay ho”, “thơm tho” mà phải 
bám víu, mê luyễn cả. Phải biết xa lánh cái việc lo cho cái thân, 
nâng nu, chăm sóc quá đáng cái thân - mới là kẻ trí. 
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- Người tu thiền định gồm 40 đề mục đều có mục đích gom 
tâm, cột tâm không cho chạy nhảy lung tung như con trâu hoang dã 
ăn lúa mạ của người — đề tâm được an ồn, thanh bình, tịch tịnh. 

- Người tu minh sát tuệ, thiên tuệ thì hằng quan sát, minh sát 
các hoạt động của thân khi đi, đứng, năm ngôi, ăn nói, ngủ nghỉ, 
đưa tay, cất chân thì các ác, bất thiện pháp chỗ nào mà có thê phát 
sanh được? 

Đúng như Kinh Lời Vàng 361: 

“- Lành thay! Thân được hộ phòng! 

Lành thay! Lời nói giữ không vọng quảng! 

Lành thay! Ý được buộc ràng! 

Lành thay! Tất cả bảo toàn chẳng lơi! 

T)-khưu muốn thoát khổ đời, 

Canh chừng mọi điểm, khắp nơi, trọn mình! 

(Kavena samwvaro sadhu sadhu Vvacaãyd samVaro, manasã 
samvaro sadhu sadhu sabbattha samwvaro, sabbattha sarmwvutfo 
bhikkhu sabbadukkha pamuccafi). 

H- Ác dĩ sanh, sử trừ đoạn. 

Đây là tỉnh cần thứ hai. 

Các ác, bất thiện pháp đã sanh rồi thì phải đoạn la, tận diệt 
chúng. 

1- Đối với người đời: 

Không biết khi làm những việc ác đức, biết là ác đức - trên thế 
gian được mấy người biết dừng tay, biết đây là việc không nên 
làm? Hay họ đã phạm tội xấu, ác, bất thiện rồi — họ lại làm tiếp nữa, 
tiếp nữa... cho đến khi vào trại giam, nhà tù, chung thân, tử hình khi 
ây mới ăn năn, hối cải? 

Có người lại quan niệm rằng, tay đã lỡ nhúng chàm rồi - thì 
dính thêm cũng không sao; vậy là tội ác vấy thêm tội ác! Con người 
không biết hồ thẹn đề tự ngăn ngừa xấu ác thì chính pháp luật sẽ 
trừng trị họ và như vậy thì phải xây thêm nhà tù! 

Và ta có thể kết luận răng: Xã hội nào, con người nào xem nhẹ 
hoặc bỏ qua các giá trị tĩnh thần thiêng liêng cao quý mà chạy theo 
tiền bạc, quyên lực, danh lợi — thì xã hộ ấy, con người ấy càng ngày 
càng dính sâu vào tội ác, các ác, bất thiện pháp. Ngược lại, coI tâm 
hơn vật, lấy con người, “hạnh phúc đâu người” làm thước đo giá 
trị hơn “bình quân vật chất”- thì ở đây, cái ác, bất thiện pháp tự 
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động được phòng chống, ngăn ngừa, đôi khi không cần pháp luật! 
Chính sức mạnh thiện mỹ của tôn giáo, truyền thống đạo đức của 
những người con Phật đã tạo nên một đất nước Bhutan thanh bình, 
xanh sạch đẹp cả môi trường thiên nhiên cả môi trường tâm hồn. 

Phải là kẻ trí, trí thức thật sự, đạo đức thật sự, văn hóa thật sự, 
thiện lương thật sự - mới biết đoạn tận các ác, bất thiện pháp được. 

2- Đối với người học Phật, tu Phật: 

Thường thường họ làm được. 

Biết bao người trước đây đã từng làm những việc xấu ác, tội 
lỗi, sau đó họ hoàn lương, họ học Phật, tu Phật rất tín thành, rất 
chăm chuyên đã nêu một tấm gương sáng cho cuộc đời, tâm gương 
sáng cho cả hàng tăng lữ. Như câu Kinh Lời Vàng 173: 

“- Hồi đầu làm các hạnh lành. 

Xóa mờ ác nghiệp đã sanh thuở nào. 

Trí nhân chiếu sáng trần lao. 

Trời quang, máy tạnh, trăng sao đời này!” 

(Yassa papam katam kammam kusalena pidhiydflil somam 
lokam pabhaseti abbhq mufto va candin). 

Sở dĩ được vậy là do họ thây những việc xấu ác họ từng làm chỉ 
đem đến đau khổ cho mình và cho người, tụ hại mình, tự hại người, 
hại cả hai. Và họ cũng đã từng thây những quả báo nhãn tiền VỀ các 
tội như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh... nên họ ghê sợ. Một sỐ người 
có đức tin vững chắc về nhân quả, về nghiệp báo, về luân hồi tử 
sanh nên họ đã đoạn tuyệt con đường xấu ác, bất thiện pháp. 

Không biết bao nhiêu câu Kinh Lời Vàng, Đức Phật đã chỉ dạy 
về điều đó, câu 67: 
- Ác nghiệp là nghiệp chẳng lành. 

Ăn năn, hồi quả phát sanh lòng người. 

Đến khi quả dữ chín muối. 

Lệ tuôn đây mặt, lạy trời khóc mwa!” 

(Na tam kammam katam sadhu yam kafVa anufqaDDdfi, yasS 
assumukho rodam vipakam paf{isevafi). 

Ngoài ra, những người học Phật, tu Phật còn biết mỗi nửa tháng 
đến chùa đọc kinh sám hối, nguyện chừa bỏ những tội lỗi đã làm. 
Giới xuất gia thì họ có những hình phạt tùy theo tội nhỏ tội lớn. Có 
tội bị phạt cắm phòng. Có tội bị trục xuất khỏi tăng đoàn. Đấy đều 
là cách “ác đf sanh, sử trừ đoạn ` cả.. 
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HI- Thiện vị sanh. sử phát sanh. 

Đây là tinh cần thứ ba. 

Là cố găng, nỗ lực, nhiệt tâm, tinh cần khi thiện pháp chưa sanh 
thì hãy khiến cho nó phát sanh. 

1- Đối với người đời: 

Có thể có người tự khởi tâm muốn làm việc lành tốt, trong lúc 
trước đây chưa hẻ! Nhưng mà hiếm lắm. Hiếm như trường hợp có 
người bỏ ra mây mươi năm xẻ núi cho mọi người thuận lợi tới lui 
làm ăn sinh sống. Hiếm như có người âm thầm vá từng Ô voi, ô gả 
trên đường mà không cần ai biết tới. 

Cũng có rất nhiêu người làm những việc tốt lành, cao đẹp như 
quán cơm từ thiện hai ba ngàn cho người nghèo, chấn bản bồ thí, xây 
trường học, làm đường sá, nuôi trẻ mô côi, giúp đỡ kẻ tàn tật, mở 
nhà dưỡng lão, đặt bình nước uống cho khách đi đường, mở quây 
quân áo ai cần thì đến lấy, ai khởi tâm thì mang đến thêm. Gần đây 
ai cũng biết có khá nhiều tỷ phú đô-la di chúc để lại gần như toản bộ 
tải sản cho các quỹ từ thiện — có thể kích động một sô người quá bỏn 
xẻn, ích kỷ - biết noi gương khởi tâm xả ly, bố thí chăng? 

Những việc làm ấy như đóa hoa nở giữa lòng người vả cuộc đời 
khô căn sỏi đá. Việc làm ấy như đánh thức trái tim những người 
suốt đời chưa hè biết làm một việc thiện nào! Và chắc chắn, dù ít dù 
nhiều cũng có tác động đến cho thê gian mở mối thiện tâm. 

Câu Kinh Lời Vàng số 122: 

“= Nước rơi từng giọt giọt thôi. 

Khe mương trăm nẻo đến hồi thành sông. 

Chut chút việc thiện nhẹ bồng. 

Mai kia vô lượng hư không cũng tran!” 

(Mavamannelha puHñassa ma maạm tAm ãgamissaH, 
udabindunipatena udakumbho pi puratl, dhữo purafti puññassa 
thokathokamDi ãcina). 

2- Đối với người học Phật, tu Phật: 

Có nhiều phương cách khác nhau đối với người tu Phật để “cố 
găng, nỗ lực, nhiệt tâm, tỉnh cần khi thiện pháp chưa sanh thì hãy 
khiển cho nó phát sanh ”. 

2.1- Gián tiếp nhờ thiện trí thức: 

Có trường hợp tự mình không làm được do đức tin chưa đủ, trí 
tuệ chưa có hoặc thiếu nhân duyên, thiện duyên — nên phải cần 
thiện trí thức thiện xảo dẫn dắt, chỉ bày, khơi gợi. 
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Như tích truyện của bôồ-tát chúng ta. Trong một kiếp, thời Đức 
Phật Maha Kassapa, bồ-tát là một thanh niên bả-la-môn tả kiến, 
không biết làm việc lành, lại coi thường, không muốn gần gũi với 
giới tu sĩ. Tuy nhiên, thanh niên lại có người bạn thiện trí thức, một 
cư sĩ thánh Bất Lai, sanh trong giai cấp thủ-đà-la, làm nghề gôm. 
Thấy thanh niên bạn mình không có đức tin Tam Bảo nên đã năm 
lần bảy lượt tìm cách dẫn bạn mình đến gặp Đức Phật Maha 
Kassapa; nhưng lần nảo thanh niên cũng nói: “Đến $a-môn frọc 
đầu ấy để làm gì, tôi không đi đâu ” Đến nổi, cư sĩ thợ gồm túm áo, 
mạnh mẽ lôi đi, thanh niên bạn vẫn khăng khăng từ chối, mở lời phi 
báng Đức Phật. Không nãn, với quyết tâm tối thượng, hôm ấy, cư sĩ 
Tứm đầu, nắm tóc kéo đi rất cường liệt, thanh niên chợt nghĩ: 

“Chắc phải có lj do chính đáng, bạn ta mới năm tóc kéo lôi ta đi 
mà chăng nề nang gÌ2 Ta là ba-la-môn, còn y là dân hạ tiện, lại 
dám coi thường ta, hằng phải có nhân duyên?!” Thế rồi, sau khi 
gặp Đức Phật, được ngài thuyết giảng, thanh niên tỉnh ngộ, lại còn 
nói với bạn mình rằng: “Tôi không hiểu tại sao với giáo pháp tối 
thượng như vậy mà đến giờ này, bạn lại không xuất gia?” 

Thế đấy, nhờ bạn lành, nhờ thiện trí thức, thanh niên bồ-tát của 
chúng ta “/hiện pháp phát sanh ` ngay. 

Do vậy, kết bạn, bạn lành rất quan trọng. 

Đúng như câu Kinh Lời Vàng số 328: 

“- Xa xôi vạn lý độc hành. 

Kết bạn thiện sĩ, phúc lành lắm thay! 

Học tâm, học trí ẩu đây. 

An vui, chánh niệm - vượt ngay hiểm nghèo!” 

(Sace labhetha nipakam sahaäyamụ saddhiữmn caram 
sadhuviharidhram, 
abhibhuyya sabbđni parissayani careyyq tenaftamano safmđ). 

Một thiện trí thức cư sĩ có thể có khả năng khuyến khích, tạo 
động lực cho cha mẹ, vợ con quy y Tam Bảo, giữ ngũ giới, bát 
quan trai giới, biết bố thí cúng dường, biết làm các thiện sự, các 
việc lành tốt lợi mình, lợi người. Họ cũng có thể lây lan ảnh hưởng 
tốt đẹp ấy đến thôn ấp, xóm lảng kê cận. 

Cuôi cùng, hình ảnh rõ ràng và thuyết phục nhất là Chư Tăng 
trì bình khất thực. Ngoài chư thiện nam tín nữ đã quen thuộc với 
việc cúng dường đặt bát ra, chắc có một số người vừa mới biết việc 
làm ấy ngày hôm nay, họ tập thực hảnh thiện nghiệp. 
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2.2- Trực tiếp tự mình: 

Sau khi học hỏi giáo pháp, thây nhân quả của bồ thí, trì giới, 
người tu Phật chắc chắn biết mình phải làm gì. Đâu là con đường tứ 
ác đạo, đầu là con đường nhân thiên không còn hoài nghi gì nữa. 
Họ bắt đầu tự tri, tự kiểm. Họ thấy mình chưa có giới nảo cả nên 
khởi tâm thọ trì ngũ giới. Họ thấy mình suốt đời chỉ biết tích cóp 
cho bản thân, cho gia đình mà chưa hề cho ai một xu, một cắc — thế 
là họ tập cho người ăn xin, kẻ đói khổ chút cơm, chút áo. Khi cho 
đi như vậy họ cảm giác một niềm vui, một hỷ lạc nhẹ nhàng mà họ 
chưa từng cảm nghiệm ở trong đời từ trước đến nay. Hóa ra cho đi 
cũng là một hạnh phúc. 

Thế rồi, “chiếc thuyền thanh lương” đưa họ đi đến những nơi 
cần san sẻ, chia sẻ, ủi an. Đến những nơi, những chỗ, những việc 
mà họ chưa hè biết đóng góp dù tinh thần hay vật chất. Từ đó, họ 
nỗ lực, tinh cần làm cho “các thiện pháp chưa sanh khiến cho nấy 
sanh!” 

IV- Thiện dĩ sanh, sử tăng trưởng. 

Khi quen với việc thiện rồi, dường như ai cũng muốn làm tiếp 
những việc lợi lạc vị tha; ai cũng muốn “cố găng, nỗ lực, nhiệt tâm, 
tỉnh cần làm cho thiện pháp được tăng trưởng lớn mạnh” thêm lên. 

1- Đối với người đời: 

Không dưng mà người này làm việc xâu ác, bất thiện, người kia 
làm việc lành, tốt, thiện lương. Tất cả đều do những chủng từ ngủ 
ngầm trong vô lượng kiếp. Có những người không phải là Phật tử 
nhưng họ đã làm những việc tốt đẹp, cao cả. Có những người là nhà 
sư, là Phật tử mà làm những việc xấu ác, đê hạ. 

Tích truyện thanh niên bà-la-môn, tiền thân Đức Phật dù ba-la- 
mật nhiều đời kiếp nhưng cũng có những lúc “đi /zc”, sông tà kiến, 
sau nhờ một lời giáo huấn, thanh niên đã 180 độ quay về chánh 
kiến tức khắc. Trên thế gian này có lẽ có rất nhiều người “đi lạc” 
như vậy. Tâm lành, tốt hay xấu ác, do vậy, cũng đã được tích lũy 
nhiều đời. Hình thức tôn giáo nảy, tôn giáo kia, người khoác áo tu 
hay một người bình thường chỉ là cái vỏ ngoài, con người thực bên 
trong mới “/c là chính họ!” Lành, tốt hay xâu ác là từ con người 
thực ấy chứ không phải là cái vỏ ngoài. 

Biết bao người trên thế gian do chủng từ lành, tốt nhiều đời, họ 
sinh lại trên thế gian này, có thê nghề nghiệp sinh kế dị biệt và giai 
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cấp xã hội khác nhau nhưng họ vẫn là con người ấy, nghiệp ã ẤY; họ 
cũng sẽ thể hiện cái lành, tốt ây qua nhiều hình thức, qua nhiều cấp 
độ khác nhau. Bác nông phu sông lành tốt chan hòa với mọi nBƯỜI, 
chất phác, mộc mạc chia sẻ săn khoai. Ông tỷ phú cho đi gân hết 
gia tài. Ông tông thống sống dị giản, đi chiếc xe cả tàng và đồng 
lương thì để dành giúp đỡ kẻ nghèo đói. Còn nhiều nữa, nhiều nữa 
là những “con người thực ” khi đã làm việc lành tốt rồi, cái chủng 
tử lành tốt ây sẽ được nuôi dưỡng, được thăng hoa. Và rồi họ cố 
găng trong khả năng mình để làm những việc lợi lạc nhiều hơn nữa 
cho tha nhân, cho cộng đồng, cho xã hội. 

2- Đối với người học Phật, tu Phật: 

Tình trạng chùa chiên, tăng lữ và thiện nam tín nữ gân đây trên 
các trang mạng xã hội đã phô bày những tệ nạn đến hôi báo động. 
Chùa chiền thì xây dựng đồ sộ, nguy nga, tráng lệ không thua gì 
cung điện. Tăng lữ thì chạy chức, chạy quyền và với những sinh 
hoạt nhuốm mùi danh lợi đã đi ngoài quy củ thanh tịnh của thiền 
môn. Lại không hướng dẫn môn đồ sông đời chơn chính đúng theo 
giáo pháp mà còn “Jãnh điện” phố biến mê tín dị đoan. Hai hàng 
cư sĩ theo đó, đến chùa để van vái, cầu xin thăng quan tiễn chức, 
mua may bán đắt, vinh thân phì gia, con cái đỗ đạt... 

Những tu sĩ, cư sĩ học Phật chơn chính chỉ biết thở dài nhìn 
cảnh “?ăng tần pháp mạt”. Có người bị quan quay mặt làm lơ. Có 
người tự nhủ thầm, ai làm nấy chịu, mình sẽ cố gắng tu tập và tùy 
duyên giúp đỡ những ai có mắt xanh ít bụi. Dù thế nào chăng nữa, 
những người học Phật, tu Phật thầm lặng cũng còn nhiều. Và giáo 
pháp của đức Thế Tôn vẫn là những ngọn đèn sáng bất hoại trước 
g1ó bão của xã hội tối tăm mê cuồng vật dục. 

Người Phật tử chơn chánh họ có ngũ giới, bát quan trai giới, 
biết thập thiện, biết bô thí cúng đường. “Thản người khó được, 
Phát pháp khó nghe”; vậy, có được thân TƯỜI, đây đủ ngũ quan, 
có duyên lành học Phật, tu Phật thì phải có gắng, nỗ lực cần chuyên 
hơn nữa. Đức Bô-tát kiếp cuối cùng trước khi lên Đầu-Suất đợi 
ngảy giáng sinh mà vẫn còn bồ thí bất nghịch ý huống hồ chúng ta 
phước mỏng nghiệp dày. Mười ba-la-mật là hành trang tư lương ai 
cũng phải mang theo, phải tích lũy liên tục, bố Tức liên tục mới 
săm được con thuyền qua bờ giác. Do suy nghĩ như vậy, nên người 
học Phật, tu Phật chơn chính nào cũng cô gắng nỗ lực tu tập nhiều 
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hơn nữa, nhiều hơn nữa. Những việc lành tốt cho bản thân, chưa đủ 
mà còn gia đình, huynh đệ, băng hữu và xóm làng nữa. Thiện 
nghiệp đã được củng có rồi thì thiện nghiệp ấy phải lan tỏa đến 
cộng đồng, xã hội. 

Kinh Lời Vàng câu 30. 

“- Chỉ nhờ đức tánh tỉnh cần. 

Đề Thích cai quản bốn tầng thiên vương. 

Buông lung thiên hạ khinh thưởng. 

Tỉnh cần mãi được tán dương đời đời!” 

(Appamadena maghava devanam se††hafam gato, appamadam 
pasamsanti pamado garahito saaq). 

Giới tu sĩ thì phải nhiều hơn thế nữa vì còn làm gương cho tín 
đồ. Chùa chiên thì quy mô chừng mực, vừa phải, chú trọng sự giản 
dị, trang nghiêm, không phô trương xa hoa, kiểu cách. Đời sống 
tăng lữ phải gìn giữ sự thanh tịnh của thiền môn, phải đi theo con 
đường giới định tuệ, bát chánh, Tứ Diệu Đé. Nội hàm đời sống cao 
quý, thiêng liêng â ấy chưa biết chừng nào là đủ - nên mỗi thành viên 
phải hăng xa rời biếng nhác, dễ duôi, giải đãi; phải nỗ lực tinh cần 
trên lộ trình nhiều gian nan, thử thách ây. Phải tự nhắc nhở mình, 
nhắc nhở huynh đệ đồng tu thăng hoa công hạnh, phải chăm 
chuyên, tinh cần không biết mệt mỏi. 

Câu Kinh Lời Vàng số 32: 

“_ T)-kheo vui thích tỉnh cần. 

Sợ hãi phóng dật, chuyên tâm quản thiên. 

Khỏi rơi đọa xuống các miễn. 

Vị ấy nhất định kê bên Niết-bàn!” 

(Appamadarato bhikkhu pamade bhayadassi va, abhabbo 
parihanaya nibbãnass eva sanfiRe). 

Đấy chính là là “?hiện đĩ sanh, sử tăng trưởng ” vậy. 

Tóm lại, Tứ Chánh Cần, bốn nỗ lực chơn chánh, bón nhiệt tâm, 
cô găng, bốn chăm chuyên dõng mãnh - là hành trang tư lương bên 
mình không thể thiểu của người học Phật và tu Phật từ ngàn xưa 
cho đến ngàn sau, bất ly, bất hoại. 
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TỨ NHƯ Ý TÚC 
(Cattara - iddhipäda) 


Như Ý Túc hay thần túc được dịch từ cụm từ iddhipada (1ddh¡ 
+ pãảda). “lddhi” có nhiều nghĩa tương thích: Là thành tựu như ý, 
thành công viên mãn, hoàn tất đây đủ, hoàn thành trọn vẹn; có nơi 
còn dịch là năng lực thần thông. “P4đz ” ngoài nghĩa cụ thể lả cái 
chân, cũng có nghĩa: Căn bản, nên tảng hay chân đứng vững chắc. 

Vậy, tứ Như Ý Túc là bốn nền tảng (căn bản) vững chắc đưa 
đến sự thành tựu như ý (hành công viên mãn, kết quả khả toàn) là 
giác ngộ, giải thoát. Cũng có nghĩa là bốn căn bản rèn luyện, tu tập 
đưa đến sự thành tựu thần lực, thần Tức thông. 

I- Chandiddhipada: Dục Như Ý Túc. 

2- Viriyiddhipada: Tân Như Ý Túc 

3- Cittiddhipada: Tâm Như Ý Túc 

4- Vimamsiddhipada: Thâm Như Ý Túc 

Như vậy tứ Như Ý Túc hay tứ thần Tức ây phải được phân định 
rạch ròi là có hai cách tu tập, hai hướng tâm khác nhau: Một là, tu 
tập tứ Như Ý Túc để đắc thần thông. Hai là, tu tập tứ Như Ý Túc 
hướng đến châm dứt sinh tử khổ đau. Cũng có trường hợp thứ ba, 
có một số vị A-la-hán sau thánh quả, họ tu tập thêm tứ thần Tức đề 
có khả năng rộng độ chúng sanh. Tuy nhiên, Đức Phật chỉ cho phép 
hai vị Đại Đệ Tử được sử dụng thần thông đề giáo hóa chúng sanh, 
còn các vị khác thì bị Đức Phật quở trách. 

Đây là những đoạn kinh văn được trích từ Tương Ung Bộ Kinh 
V nói về thần thông: 

- Ở đây vị tÿ-kheo thực hiện nhiêu loại thần thông, một thân 
hiện ra nhiễu thân, đi trên không..., đi trên nước, độn thổ..., với tay 
sở mặt trăng, mặt trời..., có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên, này 
các f-kheo, đáy gọi là như ý `. 

“- Con đường nào, đạo lộ nào đưa đến chứng được như ý, này 
các tỷ-kheo, đây gọi là Như Ý Túc ”. 
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. VỊ t-kheo chứng được nhiêu loại thần thông: một thân 
hiện ra nhiều thân... ” 

“. Có thể chứng thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thiên nhãn 
thông, Tức mệnh thông và lậu tận thông ”. 

~ Đo tu tập làm sung mãn tứ Như Y Túc này, ta tập nhiều lần, 
thật lão luyện, thát chắc chắn, thật bên vững, thiện xảo, thời nếu 
muốn, người ấy có thể sống đến một “kiếp, hay phân kiếp còn lại ”. 

Và đây là Tứ Như Ý Túc nói về tu tập giáo pháp đưa đến giác 
ngộ, giải thoát rốt ráo: 

“- Do fu tập sung mãn Tứ Như Ý Túc này, Như Lai được gọi là 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác”. 

“. Có Tứ Như Ý Túc, này các t-kheo, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, trở thành những thánh lãnh đạo, dẫn dắt những ai 
thực hiện đi đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau ”. 

Còn nữa, theo Visuddhimagøa, có 5 thành tựu trong sự tu tập 
các pháp hành (oafipaffi dharmmma) hay là sự thực hành giáo pháp có 
kết quả, thành tựu mục đích do nhờ Tứ Như Ý Túc: 

I- Thành tựu trí tuệ thấy rõ thực tánh pháp (Abhiññeyyesu 
dhammesu abhinna siddhi). 

“ /đ4đhi” cùng đồng nghĩa với “2đđji” là thành tựu; 
“abhinna ` có nghĩa là hiểu biết, sáng suốt, thông hiểu đặc biệt; 
nhiều khi được dịch là thắng trí thần thông. Còn có nghĩa là thông 
suốt Abhidhamma. Tuy nhiên, ở đây, “zbhiØñã siddhi” nghĩa là sự 
thành tựu trí tuệ thấy rõ danh sắc, ngũ uân, xứ, giới... Tức là trí tuệ 
thây rõ thực tánh pháp (sabhãva-dhamma), sự thực chân đề, chân lý 
tối hậu (oaramaftha-sacca). 

2- Thành tựu chánh kiến thấy rõ Tứ Diệu Đé, thâu hiểu ba đặc 
tướng vô thường, dukkha, vô ngã của các pháp (Parineyyesu 
dhammesu parina siddhi). 

“Parinna ` có nghĩa là sự hiểu biết đúng đắn, thông thạo, rõ rệt, 
chắc chắn. Vậy “pariZñã siddhi” hàm chỉ sự thành tựu chánh kiến 
thấy rõ Tứ Diệu Đề, thấy rõ khô, nguyên nhân khô, sự diệt khô và con 
đường diệt khổ. Cũng có nghĩa là thấu hiểu ba đặc tướng anicca (vô 
thường), dukkha (khổ) và anattä (vô ngã) của các pháp. 

3- Thành tựu sự dập tắt, đoạn lìa “a¡hã” ba cõi; và cần yếu 
nhất là cắt đứt 3 kiết sử để vào dòng giải thoát (Pahãnabbesu 
dhammesu pahana siddhi). 
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“Pahana ” có nghĩa từ bỏ, dứt bỏ. Vậy “pahaãnag siddhi” có 
nghĩa là sự thành tựu trọn vẹn trong chức năng từ bỏ, dứt bỏ, dập 
tắt, đoạn trừ “‡aø»hã” trong ba cõi: Dục ái (wãmaƒanhđ), dục giới; 
hữu ái (bhava†anha), sắc giới; và phì hữu á1 (abhava†anha), vô sắc 
ĐIỚI. 

Tuy nhiên, có nhiều nơi lại giải thích “øahãna siddhi” là hoàn 
tất nhiệm vụ loại trừ những phiền não (#esz), những ô nhiễm 
chính yêu: Thân kiến (sakãya-diffhi) hoài nghi (wicikicchä), và giới 
cấm thủ (s?/appa†tapamaäraäsa) để đi vào dòng giải thoát, đạo quả 
Tu-đà-hoản (so/ãäpanna), thẫy rõ Niết-bàn lần đầu tiên. 

4- Thành tựu cuối cùng là đạo quả siêu thế, Niết-bàn. 
(Sacchikatabbesu dhammesu sacchikiriya siddhi). 

“$%acchikiriya” có nghĩa là sự làm cho thấu rõ, đã qua kinh 
nghiệm, đã có kết quả được. Do vậy “sacchikiriyä siddhi” hàm chỉ 
Sự g1ác ngộ rốt ráo, cuối cùng, đó là đạo quả siêu thế, Niết-bàn. 

5- Thành tựu sự phát triển tinh thần (Bhave†abbesu dhammesu 
bhavana siddhi). 

“Bhavana ” là phát triển tính thần, tinh cần tham thiên. Vậy, 
“bhavana siddhi” có nghĩa là có khả năng vững vàng trong sự tu 
tập, có khả năng hoản thảnh sự phát triển tinh thần nhờ tham thiền. 
Ở đây sự thành tựu tu tập (sikkhã - pháp học) là tỉnh cần hành trì 
giới định tuệ, bát thánh đạo cho đến lúc đắc đạo quả siêu thế. 

Tóm lại, Đức Phật dạy: 

- Này chư tỷ-kheo! Có bốn Như Ý Túc được tu tập, được làm cho 
sung mãn, sẽ đưa đến từ bờ này sang bờ kia. Thế nào là bốn, đó là: 

Tu tập Như Ý Túc cùng với dục định tinh cần hành. 

Tu tập Như Ý Túc cùng với tân định tinh cân hành. 

Tu tập Như Ý Túc cùng với tâm định tinh cân hành. 

Tu tập Như Ý Túc cùng với thầm định tinh cân hành. 

Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khảo sát từng Như Ý Túc một. 

I-Dục Như Ý Túc (Chandiddhipada) 

“Chanda ” tuy dịch là “d„c ” nhưng không phải là tham dục, là 
ái dục, mà nó có nghĩa là “ước muốn bình thường, thuần Túy” như 
khát thì muốn uống nước, đói thì muốn ăn, muốn xây một căn nhà, 
muốn chưng một bình hoa... Tuy nhiên, khi “chanda” đi với 
“jddhipãda”, ước muốn (duc) ây tu tập cùng với “định tính cần 
hành” thì nghĩa của nó biến thành ước muốn kiên cố, vững chắc 
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không có gì lay chuyển nôi. Do vậy, với năng lực, với sức mạnh 
ấy, Dục Như Ý Túc sẽ đưa đến kết quả, thành công, thành tựu như 
ý nguyện. Đây là loại ước muốn thù thắng: “7à chết còn hơn sống 
nÊu nguyện vọng tha thiết â ấy không tựu thành ”. 

Một vài minh họa về năng lực bất thối chuyền này: 

- Như đại bồ-tát của chúng ta sau sáu năm khổ hạnh lầm lạc, trở 
lại cội cây bồ-đề bên sông Ni-liên, ngồi trên nệm cỏ cất lời thê: “ 
Dù thịt nát, xương tan, nếu không thành tựu Chánh Đăng Giác, ta 
nguyên không rời khỏi cội bồ-đề nầy ”. 

- Như hình ảnh di mẫu Gotami, công chúa Yasodharä, các công 
nương Sakyä với tâm thân liễu yếu đào tơ, cành vàng lá ngọc... 
nhưng đã khởi tâm mãnh liệt, cạo mái tóc mây, mặc y vải thô xâu, 
đầu trần chân đất rướm máu, bộ hành trải qua 45 do -tuần mưa nắng, 
quyết tìm Đức Phật xuất gia cho bằng được, mặc dù trước đó đã bị 
ngải từ chối. 

- Như Š vị ty-khưu nọ trong một truyện tích. Các ngài cùng leo 
lên núi đá cao, quăng bỏ thang dây với lời phát nguyện: “Nếu không 
đặc được thăng trí, đạo quả, thà chết ở đỉnh núi này còn tốt hơn”. Và 
quả thật vậy, sau đó 3 vị chết vì đói, một vị có thần thông bay đi, một 
vị vừa đắc đạo quả vừa có thần thông (mới xuống núi được). 

Muốn thông tỏ các pháp môn tu học, muốn hoản thiện các thiện 
pháp, muốn tâm được an ồn, thanh bình, muốn thành ñĐƯỜI CÓ BIỚI, 
có định, có tuệ, muốn đắc sơ thiền, nhị thiền... muốn thoát khỏi sinh 
tử luân hồi... tất cả, tất cả đều cần đến Dục Như Ý Túc vậy. 

Dục Như Ý Túc đúng là một nguyện lực kiên cố, một ước 
muốn phi thường; là điều kiện tất yêu đưa đến mọi thành công. 

H- Tấn Như Ý Túc ( Viriiddhipada) 

Dục Như Ý Túc khởi lên ước muôn mãnh liệt, nguyên lực phi 
thường thì Tân Như Ý Túc tiếp sức thêm, tinh cần nỗ lực để thành 
tựu ước muốn ấy. 

Tấn trong Tân Như Ý Túc khác với tấn bình thường vì “7w ứập 
Như Ý Túc cùng với tấn định tỉnh cần hành”, có nghĩa là năng lực 
của dục có định hỗ trợ, cộng thêm sức mạnh của tân có định tiếp SỨC. 
Như vậy, sức mạnh của Tấn Như Ý Túc vươn tới mục tiêu không có 
gì lay chuyền nổi. Người tu tập có Tân Như Ý Túc thì không thể bạc 
nhược, ươn hèn, yếu đuôi trước những khó khăn, vất vả, trước những 
thử thách gian lao, trước những chông gai, cạm bẫy. 
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Hình ảnh một lực sĩ điền kinh với những bước chân kiên trì nỗ 
lực trên đường dài, không một phút giây nào thụt lùi ý chí, nhưng 
khi chỉ còn một quãng ngăn, y sẽ lây hết sức lực như tung ra năng 
lượng cuối cùng để vươn tới vạch đích. “Kiên frì nỗ, ) lực trên đường 
đài” là tỉnh cần, là tấn - mà “ấy hết năng lực cuối cùng” là Tân 
Như Ý Túc vậy. 

Tôn giả Änanda là bậc Thánh Hữu Học, chỉ mới đắc quả Dự 
Lưu nên không được tôn giả Mahã Kassapa cho tham dự lễ kết tập 
kinh điển lần thứ nhất sau ba tháng Phật diệt độ, vì điều kiện phải là 
bậc A-la-hán. Mặc dù nhân số đại hội chỉ 499 vị, thiếu một vị mới 
đủ túc số nhưng tôn giả Mahã Kassapa vẫn cương quyết cắm cửa 
bậc Đa Văn! Thế là đếm ấy, tôn giả Änanda nhiệt tâm tinh cân 
không mệt mỏi, nỗ lực tu tập để mong đắc quả A-la-hán để sớm 
mai đủ điều kiện tham dự đại hội. Có lẽ cả đêm tôn giả đã tấn quá 
sức, cho đến gân sáng thì Tân Như Ý Túc cũng đã tiêu hao hết giọt 
năng lượng cuối cùng nên ngài định nghiêng lưng một chút. Ngay 
giấy khắc ấy, giây khắc nghiêng lưng ây, có lẽ Tân Như Ý Túc của 
tôn giả đã trọn vẹn rồi nên ngài đắc quả A-la-hán (Chuyện không ở 
nơi nào giải thích, nhưng di cũng thâm hiểu là tôn giá Maha 
KassaDa CƯƠng quyết cắm cửa tôn giả Ananda vì ngài biết trước là 
sau một đêm, bậc Đa Văn sẽ đắc quả A-la-hản - vì nếu không, chỉ 
có tạng Luật được kết tập do ngài Upäli tuyên đọc mà không có 
tạng Kinh cùng nửa tạng A1bhidhamma!). 

III- Tâm Như Ý Túc (Ciiddhipäda) 

Citta, tâm có căn “c” là suy nghĩ, suy ngẫm, nhận thức, vậy 
citddhipada - Tâm Như Ý Túc là sự liên kết không rời, không lơi 
là, không gián đoạn giữa suy nghĩ, nhận thức của hành giả với mục 
tiêu thành tựu mà Dục Như Ý Túc và Tân Như Ý Túc đã dẫn đường. 

Do Tứ Như Ý Túc nằm trong 37 phẩm trợ đạo, là Đạo Đề nên 
tâm Như Ý Túc phải có bổn phận khắn khít không buông lơi sự 
thành tựu tôi thượng là châm dứt toàn bộ khổ đau, phiền não, là giải 
quyết trọn vẹn tử sinh đại sự, là thăng trí, giác ngộ, giải thoát, Niết- 
bản. 

Tại thánh địa Capala, kinh thành Vesali, Đức Phật tuyên bố 
ngài sẽ tịch diệt sau ba tháng nữa. Chư Tăng xôn xao bản tán về 
chuyện buồn này, rồi họ lũ lượt đến đảnh lễ, viễng thăm ngài. Có 
tỳ-khưu Tissa ở gần đó, suy nghĩ như sau: “Vậy thì ta phải cô gắng, 
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kiên trì, tỉnh cần, nhất tâm tu tập, giải quyết xong phận sự cuối 
cùng trước khi Tôn Sư nhập điệt”. Thế rồi, Tissa không đến đảnh lễ 
Đức Phật mà lựa tìm nơi thanh vắng để công phu thiền tập. Nhiều 
vị trong Tăng đoàn đoàn tỏ ý chê trách tỳ-khưu Tissa vô ơn, bạc 
nghĩa không hề biết thương kính đức Đạo Sư. Đức Phật biết 
chuyện, ngải nói rằng: “Không phải vậy! Người nào biết thương 
kính, tôn kính Như Lai thì hãy như t)-khwu Tissa này!” 

Sự suy nghĩ chơn chánh của tỳ-khưu Tlssa: “Tón kính giáo 
pháp, thực hành giáo pháp chính là tôn kính đức Đạo Sư” tồi 
“nhất tâm ” tu tập hướng đến giải thoát - chính là Tâm Như Ý Túc. 

Thật ra, sự giải thoát có nhiều cấp độ cao thấp, sâu cạn khác 
nhau, nhiều cách hiểu về giải thoát khác nhau, áp dụng cho nhiều 
chỗ khác nhau. Trong Vô ngại giải đạo (0afisambhidämagga) 
chương Giải thoát luận giải (vừuu‡fi kafthä) có ghi rõ từng cấp độ 
giải thoát. 

Câu hỏi là: Gọi là giải-thoát do ý nghĩa giải thoát là “ø74¡ thoát 
ra khỏi cái gì?” Ví như: 

- Tu tập từ tâm giải thoát là ra khỏi sân tâm. 
- Tu tập bị tâm giải thoát là ra khỏi hận tâm. 
- Tu tập hỷ tâm giải thoát là ra khỏi ganh tị tâm. 
- Tu tập xả tâm giải thoát là ra khỏi thù oán tâm. 
Hay: 
- Sơ thiền là thoát ra khỏi năm pháp cái. 
- Nhị thiền là thoát ra khỏi tầm (wi/akka), tứ (vicära). 
- Tam thiền là thoát ra khỏi hỷ. 
- Tứ thiên là thoát ra khỏi khô thọ, lạc thọ có từ trước. 

Tất cả “giải thoát, tâm ra khỏi” ấy chưa được gọi là Tâm Như 
Ý Túc. Phải là sự mong muốn, tinh cần, quyết tâm tu tập ra khỏi 
hiểm họa luân hồi tử sinh, ra khỏi tam giới, vĩnh viễn thoát ly cấu 
uế trói buộc, giải thoát rốt ráo mới được gọi là Tâm Như Ý Túc 
vậy. 

IV- Thắm Như Y Túc (Vimarusiddhipada) 

Vimamsa có nhiều nơi cho nghĩa là trí tuệ đặc biệt - nghiêng về 
tuệ, hay quán xét thấu đáo, nghiêng về quán. Có một số nơi lại dịch 
là trí hoặc tư duy ( duy là của ngài Minh Châu), đều đúng cả 
nhưng thẩm lự, thâm sát nó gần nghĩa hơn. Tại sao vậy? 
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Sau khi đi qua ba Như Ý Túc dục, tấn, tâm, ta thây nó là một 
tiễn trình. Từ ý muốn (đc), nỗ lực cho ý muốn ấy (ấn) rồi quyết 
tâm thực hiện (âm) thì Như Ý Túc thứ tư /hẩm) được xem như kết 
quả của sự tựu thành. Vậy, thâm lự, thâm sát là tra xét lại để thấu 
hiểu trọn vẹn, chu đáo tiến trình mà hảnh giả đã thực hiện (ưu ý: 
Có nhiễu nhà nghiên cứu, học giả, chủ giải họ giải thích hay bình 
giảng rời rạc từng Như Ý Túc một, không có sự gắn kết liên lạc như 
một tiền trình). 

Như ước muốn xây một căn nhả (đc) thì phải tính toán, thiết 
kế, chạy mua vật liệu chắc bên, tìm kiếm thợ thầy giỏi dang, dỗn 
mọi nỗ lực để vượt qua khó khăn trở ngại (ấn), sau đó quyết tâm 
thực hiện đúng với ước muốn có ngôi nhà lý tưởng đâm). Vậy, 
thầm lự, thâm sát là rà soát lại, quan sát, tra xét các công đoạn xem 
chỗ nảo được, chỗ nào chưa. Và kết quả thảnh tựu có đúng như ước 
muốn của mình chưa (/zẩm). Vì mục đích cao cả của Tứ Như Ý Túc 
là hướng đến giác ngộ, giải thoát nên Thấm Như Ý Túc chính là 
giai đoạn xem lại thành quả cuối cùng. Ở đây, giai đoạn nây, sẽ có 
một loại trí tuệ đặc biệt khởi lên, nó có hai chức năng: Một là, tra 
xét thâu đáo 3 công đoạn trên đã thật sự trọn vẹn Như Ý Túc chưa 
để rút kinh nghiệm. Hai lả, minh sát xem thử các cấu ué, kiết sử (k£ 
cả tùy miên kiết sử) đã cắt đứt được mẫy phần hay đã rốt ráo đoạn 
tận nhiễm ô. Bởi vì, Như Ý Túc không phải chỉ tu tập một lần là 
thành tựu, mà phải trải nhiều lần “ há? lão luyện”, “thật chắc 
chăn”, “ thật nhuần nhuyễn ” “thật thuần thục” đến chỗ Như Ý 
đúng như Đức Phật đã chỉ dạy vậy. 

Tóm lại, 

Lợi ích của Tứ Như Ý Túc thật là bất khả tư nghì. 

Trích phâm Tương Ưng Như Ý Túc: 

“- Những tf-kheo nào trong thời quá khư, này các tÿ-kheo, do 
đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí 
đã chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoái, tệ giải 
thoát; tất cả các vị ấy đêu nhờ đã tu tập, đã làm cho Sung mãn bồn 
Như Ý Túc. Những tý-kheo nào trong thời tương lai, này các tỷ- 
kheo, đã đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, sẽ tự mình với 
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát; tất cả những vị ấy đếu nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn 
bốn Như Ý Túc. Những tỷ-kheo nào trong thời hiện tại, này các fỷ- 
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kheo, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với 
thăng trí chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát; tất cả những vị ấy đêu nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn 
bồn Như Ý Túc ”. 

Đức Phật còn dạy thêm: 

“_ Người chỉ tu tập thuần thục một pháp Như Ý Túc sẽ làm cho 
ba pháp Như Y Túc còn lại trở nên sung-mãn — Như Lai gọi người 
ấy là người có một phần tr (1⁄4) Như Ý Túc. Tương tự như vậy, 
người tu thuần thục hai pháp Như Ý Túc, Như Lai gọi là người có 
hai phần tư (2/4) Như Ý Túc. Rồi ba phần tư (3⁄4) Như Ý Túc. Còn 
người thuân thục, sung mãn bốn pháp Như Ý Túc, Như Lai mới gọi 
là Con Người Toàn Diện `. 

Ngoài ra, Đức Phật còn nói đến sự lợi lạc khác nữa: 

- Tứ Như Ý Túc còn được gọi là pháp trưởng 
(adhipatidhamma) vì nó sẽ làm cho những pháp đi chung 
(sahagafa7aƒ¡) được phát triển lớn mạnh ( trong 37 phẩm trợ đạo). 

Nói tóm lại, có, thể quả quyết răng, tất cả mọi công việc hay 
nghề nghiệp sinh sống ở đời nêu không có, không đầy đủ tứ Tứ 
Như Ý Túc thì không thể thành công, thành tựu cái gì được cả. 
Muốn thành một bác sĩ, một kỹ sư, một nhà giáo, một nhà khoa 
học... ai cũng đi từng giai đoạn trong tiến trình Như Ý Túc này. 
Đầu tiên là phải có ước muôn thích hợp với ước mơ của mình 
(duc), thứ nữa phải cô gắng cân chuyên, nô lực đúng mức cho ước 
muốn ấy (cần), tiếp theo là phải quyết tâm thực hiện cho băng được 
(tâm), cuôi cùng là xem lại kết quả, thấu hiểu trọn vẹn nghê nghiệp 
của mình (/hẩm). 

Như vậy, có Tứ Như Ý Túc hướng đến thành công trên đường 
đời và có Tứ Như Ý Túc hướng đến đạo, quả Niết-bàn. 

Do vậy, hãy lên đường, hãy tu tập, dù chưa trọn vẹn, nhưng chỉ 
một phần Như Ý Túc cũng đã kết quả hạnh phúc nhân thiên và gieo 
duyên giác ngộ, giải thoát trong mai hậu không xa vậy. 
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NGŨ CĂN - NGŨ LỰC 
(Pañcindriya - Pañcabala) 


Indriya có nghĩa là căn, sốc, khả năng, làm chủ, cốt yếu... Bala 
là lực, là sức mạnh. Vậy Ngũ Căn là 5 trạng thái tâm căn bản, 5 yếu 
tố tâm lý căn bản có khả năng kiểm soát tâm, làm chủ tâm. Và khi 
mà Ngũ Căn được tu tập, làm cho sung mãn thì sẽ biến thành Ngũ 
Lực; tức là tạo nên 5 sức mạnh, hỗ trợ hữu hiệu cho hành giả thực 
hành thiên định và thiền tuệ. 

I- Tín Căn (saddhindriyad) và Tín Lực (saddhabala) 

Saddha là tín, là tin, lòng tin, đức tin. 

Trên đời này, nêu không có saddha này thì ta không thể làm 
được công việc gì ra hồn, ra dáng. Có saddha dẫn đạo thì ta sẽ 
thành công trên nhiều lãnh vực, ngược lại là thất bại. 

Tín Căn (saddhindriya); có “mdria ” nghĩa là có khả năng 
kiểm Soát, điều hành; nó có quyên hành nên còn có thể gọi là 

“quyền ” — Tín Quyền (Ngũ Căn có thể gọi Ngũ Quyền). 

Tín Lực (saddhabala); có “bala” nghĩa là lực, sức lực, sức 
mạnh nên nó sẽ tăng trọng sức mạnh cho Tín Quyền thành Tín Lực. 

Ta thử tìm hiểu rộng rãi nhiều nghĩa khác nhau của tín 
(saddha). 

1- Tín ở trong ngũ thường (nhán, nghĩa, lễ, frí, tín) của tư 
tưởng Không Nho. 

Đây là lòng tin tưởng giữa người và người, là giữ trọn lời hứa 
để tạo lòng tin với nhau; không được bội ước, thất tín. Người mà 
không có chữ tín này sẽ đánh mất nhân phẩm, tư cách của đạo làm 
người. Không Nho nói: "Nhân vô tín, bất lập"; có nghĩa là người 
không giữ chữ tín thi không đặt để vào đâu được cả; ý nói là không 
thể đứng được trong thế gian, không thể làm người được nữa. 

Tín trong ngũ thường, như vậy, là một trong năm yếu tố, điều 
kiện để hoàn thiện nhân văn, nhân bản theo quan niệm chung của 
nên minh triết Đông phương. 
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2- Tín là tin vào mình, tỉn vào khả năng của mình, tỉn vào 
công việc mà mình đang thực hiện — được gọi là tự tín. 

Trong thị cử, tranh tài thể thao, kinh doanh buôn bán, tiếp thị, 
ngoại giao, diễn thuyết, thuyết pháp, tranh cử, lãnh đạo...; ai có chữ 
tín này sẽ có sức mạnh nội tâm, các trạng thái tâm sinh lý như được 
tiếp truyền thêm năng lượng, năng lực; nó lả yếu tổ quyết định cho 
sự thành công. 

Tuy nhiên, tín theo nghĩa này cũng có mặt trái của nó. Tự tin là 
tốt, nhưng quá tự tin đến nổi vượt quá khả năng của mình, vượt quá 
kiến thức, trình độ của mình; ở ngoài giới hạn chuyên môn của 
mình thì tín ấy đồng nghĩa với ảo tưởng, không tưởng: tức là tin 
vào cái mà mình không thực sự có, tin vào cái mà mình không có 
khả năng! Bên sau tín này là si, mạn, kiêu và ngã; sẽ dẫn đến thất 
bại, mọi người sẽ coi khinh. 

3- Tín là tin vào cái mà mình chưa biết 

Có những điều mình chưa thấy, chưa nghe... mà vẫn tin. Ví dụ, 
mình chưa biết kiếp trước, kiếp sau... nhưng vẫn tin là có. Tín nảy 
có nhiều cấp độ, tầng mức khác nhau: 

- Tin là có thần linh, Thượng Đề, có những năng lực vô hình 
chi phối vận mạng con người. Tín này có được là do sự tiếp truyền 
hoặc do sự kế thừa của tập quán, truyền thống nhiều đời để lại. 
Thấy ông bả cha mẹ tin nên con cái tin theo. Thấy ai cũng tin nên 
mình cũng phải tin. Đăng sau chữ tín này là do không thông hiểu, 
không giải thích được các hiện tượng tự nhiên của trời đắt, những 
định luật vận hành nhân quả tự nhiên của vũ trụ. Tà tín ấy được kế 
thừa từ những tâm thức sơ khai, do sợ hãi các thế lực u minh, huyền 
bí không lý giải được mà sinh ra. 

- Tin là có Phật, có chư thiên, phạm thiên, có chúng sanh ở 
những cảnh giới vô hình... Tín này có thể được tiếp truyền, kế thừa 
từ truyền thông Phật học của gia đình, dòng họ hay cả quốc độ. 
Cũng có thê có được từ chùa tháp, bi ký, kinh điển còn để lại. Cũng 
có thể tin vào một vị thầy, một vị sư giảng nói. 

Rộng rãi hơn tí nữa của lòng tin này là tin nhân-quả, tội-phước, 
đời này đời kia; thường là nó không tự có mà được tiếp truyền, ảnh 
hưởng từ gia đình, truyền thống hay tôn giáo, nhất là Phật giáo. 
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4- Tín là tin vào cái chưa biết, nhưng có suy luận, tư duy, 
thâm sát, chiêm nghiệm... 

ĐI kèm với tín này thường có trí. Cũng từ tín ở cấp độ 3, họ học 
hỏi, suy luận, chiêm nghiệm để có được tín ở cấp độ 4 này. Họ 
không dễ dàng cả tin, tin duôi theo mọi người. Họ cố gắng tự mình 
giải mã những điều chưa biết để đưa đến kết luận khả tín. Tín nảy 
cũng là tín mà Đức Phật đã dạy cho người dân xứ Kalama. Họ 
không vội tin vào bất cứ nguồn tin đáng tin cậy nào. Văn rồi, nhưng 
họ phải tư và tu nữa. Họ tìm từng đáp án một từ những thông số đã 
được kết nạp từ văn và tư; họ chiêm nghiệm, thực hành, tu tập. Tín 
này thuộc về những người tu tập trong giai đoạn sơ thiện; tức là 
người chưa thây pháp mà tu, chỉ hưởng được phước báu nhân thiên. 

5- Tín của bậc Thánh Hữu Học 

Là tín của những bậc đắc 3 quả thánh Thất lai, Nhất lai và A-na- 
hàm. Đây là giai đoạn trung thiện. Những vị này bắt đầu có đức tin 
trong sạch và thanh khiết do nhờ đã xuôi chảy về dòng thánh; càng 
ngày cảng chứng nghiệm sự thật, càng ngày càng thấy rõ nhân quả 
nghiệp báo, luân hồi tử sanh. Những điều chưa thật sự tin ở cấp độ 
trước, lần hồi đã được minh g1ả1 rõ ràng ở nơi tâm, nơi tuệ của họ. 

6- Tín của bậc Thánh Vô Học 

Là tín của những bậc đã đắc quả A-la-hán. Đây là giai đoạn hậu 
thiện. Các vị không còn tin nữa vì họ đã hoàn toàn thây pháp tồi. 
Bây giờ, các ngải chỉ tùy duyên thuận pháp mà sống và giáo hóa 
chúng sanh. Đây là cấp độ cuối cùng của tín, không còn gọi là tín 
nữa, mà được gọi là vô tín. 

Nói tóm lại, tín là yếu tố dẫn đạo để tạo phước báu nhân thiên: 
Tín, văn, giới, thí, tuệ. Tín cũng là năng lực đi đầu trong 5 năng lực 
đề phát triển thiền định và thiên quán: Tín, tấn, niệm, định, tuệ - 
như ở bài nghiên cứu này. 

Nhờ tín cảng tu tập cảng được củng cô, tăng trưởng nên lúc thực 
hành thiền định và thiền quán, nghĩ triền cái được yên lặng, tâm dễ 
dàng khắng khít hơn với đề mục, đưa đến định tâm (nếu thiên định) 
và mau chóng thây được thực tánh của pháp (rếu thiên tuệ). 

H- Tấn Căn (viriyindriyd) và Tấn Lực (viryabala) 

Viriya là tính tấn, cần chuyên, dõng mãnh, cô găng, nỗ lực, 
ráắng sức.. . Tương tự Tín Căn, Lực; Tân Căn là khả năng kiểm soát, 
điều hảnh của Tân thì Tân Lực tăng thêm sức mạnh cho Tấn Căn. 
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Cũng như saddha, viriya có nhiều nghĩa, nhiều cấp độ: 

1- Tấn trong đời sông thường nhật: 

Một cái cất tay, nhắc chân cũng có viriya tham dự. Ăn, nói, đi, 
đứng, ngôi, năm... cũng không thê thiếu tấn. Mọi công việc hăng 
ngày, những ñEhŠ nghiệp mưu sinh, học hành, thi cử.. . nêu muôn 
tốt đẹp, thành công đều nhờ vào tấn. 

Tân với nghĩa này, chỉ thuần lả năng lực của tâm chứ chưa 
mang tính chất đạo đức, thiện ác. Ví dụ: giết người, trộm cắp... 
cũng không thể thiếu cô gắng, nỗ lực... Do vậy, tấn không phải là 
một tâm, nó chỉ là một tâm sở trung tính, nên không nằm trong ]4 
bất thiện tâm sở và 25 tịnh quang tâm sở. Một việc làm xấu ác nếu 
có tấn hỗ trợ, cái xấu ác ấy càng trở nên xâu ác hơn, tăng trọng tính 
chất xâu ác ấy hơn. Một việc làm tốt, nêu có tấn hỗ trợ thì cái tốt ấy 
càng tốt hơn... 

2- Tấn trong việc tu tập: 

Cũng lả viriya, nhưng tùy thuộc ở mỗi nơi, viriya mang nhiều ý 
nghĩa khác nhau. 

-Tấn trong 3 loại Bồ-tát (rí tuệ, đức tin và tỉnh tấn): Tân này 
không phải là nỗ lực, cố gắng đơn thuần mà là nỗ lực, cô găng phục 
vụ trong cái hạnh quên mình vì chúng sanh. Chư vị bô-tát, theo 
hạnh nguyện của mình, sẵn sàng phục vụ không mệt mỏi vì sự an 
vui và hạnh phúc cho chúng sanh. Các ngải lăn lóc sinh tử nhiều 
như vi trần để tích lũy phước báu hữu lậu; làm vua chúa, đại thần, 
trưởng giả, phú hộ để đem đến lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần 
cho chúng sanh. Bồ-tát Di Lặc tu theo hạnh này nên sẽ thành Phật 
với thời gian lâu dài hơn 2 lần so với bồ-tát đức tin; và lâu dài hơn 
4 lần so với bô-tát trí tuệ. 

- Tấn trong Tứ Chánh Cần: Tấn này nội hàm tính chất làm lành, 
lánh ác; nỗ lực xa rời ác niệm, ác pháp, vả tăng trưởng thiện niệm, 
thiện pháp. 

- Tân trong Thất Giác Chi: Tấn này là thuân thiện, lả 1 trong 7 
yếu tô đưa đến giác ngộ („iệm, trạch pháp, tấn, hỷ, an, định, xả); 
đồng thời có sẵn trong tâm của bậc thánh. Tân này đi sau trạch 
pháp, tùy thuộc trạch pháp; nỗ lực khởi tâm hỗ trợ cho niệm được 
an trú. Nhờ tân, nhờ năng lực của tân, niệm được chuyên nhất ghi 
nhận pháp, an trú pháp; nên tâm sẽ có được hỷ, an, định và xả. Và 
đây là lộ trình tâm của thiền định. Nếu là thiền tuệ thì định phải 
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được hiểu là sát-na định hay phiến thời định; là định của tuệ chứ 
không phải là định của định. 

- Tấn trong Tứ Như Ý Túc (đe, tấn, tâm, thẩm): Tấn này đi 
sau dục. Dục này thuần Túy là khởi ý muốn làm, muốn thực hiện, là 
ước muốn tu tập một đề mục thần thông nào đó. Tấn ở đây là nỗ 
lực, hỗ trợ cho dục ây được viên mãn, nhất tâm. 

- Tấn trong Bát Chánh Đạo: Nếu tu tập chánh tinh tấn riêng lẻ, 
là I chi phần trong 8 chi phần thì tân này tương đường với tấn ở 
trong Tứ Chánh Cần. 

Nếu phân thành 3 nhóm giới-định-tuệ thì tân này hỗ trợ cho 
niệm để đi đến định. Nói cách khác, tắn có thê hỗ trợ cho kiến và tư 
duy (cho tuệ); hỗ trợ cho ngữ, nghiệp, mạng (cho giới), hỗ trợ cho 
niệm, định (đinh). 

Nói tóm lại, tấn trong Ngũ Căn và Ngũ Lực, hàm tàng tất cả các 
nghĩa vừa lược dẫn, tạo thành một năng lực, một sức mạnh đề hỗ 
trợ cho tín, niệm, định và tuệ. Nói cách khác, tấn hỗ trợ cho tất cả 
thiện tâm và thiện tâm sở, hỗ trợ cho định sắc, vô sắc; hỗ trợ 8 siêu 
thế tâm đạo quả và Niết-bàn. 

IH- Niệm Căn (sz/irndriya) và Niệm Lực (safibala) 

SafI có đây đủ các nghĩa như nghĩ đến, tưởng đến, nhớ, trí nhớ, 
ghi nhận, chú tâm... Nhưng chính xác hơn một chút, sati - niệm, gân 
với phi nhận hoặc chú tâm. 

Niệm Căn (sđ#zdriya), khả năng kiểm soát, điều hành của 
niệm; và Niệm Lực (sa//bai4), tắng sức mạnh cho Niệm Căn. 

Tương tự như saddha và viriya, sat - niệm cũng hàm tàng 
nhiều nghĩa khác nhau. 

1- Niệm trong Tứ Niệm Xứ (hán, thọ, tâm, pháp) 

- Niệm thân: Niệm 32 thể trược tức là niệm thân, sử dụng satI 
có thể đạt đến tứ thiền, đề mục này để dành cho người nhiều tham 
dục, ái dục. Niệm thân trong Tứ Niệm Xứ không chỉ dừng lại nơi 
quán tưởng mả còn dùng quán chiếu, theo dõi, quan sát liên tục 
thân đi, đứng, năm ngôi, co tay, duỗi chân... thuộc thiền tuệ. Hành 
giả phải thấy cho rõ được tam tướng vô thường, khổ, vô ngã của 
các pháp hữu vi, của sắc thân. Nói cách khác, phải thấy rõ sắc, phải 
thây rõ sắc sanh, sắc diệt. Trong trường hợp này, sati đã biến thành 
sammäsati (chánh niệm), lại còn kết hợp với tỉnh giác (chánh kiến) 
nữa. 
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- Niệm thọ: Là ghi nhận, chú tâm các cảm giác khởi sanh ở nơi 
thân và tâm; đấy là những cảm thọ khổ, lạc, hỷ, ưu, xả. Thọ là đối 
tượng của thiền tuệ nên phải có chánh niệm và chánh kiến mới thấy 
rõ thọ thuần túy thuộc về danh pháp; phải thấy rõ tất cả danh pháp 
đều vô thường, khô và vô ngã. 

- Niệm tâm: Là ghi nhận, chú tâm vảo các trạng thái tâm lý, 
như tham thấy rõ tham, sân thấy rõ sân. Niệm tâm cũng là đối 
tượng của thiền tuệ nên cũng cần phải có chánh kiến hỗ trợ cho 
chánh niệm như trên. Tâm cũng thuân Túy là danh pháp. 

- Niệm pháp: Pháp là đối tượng của tâm, gồm cả sắc pháp và 
danh pháp.Niệm pháp còn là niệm về 5 pháp chướng ngại (5 triển 
cái), Ngũ Uẫn, 12 xứ, 12 nhân duyên, Thất Giác Chi, Tứ Đề... 

2- Niệm trong Thất Giác Chi 

Trong Thât Giác Chi có niệm, trạch pháp, tân, hỷ, an, định vả 
xả; tức là 7 yếu tô đưa đến giác ngộ hoặc là 7 yếu tố hăng có sẵn 
trong tâm bậc Giác Ngộ. Nếu hiểu như vậy thì Thất Giác Chi vừa là 
nhân vừa là quả. 

2.1- Nếu Thất Giác Chi là nhân thì niệm, trạch pháp... phải 
được tu tập cho thuần thục, viên mãn. Trong trường hợp nảy, người 
tu tập Niệm Giác Chị như là một pháp môn riêng biệt. Vậy niệm ở 
đây tương tự Tứ Niệm Xứ hoặc thập tùy niệm, tùy theo pháp môn 
lựa chọn của hành giả. 

2.2- Nếu Thất Giác Chi là quả thì niệm, trạch pháp... đã được tu 
tập viên mãn, thuân thục rồi. Trong trường hợp này, Thất Giác Chi 
trở thành một tiến trình tâm; và niệm này chính là chánh niệm: Ghi 
nhận như thực, chú tâm như thực các pháp đến đi, sinh diệt. 

Ở đây, nếu cần phân tích thì sau niệm là trạch pháp. Nếu cần 
chiếu soi thì trạch pháp đi sau chính là chánh kiến hay tỉnh giác. 
Rồi tỉnh giác SẼ CÓ tấn hỗ trợ để có được an, định, xả của thiên tuệ, 
của tuệ quán, của giải thoát trí. Nếu cần đi vào định thì an, định, xả 
đi sau là của thiền định, của giải thoát tâm! 

Vậy, niệm trong Ngũ Căn, Ngũ Lực là niệm đang còn tu tập, nó 
thiên trọng loại niệm 2.l và hướng đến niệm loại 2.2. Đến quả vị A- 
na-hàm, Ngũ Căn và Ngũ Lực cũng còn cần phải điều chỉnh để 5 
sức mạnh trên trở nên đồng đều. Mà bao giờ niệm cũng là người 
cầm cương đề điều chỉnh 4 con ngựa khác là tín, tấn, định và tuệ. 


MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 303 


NGŨ CĂN - NGŨ LỰC (Pañcindriya - Pañcabala) 





- Tấn, định được xem là cặp ngựa 1. Trong đời sống tu tập, nếu 
năng lực tân vượt trội thì định sẽ bỊ giảm sút. Ngược lại, nêu năng 
lực định vượt trội thì tấn sẽ bị co rút lại. Niệm có bốn phận điều 
khiến cặp ngựa tấn, định này luôn luôn chạy đồng đều. Con 
ngựa định chạy nhanh thì ghìm định lại, thúc hồi tấn tiến lên. Nếu 
tân chạy nhanh thì ghìm tấn lại, thúc hối định tiến lên. 

- Tín, tuệ được xem là cặp ngựa 2. Tương tự tấn và định, 
nếu tín nhiều thì tuệ sẽ giảm sút. Nếu tuệ nhiều, quá sắc bén, năng 
lực quá mạnh thì tín sẽ bị suy yêu. Niệm cũng có bốn phận điều 
khiển cặp ngựa 2 này tương tự cặp ngựa l. 

ITV- Định Căn (samadhindriya) và Định Lực (samadhibala) 

Định Căn (samadhindriya) là khả năng kiểm soát, điều hành 
của định; và, Định Lực (samadhibaia) là thêm sức mạnh cho Định 
Căn. 

Người ta thường hiểu định là tâm không loạn, luôn luôn trầm 
tĩnh, bình tĩnh, ốn định, trạm nhiên, không lay động, không xao 
động trước mọi tình huống, cảnh trạng của cuộc đời. Định này là 
định trong đời sống thường nhật, nó có được là do đã tu tập định từ 
nhiều kiếp trước hoặc do tu tập niệm và chú tâm lâu dài. Rốt ráo 
hơn, định này là định của tuệ hoặc định có tuệ chiếu soi. 

Có một loại định khác nữa là định của thiền định. Ở đây, hành 
giả tu tập các tầng định hữu sắc và vô sắc. Tùy mức độ thuần thục, 
cạn hay sâu, hành giả có thể nhập định với thời gian 2, 3 giờ, cho 
chí 5, 7 ngày gì đó như ước muốn. 

Định căn và định lực có được lả do tu tập hai loại định kê trên. 
Tuy nhiên, rốt ráo hơn, là 5 bậc thiền định siêu thế giới của các vị 
đắc 4 thánh đạo và 4 thánh quả. Chỉ có những định này, là thánh 
định, thì không thối chuyên; còn các định khác thường tùy thuộc 
nhân duyên và điều kiện, thuộc về hữu vi. 

V- Tuệ Căn (paññindriyd) và Tuệ Lực (paññabala) 

Tuệ Căn là l thiện tâm sở, nó có mặt trong 24 dục giới tịnh 
quang thiện tâm, 15 sắc giới tâm, 12 vô sắc giới tâm vả 8§ siêu thế 
g1ới tâm. 

Đặc tính của Tuệ Căn là sự sáng suốt, thây rõ nhân quả, tội 
phước, thấu đạt thực tướng, thây biết rốt ráo bản chất của sự vật. 
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- Trên lộ trình tu tập, Tuệ Căn có nghĩa là trí hoặc vô s1 khi nó 
có mặt trong I2 dục giới tịnh quang thiện tâm có trí. Trong 12 dục 
giới tịnh quang thiện tâm không có trí, không có Tuệ Căn. 

- Trong 15 sắc giới tâm, 12 vô sắc giới tâm đều có Tuệ Căn tâm 
sở, nhưng tuệ này thuộc phàm tuệ. 

- Trong 8 Siêu thế giới, Tuệ Căn nảy mới chính thực là paññä, 
thuộc thánh tuệ, không còn bị che mờ hoặc thối chuyển nữa. Người 
tu tập thiền quán, thây rõ tam tướng hoặc thây rõ danh, sắc; tuệ này 
sẽ được phát triển đến chỗ thuần thục, viên mãn. Ở đây mới thực sự 
thây rõ Tuệ Căn được thêm sức mạnh, năng lực biến thành Tuệ 
Lực; và đây là thánh tuệ của 4 Thánh đạo, 4 Thánh quả. 

Kết luận: 

Ngũ Căn và Ngũ Lực là những pháp quan trọng, cần yếu trong 
tâm của hành giả tu Phật. Chúng là những sức mạnh của thiện pháp 
đưa ta đến những cảnh giới an lạc, hạnh phúc trong các cõi; đồng 
thời chúng dẫn ta đến bến bờ giác ngộ, giải thoát sinh tử khổ đau. 

Tuy nhiên, điều cần lưu ý: 

- Trong đời sống thường nhật, ta phải lây niệm làm chủ đề điều 
hòa, quân bình 2 cặp tín-tuệ và tân-định. 

- Khi chuyên tu thiền định để nỗ lực đắc các tầng thiên, thì 
năng lực định mạnh mẽ hơn tuệ cũng là điều cần thiết. 

- Khi chuyên tu thiền quán, phát triển minh sát tuệ để thấy rõ 
tam tướng, danh-sắc... thì năng lực tuệ mạnh mẽ hơn định cũng là 
chuyện đương nhiên vậy. 
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THÁT GIÁC CHI 
(Satta-bojjhanga) 


Giáo pháp của Đức Phật có mục đích rốt ráo vả duy nhất là thây 
khô và diệt khổ; và ngài đã chế định ra nhiều phương thuốc để chữa 
trị nhiều căn bệnh cho chúng sanh. Giáo pháp ấy do dành cho nhiều 
căn cơ, trình độ khác nhau nên đức Tôn Sư đã giảng nói bằng nhiều 
cách, nhiễu cấp độ cũng khác nhau; nhưng thường thì chúng bao 
hàm, bao quát hoặc tương duyên, tương tác, hỗ trợ nhau, cái này ở 
trong cái kia, cái kia ở trong cái này! 

Ví dụ, tu Tứ Diệu Đề là đủ nhưng trong Tập Đề ta phải học thêm 
12 nhân duyên; trong Đạo Đề không chỉ có Bát Chánh Đạo mà có cả 
thảy 37 phẩm trợ đạo cần phải học hiểu, thông hiểu, tu tập. 

Ví dụ, nói tu Tứ Niệm Xứ là đủ nhưng khi nói phải “nổ lực, 
nhiệt tâm, tỉnh cần” thì ta phải học Tứ Chánh Cần và cả chánh tinh 
tấn, chánh niệm trong Bát Chánh Đạo nữa. 

Vài ví dụ như vậy để chúng ta thấy rằng, khi chú trọng đến 
niệm và minh sát, đức Tôn Sư dạy Tứ Niệm Xứ. Khi nhân mạnh 
tinh cần, nỗ lực, Đức Phật dạy Tứ Chánh Cần. Khi nhấn mạnh con 
đường, đạo, (wagga), ngài lại thuyết giảng Bát Chánh Đạo. 

Tương tợ vậy, khi nói đến ngộ, đến giác; nếu chú trọng, nhắn 
mạnh giác thì Đức Phật giảng nói Thất Giác Ch (safa- bojjhahga). 

Bây giờ, ta thử khảo sát, tìm hiểu về satta-bojjhahga ấy. 

“Safta” là 1, số 7. “Bojjhanga” là do từ “bodhi” ghép với 
“anga `” mà thành. “Bodh¡”, ban đầu là chỉ tên cây đa đại thụ, nơi 
Đức Phật thành đạo, âm là bỗ-đề, sau nó mang nhiều nghĩa: Trí tuệ, 
giác, giác ngộ... 4ñga” là yêu tố, thành phần. Vậy, satta-bojjhahga 
là 7 yêu tố, 7 thành phần đưa đến giác ngộ. 

Bảy yếu tổ ấy là: 

I- Niệm Giác Chì (safi boj7hanøa). 

2- Trạch Pháp Giác Chị (đharmmavicaya bojjhanga). 

3- Tân Giác Chi (wiriya bojjhahga). 

4- Hỷ Giác Chị (pifi boj/hanga). 
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5- An Giác Chị (0assaddhi boJ7hangøa). 

6- Định Giác Chị (samadhi bojjhang). 

7- Xả Giác Chị (upekkhaä bojjhanga). 

Bảy Giác Chi không chỉ đưa đến giác ngộ mà còn là bài kinh 
khi đọc tụng, người bệnh nhiếp tâm lắng nghe, nó có công năng làm 
thuyên giảm cơn đau và chấm dứt bệnh nữa. 

Tương Ưng bộ kinh kể răng: 

“- Thuở nọ khi Đức Phát ngự ở vườn Sóc, Veluvana, thành 
Rãjägaha. Lúc bấy giờ, tôn giả Mahä Kassapa, ở tại Pipphali đang 
lâm trọng bệnh. Biết vậy, vào buổi chiếu, Đức Thế Tôn đến thăm 
viếng, hỏi han: 

- Này Kassapa, bệnh tình của ông như thể nào? Nó đang phát 
triển hay đã thuyên giảm? Biến chứng thuận lợi hay bất lợi? 

- Bạch Đức Tôn Sư, cơn đau rất trầm trọng, biến chứng ngày 
càng bắt lợi, chẳng thuận lợi chút nào. 

- Này Kassapa, điêu mà Như Lai đã giác ngộ, đã tu chứng và 
phát triển tròn đủ là Thất Giác Chỉ, con đường dẫn đến chánh 
trí, tuệ giác toàn hỏa và giải thoát, Niễt-bàn. Bảy Giác Chỉ ấy là 
øì? Ông hãy nhiếp tâm lắng nghe. 

Thể rồi, Đức Tôn Sư lần lượt thuyết giảng cặn kẽ, chỉ tiết từng 
Giác Chỉ một. Nghe xong tôn giả Maha Kassapa hỷ, lạc dáng tràn, 
nhờ vậy, cơn bệnh trâm trọng bổng dưng tan biển ”. 

Lần thứ hai là tôn giả Moggallana bị bệnh đã được Đức Phật 
giảng nói Thất Giác Chi như thê và cơn đau cũng chấm dứt. Và lần 
thứ ba, chính Đức Phật lâm bệnh, ngài lại bảo tôn giả Maha Cunda 
đọc Thất Giác Chi cho ngài nghe. Và bệnh tình của Đức Phật cũng 
thuyên giảm, khỏi hắn. 

Do sự tích trên mà ngày nay, tại các nước Phật giáo Theravada, 
mỗi khi trong gia đình có người lâm bệnh thi thân nhân thường 
thính Chư Tăng đến nhà, cúng dường tứ sự rồi thỉnh quý ngài đọc 
tụng kinh Thất Giác Chi để mong người bệnh chóng thuyên giảm, 
mau lành. 

Hãng trong chúng ta, nhiều người sẽ hoài nghi, thắc mắc, rằng 
là bài kinh kia có oal lực gì mà làm chấm dứt bệnh cho hai vị đại A- 
la-hán; lại còn lành bệnh cho chính Đức Tôn Sư nữa? Xin thưa, tất 
cả đều do năng lực của tâm. 
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Hai vị tôn giả chắc chắn là người đã tu tập thuần thục vả toàn 
hảo Thất Giác Chi. Đức Phật lại càng viên mãn hơn thế. Khi Đức 
Tôn Sư đọc tụng, hai vị tôn giả đã nhiếp tâm lần theo từng âm, từng 
tiếng, từng câu, từng chữ rồi hỷ và lạc len thâm lục phủ ngũ tạng, 
rợn ngợp cả châu thân. Một năng lượng an lành tuôn chảy vào khí 
huyết, tăng sinh lực cho tỷ tỷ tế bào... thì những cơn đau bệnh từ từ 
thua cuộc rồi biến mắt đi như định luật tự nhiên vậy. 

Ngày nay, y học hiện đại đã lần tìm vào “2h giới tâm lịnh 
huyện bí” này và họ đã chứng thực được sức mạnh của đời sông 
tinh thần trong việc trị liệu. A1 đã từng đọc “Năng lực của nước ” 
hay “thông điệp của nước” do một nhà khoa học Nhật Bồn công 
phu nghiên cứu tìm ra thì sẽ xác chứng, minh thị cho sự thực này. 
Một ý nghĩ xấu ác, ví dụ nguyễn rủa chú tâm vảo ly nước thì phân 
tử nước biến thành hình thù dị hợm, xấu xí. Một ý nghĩ tốt lành, ví 
dụ thương yêu, trìu mễn hay nói lời cảm ơn vào ly nước thì phân tử 
nước hóa thảnh những bông hoa đều đặn và đẹp đẽ. Đây là thường 
nhân, năng lực tâm của thường nhân mà đã thay đổi phân tử nước 
như vậy, huống hồ năng lực tâm thù thăng — đại định, thăng trí vả 
tâm giải thoát — của chư thượng thủ A-la-hán cùng đức Chánh Đắng 
Giác? Hỏi tức là đã trả lời rồi vậy. 

Bây giờ chúng ta tìm hiểu từng Giác Chi một. 

I-Niệm Giác Chỉ (safibojhansa) 

Niệm (s) là yêu tô đầu tiên trong hành trình bảy bước đưa 
đến giác ngộ. Niệm Giác Chi rất quan trọng vì nó dẫn dắt những 
giác phần còn lại. Khi có “ziêm”, tức khắc có sự “chú tâm” vào 
đỗi tượng nào đó trong hiện tại. Nói cách khác, có niệm là trở về 
ngay với thực tại, tâm không còn phiêu dạt nơi này và nơi kia nữa. 
Người không có niệm tức là “?há? niệm”, là “tâm bất tại”, thì nó 
không có mặt ở đây. Có thể nó đang lang thang đâu đó với những 
hoài niệm hình sương bóng khói trong quá khứ. Có thể nó đang mơ 
màng, mộng mỊ, tưởng tượng, ảo tưởng, ảo tượng nào đó trong 
tương lai. Có thể nó đang để cho tà niệm, cho bản năng trôi giạt vào 
thế giới bạc tiền, danh VỌnØ, quyền lực, ca lâu, tửu điểm, bài bạc, 
rượu chè... đến lúc, vong thân, tha hóa không còn có khả năng trở 
lại với con người thực của mình nữa. Nó đã trở thành “kẻ lạ mặt” 
xa lạ ngay chính bản thân mình, khuôn mặt nguyên sơ của minh. 
Phải trực thức là thất niệm và tâm bất tại, nó có thê không từ nan 
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bất cứ nghiệp bất thiện nảo, chăng thể lường ước được, rất nguy 
hiểm vậy. 

Niệm có hai chức năng: Một, là trở về thực tại, trở về với mình, 
con người thực của mình; hai là bỏ tà theo chánh, đi theo lộ trình 
giác ngộ, với 6 Giác Chị còn lại. 

Ngoài ra nó còn có nhiều nhiệm vụ tương hỗ: 

I- Niệm an trú vững chắc 4 chỗ, nơi thân, thọ, tâm, pháp trong 
Tứ Niệm Xứ, rồi bàn giao cho tuệ tri - thây rõ như thực - bản chất 
của chư pháp: Nó chỉ là danh, sắc sinh diệt; nó vô thường, dukkha, 
vô ngã... 

2- Niệm tăng khả năng kiểm soát và tạo “hệ điểu hành” đê 
quân bình căn, lực trong Ngũ Căn, Ngũ Lực. 

3- Niệm, chánh niệm trong Bát Chánh Đạo, thuộc định phân, có 
bổn phận ồn có, ôn định tâm cho chánh kiến nhìn mọi sự mọi vật 
qua đôi mắt tinh anh, minh bạch và sáng suốt của mình. 

4- Niệm kết hợp keo sơn với tầm (wi/akka), hướng tâm đến đối 
tượng: và tứ (wicãr4), giữ tâm vững chắc trên đối tượng - thì chắc 
chăn phát sanh hỷ, lạc rồi đạt cận hành và an chỉ định. 

5- Niệm làm bạn thiết cốt với tỉnh thức, tỉnh giác (sampajañña) 
thì có thể cùng với thiền tuệ, minh sát (ipassanä) thấy rõ thực tánh 
pháp (sabhãva-đhamma) cùng sự thực chân để tối hậu (paramatfha- 
Saceca). 

6- Niệm (si) ngoài ý nghĩa gắn kết, chú mục, chú tâm, nó còn 
có vai trò tùy niệm (2#sszf/), tức là theo dõi, rà soát, suy tưởng, 
nghĩ tưởng, niệm tưởng “đn đức, đức tánh” trong thập tùy niệm: 
Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, 
niệm tịch tịnh, niệm sự chết, niệm thân, niệm hơi thở. 

Lưu ý: Trong thập tùy niệm, § niệm đầu chỉ đưa đến cận hành. 
Niệm thân có thể đạt tứ thiền. Niệm hơi thở, nếu là định có thể đạt 
tứ thiền, nếu tuệ có thể rốt ráo giác ngộ, giải thoát, Niết-bàn. 

7- Niệm còn có ở mức độ cao hơn, khắng khít hơn - thì không 
còn gọi “si” hay “amwussaíi” nữa mà nó có tên là “a?pamada ” 
hay “appamädena”. Có điều đặc biệt là appamaäda (appamadena) 
ngoài nghĩa là chăm chú niệm, chăm chuyên niệm, kiên trì, tính 
cân, nô lực niệm — mà còn có nghĩa là không lơ là, không khinh 
suất, không dể duôi, không giải đãi... như hai di huấn tối hậu sau 
đây: 
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Di huấn của tôn giả SãrIputta với chư đệ tử trước giờ thị tịch: 

“- Hãy kiên trì chuyên niệm, đó là lời khuyên của ta 
(Sampadetha aDDaInadena esqa me anusasanđ). 

Dị huấn của đức Tôn Sư trước giờ tịch diệt Niết- bàn: 

- Các pháp hữu vì đêu là vô thường, hãy kiên trì nổ lực chớ có 
khinh suất dế-duôi” (Vayadhammä sahkhãära appamädena 
sampadetha). 

Trong hai di huấn trên, chúng ta thấy cụm từ “kiến frì chuyền 
niệm” và “kiên trì nỗ lực ” đáng ra phải sử dụng từ “viiya” (tỉnh 
cần, tỉnh tấn) nhưng tôn giả Sãriputta và đức Phật lại dùng từ 
“aqppamäada” (không dể duôi, không giải đãi). Vậy, “appamäãda” 
có ba nghĩa, nghĩa tinh tấn, nghĩa chuyên niệm vả nghĩa không dễ 
duôi, giải đãi. 

Tuy nhiều ngữ nghĩa như vậy nhưng khi đề cập Niệm Giác Chi 
(satibojjhaiga) là được sử dụng trong thiên minh sát (0i»assana) để 
thây rõ thực tánh pháp (sabhãva-dhamma). 

II- Trạch Pháp Giác Chỉ (dhamumavicaya bojjhanga) 

“Vicaya” có nghĩa từ điển đơn thuần là sưu tâm, tìm kiếm... 
nhưng xưa nay được dịch là “#ạch” có nghĩa là phân tích, chia 
chẻ... Cả hai đều đúng, nhưng nó còn có nghĩa là suy tư, khảo sát, 
quán sát, tìm hiểu các pháp cho đến tận cùng chi li, tận cùng bản 
chất. Mà pháp thì quá nhiều, chúng ta biết là nên “rạch pháp” 
(vicaya) pháp nào trong những pháp sau đây: 

1- Pháp (dhamưna) là đối tượng của Ngũ Căn 

Khi mắt 'thây sắc; tai nghe âm thanh; mũi ngửi hương (8öí, 
mùi); lưỡi nễm vị; thân xúc chạm (đa, hỏa, phong) thì phát sanh 
nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Mỗi cái thức ấy, 
mỗi cái biết ấy là mỗi tâm. 

Ghi chú về “hân xúc”: Xưa nay trong các Nikãya cứ ghi là 
thân xúc nhưng không nói là xúc cái gì? Tuy nhiên, Abhidhamma 
cho ta biết rõ hơn là xúc “đjø, hỏa, phong”. Khi ta sờ đụng, xúc 
chạm cái gì thô, cứng, nhám, trơn... thì cái ây thuộc đất (địa); cái gì 
nóng, lạnh, cái đó thuộc lửa (2a); cái gì rung động, chuyền động, 
cái ây thuộc gió (hong). Riêng nước (2y) thì ta không sờ đụng, 
xúc chạm được vì tính chất của nước nó liên kết, kết dính làm cho li 
ti các tế bào hoặc các sắc chất, sắc tô liên lạc với nhau. 
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Vậy, thế giới của sắc, thế giới của thanh, thế giới của khí, mùi, 
thế giới của vị, thê giới của địa hỏa phong... thật là bao la, rộng lớn, 
vô cùng, vô tận. Có nghĩa là một hạt bụi, một sợi cỏ, một mảy lông, 
một làn khói, một giọt sương, một mùi hương... rồi sum la vạn 
tượng, vũ trụ, thiên hà, thiên đảo... tất cả, tất cả đấy đều là đối 
tượng của Ngũ Căn, đều được gọi là pháp. 

2- Pháp (dhamưma) là đôi tượng của ý, “ý xúc pháp ” 

Pháp này được thu gọn trong đối tượng của ý căn: Ý xúc pháp 
phát sanh ý thức, “cái biết của ý về pháp ” ây. 

Khi Ngũ Căn thu góp, thâu nạp các đối tượng ngũ trần thì ngũ 
thức nhận biết rồi trao cho ý thức làm việc. Đối tượng của Ngũ Căn 
là ngũ trần (sắc, thanh, hương, vị, địa-hỏa-phong) luôn luôn là hiện 
tại, hiện tiền; nhưng khi ý thức tiếp nhận đề xử lý thì ngũ trần ây đã 
là quá khứ, một tiêu sát-na trôi đi, cũng đã là quá khứ. Ngũ trần ấy 
là pháp. Và ngũ thức ấy được gọi là tiền ngũ thức. 

Một sắc tướng, một âm thanh, một khí, một vị, một xúc chạm 
nào đó ấn tượng mạnh, sâu đậm... nó cứ sẽ lưu giữ mãi trong tiềm 
thức, không quên; mỗi lần nhớ lại, nghĩ tưởng lại, tạo niềm thương, 
nỗi nhớ, yêu ghét, hận thù hay tham sân gì đó lại dây khởi. 

Vậy, pháp, đối tượng của ý, ta có thể nói gọn cho dễ hiểu qua 
định nghĩa về “pháp” này của Duy Thức Học: “Tiên trần lạc tạ 
ảnh tử”. Nghĩa là cái bóng chết (ảnh tử) của tiền trần (ngữ trần) rơi 
rớt (lạc fq) lại (trong tâm). 

Hai câu thơ của vua Tự Đức khóc Băng Phi sẽ minh họa cho ta 
thây rõ “pháp” ấy: 

“_ Đập cô kính ra tìm lấy bóng, 

Xếp tàn y lại để dành hơi!” 

“Bóng” và “hơi” là pháp, là ảnh chết rớt lạc trong tâm đó! 

3- Pháp (2hamưng) là giáo pháp, Tam Tạng kinh điển. 

Xưa gọi là Pháp và Luật, kỳ kết tập lần thứ nhất, sau Phật diệt 
độ 3 tháng mới bắt đầu có tam tạng Kinh, Luật và Abhidhamma. 
Xưa, tôn giả Ananda làu thông tam tạng nên được gọi là bậc Đa 
Văn. Người học Phật, tu Phật ngày nay cũng cần phải tìm tòi, 
nghiên cứu, học hỏi, phải năm chắc giáo pháp để lên đường. Chúng 
ta khó có thể như 12 bậc Tam Tạng như ở Myanmar, có người một 
tạng, hai tạng: nhưng chúng ta chỉ cần năm cái tinh yếu, cốt lõi của 
giáo pháp; đồng thời, có chánh niệm, có chánh kiến, có chánh tư 
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duy, có tuệ, có trạch pháp... để tu tập. khỏi rơi vào mê lộ, tà lộ, tà 
kiến nguy hiểm vậy. 

4- Pháp (harmưng) là sự thực, là chân lý (søccd). 

Pháp này ở đâu? Nó không ở đâu xa, ở ngay đây, tại đây (không 
gian) và bây giờ (thời gian). 

Chân lý (sự /hái) ây, khi Đức Phật nói: “4 thấy Pháp tức thấy 
Như Lai, ai thấy Như Lai tức thấy Pháp” (Yo dhammam passati so 
mam passall. Ïo mam passafi so. dhammam passafi) thì pháp ấy 
chính là chân lý, là sự thật mà mỗi người có thể giác hiểu, chứng 
ngộ trong lòng mình. 

Pháp ấy năm trong 5 đức tính, trong bài kinh mà chư tăng Nam 
tông tụng đọc hằng ngày trong hai thời khóa. Là “sandifthiko ”. 
Thấy ngay, thấy ngay lập tức. Là “zkãljko”: Phi thời gian, vượt 
khỏi giới hạn của thời gian. Là “ehi»assiko”: Là đến đây mà thây, 
hãy trở lại đây mà thấy. Là opanayiko ”. ”: Là dẫn lên trên, có khả 
tự mình giác hiểu, tự mình chứng nghiệm Pháp ấy ở trội lòng 
mình. 

(Xem thêm “Quy y Pháp Bảo” ở trên và “Thấy ngay lập tức” 
trong phần phụ lục, 5 đức tính này rộng nghĩa hơn, cụ thể hơn). 

5- Pháp (hamưmng) có hai loại 

5.1- Chân lý tục đề (sammufi sacca): Là sự thật ngoài mặt, bề 
mặt; là sự thật thế tình, thế gian. Là sự thật do con người đặt ra rồi 
chấp nhận với nhau nên bao giờ cũng có tính cách quy ước, phạm 
trù, ước lệ, chế định, giả danh, không thực, chỉ là phạm trù của khái 
niệm (2aññaríi). Tạng Kinh và Luật, Đức Phật sử dụng ngôn ngữ 
thuộc loại sammutI sacca này. 

5.2- Chân lý đệ nhất nghĩa, thắng nghĩa, chơn đề (Paramattha 
saccg): Là vật hay pháp thực có, thực có trong ý nghĩa là, vật hay 
pháp ấy đang hiện hữu (vửjamãna-dhamma), đang diễn tiên, đang 
hiện tôn mà ta có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ và ý thức được. 
Vậy, “paramatftha sacca” là chân lý đệ nhất nghĩa, là sự thật bản 
chất, thực hữu, thực tánh. Tạng Abhidhamma, Đức Phật sử dụng 
loại ngôn ngữ “paramattha sacca” nầy. 

Khi Đức Phật nói: “7á? cả chúng sanh tạo nghiệp như giết 
người, trộm cấp... đêu phải bị đọa vào 4 đường khổ”. Đây là câu 
nói thuộc về “samznmufi sacca ”. 
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Khi Đức Phật nói: “7á cả sắc uẩn qua khứ, sắc uấn hiện tại, 
sắc uẩn vị lai đêu phải chịu sự chỉ phối của vô thường, khổ và vô 
ngã”. Đây là câu nói thuộc về “paramattha-sacca ”. 

Trở lại với Trạch Pháp Giác Chi. 

Người có trí là người hiểu biết, có kiến thức, biết nhận thức 
phải trái, đúng sai, có tư duy và biết lựa chọn. Tuy nhiên, nêu người 
có trí ấy chạy theo danh lợi và quyền lực — do tham lam và khát 
vọng chỉ phối - thì cái đúng, cái phải ấy luôn năm trong tư kiến vả 
bản ngã chủ quan. Cái trí này thuộc bất thiện pháp, chính là tà trí. 
Cũng là trí ấy nhưng chạy theo đường chơn lẽ chánh, xa rời xấu ác, 
làm việc lành tốt — thì đây mới là chánh trí. Người học Phật, tu Phật 
hướng đến giác ngộ, giải thoát thì chánh trí ây cần nâng lên một cấp 
độ cao hơn, cân thông tỏ thâu suốt hơn, cần minh sát để tiếp cận và 
thây rõ bản chất như thực của các pháp hơn - và đây chính là công 
cụ của tuệ giác — cách nói khác của Trạch Pháp Giác Chi 
(dhammavicaya bojjhanea). Nó có hai chức năng: 

Một là, hỗ trợ cho chánh tư duy đề học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu 
đồng thời nó biết phân tích, biết phân biệt chánh, tả, thiện, ác, đúng, 
sai thuộc phạm trù tục đế, sự thực thế tình (samưnuwfi-sacca) trong 
thế giới khái niệm, giả lập (panniaii). Trạch Pháp Giác Chi trên 
phương diện tục để này, có sự hỗ trợ của Tứ Chánh Cần, giúp ta 
đoạn trừ các ác, bất thiện pháp và phát triển thiện pháp. 

Hai là, hỗ trợ cho chánh kiến để sáng suốt thấy rõ như thực bản 
chất của pháp; đồng thời nó cũng phân tích như thực, khi nó phân 
tích tứ đại, phân tích ngũ uân, danh sắc... đến chỗ tế vi thuộc lãnh 
vực thực tánh pháp (sabhava-dhammng) trong sự thực chân đế, đệ 
nhất nghĩa (paramaftha-sacca). Chỉ có Trạch Pháp Giác Chi mới 
phân tích các pháp hữu vi đến tận cùng tơ mảnh 01 sắc tế vi có 3 
giai đoạn sanh, trụ và diệt (upäda, thifi, bhanga) — tiêu sát-na sanh, 
tiểu sát-na trụ, tiểu sát-na diệt. Nó sinh diệt quá nhanh. Nhờ vậy 
mới thấy rõ vô thường tính, vô ngã tính của pháp hữu vi, của mỗi tế 
sắc trong từng sát-na. 

HI- Tân Giác Chỉ (viriya bojjhanga) 

Nếu “ziệm” có nhiều nơi nhiều nghĩa khác nhau, “pháp” có 
nhiều nơi nhiều nghĩa khác nhau thì “zấn ” cũng vậy. Tùy cường độ, 
cấp độ, tùy pháp tu tập mà “án ” được nỗ lực tối đa hay chỉ cần giữ 
mức vừa phải, quân bình. 
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1- Tấn trong Tứ Niệm Xứ (Caffära - Safipaffhana) 

Dường như chúng ta không thấy “án” xuất hiện trên mặt 
ngôn từ, nhưng nó vân là một ,hăng lực ngầm hỗ trợ cho niệm. 
Trong sinh hoạt hăng ngày, “Zø” luôn có mặt khi ta nhắc chân, 
nhắc tay, bước tới, bước lui; vậy khi niệm đưa tâm áp sát đối tương, 
chú tâm gắn khít với đối tượng là đã có “?án ” rồi. Tân này có nghĩa 
nhẹ nhàng, nó hỗ trợ niệm cô găng chú mục, cô sức đưa tâm đến 
đối tượng. 

2- Tấn trong Tứ Chánh Cần (Caffãra - Sanunappadhana) 

Ở đây là “cần. ” (appadana), tức là chú mục, cân chuyên, chăm 
chỉ, siêng năng, cần củ... chứ không phải “ấn” (vwữiya) với nghĩa 
nỗ lực hết sức, tinh cần cao độ, ý chí kiên định... “4øøađãna” cũng 
là tấn nhưng tấn rất nhẹ, đến nỗi “appađdZna” còn có nghĩa là 
không buông lung, không phóng dật, không dễ duôi...Vậy, 
“appadana ` có 3 nghĩa: Một là nệm nhưng là niệm cao độ, chuyên 
niệm, trong chuyên niệm đã có tấn rồi. Hai, là cần chuyên, chăm 
chỉ, siêng năng. Ba là không dể duôi, phóng dật. Vậy, tấn trong 
chánh cần nằm ở nghĩa thứ ba là tương thích nhất, chỉ cần “khóng 
buông lung, phóng đật ” là mũi tên đã đặt đúng hướng tồi. 

3- Tấn trong Như Ý Túc (viryiddhipada) 

Dục Như Ý Túc là khởi lên một ước muôn mạnh mẽ như 
nguyện lực nên tấn đi theo sau không phải là “viri;z” bình thường 
nữa. “7u tập Như Ý Túc cùng với tấn-định-tinh-cần hành”, có 
nghĩa là tân này có thêm năng lực của định (sưmãđhi¡) và cần 
(appadãna) hỗ trợ nên sức mạnh ấy quả là không có gì lay chuyển 
được. 

4- Tân trong Tấn Căn (viriyindriya) 

Tuy là tấn (wiriya), vẫn cô găng, nỗ lực nhưng nó cần giữ điều 
hòa, quân bình với định (Xem thêm Ngũ Căn, Ngũ Lực). 

5- Tấn trong Chánh Tỉnh Tấn (samnãvãyãma) 

“Yayama `, tính tấn, có cùng những nghĩa như tấn (0iya) 
nhưng “yãyãma” nằm trong Bát Chánh Đạo có nhiều chức năng và 
nhiệm vụ tương hỗ. Tấn này làm lành, lánh ác, không dễ duôi, 
không phóng dật như Tứ Chánh Cần. 

Tấn nảy nếu thấy giới yếu thì sẽ hỗ trợ cho nhóm giới (øgữ 
nghiệp, mạng); thấy nhóm định yếu thì hỗ trợ cho nhóm định (6iệm, 
định); thấy nhóm tuệ yếu thì hỗ trợ cho nhóm tuệ (#iễn, tư đuy). 
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Như vậy, nói tóm lại, tùy pháp, tùy duyên, tùy căn cơ trình độ 
mà mức độ tấn phải được vận dụng để sử dụng khác nhau cho phù 
hợp để mang lại hiệu quả tốt nhất. 

Lưu ý răng, chỉ có tân trong Tứ Chánh Cần, là không buông 
lung, không phóng dật (2?2padana) mới mang nghĩa quân bình, nhẹ 
nhàng nhưng đã được xác định là đạo đức, là thiện, là chơn chánh. 
Các tấn khác, chúng là trung tính, chỉ thuần lả một năng lực tiếp 
truyền sức mạnh chứ chưa mang tính chất đạo đức, thiện ác. Khi ta 
làm việc ác, thập ác nghiệp, nếu có các tấn ấy giúp sức, thêm năng 
lực thì nghiệp ác kia lại càng ác hơn; ngược lại là thập thiện nghiệp 
thì các tấn ấy giúp cho việc lành tốt càng lành tốt hơn.. 

Vậy nên, những cô găng, nỗ lực đề làm điều sai xâu, nhúng tay 
vào tội ác thì gọi là Tà Tinh Tân (micchãvãyãma). Còn những cô 
găng, nỗ lực để làm điều lành tốt, đúng đắn, hướng đến giác ngộ, 
giải thoát thì gọi là Chánh Tính Tấn (samnävãyãma). Mà thật ra, 
dù tấn với mức độ nào, về mặt ngữ nghĩa ra sao nhưng nêu chúng 
hướng đến giác ngộ, giải thoát thì đều được xem là Tấn Giác Chi 
(viriya bojjhanøa) cả thảy. 

IV- Hỷ Giác Chỉ (piƒi bojjhanga) 

Hý thì ai cũng biết, cũng hiểu. Nghĩa khái quát, chung chung 
của hý là vui sướng, là vui mừng, là hân hoan, là hoan hỷ. Người 
đời, đôi khi tìm kiếm cái hỷ nảy mà đánh đổi máu, nước mắt và cả 
sanh mạng. Chúng vì hỷ mà có thê làm những việc thương luân, bại 
lý, ác đức, vô nhân! Vậy, hý của thế gian là trung tính. Làm việc tốt 
lành mà có hý thì hý ấy thiện. Làm việc xấu ác mà có hỷ thì hỷ ấy 
bất thiện. Chẳng kế thiện hay ác, ai ai cũng đi tìm hỷ. Vì nếu hoài 
hoải mà tâm không có hý thì không ai chịu thấu. Không có hý thì 
các trạng thái tâm nghịch nghĩa với nó sẽ xuất hiện. Chúng lả khó 
chịu, bực bội, nóng nảy, bức xúc, chán ghét, bất mãn, cộc căn, ganh 
ĐÔ, ganh ty, ty hiềm, oán thán, tức giận, hiềm hận, hiềm thù... Kinh 
khiếp chưa? Chúng là thuộc tính, là từng cấp độ của sân, của hận. 
Hỷ có mặt thì sân và hận không có mặt. Như ánh sáng vả bóng tối. 

Tuy nhiên, trong giáo pháp Phật, tùy nơi, tùy chỗ mà hỷ có 
nhiều nghĩa khác nhau, năng lực khác nhau. 

1- Hỷ (Somanassa) 

Hỷ này là thuần thiện. Khi một người học Phật, tu Phật hiểu rõ 
thiện, ác, nhân quả nghiệp báo, họ biết cúng dường Tam Bảo; biết 
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chia sẻ, giúp đỡ người nghèo đói. Khi làm việc ấy, tâm họ rất hoan 
hỷ. Hỷ này chính là “somanassa”. Hỷ này có được do khi ấy họ 
không có tham vì họ “cho đi” của cải, bạc tiền (0ô tham). Hỷ này 
có mặt thì sân không có mặt (vô sân). Hỷ này có trí vì đã học hiểu 
nhân quả @ó s7). Tuyệt vời chưa? Abhidhamma gọi những người 
bồ thí, cũng dường với tâm hỷ này có 3 nhân: Vô tham, vô sân, vô 
si. Chắc chắn quả báo sẽ là nhân, thiên sang cả, quý trọng vậy! 

2- Hỷ (P¡/¡/) trong thiền chỉ. 

Hỷ này chỉ có mặt khi tu thiền định. 

Có 40 để mục tu tập thiền định. Tùy căn cơ, duyên pháp, sở 
thích mà hành giả dễ an trú để mục này hơn đề mục kia. Tuy nhiên, 
quán niệm hơi thở là đề mục phô biến cho phần đông. Hơi thở có 
thể đắc định mà cũng có thể quán minh sát đề đắc đạo quả. 

Hành giả tu tập định hơi thở, thì khi tìm kiếm, chi nhận hơi thở 
rõ ràng rồi, lộ trình thiền chi gọi là tầm (0izk#a). Tầm có công 
năng loại trừ hôn trầm, thụy miên (/h7na-middha). Khi tầm thuần 
thục rồi, hành giả găn khít, áp sát liên tục vào hơi thở được gọi là tứ 
(vicara) TÍỨ có công năng đoạn trừ hoài nghi, nghĩ hoặc 
(vicikicchä). Khi tứ thuần thục rồi thì hý (ø7i) này sẽ xuất hiện. Hỷ 
xuất hiện sẽ tác động lên thân (Tiểu hỷ, khinh hỷ, quang hỷ, hải 
triểu hỷ, sung mãn hỷ) rât dễ chịu, rất khoan khoái. Hỷ này xuất 
hiện thì sân (wyaøpaaa) không có mặt. Sân này có tên gọi là 
(vyãäpäda), cấp độ cao của sân, có nghĩa là ác tâm, ác cảm. Rồi tuần 
tự lạc (sukha) xuất hiện đối trị với trạo hồi (wddhacca - 
kukkucca). Nhất tâm (ekaggaia) xuất hiện đôi trị 
dục lạc (wãmachanđa). Từ đây, hành giả đi vào cận hành („pacara) 
và an chỉ định (appana). Như vậy, 5 thiền chi xuất hiện nó đối trị, 
đoạn lìa 5 triỀn cái: 


- Tầm (0iakka) - hôn trầm, thụy miên (/hna-middha) 
- Tứ (@vicara) - nghIl (vicikicchđ) 

- Hÿ (1i) - Sân (vyapada) 

- Lạc (sukha) - Trạo hối (uddhacca - kukkucca) 


- Nhất tâm (ekaggaia) — - Dục lạc (wãmachanda) 
s.===._ẽ=e 


(5 thiên chỉ) (5 triên cải) 
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3- Hỷ (P7) trong 6 biệt cảnh tâm sở. 

Hỷ này cũng “77/7”, do không tác động mạnh lên thần như hỷ 
của thiền chỉ nhưng nó cũng là cái “pï/i” nhẹ nhàng làm cho ta dễ 
chịu, lâng lâng, đôi khi say mê, thích thú. 

Nói chuyên môn một chút, theo Abhidhamma, “7ƒ?” này có 
mặt trong 6 biệt cảnh tâm sở (0akinnakä cetasikã): tầm, tứ, thắng 
giải, tấn, hỷ, dục. Tức là nó không xuất hiện thường xuyên trong 
các tâm, chỉ xuất hiện trong một cảnh riêng biệt, đặc biệt nào đó 
(biệt cảnh). Nếu hỷ này hiện hành trong các thiện tâm thì nó 
là thiện tâm sở, nhưng nó đồng hành với bất thiện tâm nó là bất 
thiện tâm sở. 

Chỗ này khó hiểu nên ta có thể có một vài ví dụ: 

3.1- Hãy quan sát một họa sĩ đang sáng tác. 

Khi y chú tâm liên tục vào họa phẩm, vào cây cọ, vào màu sắc 
một cách miệt mài, quên ăn, quên uông. Như vậy, y đã qua tầm, qua 
tứ mới rồi mới đến “øï/i” này; có “øï/i” làm cho y hứng thú, say 
mê quên cả thời gian. Quên thời gian bao lầu thì y đã “nhất tâm ”, 
đã “định” bây nhiêu. Ngay khi ấy tác giả và họa phẩm là một. Vậy 
lộ trình thiền chi vẫn xuất hiện nhưng nhẹ hơn, có nghĩa là hỷ, lạc, 
nhất tâm cũng đều nhẹ như thế. Tuy thế, nếu sáng tác ấy phụng sự 
nhân văn, đưa tâm trí con người hướng thượng thì thiện, nêu sáng 
tác nhằm vào thị hiểu dung tục thì bất thiện. Đây là biệt cảnh, có 
thể thiện, có thể bất thiện. 

3.2- Không ở đâu xa lạ, chính tôi, người viết bài này, đã từng 
đọc sách và đọc một cách hứng thú, say mê một vài tiếng như thế là 
bình thường, luôn luôn. Tôi nghiên cứu và viết sách khá nhiều. Có 
những khi viết, bởi mê man theo từng con chữ, từng ý tưởng, thời 
gian qua nhanh không biết, không hay. Khi nghe gọi dùng cơm, thật 
bực mình, thà không ăn còn hơn! Rồi ăn cũng chỉ như thủ tục, quấy 
quá vải ba miêng cho nhanh, cho xong để còn thì giờ tiếp tục tư 
duy, tiếp tục viết. Xin thưa, những khi như thế đều có hý và lạc này 
duy trì mới có hứng thú, say mê lầu như vậy. Đây cũng là biệt cảnh. 
Đây là thiện. 

3.3- Chùa HKST có CQ đúng là một nghệ sỹ. say mê cắm hoa. 
Khi mua hoa, thiết kế cắm hoa để cúng dường Tam Bảo những khi 
có đại lễ, hầu như chú tăn mãn, tỉ mi, cân thận, chu đáo từng cái 
hoa, từng mảu sắc, từng cụm, cành, nhánh... bao giờ cũng phải thức 
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suốt đêm mới hoàn thành được sáng tạo phẩm của mình. Có hỷ 
(ø:fï) này nuôi dưỡng tâm mới làm được như vậy. Đây là biệt cảnh, 
là thiện. 

3.4- Một đô tế hứng thú, say mê giết thịt. Một tên cuồng tín 
hứng thú, say mê hành hạ người khác. Chúng đều có hỷ (øï/i) này 
cả, thuộc biệt cảnh, bắt thiện. 

Vậy, hỷ @øï7¡) này là trung tính. Nếu lành, tốt thì thuộc thiện 
pháp, thiện nghiệp, nếu xấu ác thì thuộc bắt thiện, ác nghiệp. 

4- Hỷ (Mudira) 

Hỷ này có năng lượng châu biến, bao trùm đây khắp tự thân 
cùng người, vật và không gian tương thuộc - vì nó là hỷ vô lượng 
tâm (?ữ, bi, hý, xả). Phải hành trì tu tập miên mật, lâu dài may ra 
mới thành tựu được. Hỷ này có hai người bạn xấu, Ở Xa Và Ở sân, 
cần phải đối trị. Bạn xấu gián tiếp, ở xa là những cái hỷ ô ôn ào, tưng 
bừng, thô tháo, thô trọc... của thê gian. Bạn xấu trực tiếp, ở gân là 
ganh ghét, đồ ky, ty hiềm. Khi hý vô lượng (đi) xuất hiện thì 
hai người bạn xấu kia không có chỗ dung thân (xem thêm Tứ vô 
lượng tâm đây đủ hơn). 

Lưu ý là, các hỷ của thế gian đều nương nhờ vật chất cùng 
ngoại cảnh, cụ thể là hứng thú với ngũ trần, say đăm ngũ trân... Hỷ 
trong giáo pháp Phật đều là năng lực tự có, ở bên trong, không 
nương nhờ ngoại cảnh, ngoại vật. Hỷ (somanassa) do tâm làm việc 
lành mà có; hỷ 7i) nhờ tu thiền mà có; hỷ (øï/¡) tiếp theo, dù đời 
hay đạo đều là năng lực tự có do sáng tạo. Hỷ /uđiia) thì vượt thế 
giới loài người vì đây là tâm và cảnh của phạm thiên (đắc Tứ vô 
lượng tâm cộng trú với phạm thiên). 

Nói tóm lại, hỷ (77) trung tính chỉ lành, tốt khi hướng thiện. 3 
hý còn lại, nếu hý nào hướng đến giác ngộ, giải thoát thì đều là Hỷ 
Ciác Chị (0iƒi bojjhanøaq) cả thảy. 

V- An Giác Chỉ (Passaddhi-bojjhansa) 

“Passaddhi” nghĩa là yên lăng, yên tịnh; có thể hiểu thêm là 
khinh an, nhẹ nhàng, an tĩnh đều đúng cả. 

Tuy nhiên, theo Abhidhamma, “0zssaddji” lại năm trong 25 
tịnh quang tâm sở (06hững tâm sở đẹp, cao sáng, tối, lành, thiện 
lương mát mẻ) thì được gọi là thântâm-sở thư thái 
(ãyapassaddhi). Và nó còn có tâm sở tương đồng là thân-tâm-sở 
khinh an (kayalahui4). 
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Đặc tính của thân-tâm-sở thư thái (wãyap?assaddhi): Từ ngữ căn 
pa+sambh có nghĩa là làm cho an tĩnh, yên lặng. Nên công năng 
của nó là làm lăng dịu xuống sự nóng hồi của vật dục phiên não. Nó 
giống như bóng mát của cây che cho người và vật bị mặt trời gay 
gắt thiêu đốt. Ở tính chất nảy nó còn đồng nghĩa với yên tĩnh, khinh 
an nên nó sẽ trở thành an (2assadđj¡) trong Thất Giác Chi. 

Đặc tính của thân-tâm-sở khinh an (#ãyaiahuia): Xuất nguyên 
từ “/ahw ” có nghĩa là nhẹ nhàng, mau lẹ. Lahuta là trạng thái nhẹ 
nhàng, nhẹ nhõm của tâm. Nó diệt trừ sự nặng trệ của tâm như 
người đặt gánh nặng xuống. Khi có mặt “/zz4 ” thì sự nặng nề, 
thô cứng của hôn trầm, thụy miên (/na-middha) được giải tan. 

Cả hai tâm sở trên đều cùng có nghĩa nhẹ nhàng, an tĩnh, thư 
thái như An Giác Chị (0assaddhi-bojjhaiga); nó đối trị VỚI trạO hồi 
(rạo cử, hồi quá) và làm cho triền cái này lắng dịu rồi diệt mất. 
Trong thiên định, khi 5 thiền chỉ (ẩm, tứ, phỉ, lạc, nhất tâm) phát 
sanh thì nó đối trị với 5 triền cái (hồn trâm-thụy miên, nghỉ, sân, 
trạo hồi, dục). Ta hãy xem: “lạc” đỗi trị “trạo hồi” tương đồng 
như “4n Giác Chỉ” cũng đôi trị với “ạo hồi”. Vậy, “an” trong 
Thất Giác Chi và “/4c” trong thiền chỉ cùng một trạng thái tâm: 
nhẹ nhàng, khinh an, thư thái, thoải mái, nhẹ tênh, nhẹ hãng. “4z” 
trong Thất Giác Chi chuẩn bị cho trạng thái tâm an bình, sâu lắng 
và vững chắc hơn là “đ;nh” và “xá”. Thì cũng vậy, “/zc” trong 
thiền chi cũng chuẩn bị an bình, yên lắng vững chắc hơn là “cận 
hành "` và “an chỉ”. 

Người học Phật, tu Phật nếu phát triển được An Giác Chỉ này 
thì làm cho các tâm sở tịnh quang tương ưng cùng xuất sinh; sẽ cảm 
thây thân tâm nhẹ nhàng, thư thái... như bỏ gánh đá trên vai cùng 
những nặng trệ trong tâm xuống “/# guán ” ven đường! 

Chú thích: Trạo hối là viết tắt của trạo cử và hối quá. Trạo cử lả 
lay động, lao xao, buông lung - luôn lang thang hoài niệm quá khứ, 
vọng móng, vọng tưởng tương lai hay hiện tại đang phóng dật, ham 
mê, trôi dạt trong thế giới dục lạc ngũ trần. Hối quá là ăn năn, ray 
rứt, nóng nảy như lửa đốt bởi những việc xâu ác đã lảm. 

VỊ- Định Giác Chỉ (Samadhi bojjhana) 

Định có được từ sự chuyên nhất chú tâm vào một đối tượng. 
Vậy thì trên đời nầy, dường như tất cả mọi ngảnh nghề, từ nông 
dân, thợ thuyền, kỹ sư, bác sĩ, các nhà khoa học cho đến các tôn 
giáo... đều có khả năng “chú tâm ” đễ “luyện ” định này cả. 
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Bát định của bà-la-môn có từ ngàn xưa trước khi Phật giáo xuất 
hiện. Đức Phật thuở còn là bô-tát, ngài cũng “/z„yện” và đắc đến 
định tối cao của bà-la-môn nhưng ngài từ bỏ vì chúng không đưa 
đến giác ngộ, giải thoát. Bà-la-môn có định này đề thọ hưởng trạng 
thái xuất thần mà họ øọI là Niết-bàn. Họ cần câu tu tập định nây đề 
hy vọng phát triển những khả năng thân thông, phép lạ. Các nhà khí 
công tu tập định nây để thể hiện năng lực siêu nhiên; các nhà bùa 
chú và thôi miên cũng sử dụng định nây để chữa bệnh cứu đời hoặc 
sai khiến người khác. Họ gặp nhau một điểm: thê hiện bản ngã và 
tìm kiếm danh vọng, lợi dưỡng. Do mục đích không hướng đến 
phát triển trí tuệ đề tận diệt tham sân si phiền não nên chúng được 
gọi là tà định (miccha-samadlhi). 

Định (samaä”j) là trạng thái tâm ồn định, tĩnh chỉ, an trú vững 
chắc, nhất tâm (ekaggai), bất động: nó làm lắng dịu và chấm dứt 
mọi lăng xăng tìm kiếm dục lạc ngũ trần. Nói cách khác, trong 5 
thiền chỉ thì “:hất tâm” (cận hành và an chủ) cắt đứt “dục triển 
cái”. Cho nên, chánh định của Phật giáo là: “Uy đục, ly bắt thiện 
pháp ”. Và không dừng lại ở đó. 

Hãy quan sát: Một ly nước đứng yên không lăn tăn giao động 
giúp ta nhìn thấu suốt tận đáy. Cầm một tâm kiếng vững chắc 
không nghiêng chao thì hình ảnh phản chiếu rõ ràng. Đứng yên 
không giao động, vững chắc không nghiêng chao là định. Nhìn suốt 
tận đáy, hình ảnh phản chiếu rõ ràng, chính là tuệ. 

Như vậy, định của Phật giáo chủ đích chơn chánh là giúp tâm 
tĩnh chỉ, ôn định, tạo tiền đề để phát triển trí tuệ: Định năng sinh 
tuệ. Và chỉ có Phật giáo mới có tuệ nầy. Các tôn giáo khác, từ xưa 
đến nay chưa hề biết đến tuệ, chưa hè có tuệ. 

Chánh định của Phật giáo cũng có thần thông, phép lạ, cũng có 
những năng lực siêu nhiên nhưng không lây đó làm mục đích. Định 
cốt yêu làm yên lặng 5 triển cái rồi sử dụng tuệ minh sát đề tận diệt 
tham sân si phiền não, đưa đến giác ngộ, giải thoát, đúng như là 
Định Giác Chị (samadhi boj7hang) vậy! 

VII- Xả Giác Chỉ (u„pekkhä bojjhanga) 

Upekkhä là trạng thái tâm không bám víu, không chấp trước, 
không thủ đắc; nó trạm nhiên, rỗng không, không lưu giữ gì; như lá 
sen cho trượt đi tất cả những giọt nước dù trong hay đục. Là trạng 
thái tâm an như, quân bình tuyệt hảo. Nó không lay động, rung 
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động, dao động bởi bất kỳ hình danh sắc tướng nào. Nó bất động 
mỉm cười trước tám pháp thế gian (aftha-loka-dhamma), gọi là bát 
phong: được (/ZbJa) và mật (alãbha), danh thơm (yasa) và tiếng 
xấu (ayasa), ca tụng (øasamsa) và khiển trách (øinđã), hạnh 
phúc (sukha) và đau khô (duk&ha). Ví như câu Kinh Lời Vàng: 

“- VỊ như tảng đá kiên trì. 

Gió cuồng tám hướng để gì chuyển lay. 

Tiếng đời chê dở, khen hay. 

Không làm chao động đổi mày trí nhân ` 

(Seo yatlhaả ckaghano Vvaleng na samứmdti, cvam 
nindapasamsasu na samifanii pandi14). 

Bậc trí nhần (0›angia) ở đầy nhất định có định và xả. 

Upekkhã có mặt trong tứ thiền sắc giới và 4 vô sắc ĐIỚI; CÓ mặt 
trong tứ vô lượng tâm. Và lộ trình giải thoát, giác ngộ, Niết-bàn, sự 
đóng góp cuối cùng, không dính mắc, không chấp thủ, không ta và 
của ta chính là Xả Giác Chị („ekkha boJj7hanga) vậy. 

Nói tóm lại, Thât Giác Chi (saz-bojjhanga), 7 yêu tô, 7 điều 
kiện cân và đủ đưa đến giác ngộ, giải thoát — thì nó là một tiễn trình 
từ niệm, trạch pháp; qua tấn, hý, đến an, định và xả. Có nghĩa là tu 
tập từng Giác Chi một, Giác Chi này thuần thục mới tu tập đến 
Giác Chi khác? Điều ấy đúng. Tuy nhiên, ta cũng có thê tu tập từng 
Giác Chi một đề đối trị. Ví dụ khi bị thất niệm, tâm bắt tại thì ta tu 
tập Niệm GIác Chi để trở về với thực tại. Khi tâm trí lao chao do 
tưởng tri và thức tri não loạn, ta có thể sử dụng Trạch Pháp Giác 
Chi để điều chỉnh - vì trong Trạch Pháp Giác Chi có cả chánh kiến 
và chánh tư duy. Chánh kiến năm bắt đối tượng như thực tánh, còn 
chánh tư duy phân biệt rõ chánh tà, thiện ác từ đôi tượng mà chánh 
kiến trao qua. Khi biết rõ chánh tà, thiện ác thì bắt đầu Tấn Giác 
Chi làm việc. Khi đối tượng là nóng nảy, bực bội, giận tức thì ta tu 
tập Hỷ Giác Chi; hỷ xuất hiện thì sân vắng mặt. Cứ tuần tự như thế 
là an, định và xả. 

Còn nữa, khi còn đang tu tập thì Thất Giác Chi ấy là “nhân”, 
còn khi Thất Giác Chi thành tựu rồi - ở trong tâm bậc thánh A-la- 
hán - thì Thất Giác Chi ấy là “zuđ”. Vậy nên, đối với các bậc Lậu 
Tận, Bảy Giác Chi ấy luôn có sẵn trong “¿”, khi cần Giác Chi nảo 
thì các ngài cứ lẫy Giác Chi ấy ra “xi”; xài một Giác Chi hay xài 
cả bảy Giác Chi đều thoải mái, đều “hoá nhiên ” vô ngại vậy! 
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BÁT CHÁNH ĐẠO 
(Atthangika-maøøa) 


Chúng ta quen gọi là Bát Chánh Đạo, nhưng thật ra, cụm từ 
Pali Atthangtika-magøa có nghĩa là Bát Chi Đạo hay Bát Thánh Chi 
Đạo (ariya†thahgikamagga); tất cả chủng đều chỉ Sự Thật Về Con 
Đường Đi Đến Nơi Diệt Khổ (Dukkha Nirodhamaggasaccq), tức là 
Đạo Đề. 

Bát Chi Đạo còn được gọi trung đạo (4/7/hima magøa), vì lìa 
xa hai cực đoan khổ hạnh và lợi dưỡng. Nó cũng là con đường 
thanh tịnh độc nhất (ekãyano maggo visuddhiyä), không có con 
đường thứ hai. 

Bát Chi Đạo có 8 chi phần: 

- Chánh kiến (Sammadifthi) 

- Chánh tư duy (Samnuasanhappa) 

- Chánh ngữ (Samnavaca) 

- Chánh nghiệp (Samnakamman1a) 

- Chánh mạng (Samnđ-đ71va) 

- Chánh tinh tấn (Sammãvãyãma) 

- Chánh niệm (Sawmasafi) 

- Chánh định (sammasamadlh)). 

Với nghĩa “sœmmã” là chánh, là chơn, là đúng đắn; thế có 
nghĩa là lúc tu tập, chúng ta phải lựa chọn, phân định rạch ròi để 
tránh rơi vào các xâu, cái ác, cái tả vạy, cái sát quây? Một bên 
chánh, một bên tà? Do vậy, ta còn biết răng, có 8 con đường xấu ác, 
sai quấy đối nghịch gọi là bát tả đạo: Tà kiến (micchäãđiffhi), tà tư 
duy (ứicchasankhappa), tà ngữ (micchavacg) tà nghiệp 
(micchãkammama), tà mạng (micchã-ãjna) tà tỉnh tân 
(micchaãväyãmg), tà niệm (Tmicchasafi) và tà định (micchasamadlh)). 

Như vậy, mặc nhiên, từ “ch” có nghĩa là xấu, là quấy, là tà 
— và cái nghĩa ấy đã trở thành “mặc định” trong giáo pháp, xưa 
cũng như nay! Và từ “sazmmna ” ở trên cũng rơi vào nghĩa mặc định 
ây, là đúng, là chánh, là chơn? 
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“Buổi chiêu hôm kia, ngôi uống trà trước hiên am, nhìn sang 
bên kia đôi, tôi thấy một đám mù sương len lỏi, uốn lượn nhẹ nhàng 
giữa mấy làm cây xanh rồi từ từ chúng tản mác lên rừng cao... Tôi 
đang thanh thản thả tâm theo đám sương mù ấy thì chợt tiếng kêu 
tắc kè, tắc kè) sau vách tường làm tôi 'tỉnh' lại. Ô! Cái chú tắc kè 
to lớn các sư mang về từ Ban Mê Thuột đấy mà!” 

Cảnh vật tôi vừa thấy, nghe Ấy, là cái đang diễn ra, chúng 
là “cái thực ” đang duyên khởi qua mắt, qua tai mà aI cũng đã từng 
kinh qua, chiêm nghiệm. Lúc ấy, cái thây, cái nghe â ây là chánh, là 
chơn, hay không chánh, không chơn? Thật ra, khi thây, nghe cảnh 
vật thì tôi đang ở trong trạng thái thư xả, nói cách khác, lúc ấy, theo 
Abhidhamma là không có tâm tham, sân, s1 (7n) hoặc vô tham, 
vô sân, vô sI (bắt thiện). Lại nữa, đối tượng cũng là đối tượng tự 
nhiên, bình thường được gọi là đối tượng “zấ? nhỏ” không thể tác 
động, chi phối tâm ta để phát sanh tham sân, thương, ghét. Vậy thì 
cái thấy nghe vừa rồi có chế biến nhưng cũng rất gần với cái thực, 
cái như thực. Nó đã đi qua ý thức, nhận thức nhưng còn trong sáng; 
vẫn được gọi là “sazmmã”. 

Thật ra, “sœmmã” còn nhiều nghĩa khác nữa mà tiếng Hán, 
tiếng Việt không nói ra hết được. “San” không những có nghĩa 
chánh, chơn, mà còn có nghĩa đúng đắn, một cách đúng đắn, thích 
hợp, một cách hoàn toàn, toàn diện. Hoàn toàn, toàn diện có nghĩa 
là nó như thế nào thì chụp bắt trọn vẹn nó như thế, không đưa xen 
cảm tính và tư duy chủ quan của mình vào. 

Còn “micchã ”? Micchã thì không những nó có nghĩa là xấu, 
ác, tả vạy, sái quây mà còn có nghĩa là phân rẽ, là rời ra, phân ly, 
chia cắt, là chia manh xẻ mún; là đối nhau, ngược nhau, trái nghịch 
VỚI “$đ/ma ” nữa vậy. 

Bát Chi Đạo không những được gọi là Bát Chánh Đạo, mà còn 
gọi là Bát Thánh Đạo. Hóa ra, về phương diện tục đế, lúc đang tu 
tập thì gọi là Bát Chánh Đạo; đã tu tập vững chắc rồi, bắt đầu đi vào 
đạo lộ siêu thế thì gọi là Bát Thánh Đạo. 

Và như vậy, khi gọi Bát Chánh Đạo là ở phương diện hữu vị, 
còn sanh y (sanh khởi và nương tựa), thuộc tại thê; khi gọi Bát 
Thánh Đạo là ở phương diện vô vi, không sanh y, thuộc xuất thê. 
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1- Chánh kiến (Sammã-diffhi). 

Rải rác trong Trung bộ kinh, Đức Phật và tôn giả SãrIputta 
thuyết về chánh tri kiến, nội dung khá dải nhưng ta có thê tóm tắt 
cô đọng như sau: 

- Thây rõ (/uệ ír/) thiện và bắt thiện... 

- Thây rõ căn gốc của thiện và căn gốc của bất thiện 

- Thây rõ căn gốc của thiện là vô tham, vô sân, vô si và căn gốc 
của bất thiện là tham, sân và sĩ. 

- Thấy đúng bản chất của tâm, vật, thế gian, thế ĐIỚI đều là 
duyên sinh, vô thường, vô ngã. 

- Tóm lại là phải thấy rõ ngũ uẫn, thập nhị nhân duyên và Tứ 
Đề. 

Đấy là những định nghĩa “kinh điển ” mà dường như người học 
Phật, tu Phật nào cũng hiểu, cũng biết. Tuy nhiên, cái “thấy ”ở 
trên, lấy gì mà thấy? Bằng mắt chăng? Nếu bằng mắt, thì chỉ 
thây “tướng ” của vật, của cảnh sắc - chứ làm sao thây đúng, sa, 
chánh, tà, thiện, ác, duyên sinh vô ngã? Ô, hóa ra có sự tham dự của 
ý thức, nhận thức, của tư duy và cả “/sể fđđm sở”! Còn 
nữa, “đ/£h¡” đâu phải chỉ có nghĩa là “#jến” là “thấy”; nó có rất 
nhiều nghĩa: Là lòng tin, sự tin tưởng; là giáo điều, giáo lý; là quan 
điểm, là lý thuyết, học thuyết; là sự suy xét, sự suy nghĩ, sự nghiên 
cứu... 

Hóa ra, khi “#/ến, ấy” là toàn bộ thân tâm thây, nghĩa là toàn 
bộ sự vận hành của lục in: lục trần và lục thức (tức I8 giới); và sự 
thực ây, nó như sau: 

- Mắt thây sắc đúng như thực (nó sao thì thấy nó như vậy, đúng 
như mà nó là...): Chánh kiễn 

- Tai nghe âm thanh như thực (+ rrên): Chánh văn 

- Mũi ngửi hương như thực (0h rên): Chánh giác 

- Lưỡi nếm vị như thực (ñ0z trên): Chánh giác 

- Thân xúc chạm như thực (ø»hz írên): Chánh giác 

- Ý biết pháp như thực („0z rên): Chánh tri 

Tóm tắt là chánh kiến, chánh văn, chánh giác, chánh tri; rút gọn 
nữa là chánh tri kiến hay chánh kiến. 

Tuy nhiên, người học Phật, tu Phật không dễ gì mà có ngay 
chánh kiến ây, vì còn nhiều tập khí trong nội tâm, được tích lũy từ 
vô lượng kiếp nó trào vọt ra, nó tác động duyên sanh làm cho tham 
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sân sỉ ni lên, chỉ phối cái nhìn, cái thấy. Lại nữa, trong xã hội hiện 
nay, do tập quán nhiều đời, do văn hóa cục bộ hoặc thiêu nền tảng 
nhân văn, nhân bản, do tôn giáo thần vật cùng những học thuyết, 
chủ thuyết sai lầm làm cho con người không còn giữ được cái nhìn 
trong sáng, nguyên sơ, trinh tuyên) như nghĩa chánh kiến ở trên 
nữa. Do vậy, vê phương diện tại thế, lúc tu tập, ta chỉ cần xa lánh, 
loại trừ tả kiến là có được chánh kiến hữu vi này. 

Tà kiến là thấy sai, thấy lệch, thấy nghiêng, thấy một bên, thấy 
một phía, thấy phân rời, thấy chia manh xẻ mún; không thấy được 
cái chơn, cái thực, cái toàn diện, cái toàn bộ thực tại. Như chuyện 
năm người mù sờ voi, ai cũng đúng cả, đúng từ cái thấy biết cục bộ 
của mình, mà không đúng với “?c-fqi-toan-Bó-con-voi”f Tuy 
nhiên, mới thấy tà như vậy mà chưa hành động thì còn đỡ. Người 
thây tất cả cái tả ấy, còn chấp cái tả ấy là chánh, là sự thật; rôi còn 
ra sức bảo vệ, phát triển quan điểm lệch lạc ấy nữa, mới chính thật 
là tà kiến. Và đây là một số tà kiến đang lộng hành và tung bụi mù 
xấu ác vây độc thế gian này: 

- Quan điểm cho rằng, bồ thí hoặc những việc làm lành tốt cho 
xã hội, nhân sinh là việc làm của người đở hơi. 

- Quan điểm cho răng, không có kết quả của thiện nghiệp, ác 
nghiệp trên đời này. 

- Quan điểm cho rằng, ân, hiếu, nghĩa, tình gì gì đó đối với cha 
mẹ, VỢ chông, con cái chỉ là trò bày đặt, là màn kịch của nhân sinh. 

- Quan điểm, cho răng, chăng có lý nhân quả, luân hỏi tái sanh 
øì hết, đó chỉ là bóng khói mù sương huyễn hoặc của tôn giáo, tín 
ngưỡng của những tâm thức sơ khai. 

- Quan điểm cho rằng, cái gì cũng có cả, cái gì cũng không cả; 
lại vừa có, vừa không, lại không có, không không! 

- Quan điểm cho răng chết là hết, không còn gì, cát bụi trả về 
cho cát bụi. 

- Quan điểm cho rằng, không có kiếp này, kiếp kia, không có 
thiện ác, không có thiên đường, địa ngục, không có nhân quả báo 
ứng và không có cả đạo đức, luân lý trên thế gian. 


® Gần đồng “mó¿” tư tưởng: Lão Tử nói “Kiến tổ bảo phác” - thấy cái trong 
trăng, trinh tuyên đê giữ cái thuân phác! Hoặc “Xích fứ chỉ tâm ” — cái tâm 
trong sáng, hôn nhiên của đứa con đỏ (hải nhị)... 
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- Quan điểm cho rằng, có một linh hôn, một tự ngã thường hăng 
bắt biến, không thay đối, đầu thai từ kiếp này sang kiếp kia. 

- Quan điểm cho răng, tất cả tu sĩ từ xưa đến nay chăng chứng 
đắc, chăng thấy, chăng giác ngộ øì hết. Tuyệt đối không có thánh 
nhân trên đời này. A-la-hán, Phật cũng chỉ là nhân vật hư cầu, 
huyền thoại. 

Như vậy, những tà kiến ấy đã đầu độc thế gian, làm cho thế 
gian đồ nát, hoang vu, điêu tàn, băng hoại. Nó thiêu huỷ, đốt cháy 
đạo đức, nhân luân, nhân tính cùng các giá trị tinh thần thiêng liêng, 
cao cả khác. Ngoải ra, rải rác trong kinh điển, còn có những cái gọi 
là biên kiến, kiến kiết phược, kiến hoang vu, kiến sa mạc, kiến điên 
đảo, kiến rừng rậm đều là bả con họ hàng với tà kiến cả. 

Người Phật tử phải biết chuyên cái thấy sai thảnh cái thây đúng, 
cái thấy nghiêng lệch băng cái thấy chính chơn, cái thấy cục bộ 
bằng cái thấy toàn diện. Tuy nhiên, chỉ cần thây ra mọi tà kiến, thấy 
phê tớm, ghê sợ mọi tả kiến kế trên thì tâm ta bắt đầu bước sang 
lãnh vực chánh kiến rôi vậy. Từ đây, từ sự thây biết chơn chánh, 
đúng đắn này, nhìn ngắm bản thân và thê giới, quan sát, minh sát nó 
đề thấy rõ mọi kết hợp, giả hợp vô thường; thấy rõ thực tướng của 
mọi hữu vi pháp; đến chỗ này thì chánh kiến này đã đồng nghĩa với 
tuệ tri rồi vậy. 

2- Chánh tư duy (Samm„asanhappd) 

Từ sankappa, từ lâu ai cũng dịch là tư duy (s⁄y ngøÙ?); tuy 
nhiên, tùy theo văn cảnh, ngữ cảnh, đối cơ mà sankappa còn có 
nghĩa là ý nghĩ, là tầm, tìm kiếm, tư tưởng, ý định, chủ đích, mục 
đích. Vậy, ta còn phải hiểu chánh tư duy còn có nghĩa là ý nghĩ 
chơn chánh, tư tưởng chơn chánh, ý định chơn chánh, chủ đích 
chơn chánh và mục tiêu chơn chánh nữa. 

Với nghĩa rộng như vậy, nếu chánh kiến tại thế là loại trừ tà 
kiến, thì chánh tư duy phải loại trừ 3 tà tư duy, còn gọi là ba bất 
thiện tầm (akusalavitakka). 

“Vjtakka ”là tầm, là tìm kiếm; tuy nhiên, tương tợ như 
sankappa, nó có cùng một trường nghĩa với nghĩ tưởng, suy tưởng, 
SUYV tâm, SUYy gâm nữa. 

Vậy, muôn có chánh tư duy, người tu Phật phải biết lìa xa 3 bất 
thiện tầm sau đây: 
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- Dục tầm (kamavitakka): Là tìm kiểm, suy nghĩ, nghĩ tưởng, 
suy tưởng, suy tầm, tìm cách thỏa mãn những ham muôn dục lạc 
qua mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Khi đăm chìm trong khao khát, 
tham muốn Ấy; và do chúng dẫn dắt, ta tạo những nghiệp bắt thiện. 

- Sân tầm (byãpãdavifakka): Gặp những đối tượng ta ganh ghét, 
đó ky, ty hiềm; gặp những hoàn cảnh trái ý, nghịch lòng, tâm trí ta 
như chìm đắm trong những suy nghĩ, nghĩ tưởng... bực bội, bất 
mãn, phân nộ, sân hận. 

- Hại tầm (wihữmsaviakka): Từ sân tầm ở trên nếu không được 
thấy rõ (/uệ ri) thì tâm trí sẽ bị nung đốt, có thể dẫn đến những suy 
nghĩ tiêu cực, nghĩ đến những mưu kế, thủ đoạn ác độc, bạo tản để 
họa hại người khác. 

Người có chánh kiến, thêm chánh tư duy tiếp năng lực, sẽ 
lây “# duy ly dục ” đề đôi trị “dục tâm”, lây “tư đuy ly sân” để đỗi 
trị “sản tâm ” và lẫy “tư duy vô hại ” đê đôi trị “hại tâm ”. 

2.I1- Tư duy ly dục (n„ekkhammakamavitakka) 

Những trạng thái tâm như khát vọng, tham muốn dục lạc lúc 
xen dự vào “cái thấy”, nó sẽ tung hỏa mù, nó sẽ làm lệch chiều, 
lệch hướng đề tạo tác những nghiệp bất thiện qua thân khẩu ý nên 
ta phải có tư duy ly dục để đối trị với dục tầm. 

Như vậy có nghĩa là những đối tượng của ngũ trần (sắc, fhanh, 
hương, vị, xúc), thuộc đối tượng “rất lớn” ® dễ khích thích, tác 
động đến ta, nó duyên khởi với tâm ái dục của ta tức khắc thì nên 
thu thúc, gìn giữ (giới) hay tránh xa, viễn ly nó, đấy được gọi là tư 
duy ly dục. 

2.2- Tư duy ly sân (n„ekkhammmabyadavifakka) 

Những trạng thái tâm như nóng nảy, khó chịu, bực bội, không 
vừa lòng, không thích ý - nếu không được nhìn thấy thì nó sẽ dẫn 
đến sân sĩ, giận đữ, biểu hiện qua thân khâu Ỹ để tạo nghiệp bất 
thiện. Do vậy, ta phải thu thúc, gìn giữ, tìm cách xa lánh nó, viễn ly 
nó, đây được gọi là tư duy ly sân - còn được gọi là tư duy vô sân. 
Vì theo Abhidhamma, vô sân đồng nghĩa với tâm từ (øe#) nên 
nuôi dưỡng tâm từ cũng là cách đối trị với tâm sân vậy. 


2 Abhidhamma có nói đến 4 đối tượng của tâm đó là rất nhỏ, nhỏ, lớn, rất 
lớn; và nêu là “zá/ lớn ” thì tham và sân mới khởi động tạo nghiệp. 
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2.3- Tư duy ly hại („ekkhamưmnavihimsavitakka) 

Trạng thái tâm sân (đosa) thường như lửa đốt, nếu không được 
dập tắt thì nó sẽ như than hồng âm ỉ ngày đêm để trở thảnh phiền 
ưu (đømanassa-ưu). Nếu phiền ưu này không được nguội tắt nó sẽ 
gia tăng cấp độ mà biến thành ưu hận (øz/ighZ-hận). Và nêu khi đã 
phẫn hận rôi sẽ sinh ra hung ác, bạo tàn... có khả năng hủy diệt đối 
tượng mà không kềm giữ nổi. Biết rõ sự nguy hại như vậy - hại 
mình, hại người, hại cả hai nên ta phải nuôi dưỡng tư duy ly hại. 

Nếu tâm từ (me#ã) dập tắt được tâm sân thì tâm bị (#arunäã) sẽ 
dập tắt được tâm hại; nói cách khác, nuôi dưỡng tâm bi là tư duy ly 
hại rồi. 

Đấy là những diễn tiễn bình thường của tâm phàm phu chưa 
được rèn luyện, chưa được tu tập; nói cách khác là khi chánh kiến 
chưa được triển khai đúng đắn, chưa được đèn tuệ thường trực thắp 
sáng thì bóng tối của vô minh khỏa lấp ngay. Nhưng khi đã có 
chánh kiến rôi, thây biết chơn chánh, đúng đắn rồi thì nó chuyên 
qua chánh tư duy tức khắc. Và dĩ nhiên, chánh tư duy nây sẽ bao 
quát, nội hàm tư duy ly dục, tư duy ly sân và tư duy ly hại! 

Ai cũng biết răng, tư tưởng, tâm niệm dẫn dắt hành động. Tư 
tưởng, tâm niệm thanh cao, trong lành thì con người trở nên hiển 
thiện, cao nhã. Tư tưởng, tâm niệm xấu ác, thấp hèn thì con người 
trở nên bân tiện, hạ liệt. Tư tưởng, tâm niệm có thể nuôi dưỡng, 
nâng đỡ thế gian mà tư tưởng, tâm niệm cũng có thể tàn hoại, hủy 
diệt thế gian. 

Do vậy, người có chánh tư duy luôn từ khước những ý nghĩ 
mang dục vọng trần tục, vị kỷ, bám víu vào của cải, tài sản, danh 
lợi, sắc tài; ngược lại, nuôi dưỡng những tư tưởng vị tha, nhân ái, 
thanh cao — và đây chính là ý nghĩa đích thực của từ “zekkhamma” 
xuất gia, rời khỏi, lìa khỏi là tư duy ly tham, ly dục (0k&khamma- 
kãmavitakka) vậy. Thử nữa, ta còn cần phải khước từ, từ chối, viễn 
ly (nekkhamma) những ý nghĩ, tư tưởng, tâm niệm mang những 
mầm giống độc hại, đó là ác ý, ghét ganh, giận tức - ngược lại, nuôi 
dưỡng những phẩm tính trong lành, cao đẹp, mát mẻ - đó là thiện ý, 
hòa ái, tương ái, thiện hảo, hảo tâm và cao diệu nhất là tâm từ, nó 
có khả năng lăng địu tâm sân, giải trừ tâm sân, đôi trị trực tiếp VỚI 
tâm sân, gọi là tư duy ly sân (0ekkhammabyadavitakka) vậy. Còn 
nữa, nếu tâm sân, ưu là lửa cháy âm ỉ thì tâm hại là lửa phực cháy 
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thiêu đốt người, vật tức khắc. Do thé, phẩm tính thứ ba của chánh 
tư duy là khước từ, rời khỏi những ý nghĩ độc ác, hung dữ, thù hận, 
bạo tàn vả phải nuôi dưỡng những tâm niệm vẻ tình thương, lòng 
trắc ân, trái tim bi mẫn đối với cuộc đời, là tư duy ly hại 
(nekkharmmavihimsa vitakkq) vậy. 

3- Chánh Ngữ (samumaãvãcdg) 

Nếu có chánh kiến tức khắc có chánh tư duy, và theo đó sẽ có 
chánh ngữ. Tuy nhiên, đấy là trình độ của bậc thánh, của những 
hành giả đang trên đạo lộ siêu thế hoặc ở nơi những người có 
thượng căn, thượng trí. 

Chúng ta là người đang học Phật, tu Phật; lại do tham sân, 
phiền não luôn tác động làm lệch hướng. kiến và tư duy chơn chánh; 
vậy nên cần phải đi từng bước một, tuần tự thứ lớp mới có được 
chánh ngữ trọn vẹn. 

3.1- Lìa xa 4 khẩu ác nghiệp 

- Không được nói dối, nói sai sự thật 

- Không được nói lời thêu dệt, có nói không, không nói có, nói 
vu Oan, vu cáo hại người. 

- Không được nói lời cay chua, độc ác, chưới mắng, phi báng, 
cộc căn, thô lỗ... 

- Không nói lời nhảm nhí, vô ích, rỗng không, phù phiếm, tục 
tiu, vô duyên... 

Ngoài ra, những cách nói như nói châm chích, nói dệt gắm thêu 
hoa, nói ngọt như đường, như mật, nói văn hoa, kiểu cách... chúng 
ta cũng nên tránh. 

3.2- Hun đúc, trưởng dưỡng, tập nói những điều hay, tốt 

Sau khi đã lia xa 4 khâu ác nghiệp, người Phật tử phải tập 
những lời nói, cách nói, mục, đích nói hướng đến điều chân, lẽ thiện 
để huân trưởng những hạt giống lành ở trong tâm: 

- Nên nói vệ bồ thí, trì giới, tham thiền. 

- Nên nói về tình thương, nhân ái, vị tha với cộng đồng, xã hội. 

- Nên nói về bốn vô lượng tâm. 

- Nên nói về đức tin, lẽ phải, điều lành, việc lành. 

- Nên nói về sự đùm bọc, sẻ chia đến những kẻ bất hạnh. 

- Nên nói về chánh tri, chánh kiến để loại bỏ tà tri, tà kiến... 

- Nên nói về trí tuệ để giúp ta rèn luyện sự sáng suốt, phát triển 
khả năng thấu triệt chân lý... 
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3.3- Đi vào chánh ngữ: 

Từ bước l1 sang bước 2, tâm ta đã thuần thục với thiện pháp; nó 
lại có công năng làm cho tư duy và kiến càng thêm trong sáng. Từ 
đây, ta dễ dàng đi vào chánh ngữ. 

Chúng ta cần biết rằng: 

- Những lời nói dịu dàng, từ ái, mềm mỏng, nhu thuận, dễ nghe, 
dễ vừa lòng mọi người, đây được gọi là “=ỹ ngữ”. 

- Những lời nói có ý lành tốt, cốt ý mang lại an vui, lợi lạc cho 
người trên đường tu tập, hướng thượng thì được gọi là “?hiên ngữ”. 

- Những lời nói y cứ trên sự thật, đúng với sự thật, đúng với 
chân lý thì được gọi là “chán ngữ”. 

Nếu lời nói có mỹ, thiếu chân và thiện là sẽ trở thành hình thức 
lừa mị, đãi bôi, khách sáo, dối người; là đóa hoa giấy lòe loẹt sắc 
màu mà không có hương thơm. Lời nói có chân, thiện mà không có 
mỹ thì nói chăng ai nghe, không nhiếp phục, cảm hóa được người. 
Lời nói có thiện, mỹ mà không có chân là xây lâu đài trên cát, con 
thuyền đi không có hướng về. Lời nói có chân, mỹ mả không có 
thiện thì không mang được điều lảnh tốt cho thế gian. 

Chân phải được xem như cái “?h£”, cái gốc; còn thiện mỹ lả 
“tướng dụng”, là cành nhánh và hoa trái. 

Vậy, một chánh ngữ toàn diện thì phải đây đủ chân thiện mỹ, 
đầy đủ thể tướng dụng vậy. 

4- Chánh nghiệp (Swmumakqanumnantfa) 

Kamma là nghiệp, là hành động. Vậy, chánh nghiệp là hành 
động chơn chánh, đúng đăn. 

Khi cái thấy biết trong sáng dẫn đạo, có tuệ tri làm ngọn đèn soi 
rọi thì những tâm niệm, tư tưởng có thiên hướng xấu ác, tối tăm về 
vật dục, vê tham luyến, vị kỷ, về nóng nảy, giận dữ, hung ác, hiểm 
độc, bạo tàn đều bị đây lùi, xa lánh - là đã trọn vẹn cả kiến và tư 
duy rồi. Nói cách khác, từ ý nghiệp (chánh z duy) trong sáng thì 
ngữ nghiệp và thân nghiệp cũng được điều chỉnh theo. Khi ấy, ngữ 
nghiệp hay khẩu nghiệp đã biến thảnh chánh ngữ thì thân nghiệp 
cũng biến thành chánh nghiệp. 

Chánh nghiệp ai cũng hiểu lả tránh xa sát sanh, trộm cắp, tà 
hạnh. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó. Cái thân của ngu nhân 
không những là sát sanh, trộm cắp, tả hạnh mà còn thỏa mãn xác 
thân, lo cho cái thân ăn ngon, mặc đẹp, ngủ khỏe, tầm bồ xác thân, 
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nô lệ xác thân cho đến trọn đời. Còn cái thân của bậc trí nhân lại 
khác. Khi có chánh nghiệp rồi, họ còn ăn uống chừng mực, ngủ 
nghỉ chừng mực, tiết độ trong mọi nhu cầu thân xác, sống đời giản 
đị, tr1 Tức. Họ không những biết rời xa, viễn ly, xa lánh sát sanh, 
trộm cắp, tà hạnh... mà còn biết dùng cái thân ấy để giúp đỡ người 
hoạn nạn, kẻ ốm đau, tật nguyễn, bất hạnh. Cái thân ây biết gánh 
vác những công việc nặng nhọc giúp bạn đồng tu, cho gia đình, cho 
thân băng, quyên thuộc, bè bạn, cộng đồng xã hội. Không biết bao 
nhiêu là tắm gương của đại bỗ-tát rải rác trong Tức sanh truyện đã 
xả thân, hy sinh bản thân mình cho đồng loại, cho cả hạng chúng 
sanh thấp hèn nữa. Và thế là trên con đường tu tập, những bụi rác 
của vị kỷ, bản ngã, tham sân s1 bỊ rơi rụng dần dần - người học Phật 
không còn tiếc một giọt mô hôi, một giọt máu cho người khác có 
thêm sức mạnh hoặc mạng sống. Thời đại ngày nay cũng còn sáng 
rỡ những trên mạng truyền thông, có người nguyện khi chết để lại 
cái thân cho phòng thí nghiệm. Có người lao xuông sông cứu người 
chết đuôi. Có người lao vào lửa cháy để cứu người lâm nạn. Có 
người hiến máu, hiến "tủy, hiễn võng mạc, hiến lá lách, hiến thận... 
cho người khác cần để sông. Ô, . hóa ra, khi ý biết xa rời, viễn ly xấu 
ác thì khẩu cũng biết xa rời viễn ly xấu ác; đến cái thân thì nó trở 
thành ích dụng cho xã hội, nhân quân. 

Ôi! Cao đẹp thay là chánh nghiệp của bậc trí nhân trên đời! 

5- Chánh mạng (Samunä-äjd) 

Aijwa là sự nuôi mạng sống, sự sanh sống. Chánh mạng là nuôi 
mạng sông một cách chơn chánh, là lia xa những nghẻ nghiệp có 
phương hại đến mình vả người khác, chúng sanh khác. 

Người Phật tử tu tập theo con đường Bát chánh, sau khi có 
kiến, tư duy, ngữ, nghiệp trong sạch rồi, nhưng sống giữa cuộc đời 
cần phải có cơm ăn, áo mặc, nhà cửa che mưa đỡ nắng và những 
nhu dụng cần thiết cho mọi tiện nghĩ sinh hoạt. Họ phải có công ăn, 
việc làm nuôi sống bản thân và gia đình. Tuy nhiên, giữa cõi trần 
đây dẫy tham lam sân hận, đây dẫy cướp bóc, lừa gạt, mưu đà... thì 
việc lựa chọn nghệ nghiệp để nuôi mạng một cách chơn chánh cũng 
không phải dễ dàng. 

Dường như xã hội càng phát triển thì tiện nghi sinh sống càng 
cao; kéo theo biết bao nhiêu nhu câu cân phải đáp ứng, thỏa mãn. 
Do vậy, ai cũng lao đầu vào công việc để kiếm tiền, bất cứ nghề 
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nghiệp gì, miễn có tiền là được. Có kẻ kiếm tiền không kế đến đạo 
đức, luân lý. Có kẻ kiếm tiền bất chấp thủ đoạn ranh ma, xảo quyệt. 
Có kẻ kiếm tiền để rơi mắt luôn nhân tính. Có kẻ kiếm tiền không 
ngán hình lao, tù ngục. Có kẻ kiếm tiền không đêm xia đến mạng 
sống của người khác. Có kẻ kiếm tiền bất kế độc ác, bạo tàn... Xem 
tình cảnh đao đức và nhân luân xuống cấp, sa đọa như thế, chắc 
chắn người hiển lành, kẻ có lương tri sẽ không đi theo con đường 
tội ác ấy để kiếm tiền, mà họ sẽ chọn những nghề nghiệp tương đối 
vô hại giữa cuộc đời để giữ gìn cho tâm trí vả bàn tay của mình 
được trong sạch. Không phải từ bây giờ, mà đã tự ngàn xưa, Đức 
Phật đã khuyên cận sự nam nữ hai hàng nên tránh xa 5 nghề nghiệp 
nguy hại, được coI là tà mạng, khái quát như sau: 

- Nghề đô tế, giết mỗ động vật. 

- Nghề buôn bán vũ khí, chất nỗ, đao kiếm sát thương. 

- Nghề buôn bán người, nô bộc hay súc vật đề giết thịt. 

- Nghề buôn bán độc dược, độc chất. 

- Nghề buôn bán rượu, các chất say (na fúy các loại hiện nay). 

Nếu tránh xa được 5 loại nghề nghiệp ấy, bậc trí theo con 
đường Chánh mạng còn cần phải có lương tâm và trách nhiệm 
trong nghề nghiệp mà mình đã chọn lựa. Ví như thầy giáo phải lả 
thầy giáo có lương tâm và trách nhiệm. Ví như thầy thuốc thì phải 
là thầy thuốc có lương tâm và trách nhiệm. Nhà báo, nhà văn, lái 
xe, y tá, làm ruộng, nghệ sĩ, công chức, mở cửa hàng, kỹ sư... đều 
phải có lương tâm và trách nhiệm cả thảy. 

Riêng giới tu sĩ thì có nguyên cả một thống kê dải về việc nuôi 
mạng này, điều nên làm vả điều không nên làm. Tuy nhiên, ta có 
thể gói gọn trong “Nuôi mạng thanh tịnh giới” (va 
pãrisuddhisrla), ở đây được coi như là những giới điều phải y chị, 
thực hành: 

- Là vị tỳ-khưu, đi khất thực, ai cúng dường øì thì dùng nây. 

- Là vị ty-khưu, có thể thọ dụng vật thực do thiện tín cúng 
dường đúng pháp và luật. 

- Là vị tỳ-khưu, tránh xa những cách kiếm ăn do giả dối, làm bộ 
cao thượng, nịnh hót, bợ đỡ, lây lợi cầu lợi. 

- Là vị fÿ-khưu, tránh xa những nghề tả vạy để kiếm vật thực 
nuôi mạng như làm mai dong, thây bói toán, lời địa lý, thầy thuốc, 
thầy coi tử vi, nhân tướng học, ngảy giờ tốt xấu.. 
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Nói tóm lại, dù tăng hay tục thì vẫn đề nuôi mạng chơn chánh 
giữa cuộc đời này, đúng là một thử thách lớn lao. May ra, chỉ có 
bậc thiện trí tha thiết với con đường, chân thành, trung tín với con 
đường mới đi đúng với mục tiêu giác ngộ, giải thoát. Vì nếu không 
thực hành Đạo Đề (8á Chánh) thì không có ở đâu, không có ai mở 
cửa Diệt Đề được vậy. 

6- Chánh tỉnh tắn (Sammavayama) 

Vãyäma là cô gắng, là ráng sức, là nỗ lực, là cần chuyên, là 
chăm chuyên, là tinh cần. 

Nếu ngữ nghĩa là vậy thì khi đang nằm “đưởn” ra, ta cỗ găng 
ngôi dậy thì cũng cần phải có tân. Khi đang mệt mỏi, biếng nhác, ta 
ráng sức nhấc tay nhắc chân làm việc này, việc kia một chút cũng 
phải có tấn. Khi nâng một vật nặng, ta phải phải vận dụng hết sức 
mình cũng phải có tân. Vậy thì trong sinh hoạt thường nhật, đi, 
đứng, nằm, ngồi đều phải có tân. Mọi ¡ công việc, nghề nghiệp mưu 
sinh, học hành, thi cử nêu không có nỗ lực, cô găng, cần chuyên thì 
ta sẽ thất bại. Cho đến giết người, cướp của, làm những việc xấu ác 
cũng phải có tấn. Người có quy ĐIỚI, bố thí, tham thiền hay làm 
việc lành tốt cũng phải có tấn. Suy ra, sông trên đời này, ai cũng 
phải có tấn, cách này hay cách khác. 

Như thế, với những ví dụ khái quát như trên thì tân chỉ thuần là 
một năng lực tiếp truyền sức mạnh chứ chưa mang tính chất đạo 
đức, thiện ác. Do vậy, không ngạc nhiên gì khi trong Abhidhamma, 
tân (wiiya) không phải là một tâm, nó chỉ là một tâm sở trung 
tính ®). Vì là trung tính nên nó không năm trong những tâm sở thiện 
hoặc bất thiện ®. Khi ta làm việc ác, thập ác nghiệp, nếu có tấn giúp 
sức, thêm năng lực thì nghiệp ác kia lại càng ác hơn; ngược lại là 
thập thiện nghiệp thì việc lành tốt càng lành tốt hơn.. 

Vậy nên, những cố găng, nỗ lực đề làm điều sai xấu, nhúng tay 
vào tội ác — thì gọi là “2à inh tấn”. Còn những cô gắng, nỗ lực để 
làm điều lành tốt, đúng đắn, hướng đến giác ngộ, giải thoát thì gọi 
là chánh tinh tấn. Ở đây, trong nội dung của Bát Chánh Đạo thì tân- 
viriya hoặc tấn-vãyãma hâu như là đã xác định ngữ nghĩa đúng đắn 
chơn chánh của nó rồi. 

Vậy, sammavayama, cô đọng lại, có bốn tỉnh tân chơn chánh: 


3) Nằm trong sáu biệt cảnh tâm sở: Tầm, tứ, thắng giải, tắn, hỷ, dục. 
®) Có 14 tâm sở bât thiện và 25 tâm sở thiện (heo Abhidhamma). 
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- Ác vị sanh, sử bất sanh: Minh sát tâm, lắng nghe tâm, nếu 
chưa có một ý nghĩ, một tư tưởng, một tâm niệm xấu ác nào khởi 
sanh thì hãy nỗ lực khiến cho nó đừng phát sanh. 

- Ác đĩ sanh, sử trừ đoạn: Minh sát tâm, lăng nghe tâm, nếu đã 
có một ý nghĩ, một tư tưởng, một tâm niệm xấu ác nào khởi sanh 
rồi thì hãy nỗ lực khiến cho nó được trừ diệt. 

- Thiện vị sanh, sử phát sanh: Minh sát tâm, lắng nghe tâm, nếu 
chưa có một ý nghĩ, một tư tưởng, một tâm niệm tốt lành nào chưa 
khởi sanh thì hãy nỗ lực khiến cho nó phát sanh. 

- Thiện dĩ sanh, sử tăng trưởng: Minh sát tâm, lắng nghe tâm, 
nếu đã có một ý nghĩ, một tư tưởng, một tâm niệm tốt lành nào khởi 
sanh rôi thì hãy nỗ lực khiến cho nó tăng trưởng thêm nữa. 

Nghe cô đọng đơn giản như vậy nhưng đấy là cả một công phu 
lâu dài, sâu nhiệm. Phải cần có tuệ quán, minh sát Tứ Niệm Xứ như 
thế nào, cụ thể là “quản tâm ` miễn mật như thế nào, mới thây T, 
biết rõ những vọng móng, dây khởi của tâm niệm. Một hành giả tu 
tuệ quán, minh sát đến giai đoạn thấy được tâm mình vừa khởi lên, 
biết ngay thiện hay ác là đã đi xa trên lộ trình bát chánh tồi. 

Điều cuối cùng chúng ta nên lưu ý, tính tân được định nghĩa là 
có găng, là ráng sức, là nô lực, là cần chuyên, là nhiệt huyết, đôi khi 
còn có nghĩa là dõng mãnh, kiên cường nữa; tuy nhiên, đừng nên 
rơi vào cực đoan, vì ý chí, quyết tâm mạnh mẽ quá mức sẽ tiêu hao 
năng lực, mệt mỏi, thân kinh căng. thăng. Chỉ nên trung dung, quân 
bình; nghĩa là chỉ cần giữ thăng băng đúng mức độ cần thiết, đừng 
dể duôi, giải đãi, thờ ơ, lơ là, lơi lỏng trong khi chú tâm theo dõi ý 
niệm, tư tưởng của mình là được rồi. Và nếu tinh tân hỗ trợ cho các 
chi phần trong Bát Chánh Đạo khác cũng nên tương tợ như vậy. 

7- Chánh niệm (Sarmưnuasafi) 

Sati là nệm. Niệm là ghi nhớ, ghi nhận, chú tâm những gì đang 
xảy ra, đang duyên khởi, tác động qua căn-trằn-thức. 

Còn sammã thì ta đã hiểu rôi; vậy sammaäsati là chú tâm toàn 
diện, chân xác đối tượng - bất kế đối tượng ấy đẹp hay xấu, méo 
hay tròn, thiện hay ác; có nghĩa là nó như thế nào thì chụp bắt trọn 
vẹn nó như thê (øhưw máy chụp hình) không chia chẻ, phân tích, 
không đưa xen cảm tính và tư duy chủ quan của mình vào. 

Nói cách khác, chánh niệm là trở lại với thần thọ tâm pháp, nó 
như thế nào thì để nó như thế, chú tâm vào đó, đừng quên mình, 
đừng xa rời cái thực tại đang là. Nếu nó đang lang thang rong chơi 
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ở đâu đó (đâm bất tại) thì gọi là thất niệm. Nếu nó đăm chìm trong 
những đôi tượng đề phát sanh tham sân, thương ghét, ưu hận thì gọi 
là tà niệm. 

Nói cho có hình tượng cụ thể và dễ hiểu hơn: Chánh niệm là 
người đứng canh cửa thân tâm. Người canh cửa thì a1 đi vô, đi ra thì 
anh phải ghi nhớ, ghi nhận. Cái gì, pháp nào đi vô, đi ra thân tâm 
đều phải đi qua chánh niệm, vì là người đứng canh cửa. Chánh 
niệm đứng và chú tâm trọn vẹn ở đấy, rất nghiêm túc, cần mẫn, 
không lơ là, không thất niệm. Nhiệm vụ của chánh niệm chỉ có vậy 
- đừng có làm cái phận việc “?háy rõ, biết rõ hoặc phân biệt kẻ xấu 
và người tốt - vì thấy rõ, biết rõ là nhiệm vụ của chánh kiến (tuệ trì 
và phân biệt người tốt kẻ xấu là phân việc của chánh tư duy!” 

Đi vào kinh điển, khi nói chánh niệm thì ở đâu cũng đề cập Tứ 
Niệm Xứ. Nhưng khi tu tập Tứ Niệm Xứ thì không đơn thuần chỉ sử 
dụng chánh niệm mà còn sử dụng cả chánh kiến, chánh tỉnh tấn nữa. 

Cụ thể khi quán thân niệm xứ (&ãyãnupassanäsatipalthãna), 
kinh văn như sau: 

“. Hành giả sống quán thân trên thân (kãye kãyänupassï 
viharafti), tỉnh cân (ätãp), chánh niệm (satiml), tỉnh giác 
(sampajäno) chế ngự tham ưu ở đời (loke abhijjhä domanassam) ” 

Và quán thọ niệm xứ, quán tâm niệm xứ, quán pháp niệm xứ 
cũng cùng một câu kinh văn tương tự. 

Nếu niệm là đại biêu cho nhóm định @øiệm, định), tỉnh giác là 
đại biểu cho nhóm tuệ (#iến, fz đuy), và tình tấn đại biểu cho nhóm 
giới (ngữ, nghiệp, mạng) thì tu tập minh sát ta phải sử dụng toàn bộ 
chức năng 8 chi phân của Bát Chánh Đạo vậy. 

Đến đây, ta có thể xác định chánh niệm là giai đoạn đầu tiên, 
nên tảng đề an lập, làm cho lắng yên thân thọ tâm pháp — như đặt 
yên ly nước xuống bàn - từ đó chánh kiến và chánh tinh tấn làm 
việc. Nói như thế là có ba đạo chi cùng tham dự, nhưng nó không 
gián cách đâu, mà nó xảy ra đồng thời. 

Ta có thể theo dõi để biết niệm chỉ là giai đoạn đầu: 

I- Niệm thân: Gồm 32 thê trược, hơi thở vào ra, bốn oai nghị, 
tất cả hoạt động, bốn đại, mười loại tử thi... 

2- Niệm thọ: Gồm khô, lạc, xả (nơi thân), hỷ, ưu, xả (nơi tâm) 

3- Niệm tâm: Gồm có 16 loại tâm, ví dụ: Tâm có tham, tâm 
không tham, tâm có sân, tâm không sân, tâm có s1, tâm không s1... 
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4- Niệm pháp: Gồm có 5 triền cái, 5 thủ uân, 12 nhân duyên, 
mười hai xứ, Thất Giác Chi, Tứ Diệu Đế... 

Tử niệm ghi nhận, chú tâm này, ví dụ như tóc, lông, móng, 
răng, da... (32 thể trược), hơi thở vào ra, đi đứng nằm ngôi, nhai 
nuốt, mặc y mang bát, thân xúc với cứng, mềm, trơn, nhám (ứ đại), 
nếu khi đang lâm gì, tiếp xúc với cái gì, đôi tượng lả cái gì thì 
đều “ọn vẹn” với cái ấy là chánh niệm. Tuy nhiên, có người từ 
niệm nây lại nghiêng qua tưởng (szØñä) hay kết hợp với tưởng thì 
gọI là “/Øxởng niệm ` như tưởng niệm ân Đức Phật, Đức Pháp, Đức 
Tăng chỉ đến cận hành định. Có người nghiêng về quán hay kết hợp 
với quán thì gọi là “guán niệm”, như quán thân niệm xứ thì có 
thêm cả tinh cần và tỉnh giác như nói ở trên; cũng tương tự vậy, là 
quán thọ niệm xứ, quán tâm niệm xứ, quán pháp niệm xứ thấy rõ 
tam tướng, diệt tận khổ đau, phiền não. 

8- Chánh định (Samunuasamadh)) 

Samadhi, định, là trạng thái tâm an chỉ, văng lặng. 

Trong đời sống của chúng ta, hãy chiêm nghiệm: 

- Nếu chỉ cần chú tâm một giây khắc là ta đã có định, được ØỌI 
là sát-na định. 

- Nếu chú tâm khá lâu vào một đối tượng nào đó, ví dụ như khi 
đang chăm chú đọc sách; vì chăm chú quá nên không hay biết cái gì 
đang xảy ra ở xung quanh thì đấy là định, được gọi là phiến thời 
định. 

- Nếu lựa chọn đề mục, ví dụ như niệm Phật thì ta có thể đi vào 
gân gần định, được gọi là cận hành định. 

Cả ba loại định trên thuộc tâm dục giới. 

- Nếu lựa chọn các đề mục sắc pháp ví dụ như 10 đôi tượng 
kasina (đất, nước, lửa, gió, xanh, đỏ, trăng, vàng, hư không, ánh 
sáng) thì ta sẽ đi sâu vào định, được gọi là định sơ thiền hay an chỉ 
định, đã từ bỏ dục giới, thuộc tâm thiên sắc giới. 

Có hai loai định: Định trong định và định có tuệ: 

8.I- Định trong định 

Tức là định trong các tầng thiền Sắc giới và Vô Sắc giới: 

khi hành giả lựa chọn một trong 10 đề mục kasina, lúc 5 thiền 
chỉ xuất hiện đối trị 5 triền cái thì tâm đã tĩnh chỉ, an bình để đi vào 
định sơ thiền: 

- Sơ thiên: Tâm, tứ, phi, lạc, nhất tâm 
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- Nhị thiền: Phỉ, lạc, nhất tâm. 

- Tam thiền: Lạc, nhất tâm. 

- Tứ thiền: Xả, nhất tâm. 

- Không vô biên thiền: Xả, nhất tâm 

- Thức vô biên thiền: Xả, nhất tâm 

- Vô sở hữu thiên: Xả, nhất tâm. 

- Phi tưởng, phi phi tưởng thiền: Xả, nhất tâm. 

Đây là định ngàn xưa của bà-lamôn giáo. Khi Bỏ-tát 
Siddhattha trong giai đoạn tầm cầu tu học, ngài đã học được, đã 
thân chứng được hai tầng thiền cao nhất là “ƒô sở hữu 
thiển ” và “Phi tưởng phi phì tưởng thiên”, nơi hai vị đạo sư Älãra 
Kãlãma và Uddaka Rãmaputta — nhưng ngài nhận thấy những định 
này chưa đi đến chỗ giải thoát nên ngài từ bỏ. Sau đó, trọn 6 năm 
khổ hạnh, Bôồ-tát cũng thấy là sai lầm. Cuối cùng, ngải chọn con 
đường trung đạo, ăn mỗi ngày một bữa. Tại cội bỗ-đề, ngài đã tự 
tìm con đường cho riêng mình, sau đó đắc quả Chánh Đắng Giác. 

“Con đường cho riêng mình”, do ngài nhớ lại thuở 5 tuổi khi 
theo phụ vương đi dự lễ hạ điền, tại cội cây hồng táo, với “fám thức 
trẻ thơ, hồn nhiên”, ngài đã dễ dàng đi vào định sơ thiền. Nên tại 
cội bô-đề, ngài chỉ thư thái, nhẹ nhàng theo dõi hơi thở, một hồi là 
ngài đã đi vào định sơ thiền, nhẹ nhàng đi vào nhị thiên, tam thiền, 
tứ thiền... Sau nảy, khi ngải diễn đạt lại nội dung sơ thiền ấy, ngải 

“Ly dục, ly bắt thiện pháp, chứng trú thiên thứ nhất, trạng thải 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ!” Như thế, định của ngài là 
định do ly dục, ly ác pháp nên khác định của bà-la-môn giáo thời 
bấy giờ. Hơn thế nữa, ngài lại không chấp trước định ấy, ngài dùng 
định ấy để cho cả khối thân tâm trở nên thuần nhất, tâm và trí hoản 
toản tĩnh lặng và thanh khiết - trở lại cận hành định, ngài dùng giác 
niệm lung linh soi chiếu, minh sát, không thấy trong, không thây 
ngoài, không thây ngã, không thây ngã sở. Khi quán chiếu tự thân 
đã trở nên rỗng suốt, sáng trong... thì không có một dây khởi, một 
duyên khởi nào mà không hiện ra trước tuệ giác tĩnh minh của 
ngài... Như vậy, Bồ-tát đã nương tựa nơi các định (không phải sở 
đắc) đề làm lắng dịu ác pháp, tham dục, tâm trở nên thuần khiết sau 
đó mới bước sang minh sát, tuệ quán ngũ uân, thập nhị nhân 
duyên... 
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Vậy tạm thời ta hiểu rằng, các định không sở đắc, rời các dục 
và các ác pháp chính là chánh định vậy, và là định trong định. 

8.2- Định có tuệ 

Định này từ “ziêm ” mà có. Nếu “øiệm ” là thả thân tâm xuống, 
cứ để cho nó yên là đã có định này. Đôi khi chỉ cần lắng nghe, theo 
dõi 5, 7 hơi thở là đã có định này. Chúng có thể là sát-na định, vài 
ba phút định hay phiến thời định. Đây là định trong sinh hoạt 
thường nhật khi nấu ăn, khi giặt giũ, khi lái xe, khi làm vườn, khi 
dạy dỗ con cái, lúc đợi xe tàu, lúc xếp hàng mua vé, những khi lăng 
nghe cảm xúc, cả những khi đối diện với những sân nộ bât thường. 
Là cả thiên hình vạn trạng trong đời sông, nó cần định nầy để tạo sự 
ồn định tâm, giúp ta bình tĩnh, tự chủ, an định trong mọi lúc, trong 
mọi khi. 

Tuy nhiên, chúng ta lưu ý là có 4 trường hợp có định hoặc 
không có định đề qua tuệ minh sát: 

§.2.2- Khi hành giả tu tập đắc định rồi, nhưng không sở đắc 
định ấy, mà trở lại “cận hành” để quay sang tu tuệ quán, thấy rõ 
thực tướng để giải thoát vô minh, ái dục. 

8.2.3- Chưa đặc định, chỉ ngang “cận hành ” rồi qua minh sát. 

8.2.3- Không tu thiền định, chỉ đi thắng vào minh sát tuệ. 
Trường hợp này được gọi là càn tuệ hay khô tuệ (sukkha-pafinia), 
nghĩa là tuệ không có định. Tuy nhiên đấy chỉ là dụng ngữ đề phân 
biệt các loại tuệ chứ thật ra không thể có tuệ mà không có định. Ví 
dụ như khi ta cầm một tắm Đương. Nếu tắm gương lung lay (không 
có định) thì hình ảnh phản chiếu không rõ ràng (không có tuệ). Nêu 
tay ta cằm vững chắc, tâm kiếng không lung lay (có định) — thì hình 
ảnh phản chiếu sẽ rõ ràng (có #xệ). Ví dụ khác: Khi ta quan sát một 
vật, muốn thấy rõ ràng () vật ấy thì ta phải có chú tâm (định); và 
ngược lại. 

8.2.4- Tu định đạt tứ thiền thì có thể đi ba hướng: Một, nếu 
muốn thì dễ dàng đắc 4 tầng thiền vô sắc. Hai, dễ dàng hướng đến 
các thắng trí thần thông. Ba, dễ dàng qua minh sát tuệ để giác ngộ, 
giải thoát. 

Nói tóm lại, Đạo Đề có 8 chỉ phân, nhưng chúng liên kết với 
nhau. Chúng liên kết với nhau thường là theo tuyến tính; ví dụ, 
chánh kiến, chánh tư duy rồi chánh ngữ... 
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Mà cũng có thể chúng liên kết với nhau theo vòng tròn, chẳng 
biết chỉ nào trước, chi nảo sau; mà lạ lùng, chi nào trước, chi nào 
sau cũng được cả. Ví dụ, có người hỏi: Làm sao ta có thể có chánh 
kiến mà trước đó không có chánh niệm, chánh định? Ta làm sao có 
chánh niệm, chánh định - nếu ngữ, nghiệp, mạng không thanh tịnh? 
Làm sao ngữ, nghiệp, mạng thanh tịnh nêu không có chánh kiến và 
chánh tư duy dẫn dắt? 

Tuy nhiên, nếu nói vòng tròn là đúng - thì tại sao giới, định, tuệ 
lại sắp đặt theo tuyến tính: Giới năng sinh định, định năng sinh tuệ? 
(Do giới đại biểu cho ngữ, nghiệp, mạng; định đại biểu cho niệm, 
định); tuệ đại biểu cho kiến và tư duy). 

Thật ra, tuyến tính hay vòng tròn đều đúng cả. 

Tuyên tính giới, định, tuệ, dành cho người sơ cơ, phải cần giới 
trước để ngăn ác, tòng thiện, nhờ vậy tâm mới định, mới yên lặng; 
tâm có định, yên lặng tham sân, phiền não, tuệ mới phát sanh được. 

Tuyến tính chánh kiến, chánh tư duy... là Đạo Đề. Hành giả tu 
tập Đạo Đề chỉ có hiệu quả khi đã thấy khổ (Khổ Độ) và nguyên 
nhân khổ (7ập Đề). Do đã có trí tuệ nên chỉ cần chánh kiến dẫn dắt 
là 7 chi phần còn lại phải đi theo. 

Vòng tròn cũng không sai, là vì để dành cho hành giả đã tu tập 
minh sát (vipassana) lầu năm, đã thuần thục; đối với họ, Bát Chánh 
Đạo năm nơi sát-na tâm! Chỉ cần một điểm, một đối tượng từ lục 
trần giao tiếp với lục căn, tức khắc họ có ngay niệm và tỉnh giác, 
nghĩa là đầy đủ Bát Chánh Đạo. Và khi ấy, chắng biết chi nảo 
trước, chi nào sau! Nói trước, sau chỉ là tùy duyên phương tiện thôi. 

Một hạt bui rơi vào mắt kẻ phàm phu, cả thảy thân tâm (/hân, 
thọ, tâm, pháp) đều báo động bắt an, xáo trộn vì ngay sát-na ấy, họ 
không có Bát Chánh Đạo! 

Một hạt bụi rơi vào mắt bậc trí tuệ, cả thảy thân tâm (thán, thọ, 
tâm, pháp) đều lặng lẽ, thanh thản, bình yên vì ngay sát-na ấy, vị ấy 
có Bát Chánh Đạo! 
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THÁY NGAY LẬP TỨC 
(Con Đường Duy Nhất: Ekãyana) 


Có một bài kinh năm trong hai thời khóa công phu, tụng mãi, 
tụng hoài mây chục năm trường mà tôi vẫn hiểu mơ mơ, hỗ hô. Cho 
đến khi tu tập thiền minh sát thì tôi mới thật sự hiểu, không phải 
hiểu nữa mà là bắt đầu “ấy” ral 

Đó là đoạn kinh nói về 5 đặc tính của Pháp, như sau: 

“-  Swakkhato Bhagavata  Dhammo Sandilthiko, Akaliko, 
Ehipassiko, Opanayiko, Paccatam veditabbo viññuhĩ' tị” tỦ, 

Nghĩa: 

Pháp đã được đức Thế Tôn khéo khai thị là Pháp thiết thực hiện 
tiền, không bị hạn chế bởi thời gian, là Pháp đến để mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, bậc trí tự mình chứng nghiệm (ong lòng 
mình). 

Trước đây tôi đã chuyển sang văn vần đoạn kinh ấy, như sau: 

“Pháp Bất Diệt: Cha Lành khéo dạy 

La danh ngôn hý luận, nghĩ bản 

Vượt thời gian, vượt không gian 

Thiết thực hiện tại, hoát nhiên tỏ ftởng 

Pháp hướng thượng: Đến rồi thấy rõ 

Lìa sỉ mê, xả bỏ vọng trần 

Trí nhán ngộ tảnh chán nhân 

Tự mình chứng nghiệm pháp thán diệu thưởng ”. 

Bây giờ, ta thử đi vào từng “nh chất một” của Pháp. 


Œ Svakhãta (su+akkhzia): Đã khéo tuyên thuyết; Akkhati: Giảng giải, khai 
thị, tuyên thuyết; Sanditthika: Thiết thực hiện tại, thực tại hiện tiền; 
Akalika (atkalka): Vượt qua thời gian phí thời gian; Ehi- 
passika (ehi+passika)Hãy đến mà thấy (/ chứng);  Passat: 
Thấy; Opanayika @„pa+nayika): Hướng thượng dẫn đến Niết 
bàn; Paccattam: Mỗi người, từng cá nhân - veditabbo (»eđeii): Nhận thức, 
liễu giải, giác liễu - viññũ: Người biết, người trí. 
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1- Sandifthiko 

Ở đâu cũng dịch là thiết thực hiện tại hay thực tại hiện tiền, đều 
đúng cả. Thiết thực hiện tại là cái gì sát với thực tế đang xảy ra 
trong hiện tại. Nhưng cái hiện tại này không phải là cái trơ trơ bất 
động. Cái gì cũng đang vô thường, dịch hóa, chảy trôi, duyên 
khởi... chứ làm gì có cái “e#c hiện tại” với nghĩa tĩnh? Vậy, thực 
tại hiện tiền có lẽ là cụm từ nói được cái thực tại đang trôi chảy, 
đang duyên khởi. 

Khi tu thiền minh sát thì ta sẽ có kinh nghiệm cụ thê và trực 
tiếp hơn. Một cảnh chướng tai gai mắt đang tác động, duyên khởi. 
Một sắc tướng đẹp đang tác động, duyên khởi. Một mớ châu báu, 
bạc tiền đang tác động, duyên khởi. Một lời khen đang tác động, 
duyên khởi. Một món ăn ngon đang tác động,duyên khởi. Một lời 
phi báng đang tác động, duyên khởi... Nói khái quát, và rộng nghĩa 
hơn một chút — là bất kỳ sắc, thanh, hương, vị, xúc nảo đang đi qua, 
đang tác động qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân - là cái cần phải hiện 
quán — vì chỉ cái đó là thực, cái thực đang vận hành, đang duyên 
khởi! Cái đó là Pháp đấy, Pháp đang đến đây! Nhờ minh sát duyên 
khởi ấy ta còn biết thêm tâm tham khởi, tâm sân khởi... kéo thêm 
thương ghét, vui buôn, lạc khổ. Mà đúng như Đức Phật đã từng chỉ 
dạy: “Đây là con đường duy nhất đề thanh lọc tâm, diết thắng khổ 
ưu, thành tựu chánh trí, đưa đến giác ngộ, giải thoát, Niễt-bàn ” 9), 

Khi tôi đang gõ những dòng này thì dòng chữ mảu đen, tiếng 
động bàn phím, ngọn đèn sáng, thỏi trầm thơm, ly cà-phê bên 
cạnh... đều là sandifthiko, thực tại hiện tiền cả, chỉ có những đôi 

vật, duyên sanh ấy cùng nhận thức của tôi là thực trong giây phút 
đang là này. Tuy nhiên, Abhidhamma bảo, cái thực ây không đưa 
đến tham sân, thương ghét — vì nó thuộc đối tượng “nhở”, “rất 
nhỏ ” nên tư tác (ceftanã) không dây khởi, và lộ trình tâm ngang qua 
tác hành tâm /avana), lúc ấy bị đứt đoạn. 


2) Ekãyana: Con đường duy nhất, độc nhất — đây là nghĩa nguyên thuỷ trong 
kinh Niệm xứ và Đại Niệm xứ (Xem Trung bộ kinh 10, Trường bộ kinh 22). 
Nhưng khoảng sáu bảy trăm năm sau Phật Nhập Diệt, ekãyana bị biến nghĩa 
thành “Nhất thừa” và phát sinh thêm Mahäyäna (Đại (hừa) và Hinayãna 
(Tiểu thừa). Lưu ý: Trong kinh Pháp Cú số 274 cũng có nói “Con đường duy 
nhất” nhưng lại chỉ Bát Chánh Đạo; tuy nhiên, “Con đường” ở đó là dùng 
từ “?nagøea” (Eso va magøo nafthañño) chứ không phải “vãng ””. 
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Từ sự thực sanditthiko, khi tu tập, hiện quán, sống giữa cuộc 
đời thì đi đứng năm ngôi, mặc áo, ăn cơm, lái xe, gõ phím, quét 
nhà, nấu ăn, giặt giữ, tập thể dục, đọc sách... đêu là sanditthiko cả, 
đều là thiền cả - với điều kiện là phải nhìn ngắm, hiện quán “/c 
tại đang là ” ây; và nó sẽ còn duyên khởi, duyên khởi nữa... 

2- Akaliko 

Là vượt qua thời gian, phi thời gian! Khi hiện quán, cái gì cũng 
đang là, đang chảy trôi, một sát-na, một tiểu sát-na cũng sanh, trụ, 
và diệt. Nói quá khứ, hiện tại, vị lai là nói ước lệ cho vui chứ ba kỳ 
thời gian ây không có khoảng cách, chúng trôi, chúng liên li, chúng 
liên tục dịch hóa, thay đối. 

Nói rõ hơn chút nữa. Pháp đang vận hành, đang duyên khởi, 
thực tại hiện tiền (sanđifthiko) nó ở ngoài ba thời quá khứ, hiện tại, 
vị lai; nó ở ngoài giới hạn của thời gian, nó là phi thời gian. Nếu mà 
có quá khứ thật, hiện tại thật, vị lai thật thì cả vũ trụ đều tĩnh chỉ, 
bất động, đồng nghĩa với sự chết. 

Nếu quan sát minh triết như thế thì tất cả cái gì từ thế giới ngũ 
trần bên ngoải đi qua ngũ căn của chúng ta, chúng đều chảy trôi, 
thoáng tụ, thoáng tan. Cái gì cũng đang trở thành, không dừng lại; 
không có cái gì có thể năm bắt được, không có cái gì có thể dính 
mặc được, chúng đang sinh diệt trùng trùng; tất cả chúng là vô 
thường, vô tự tính, vô ngã, tánh không. Và đây chính là sự thực, là 
chân lý; và ai sông sai VỚI sự thật, với chân lý Ấy, thi tham sân si 
khởi động, phiền não và đau khổ kéo theo là cái gì tất yếu vậy! 

Có một câu chuyện thiền, tương hợp với cái akãliko nảy, tôi 
đọc đã lầu, quên xuất xứ chỉ nhớ sơ sơ cái nội dung, khái quát thôi: 

“- Có một vị pháp sư hay kinh, giỏi chữ, bao năm miệt mài viết 
được bộ chủ giải kinh Kim Cương. Do rất tự hào công trình công 
phu, bác lãm của mình nên đi đâu cũng quảy cải gió có đựng bộ 
chú giải Kim Cương ấy trên vai. 

Hôm nọ, nghe tại một ngọn múi, có một phải thiên “bất lập văn 
tự, giáo ngoại biệt truyền ` vị pháp sư nghe cái bụng mình rất giận, 
coi như đây là bọn ngoại đạo, tà giáo, nên ông quyết một phen đến 
đấy để dạy cho chúng một bài học! 

Sáng sớm tỉnh sương, đến chân núi, đang đói bụng, thấy một 
hàng quản bèn ghé chân vào. Thấy một bà lão, pháp sư nói: 

- Cho tôi một món gì đó để 'điểm tâm, thưa bài 
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Quan sát vị khách, dáng là một lão tăng phong trần, trên vai 
đeo một giỏ sách (mà bà vốn là đệ tử tục gia tu thiên ở trên nủi)), 
bèn hỏi: 

- Lão sư đeo cải gì trên vai vậy? 

- Ả, à... là bộ sách Kim Cương chú giải — mà bà hỏi làm gì? 

Bà lão lễ phép thưa: 

- Đệ tử có nghe trong bộ kinh Kim Cương ấy có chỗ nói: 'Quá 
khứ tâm bắt khả đắc, hiện tại tâm bắt khả đắc, vị lai tâm bất khả 
đắc) thì cho kẻ độn căn này được hỏi, lão sư bảo điểm tâm' thì 
“điểm cái tâm nào ạ?” 

Vị pháp sư nghẹn họng. Nghe nói sau đó, ông đốt bộ chú giải 
Kim Cương rồi lên núi học thiền! 

Không biết hư thực chuyện này ra sao, có lẽ là hư cầu của thiền 
tông nhưng nó hay quá, nói được cái không có thời gian, ở ngoài 
thời gian (akalRo). 

3- Ehipassiko 

Gồm ehi†passika; “e7” là lại đầy, là một mệnh lệnh cách, hãy 
lại đây! Víidụ, ehi-bhikkhu: Hãy lại đây, này tỳ-khưu! “Pass/¿a ” là 
thây; 
vậy, ehi-passika là hãy lại đây mà thấy! 

“Hãy lại đây mà thấy!” Là tiếng gọi “thống thiết” muôn đời 
của Pháp. Có thê nó có ba nghĩa. “ÄMíó/”, kêu gọi các bậc trí, những 
người có ít bụi cát trong mắt, hãy trở " đây, giáo pháp này, mà tu 
học, mả hảnh trì để thành tựu chánh trí, giác ngộ, Niết-bản 
chứng). “Hai”, là Pháp kêu gọi: Đừng tìm kiếm Đông Tây Nam 
Bắc nữa, hãy trở lại đây! Pháp luôn luôn vận hành, duyên sinh, 
duyên khởi tại đây và bây giờ! Đừng có vọng móng tìm kiếm thế 
giới nào khác nữa! Hỏi đâu thị ngạn - quay đầu là bờ! Hãy dừng lại, 
hãy trở lại, hãy quay đầu mới thấy Pháp được. “8z”, hãy dừng lại 
cái tâm, dừng lại tội ác, dừng lại tất thảy mọi mục đích hư huyền 
trên đời. 

Đề minh hoạ cho nghĩa “đừng lại”, tôi nhớ một câu chuyện: 

“_. Thuở Phật tại tiên, có tên trởng cướp Ahgulimäala do muốn 
luyện được phép mâu nên y phải giết cho đủ 1000 người rồi cắt lấy 
ngón tay làm bằng chứng. Khi giết đến con số 999, còn một người 
nữa thôi thì bà mẹ vì thương con nên tìm đến tận nơi. Đức Phật biết 
nên xuất hiện để cảm hóa Ahgulimäla. Sử dụng thần thông, Đức 
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Phát bước đi thong dong, nhàn nhã nhưng Angulimala chạy bở hơi 
tai cũng không bắt kịp. 

Mô hôi mô kê nhễ nhại, đầu váng mắt hoa, hơi thở dồn dập, tim 
đập như trồng trận, Angulimala đã đuối sức, dừng chân lại, cất 
tiếng gọi lớn rằng: 

- Này ông sa-môn kia, dừng lại! Hãy dừng lại! 

Đức Phật biết cơ duyên điểm hóa đã đến, nên chân ngài vẫn 
khoan thai bước đi, cất giọng phạm âm, nói vọng lại: 

- Này Ahgulimälal Như Lai đã dừng lại lâu rồi! Chính ông! 
Chính ông mới là người chưa chịu dừng lại! 

Nghe vậy, Angulimala rất ngạc nhiên, nói: 

- Này ông sa-môn! Tại sao rõ ràng ông đang đi mà ông lại nói 
'Như Lai đã dừng lại rồi '; còn tôi thì đang dừng lại, nhưng ông lại 
nói chưa chịu dừng `? 

- Này Angulimala! Quả vậy, Như Lai là người đã dừng lại lâu 
rồi. Như Lai đã dừng lại ao, dừng lại trượng, dừng lại và từ bỏ tất 
Cả mỌI sự giết hại đối với chúng sanh; dừng lại con đường tội ác! 
Còn ông, chính ông mới là người chưa chịu dừng đao, trượng, 
chưa chịu dừng lại sự sát hại chúng sanh, chưa chịu dưng lại con 
đường tội ác! Này Angulimala! Hãy dưng lại đi!” 

Thể rồi, sau đó, Añgulimala đã “đừng ii” và đắc quả A-la-hán! 

4- Opanayiko: 

Opanaylko do ghép từ “#a+mayika "mà thành. “@pa” hay 
“pa ” trong Pã|i tương đương với “p-on” trong tiếng Anh, là trên, 
lên trên. Nayiko (øaayaii, neiij)là dẫn đến, hướng đến Œ Vậy, 
Opanayiko là dẫn lên trên, tức là đặt chân lên đúng thực địa. Do 
“opa ” là trên, ở trên; còn “øayika” đồng nghĩa với động từ “nei” là 
dẫn, dẫn dắt, hướng dẫn nên ai cũng dịch: Có khả năng dẫn dắt lên 
cao, có khả năng hướng thượng. Quả đúng vậy! Hành giả nào mình 
sát thấy được “sandiffhiko ” và “akäliko” thì họ không còn chấp thủ 
gì, bám víu gì, luôn sống tỉnh thức với pháp hiện tiên thì tham sân, 
thương ghét càng ngày càng nhẹ nhàng, không tách bước cao thăng 
lên các cảnh giới sáng trong, vô nhiễm là gì? 

Tuy nhiên, bây giờ ta thử đặt câu hỏi: Cái gì có khả năng dẫn 
dắt lên cao, có khả năng hướng thượng? Tôi sẽ trả lời: Pháp! Rồi tôi 


0 Xem “Thực tại hiện tiên của ngài Viên Minh ”. 
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lại hỏi tiếp: Pháp ấy là pháp nào? Và tôi trả lời: Pháp ấy là cái đang 
sandifthiko và akaliRo ở đây và bây giòi 

Từ giải đáp ấy, ta có thê thấy opanayiko và akãliko trong sinh 
hoạt thường nhật. Tôi có thể có ví dụ để minh hoạ cho điều vừa nói. 

“ Hôm nọ, thấy ngoài sân một loại phong lan mới vừa nở hoa, 
tôi bước ra xem. Vừa bước xuống bác cấp, một viên sói nhọn đâm 
phía dưới bàn chân, đau điếng. Viên sỏi, đâm chân, đau điếng là 
một duyên khởi pháp. Bình tĩnh và lặng lẽ ngôi xuống, tôi thư giãn, 
buông xả cả thân tâm để lắng nghe cái đau. Phải 'thực chứng cải 
đau đang là, đang hiện tiên” ấy! Cái đau đang tôn tại. Cái đau 
đang tan dân. Cái đau diệt mất. Đầy là sự thực của sandifthiko và 
akalikol Tôi đã giải thoát cái đau mà không có một nỗ lực hữu vỉ 
nào cả. Chỉ có lắng nghe, quan sát cái thực thôi!” 

Tới đây tôi muốn đề cập từ “2z” — là trên, ở trên. Trên, ở trên 
cái gì? Phải là trên, ở trên (p4) “cái thực ”— cái đang diễn ra, đang 
vận hảnh, đang duyên khởi. Muốn được vậy thì tôi đừng bước tới 
nữa mà phải “dừng lại, chú tâm và quan sát” cái đang là ấy. Chỉ có 
vậy thôi, rất khách quan. 

Người tu minh sát phải học cho thuần thục “pháp môn khách 
quan ” ấy! Khi vui buôn, khổ lạc thì đừng đồng hóa mình với chúng 
để nói tôi đau, tôi buồn, tôi khô, tôi lạc. Không đồng hóa với bản 
ngã của mình và cũng đừng đề chúng cuốn phăng, nhận chìm rồi bị 
nô lệ bởi chúng cả nhiều đời, nhiêu kiếp! 

Nói rộng ra một tí nữa, có nhiều người thường hy sinh hay bỏ 
quên “cái fhực hiện tiên đang là” với cha, với mẹ, với vợ chồng, 
con cái, với bè bạn, với nước mây cây lá thanh bình để lao vọt về 
phía trước, đề chạy đuổi theo một mục đích, một danh vọng, một 
tham vọng nào đó. Đối với họ, hạnh phúc luôn ở thì tương lai, 
không phải là cái bây giờ! Những người ây mà nói dừng lại, chú 
tâm, quan sát “cái thực hiện tiên đang là thì thật là “uống 
phi chán lý” vậy! 

Từ điểm tựa cái thực ây, Thiền tông nói mạnh mẽ hơn: Phải đạp 
trên đất thực mà đi hoặc gót chân phải dính trên đất thực (cước căn 
điểm 1a nÓ CÓ chung, một trường nghĩa vậy. 

Pháp này đành cho mỗi cá nhân, mỗi người, là bậc trí tự mình 
giác liễu hay tự chứng nghiệm trong lòng mình, ví như uống nước, 
nóng lạnh tự biết. 
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Quả thật vậy! Chính dưới cội Bồ-đề, sau khi chứng ngộ, Đức 
Phật thấy pháp ấy sâu kín, vi diệu, khó thấy, khó biết, khó thuyết 
giảng cho ai nghe được nên ngân ngại Chuyên Pháp Luân. 

Điều ấy là đúng. Ngay trên thế gian này, sở tri, sở hành, kinh 
nghiệm, sự thây biết cũng đa dạng, đa chiều, đa diện, đa trình độ, đa 
cảnh giới. Người trong lãnh vực chuyên môn nào thì biết trong lãnh 
vực ấy. Tâm nào thì cảnh nấy. Khó san sẻ, khó nói cho người khác 
trình độ, khác tôn giáo, tín ngưỡng, khác quan điểm, nhận thức. 
Huống nữa là tâm linh. Cõi sắc giới không thể nói cho cõi dục giới 
biết và thấy. Cõi vô sắc giới khó nói cho cõi sắc giới biết và thấy. 
Cái mà Đức Phật chứng nghiệm, siêu xuất ba cõi thì làm sao nói 
cho thế gian bụi bặm, đang sống trong các dục, các tham — biết và 
thây? Bài toán ở trên đại học siêu xuất ba cõi, làm sao dạy cho lớp 
mẫu giáo, lớp một, lớp hai? Nói đến chỗ này, tôi liên tưởng đến các 
vị sư sông hạnh đầu-đả trong rừng sâu, hiện nay vẫn còn, ở nơi cái 
chỗ thiếu thốn vật chất tận cùng ây, các vị vui gì, hạnh phúc gì mà 
sông được? Phàm phu không hiểu đâu. 

Đến đây tôi chợt nhớ một câu chuyện: 

“. Có một vị cao tăng trưởng lão đang sống tại Mandalay. 
Ngài là người có công đức võ cùng lớn khi xây dựng trường đại học 
Phật giáo, miệt mài giảng dạy nơi này nơi kia không mệt mỏi; thiết 
lập bệnh viện miễn phí cho Chư Tăng và người nghèo; làm một 
công trình nước sạch cung cấp cho một vùng dân cư 10 ngàn 
người. Mỗi năm, trưởng lão vào núi sâu để đánh lễ, thăm viÊng, 
vấn an sức khoẻ vị thầy vô danh của mình (Ngài đã gần 100 tuổi, 
hiện sống ở rừng sâu, không bao giờ xuống làng mạc, thị thành — 
nghe kể vậy). 

Rồi có một đoạn đổi thoại thú vị: 

Vị thây: 

- Thế ông hiện đang làm cái gì dưới đó? 

VỊ cao tăng, học trỏ, bèn kể lại tất cả 'công đức ` của mình. 

Vị thầy nghe xong, bèn quở: 

- Thế ra, bao nhiễu năm nay, Ông vấn đang còn loay hoay tìm 
cách 'đổ nước vào những cái bình rồng hay sao?” 

Câu chuyện trên là vị cao tăng kể lại với Tăng Ni Sinh. Và một 
trong những Tăng Ni sinh ây kế lại cho tôi nghe. 

Vậy đây! Không biết ông sư giả trăm tuổi chứng ngộ cái gì 
trong lòng mình mả ở miết trong rừng sâu không thèm tất thảy mọi 
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tiện nghi vật chất, kể cả xe đón, lọng đưa; sự nghiệp và tiền đô, 
danh vọng? Rồi còn chê những nỗ lực hữu vi của học trò cao tăng 
trưởng lão của mình là làm những việc vô ích là 'cố găng đồ nước 
vào trong những cái bình rỗng '? 

Tóm lại, cả năm đặc tính của Pháp trên, tuy năm nhưng chỉ 
là một đối với những hành giả đang tu tập minh sát. 

- Khi đang ăn cơm, đang nhai cơm - ta có tấn, niệm và giác — lả 
có đủ thực tại hiện tiền, ngoài thời gian, ở đây và bây giờ, và chỉ có 
mình mới kinh nghiệm sự nhai nuốt ấy ra sao. 

- Khi đang nóng giận -— ta có tấn, niệm và giác — là có đủ thực 
tại hiện tiền, ngoài thời gian, ở đây và bây giờ, và chỉ có mình mới 
kinh nghiệm cái sự nóng giận đó ra làm sao! 

Khái quát hơn, trọn vẹn cả đời sống, trọn vẹn cả căn trần thức, 
khi duyên khởi thì chỉ có một cái, một pháp, một nhân khởi từ một 
tâm (do hai tâm không thể cùng hiện hữu). Và tâm ấy có thể là một 
trong các tâm tham sân s1, vô tham, vô sân vô si... 

Đến đây tôi nhớ câu chuyện ngài Sãriputta (Xá-lợi-phất) đặc 
quả Tu-đà-hoàn chỉ nhờ câu kệ của tôn giả AssaI1: 

“Các pháp phát sanh do bởi một nhân, 

Nhân ấy, đức Như Lai đã chỉ rõ; 

Và ngài cũng đã chỉ dạy phương pháp để điệt tắt nhân ấy 

Chính đó là lời giáo huấn của bậc Đại Sa-môn! 

(Ye dhammaä hetuppabhava, Tesam hetuim Tathagato; Aha 
tesam ca yo nirodho, Evam vaäTI Maha Samano!) 

Không cần cả 4 câu, chỉ mới 2 câu đầu là ngài Sãriputta đã đắc 
quả Tu-đả-hoàn rồi. Còn ngài Moggallãna thì nghe ngài Sãriputta 
đọc hết cả 4 câu mới vào dòng giải thoát được (Nhập Lưu). Sự thực 
là, khi minh sát sự duyên khởi của căn trần thức, chỉ có một cái tâm 
tư tác, quyết định để tạo nên sầu bi ưu não. Nó chỉ có một nhân, 
chính là tanhã (ái đục — tham sân, thương ghé§). Diệt tắt nhân ấy là 
cứu cánh của sa-môn hạnh. 

Bốn câu kệ tóm tắt toàn bộ giáo pháp của đức Tôn Sư thật giản 
dị mà vô cùng cao siêu. Có lẽ trí tuệ của ngài Sãriputta lúc bấy giờ 
đã thuần thục nên lập tức thấu triệt chân lý ấy. Đấy là cách giảng 
nói Tứ Diệu Đề rất cô đọng, chắt lọc như chỉ còn cái tinh tủy. Các 
pháp phát sanh chính là định luật duyên khởi của mọi hữu vi, của 
mọi hiện tồn đề đưa đến sanh lão bệnh tử sầu bi khô ưu não: Đấy là 
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“sự thật về dukkha ”. Do bởi một nhân: Tanhã, đây là “sự thật về 
nguyên nhân của dukkha ”. Và “sự thật về con đường diệt tắt nhân 
ấy chính là Đạo Để”, là Bát Chánh Đạo! Do vậy, hành giả minh sát 
chỉ cần hiện quán pháp ây là trọn vẹn Bát Chánh Đạo, trọn vẹn Tứ 
Niệm Xứ, trọn vẹn Tứ Diệu Đề vậy. 

Ai có trí tuệ, có đức tin và thực hành theo sẽ thấy pháp 
ây. “Thấy” là đốn ngộ, “chứng” thường là phải tiệm tu. Có người 
căn cơ thượng trí thì “/hấy và chứng là một”, ngay lập tức, không 
chờ ngày giờ! 
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(Adhi(thäna) 


“Nguyện lực” hay “quyết định lực” là 01 trong 10 ba-la-mật 
(pãramï) t theo kinh điển truyền thông. Nó là năng lực của ý chí 
tiếp sức cho tư tác (cefanã) hoàn thành tâm nguyện của người học 
Phật và tu Phật. 

Chư Chánh Đăng Giác, Độc Giác, Thinh Văn Giác đều có 
nguyện lực và hình thành một tiến trình có ba giai đoạn: Nguyện 
trong tâm (ý), nguyện thành lời (&bẩu) và nguyện băng hành động 
(thán) ba-la-mật. Như Đức Phật Sakya Gotama đã phát nguyện ở 
trong tâm suốt 7 A-tăng-kỳ, nguyện thành lời suốt 9 A-tăng-kỳ, và 
nguyện băng hành động ba-la-mật suốt 4 A-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại kiếp 2, Như vậy là Đức Phật Sakyã Gotama phải thực hành ba- 
la-mật trải qua 24 vị Phật tổ, kế từ Phật Dipankãra (Nhiên Đăng) 
cho đến Phật Kassapa (Ca Diếp); và ngài là vị Phật thứ 25. 

Trong các kiếp trầm luân sinh tử, thỉnh thoảng chư Bồ-tát cũng 
“quên” hay “lơ là” nguyện lực cũ của mình mà tạo tác sai lầm, bị 
đoạ, nhưng rỒi, qua thác, qua chênh, chiếc thuyên vẫn tìm được 
hướng đi chơn chánh. Chúng ta, dù tu sĩ hay cư sĩ, cũng tương tự 
vậy, không ai có khả năng biết rõ nguyện lực của mình thuộc giai 
đoạn nào. Tôi biết có một vị trưởng lão Nam tông, cuối bổn địch 
của một bộ kinh, có ghi lời phát nguyện thành bậc Chánh Đăng 
Giác. Tôi biết một vị trưởng lão khác, trong ngày nhậm chức Tăng 
Thống có phát nguyện thành lời bố-thí ba-la-mật như thái tử 
Vessantara để thành bậc Chánh Đăng Giác. Và còn nhiều vị khác 


f1) Bồ thí (đãng), trì giới (s7/4), xuất gia (nekkhamma), trí tuệ (paññä), tỉnh 
tấn (viriya), nhẫn nại (khamï), chân thật (sacca), quyết định (zfhiƒfhäna), tâm 
từ (meíiZ), tâm xả (upekkha). 

?' Tổng cộng là 20 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp dành cho Bồ-tát căn cơ 
Trí tuệ. Bồ-tát căn cơ Đức tin với thời gian gấp đôi, là 40 A-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại kiếp. Bồ-tát căn cơ Tinh tấn (phục vụ chúng sanh) thì thời gian gấp 
đôi căn cơ Đức tin là 80 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp. 
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nữa. Cách đây nhiều năm, có người thân quen hỏi nhỏ tôi là đã phát 
nguyện Chánh Đăng Giác chưa? Tôi cười cười nói, chưa, chưa phát 
nguyện thành lời, nhưng có khởi ý nghĩ lặng lẽ trong tâm là thành 
bậc Độc Giác thôi, một mình khoẻ hơn! Chứ thành Chánh Đắng 
Giác mệt lắm, đeo níu nhân duyên nhiều đời kiếp với chúng sanh, 
phiền lắm; rồi lại còn sinh tử trầm luân dài dăng dặc nữa, ớn lắm! 

Thật là lạ lùng! Dù mới khởi nguyện lặng lẽ Độc Giác ở trong 
tâm mà đời sống của tôi nó cứ có khuynh hướng đồng quy về chỗ 
“một mình ` mới kỳ. Hiện tại, tôi không vào bất cứ một hội nào, 
ngoài Phật. Không đi họp đi hành ở bất cứ đâu, ngoài hành lễ bố- 
tát. Đi ky giỗ tưởng niệm một vải bậc cố trưởng lão tôn Tức lả 
chuyện chăng đặng đừng, chứ thật ra “không có mợ thì chợ cũng 
đồng”! Có tham dự một vài cuộc hội thảo xét ra là quan trọng và 
cần thiết; nhưng về sau lại thấy vô ích, vô bổ. Ai mời vô phong trào 
này hay tô chức kia - tôi thấy bên sau có cái gì đó bất ôn nên viện 
cớ già lão mà từ chối! Chuyện thuyết pháp hay đi giảng nói đây đó 
thì tuỳ duyên chút ít - vì tôi biết rõ “nói nhiều thì lỗi nhiều ”; và vì 
tôi đã học rất thuộc câu kinh Lời Vàng “Em lặng như cái mỗ bể là 
đã gần kê Niễi-bàn ” không thông khoái hơn sao! Thấy đám đông 
hay khi có lễ lượt nhiều người là tôi cảm giác mệt mỏi, thiêu không 
khí để thở, muốn vào nơi lặng lẽ một mình! Tết, Xuân - tôi thường 
trốn 20 ngày hay một tháng thấy “khoẻ re”; và càng già cảng thích 
cô liêu, tịch mịch để viết cái gì đó, nghiên cứu, học hỏi cái gì đó 
hay hành thiên... Duy nhất tôi có hướng dẫn một lớp thiền, 3,4 năm 
nhưng giờ thì cho nghỉ rồi; và tôi bảo, đời là một trường thiền rộng 
lớn, hãy năm “nguyên jý thiển ”, linh động, biến hoá để áp dụng đa 
dạng vả phong phú khi giao tiếp, ứng xử với thế gian đa phức: Phải 
học bài học giác ngộ ở đó chứ không phải ở đây! “Pháp thực 
thuyết” là ở trong thê giới duyên sinh khổ, lạc mà chư vị đang 
sông! “Một tiếng chửi là pháp đang đến đó!”. “Một chiếc lá vàng 
rơi là pháp đang đến đó!” Giữa chợ, giữa trường đời ngày nay tha 
hồ là pháp, tha hỗ mà tập thiên! 

Ôi! Mới có “nguyện lực trong tâm” thôi mà nó đã “chuyển” 
sinh hoạt tâm linh của tôi đi về cõi cô liêu, cô độc như vậy đói 
Chưa rõ nó là tốt hay xấu, mà có lẽ cả tốt, cả xấu. Tốt lả ít duyên 
sanh phiền não và tốt nữa là có nhiều thì ĐIỜ để đọc, để viết! Xấu 
do bản ngã ân mình đóng vai trò cao thượng và xấu nữa là do có 


MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 353 


NGUYẸN LỰC (Adhi(thäna) 





bóng dáng của tư kỷ, ích kỷ! Nhưng hiện tại, /ó/-đang-ilà-váy thì tôi 
nói thật, sống thật vậy thôi! 

Ai cũng phải có nguyện lực, quyết định tâm, nhất là sinh hoạt 
của tu sĩ và cư sĩ. Tôi xin kế một chuyện xưa nhé. 

“. Vào thời Đức Phật Ca-diếp (Kassapa), có đức vua tên là 
Vijjitãvï trị vì một vương quốc giàu mạnh, kinh đô đặt tại xứ Sãägala 
xinh đẹp. Đức vua là một cư sĩ có giới và có trí, cai trị quốc độ 
bằng mười vương pháp, sống với thân dân bằng Bốn Pháp Tế Độ. 

Tại kinh đô ven sông, đức vua cho xây dựng một ngôi chùa lớn 
rồi dâng cúng đến các vị trưởng lão đạo cao đức trọng, suốt thông 
Pháp và Luật. Ngài hộ độ Chư Tăng đây đủ về tử sự, hết tuổi thọ, 
hóa sanh làm Thiên chủ cõi Đao-lợi, gọi là Đề thích Thiên vương. 

Ở ngồi chùa do đức vua bảo trợ này, chư t)-khưu Tăng rất 
đông đúc, duy trì pháp học và pháp hành một cách nghiêm Tức và 
không gián đoạn. Trong chúng, có vị t-khưu giới hạnh trong sạch, 
hằng ngày tu tập thiên quản. Mỗi sảng, ngài thường thức dậy sớm, 
lễ bái Tam Bảo, quán tưởng ân đức Tam Bảo, tọa thiên, kinh hành 
rồi đi quét dọn xung quanh chùa. Công việc ấy ngài làm một cách 
lặng lẽ và chuyên cần. 

Hôm kia, vị t-khưu quét lá quanh bảo tháp, gom lại thành 
đồng rồi gọi sư sa-di phụ việc hỗ đem đồ ẩi. Sư sa-di ngày thường 
rất ngoan ngoãn, nhưng hôm ấy lại sanh tâm lười biếng, giả vở 
không nghe. Gọi đến lần thứ ba, thấy sư sa-di vẫn cứng đầu, vị f)- 
khưu bèn bước tới, đánh cho chủ máy cán chổi khá đau. Thể là sư 
sa-đi vừa khóc vừa hốt rác, ấm ức vô cùng. Công việc xong xuôi, sư 
sa-đi phát lời nguyện rằng: 

- Với phước báu đồ rác này, nếu chưa đặc Niết- bản, dù sanh 
vào cảnh giới nào, cũng xin cho tôi có đây đủ quyên cao, chức 
trọng mà oai lực của tôi sẽ thù thắng hơn tất cả mọi người, như mặt 
trời vĩ đại ở giữa hư không kia vậy ` 

Nguyện xong, hề hả và vui sướng, sư sa-di đi xuống sông tắm. 
Khi bơi lội nhởớn nhơ trong nước, thân tâm mát mẻ, sự sa-di cảm 
thấy hồi hận, tự nghĩ: 

- 7 hây t-khưu bảo ta hốt rác, đấy chẳng phải là phận sự bắt 
buộc, chẳng phải là việc riêng của ngài; cũng chẳng phải là lợi ích 
cho các thầy A-xà-lê, cũng không phải nhằm phục vụ cho các vị 
thượng tọa, hòa thượng của ngài. Vậy đích thị ngài đánh ta là 


354 MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 


PHỤ LỤC 





muốn tế độ ta, muốn đánh vào cải tính lười biếng và cứng đầu của 
ta! Ôi! Vì u mê mà ta tự làm hại ta rồi `. 

Vẫn còn ngâm mình dưới sông, nhìn những lượn sóng như vô 
tận đuổi nhau đến tận bờ xa, sư sa-di tâm cơ máy động, phát lời đại 
HGUVỆn: 

- Jì thiếu trí tuệ mới sinh lười biếng, cứng đấu, sinh những 
nhận thức sai lâm, nông nồi. Vậy thì với tất cả những phước đức tu 
tập của tôi, phước đức đổ rác bấy lâu nay, phước đức thấy mình 
lâm lỗi, xin nguyện rằng: Nếu chưa đắc quả Niễt-bàn, hãy cho tôi 
có được trí tuệ nhiễu vô biên vô lượng như những làn sóng võ tận 
của con sông này ` 

Đang trên bến, cũng định xuống sông tăm, vị tỳ-khưu nghe 
được lời phát nguyện đây quyết. tâm vững chắc của sư sa-di, chột 
dạ, nghĩ. thâm: 'Không kế chút lâm lỗi sáng nay, sư sa-di này từ lâu 
tụ tập rất tốt, có hạnh kiểm và có trí. Vậy với lời nguyện sắt đả này, 
chú sa-di hắn sẽ thành tựu dễ dàng. Trầm ngâm hôi lâu, vị tỳ-khưu 
nghĩ tiếp: 'Trong lời nguyện của sư sa-di, vừa có cải gì đó như 
phục thiện mà cũng vừa có cải gì đó như đối chọi lại với ta? Nhưng 
bản chất của sự sa-di này ngủ ngắm sự cứng đầu, kiêu căng, ngã 
mạn. Vậy nếu lời nguyện kia mà thành tựu thì trên thế gian này có 
ai đủ khả năng trí tuệ để kêm bớt trí tuệ của y?`. 

Vì thể, vị tỳ-khưu cũng chấp tay lên đấu, hướng giữa thỉnh 
không, phát lời đại nguyỆn: 

- Với tất cả mọi công đức tu tập của tôi, công đức quét rác bao 
nhiêu năm, nếu tôi chưa đắc quả Niết-bàn, xin cho tôi được thành 
tựu trí tuệ bất khả tư nghì. Trí tuệ ấy phải đây đủ năm tính chất sau 
đây: 

- Nhiễu như sóng của con sông đại Hằng. 

- Vững chắc và kiên định như hai bờ của con sông này. 

- Thấy rõ gốc ngọn tất cả các pháp. 

- Quang minh, sáng súa. 

- Quảng bác, thâm sâu, sắc bén. 

Mong nhờ trí tuệ bất khả tư nghì ấy, có thể kiêm chế, phá nghỉ, 
soi rọi, dẫn dắt sư sa-di đi đến nơi giác ngộ, giải thoát. 

Cả hai vị t)-khưu và sa-di, với lời nguyện ấy, sau khi tan rã ngũ 
uấn, họ đêu được sanh làm người, làm trời trọn thời gian giữa hai 
vị Phát. Đến lúc Phật Thích Ca Niễt-bàn gắn năm trăm năm, vị f}- 
khưu thuở xưa từ cối trời giảng hạ làm Na-tiên t)-khưu; vị sa-di 
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sanh làm vua Mi-lan-đà ở kinh thành Sagala đúng với lời nguyện 
của họ ”” 

Nội dung câu chuyện chỉ nói về quét rác và đồ rác thôi, nhưng 
do nguyện lực của hai vị mà hiện nay ta có được bộ sách Mi Tiên 
vấn đáp (hay. Na-tiên tỷ kheo), hàm tàng tư tưởng Phật học thâm sâu 
có giá trị nhiều đời cho hàng hậu tấn nghiên cứu, học hỏi. 

Nguyện lực, theo truyền thông, muốn đây đủ sức mạnh thì phải 
trọn vẹn cả tam nghiệp thân, khâu, ý như ba giai đoạn dẫn lược ở 
trên. Tuy nhiên, người tu học thường không biết mình đang ở trong 
giai đoạn nào — nên cứ tuỳ duyên, thuận pháp mà “72m”. Khi thấy 
cần ở trong tâm (7) thì cứ ở tâm mà “quyết định với ý chí sắt đá ”. 
Khi thấy cần ở lời nói (whẩu) thì cứ nơi lời nói mà “bây fỏ nguyện 
lực một cách nhất như ”. Khi thẫy cần bỗ Tức một ba-la-mật nào đó 
trong 10 ba-la-mật thì cứ ba-la-mật ấy mà “?c hành một cách 
triệt để” (thân). Nếu làm được vậy thì sự tu học sẽ bất thối chuyên, 
và chắc chắc sớm muộn, trước sau cũng thành tựu mục đích rốt ráo 
phạm hạnh, giải quyết trọn vẹn “đã? sự fứ sinh ” của đời mình! 

Mong lắm cho tất cả chúng ta vậy thay! 


356 MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 


PHỤ LỤC 





TÂM TÁNH VÀ SỰ TU TẬP 


Theo tích truyện Suvannakarattheravatthu ở trong bộ chú giải 
Dhammapadatthakathä có kế đại lược là: 

“. Tôn giả Sariputa có một t)-khưu đệ tử còn trẻ đến xin để 
mục thiên định; thấy sức vóc trai tráng, khi huyết phương Cương 
của vị ấy, ngài liên bảo, hãy niệm thân bất tịnh (asubha), cốt j là 
để đối trị với dục vọng và tham ái. Vị t)-khưu trẻ vào rừng, suốt 
bốn tháng ròng rã chăm chuyên niệm 32 thể trược, thỉnh thoảng 
đến nghĩa địa để nhìn ngắm tử thỉ nhưng 'tướng bất tịnh' vẫn 
không hiện ra. Chản nản, vị tÈ-khưu trẻ muốn hoàn tục. 

Tôn giả Sãriputta bèn dẫn vị t)-khưu đến Đức Phật rồi kế lại 
chuyện lại cho ngài nghe. Hướng tâm một lát, Đức Phát bảo: 

- Vị tỳ-khưu này đã từng có 500 kiếp làm thợ vàng, thợ bạc; do 
tập-quán-nghiệp nhiễu đời nên bây giờ ông ta nhìn cải gì nó cũng 
tịnh cả (subha), có bất tịnh (asubha) được đâu! 

Sau đó Đức Phật hóa ra một đoá sen hồng tươi thắm to bằng 
bàn tay, trao cho vị tỳ-khưu rồi nói: 

- Ông đem đoá hoa này cắm vào một gò đất nơi chỗ vắng, và 
ngày nào cũng ngồi nhìn, chú tâm chuyên nhất vào đấy, đọc thẳm 
trong tâm rằng 'lohitakam...lohitakam - màu đỏ, thể thôi. 

Đoá hoa đẹp, tức là đê mục tịnh chứ không phải bất tịnh, nó 
trơng hợp với dòng tâm nhiêu đời của vị t)-khưu. Sau đó, từ đoá 
hoa đỏ thăm tươi đẹp đến khi nó héo tàn, úa rã; vị t)-khưu nắm bắt 
được tướng vô thường, đi vào thiên quản và đắc quả A-la-hán `”. 

Qua câu chuyện trên, những hành giả học Phật và tu Phật, 
muốn thảnh tựu công hạnh thì ít ra cũng phải tương đối biết rõ căn 
cơ, tâm tánh hay cá tánh của mình. Nếu không thây, không biết, ai 
dạy sao cũng tu, cũng thực hành, đôi khi đi ngược với tâm tánh 
mình, lợi không thây đâu, chỉ có hại cho mình mà thôi. 

Tâm tánh hoặc cá tính là bản chất cố hữu của một con người. 
Tâm tánh, cá tính mỗi người mỗi khác là do hành nghiệp trong quá 
khứ khác nhau. Chính những hành động, thói quen, tập nghiệp, tập 
khí của mỗi người tạo ra tâm tính hoặc cá tính đặc thù, riêng biệt. 
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Trong Abhidhamma và cả trong Visuddhimagsa có nêu ra 6 
loại tâm tính, cá tính khác nhau của con người; ấy là “tính tham, 
tính sân, tính sỉ, tính tín, tính trí, tính tâm”. Tạm phân chia như 
vậy, nhưng thật ra các tính trên có thể xen lẫn trong nhau, ở đây ta 
chỉ cân hiểu theo nghĩa tương đối. 

1- Tính Tham (Rãgacarifa) 

Người có cá tính gốc tham thường thiên nặng về tham ái, ham 
thích, mê đăm, tầm cầu các khoái lạc giác quan mà không chịu từ 
bỏ chúng mặc dầu nó rất có hại cho mình; như tốn giảm sức khỏe, 
hao tốn tiền tài, đôi khi hư mục cả đạo đức và thiện pháp nữa. 

Theo tinh thần nhân quả nghiệp báo, người có gốc tham do 
hưởng được thiện quả còn lại từ kiếp trước nên quen sống cảnh xa 
hoa, có “ngữ đục công đức ” sung mãn hoặc họ tái sanh xuống cõi 
đời này sau khi mệnh chung ở thiên giới. 

Người có tánh tham thì biểu lộ ra bên ngoài: 

- Lúc đi: Rất tự nhiên, có bước đi cân thận, đặt chân xuống từ 
từ, khoan thai, bước đi nhịp nhàng, uyễn chuyền. 

- Lúc trải giường và ngủ: Họ trải giường một cách chậm rãi, 
cần trọng, không vội vàng. Lúc năm xuông cũng từ từ đặt thân 
xuống, sắp đặt gối mên, chân tay đều thắng thớm, ngay ngăn; sau 
đó mới năm ngủ, ngủ một cách an ồn. 

- Qua hành động: Lúc quét sân thì cầm cái chối vững vàng, quét 
sạch, đều đặn, không vội vàng, không tung lá rác đất bụi lên. Mọi 
việc làm khác cũng làm một cách khéo léo, từ tốn, cần thận. Lúc 
mặc y áo, người tính tham không mặc chật quá, lỏng quá, lúc nào 
cũng ngay ngắn, tươm tắt. 

- Qua cách ăn: Thích ăn vật thực ngọt ngào, béo bổ. Khi ăn, 
không ăn từng miếng quá lớn hay quá nhỏ. Ăn chừng mực, vừa 
phải, biết thưởng thức vị ngon. 

- Qua cách nhìn: Khi thây một cái gì thích ý, người gốc tham 
nhìn ngăm lâu, tỉ mi, như ngạc nhiên, như thú vị. Khi đi thì tiếc 
nuối, không muốn rời. 

- Qua tâm lý: Người tham căn thường có những tính xấu như: 
Lừa dối, gian lận, kiêu mạn, ác dục, đa dục, làm đỏm, khoe 
khoang... Người có tính tham thường thích những đối tượng khả ái, 
khả hỷ, khả lạc, dễ bị mê đăm nhục dục ngũ trần. 

Đối với căn tánh tham này, “?høm-hành-giả” khi tu tập: 
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- Không nên ở chỗ quá xinh, quá đẹp; không nên dùng vật thực 
quá ngon, không nên mặc y áo, dày dép, đồ dùng quá cầu kỳ, sang 
trọng. Chỗ ngủ nghỉ, ngồi. năm thường nên đơn SƠ, giản dị. Cốt là 
đừng để cho tâm tham dễ phát sanh, dễ dính mặc. “7ham-hành- 
giả ” phải biết lựa chọn trú xứ, ngoại cảnh xấu xí, không được vừa 
ý, không được thích khoái cho lăm thì càng tốt. 

- Nên thường xuyên đi bách bộ, đi kinh hành nhiễu hơn là ngôi 
một chỗ lâu. 

- Đề mục tương hợp, lợi ích nhất cho “zm-hành-giả” là quán 
10 tướng của tử thi và niệm về 32 thể trược của thân. 

2- Tính Sân (Dosacaria) 

Người có cá tính gốc sân thì ít tình cảm, thiếu vắng tình cảm, 
đôi khi khô nhạt tình cảm. Họ thường ít bám víu, dính mặc đối 
tượng lâu, thường thích tìm lỗi của người khác “ở /ôi không thật 
có ” hoặc không được rõ ràng đề buộc tội họ. 

Người tính sân nhiều có lẽ kiếp trước từng làm những việc như 
đâm chém, tra tấn tản bạo hoặc cũng có thể tái sanh xuống cõi này 
sau khi mệnh chung ở địa ngục, a-tu-la hay răn rít, rồng, cọp, beo... 

Người nặng tính sân thì biểu hiện bên ngoải: 

- Lúc đi: Như thể đào đất bằng những đầu ngón chân, đặt chân 
xuống nhanh, giở lên nhanh, có vẻ hấp tấp, vội vã. 

- Lúc trải ø1ường, năm ngủ: Họ trải glường vỘi vàng, cầu thả, 
thế nào cũng xong, gieo mình xuống ngủ với khuôn mặt không 
được an lành. Lúc thức dậy rất mau lẹ. Trả lời ai thì có vẻ bực 
mình, khó chịu. 

- Qua hành động: Lúc quét tước, người tính sân cầm chối rất 
chặt nhưng quét không sạch, không đều, gây tiếng động, hất tung lá 
rác đất cát lên. Họ luôn luôn làm việc có vẻ căng thắng. Mặc y áo 
thì hơi bất cần, cầu thả, sao cũng được, không tươm tất, chắng chịu 
sửa sai, điều chỉnh. 

- Qua cách ăn: Thích ăn đồ dai và chua. Khi ăn, họ ăn từng 
miếng lớn đây cả miệng, ăn hấp tấp, vội vàng: không biết thưởng 
thức vị ngon. Ăn cái gì không khoái khẩu là nó bực. 

- Qua cách nhìn: Có cái gì khó ưa thì không nhìn lâu, thường 
hay xoi mói những khuyết điểm nhỏ, bỏ qua những đức tính thực. 
Khi từ giã, họ đi ngay, đi nhanh; có vẻ không tiếc nuối, không lưu 
luyến gì cả. 
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- Qua tâm lý: Có nhiều tính xấu như giận dữ, thù hận, thích phỉ 
báng người khác, ưa thống trị, nhiều ganh ty, dễ hiềm hại ngưỜI. 

Người có tính sân dễ căng thăng, nóng nảy, bực bội, nhiều bất 
mãn, dễ trái ý, nghịch lòng trước mọi hoản cảnh. 

Đối với căn tính sân này, “sán-hành-giả ” khi tu tập: 

- Nên ở chỗ đẹp, tiện nghi, tính tươm, sạch sẽ, ngăn nắp... nghĩa 
là hoàn toàn ngược lại với tính tham. Đồ dùng, y áo, thức ăn, vật 
uống luôn được vừa lòng, thích ý. 

- Oai nghi thích hợp là năm hoặc ngồi. 

- Sau khi có ngoại cảnh hỗ trợ tạo duyên để đối trị với sân căn 
rồi, “sán-hành-giả” phải còn lựa chọn để mục thiền định tương 
hợp: Đó là tứ vô lượng tâm hoặc 4 kasina về màu sắc (trong 4 màu 
xanh, đỏ, trắng, vàng để lựa chọn màu mình thích, êm dịu, ví dụ 
như màu xanh). 

- Các đối tượng của “sán-hành-giả” phải lớn rộng, sâu; đừng 
nhỏ quá, chật hẹp quá vì tâm sân dễ phát khởi. 

3- Tính Sỉ (Mohacaria) 

Người có tính si có lẽ trước kia uống nhiều rượu, ít chú ý đến 
học vân hoặc tái sanh xuống cõi này sau khi chết ở loải súc sinh. 

Họ có những biểu lộ ra bên ngoài: 

- Lúc đi: Có dáng đi bối rối, nhắc chân lên, đặt chân xuống 
thường do dự, lưỡng lự, đôi khi nhấn mạnh đột ngột. 

- Lúc trải giường: Lệch lạc, cầu thả, không bao giờ ngay ngắn, 
phân nhiều ngủ úp mặt, khi thức dậy thì lừ đừ, từ từ, chậm chạp. 

- Qua hành động: Lúc quét sân, tâm tánh sỉ cầm chối lỏng lẻo, 
quét không sạch, không đều, đất cát cỏ rác vung vải tử tung. Làm 
việc gì cũng vụng vê. Ăn mặc thường lỏng và không bao giờ được 
tươm tất, nøay ngăn. 

- Qua cách ăn: Ăn uống không có lựa chọn nhất định, ăn uống 
rơi rớt lung tung, tâm trí phiêu lưu chỗ này chỗ khác. 

- Qua cách nhìn: Không có chủ đích với các đối tượng ngoại 
giới. Nghe người ta khen, chê cũng khen chê theo, nó luôn bình 
thản, luôn vô tâm, vô tư của một người không có trí. 

- Qua tâm trạng: Thường lờ đờ, đờ đẫn, dao động, bất an, bất 
định, âu lo; bám víu vào cái gì thì không chịu rời bỏ. 

Người có tính si thường thiếu sáng suốt, tỉnh táo, hay thụ động, 
dao động, dễ mê tín, mê muội. 
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Đối với căn tính sỉ này, “si-hành-giả ” khi tu tập: 

- Trú xứ phải rộng rãi, khoáng đạt không bị ngăn bít, có thể 
nhìn thấy ngoại cảnh bên ngoài. 

- VỀ tứ sự, đồ dùng, y áo, vật thực thì tương tợ “sán-hành-giả ”. 

- Oal nghi thích hợp là đi, là kinh hành. 

- Đề mục thích hợp với “si-hành-giả” là niệm hơi thở hoặc 
kasina với đối tượng lớn cỡ bằng cái soong, cái rỗ... 

4- Tính Tín (Saddhacarira) 

Đặc tính của tín gần giống với tham, nghĩa là nó cũng thiên 
nặng về tình cảm. Trong lúc tham tâm tầm cầu các khoái lạc giác 
quan thì tín tâm câu công đức như bồ thí, trì giới... 

Ngoài ra giữa tham và tín: 

- Tham thường không từ bỏ những gì có hại, tín thường không 
từ bỏ những gì có lợi. 

- Cái øì tham có thì tín có, tuy nhiên, nơi một người có tín 
thường có tâm trạng rộng rãi, mong muốn gặp những bậc thánh, 
thiện hữu trí thức đề tầm cầu học hỏi, nghe pháp. Họ hồn nhiên, vui 
vẻ, thành thực, tin tưởng những gì đẹp, hay, chân chánh; thích 
những øì nhằm tăng trưởng đức tin. 

Người có tính tín rất dễ thân cận với thiện pháp, tâm lý ôn định, 
xử sự mọi việc luôn đàng hoàng, đúng đắn, thường được mọi người 
tin tưởng, tin cậy. Đối với căn tính tín này, “?n-hành-giả” khi tu 
tập, nên nhớ: 

- Tánh tín là tốt, là thiện nhưng có gốc tham nên cách đối trị 
tương tợ như “/ham-hành-giả `. 

- Đề mục tương hợp với “?-hành-giá "là lục niệm: Niệm 
Phật, nệm Pháp, niệm Tăng, niệm GIới, nệm Thí, nệm Thiên. 

5- Tính Trí hay Tính Giác (Bodhicaria) 

Đặc tính của trí giác gần giống với sân vì trí mạnh, nhanh 
thường do thiện nghiệp phát sanh nơi người nhiễu sân. 

- Sân ít tình cảm hoặc lạnh lùng về tình cảm thì trí cũng vậy, 
tình nhẹ hơn trí. 

- Sân hay tìm lỗi của người khác - đôi khi lỗi không thực có - 
còn trí cũng hay tìm lỗi, nhưng là lỗi có thật. Sân buộc tội người 
này người kia, nhưng trí chỉ buộc tội các hành nghiệp. 

- Qua cách nhìn, đi đứng, ăn nói, sinh hoạt tính trí tương tợ tính 
sân nhưng bình tĩnh, ồn định và tỉnh giác nhiều hơn. Ngoải ra, tính 
trí dễ nói, dễ dạy, có nhiều bạn tốt, biết tri Tức trong tứ sự, ưa sự 
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thức tỉnh, văng lặng, nỗ lực đúng đắn và mục đích hướng thượng 
tốt đẹp. Tính trí hay tính giác nảy có nhiều sáng suốt, tỉnh thức nên 
tâm ít vọng động, ít mơ mộng hão huyện mà thường sáng trong và 
rất bén nhạy lúc giao tiệp, ứng xử và cả sự tu tập. 

Đối với căn tính trí nảy, “?zí- hành-giá ` khi tu tập: 

- Ngoại cảnh đối trị tương tợ “sán- hành-giá ”. Tuy nhiên, người 
có tánh trí nghĩa là do có tánh giác nhiều nên dễ thích nghi với mỌi 
hoàn cảnh. Đề mục thích hợp của “?r/-hành-giá ” là niệm sự chết 
(marananussaíi), nệm sự văng lặng của Niết- bàn (0ðiệm tịch tịnh- 
upasamänussafi), hay yêm ly tưởng đôi với thức ăn (ãhãre 
patikkHlasann). 

6- Tính Tầm (W?£akkacarita) 

Người có tánh tầm tương tợ với tánh si. Khi si giải đãi, phóng 
dật thì tầm tìm kiểm, suy nghĩ lung tung; và cả ngay lúc làm việc 
thiện nó cũng bối rối, bất an. S¡ dễ nông cạn nhưng tâm thì dễ đoán 
mò, thích suy luận, phê phán, đánh giá... 

Tánh tầm thích nói nhiều, dễ hòa mình nhưng thường không 
tích cực hoặc nỗ lực hết lòng cho điều thiện; nó ít khi hoàn tất được 
một công việc gì cho chu đáo, toàn vẹn. 

Đối với căn tính tầm này, “Zẩm-hành-giả” khi tu tập: 

- Không nên ở chỗ rộng rãi có non xanh nước biếc, vườn, 
ruộng, ao hô, đô thị xinh tươi và thôn làng thạnh mậu. Ngoại cảnh 
cũng như trú xứ của “#ẩm- hành-giả ” phải là hang động sâu kín 
hoặc rừng sâu che khuất, không thế thì phải có vách tường ngăn 
cách với ngoại gIới. 

- Đối tượng của tầm hành giả thì kasina cũng phải nhỏ, hẹp 

- Pháp môn niệm hơi thở rât thích hợp với “fẩm- hành- giá” 

Nói tóm lại, các bậc trí nói rằng, tính chất, cá tính dị biệt của 
con người là do nguồn gốc tập khí từ nhiều đời kiếp về trƯỚC. 
Chính hành nghiệp đã làm việc Ấy. Tuy nhiên, chẳng bao giờ có 
người thuần là một tánh mà tánh â ầy thường được trộn lẫn hoặc có 
liên hệ với các tính khác. Ta có thể biết trong 6 tánh â ây, tánh nào 
nhiều hơn, mạnh hơn thì được xem như ta thuộc về tánh ấ ây. Và còn 
nữa, tham không thê khởi nếu không có si, sân không thể khởi nếu 
không có si; riêng sĩ thì có thể tự khởi một mình. Biết được tánh 
của mình thì công phu tu tập sẽ không bị uống phí vô ích và vì sự 
chết nó không chờ ngày giờ! 
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THIÊN ĐỊNH 
(Samatha-bhävan3) 


Bhavana nghĩa là tiến hành, tiến triển, phát triển về tinh 
thần; samatha nghĩa là yên tĩnh, vắng lặng; cả cụm từ “sưma(ha- 
bhãvanã” nghĩa là thực hiện sự yên tĩnh, vắng lặng mà ngảy nay 
dịch là thiên vắng lặng, thiên chỉ hay là thiền định. 

Từ khi thiền Đông độ từ Đạt Ma - Huệ Năng hình thành và phát 
triển; vả sau này sang Nhật Bản biến thành thiền Zen, sang Việt 
Nam từ thời Tỳ-ni-đa-lưu-chi - đệ tử của tam tổ Tăng Xán; rồi sau 
nảy là Lâm Tế, Tào Động... thì thiền ấy có sợi chỉ đỏ xuyên suốt lả 
thiền minh sát (wipassang), thiền tuệ hay tuệ quán có từ Tứ Niệm 
Xứ thời Phật. Và dường như ở đâu, các chi phái thiền tông xưa 
cũng như nay, người ta chắng mặn mà øì với thiền định cho lắm. 
Nếu không muốn nói là nhạo báng thiên định! 

Và có lẽ sớm nhất trong lịch sử thiền tông, ngay trong Pháp 
Bảo Đàn, tổ Huệ Năng cho ngồi thiển là chỉ làm cho “đẩu xương 
thôi ”, hoặc: “Trụ tâm quán tịnh là bệnh chứ không phải thiên”. Và 
rõ nhất là câu kệ của Ngoạ Luân: “Ngoạ Luân có biệt tài. Cắt đứt 
trăm tư tưởng. Đối cảnh tâm không khởi. Bồ-để ngày càng 
ăng ” thì được Huệ Năng đối: “Huệ Năng chẳng biệt tài. Chẳng 
dứt trăm tư tưởng. Đối cảnh, tâm cứ khởi. Bồ-đề làm sao tăng ”. 

Thể thì tại sao con đường thực hiện Đạo Đề là Bát Chánh Đạo 
gồm giới (ngữ, nghiệp, mạng), định (tán, niệm, định) và tuệ (kiến, 
ar duy)? Đây là những yêu tổ “cần và đú” để thành tựu chánh trí, 
giác ngộ, giải thoát; vậy thì tại sao người ta cười chê định, hắn là có 
lý do nào chứ? 

Thời Phật, khi ngài đắc hai tầng thiền cao nhất là Vô sở hữu xứ 
và Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhưng ngài cũng từ bỏ. Đêm tu tập 
để thành đạo, Đức Phật nghĩ: “Đối với bát định tự ngàn xưa ta đã 
thuần thục. Tuy nhiên, phương pháp ẩi vào các định ấy có sự dẫn 


0 Tấn có thể nằm riêng, khi thêm năng lực cho giới, khi thêm năng lực cho 
định, khi thêm năng lực cho tuệ. 
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đạo mạnh mẽ của dục tham và sở đắc; do vậy, khi an trủ các định 
ấy thì bản ngã và tham ưu vẫn còn tiêm miên”. Rồi ngài chợt nhớ 
lại: “Thuở 5 tuổi theo vương phụ dự lễ hạ điển, ta đã ngôi kiết-già 
yên tĩnh, để tâm thức trong sáng hôn nhiên của tuổi thơ mà ta đã và 
định rất dễ dàng! Vậy thì sao ta không đi vào từ định này, tức là ly 
dục, ly sở đắc, ly bản ngã để đi vào các tầng thiên?” 

Thê rồi Siddhattha Gotama để tâm trong sáng hồn nhiên của 
tuổi thơ, lát sau cả một khối thân tâm đã trở nên thuần nhất; không 
thây ngã, không thấy ngã sở; chỉ nghe hơi gió vào ra, càng lúc càng 
nhẹ, càng mỏng... ngài lần lượt đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, 
rồi tứ thiền một cách dễ dàng, dường như không có một gắng sức 
nào. Trú định một hỏi, Siddhattha Gotama trở lại cận hành 2), ngài 
suy nghĩ: “Phải rồi, đầu tiên đi vào định này không có các dục, bản 
ngã và sở đắc thì sau khi chứng đạt nó thì ta cũng với tâm giải 
thoát, không dinh mắc nó”. Với cảm nghiệm ây, Siddhattha 
Gotama trú định vững chắc, kiên có, xuống cận hành, sử dụng tầm 
và tứ hướng tâm đến tiền kiếp... rồi đắc Tức mạng minh... rồi thiên 
nhãn minh. Cũng ở mức độ cận hành định, Đức Phật quán ngũ uân, 
thập nhị nhân duyên, Tứ Diệu Đề rồi đắc lậu tận minh, chứng quả 
Chánh Đắng Giác. 

Vậy là đã rõ. Đức Phật cũng sử dụng định nhưng là “đjnh 
không có các dục, bản ngã và sở đác ”Do vậy, trong các Nikaya, 
khi mô tả định sơ thiền, ngài nói: “Uy dục, Ùÿ ác pháp, chứng và trú 
thiên thứ nhất, hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, CÓ fứ ”. 

Trong Thanh tịnh đạo, cho ta biết răng, những người đắc định 
tứ thiên thường dễ dàng hướng đên thân thông, lên 4 thiền vô sắc 
hoặc tu tuệ quán để có chánh trí, giải thoát. Trường hợp khác, 
không cần tứ thiền, chỉ cần cận hành của sơ thiển rỗi quay sang tu 
tập minh sát. Trường hợp khác nữa, người căn cơ thượng trí, không 
cần cận hành, mà ổi thăng vào minh sát cũng được, đây được gọi 
là “càn tuệ”hay “khô tuệ” (sukkha-pañña) *): Đây là loại tuệ 
không có định hay là định ân trong tuệ. Và nếu vậy thì chăng lẽ nào 





2) Trong định thì không có tầm tứ, phải trở lại cận định, có tầm tứ tức là có tư 
duy và quan sát mới “nghĩ suy” và “nhìn ngắm ” được. 

®) Sukkha có nghĩa là khô, khô khan - vì tuệ giải thoát này không có định, có 
nghĩa là không có khả năng tu thần thông để du hí, không có thánh định để 
nghỉ ngơi, tịnh dưỡng 5, 7 ngày gì đó! 
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tất cả những người tu theo thiền tông đều là căn cơ thượng trí, 
không cần thiền định cũng có thể “kiến tánh thành Phật” cả hay 
sao? Hy vọng đây không phải là câu hỏi tu từ! 

Định là cần thiết, không có định không được. Có lẽ do những 
người tu thiền định, chấp định dễ bị rơi vào bản ngã, tham dục vả 
sở đắc mà không hề biết. Có kẻ khi có hỷ lạc của thiền rồi dễ sinh 
dính mắc, không bước ra được. Cũng có kẻ có định rồi lại không sử 
dụng đúng mục đích “định năng sinh tuệ” mà lại sa-đà vào thần 
thông, phép lạ rồi nô lệ cho tham vọng ngông cuÔng (n0 írường 
hợp Devadatia). Có những người đắc định khi đã quen, đã thây an 
lạc, hạnh phúc trong “?háp ngà thanh tịnh ” của mình rồi thì khó đi 
ra thế giới ngũ trần để học bài giác ngộ! Khó đi vào thế giới ngũ 
trược tương quan liên hệ để trau dồi những đức tính nhẫn, xả, từ, 
bi...! Nếu ở mãi trong tháp ngà, lâu ngày, thì cái tâm nó thu rút lại, 
biến thành thụ động, tiêu cực, ích kỷ, chỉ cần an toàn bản ngã thôi, 
thế gian mặc kệ! Vậy, vấn để có lẽ là do cái định nảy, gọi là “hở 
(„mh ” mà các nhà Đại thừa hoặc Thiền tông chê là “Øiêu nha, bại 
chủng ” đây! “ Mong răng điều này là đúng để người ta khỏi hiểu 
lầm “zểu thừa ” một cách oan uống! Chư vị Thanh Văn ai cũng 
phải quán, phải minh sát để thấy rõ ngã không, pháp không mới đắc 
quả! Không ai có thể “/bø fjnh ” ích kỷ mà có thể vào dòng! 

Đề kết luận, tôi có dạy một lớp thiên định trải qua ba năm, tôi 
thây rõ lợi lạc bất khả tư nghì của nó. Xã hội bây giờ, con người 
hôm nay rất cần thiền định. Tôi thây rõ thiền định có khả năng đối 
trị hiệu quả: 

- Những người dễ bức xúc do hoàn cảnh xung quanh. 

- Nhưng người dễ xúc động, mềm yếu. 

- Những người buông lung, phóng dật. 

- Những người hay nóng nảy, bực bội. 

- Những người hời hợt, hấp tấp, vội vã. 

- Những người tính khí thất thường sớm năng, chiêu mưa. 

- Những người không tập trung tâm ý vào công việc được. 

- Những người làm việc quá căng thăng. 


®) Còn những ai chê chư vị A-la-hán là “z/êu nha, bại chúng ” thì cứ xem đời 
sông của chư vị Thanh Văn, như chư vị tôn giả Sãriputta, Mogsallana, Mahä 
Kassapa... một đời phụng sự nhân quân thì hãy suy nghĩ lại, nếu không sẽ bị 
“rút lưỡi ” địa ngục đây! 
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- Những người thần kinh yếu, dễ mắt bình tỉnh, thiếu tự chủ. 

- Những người bệnh tim, bệnh thận, rối loạn tiêu hoá. 

- Những người lao tâm, lao lực quá nhiễu... 

Nói tóm lại, còn rất nhiều nữa, nhiều nữa... thiền định có công 
năng tuyệt vời là để cho thân tâm hoản toàn được nghỉ ngơi, lấy lại 
sinh lực đã mất đi, nó điều chỉnh toàn bộ cái gì trục trặc hoặc xơ 
cứng của các tế bào do khí huyết lưu thông, âm dương thuỷ hoả trở 
lại cân bằng. Có nghĩa cả thân và tâm đều được lợi ích. Tuy nhiên, 
tất cả sự “#uyệt hảo ” trên nó chỉ có tính năng đối trị, đáp ứng tình 
thế nhất thời. Nếu dừng lại ngang đó, tự mãn ngang đó, lâu ngày sẽ 
trở thành căn bệnh khó chữa, lại sinh chấp thủ, bản ngã, sở đắc, dục 
tham... rồi sẽ bị thiên hạ cười chê vả nhạo báng thì phải chõng 
tai, “h7 thuận ” mà nghe vậy! 

Làm thế nào, bao giờ, Tuệ Định cùng có, cùng song hành, cùng 
phát triển tính năng đặc thủ của nó để chấm dứt “khổ đau tham sân 
phiên não ” ngay tại đây và bây giờ mới được Đức Phật khen ngợi 
như trong Kinh Lời Vàng 384: 

“- Khi người tuệ, định đú đầy 

Bờở kia sẽ đạt ở đáy, tức thì 

Bao nhiêu thăng thúc đoạn ly 

Là sa-môn đã liễu tri, tỏ tròng ”. 

(Yadaä dvayesu dhammesu, paraøH hoti brahmano, qathassa 
sabbe samyogøa, attham gacchamfi jãnaf0). 
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Trên trang mạng thuvienhoasen.org, hễ bài viết nào liên hệ đến 
sự tu tập, liên hệ đến cuộc sống đời thường với nhiều nỗi bức xúc, 
bất an cần phải giải quyết; những giáo lý nào có giá trị thiết thực 
trong đời sông hiện tại thì độc giả đọc nhiều hơn, quan tâm nhiều 
hơn. Còn những bải viết thiên trọng văn chương, nghiên cứu, có 
tính học thuật hoặc nói đến những gì quá xa vời thì số lượng độc 
giả ít đi. Đó là điều đáng mừng vậy. Đáng mừng vì Chư Tăng Nị, 
Phật tử trong “?hời đại mạt pháp” này, người “muốn ” có được cái 
thực học và thực tu quả là còn nhiều lắm lắm! 

Sở dĩ tôi nhận xét vậy là vì, sau mây bài về hơi thở, tôi nhận 
được vài email hỏi cặn kẽ về cách hít thở trong khi tu tập nội quán 
và cả những khi lăng xăng với mọi sinh hoạt đời thường. Thấy đây 
là một đề tài mang lại lợi ích cho nhiều người nên tôi sẽ viết hai 
bài, trình bày hai nội dung liên quan đến hơi thở. Đó là cách thở của 
thiền định và cách thở thuộc về thiền tuệ, nói gọn là hơi-thở-định và 
hơi-thở-tuệ. 

Bài này nói về cách thở thuộc về thiền định (cách thở về thiên 
tuệ hẹn một bài sau). Và dĩ nhiên, thiền định chỉ là một giải pháp 
tình thế, là sự lắng địu tạm thời, đáp ứng những bất an, rỗi loạn của 
tâm; ngoài ra, nó còn là nắc thang, là cơ sở lập địa cần thiết để bước 
lên “/hăng vức ”cao hơn là thiền tuệ để chấm dứt tất thảy mọi tham 
sân, phiền não khổ đau của kiếp người. 

Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chính. 

Thở thì ai cũng thở, nhưng thở trong tu tập hoàn toàn khác với 
cách thở vô thức, cách thở bản năng vôn có của chúng ta. Sở dĩ hơi 
thở được làm đề mục vì nó luôn luôn ở bên ta và là sự sống của 
chúng ta. Hãy thử tập quan sát, khi nào hơi thở dồn dập, đứt khúc 
hoặc rối loạn là nó tác động tức khắc đến toàn bộ tim, mạch, bộ 
máy tuân hoàn và cả khí huyết... Khi nào hơi thở nhẹ nhàng, nhịp đi 
vào ra đêu đặn thì toàn bộ tâm sinh lý bình ồn. Những người chơi 
thể thao như điền kinh, cử tạ, bơi lội... do tế bảo cần nhiều oxy nên 
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thở gấp, thở vội là nhu cầu sinh lý bình thường. Nhưng khi nảo tâm 
lý bất an, lo lăng, sợ hãi, nóng giận, bức xúc... làm cho hơi thở 
không được bình ồn thì đây mới chính là vấn để liên hệ đến thiền 
hơi thở. 

Tâm chúng ta luôn luôn duyên cảnh, bị tác động bởi cảnh nên 
nó luôn luôn dao động, khó yên lặng được. Lại nữa, bản chất của 
tâm và pháp là là dịch chuyền, dịch hoá, thay đổi từ dạng này sang 
dạng khác, hai giọt nước không giống nhau, hai sát-na không giống 
nhau, không bao giờ A bằng A được, chúng luôn A phẩy, A hai 
phẩy, A ba phây... Đây là định luật như thật muôn đời. Tuy nhiên, 
nên văn minh tâm linh cổ truyền của Ấn Độ đã cung cấp cho nhân 
loại phương pháp ngưng lăng, tĩnh chỉ tạm thời những xung động 
thô tháo có hại cho đời sống tính thần, cho môi trường tương 
duyên, tương sinh: Đây là bát định của truyền thống bà-la-môn vả 
chánh định của Phật giáo. 

Đi vào các định này, các bậc có thầm quyền về tâm linh, nhất là 
Đức Phật thây rõ rằng, có 40 đề mục thuộc định có công năng làm 
ngưng lắng những xung động thô tháo, gốc nguồn của những hảnh 
động sai lầm đem đến đau khô cho mình và cho người khác, trong 
đó có định thuộc về hơi thở. 

Định thuộc về hơi thở là lấy hơi thở làm đề mục để định tâm, 
để ngưng lắng mọi lao xao, phóng dật, buông lung, bất an. Nếu 
định tâm vào hơi thở được năm, bảy phút thì tâm ta tạm thời yên 
lắng năm, bảy phút. Nếu định tâm vào hơi thở, sâu thêm, tâm ta có 
khả năng yên lăng một tiếng, hai tiếng, ba tiếng hoặc nhiều hơn 
nữa. Trong thời gian ở trong định sâu (an chỉ định), sáu căn hoàn 
toàn được tĩnh chỉ, sáp nhập vào dòng bhavanga — như một giấc 
ngủ ngon không mộng mị. Nó còn có khả năng phục hồi toàn bộ 
sinh lực bị hao tốn, bị tiêu tán... 

Thực hành thiền định về hơi thở có năm giai đoạn hoặc là một 
tiễn trình có năm bước kế tục nối nhau không gián cách: 

1- Tầm tâm sở (wifakka): Đồi trị hôn trầm-thuy miên (/hna- 

middha) 

Nghĩa kinh điển căn bản của “âm sở tâm” là khởi tư duy, khởi 
ý nghĩ, tư tưởng nhưng trong thiền hãng) ta sử dụng “ẩm” với 
nghĩa tìm kiếm đề dán sát, áp sát vào đề mục, đôi tượng. 

Đầu tiên vừa mới tập thiền ta phải quay lại xem hơi thở của ta 
nó ra làm sao! Có người thở ngắn, có người thở dài, có người thở 
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nhẹ, có người thở nặng. Không quan trọng. Ta chỉ việc xem nó vậy 
thôi, một cách khách quan và thụ động. Tuy nhiên, người không 
quen nhìn “vw vơ, vỏ ích ” như vậy thì chỉ năm bảy hơi thở thôi thì 
sinh buồn chán, dã dượi, lừ đửừ, đờ đẫn, buồn ngủ, và chỉ muốn ngủ. 
Đây là trường hợp thứ nhất cần phải đối trị. 

Người bị trạng thái gọi chung là “hôn frâm, thuy miên” này, 
nếu bị nó chi phối thì sẽ không làm được bất kỳ cái gì thật sự có ích 
cho mình vả cho xã hội, huống nữa là tập thiền, đòi hỏi sự gia công, 
phải có niệm và có tân. “Hồn trầm” là trạng thái dã dượi, mệt mỏi 
của các tâm sở. “77 miên ” là trạng thái dã dượi, mệt mỏi của 
thân. Vậy khi nó có dấu hiệu, triệu chứng như vừa kể, hành giả phải 
chú tâm liên tục vào hơi thở, tìm kiếm lại hơi thở và đeo bám nó 
không rời, không lơi một giây khắc nảo. Làm được vậy thì “hôn 
trầm, thuy miên” tự động “tỉnh táo” lại, tự động “mở mắt” ra, tự 
động 'ˆ dựng tâm đứng dậy”, không còn bị buôn chán, dã dượi, lừ 
đừ, đờ đẫn, buôn ngủ chi phối nữa. 

Đây là bước thành công thứ nhất, là đã có một thiển chi phát 
sanh, được gọi là vitakka (ẩm) đã đối trị được hôn trầm-thuy 
miên (hma-middha) rồi vậy. Tầm, vitakka, có nghĩa là tìm kiếm 
hơi thở, như con ong bay đi tỉm kiểm đoá hoa có mật nhuy. 

Có trường hợp hôn trầm, thuy miên quá, “tâm ” không đối trị 
được thì ta nên đi rửa mặt rồi ngồi lại. Nếu vẫn chưa tỉnh táo được, 
ta nên đề tâm lên trán hoặc huyệt bách hội để dẫn khí đi lên - vì hôn 
trâm, thuy miên là khí đi xuống. Sau đó, trở lại với hơi thở. 

2- Tứ tâm sở (wicãra): Đôi trị nghỉ, nghỉ ngờ, nghỉ nan, nghỉ 

hoặc (vicikiccha) 

Tứ có nghĩa căn bản là dán sát, áp sát, quan sát. Nghi không 
phải là không tin mà nó nằm khoảng giữa tin và không tin nên nó 
dường như là lưng chừng, là lửng lơ, là hàng hat. 

Khi thiền chi “#m” (wakka) phát sanh rồi, nhưng chỉ một 
hoặc hai phút sau tâm ta lại “guên ” đôi tượng hơi thở, nó chạy vô 
rồi chạy ra, không yên. Đây được gọi là trạng thái phân vân, lưỡng 
lự, do dự, bất nhất, bất quyết, dùng dăng nửa ở nửa đi, đôi khi còn 
nghi ngờ, nghi hoặc cái gì đó nữa nên không thê bám sát đối tượng 
hơi thở một cách sít sao, găn khít. Chỉ cần theo đõi, rà soát, quan 
sát hơi thở một cách liên tục, đừng gián đoạn, đừng lơ là thì trạng 
thái vicikicchã (ghi) tự động chấm dứt. 
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Thế là ta đã qua bước thành công thứ hai, thêm một thiền chi 
nữa phát sanh, được gọi là tứ (wicãra), đã đối trị hiệu quả nghi 
(vicikicchä) rồi vậy. Tứ (wicãra), nghĩa là rà soát không lơi là, quan 
sát liên tục. Như con ong sau khi tìm kiếm (ẩm) đoá hoa, thấy đoá 
hoa rồi, nó bắt đầu rà soát, quan sát đoá hoa (;). 

Trong khi “hôn trầm thuy miên” và “nghỉ” đang được đối trị 
bởi hai thiền chỉ “ẩm” và “#ø#” thì hơi thở bắt đầu yên. Và khi hơi 
thở yên thì thân sẽ yên. Tuy nhiên, cái thân vốn quen tự do, quen 
nhúc nhích, bây giờ bắt trói nó, bắt nó yên, nó sẽ phản ứng lại, do 
vậy sẽ có những cảm giác như đau, nhức, tê, ngứa ở đâu đó. Ta 
đừng để ý đến sự “Jàm nững”, “trở chứng” của nó, cứ để tâm 
chuyên nhất vảo hơi thở, khởi quyết tâm dính chặt vào hơi thở đừng 
xao lãng thì các cảm giác kia sẽ châm dứt, tự động chấm dứt. Ta có 
những ví dụ: 

- Khi ngôi bán già hay kiết già, do chân tréo lên nhau nên sẽ có 
một hai mạch máu nào đó bị chèn ép nên phát sanh tê, đau. Cứ để 
yên, đừng thay đối oai nghi. Cứ ngôi chịu trận như vậy, đừng để ý 
đến nó, cứ việc theo dõi hơi thở thôi, một hồi, mạch máu nghẽn nó 
sẽ tự động tìm hướng khác để lưu thông. Rồi cảm giác dễ chịu sau 
đó sẽ phát sanh đến với ta. 

- Khi bị ngứa hay bị muỗi đốt bị nhức cũng nên làm như trường 
hợp trên, ngứa, nhức sẽ từ từ tan mất đi. 

3- Phï tâm sở (pi): Đối trị với sân (vyãpãda) 

Phi là cảm giác dễ chịu, khoan khoái. Sân là trạng thái không 
vừa lòng, bực bội, khó chịu, không thích thú, không hân hoan. 

Khi thiền chitầm (viakka) và tử (wicära) đã phát sanh hiệu 
quả, có nghĩa là tâm bắt được hơi thở, dính khít liên tục hơi thở thì 
các cảm giác như đau, nhức, tê, ngứa sẽ không còn nữa; đồng thời 
những trạng thái bực bội, khó chịu, bút rút, nóng, nảy, nghĩa là tất 
cả những thuộc tính của sân cũng lắng dịu luôn. Đến đây thì hơi thở 
vào ra bắt đầu nhẹ nhàng, thanh mảnh; và những cảm giác dễ chịu, 
mát mẻ, an lành, khoan khoái như là cái quả tự nhiên nó sẽ đến cho 
thân, được gọi là phi 7). Và khi thiền chi phi (øZ¡) phát sanh 
thì sân @wyãpzđa) sẽ chấm dứt. Như con ong bay đi tìm đoá hoa, 
thây đoá hoa rồi nó quan sát đoá hoa, sau đó thò cái vòi vào nhuy 
đề hút mật hoa. 

Phi (øj) tạo hiệu ứng ở nơi thân. Khi tầm tứ được áp sát, duy 
trì liên tục, miên tục thì phỉ phát sanh; nó trung tính, thiện hay bất 
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thiện nó vẫn có mặt. Có thể, nơi thân sẽ phát sanh một, hai hoặc cả 
năm hiện tượng pïti rất dễ chịu, rất khoan khoái sau đây: 

- Tiêu hỷ (&buddaka-pifi), nội da gà, mọc ốc, rần rần cả 
nĐØười.... 

- Sát na hỷ (khanika-p1r¡), chớp, ánh sắng... 

- Hải triều hỷ (okkanfika-pri), như dao động bởi thủy triều, như 
võng ru êm. 

- Ubbega-pI (khinh hỷ, thượng thăng hỷ), nhẹ lầng lâng như 
muốn bốc lên, bay lên. 

- Pharana-pTti (sung mãn hỷ), thắm mát, tâm mát cả toản thân. 

Nếu một trong năm hiện tượng này phát sanh là hành giả đi 
đúng hướng thiền định. Còn thấy Phật, bồ-tát, thiên đường, địa 
ngục, kiếp này, kiếp kia thì biết đã hướng tâm sai, do vọng tưởng, 
tưởng tượng, mơ tưởng gì đó xen vào quây TÔI. 

Khi phỉ này phát sanh rồi, sân hoàn toàn lắng dịu, thì “Zướng 
hơi thở” của hành giả lúc này nó đã trở nên vi tế, nhẹ mỏng, ngắn, 
có thể nó chỉ còn mảnh như sợi chỉ nhích lên, nhích xuống. Cũng 
có thể, có người, cái tướng hơi thở là nhúm bông gòn di chuyên 
xuống lên. Ngoại giới xung quanh đã bắt đầu mơ hồ. Và đối tượng 
của tâm chỉ còn theo dõi quan sát cái tướng hơi thở ấy. 

4- Lạc tâm sở (sukha): Đỗi trị trạo cử, hồi quá (uddhacca - 
kukkuccq). 

Lạc là trạng thái an lành, an lạc của tâm. Trạo hồi là gọi chung 
tất cả trạng thái lay động, lãng xăng, lao xao, buông lung, phóng 
dật, ăn năn, hối quá. Vậy nếu phi là khoan khoái dễ chịu ở nơi thân, 
thì lạc đã len vào tâm, lảm cho tâm no đây, hạnh phúc. Và 
khi lạc no đủ, tròn đây, mãn Tức thì trạo hối không còn nữa, tâm 
bắt đầu có dấu hiệu đừng lặng, ở yên. 

Hành giả đến đây vân không rời tướng hơi thở. Nếu tướng hơi 
thở là sợi chỉ ngăn, mảnh thì nó sẽ càng nhỏ, càng ngăn, càng 
mảnh. Nếu là bông gòn thì cũng vậy. Hãy cứ quan sát hơi thở, quan 
sát cái tướng hơi thở của mỗi người, nó ra sao thì chỉ việc theo dõi 
nó như vậy. Có người cái tướng hơi thở lúc này là sợi chỉ ngăn, hay 
bông gòn có màu xám cứ nhích lên nhích xuống. Cái tướng có màu 
xám ấy còn di động, cứ chú tâm vào đấy thì nó có dấu hiệu lần hồi 
đi đến bất động, trạng thái an lạc, theo đó lại càng được củng có, 
len thâm sâu vào tâm. 
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Tâm sở lạc này được ví như con ong, sau khi hút mật nhuy có 
vẻ đã no nề, thoả mãn. 

5- Nhất tâm tâm sở (ekaggaa: Đối trị dục lạc 
(kamachanda). 

Nếu lạc đã có dấu hiệu ở vên, dừng lặng thì nhất tâm là trạng 
thái dừng lặng bắt đầu đi sâu, bắt đầu đi vào tĩnh chỉ. Muốn được 
vậy thì hành giả quan sát tướng hơi thở. Cứ miên mật chú tâm vào 
tướng xám của hơi thở thì màu xám bắt đầu có dấu hiệu xám bạc 
rồi xám trong. Cứ chú tâm mãi vảo tướng xám trong, màu xám sẽ 
dân mất nhường chỗ cho tướng sáng trong. Lúc nảy thì tướng sáng 
trong không còn nhúc nhích nữa, nó đã bất động. Chú tâm vào 
tướng sáng bất động ấy, thiền hãng) gọi là ' quang tướng ”, năm 
bắt quang tướng này, hành giả sẽ đi vào định. Đến đây, ta lần lượt 
đi vào định cạn và định sâu, trải qua 7 sát-na tác hành tâm (/avana) 
(Œ. Định cạn gọi là cận hành, định sâu là an chỉ. Định cận hành thì 
mọi đối tượng ngoại giới đã rất mơ hồ, nhưng khi vào an chỉ thì sáu 
căn đã đóng kín, không còn nghe còn biết những gì ở thế giới ngoại 
trần nữa; chỉ còn dòng chảy bình lặng của tâm, nhập vào dòng 
bhavanga, như giấc ngủ ngon không mộng mị. Cận hảnh thì còn ở 
cõi dục giới nhưng vào an chỉ thì tâm đã chuyển đổi, chuyên tánh 
chất, từ bỏ cõi dục để đi vào cõi sắc giới. 

Đến đây thì mọi ham muốn dục lạc ngũ trần sẽ không còn nữa, 
hành giả đã từ bỏ dục vật chất, thọ hưởng hạnh phúc tinh thần của 


Œ) Trong 7 sát-na của tác hành tâm /avana), có sự hiện hữu của những sát-na 
tâm sau đây: Parikamma (chuẩn bị); upäcara (cận hành, cận định); anuloma 
(thuận thứ); gotrabhi (chuyển tánh); appanä (an chỉ định). 

- Parikamma (chuẩn bị): Đây là sát-na tâm sửa soạn, chuẩn bị thu nhiếp đề đi 
vào cận định. Tuy nhiên, chỉ có hành giả căn cơ trì độn, chậm lụt mới có sát- 
na tâm này. Còn hành giả căn cơ nhạy bén, mau lẹ thì không có sát-na chuẩn 
bị. 

- Upacara (cận hành): Cận hành định là sự lặp đi lặp lại tương tục của những 
sát-na định, là thuật ngữ dùng để chỉ giây khắc sắp đi vào định, không thể có 
trong sinh hoạt thường nhật. 

- Anuloma (/„ận thứ): Sát-na tâm này là dòng chảy tự nhiên tiếp theo của lộ 
trình, nó thuận với sát-na tâm đi trước, thuận với sát-na tâm đi sau. 

- Gotrabhi (chuyển fánh): Đến đây, sát-na tâm này từ bờ cõi Dục giới, 
chuyên tính chất của tâm để bước sang cõi Sắc giới. 

- Appanã (an ch: Sát-na tâm này đã thuộc tâm Sắc giới, không còn tham 
muốn dục vật chất nữa mà nuôi sống tâm bằng hý, lạc, định. 
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lạc, định.. Ví như con ong sau khi hút no nê mật nhuy nó nằm ngủ 
một giấc ngủ ngon lành ngay trên đoá hoal 

Ta còn biết rằng, an chỉ chỉ khởi lên một sát-na rồi diệt. Tuy 
nhiên người trú định thuần thục, thâm sâu có thể nuôi dưỡng, an trú 
tâm, bằng cách giữ mãi sát-na tâm này sanh diệt liên tục hai tiếng, 
bốn tiếng, hay một ngày đêm... 

Sau nảy chúng ta còn biết thêm rằng, người nhập định, tùy 
theo “zøguyện lực ” của mình đề nhập định một thời gian nào đó 
theo ước muốn. Ví dụ: "Tổi nguyện nhập định chừng ba tiếng đồng 
hồ rồi xả”. Lời phát nguyện phải thành khẩn, với đức tin trọn vẹn, 
không lay chuyên, không hoài nghi thì chừng ba tiếng sau, hành giả 
tức khắc xả định. Trong trường hợp này, hành giả đã “đn rú”, tức 
là giữ mãi “sáf-na an chỉ sinh điệt ” liên tục trong ba tiếng đồng hồ, 
gọi là nhập định được ba tiếng đồng hồ. 

Lợi ích của thiền định là ta có được hạnh phúc nội tâm /c 
định) khi năm triền cái bị năm thiền chỉ khống chế, do vậy, tham 
sân phiên não hoàn toàn bị ngưng lắng, không có đối tượng để khởi 
sanhđược. 

Thiền định hơi thở hay là hơi-thở-định là vậy. 

Lưu ý là “Øướng hơi thở” do chú tâm miên mật, do tưởng sanh, 
biến thành “ quang tướng ” mới đi vào định được, không có quang 
tướng không thể có định, tất cả đối tượng sắc pháp đều y như vậy, 
không có ngoại trừ. 
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Đức Phật dạy: 

“_ Nầy, các thầy t)-khưu! Đây là con đường độc nhất để thanh 
lọc tâm (an tịnh, thanh tịnh) cho chúng sanh, vượt thoát sâu bỉ (sầu 
buồn, bi dì), diệt trừ ưu não (ưu tư, phiên não), thành tựu chánh trí 
và chứng ngộ Niễt-bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ”. 

Tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. 

Trước khi đi sâu vào nội dung tu tập ấy, chúng ta cần phải biết 
có 4 cách thở thuộc về thân, 4 cách thở thuộc về thọ, 4 cách thở 
thuộc về tâm và 4 cách thở thuộc về pháp. 

Đây là 16 cách thở thuộc về thiền tuệ. Liên hệ với bài “hơi-£hở 
-định ”, thì đầy gọi là “hơi-thỏ-tuệ ”. 

A- Bốn Cách Thở Thuộc Về Thân: 

Kinh văn như sau: 

I- Khi thở vô dài (đ/gha4), tuệ trì (0a/anafi) đang thở vô dài. Khi 
thở ra dài, tuệ tri đang thở ra dải. 

2- Khi thở vô ngăn (zassa), tuệ trị (pajãnãiij) đang thở vô ngắn. 
Khi thở ra ngắn, tuệ tri đang thở ra ngăn. 

Muốn hiểu cách thở này, chúng ta phải nắm bắt cho rõ nghĩa 
hai chữ tuệ tri. Tuệ trí nó khác với tưởng tri và thức tri. Tưởng trì 
(sañjänaii) là cái biết của tưởng (sañña), biết khái quát qua dâu 
hiệu, hình dáng, màu sắc... Thức tri (v/ãnãữi) là cái biết của thức 
(vinnana), biết qua kiến thức, nhận thức, kinh nghiệm và lý trí chủ 
quan. Tưởng tri và thức tri thường bị giới hạn, sai lầm do vô minh 
và nghiệp chi phối. Tuệ tri @0ajãnãïj), là cái biết của tuệ (pañña), là 
thây rõ, biết rõ đúng bản chất, đúng như thực tánh. Vậy, khi thở vô 
thở ra dài, ta kinh nghiệm trực tiếp, cảm nhận trọn vẹn hơi thở vô, 
hơi thở ra dài ấy, đừng diễn dịch, đừng liên tưởng, tưởng tượng gì 
cả. Nó như thê nảo thì cảm nhận nó như thế ấy, thấy rõ, biết rõ nó 
đúng như nó là - được gọi là tuệ tri — chính là “hơi thở tuệ ”. 

- Rất khó hiểu, thưa thầy! Thầy có ví dụ nào có hình tượng để 
dễ năm bắt ngữ nghĩa của tuệ tri ấy không? 
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- Có chứ, rất dễ nữa là đẳng khác. Giông như bạn sử dụng cái 
máy chụp hình. Đóa hoa, bụi trúc, ngọn núi... đối tượng cảnh như 
thế nảo thì bạn chụp như thế ấy! Như khi bạn đi trong đêm với cây 
đèn pin trên tay, bạn rọi sáng con đường rồi xem có bụi bờ gai gốc 
hầm hồ gì không. Bạn chỉ việc nhin, quan sát mà thôi. Cũng 
vậy, tuệ tri là lắng nghe, quan sát trực tiếp, kinh nghiệm trực tiếp 
hơi thở dài ngắn, vào ra một cách trọn vẹn, khách quan như thế - 
đúng như mà nó là! 

- Nghĩa là đừng cố gắng thở sâu, thở dài gì cả - hơi thở của 
mình như thế nảo thì ghi nhận, quan sát nó như thế ấy, đừng có 
dùng lực để phình bụng, nén hơi xuống đan điền - khác với cách 
thở của khí công hoặc Yoga - phải thế không thưa thây? 

- Đúng vậy! Ngoài ra, ở đây chúng ta còn để ý chữ 
dải (đ/gha) và ngắn (rassa). Thường thì dài đi đôi với sâu, cũng có 
trường hợp dài mà thô tháo chứ không nhẹ và sâu; còn ngăn thì đi 
liền với cạn, nhưng cũng có trường hợp ngăn nhưng nhẹ nhàng, 
thanh mảnh... Điều nảy, sự thực này muôn được biết rõ, thấy rõ một 
cách chính xác thì còn cần sự thực nghiệm nơi bản thân của mỗi 
người. Trong số thiền sinh ở đây, có nhiều vị tu tập thiền định đã 
nhiều năm, có thế san sẻ kinh nghiệm ây cho hội chúng nghe, được 
không? 

- Xin vâng! Một người nói - Tùy theo cơ địa mà có người có 
hơi thở dải, sâu; có người có hơi thở ngắn, cạn. Điều đó không quan 
trọng. Dài, sâu cứ ghi nhận dài, sâu; ngắn, cạn thì cứ ghi nhận ngăn, 
cạn. Nhưng, thật ra, khi mới vào ngôi, hơi thở của ta nó thô tháo, 
đôi khi dồn dập và ngắn, cạn. Lát sau, khi bắt được hơi thở rồi, điều 
thân đã yên rôi thì hơi thở bắt đầu nhẹ nhàng, thanh mãnh, tế vi 
hơn. Nói tóm lại, theo con, hơi thở ngăn đài, cạn sâu gì đó, nó như 
thế nảo thì nhìn ngắm, quan sát nó như thế ấy, một cách thanh thản 
và tự nhiên! 

- Ừ, thế là đúng! 

Có người hỏi. 

- Con có đọc nhiều sách thiền. Ở chỗ này, con nhớ không lầm, 
thì các vị ấy đều viết như sau: “Chánh niệm, vị ấy thở vào; chánh 
niệm, vị ấy thở ra”. Vậy thì giữa tuệ tri và chánh niệm có gì giống 
nhau, có gì khác nhau - hay chỉ khác ở chỗ diễn đạt? 
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- Câu hỏi này rất chính xác. Nhưng đâu tiên, trong hội chúng 
này, ai là người hiểu đúng thực nghĩa chánh niệm là gì, xin cho 
biết? 

Một người đáp: 

- Thưa, có người bảo chánh niệm là nệm tưởng chơn chánh, 
ghi nhớ chơn chánh, niệm tưởng đúng đắn, ghi nhớ đúng đắn. Có 
người quả quyết là trí nhớ, chú tâm vào cái gì đó đang xây ra - có 
đúng không thầy? 

Người khác: 

- Có vị thiền sư rất nồi tiếng, khi viết một quyền sách về cuộc 
đời Đức Phật, có một chương nói về chánh niệm; nhưng đọc xong 
chương ấy, và con đã đọc rất kỹ mà không hề thây một chữ chánh 
niệm nào, thay vào đó là từ tỉnh thức. Có tối thiêu trên ba mươi lần 
chữ tỉnh thức được lập đi lập lại trong chương chánh niệm nây. Rõ 
ràng, theo vị nảy, chánh niệm đồng nghĩa với tỉnh thức không hơn 
không kém. Còn nữa, cũng từ quyên sách này, lúc nói về tỉnh 
thức, đại lược như, lúc ăn trái cam trong tỉnh thức có thể thây được 
cây cam nở hoa, thấy ánh năng vả giọt mưa...; thây được muôn vật 
trong vũ trụ đang tiếp tay nhau để làm cho trái cam có mặt... Điều 
ấy là đúng trong giáo pháp trùng trùng duyên khởi. Tuy nhiên, cũng 
chính điều ấy làm con không hiểu chánh niệm là gì nữa. Nó có 
đồng nghĩa với tỉnh thức không? Đồng nghĩa với tuệ tri - trí như 
thực - không? 

- Từ từ đã, nội hàm của vẫn đề, của những câu hỏi ây cần 
những bài học riêng về chánh niệm, chánh kiến và chánh tư duy... 
Có niệm để đi đến định. Có niệm trợ giúp cho tư duy và kiến. Và 
ngay chánh kiến đôi nơi đồng nghĩa với tỉnh thức, tỉnh giác, tuệ tri, 
tri như thực... Rồi còn chánh kiến hữu lậu, chánh kiến vô lâu khá 
phức tạp. Đừng quá tin vào sách. Và có điểm này, quý vị nên lưu ý 
cho. Là phải phân biệt cho thật rõ, thật kỹ, những quyền sách do 
nhà văn viết, học giả viết; nó có khác với sách do người ta dịch từ 
các bản tiếng Anh nói về sự tu tập, về thiền định hay thiên tuệ. Lại 
càng khác xa với những lời dạy trực tiếp giữa thiển sư vả môn 
sinh. Nhà văn thì người ta thường cố gắng viết cho hay, cho bay 
bồng... nhưng đây không phải là tư liệu chính xác, đáng tin cậy để 
tu tập. Nó chỉ là một tác phẩm văn học thôi. Quyền sách mà bạn 
đọc và trích dẫn ở trên thuộc loại này. Các nhà văn thường cung cấp 
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cho chúng ta những khái niệm đôi khi mông lung chứ chưa bao giờ 
cung câp những khái niệm gân với sự thực hoặc chuyên chở sự 
thực - như sự yêu cầu nghiêm túc, cốt lõi, tinh yêu của thiền 
quán vipassanä. Bạn đã nghĩ đúng, ăn trái cam như thế không phải 
là chánh niệm, mà chính là tư duy hoặc liên tưởng, đã có sự tham 
dự của lý trí chủ quan - nói chính xác, đó là tưởng tri và thức 
tri. Cái lang bang nghĩ tưởng, suy tưởng ấy cũng là một hình thái 
khác của thất niệm đây! Do vậy, tỉnh thức ở đấy thường lẫn lộn với 
thức tri và tưởng tri chứ không phải tuệ tri! Tỉnh thức rốt ráo nó 
khác kia! Rồi bạn sẽ hiểu điều đó hơn về những bài thực tập khác, 
sau này. Thứ đến, các nhà học giả viết sách, thường họ chỉ cung cấp 
cho chúng ta những tư liệu cô gắng gân với sự thực, cố gắng khách 
quan, khoa học. Những bài viết của họ có chứng lý, có sử liệu, có 
tài liệu tham khảo công phu - nhưng chắc chắn họ không phải là 
những hành giả tu tập đáng tin cậy. Ngay chính những sách dịch về 
thiền, tu tập thiền - chúng ta cũng nên dè dặt, thận trọng. Tại sao 
vậy? Thiên quán minh sát vIipassana - Tứ Niệm 
Xứ (safipafthäna) là kinh nghiệm tự thân của mỗi người, là cảm 
nhận, là kinh nghiệm trực tiếp trên mỗi hơi thở, mỗi cảm thọ... Cảm 
nhận, kinh nghiệm trực tiếp ây vốn là như thực tánh, chân để 
(paramaftha-sacca) nhưng khi diễn đạt lại, mô tả lại - thì phải sử 
dụng ngôn ngữ tục đế, khái niệm (paññaffi-sacca). Sự ly cách nó 
năm ở đây. Vị thiền sư dạy bằng tiếng Miễn, trực tiếp cho học trò. 
Vị thầy không viết lại mà thường là học trò viết lại - có thê là qua 
băng giảng. Thường thì viết lại băng tiếng Miễn sau đó dịch sang 
tiếng. Anh. Và khi qua một ngôn ngữ khác thì khái niệm đã bị 
chuyên đổi hoặc cô gắng tìm từ tương đương. Có phải thế không? 
Mỗi ngôn ngữ thường có linh hồn và sự sống của nó trong dòng 
chảy văn hóa, tâm linh của dân tộc đó - khi dịch qua một ngôn ngữ 
khác thì thường đánh mât cái linh hồn và sự sống của nó rồi. Cái Sự 
Thực, do vậy đã đi xa rồi. Thế nhưng, thời đại này không dừng lại ở 
đó, bảng tiếng Anh lại được dịch sang tiếng Việt nữa thì chuyện gì 
xây ra? Và nếu dịch giả không phải là hành giả thì quả thật là một 
đại họa! Không nói thì quý vị đã hiểu. Các dịch giả cần trọng, làm 
việc nghiêm túc, có văn hóa trí thức và văn hóa tâm linh - họ đã 
chịu khó giữ nguyên từ Pali, đôi khi so sánh, đối chiếu với nguyên 
cả câu kệ Pã|i lúc gặp những ý nghĩa đòi hỏi sự chính xác tôi đa. 
Việc làm đó rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, càng quý hơn nữa, nếu 
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dịch giả ấy là một hành giả - còn nếu lả nhà văn hoặc học giả làm 
việc ấy thì sẽ không còn đáng tin cậy nữa! Có nhiều sai lầm khá 
trầm trọng trong một số sách dịch ấy. Đối chỗ thiếu chính xác, đôi 
chỗ lẫn lộn giữa chánh niệm và chánh kiến, đôi chỗ lẫn lộn chánh 
kiến và chánh tư duy; rỗi còn lẫn lộn giữa tuệ tri, tưởng tri vả thức 
tri như chúng ta đã hiểu. Hy vọng rằng, ở những bài sau, chúng ta 
sẽ tuần tự đi lại một số ngữ nghĩa cho chân xác kẻo nguy hiểm 
quá... Ô, quá xa rôi, lạc đề rồi. Hãy trở lại bài thực tập hôm nay. 
Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? 

- Chánh niệm, thưa thầy! Chánh niệm, vị ấy thở vào, chánh 
niệm vị ấy thở ral 

- Ô, vậy quý vị hãy nghe đây! Chánh niệm như người đứng 
canh cửa. Nó đứng canh cái cửa thân tâm. Có cái gì đi vào căn nhà 
thân tâm là cái anh chánh niệm phải biết, phải thấy. Tôi tạm dùng 
chữ biết và thây nhưng nghe ra đã không chính xác rồi, đã trật rồi. 
Vì biết là thuộc về tri; và thấy là thuộc về kiến— nói gọn lả tri 
kiến. Chánh niệm không phải là tri kiến rồi! Tôi sẽ diễn đạt cách 
khác. Thế giới bên ngoải có sắc thanh hương vị xúc pháp thường 
tìm cách đi vào mắt tai mũi lưỡi thân ý. Anh chánh niệm đứng canh 
cửa, phải chú tâm, phải cảnh giác ở tại chỗ đó, thế thôi. Nhưng thấy 
rõ nó, sáng suốt thấy rõ nó, nó như thế nảo thì thấy rõ, sáng suốt 
thây rõ nó như thể ấy - thì lại là chức năng của anh chánh kiến. Rồi, 
cái đối tượng ấy, người khách ấy tốt xấu, trắng đen như thế nảo là 
bốn phận của anh chánh tư duy.Nó phức tạp vậy đấy. Như 
vậy, chánh niệm chưa thấy, chưa biết gì cả. Chứ ai đời chánh niệm 
lại biết năng mưa sương gió! Anh chỉ việc canh cửa, chú tâm. Nói 
cách khác, chánh niệm là trở lại với thân tâm minh, là trở lại trọn 
vẹn với mình, thế thôi. Chánh niệm, vị ây thở ra, chánh niệm, vị ấy 
thở vô; có nghĩa là chú tâm, trọn vẹn với hơi thở, vị ây thở vô; chú 
tâm, trọn vẹn với hơi thở, vị ây thở ra. Đơn giản như vậy đấy. Quý 
vị thực tập thử xem. 

Có người hỏi. 

- Con chưa thở được vì con còn thắc mắc. Vì khi thở tự nhiên 
như thế, thây dùng chữ chú tâm - vậy thì chú tâm ở đâu? 

Phải có cái chỗ để tâm chú vào đây chứ? Có sách nói, có ba giai 
đoạn, có ba chỗ để chú tâm. Chỗ thứ nhất là chót mũi khi hơi thở 
hít vào. Chỗ thứ hai ở vùng ngực và chỗ thứ ba là ở đan điền. Và 
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khi thở ra lại từ đan điền, qua ngực, qua mũi như vậy - có đúng 
không thầy? 

- Có ai trả lời cho thầy câu hỏi đó không? 

- Có, con sẽ trả lời. Cũng có thể chú tâm như vậy trong giai 
đoạn mình tu tập định. Do tu tập định là cần cột cái tâm. Ban đầu 
khi tập thiền, cái tâm ta nó cứ buông lung, như khi vượn, chạy nhảy 
leo trèo chỗ này, chỗ kia lung tung - nên cái tâm ấy phải được cột 
chặt ở ba chỗ, ba giai đoạn như ông bạn vừa nói. Như một bó củi, 
cột một chỗ thì lỏng léo, nhưng cột ba nơi thì nó rất chắc chắn. Nếu 
cứ cột mãi như thế thì cái tâm sẽ tạm yên, nhưng nó sẽ không đưa 
đến an tĩnh; chỉ đưa đến sự căng thăng, bị tiêu hao năng lượng, có 
thể toát mồ hôi, có thể cơ thể sẽ mệt mỏi, rã rời. Tôi đã từng kinh 
nghiệm về điều ây. Sau giai đoạn cột chặt ba chỗ, khi tâm đã có vẻ 
yên rồi thì ta phải thả nó ra. Như trong “Tháp TỤC ngưu đồ”, qua 
hết giai đoạn giảm mũi, buộc cô con trâu lôi nó về chuông, lúc nó 
đã thuần thục rồi, ta chỉ buông hờ, sau đó chỉ cần đi một bên trông 
chừng là đủ. Cũng vậy là hơi thở. Bạn sẽ đến giaI đoạn theo dõi, rà 
soát hơi thở. Nhưng đấy là thở của định, chứ không phải thở của 
tuệ, của thiền quán vipassanä có phải thế không thưa thầy? 

- Ông bạn đã có kinh nghiệm định, san sẻ cho mọi người kinh 
nghiệm ấy thì thật là bổ ích. Đúng vậy, thở của thiền định là như 
vậy - nên trong kinh văn, Đức Phật dùng từ anussati - tùy niệm, có 
nghĩa là theo dõi, rà soát, đi theo luôn, chú tâm liên tục, niệm ghi 
nhớ liên tục. Còn niệm trong thiên tuệ chú trọng sự tự nhiên, thanh 
thản, nhẹ nhàng. Niệm ở tuệ là sati - như satipatthana (7 Niệm 
Xứ) là chủ tâm, là canh cửa, đừng lơ là, đừng thất niệm, đừng quên 
mình, đừng dê duôi... Nếu hơi thở vào ở mũi thì chú tâm ở nơi chót 
mũi là được rồi, vì hơi thở dẫu đi ra hoặc đi vào thì nó cũng phải đi 
qua mũi. Cứ đứng canh ở đó thôi. “Thønh tịnh đạo” cô ví dụ rất 
hay về điều ấy. Là như người thợ cưa, khi cưa một khúc cây, chỉ 
cân chú tâm nơi chỗ lưỡi cưa tiếp giáp với khúc cây - chứ không 
cần phải chạy qua chạy về theo lưỡi cưa, làm như vậy sẽ mệt lắm, 
có phải thế không quý vị? 

- Đúng vậy rồi! Nhưng mà thưa thây - một người nói - Nếu chú 
tâm ở nơi chót mũi, một điểm nơi chót mũi, vậy là đã có khuynh 
hướng định rồi, đâu được gọi là tuệ? 

- Đứng ở đấy nhưng phải canh cửa, chứ không phải đứng ở đây 
rồi định luôn! 
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- Thế là sao ạ? 

- Phải canh cửa chứ sao? 

- Thì canh rồi! Hơi thở vào ra như thế nảo cũng phải đi qua cái 
chót mũi mài! 

- Rất đúng - mà chưa thật sự đúng! Hơi thở thuộc về thân. Ông 
bạn chỉ đứng canh ở đấy, nhưng nếu có người khách lạ nào đi 
qua cảm giác (/o), đi qua tri giác (ng), đi qua các trạng thái 
tâm lý (hành), đi qua ý thức (/h#c) thì ông bạn không cần biết hay 
sao? Hay là cứ đứng định ở đây mà không thèm biết? Định thì 
không cân biết, nhưng tuệ thì phải biết đấy, nhưng phải là cái biết 
của tuệ tril 

Hội trường 1m lặng. 

- Vậy thì từ từ đã nhé! Hồi nãy giờ chúng ta mới đề cập hai 
cách thở thuộc về thân. Quý vị hãy lăng nghe, còn hai cách thở 
cũng thuộc về thân nữa, kinh văn như sau: 

3- Cảm giác toàn thân (sabbakaya-pafisarmveđi) khi thở vô, vị 
ây học (sikkhati). Cảm giác toàn thân khi thở ra, vị ây học. 

4- An tịnh thân hành (kãyasankhara-passambhaya) khi thở vô, 
vị ấy học. An tịnh thân hảnh khi thở ra, vị ây học. 

Quý vị thây là bắt đầu phải chú tâm lắng nghe rồi đấy. Thế nảo 
là cảm giác toàn thân? Thế nào là an tịnh thân hành? Thế nảo là vị 
ây học? Và học là học cái gì? 

Cảm giác toàn thân (sabbakäya patisamveđï) này hiện có nhiều 
cách giải thích khác nhau: 

- Thân chính là thân hơi thở, toàn thân chính là toàn thân hơi 
thở. Bạn phải cảm giác toàn vẹn cái thân hơi thở ấy. 

- Thân cũng là thân hơi thở - nhưng toàn thân phải được bắt đầu 
cảm nhận ở giai đoạn đầu, ở giai đoạn giữa và cả giai đoạn cuối. 

- Cảm giác toàn thân trong một hơi thở từ đầu đến chân và từ 
chân đến đầu lúc thở ra, vào. 

Theo tôi, chúng ta không cân phân tích phức tạp đến như thế. 
Vị thiền sư nào cũng nói rằng kinh nghiệm của mình đúng, và họ đã 
dạy đúng, nhưng ngại lúc phiên dịch bị tam sao thất bồn. Tập thiền, 
một sự chứng nghiệm cụ thể, chỉ cần một chữ sai, một khái niệm 
thiếu chính xác thì sự thật đã bị lệch lạc mất rồi. Nếu rà soát toàn 
thân hơi thở hoặc cảm giác cả ba giai đoạn thì cũng nhằm để cột 
tâm - nó sẽ nghiêng về định, có sự xen dự của thức tri. Còn cảm 
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giác toàn thân mà tưởng tượng hơi thở đi từ đầu đến chân, từ chân 
đến đầu thì nó thuộc về tưởng tri. Chúng ta lưu ý đây là lãnh vực 
của tuệ tri đang quan sát hơi thở, nó chỉ có chức năng thấy rõ, biết 
rõ, cảm nhận trọn vẹn. Nói cách khác, toàn thân phải được cảm 
giác, và cảm giác thì cảm giác như thế nảo? 

Sau khi tuệ tri hơi thở vào ra ngắn dài rất tự nhiên, rất thanh 
thản một thời gian, hơi thở của chúng ta sẽ không còn thô tháo nữa 
mà trở nên nhẹ, thanh rất là vi tế, đôi khi không cảm nhận được. 
Theo đó, cái thân cũng trở nên dễ chịu. Cảm giác toàn thân là cảm 
giác toàn bộ cái đó đang hiện tồn ở nơi thân - chứ không phải cảm 
giác cục bộ, khu biệt ở nơi thân hơi thở hoặc ở nơi thân vật 
chất! Và an tịnh thân hành (&ãyasankhãra passambhaya) cũng phải 
được tuệ tri như thế! Cái thân đến lúc này không còn thô cứng, 
nhúc nhích, tê đau nữa mà nó đã an ồn rồi. Vị ấy thê là đã điều phục 
cái thân được rồi! Có nhiều người đi hơi xa khi phân tích các cảm 
thọ, lại còn giải thích những sinh và diệt của các cảm thọ nữa! Có 
người lại giải thích sankhara-hành, trong thân hành là pháp hữu vi 
làm cho vẫn đề càng thêm phức tạp, rỗi răm thêm! Xin thưa, đây 
chỉ mới niệm thân, quan sát hơi thở kia mà! 

Bây ĐIỜ, còn chữ học nữa, học-sikkhati là thực tập, là thực 
hành. VỊ ây phải lãng nghe, thực tập, thực hành... sự quan sát hơi 
thở ấy, cho dù nó có vi tế cách mấy cũng phải cảm nhận cho băng 
được. Cảm giác toàn thân và an tịnh thân hành nó cũng sẽ đi đến 
chỗ vi tế hơn cũng phải được tuệ tri như thế. Có ai hỏi gì nữa 
không? Không à! Vậy thì hãy tập thở đi! 

B- Bốn Cách Thở Thuộc Về Cảm Thọ: 

Trước khi đi qua 4 cách thở thuộc về cảm thọ - cảm giác - 
chúng ta nhắc lại một vài điểm quan trọng. Gọi là thuộc về thân, chỉ 
có nghĩa là thở với mục đích là để điều thân, đến lúc cái thân an 
tịnh được rồi mới bắt đầu qua cách thở để theo dõi quan sát các cảm 
giác - cảm thọ. Cái thân vốn thô tháo nên ta phải quan sát trước, 
nhưng đến lúc hơi thở nhẹ nhàng, vi tế, nếu không có chú tâm, tĩnh 
niệm thì ta cũng đã khó cảm nhận được nó TÔI. 

4 cách thở thuộc về cảm thọ là bắt đầu đi vào tâm. Điều 
thân xong mới qua điều tâm. Ở nơi tâm thì ta phải quan sát các cảm 
giác trước. 

Kinh văn như sau: 
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5- Cảm giác hỷ (pfi-pafisamveđï) khi thở vô, vị ấy học. Cảm 
giác hỷ khi thở ra, vị ây học. 

6- Cảm giác lạc (sukha - patisamvedi) khi thở vô, vị ấy học. 
Cảm giác lạc khi thở ra, vị ây học. 

Muốn hiểu rõ toàn bộ kinh văn trên để áp dụng vảo việc tu 
tập hơi thở thuộc về thiền tuệ, chúng ta hãy ôn lại một chút hơi thở 
thuộc về thiền định. Trong thiền định, khi hành giả chú tâm, rà soát 
hơi thở, cột tâm liên tục vảo hơi thở, đến lúc tâm không còn chạy 
nhảy, phóng dật ở đâu nữa thì lúc ấy hơi thở có khuynh hướng càng 
lúc càng nhẹ, thanh, vi tế hơn. Lúc ấy, đi theo với hơi thở, do hơi 
thở đã được an trú, cái thân cũng được an theo. Cái thân an này nó 
không còn đau, nhức, tê, ngứa gì nữa mà lại có những cảm giác rất 
dễ chịu. Cảm giác dễ chịu này được gọi là hỷ @øï¡), chúng có 5 loại 
hỷ sau đây: 

- Tiêu hỷ (&huddaka-piri): Nỗi da gà, mọc ốc, rần rần cả người 
khá dễ chịu. 

- Quang hỷ hay sát-na hỷ (&hanika-piri): Thây có ánh chớp hay 
ánh sáng... 

- Khinh hỷ hay thượng thăng hỷ (¿bbega-p7r/): Nhẹ lầng lầng 
như muốn bốc lên, bay lên... 

- Hải triều hỷ (okkamika-pi): Như dao động bởi thủy triều, 
như võng ru êm... 

- Sung mãn hỷ (0harana-pri): Thâm mát, tâm mát cả toàn thân. 

Không phải ai cũng phát sanh đồng loạt 5 loại hỉ nầy, có người 
chỉ một, hai. Nhưng khi mà các hý nây phát sanh thì chứng tỏ thân 
hành giả đã đươc dễ chịu, được yên TÔI. Không dừng lại ở đây, mà 
cũng đừng quá thích thú, mê đắm, chấp thủ cái hỷ ấy, hành giả cứ 
tiếp tục theo dõi hơi thở với tâm xả, nhẹ nhàng, thanh thản thì hơi 
thở kia sẽ càng lúc càng ngắn lại, nhỏ lại, thanh lại, vi tế hơn nữa. 
Phải tĩnh niệm, chú tâm để theo sát hơi thở kẻo nó mất tăm dạng, 
rồi chúng ta sẽ cảm nhận được một trạng thái phúc lạc thâm sâu 
hơn - đây được gọi là lạc, là sukha. Cái lạc này nó sẽ thắm đẫm 
trong tâm, được gọi là pháp lạc - là hạnh phúc thuần túy tinh thân - 
hạnh phúc của lạc định - thế gian không dễ gì có được. Đến lúc nảy, 
hơi thở càng vi tế hơn nữa. Có thể nó như một sợi chỉ nhích lên, 
nhích xuống. Có thể nó tương tự năm bông gòn, đóa hoa cúc... Sợi 
chỉ, bông gòn, hoa cúc - cái tướng của nó, tướng của hơi thở - lại 
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bắt đầu từ thô đến tế; nghĩa là từ màu xám đục, chuyển qua xám 
sữa, qua xám trong... rồi lần lần nó sáng lên, trong lên... tụ 
thành nhất tướng quang tướng. Từ nhất tướng quang tướng, chú 
tâm vào nó với sự nhẹ nhàng, thanh thản - hành giả sẽ lần lượt đi 
vào sự yên lắng, tĩnh lắng thâm sâu. Lộ trình thiền tâm được 
Abhidhamma liệt kê tuần tự như sau: Quang tướng, chuẩn bị, cận 
hành, thuận thứ, chuyền tánh, an chỉ (định sắc giới, sơ thiển). Tức 
là hành giả sẽ chứng cận hành định, sau đó đi vào định sơ thiền. 
Chúng ta cũng cần biết thêm, lúc 5 thiền chi của định sơ thiền phát 
sanh thì nó đã lần lượt loại trừ 5 triỀn cái như sau: 

- Tầm (0iakkaq) - tức là tìm kiếm hơi thở, nếu tinh tấn liên tục, 
nhiệt tâm thì nó sẽ loại trừ hôn trầm, thụy miên (/hma-middha). 

- Tứ (6icãr4) - tức là rà soát hơi thở, theo dõi hơi thở, quan sát 
hơi thở một cách liên tục thì nó có công năng loại trừ phân vân, 
lưỡng lự, do dự, nghi ngờ, hoài nghi (vicikicchd). 

- Hỷ @øz¡): Khi có một trong Š loại hỷ như ở trên phát sanh thì 
đau nhức, tê ngứa, khó chịu, nóng nảy, bực bội sẽ không còn nữa - 
nói cách khác, nó đã loại bỏ sân (vyapaa4). 

- Lạc (sukha): Khi hạnh phúc nội tâm đã thắm sâu thì các trạng 
thái tâm như lay động, phóng dật, ăn năn, hối quá sẽ không có đất 
dung thân; nói cách khác, đã loại trừ được trạo hối, tức là trạo cử và 
hối quá (wddhacca-kukkucca). 

- Nhất tâm (ekaggaia) là chỉ còn một dòng tâm trôi chảy, không 
còn một khởi niệm nào dây lên. Nếu nhất tâm sơ khởi, cạn, thì ØỌI 
là cận hành định, nếu trọn vẹn, sâu hơn thì gọi là an chỉ định. 
Cả cận hành và an chỉ đều loại trừ được dục lạc, tham muốn, tham 
dục, tham muốn dục lạc (wãma-chanđa). 

Lộ trình thiền định là như thế, nó xây ra, phát sanh một cách tự 
nhiên, rất khoa học, không phải là cái gì quá huyền mật, bí hiểm. 
Hơi thở như vậy thì thân như vậy. Thân như vậy thì tâm như vậy. 
Nó rất logic. Cân lưu ý, là hơi thở trong thiền định có khuynh 
hướng càng lúc càng ngắn lại, gom lại, tụ thành một điểm, một 
điểm quang tướng mới đi vào định được. Hơi thở trong thiền tuệ 
cũng cảng lúc càng nhẹ, vi tế, trong - nhưng không thể tụ lại, không 
thể gom lại, mà trước sau, đều thấy biết rõ ràng khi dài, khi ngắn, 
lúc cạn, lúc sâu, lúc tế vi... Đối tượng của thiền định, hơi thở, cuối 
cùng là bất động, tĩnh; đối tượng của thiền tuệ, hơi thở, trước cũng 
như sau đềudi chuyển, động. Và quan trọng nhất là, định là 
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do tưởng kiên cô mà thành; còn tuệ là phải do tuệ tri như thực mả 
nền. 

Lại nữa, nếu thiền định có hỷ, có lạc - thì thiền tuệ cũng có hỷ, 
có lạc. Đến đây, chúng ta bắt đâu hiểu, tại sao, khi thân an tịnh Tôi - 
an tịnh thân hành - ta bước qua các câu kinh văn nói về hỷ, nói về 
lạc như câu Š câu 6:Cảm giác hỷ khi thở vô, thở ra; cảm 
giác lạc khi thở vô, thở ra; vị ấy học! 

Thiền tuệ bảo với ta rằng, thở thì cứ thở tự nhiên, nhẹ nhàng, 
thoải mái, đừng dụng sức, dụng công thái quá; chỉ cốt luôn thấy rõ, 
biết rõ, luôn tuệ tri nó; nó như thế nảo thì sáng suốt, tỉnh thức thấy 
rõ, biết rõ nó như thế Ấy, đừng xen vào bất cứ một tưởng tr1, một 
thức tri nào. Thiên định loại trừ 5 triền cái và làm cho 5 thiển chi 
phát sanh; nhưng loại trừ ở đây chỉ có công năng là làm cho nó lắng 
xuống, đè nó xuống như đá đè cỏ, bao giờ cũng có tính cách giai 
đoạn, tạm thời! Thiền tuệ lại khác. Thiền tuệ, thể của nó là giác, lả 
minh, tướng dụng của nó là thấy rõ như thực tánh, soi sáng vả đốt 
cháy vô minh, phiền não. Tuy nhiên, ta chưa đi sâu vào điều đó vội, 
hãy trở lại với cách thở với hý và lạc. Hỷ và lạc của thiền tuệ nó 
nhẹ nhảng, tĩnh yên hơn hý và lạc của thiền định. Vậy khi các hỷ 
đến, lạc đến, nó như sao thì ta cảm giác nó như vậy, phải khách 
quan, vô thủ trước, xả. 

Đến đây, ta có thể thâu hiểu hai câu kế thuộc về cảm giác (họ): 

7- Cảm giác tâm hành (ciasankhara pafisamvedi) khi thở vô, 
vị ấy học. Cảm giác tâm hành khi thở ra, vị ấy học. 

8- An tịnh tâm hành (ciasankhara pasambhaya) khi thở vô, vỊ 
ây học. An tịnh tâm hành khi thở ra, vị ây học. 

Nếu ta đã hiểu, đã thực tập, đã quan sát để cảm giác toàn 
thân ra sao, an tịnh thân hành ra sao thì cảm giác tâm hành và an 
tịnh tâm hành cũng phải được tuệ tri như thế. Nếu hỷ, cảm giác hỷ 
được tác động bởi thân, từ thân để đi vào tâm - thì lạc chính là pháp 
lạc của thiền tuệ. Cái lạc này nó sẽ len thắm vào tâm như giấy thắm 
hút nước, phải cảm nhận trọn vẹn chúng. Và sau đó thì tâm sẽ an 
lạc, an tịnh. Đến đây “an fịnh tâm hành”, thì cái tâm đã tạm thời 
điều phục được rồi... có phải không quý vị? 

Một người cười: 

- Con trâu trong Thập mục ngưu đồ, đến đây nó không còn 
thèm ăn bậy lúa mạ của người nữa đâu. 
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- Nó đã có thực phẩm khác, là an lạc nội tâm! 

- Quý vị nói đúng, nhưng nhất thiết không hoàn toàn như thế. 
Những cách thở này là nguyên lý, là gợi ý cho chúng ta năm bắt 
toàn bộ niệm hơi thở liên quan đến Tứ Niệm Xứ. Chúng ta không 
thể học, thực tập nhanh đến như vậy được. Nó cần miễn mật công 
phu hơn thế nhiều. Đây chỉ là giả thiết. Giả thiết răng, tâm đã tạm 
thời điều phục; nhưng ta còn cân phải quán sát, đi sâu vào tâm ây, 
vì cái tâm ây, ngoài thọ ra, nó còn có tưởng, hành và thức nữa mài! 

Vậy thì cứ từ từ đã. 

C- Bốn Cách Thở Thuộc Về Tâm: 

Kinh văn như sau: 

9- Cảm giác tâm (cita patisamvedi) khi thở vô, vị ấy học. Cảm 
giác tâm khi thở ra, vị ấy học. 

10- Với tâm hân hoan (abhi-pamodayacita) khi thở vô, vị ấy 
học. Khiến tâm hân hoan khi thở ra, vị ấy học. 

11- Với tâm định tĩnh (samadahaciffa) khi thở vô, vị ây học. 
Khiến tâm định tĩnh khi thở ra, vị ấy học. 

12- Với tâm giải thoát (vinocayacifia) khi thở vô, vị ấy học. 
Khiến tâm giải thoát khi thở ra, vị ấy học. 

Khi cảm thọ lạc được thâm sâu thì toàn bộ tâm hành đều được 
lây lan, ảnh hưởng, tác động làm cho tưởng, hành, thức đều an lạc 
theo. Nếu lộ trình của thiền định là hỷ, lạc, định thì lộ trình của 
thiền tuệ của tương tợ vậy, là hỷ, lạc, an, hân hoan, định, giải thoát 
(theo tiễn trình rên). Khi thực tập, hành giả ghi nhận, cảm nhận 
trọn vẹn các trạng thái càng lúc càng thanh lương hơn của tâm. Đến 
chỗ “với tâm định tĩnh, giải thoát” thì hành giả đã nhẹ nhàng về 
triền cái vả phiền não rồi. Tuy nhiên, tại sao lại có cụm từ 

“khiến tâm hân hoan ”, “khiến tâm định tĩnh” và “khiến tâm giải 
thoát ”? Vì rằng, hân hoan, định và giải thoát - ban đầu bao giờ 
cũng yếu ớt, muội lược, cần có sự trợ giúp của niệm và tân để trạng 
thái ây được thắm sâu hơn. Đây là vấn đề cần thời gian, cần sự 
thuần thục và cần sự tinh luyện. Và khi mà trạng thái tâm giải thoát 
đã được ồn có, hành giả mới bắt đầu bước qua 4 cách thở sau cùng 
để quán pháp, để từ tuệ tri, bước sang tuệ giác và tuệ minh... Vấn đề 
càng lúc cảng vi tế, tính mật, vậy quán pháp sẽ để dành vào một 
hôm khác, hãy nhẫn nại một chút nhé! 
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D- Bốn Cách Thở Về Quán Pháp: 

Kinh văn như sau: 

13- Với vô thường tùy quán (aiccanupass! hoặc aniccđ- 
nupassanä) khi thở vô, vị ấy học. Với vô thường tùy quán, khi thở 
Ta, VỊ ây học. 

14- Với ly dục tùy quán (wữãgãmupassï) khi thở vô, vị ấy học. 
Với ly dục tùy quán khi thở ra, vị ấy học. 

15- Với tịch diệt tùy quán (øodhãnupassï) khi thở vô, vị ấy 
học. Với tịch diệt tùy quán khi thở ra, vị ấy học. 

16- Với xả ly tùy quán (0afinissagganupassï) khi thở vô, vị ấy 
học. Với xả ly tùy quán khi thở ra, vị ấy học. 

4 giai đoạn quán pháp này rất quan trọng, nếu thảnh tựu thì 
tương đương với 16 tuệ của minh sát. Nó chuẩn bị cho lộ trình tâm 
thánh đạo, ly thoát cõi dục, sắc và vô sắc; từ bỏ phàm phu tánh đề 
thênh thang bước vào miễn đất tự do của giải thoát, của thánh 
tánh... 

- Lộ trình ấy nó như thê nào, thưa thầy? 

- Nó cũng tương tợ lộ trình thiền tâm vậy. Cũng chuẩn bị, cận 
hành, thuận thứ, chuyên tánh, đạo tâm, quả tâm... Nhưng mà thôi, 
chúng ta không cần thiết để đi sâu vào đó, quý vị chỉ cần học tập 
cái gì cần thiết nhất, cái nguyên lý nào đó phố quát nhất để áp dụng 
trong đời sống thường nhật. Vậy, chúng ta hãy cô găng đi qua cho 
hết những cách thở thuộc về quán pháp nảy đã nhé! 

- Thưa vâng! 

- Vô thường tủy quán (awiccänupass¡). Thật ra, chữ vô thường 
(anicca) thì ai cũng biết rồi, nhưng chữ anupassI1 mà kinh sách nào 
cũng dịch là tùy quán, tuy hay đây, nhưng chúng ta phải cần đi sâu 
vào từ nguyên một tí, sẽ hiểu chính xác hơn. Anupassĩ, đồng nghĩa 
với anupassaka - có nghĩa là người quan sát, người đứng nhìn 
xem! Vậy aniccãnupassï là người quan sát vô thường! Đấy, đã dễ 
hiểu rồi đấy, đã đi vào tuệ quán rồi đây! Nhưng vô thường thì cái gì 
vô thường? 

Trong quý vị, ai biết, cái gì vô thường? 

- Xin thưa - một người đáp - Là toàn bộ cái gì mà chúng ta đã 
sử dụng tuệ tri để nhìn ngắm, lắng nghe, cảm nhận. Đấy là hơi thở 
ngắn đài, là cảm giác toàn thân, an tịnh toàn thân, cảm giác tâm 
hành, an tịnh tâm hành, là hỷ, là lạc, là hân hoan, là định tịnh, là 
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giải thoát... Tất cả chúng, các trạng thái ấy đều đến rồi đi, thay đổi, 
biến hoại, đôi khác nên gọi là vô thường... Phải nhìn ngắm cái đó, 
quan sát cái đó đúng như bản chất chúng là vô thường! 

- Đúng vậy! 

Chợt có người hỏi: 

- Bước vảo tuệ quán vipassanä, nơi nào cũng nói đến danh, 
sắc - sao ở đây thầy không nói đến danh, sắc? 

- Thật ra, cái gì thuộc về thân - ví dụ hơi thở thì được gỌI 
là sắc; cái øì thuộc về tâm như cảm thọ, tưởng, các trạng thái tâm 
lý, thức là thuộc về danh. Lúc chúng ta tuệ tri, nhìn ngăm, quan sát 
như thực thì mọi danh, sắc như trên đều vô thường: chúng không 
thể lập định giữa không gian một tướng nảo cả nên gọi là vô 
tướng. Do vậy, hành giả nào quán sát cái vô thường này, vô thường 
tùy quán thì mở được cánh cửa mà Abhidhamma gọi là vô tướng 
giải thoát (animiftavinokkha). 

- Cái gọi là vô tướng, thưa thầy, khó năm bắt lắm, xin thây cho 
những ví dụ cụ thê. 

- Vâng, hãy nghe đây! Ví dụ hơi thở, hơi thở là vật chất, mình 
hay nói là tướng hơi thở nhưng khi tuệ tri hơi thở thật sự, mình thây 
có một làn gió nhẹ qua chót mũi, sau đó nó đi vào bên trong. Cái 
làn hơi ấy nó không ngừng chuyến biến, thay đối liên tục chứ có 
dừng lại một tướng nào đâu! Ví dụ, một âm thanh cũng là sắc, âm 
thanh nó đến, nó đi, tan loãng, biến hoại, nó có tướng nào đâu? Cho 
chí cái thân của chúng ta đây, thân sắc, nếu phân tích cho kỹ thì 
chúng chỉ là tổng hợp các tế bào. Có gì trong các tế bào? Chúng lả 
sự hội tụ của các năng lượng vật chất. Khoa học vật lý thời hạ 
nguyên tử nảy, cho chúng ta biết rằng, cái đơn vị vật chất nhỏ nhất, 
nhỏ hơn các phân tử hằng triệu lần thì chúng chính 
là sóng hay hạt. Và ngay các sóng, các hạt ấy cũng không có thực 
thể, cũng không có tướng, vì chúng tụ rồi tan rất nhanh, bằng một 
phân triệu, hay một phân triệu triệu giây đồng hỗ?! Đức Phật cách 
nay gần ba thế kỷ, không cần dụng cụ khoa học, không cần đo đạc, 
trắc lường, thí nghiệm nhưng ngài đã thấy rõ “sắc vồ ứưzớng” qua 
tuệ giác nhìn ngắm thông tuệ như vậy đấy. Vậy, đây là hệ luận đi 
theo, có lẽ là lập ngôn rất cao siêu nhưng dễ hiểu vô cùng: Vì sắc 
vô thường nên vô tướng; vậy “vô fướng là thật tướng của các 
sắc ” - quý vị có thây rõ điều đó không? 
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Hội trường yên lặng giây lát, sau đó có người nói hiểu, có 
người lại nói chưa! 

- Mà thôi, cũng không cần phải hiểu cách lập ngôn có vẻ triết lý 
ây. Triết lý cũng mệt lắm. Chúng ta chỉ cần quan sát hơi thở, thực 
hành, thiền tập để thấy rõ bằng tuệ tri các sắc đều vô thường là đủ 
TỒI. 

- Vậy còn danh? Một người nói - Một cảm thọ, một tư tưởng, 
một thức tri chúng cũng có mặt rồi tan biên để nhường chỗ cho một 
cảm thọ, một tư tưởng, một thức tri khác. Chúng cũng vô thường, 
vô tướng như vậy? 

- Đúng thế, bạn đã hiểu. Những cái gọi là đau nhức, tÊ ngứa, 
nóng lạnh, khó chịu, dễ chịu... ở nơi thân chúng có năm hoài, ù lì, 
bất động không thay đổi đâu? Rồi những cái gọi là khô lạc, hỷ ưu ở 
nơi tâm chúng ta cũng thể. Như vậy chứng tỏ gì? Chứng tỏ 
mọi cảm thọ (danh) đều vô thường, vì vô thường nên vô tướng. Tư 
tưởng và thức tr1 (đanh) cũng nằm trong định luật ây, sự thật ây. 
Đến đây, chắc quý vị đã hiểu tất cả mọi danh pháp, sắc pháp đều vô 
thường rồi chứ nhỉ? 

- Thưa vâng! 

- Nhờ quán vô thường ấy, càng thiền tập đi sâu vào pháp quán 
ấy, hành giả sẽ thấy rõ các hành - thân hành, tâm hành - đều bị hạn 
cuộc bởi sanh diệt, chúng không thể thoát khỏi sanh diệt, các bạn có 
thây rõ thê không ạ? 

- Thưa, thấy rõ! 

- Chưa đâu! Các bạn mới hiểu hoặc biết trên lãnh vực của thức 
tri, của trí năng chứ chưa thây rõ thực sự đâu! Thấy rõ thuộc lãnh 
vực của tuệ giác, ở đây cần sự thiền tập. cần sự chứng nghiệm tự 
thân, qua trực giác, qua sự thây biết, cảm nhận trọn vẹn bằng tuệ 
quán như chân, như thực. 

- Thưa vâng, chúng tôi sẽ thiền tập. 

- Còn nữa, lúc thiền tập, không cần thiết phải chăm chăm chú 
chú cái này là sắc, cái nảy là danh; tuệ tri của chúng ta phải như 
người quan sát khách quan, không gọi tên, không đánh giá, không 
phân biệt, không so sánh, tỉ giảo, không thủ, không xả, hoàn toàn 
trung dung, trung chính, như thị, như thực - đây được gọi là cái 
nhìn, cái thây của paramattha, của đệ nhất nghĩa, của chân thật 
nghĩa... Nói cụ thể hơn một tí nữa, lúc ngôi thở với vô thường tùy 


388 MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 


PHỤ LỤC 





quán thì cái gì tác động lên thân, thân sắc, thân hành, cái gì tác 
động lên tâm, lên danh, tâm hành... đều phải được lắng nghe, quan 
sát như thực... thật là nhẹ nhàng, thanh thản, tự nhiên như chúng 
là... Chỉ có thế thôi! Đơn giản vÔ cùng. Các bạn có làm được thế 
không, cái gọi là “vớ thường tùy quán ” ây? 

- Chúng tôi nắm rõ rồi! 

- Bây giờ chúng ta bước sang câu l4: “ly dục tùy quản” 
(viraganupassĩ). Thật ra, “vưaga “không phải làly dục, mà là 
“không có dục”. Sau khi hành giả thấy rõ mọi khổ, mọi lạc, thân 
hành, tâm hành, mọi danh, mọi sắc đều phải bị thay đôi, biến hoại; 
và bản chất chúng là dukkha nên không còn khởi tâm bám víu, chấp 
thủ vào chúng nữa; gọi là “không còn đục với các hành ”. Vậy, “Jy 
dục tùy quán ”còn được gọi là “khổ tùy quản ” (duk&ha- 
Iupassang) vì nhờ ly dục nên thoát khỏi các khổ. Chỗ này hơi rắc 
rôi, không biết các bạn có theo kịp không? 

- Xin thưa, khá phức tạp. 

- Phức tạp thì bỏ đi, không cần thiết phải hiểu làm gì cho mệt. 
Chỉ cần nên nhớ, ở giai đoạn này, khi thở, các bạn cứ quan sát cái 
gì đến, cái gì đi một cách rỗng rang, không dính mắc, vậy là được 
TỒI. 

Có người hỏi: 

- Tuệ quán, người ta thường nói đến vô thường, khổ, vô 
ngã; dường như thầy chưa đề cập đến vô ngã? 

- Vâng, thật ra, vì vô thường nên vô ngã, vì vô ngã nên vô 
thường, vì vô thường, vô ngã nên khổ chúng đi liền với nhau, 
không thê tách rời được. Sở dĩ nói vô thường là do mình quan sát 
các danh pháp vả sắc pháp diễn tiễn qua thời gian; còn nói vô ngã là 
do mình quan sát danh pháp và sắc pháp diễn tiến qua không gian. 
Nói cách khác, qua thời gian, chúng vô thường, qua không gian, 
chúng vô ngã. Còn nữa, nếu tuệ tri sâu sát, quán chiếu thêm nữa thì 
tất cả mọi pháp đến đi, sinh diệt, có mặt và rã tan - mọi danh pháp 
và sắc pháp ấy đều do duyên khởi. Ví dụ, khi ta nghe một lời phỉ 
báng, âm thanh â ây tác động vào lỗ tai, nhĩ căn - rồi đi vào tâm làm 
ta nỗi giận. Nói cách khác, tâm sân (øổi giận) sở dĩ có mặt là do 
duyên nhĩ căn và lời phi báng. Nói cách khác nữa, nếu không có sự 
giao tiếp (xúc) giữa nhĩ căn (căn) và âm thanh (ẩn) thì sẽ không 
có thọ (cảm giác, khó chịu), không có ải (thương ghét, tham 
sán). Đây chính là lý duyên khởi, là thập nhị duyên khởi. Cũng 
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vì duyên khởi nên chúng đều vô tự tính, không có ngã tính, chúng 
là không tính. Khi thấy rõ duyên khởi, vô ngã - vô ngã tùy quán 
(anafftãänupassanđ), hành giả sẽ đạt được cái gọi là không tánh giải 
thoát (suññãtavimokkha). Rôi rắm quá phải không các bạn. Nhưng 
chúng ta phải cô găng đi cho hết những cách thở có tính cách kinh 
điền này, để mả nắm nguyên lý. Chỗ nào ở đây chúng ta cũng còn 
cần tìm hiểu trở lại trong những bài thiền tập tiếp theo. 

Bây giờ chúng ta đi qua câu thứ l5: “ Tịch diệt tùy quán” 
(mrodhanupassi). Tịch diệt là tên gọi khác của Niết-bàn, nơi vắng 
lặng các hành, văng lặng tham sân, phiền não. Tới đây, đối tượng 
nhìn ngắm, quan sát của hành giả đã là Niết- bàn rôi. Thật ra, khi 
thây được sự vô thường của mọi danh pháp, sắc pháp là ta đã mở hé 
cánh cửa giải thoát thứ nhất là “vô fướng giải thoát”. Khi chúng ta 
không còn bám víu, chấp thủ vào các hành là đã mở được cánh cửa 
giải thoát thứ hai “vô ái (hoặc vô nguyện) giải thoát”. Khi thây rõ 
các pháp dù hữu vi hay vô vi (các hành) chúng đều là vô ngã thì ta 
đã mở hé được cánh cửa giải thoát thứ ba là “không tánh giải 
thoát”. Không (không tánh), vô tướng và vô tắc (vô đi) được gọi 
là “Tam giải thoát môn ”. 

Có tiếng xì xào, bàn tán... 

- Khoan bình phẩm vội, hãy nghe đã. Còn câu thứ 16 là “X¿ jy 
tùy quản” (patinissaeeãnupassï) tức là sau khi thấy rõ Niết-bàn, 
hành giả sẽ không bám víu, chấp thủ Niết-bàn, cũng được gọi là 
“tô thủ trước Niết-bàn ”. Như thê, hành giả quán sát trạng thái tịch 
diệt một cách trạm nhiên, rỗng không và chứng đạt trạng thái hạnh 
phúc siêu thê... 

Nói tóm lại, 16 cách thở để quan sát thân, thọ, tâm, pháp mà 
chúng ta vừa đi qua, được xem như là từ sơ căn cho đến cái rốt ráo. 
Nó là bản đồ lộ trình tâm linh cho tất thảy mọi hành giả. Tuy nhiên, 
không phải chúng ta sẽ thực hành một hơi từ đầu đến cuối. Đây chỉ 
là gợi ý cho chúng ta cách thở của tuệ quán — hơi-thở-tuệ - 
vừa định được nơi hơi thở vừa quan sát được thân thọ tâm pháp. 

Rồi từ từ, chúng ta sẽ đi lại Tứ Niệm Xứ một cách chi tiết và cụ 
thê hơn (Xem bài Tứ Niệm Xử). 


(CHUNG) 


390 MINH ĐỨC TRIÊU TÂM ẢNH 


MỤC LỤC 


BỒI CẢNH VĂN HÓA, XÃ HỘI, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG 


ñMbL9]Ê 5107 0ÿ ì152-0 ME TT“... 5 
SƠ LƯỢC VỀ ĐẠO PHẬTT................................-- <5 sec xe cecxeescee 12 
®1UA 4® I2, 57.v2 e1 né. 24 
OUY Y PHTT ĐÁ) su 1000910052 0100106000Ễ5011/6002018g)4112040618sxse 26 
UY PHIÁT HAI) s00 c56Á(n 044 sasb4l00aAd16BAisoatebsoe 31 
LÝ TẦNG B~ˆẦO s61 521000 22xseb 12/0902 70ã 86x86 34 
NHỮNG ĐIÊU QUAN TRỌNG CÂN PHẢI HIỂU BIẾT SAU 

EKTHTOLIY VY TÂN HẢO) c2 s46 106xgtv bi hatlsescsibsg 36 
ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ........................----¿- + z scx+s+escee. 38 
NGU GIIOT (P0ncđ° ST) g2 gtweiafbkoatoslisàytdvlANoaixrbGiio 43 
BÀI OILTAN TT G1 Ó)1 5. ssss s53 22356001266:018800020606)5001480222. 624) 55 
ĐẠO PHẬT VỚI SỰ THỜ CÚNG  ............................--- - cccs+s+x+x2 60 
SÁM HÔI, TỤNG KINH, NIỆM PHẬT ..........................-- 2-55 +¿ 68 
MƯỜI NGHIỆP LÀNH (Dasa- Kusaladhamma) ........................ 81 
NHNG DANH GIIT se su sx0x70/0060 i20 06l9\05616x8xsde1oxskanxodS8 93 
TỨ NHIẾP PHÁP (Cattara-saägäha-vatthu)...........................---- 105 
SÁU PHÁP HÒA KỈNH ............................--- 5-5 k SE SEEEEsrrkreereee 114 
TỨ VÔ LƯỢNG TÂM (Cattära-appamaññ8) ............................ 122 
NHÂN QUÁ NGHIỆP BÁO......................- - - xxx Ekrkrkeesesed 147 
HIỆN TƯỢNG CHẾT VÀ TÁI SANH ..................................--..- 178 
NGŨ UẦN (Pañca-khandha) ............................---¿-2- sex rreecez 184 
THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN (Paficca-samuppäda) .................. 197 
TỨ DIỆU ĐỀ (Cattãra-ariya-sacca),....................-----c-ccceckckersreei 220 
MƯỜI BA-LA-MẬTT (Dasa-päram])...........................----2-5555c+c+cscs2 238 

BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO 265 

TỨ NIỆM XỨ (Cattära - satipatthãna).......................-.------5555555¿ 267 
TỨ CHÁNH CÂN (Cattära sammappadhãna),...................... ----- 2À Ẩi 
TỨ NHƯ Ý TÚC (Cattära - iddhipãda) ...................... .------5- 552 290 
NGŨ CĂN - NGŨ LỰC (Pañcindriya - Pañcabala) ................... 298 
THẤT GIÁC CHI (Satta-bojjhañga).............................--¿-5- 555552 306 


BÁT CHÁNH ĐẠO (Atthaägika-magga) ............................-----: 6y) 


PHỤ LỤC 
THẦY NGAY LẬP TỨC (Con Đường Duy Nhất: Ekãyana) .... 343 


NGN TM T2U/CI/CAdHT(RSTSG ] si 4e shselloi20 4i Moslsdisibtisciotousố 352 
TÂM TÁNH VÀ SỰ TU TẬP .....................-2 2 2+2 E23 SE £eE+E+exszsesez 357 
THIÊN ĐỊNH (Samatha-bhävan8) ..............................---- -525s+sse¿ 363 
HƠI THỞ ĐỊNH ................................:- c2 Ss SE SE SE SE SE EEEE+E+EEEEEEeEsErrseseree 367 


HOI' THỊ) TT: 2xx cao te saandsdGobsllosefosleaAisseaadCEasaeise 374 


